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LỜI NÓI ĐẦU 


Pháp sư Thông Kham viên tịch gân 30, nhưng tên tuôi 
và những công hiến của pháp sư đối với Phật Giáo Nguyên 
Thủy vẫn còn sống mãi với thời _pian và không gian. Phật 
Giáo Nguyên Thủy Việt Nam vẫn còn in đậm bóng dáng 
một thời vàng son của pháp sư thuyết giảng Phật pháp ở 
chùa Kỳ Viên. Nhiều Tăng, Ni và Phật tử ngày nay không 
thấy mặt pháp sư, nhưng tác phẩm và tên pháp sư Thông 
Kham còn quá quen thuộc khi đọc những tác phẩm của 
nƯỜiI. 

Khi đọc tác phẩm của pháp sư Thông Kham, chúng ta 
mới thấy sự đọc hiểu Tam tạng và Chú giải Pãli của Pháp 
sư quá cao siêu. Những bài giảng và tác phẩm của pháp sư 
đa phân là trích dẫn trong Tam tạng và chú giải. Lời văn 
đơn giản, câu cú ngăn gọn, giúp đọc giả. dễ hiểu lời Phật 
dạy. Ngày nay, khi đọc lại những tác phẩm này mới thấy 
công đức của pháp sư đóng góp cho Phật Giáo Nguyên 
Thủy quá lớn trong thời kỳ mới du nhập. 

Quyền Pháp Môn Đức Phật Tổ Gotama được xuất bản 
trước năm 1975 băng hình thức quay roneo để phổ biến 
trong giới Phật tử. Nội dung quyên sách này là những bài 
pháp của pháp sư giảng ở Chùa Kỳ Viên, được pháp sư 
biên tập thành sách để phổ biến cho Phật tử xa gần. Lời 
giảng giỗng như gió thoảng mây bay, nhưng sách, kinh sẽ 
là người bạn tinh thần muôn thuở dưới chiếc võng dong 
đưa, ly cà phê nóng, tách trà thơm để chiêm nghiệm lời 
Phật dạy trong suốt cuộc đời của chúng ta. 

Sau năm 1975, quyền sách này được photo, chép tay lưu 
truyền trong chư Tăng và Phật tử. Chư Tăng sử dụng làm 
đề tài mẫu đề thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử. Còn Phật 
tử sử dụng làm quyên sách hay đề học tập lời Phật dạy 
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trong kinh điển Päli. Gần đây, Sư Định Phúc và bạn đạo có 
công đức đánh máy và chỉnh sửa quyên sách này để lưu 
hành nội bộ trong giới Phật Ciáo Nguyên Thủy. 

Nay duyên lành hội đủ, Sư Định Phúc, TN.Quang Kiến, 
Phật tử Định Phong yêu cầu chúng tôi xin phép Nhà Xuất 
Bản Tôn Giáo để ¡n phố biến rộng rãi trong nước và ngoài 
nước để Tăng, Ni và Phật tử làm giáo trình học tập và 
nghiên cứu. Đáp lời yêu cầu đó, chúng tôi nhận thấy quyên 
sách hay nên xin phớp xuất bản và có lời nói đầu đến quý 
độc giả gần xa. Nếu có điều sơ xuất trong quyền sách xuất 
bản kỳ nay, kính mong quý độc giả góp ý để kỳ tái bản sau 
hoàn hảo hơn. 

Xin tán dương công đức quý vị có nhã ý tốt trong việc 
xuất bản quyền sách này. Đây cũng là công trình hoăng 
dương Chánh Pháp lợi lạc chúng sanh. Tán dương công 
đức các Phật tử đã ủng hộ kinh phí để xuất bản quyền sách 
này. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho quý vị an vui và hạnh 
phúc. 


Thủ Đức, ngày § tháng 10 năm 2010 
Đại Đức Thiện Minh 
Cs. Cao Đăng và Học viện Phật Ciáo Việt Nam 
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BÀI 1 
PHÁP NHÂN NẠI 


Nhẫn nại có nghĩa là "nhịn nhục" và "nín thính". Khi 
người lớn la rầy kẻ dưới, dầu rầy oan, kẻ dưới nhịn nhục 
không nói lại, hoặc vì lễ nghi, hoặc vì quyên lợi. Đó không 
phải là nhẫn nại. 

Trái lại, người dưới mình, nhỏ hơn mình, nói hoặc là làm 
những điều cho mình bực tức, mà mình không bực tức. Đó 
mới là nhẫn nại. 

Đức Phật dạy rằng lòng nhẫn nại là nguồn gốc các pháp 
lành. Nếu ai làm khổ ta, ta hãy nhẫn nại mà suy Xét răng đó 
là cái nghiệp của ta vì kiếp trước ta đã làm khô họ, nên kiếp 
này ta phải trả. 

Sự nhẫn nại ví cũng như lửa, để thiêu đốt các sự oán thù 
sân hận, tật đỗ và oan trái. Phật nói: ai thương Như Lai phải 
có lòng nhẫn nại. 

Phương ngôn có câu: gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. 
Gặp Phật mà tu thì đã đành, còn gặp quỷ thì trừ. Chư thiện 
tín thử nghĩ xem, ta trừ quỷ bằng cách nào đây? Vậy thì câu 
ấy không đúng với giáo lý của nhà Phật. Phải sửa lại như 
vây: gặp Phật thì tu, gặp quý thì càng phải tu nhiều hơn 
nữa. Vì Phật chỉ dạy ta các giáo lý chơn chánh mà thôi, duy 
có quý nó mới là cái mầm làm cho ta sanh ra các chứng 
tham lam, sân hận, si mê, và oán thù. Gặp quỷ ta phải ráng 
nhẫn nại tu nhiều hơn nữa là vậy. Ta tu tâm, tu tánh mới 
mong đắc được quả lành. 

Xin thiện nam, tín nữ suy xét cho kỹ, tập tánh nhãn nại, 
vì theo lời Phật dạy: nhẫn nại là nguôn gôc các pháp lành, 
nó sẽ đem lại cho thiện tín các sự an vui vĩnh viên. 
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Trong kinh, Phật dạy: người thiện tín nên có pháp tảnh 
nhẫn nại, vì tánh ấy tránh cho ta ba điều khô là: khổ vì lòng 
tham lam, khổ vì lòng sân hận và khổ vì lòng sĩ mê. 


1. Nhẫn nại với sự khổ vì lòng tham lam 
Con người hay có tính ham muốn. Tham tiền của, 
tham sắc đẹp, tham ăn ngon, tham danh vọng. Khi có một 
muốn mười, có mười muốn trăm. Túi tham không đáy là 
vậy. Muốn thỏa lòng ham muốn, con người sanh ra trộm 
cướp hoặc lường gạt, hoặc bày mưu sâu kế độc. Không lúc 
nào tâm được an vui, mãi lo tính toán hoài. Phải khổ thân, 
khô tâm, khô trí. 
Vậy ta phải dùng phép nhẫn nại diệt lòng tham muốn thì 
ta mới được dứt khô. 


2. Nhẫn nại với sự khổ vì lòng sân hận 
Sân hận nghĩa là nóng giận, nhiều người có tánh hay 
nóng giận. Vì một cử chỉ hoặc một lời nói mà cơn giận phát 
sanh. Khi â ây ta quên suy xét phải quây, ta măng nhiếc, chửi 
rủa, đập đồ đạc, có khi quá cơn giận đến phải chém giết 
người là khác. "no hết ngon, giận hết khôn" là vậy đó. Khi 

hêt cơn nóng giận, ta ăn năn, ta thây ta rât khô. 
Vậy ta phải dùng phép nhẫn nại diệt lòng sân hận thì ta 

mới khói khô được. 


3. Nhẫn nại với sự khổ vì lòng sỉ mê 
S1 mê là mờ ám, không phân biệt sự thật, sự giả của 
vạn vật. Có người học nhiều hiểu rộng, mà không sao tránh 
khỏi tánh sĩ mê. Khi ta có bịnh, ta uất ức, than thở, khi gần 
chết ta mến tiếc nhà cửa, tiền của, danh vọng và mến tiếc 
xác thân của ta. Đức Thế Tôn có dạy: muôn khỏi s1 mê, ta 
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phải nghĩ rằng người sanh ra có thân, thì phải có già, có 
bịnh và có chết. Khi chết ta không thê đem theo cái gì khác 
hơn là "cái nghiệp của ta”, nó theo ta mãi mãi. Nếu trong 
đời, ta tạo nghiệp lành thì tạ được sanh về cõi an vui; nêu 
trong đời ta tạo nghiệp dữ, ta sẽ sanh về cõi khốn khổ, đau 
thương. 

Vậy thiện tín phải đàn áp lòng si mê, nhất là lúc gần lâm 
chung, phải nhân nại, đừng si mê, cô quên những điêu dữ, 
rán nhớ những điêu lành. Mà muôn nhớ những điêu lành, 
cân trong đời ta, ta phải tạo nhiêu nhân lành là bô thí, giúp 
đỡ kẻ cùng khô và rải lòng từ bi chung quanh ta. 

Vì lòng si mê mà phải khổ. Tôi xin kê một câu chuyện 
cho thiện tín dê hiệu. Thuở Đức Phật còn tại thê, có ông bá 
hộ nọ, chôn một hũ vàng trong nhà không cho vợ con biệt. 
Lúc ông lâm chung bệnh gân chêt, ông vân còn mên tiệc 
tiên của, nhút là hũ vàng của ông chôn. Khi chết rôi, ông 
đâu thai làm con chó giữ nhà cho con trai ông. Một bữa nọ, 
Đức Phật đi khât thực ngang qua nhà con trai ông bá hộ, 
con chó chạy ra sủa Phật. Phật nhận biệt kiệp trước của nó, 
nên dừng lại nói: 

- Mi còn tiếc của lăm, nên phải lên mà giữ của. 

Từ đó con chó buồn bực biếng ăn. Người con trai ông bá 
hộ thây con chó bỏ ăn, mới kêu người nhà hỏi nguyên cớ, 
chúng trả lời răng: 

- Bữa nọ, ông Gotama đi ngang qua đây, không biết ông 
nói øì với con chó mà nó bỏ ăn mây hôm nay. 

Người con trai ông bá hộ, chờ Phật đi ngang nhà, liền 
đón hỏi: 

- Này ông Gotama, ông nói gì mà con chó của tôi bỏ ăn 
mây bữa rày?. 

Đức Phật day qua phía con chó mà hỏi rằng: 
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- Vàng nhà ngươi chôn đâu, hãy chỉ cho người ta moi 
lên. 

Con chó tức thì chạy vô nhà, đến cào chỗ chôn vàng, 
người nhà đào lên, quả gặp một hũ vàng. 

Đó, chư thiện tín thấy chưa? Bởi si mê mà ông bá hộ 
phải đâu thai lại giữ của. Vì sĩ mê mà ta khô với sự già, sự 
bịnh hoạn và sự chêt. Vậy ta phải dùng pháp nhân nại đặng 
diệt khô bởi lòng sĩ mê. 

s* Cái "nhần" sanh lòng nhẫn nại: 

Nếu chư thiện tín muốn cho lòng nhẫn nại được tăng 
thêm mãi mãi, nên suy xét như vây: người nào nói xấu ta, 
mắng nhiếc ta, chửi rủa, nói lời đâm thọc đề làm cho ta bực 
tức, ây là người đem phước đên cho ta. Người làm cho ta 
khô, là người dạy ta rắn học nhiêu sự nhân nại. 

Người muốn sanh lòng nhẫn nại phải có 4 điều: 

* Suy nghĩ về nghiệp, 
l Thấy cái hại của sự thiếu nhẫn nại, 
7 Thấy quả báo của sự nhẫn nại, 
* Thấy nhẫn nại là pháp ba-la-mật của chư Phật khi 
còn làm vị Bô-tát. 
s* Cái "quả báo" của sự nhẫn nại: 

Nếu chư thiện tín biết các kết quả tốt đẹp, quý báu của 
pháp nhẫn nại, thiện tín sẽ vui lòng tập rèn tánh nhẫn nại từ 
đây. 

* Sự nhẫn nại là mầm sanh các pháp lành, nhút là 
giới, định, tuệ. 

* Sự nhẫn nại hằng đào nhỗ tận gốc các pháp dữ. 
Người nhân nại gọi là người bứng hệt gôc rê của 
các tội lôi và ta1 hại. 
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* Sự nhẫn nại là vật trang điểm của các bực trí thức. 
Người nhẫn nại là người có lợi lộc, quyên tước, 
hăng được hạnh phúc là người mà chư thiện và 
nhân loại hằng thương yêu, quý mến. 


* Sự nhẫn nại là vật thiêu đốt các điều tội lỗi của các 
bậc hành phạm hạnh, sự nhân nại là một sức mạnh 
vô biên của người hành phạm hạnh. 

* Sự nhẫn nại đem lại sự lợi ích cho mình và những 
người chung quanh mình. Người nhân nại là người 
đi trên con đường đi đên thiên đàng và Níp-bàn . 

* Người nhẫn nại là người hành theo lời giáo huấn 
của Đức Từ Phụ. Người nhân nại là người cùng 
dường Đức Thê Tôn băng sự cúng dường cao quý. 





BÀI 2 
GIẢI VÉ SỰ HỎI HƯỚNG PHƯỚC BÁU 


Hôm nay có bà tín nữ cầu tôi thuyết pháp, đặng bà hồi 
hướng phước lành cho ông thân của bà đã quá vãng; tôi xin 
giải rõ về sự hồi hướng phước báu, lúc nào nên hồi hướng 
và khi hôi hướng phước của mình đã tạo ra cho người khác, 
phước ấy có giảm hay tiêu mất chăng ? 


1. Người quá vãng mong cầu phước báu của ta 

Khi ông bà, cha mẹ cùng anh em quyến thuộc ta đã quá 
vãng, sanh vê cảnh giới khác rôi, họ không thê nào ăn 
đặng, hoặc thọ lãnh những vật thực của ta cúng dâng cho 
họ, trong ngày làm tuân hay giô chạp. 

Nếu họ sanh về cõi an vui, sự hồi hướng phước báu của 
ta làm cho họ an vui thêm . 

Nếu họ sanh về cõi khổ não, thì sự hồi hướng phước báu 
của ta làm cho họ đỡ khô. Họ khô sở, họ mong câu phước 
báu, cũng như ở thê gian này trong lúc ta đói mà mong 
được ăn vậy. Đôi với người quá vãng, món ăn cân thiệt là 
phước báu. 

Hăng ngày chúng ta làm lễ Tam Bảo được phước, chúng 
ta hôi hướng phước ây cho ông bà hoặc cha mẹ ta. 

Hằng ngày chúng ta trì giới, bố thí, làm lành, được 
phước, chúng ta hôi hướng phước ây, cho người quá vãng. 

Không phải chờ đến ngày kỉ niệm làm tuần, cúng giỗ 
mới hôi hướng, phước báu. Hăng ngày, lúc nào cũng được, 
chúng ta làm lành, làm phước và hôi hướng phước ây cho 
ông bà cha mẹ ta. 


2. Sao gọi là phước báu ? 
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Mỗi khi chúng ta làm điều gì mà tâm ta được an vui, 
việc làm ấy là việc lành, chúng ta được phước. Thí dụ: 
chúng ta trì giới chính chắn, tâm ta an vui, đó là phước báu. 
Chúng ta bố thí, hoặc làm lễ Tam Bảo, tâm được an vui, đó 
là phước báu. Có người hỏi: còn như đi coi hát, đi ăn tiệc, 
lòng được sung sướng, có được phước chăng? Trả lời: 
li: được phước, vì sự khoái lạc vê mắt, về miệng 

. là mầm của sự tai hại, là sự mê say theo ngũ trần, 
va lên Nó không phải là phước, trái lại là cái họa, vì nó 
dắt dẫn con người đi đến con đường trụy lạc. 

Các phước nào nó đem ta đến sự an vui mà tâm ta không 
thẹn, đó là phước báu, ta có thể hồi hướng cho những người 
quá vãng thân yêu của ta. 


3. Hồi hướng, phước có tiêu mất chăng ? 

Chúng ta làm lành, tạo phước. Khi hồi hướng phước ấy 
cho người quá vãng, phước ây còn hay mât ? 

Hỏi hướng nghĩa là cho, là bố thí. Thế thường khi mình 
cho ai món đô gì, thì mình không còn món ây nữa. Trải lại, 
khi mình hôi hướng phước báu cho người khác, chăng 
những phước của mình không mât, mà phước ây lại được 
tăng thêm. Tại sao vậy? 

Xin chư thiện tín nghe tích sau đây: 

Thuở xưa có anh nhà nghèo, ngày nọ bố thí hết bữa ăn 
của anh cho một Đức Phật Độc Giác, anh vui lòng nhịn ăn 
ngày ây. Sự bô thí và sự hi sinh của anh nhà nghèo ây làm 
cảm động hàng đại chúng và chư Thiên. Chư Thiên ca tụng 
công đức của anh thâu tới tai ông bá hộ là chủ của anh. Ong 
xin anh chia phước cho ông. Anh nhà nghèo chạy theo Phật 
Độc Giác hỏi răng: 





- Bạch Phật, nếu tôi có phước, người khác muốn xin, tôi 
cho có được không? Rôi tôi còn phước ây hay hêt? 

Phật hỏi lại rằng: 

- Nếu nhà ngươi có cây đuốc đang cháy sáng, có người 
xIn môi, ngươi có cho không ? 

- Bạch Phật tôi cho mồi. 

- Cây đuốc của ngươi có vì đó mà bớt ánh sáng không? 

- Bạch Phật, không bớt. Ấy vậy, ánh sáng cây đuốc là 
phước báu của ngươi; ngươi cho môi đuôc, là người hôi 
hướng phước báu của ngươi cho người khác. Đuôc ngươi 
không mất, mà lại được sáng thêm, ấy là phước ngươi được 
tăng trưởng. Nếu ngươi cho nhiều người môi đuốc, nghĩa là 
ngươi hồi hướng phước cho nhiều người, ánh sáng càng to, 
phước ngươi càng lớn. Khi ngươi cho hôi hướng phước báu 
cho người khác, người được thọ lãnh sẽ cám ơn ngươi, câu 
sự an vui cho ngươi, nhờ vậy phước ngươi càng lớn nhiêu 
hơn nữa. 

Tôi nhắc tích này để thiện tín thấy rõ: sự hồi hướng 
phước báu cho người quá vãng, hay mời các ông sư đến 
tụng kinh cầu siêu, cầu cho người chết được siêu thăng tịnh 
độ. Sự tin tưởng ấy ăn sâu vào lòng ta, bây giờ thành ra cô 
tục ta. Nêu xét theo giáo lý nhà Phật, thì cô tục ây không bô 
ích vào đâu, trái lại còn làm tôn kém và phiên phức. 

Thiện tín nghĩ xem, nêu nhà sư có thê tụng kinh cho một 
người chêt được giải thoát, được siêu thăng, thì còn a1 tu 
làm gì? Trong đời cân gì phải làm lành, miên có tiên khi 
chêt, con cháu mướn các nhà sư tụng kinh cũng được vê 
Níp-bàn, dê quá. 

Phật dạy: khi còn ở thế, chúng ta phải lo trì giới, mỗi 
người tự giải thoát lây mình. Phật không thể cứu vớt ai 
được, nếu người ấy không tự cứu vớt lấy mình. Vì lòng từ 
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bi bác ái, Phật chỉ đường cho chúng sanh đi đến chỗ giải 
thoát, cũng như ông thầy thuốc chỉ thuốc hay cho người 
bệnh uông, nếu người bệnh không chịu uống, thì không ai 
uống thế cho được. 

Theo chánh lý của Phật Giáo Nguyên Thủy, tự ăn mới 
no, tự tu mới giải thoát khỏi khổ được. Chư thiện tín nên 
nhớ rằng: Phật độ ta là Phật dạy ta bỏ dữ vẻ lành, chớ 
không phải ăm ta đem về Níp-bàn. 

Bởi vậy, trong Phật Giáo không có Kinh nào đề tụng câu 
siêu; muốn cho người quá vãng được sự lợi ích, thì chúng 
ta nên hồi hướng phước báu cho ngƯưỜi hăng ngày. Nghĩa là 
hăng ngày chúng ta nên trì giới, bố thí, giữ sao cho thân, 
khâu, ý được an vui, trong sạch, chúng ta được phước và 
hồi hướng phước ấy cho ông bà cha mẹ ta. 

Nếu ta muốn làm phước hôi hướng đến người quá vãng, 
thì không cần đợi ngày kỉ niệm mới làm, giờ nào ta cũng có 
thê làm phước và hồi hướng được. 

Vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng: cầu siêu và cúng 
không bồ ích gì cho người quá vãng, nêu muốn có phước 
đến người thì nên tạo phước băng cách bồ thí, trì giới, tham 
thiền và hồi hướng cho người quá vãng mà thôi. Và sự làm 
phước không cân đợi ngày giỗ hay ngày kỉ niệm, ngày giờ 
nào cũng hồi hướng được cả. 


14 Pháp Sư Maha Thongkham MedhIvongs 





BÀI 3 
PHƯƠNG PHÁP LÀM NHÀ CHO TÂM 


Con người phải chia làm hai phần: thê chất và tinh thân. 
Thê chất là tứ đại còn tinh thần là tâm. Lẽ cỗ nhiên người 
đời thường lo cất nhà cho thân ở, để tránh năng, mưa, 
sương, gió và những sự nguy hiểm khác; ngoài ra còn phải 
lo cho có thức ăn để bố dưỡng thân. Nếu thân mà thiếu hai 
điều kiện kể trên thì nó sẽ không được an vui, bực bội khó 
chịu tóm lại là nó phải khổ, ngoài ra người đời còn tìm 
những sự mà không cần phải cần thiết cho thân lắm như 
những đồ trang điểm cho thân này đẹp thêm. Sự trang điểm 
thân phải tốn kém nhiều, nhưng người đời vẫn vui chịu. 
Khi người trông thấy đỗ trang điểm của mình lỗi thời mau 
mau đem đi đổi món khác, mặc dầu chịu lỗ cũng vui lòng. 
Những sự tốn kém nào là làm nhà, vật trang điểm đất giá là 
các thức ăn, người phải bao nỗi khổ cực mới lo đây đủ 
được. Nhưng hình như người không thấy khó khăn. Tại sao 
vậy? Vì người quên mình. Trái lại sự làm nhà cho tâm ở, 
kiếm thức ăn và đồ trang điểm cho tâm, không phải tốn 
kém tiền của và cực lòng mà lại được an vui. Nhưng người 
không thích thực hành. 

Vì vậy nên hôm nay xin nhắc và chỉ cách làm nhà và tìm 
thức ăn cùng đồ trang điểm tâm cho chư thiện tín, để được 
sự an vui và hạnh phúc vĩnh viễn. 

Trước hết, tôi xin nói về trạng thái của tâm cho quý vị 
biết để dễ bề ngăn đón và diệt trừ. Đức Thế Tôn có dạy 
trong Pháp cú kinh như vây: 

“Phandanam capalam ci1ttam, 
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Dũrakkham dunnivärayam `”. 
Nghĩa là: người trí thức dạy tâm (vì nó đang) phóng túng, 
rung động, khó giữ, khó ngăn ngừa, khó dạy, sanh diệt rât 
mau lẹ, thích theo đê mục nó thích, hay đi xa, không 
thường, hăng tâm điêu khô. 

Lại có câu: 

“VariJova thale khitto, 

Okamokata-ubhato; 

Pariphandatidam cIttam, 

Mãradheyyam pahãtave””. 
Nghĩa là: tâm này khi ta đem nó lên khỏi chỗ nó miệt mài 
là ngũ trân, cho nó giải thoát khỏi vòng luân hôi dưới 
quyên kiêm soát của Ma vương thì nó hăng phóng túng, 
rung động cũng như cá mà người ta đem nó ra khỏi nước, 
không bao giờ chịu năm yên. 

Thức ăn của tinh thần là các thiện pháp. Còn nhà của 
tâm có có 7 pháp nhưng theo đây xin giải các pháp quan 
trọng thôi. 

Cất nhà cho tâm theo ý tôi muốn nói, tâm chúng ta hăng 
phóng túng không yên trụ cũng như người không nhà, lẽ cô 
nhiên người không nhà thì không bao giờ được an vui. Tâm 
cũng vậy khi không có nhà cho nó ở thì tâm cũng không 
được an vuI. 

Phàm nhà phải có vách, cửa và đỗ trang điểm trong nhà. 
Nhà của tâm cũng thê là: có vách là nhân nại, cửa ra vào là 
trí nhớ, đô trang điêm là trí tuệ 


1. Nhẫn nại 


' Dhp.33 
” Dhp.34 





Phật dạy: 

“Khanti dh1rassalankãro 

Khanti tapo tapassino 

Khanti balam va yatanam 

Khanti hitasukhavaha”. 
Nghĩa là: nhẫn nại là đồ trang điểm của bậc trí thức. Nhẫn 
nại là pháp thiện trừ ác pháp của các hành giả. Nhân nại là 
pháp đem dên sự lợi ích và yên vuI. 
Giải: lẽ cố nhiên bậc trí thức không bao giờ bị người làm 
hại, hay bị người xâu vì ngài có nhà cho tâm ở là nhân nại. 
Ngài nhẫn nại với ba điều là: 

e Nhẫn nại với sự khô do nơi lục căn là nguyên nhân 
sanh tham. Nghĩa là: khi lòng tham phát sanh do nơi lục 
căn với lục trân thì làm cho ta khô là muôn vật mà ta muôn, 
khi ta không chịu nhân nại hay đàn áp nó, ta phải khô. 
Chúng ta hãy cho thây những người không chịu được với 
lòng tham muôn nên phải truy tô vì tội cướp bóc lường gạt 
người. Khi người nhân nại được với sự tham muôn là người 
đã làm được nhà cho tâm ở, chận sự tai hại và sự bực dọc 
của tâm, tâm sẽ không hăn học muôn được, nhât là khỏi bị 
oan trái và ngôi tù. 

e Nhẫn nại với sự khổ là nguyên nhân sanh sân. Ý nói 
nhịn chịu với những lời nói không nhã nhặn, chê, khen, nói 
tóm lại là những lời này làm cho ta không vừa lòng, hoặc 
những điêu mà người ta hại mình. Khi chúng ta nhịn được 
với những điêu ây thì chúng ta thây chúng ta không có oan 
trái, oán thù, ăn cũng ngon, ngủ cũng yên. Đó là chúng ta 
đã làm được bức tường kiên cô chận đứng sự oan trái, oán 
thù. Khỏi những tai hại là mưa năng, ý nói là sự bệnh hoạn 
do sự uât hận mà nảy ra. Muôn nhân nại được trong trường 
hợp này, các bậc trí thức dạy răng: chúng ta có mặt làm 
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như đui, có tai làm như điếc, có thân như bị tê liệt thì mọi 
việc được nên. Nếu ta tỏ ra người mắt sáng... thì càng khổ. 
e Nhẫn nại với sự khổ là nguyên nhân sanh si. Ý dạy 
nhẫn nại chịu với cái khổ: bệnh không rên la thảm thiết. 
Hay là nhẫn nại chịu với thọ khô: không tỏ ra buôn tức. Khi 
bệnh ta suy nghĩ để thấy răng: bệnh hoạn ôm đau là chung 
cho nhân loại, không ai chạy khỏi. Nên suy nghĩ cho thấy 
rỏ răng: thân này không phải là của chúng ta, ấy là nhẫn nại 
với si mê. Ta nên dùng trí tuệ suy nghĩ răng: thân này là 
chỗ dùng để tạm nghỉ trong thời gian ngắn thôi. 
Hơn ấy nữa, nhẫn nại ví như vật để đựng đồ ăn là các pháp 
nhất là giới, định, tuệ, hoặc nhẫn nại ví như hạt giống của 
các thứ. Như ý theo lời Phật dạy: 


S1lasamadhI cunanam 
Khanti pathanapakaranam 
SabbepI kusaladhamma 
Khantiyayeva vaddhantite. 


Nghĩa là: Nhẫn nại là nguyên nhân của các pháp (cao quý) 
nhất là giới, định, sự thật tất cả các thiện pháp được tân hoá 
nhờ nhẫn nại. 


Hơn â ây nữa, nhẫn nại ví như dụng cụ để dùng đào bới gốc 
rễ của những điều tội ác nhất là sự gây gô, tranh biện. 


Người có nhẫn nại sẽ ngăn đón được những tội lỗi sắp 
làm được như ý nguyện. 

Xin nhắc một tích về nhẫn nại: 

Ngày kia, có một gánh hát hay xin đến hát cho đức vua 
xứ Siddhu xem tại cung nỘI. Trong khi đức vua ngự đên 
xem có công chúa và thái tử ngôi gần, ngoài ra cũng có 
nhiều vị đại thần cùng ngồi gần ấy. Đến màn thứ ba, tới lớp 
của một cảnh gia đình có hai vợ chồng và một đứa bé, dẫn 





nhau đi quanh vườn hoa. Bông đứa bẻ chạy đên níu tay cha 
và nói răng: 

- Cha! Cha† Sáng mai này con đã nhiêu lần xin cha xoài, 
cha không cho nhưng con lại xin đê coi cha thương con hơn 
hay là thương trái xoài hơn. 

Người cha đáp: 

- Con ơi! Trong vũ trụ này không có vật gì đáng giá 
băng lòng thương của cha đôi với con được, con là đời 
sông của cha, là quả tim của cha. Ví cha thương con hơn 
trái xoài nên e răng: lưỡi của con cưng của cha chạm phải 
vị chua của xoài nên cha mới không cho. 

Đứa trẻ lây làm lạ hỏi: 

- Tại sao xoài năm nay lại chua không ngọt như năm rôi 
hở cha?. 

- Năm nào cũng như năm nào xoài cũng là xoài cả: 
Trước nhât là phải có vị chua rôi mới đôi lại ngọt. Khi còn 
non thì nó chua lăm, từ từ nó lại già rôi đên chín, khi chín 
nó màu vàng và thơm ngọt, như cha đã cho con ăn năm Trôi. 

- Nêu cha thương con nhiêu thật thì cha làm sao cho xoài 
mau chín cho con ăn. 

- Mặc dâu xoài sông hay chín cũng chăng quan hệ gì, 
riêng lòng cha thương con không bao giờ xao lãng. Nhưng 
cha không thê làm cho xoài chín sớm hơn được vì nó quá 
sức cha. 


- Vậy làm sao con có xoài ăn bây giờ hở cha? 

- Con ơi! Nến con muốn có xoài chín ăn thì con hãy học 
cho thuộc câu này: "hãy nhân nại chờ đợi đã". (Câu này cha 
của đứa trẻ nói câu phương ngôn Băc Phạn). 

Khi dứt câu, tiếng võ tay hoan hô nhiệt liệt. Trong khi ây 
đức vua thây thái tử cởi khăn quân đâu tât đắt giá trao cho 
quân hâu đem thưởng cho kép hát. Gân bên ngài, công chúa 
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cởi chiếc nhẫn kim cương trao cho cung nữ thưởng cho 
người kép. Ngài vừa muốn kêu hai con lại hỏi coi vì sao chỉ 
một câu nói không đáng giá mà lại thưởng của quý vậy; thì 
ngài lây làm lạ hơn nữa là: có một đứa con của một vị đại 
thần, chạy lại vả miệng vị đại thần. Vị đại thần của ngài 
không giận, trái lại ôm con vào lòng vuốt ve tỏ vẻ thương 
hại lắm. 

Đức vua truyền cho tạm nghỉ hát để ngài gạn hỏi câu 
chuyên. Ngài cho gọi thái tử đến gần phán hỏi: 

- Này con! Phụ vương nghe câu nói của người kép hát 
không có giá trị bao nhiêu, sao con lại thưởng quá hậu vậy? 
Hoặc con đã lãnh hội được ý nghĩa thế nào mà phụ vương 
không hiểu thấu chăng?. 

Thái tử quỳ lạy khép nép tâu: 

- Tâu phụ vương, con ban thưởng nhiều như thế chỉ vì 
câu: "hãy nhẫn nại đợi đã". Câu này đối với con có giá trị 
vô biên. Nó là câu nói chận đứng tâm con không cho con 
làm tội lỗi. 

- Vậy con sắp làm những gì sai lầm chăng? Con hãy nói 
thật cho phụ vương biết. 

Thái tử tâu thật sự răng: 

- Tâu phụ vương! Con đã đến tuổi trưởng thành, mà phụ 
vương vẫn còn chưa tin con, không trao ngai vàng cho con 
như các nhà vua láng giềng. Vì vậy con tức giận nhất định 
đêm nay sẽ hạ sát phụ vương để tiến vị. Nhưng vì câu nói: 
"Hãy nhẫn nại đợi đã" làm cho con ăn năn nghĩ răng: vì 
lòng tham muốn của con, con giết hại cha lành. Mặc dầu 
sau, con đã làm vua, nhưng lịch sử vẫn ghi tội ác của con, 
hơn ấy nữa là tâm ác làm cho con phải sanh vào bốn đường 
ác, phải mang chịu tội khổ không sao kể xiết. Con không 
làm tội lỗi tày trời này là nhờ câu nói ấy. Nên con thấy câu 





nói ấy đối với con có giá trị vô lượng vô biên. Con định 
nhẫn nại để nén lòng tham muốn chờ ngày kết quả đẹp. 

Đức vua lây làm hài lòng khi được nghe con can đảm 
nói sự thật, nên ngài xá tội cho và định sáng hôm sau làm 
tân vương cho thái tử. Nhắc đến đây muốn cho thiện tín 
thấy rằng: Thái tử có cái nhà cho tâm nên không bị sự tai 
hại trong kiếp này và vị lai. 

Đức vua chưa gọi đến công chúa, nhưng công chúa lại 
đến quỳ tâu răng: 

- Tâu phụ vương, nhờ câu ấy làm cho tâm của con trở lại 
với thiện pháp. Nên con thưởng người kép chiếc nhẫn kim 
Cương quý giả. 

- Này con! Sự thật của con muốn làm øì mà hồi tâm lại 
được? 

- Tâu phụ vương! Người yêu của con đã nhiều lần khẩn 
cầu xin phụ vương cho chúng con làm lễ đính hôn với 
nhau, nhưng phụ vương không băng lòng. VÌ vậy nên con 
định rằng: đêm nay con sẽ trỗn ra đi theo tiếng gọi của tình 
yêu. Nhưng nhờ câu: "Hãy nhẫn nại mà chờ đợi đã" làm 
cho con ăn năn hối hận, nhất định nhẫn nại đợi đến ngày 
tương lai, không dám làm đứa con bất hiếu, người đàn bà 
hư. Nhưng được trở nên người tốt là nhờ câu hát ấy, nên 
con coi câu hát ấy rất có giá trị đôi với con, con mới thưởng 
vật quý giá. 

Nhắc đến đây để thiện tín thấy răng. Nhờ nghe biết và 
hành theo pháp nhẫn nại mà công chúa thắng lòng dục 
vọng giữ được thanh danh. Đó là cái nhà che chở sự tai hại 
và đem lại sự an vui. Nhẫn nại là tâm vách chận đứng các 
ác pháp. 

Đức vua nghe xong lây làm hoan hỷ định sáng hôm sau 
sẽ cho phép làm lễ sính hôn cho công chúa. 
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Đức vua cho đòi đứa bé lại hỏi: 

- Tại sao ngươi dám vả miệng cha ngươi? 

- Tâu đại vương! Hạ thân có tai như điếc không nghe 
được câu kệ Bắc phạn có đây hương vị mà ai ai cũng hoan 
hô. Vì hạ thần không được học khi còn bé, do nơi thân phụ 
hạ thần không cho hạ thần học, cũng vì cưng con sai với lẽ 
phải. Nhân sự tức giận không nghe được câu ấy, lẫy làm 
thẹn với chúng bạn, nên hạ thần vả miệng phụ thân, đề bớt 
cơn tức giận và để cho ngài trông thấy răng: lỗi của sự 
cưng con sai ấy, đặng cho các em hạ thần học các thứ tiếng. 

Đức vua quay qua hỏi vị đại thần của ngài: 

- Tại sao khanh bị con vả miệng mà không giận. 

- Hạ thân biết rõ răng: con trai hạ thần tức giận vì không 
hiểu được câu kệ ngôn Sanskrit (Bắc phạn). Vì lẽ hạ thần 
không cho con học khi còn bé. Sự thật đó là do nơi hạ thân. 
Hạ thần là người xiêng con và nhốt con vào cái khám ngu 
dại, đáng lẽ người ta phải chịu sự hình phạt nặng nề hơn, 
nhưng chỉ bị một vả vào mặt, nên hạ thần phải tỏ vẻ vui và 
biết ơn con. 

Đức vua lẫy làm đẹp dạ, rồi cho hát tiếp. Nhắc đoạn này 
để thiện tín trông thấy rằng: không nên cưng con mà không 
cho con học. Người không cho con học chính là người 
giam cầm con trong ngục ngu dốt. Riêng người con phải 
biết công ơn cha mẹ, chắng nên hờn như thế sái đạo làm 
con. Con người phải tập tánh nhận lỗi mình như vị quan đại 
thần ấy; ngài là người có đầy nhẫn nại và biết nhận lỗi 
mình, đây là gương ta phải nol theo. 


2. Trí nhớ 





Trí nhớ là cái cửa nhà, nhà có cửa ra vào cũng có cái hại 
là khi có kẻ trộm vào thì nó lẫy cắp đồ của ta. Vì vậy cửa 
CÓ cái hại: 

* Cửa phải kiên có, ví như trí nhớ biết mình trong khi 
nói, khi làm. 
* Trên ấy nữa, trí nhớ để niệm pháp tứ niệm xứ, như 
người g1ữ cửa. 
Một khi trí nhớ biết niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm 
pháp thì trí ấy ngăn đón không cho những ác pháp đến gần 
được và luôn luôn đánh đuổi kẻ hung ác trong nhà ra. Ví 
như vị quan giữ thành biết rõ người thiện kẻ ác và cắm vào 
thành. Khi ta có trí nhớ đầy đủ, ta nhận thây đời sống của ta 
thay đối từng phút một là vô thường. Đây là nói về trí nhớ 
cao thượng bắt dính tâm không cho xu hướng theo các điều 
ác, biết mình nhớ mình thì thường được kết quả mỹ mãn. 

Tôi xin nhắc lại sơ lược tích chim đa đa để quí vị trông 
thây cái quả của trí nhớ thường, chớ không nói về tứ niệm 
xứ. Nếu vị nào muốn hiểu rõ vệ tứ niệm xứ xin hãy nghe 
bài pháp 41 của tôi đã thuyết về tứ niệm xứ. Có một ông 
già kia bắt được con chim đa đa. Chim lây làm kinh sợ và 
run rây, càng đáng sợ hơn nữa là ông lão sắp bóp nghẹt nó 
để làm thịt. Trong khi ây, ông lão lây làm lạ là: nghe chú 
chim ấy khóc và nói rằng: 


- Xin ông khoan giết tôi. 

Ông lão ấy hỏi: 

- Ngươi sợ chết lắm sao nên khóc? 

- Thưa ông không ạ! Tôi cũng biết lẽ cố nhiên chúng 
sanh không ai khỏi chêt nhưng tôi khóc đây vì tôi biệt răng: 
tôi còn có 4 kho tài sản muôn cho ông, xin ông đợi cho tôi 
chỉ cho rôi giết tôi rôi cũng chăng muộn. 
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- Vậy ngươi hãy chỉ cho ta biết chúng đâu, ta sẽ thương 
hại mà tha chết cho ngươi, nếu 4 kho tài sản ấy đáng giá. 

- Vậy ông hãy cô nhớ, đây là những lời của bậc trí nhớ 
còn có giá trị hơn các kho châu ngọc nhiều vì nó đem hạnh 
phúc lại cho ta trông đời này và kiếp vị lai. Xin ông hãy cô 
nghe, nhớ để thực hành theo. Có 4 câu: một là phải cô gắng 
duy trì những của mà mình đã có đừng cho mất hay tiêu 
hoại. Hai là không nên hồi tiếc ân hận khi bị mắt của. Ba là 
nếu có trí nhớ, khi nghe người thuật chuyện gì cho mình 
nghe, nên nghe băng cách xã giao đừng vội tin. Còn câu 
thứ tư, tôi không thể nói cho ông nghe được, nếu ông 
không trả tự do lại cho tôi. Vì trong bốn câu, câu này là 
quan trọng nhất. Xin ông hãy thả tôi ra trong một vài phút 
thôi rồi tôi sẽ chỉ điều đáng giá nhất cho ông. Nếu ông 
không tin tôi thà tôi chết chứ không nói! 

Ông lão mới tự nghĩ rằng: ba câu của chim rất có giá trị 
hơn cả thân hình của nó, thân hình của nó ta có giết mà ăn 
chăng nữa cũng chỉ được một bụng thôi. Vậy ta muốn biết 
câu quan trọng thì thả nó củng chăng lỗ lã gì. Nghĩ rồi ông 
thả chim. Sau khi được tự do, chim đậu cành cây gần đó và 
nói rằng: 

- Tại sao ông không có trí nhớ để nhớ câu tôi bảo ông 
rằng: hãy cô giữ vật mà ông đã có, sao ông lại thả tôi? Ông 
lão quên mất câu thứ nhất của tôi rồi, đây là do nơi thiếu trí 
nhớ. 

Ông lão thây mình thua trí chim đa đa lây làm tức giận 
gãi đầu bứt tóc một lúc lại nói răng: 

- Thôi mặc kệ, ta đã thua nhà ngươi rồi. Vậy ngươi hãy 
chỉ câu thứ tư cho ta. 

- Câu thứ tư không phải câu nhắc nhở ông gì cả, nhưng 
nó là một tin mừng và là một dịp rất may của ông nhưng 
ông lại bỏ qua. Vì trong bụng tôi có một viên ngọc 200 
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karats. Nếu ông giết tôi mô bụng lấy viên ngọc ấy thì ông 
sẽ trở nên một vị triệu phú hay là tỷ phú. 

Khi nghe xong ông lão uất ức đến nỗi té xỉu tại chỗ, khi 
tỉnh dậy khóc than thảm thiệc vì tiêc viên ngọc quý. 

Chim đa đa mới nói răng: 

- Ông vẫn còn thiếu trí nhớ, nhớ câu thứ nhì của tôi nên 
ông không thực hành theo được. Tôi bảo ông răng: “Đừng 
hối tiếc ân hận mất của” 


Ông lão nghe nhắc câu ấy ông bớt khổ nhưng vẻ mặt vẫn 
còn buồn. Chim đa đa mới nói tiếp rằng: 


- Theo tôi biết chăng những ông đã quên hai câu trước 
của tôi bảo ông, ông cũng không nhớ câu thứ ba nữa. Tôi 
xin nhắc lại câu thứ ba tôi nói rằng: nếu có trí nhớ, khi 
người thuật chuyện gì cho nghe nên nghe băng cách xã giao 
đừng vội tin. Tại sao ông không nghĩ cho chu đáo và tìm 
hiểu nguyên nhân sự thật? Nếu ông thiếu trí nhớ và quan 
sát thì là sao tìm ra hạnh phúc trong khi ông đang ở trong 
xã hội không có sự thành thật với nhau. Ông nghĩ rõ coi khi 
ông năm tôi trong tay có nặng không? Nếu trong bụng tôi 
có viên ngọc xoàn 200 karatfs thì nó đâu có nhẹ, người già 
yếu như ông làm gì cầm tôi một tay nổi. Xin ông đừng 
buôn, trong bụng tôi không có ngọc xoàn nào to nhỏ cả, tôi 
gạt ông đấy thôi. 

Sau khi nghe câu ấy xong ông lão hết buôn. Trước khi 
bay đi chim nói rằng: 

- Sự thật ông mắt tôi là ông mất một bữa ăn ngon, nhưng 
xin ông đừng vì việc ấy mà buồn. Vì cả thân hình tôi không 
có giá trị gì nhiều. Tôi thiết tưởng 4 câu tôi chỉ cho ông còn 
có giá trị hơn thân hình tôi. Nếu có đủ trí nhớ để hành theo 
thì sẽ được an vui vĩnh viễn và xin gửi lại cho ông 3 câu 
nữa là: một là phải suy nghĩ cho chu đáo rồi mới nói. Hai là 
phải suy nghĩ cho hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi hay lời nói của 
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người trước đã rồi sẽ trả lời. Ba là phải suy nghĩ cho chu 
đáo rồi sẽ thực hành hoặc thọ. 

Nói đến đây để nhắc cho thiện tín thấy rõ rằng: bao giờ 
chúng ta cũng phải có trí nhớ đi kèm theo để quan sát mọi 
việc không cho nó xu hướng theo những chuyện vui mà 
cũng không để cho nó buồn trong những chuyện buôn. 
Nhất là không nên vội tin những gì của kẻ khác đem lại 
thuật lại cho ta nghe. Phải hiểu câu Phật dạy: phải tìm cho 
thấy cái nhân của cái quả, khi ta diệt ngay nhân thì phiền 
não làm gì sanh lên được. 

Thiện tín cũng nên hiệu thêm những câu của chim dạy. 

Một là: cô găng duy trì những gì của mình đã có đừng 
cho mất. Ý dạy răng: của cải nào mà ta có đừng để vuột 
mất, đây là nói về vật chất, còn về tỉnh thần những phạm 
hạnh nào mà mình đã có phải cố găng duy trì không vì 
hoàn cảnh mà thả trôi. 

Hai là: không nên hối tiếc ân hận khi đã mất. Ý dạy 
rằng: của đã mắt rồi mặc dầu ta có ân hận, hối tiếc, nó cũng 
chăng trở lại với ta. Theo Phật dạy: không nên hỗi tiếc 
chuyện đã qua. Không nên mơ ước chuyện chưa đến, phải 
làm cho thân, khẩu, ý trong sạch. Ý dạy chuyện đã qua hay 
chưa đến không nên hối tiếc và mơ ước, chỉ hành cho tròn 
phạm hạnh cuả mình hôm nay. 

Ba là: nếu có trí nhớ đừng vội tin. Vì người đời xảo trá 
họ thường dùng lời láo khoét để thêm bớt chuyện có ra 
không, chuyện không nói có, nêu ta mau tin sẽ bị nhiều tai 
hại. Phải dùng trí nhớ và trí tuệ tìm cho ra nguyên nhân rồi 
sẽ tin sau, mặc dầu người ta nói rằng: Đức Phật cũng có 
dạy: không nên vì nghe mà vội tin, phải suy nghỉ coI có 
đúng nhân quả không, vì có lắm kẻ lợi dụng Phật ngôn để 
Øạf người. 





3. Trí tuệ 

Dùng trí tuệ để trang điểm cái nhà cho tâm. Lẽ cỗ nhiên 
có nhà mà không có trần thiết thì nhà ấy không có giá trị là 
bao, cũng như khi có trí nhớ mà không có trí tuệ thì làm 
việc gì cũng không được kết quả mỹ mãn. Vì trí nhớ không 
quan sát giải quyết băng trí tuệ, chỉ có km tâm đi chung 
với các thiện pháp và ngăn ngừa tâm không cho duyên theo 
các ác pháp, còn về phận sự đắc đạo quả cao thượng hơn là 
phân trí tuệ. 

Vì ta thiếu trí tuệ nên không thây vô thường, khổ não, vô 
ngã, nên chấp ta, của ta, ... nên khi mất nhân vật mà ta cho 
là “của ta) thì ta buôn rầu, thương tiếc, uất ức. Nếu ta có trí 
tuệ thì ta trông thây rằng: những øì ta đã có đều phải mất, 
khi ta còn sống hoặc khi chết phải bỏ lại. Trong vòng luân 
hồi này, không có nhân vật nào giữ được những gì mà cho 
là “của ta”, vì nó không thường, không phải “của ta” mà ta 
chấp răng “của ta” là ta phải khổ hằng ngày chúng ta sống 
trong cái giả, ráng lo bồi bố cho cái giả, mê trong cái giả, 
chấp trong cái giả, vui trong cái giả. 

Đức Thê Tôn có dạy rằng: thân này giả, ta là người tạm 
ở với nó, thân này lại từ từ thay đổi rồi đều diệt mất. Đức 
Thế Tôn thì dạy thế, nhưng than ôi! Chúng ta không chịu 
hiểu và thấy theo Ngài. Trái lại, chúng ta còn chấp thêm 
những cái quả đau khổ ngoài ra ta nữa là vợ, con, nhà cửa, 
của cải... Chúng ta chạy theo vật chất tìm những món đầu 
độc tinh thần là rượu chè, đờn ca múa hát. Chúng ta không 
bao giờ trông thấy những cái mà chúng ta đã mê theo ấy 
đều là giả. Chư thánh nhân nhất là Đức Phật rất lẫy làm 
thương hại cho những người mê thích trong thân này cho là 
vui, quên cả già đau chết, đến những thời giờ sống còn để 
đối lây cái vui giả tạo mà rất ít, là ngũ trần. Cha mẹ thây 
con càng ngày càng lớn rất mừng, nhưng lại quên răng: ta 
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đã già mất và đi đến cái chết. Lẽ cô nhiên chúng ta trông 
thây mặt trời mọc hướng đông khi lặng về hướng tây, 
không bao giờ cản không cho lặng được mặc dầu người 
muôn là đức vua. Đời sông của chúng ta cũng vậy, mặc dầu 
nhà vua hay tên cùng đinh cũng chết như nhau; nhà vua 
không thê dùng thể lực ngăn đón hay đánh tử thân được. 

Vậy người có trí là người không sống vui, sống mê, sống 
yên trong cái giả. Vì các bậc ây trông thây sông trong 
những cái sống đau khổ. Họ trở về cái sống thực tế hơn là 
sông với trí tuệ lo trang điểm tâm băng tâm học là giới, 
định, tuệ đề tiêu trừ tam độc là tham, sân, si. 

Thuyết đến đây tôi còn nhớ một đoạn kinh Đức Thế Tôn 
có dạy sự an vui của hai dòng vua Thích-ca và Koliya rằng: 
này các thầy Tỳ-khưu! Hai dòng vua trong thời kỳ ấy là 
dòng Thích-Ca và Koliya. Mặc dầu những vị đề vương ấy 
phải bỏ ngai vàng quyên thuộc cùng xác thân này lại trong 
khi các nhà vua ây còn đang mên tiếc và hết sức tìm 
phương kế để cũng cô địa vị của mình, nhưng có được đâu. 
Vì tử thần không thiên vị một ai cả. Ngai vàng ấy tuân tự 
theo thời gian mà truyền lại đến phụ vương của Như Lai 
tính ra biết bao nhiêu vị ngồi trên ấy và những vị ấy không 
khỏi tử thân và cũng không đem gì theo được qua cõi đời 
khác dầu là miếng vải vụn. Nếu Như Lai mê theo miếng 
môi vương bá và ở lại vị trí thì cũng không khác chi mấy vị 
tiên vương. Vậy nên Như Lai tìm sự an vui ngoài vòng của 
vô thường. 

Sự an vui ở đời không khác nào một giác mộng đẹp Ở 
canh tàn và đồ mượn của kẻ khác. Lẽ cố nhiên người nằm 
mộng thấy nào vườn hoa đẹp, ao sen mát... Nhưng khi thức 
giác thì cảm thấy mất đi không thể đem lại cho người thứ 
hai thấy biết được. Còn mượn của kẻ khác, khi chưa bị đòi 
thì xài coI đẹp thiệt, khi gặp chủ đòi thì không còn gì cả. 
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Nhắc đến để thiện tín trông thấy răng: không có gì là 
“của ta”, là “ta”, ta không đem gì theo cho ta được mặc dầu 
ta có nhiều lâu đài của cải. Tôi mong rằng thiện tín hãy tạo 
lây lâu đài cho tâm, vì lâu đài và của cải ấy thiện tín mới 
đem theo được. 
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BÀI 4 
PHẢI BIÉT THƯƠNG MÌNH 


Trong sự làm lành, không phải chúng ta nhường phước 
ây lại cho kẻ khác mà kém phước của ta, ta càng nhường 
cho kẻ khác phước báo của ta càng tăng trưởng thêm. Vì do 
nơi lòng lành của ta thương hại người khác, những người 
quá vãng cầu được phước, và ta nên tỏ rằng chúng ta sẵn 
sàng giúp đỡ mọi người. Đó là một trong 38 điều an lành. 

Vì lẽ làm lễ hồi hướng phước đến người quá vãng, nên 
tôi xin thuyết về vấn đề phải biết thương ta hay øọI là phải 
biết thương mình. Trước khi giải về "phải biết thương ta". 
Tôi xin giải về "bốn cái khó ở đời". 

Trong bộ kinh Dhammapada (Pháp Cú) quyền thứ ó, 
phẩm Phật Đà (Buddhavagsa), Đức Thế Tôn có dạy răng: 


“Kliccho manussapafilabho 
Kiccham macchana jTvitam 
Kiccham saddhammasavanam 
Kiccho buddhãnam uppädo'” 


Nghĩa là: 
Sự sanh trở lại làm người, chúng sanh khó mà được 
Chúng sanh khó nuôi mạng cho được an vui 
Chúng sanh khó mà nghe được Pháp bảo 
Chúng sanh khó mà được gặp đắng Giác Ngộ 
Tại sao khó sanh được làm người? Phước được sanh lại 
làm người là nhờ duyên lành đã đào tạo từ vô sô kiệp, nên 
phước báo ây mới đưa ta sanh lại làm người. 
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Phần đông chúng sanh làm những điều tội lỗi nên phải bị 
đọa vào bôn đường ác đạo mà thọ khô. 

Tôi còn nhớ lại trong Kinh, có lúc nọ, Đại Đức Ananda 
bạch hỏi Phật răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh sanh vào cõi trời và 4 
đường ác đạo, nơi nào nhiêu hơn? 

Đức Thế Tôn không đáp, trái lại hỏi Đức Änanda răng: 

- Này Änandal Con bò có mấy cái sừng và bao nhiêu 
lông? 

- Bạch Đức Thế Tôn, bò chỉ có hai sừng, còn lông thì rất 
nhiêu. 

- Ananda này! Chúng sanh sanh cõi trời cũng như sừng 
con bò, còn sanh vê 4 đường ác cũng như lông con bò kia 
vậy. 

Tôi nhắc lại đây để chư thiện tín thấy rằng: chúng sanh 
sanh cối trời rât ít, mà sanh vê chồ khô rât nhiêu. 

Vậy chúng ta thử so sánh lại sự sanh sản của loài người 
và loài vật thì chúng ta thây rõ răng: người phụ nữ ít ra 19 
hay 20 tuôi mới sanh, mà môi lân sanh chỉ 1l đứa con thôi. 
Lây trung bình 1 gia đình 6 hoặc 7 người con là nhiêu. Còn 
riêng về loài vật như gà, vịt... môi lứa sanh hơn chục, mà 
môi năm sanh nhiêu lứa, thì chúng ta trông thây sở thú 
nhiêu gầp mây sô người. 


1. Tại sao sanh làm người khó được an vui và sống 
lầu? 

Vì người đã làm những nghiệp ác từ vô số kiếp, những 
nghiệp ác ấy vẫn theo bên đề trả quả, tùy theo nghiệp thiện 
ác. Nếu nghiệp thiện thì trả cho người những sự an vui như 
giàu sang quyên chức. Nói tóm lại là những sự an vui. Còn 
nghiệp ác thì làm cho con người khổ sở như tật bệnh... Vì 
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vậy nên Đức Thế Tôn có dạy răng: có 4 hạng người khác 
nhau là: 

e Manussanerayiko: người nhưng giỗng như chúng 
sanh ở địa ngục. Người ây là hạng người làm việc phi 
pháp như giết người lấy của, bị nhà vua bắt hành tội đánh 
khảo theo luật. Những người ấy tuy là người nhưng suốt 
đời bị khô ngang hàng với chúng sanh trong địa ngục. 


e_ Manussapefo: người nhự hàng ngạ qui. Ý nói sanh 
làm người như mọi người khác, nhưng phải ăn mày, ăn xin 
vất vả cả đời, không bao giờ ăn được món ngon vật lạ, mặc 
quân áo đẹp.... hạng người này sánh như nga qui bị thiếu ăn 
thiếu mặc. 

e Manussafiracchãno: người như súc sanh. Ý nói 
răng: đã sanh làm người mà phải làm những việc nặng nễ 
như khuân vác, kéo những vật nặng không khác nào con 
vật, mà lăm lúc lại còn bị kẻ quát mắng, chứi, khinh bỉ hoặc 
đánh đập. 

e_ Manussabhiñto hay là Manusso: thật là người. Ý nói 
răng: người sanh làm người đủ tứ chi ngũ quan có trí tuệ, 
biết làm điều phước thiện, để đem mình giải thoát về đời vị 
lai, người như thế mới hoàn toàn là người. 

Nhắc lại 4 hạng người này để chư thiện tín thấy rằng: 
sanh được làm người đã khó, mà sự nuôi mạng cho được an 
vui cũng khó, hơn ấy nữa là khó sống vĩnh viễn mãi, muốn 
biết rõ hơn xin quí ông bà hãy nhớ lại coi những người nhỏ 
hơn ta, băng ta và những người bằng ta cũng chết đi nhiều 
rồi, con đường ấy ta cũng đang đi đây. Vậy hôm nay duyên 
may chúng ta được làm người, dầu ở hạng nào trong 4 hạng 
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trên, chúng ta cũng không nên dê duôi, hãy rán lo tu, tập bỏ 
dữ về lành, mới gọi là người biệt thương ta. 


2. Tại sao khó được nghe pháp bảo? 

Vì người không có duyên lành với Phật Pháp. Dầu muốn 
nehe pháp cũng không được dịp may như ở xa các bậc trí 
thức thông hiệu Phật Pháp, hoặc ở gần chùa có các vị pháp 
sư nhưng không có dịp đi chùa vì lẽ cho răng: ta nghèo. 
Người thường nghĩ rằng: vì trời mưa, nắng, bệnh, có khách 

. lần lựa ngày tháng qua, vô thường đâu có khoan dung, 
tha thứ, ngày cuối cùng lại chết, rồi một kiếp NBƯỜI. Kiếp 
này không có duyên với Phật Pháp, chưa chắc kiếp sau sẽ 
gặp được giáo lý của Ngài. 


3. Tại sao khó gặp được các đẳng Giác Ngộ? 

Vì lẽ cả muôn triệu năm mới có một Đắng Ciác Ngộ ra 
đời, chớ không phải có hằng ngày như người phàm tục của 
chúng ta. Vì một vị Giác Ngộ phải hành hạnh ba-la-mật cả 
20 a-tăng-kỳ và 100 000 đại kiếp, đây là nói về các đẳng 
hành theo hạnh trí tuệ, có hạnh đức tin và hạnh tính tấn còn 
nhiều gấp đôi, gấp tư. Vì vậy nên nói răng: “Khó mà ĐặP 
Phật”. Chăng những vậy, lắm lúc chúng ta gặp Đức Thế 
Tôn nhưng còn ham mê trong vòng trần tục nên không 
được nghe pháp của Ngài. Hai mươi lăm thế kỷ trước có 
đắng cứu thế giáng sinh, thành đạo và thuyết pháp độ đời, 
vì chúng ta là chúng sanh duyên mỏng nghiệp dày nên 
không sanh ra kịp thời ấy. Nhưng chúng ta không nên hối 
tiếc, vì chúng ta hôm nay chúng ta còn có duyên lành gặp 
được Giáo Pháp của Ngài để lại, thì trong 4 điều khó chúng 
ta đã được 3 điều. Chúng ta cũng tạm gọi là người có nhiễu 
duyên lành lắm rồi. Vậy chúng ta không nên dể duôi hãy cô 
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găng tu hành, cho mau thoát khỏi vòng luân hồi, người ấy 
mới gọi là người biết thương ta. 

Đoạn trên tôi giải về 4 điều khó, đề thiện tín trông thấy 
răng: một khi chúng ta sanh lại làm người rất khó, khó sông 
lâu, khó nuôi mạng cho được an vui, khó nghe Phật Pháp, 
khó gặp Phật, khi ta biết ta được ba phần tư của cái khó rồi, 
thì ta mới trông thấy cái giá trị cái ta của ta. Ta hãy thương 
cái fa, yêu cái fa, và bồi bô cái ta của ta, cho được nhiều sự 
an vui, hạnh phúc trong đời này và kiếp vị lai. Nhưng than 
ôi! Người đời nhiều cái thương ta khác hơn đạo đức là: họ 
chỉ lo cho đây đủ theo thị dục của họ không nghĩ những 
việc lành trong kiếp vị lai. Vậy hôm nay tôi xIn giải về cái 
ta của đạo đức để chư thiện tín hiểu. 


4. Phải biết thương mình. 

Trong bộ kinh Samyuttanikãäya, Đức Thế Tôn có 
thuyết rằng: “Natthi attasamam pemam”'. Nghĩa là: chúng 
sanh không thương vật gì băng thương ta. 

Theo câu Phật dạy, chúng ta thấy rõ rằng: người đời 
thương ta hơn là thương vạn vật. Trong chú giải có câu hỏi: 
cái gì gọi là ta? Đáp: vật gì đê thọ vui và khô vật ấy gọi là 
ta. Ý nói rằng: thân và tâm gôm lại gọi là ta, hay nói cho dễ 
hiểu hơn nữa là mình. Lẽ cố nhiên, tất cả chúng sanh, trong 
các giới chăng luận giới nào, đều thương mình hơn các vật 
khác. Nếu chúng ta dùng trí tuệ xét kỹ thì thấy người đời 
phải lao tâm khô trí, trên quan trường, cũng như ở thị 
trường để làm gì? Phải chăng để đem lại sự vui sướng cho 
cái ta. Vì thương ta nên quên hoặc biết là khổ nhưng vẫn 
tầm những cái gì làm cho ta vui sướng, mặc dầu có bị khổ 
cực, nói tóm lại người đời vì thương mình, nên phải rắn 


' Samyuttanikãya/Sagathävagga/Devatãsamyutta/Nandanavagsa/ 
Natthiputtasamasuttam 
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tầm sự an vui về cho mình. Nhưng những người ấy chỉ biết 
tâm sự an vui trong kiếp hiện tại này, mặc dầu họ biết rằng 
làm như thế có phạm vào ngũ giới thập điều cũng không 
màng đến, miễn là vừa sở thích của họ là đủ. Những người 
làm như thế các bậc trí thức nhất là Đức Phật không gọi 
răng thương ta trái lại ngài gọi rằng kẻ ấy là người ghét ta. 
Tại sao: vì kẻ ấy làm những tội lỗi như vậy, sau khi chết 
phải sanh vào 4 đường khổ, không biết đến bao giờ mới hết 
khổ nhưng chỉ được sự lợi ích rất ít trong đời này. 

Tôi thuyết đến đây, tôi còn nhớ lại trong Tăng chi bộ 
kinh, Đức Thế Tôn còn thuyết 4 hạng người, tưởng cũng 
nên nhắc lại để chư thiện tín thấy rõ và tự lựa lấy để hành 
theo. 

Bốn hạng người ấy là 

s Tama famaparãyana`: nghĩa là NgưỜI mỜ tối đi tới 
nơI mỜ tối. Hoặc nghĩa là: người mờ tối về sau cũng mờ 
tối. Mờ tôi đây ý nói răng: trong kiếp. quá khứ người người 
đã làm những điều ác, nên sanh lại kiếp hiện tại bị tật bệnh, 
nghèo khó, dốt nát, hèn hạ, nên gọi là mờ tối. Những 
người ấy không biết mình đang ở nơi mờ tối mà càng làm 
thêm những việc hung ác, sau khi chết lại sanh vào nơi khổ 
hơn nữa. 


se Tarma jofiparayana: nghĩa là người mờ tối đi tới nơi 
sáng suốt. Hoặc nói răng: người mờ tối về sau được sáng 
suốt. Ý nói răng: người biết răng mình đang ở trong cảnh 
mờ tối đau khổ, rán lo làm những việc làm để được sanh về 
cõi an vui trong ngày vị lai, nên gọi là người mờ tối đi tới 
nơi sáng suốt 





' Ahguftaranikãya/Catukkanipäata/Dutiyapannäsaka/Macalavagga/ 
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© Jøíi famaparäyana: nghĩa là người sáng suốt đi tới 
nƠI mờ tối. Hoặc nói răng: người sáng suốt về sau mờ tối. 
Ý nói răng: người sanh trong đời này, được giàu Sang, 
mạnh khỏe, thông minh, không biết lợi dụng lợi khí ây, để 
bồi đắp con đường giải thoát ngày vị lai, trái lại, lại dùng 
những lợi khí ấy đào huyệt chôn mình, nghĩa là ỷ mình 
thông minh, giàu có, mạnh khỏe, mà phạm vào ngũ giới, 
thập ác, nên sau khi chết phải bị sa đọa vào nơi thông khô 
nên gọi là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. 

se Jøíi jofiparäyat: nghĩa là người sáng. suốt đi đến nơi 
sáng suốt. Hoặc nghĩa là: người sáng suốt về sau càng sáng 
suốt. Ý nói rằng: người trong kiếp này được giàu có, sang 
trọng, thông minh, được những sự an vui trong đời này, lợi 
dụng dịp may ấy, rán lo tu hành làm lành lánh dữ. Sau khi 
chết được sanh vào cõi an vui hơn, nên gọi là người sáng 
suốt sanh về nơi sáng suốt 

Vậy chúng ta là người biết thương ta, hãy rắng làm như 
người hạng thứ nhì và thứ tư, người ấy mới là người biết 
thương mình, lo cho mình. Không có ai thương ta, chịu thế 
tội lỗi của ta làm, mặc dâu 1IPƯỜi ây là cha mẹ vợ con ta. 
Trong Dhammapada (Pháp Cú), Đức Thế Tôn có dạy răng: 

“Attana'va katam papam 

Attajam attasambhavam”" 
Nghĩa là: tội mà người đã làm rồi nó sẽ sanh lại trong thân 
tâm người. 

Vậy xin nhắc chư thiện tín thấy rằng: không phải ăn 
uống sung sướng, ăn mặc sang trọng ấy gọi là thương ta 
đâu. Nếu thương ta, ta phải bỏ những điều ác nghiệp làm 
việc lành. 
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Hơn nữa tôi con nhớ có đoạn Kinh, Đức Thế Tôn có dạy 
bốn hạng người nữa là: 

e Có hạng người chịu chết chìm mãi mãi. Ý nói người 
mãi ham mê trong vòng tải, sắc, lợi, danh, không khi nào 
nghĩ đến khô sanh, già, đau, chết, những cảnh sanh, tử, biệt 
ly, hoặc những cảnh trái ý nghịch lòng. Vì lòng tham muốn 
mà con người không bao giờ giải thoát được, phải bị chìm 
đăm trong vòng luân hồi. Một lý nữa nói rằng: người mãi 
ham mê trong vòng tài, tình, danh, lợi, quên cả mọi việc 
khổ. Người ây không bao giờ giải thoát khỏi khổ được. Nên 
mới nói răng: chịu chết đắm mãi trong vòng luân hồi. 


s Có hạng người nổi lên rôi chìm xuống. Ý chỉ những 
người tỉnh ngộ nhất thời, lo tu tập. Nhưng sự tu tập ây 
không thắng được lòng tham muốn, nên phải bị nó kéo 
chìm vào vòng trần tục. Nghĩa là họ bỏ dở dang việc tu 
học, đề chạy theo tài, sắc, lợi, danh. Ấy là người nôi lên rồi 
chìm xuống. 

e Có hạng người khi được nỗi lên và cô gắng lội vào 
bờ. Ây chỉ người hiểu được đạo đức rồi, khi trong thấy bờ 
giác ngộ, cô găng tu tập diệt bỏ phiền não, để mau đến nơi 
giải thoát. Cũng như người đang lội giữa biến trông thấy 
bờ, rất mừng và cố hết sức mình lội vào bờ để khỏi bị chết 
đăm, hoặc chết trong miệng cá. Câu này có ý nói răng: 
người trông thấy cái hại của sự tranh đua trong vòng tham 
dục, nên khi tìm được con đường giải thoát cô đi cho khỏi 
nơi dãy đầy thông khô. 

e Có hạng người đã lội đến bờ và đã lên đứng trên bờ. 
Là người đã khỏi bị dìm trong biến khổ nữa rồi. Đây chỉ 
các bậc thánh nhân của Đức Chánh Đăng Chánh Giác, Đức 
Độc Giác và chư vị A-la-hán. 

Trên đời này, người biết thương mình tất ít, phần nhiều 
chúng sanh thương kẻ khác hơn thương mình, sợ kẻ khác 
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hơn sợ mình, những lời này xin quý vị suy nghĩ lấy. Nên 
người biết thương mình, nên trao dồi thân, khẩu, ý cho 
được trong sạch như thế mới gọi là biết thương mình. 

Đời sống của con người Đức Thế Tôn có chia ra 3 thời 
kỳ là: từ 1 đến 33 tuôi là âu niên, từ 34 đến 67 tuôi là trung 
niên, từ 68 đến 100 tuổi là lão niên. 

Lúc âu niên con người phải lo học tập một thiện nghiệp 
nào cho thuần thục. Lúc trung niên do nhờ thiện nghiệp (là 
nghề thiện) ây, lập gia đình, dạy vợ, dỗ con. Không phí thời 
ø1an vào những việc vô ích như cờ bạc... 

Khi lão niên là lúc nên cô gắng lo bù đắp con đường đi 
về ngày vị lai, nghĩa là lo tu những đức tánh tốt, sám hối 
những điều ác, như thế mới là người biết thương mình . 

Hiện giờ chúng ta không sống đến trăm tuổi, thì các 
phần nói trên phải sụt lại 10 năm, đây là nói người có thể 
sống đến ngày cùng của lão niên. Nhưng hiện giờ, có mây 
ai sống đến tuôi ấy. Một khi chúng ta biết răng: đời sống 
không lâu dài thì nên cố gắng lánh dữ làm lành, đừng nghĩ 
răng ta còn trẻ, còn trong thời thiếu niên. Lẽ cô nhiên người 
trong thời kỳ nào cũng có thê chết bỏ cả những nhân vật 
thương yêu quý mến. 

Hơn nữa, Đức Phật có dạy răng: người thương mình là 
người biết bố thí, thọ ngũ giới và bát quan trai giới. Như có 
câu Phật ngôn trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada) như 
vây: 

“Attanam ce pIyam yañña 
Rakkheyya nam surakkhitam 
TInnamaññataram yanam 
Patijaggeyya pandito”” 
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Nghĩa là: nếu người trí thức biết rằng: thân này là thương 
yêu (của ta), hãy gìn giữ thân này cho tinh khiết (không cho 
phạm tội lỗi). Nên săn sóc thân này ba thời bất kỳ một thời 
nào (câu chót ý nói rằng: trong 3 thời kỳ ta phải cô tu một 
thời nào càng sớm cáng tốt, không nên dễ duôi). 

Theo câu Phật ngôn dạy trên, ý Đức Thế Tôn nhắc 
chúng ta là phải rán trau dôồi thân tâm cho trong sạch, nghĩa 
là phải từ bỏ điều ác và làm các việc lành. 

Vậy chúng ta hỏi: phải trao dôi thân tâm như thế nào?. 
Đáp: nêu một người thiện tín nào giàu sang, lên tầng lầu 
cao nhất vào phòng đóng cửa và nghĩ răng: ta trau dồi gìn 
giữ thân tâm thanh tịnh. Hoặc có vị Tỳ-khưu vào tư thất 
văng vẻ đóng cửa lại ở yên và nghĩ rằng: ta trau dồi, gìn giữ 
thân tâm thanh tịnh. Làm như thế cũng không gọi là người 
trau dỗổi gìn giữ thân tâm. 

Người muốn trau dôi gìn giữ thân tâm trong sạch. Nếu là 
một người thiện tín nên lo bố thí để diệt lòng bỏn xẻn. Trì 
giới đê ngừa lòng sân hận và tham lam. Tham thiền hay gọi 
là niệm Phật để bôi đắp thêm đức tin trong ngôi Tam Bảo, 
hoặc quán sát về vô thường, khô não, vô ngã để diệt si mÊ. 
Còn về phần các bậc xuất gia phải ráng học cho thông suốt 
kinh, luật; thực hành theo lời giáo huân của Đức Thế Tôn 
đã giáo truyền chăng nên dê duôi. 

Có một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 
(Jetavanavihãra) kinh đô Thất- la-phiệt (Sãvatth]). Lúc Ấy, 
đức vua Ba-tư-nặc (Pasenadl), đến hầu Đức Thế Tôn rồi 
bạch răng: “Bạch Đức Thê Tôn, đệ tử tự nghĩ người phạm 
vào ngũ giới thập ác, dầu cho họ có nói răng ta rất thương 
ta thì cũng không gọi là thương ta được. Chỉ có người thọ 
trì ngũ giới, giữ thập thiện, làm cho thân, khẩu, ý trong 
sạch. Dầu người ây nói răng ta không thương ta. Nhưng đệ 
tử cho là người ây rất thương cái ta của họ”. Đức Thế Tôn 
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tùy lời ấy mà đáp rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại vương 
này! Sự thật đúng như vậy”. 

Đây tôi xin nhắc lại cho các vị nhớ răng: sự ăn sung 
sướng, mặc đô tốt đẹp ấy không phải là thương mình đâu, 
vì ta không làm những việc lành, những sự ăn mặc là vẫn 
để phụ thuộc thôi. Sự tối cần nhất là sự gìn giữ thân tâm 
thanh tịnh, không cho phạm vào những diều tội lỗi. Riêng 
tôi nhắc quý vị rằng: sự ăn ngon, ở cao, mà lòng không 
thanh cao cũng băng thừa. Ý tôi nói răng: ở lầu cao, ăn đồ 
mỹ vị chỉ bố dưỡng cho xác thân này thôi, chớ không gọi là 
cao thượng. Khi tâm ta không nghĩ đến sự oán thù, oan trái, 
tham lam, sân hận, si mê, trong khi ây mặc dầu ăn cực, ở 
nơi âm thấp cũng gọi là ăn cao thượng. Vì tinh thần ta trong 
sạch. 

Người biết thương mình, Đức Thế Tôn dạy hãy ngăn 
ngừa thân, khâu, ý cho trong sạch như một vị minh quân 
cai trị trong một xứ. Theo đây tôi xin nhắc một câu Phật 
ngôn trong bộ Khuddakanikãaya/ Dhammapada như vây: 

“Nagaram yatha paccantam 
Cuttam santarabahiram 
Evam gopetha attanam 
Khano vo mã upaccaga 
Khanatitäa h1 socanti 


Nirayamhi samappitã”' 


Nghĩa là: các người nên gìn giữ thân tâm cho trong sạch 
như nhà vua cai trị gìn giữ thành trì, từ trong cung nội cho 
đến nơi biên giới rât chắc chắn và cân thận. không nên bỏ 
thời gian qua, vì những người bỏ phí thời gian đi, những 
người ấy sau này sẽ than van khóc lóc nơi cảnh địa ngục. 
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Theo trong câu này, Đức Thế Tôn nhắc ta hãy ráắng g1ữ 
mình cho trong sạch và không nên dê duôi đê mât thời gian 
quý báu. Trong câu kệ có câu quan trọng hơn hết là: nên 
øìn giữ thân tâm cho được trong sạch như một vị minh 
quân cai trị và gìn giữ thành trì. 

Theo trong bộ kinh Anguftaranikaya có dạy răng: phàm 
một đâng minh quân cai trị một xứ hăng gìn giữ thành trì 
băng 7 điều là': 

* Esikã: xây thành chắc. 

* Parikha: đào hào sâu. 

* Anuparyayapatho: làm đường trên bờ thành rộng 
lớn có chô núp an toàn. 

* Bahum ãvudham: có nhiều chiến cụ. 

* Bahubalakãyo: có quân sĩ nhiều. 

* DovarIko: có quan giữ thành. 

* Pakaro: xây tường cao. 

Xứ nào đã có 7 điều kê trên, xứ ấy sẽ được an vui, không 
sợ bị lân bang xâm chiêm. Nhưng ngoài ra còn phải có 
thêm 4 điêu nữa là: 

* Có bò, củi, nước cho nhiễu. 

* Có lúa, gạo, nếp, muối nhiều. 

* Có mè, đậu xanh, đậu đỏ, đồ tráng miệng... 

* Có sữa bò tươi, sữa đạt, dầu, mật Ong, nước mía. 

Cũng như các hàng Phật tử gìn giữ thân này cho được an 
vui băng 7 điêu là pháp gìn giữ thân này cho được an vui 


1 


Anguttaranikaya/Pathamapannasaka/Sattakanipata/Mahavagsa/SattasurIyasut 
tam 
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không bị cảnh trần chiếm đóng, sẽ được an vui kiếp này và 
kiếp vị lai. 

Bảy pháp mà người Phật tử cần phải có là': 

se Sgddhaq: đực tín. 

Tại sao đức tin ví như thanh chăn? Vì người có đức tin, 
tin chắc nghiệp hăng đi theo bên ta, trả quả ta, không có 
nhân vật nào trong cõi thiên hay cõi này có quyên thưởng 
phạt, ta cũng không thê van vái nhân vật nào để xin sự an 
vui hay câu tiêu trừ tai nạn được. Một khi người có đức tin 
chắc chăn như vậy thì họ biết chắc rằng chỉ có nghiệp của 
ta trả quả cho ta mà thôi cũng như người ngậm lấy thuốc bố 
và thuốc độc vậy, nếu ta ngậm chất nào thì chất ây thắm 
vào thân ta chất ấy, và nó sẽ trả quả cho ta tùy theo tánh 
chất của nó. Khi biết như vậy, người ấy bỏ hết tội lỗi và 
làm những việc lành. Không có nhân vật nào lay chuyên 
được. Dù thần linh kia, ông thánh nọ có quyền ban phước 
hay xử phạt. Do nhờ chánh tín chắc chăn bảo vệ được 
phước lành, không cho tà tín xâm nhập vào, cũng như có 
thành trì kiên cô ngừa sự xâm nhập của kẻ bất lương. 

e_ Hirimã: hỗ thẹn không làm điều tội lỗi. 

Tại sao hỗ thẹn tội lỗi ví như hào sâu: vì hào sâu, để 
ngừa quân địch đến gần bên thành, và leo lên hãm thành. 
Cũng như các hàng Phật tử một khi tâm phóng túng muốn 
làm những điều tội lỗi, tự nghĩ thấy thẹn với lòng mình là 
một môn đệ của một đẳng cao cả các bậc trí thức đều kính 
trọng. Nhờ có sự thẹn tội lỗi của mình như thế, nên không 
dám làm điều tội lỗi. Vì vậy nên ví hồ thẹn tội lỗi cũng như 
là hào sâu ngừa quân thù không cho đến gần. 


e Offappä: kinh sợ không dám làm điều tội lỗi. 





' DIphanikãya/Pathikavagga/SaigTtisuttam 
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Tại sao kinh sợ tội lỗi ví như đường đi trên thành có chỗ 
núp? Thời xưa, trên mặt thành rộng để binh lính đi lại và có 
chỗ núp để phòng khi tấn công trong lúc bị hãm thành. 
Cũng ví như các hàng phật tử luôn luôn có sự kính sợ 
những điều tội lỗi, vì suy nghĩ rằng: những việc làm bất 
chánh của chúng ta bây giờ là nhân trả quả, làm cho ta phải 
đau khổ đủ mọi điều trong ngày vị lai. Nhờ nghĩ như vậy 
nên không dám làm những điều ác. 

Hồ thẹn tội lỗi để ngừa tội lỗi khi chưa thâm nhập vào 
tâm cũng như hào sâu ngừa không cho quân thù vào gần 
thành. Ghê sợ tội lỗi đề trừ tội lỗi, đã thâm nhập vào rồi, ví 
như quân thù đã vượt qua khỏi hào sâu và hãm thành, cần 
phải có chỗ núp có đường rộng để đi lại. Vì vậy nên ghê sợ 
tội lỗi ví như đường rộng và chỗ núp của quân trên mặt 
thành. 


e Bãhussufa: người học nhiều hiểu rộng về Phật 
ngôn. 

Tại sao người học nhiều hiểu rộng lại ví như có nhiều 
chiến cụ? Vì phiền não có đủ mánh khóe xảo trá để lừa dối 
người. Nên người Phật tử phải học nhiều pháp môn của 
Đức Thế Tôn để lại để tùy phương tiện trừ phiền não. Tôi 
xin ví dụ như trong trận giặc không thể dùng một thứ vũ 
khí nào trong mọi trường hợp, như khi đánh ở đồng bằng 
chúng ta không thể đem vũ khí của thủy quân đi đánh 
được. Vi vậy, sự học nhiều hiểu rộng ví như nhiều thứ 
chiến cụ để tùy trường hợp mà dùng. Sự học nhiều hiểu 
rộng là điều cân thiết cho người xuất gla cũng như người 
tại gia, không hạng nào không cần đến. Vì vậy, xin nhắc 
lại cho quý vị nhớ rằng: người muôn giải thoát và khỏi sợ 
đi lầm vào tà đạo nên cố công học, hỏi cho thông rõ chánh 
lý, đừng để nghi ngờ làm cho tâm không thê tin chắc vào 
đâu được. 
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e Araddhaviriya: có sự tỉnh tấn không bỏ qua những 
việc lành. 

Tại sao sự tinh tấn được ví như có quân sĩ nhiều? Có 
quân binh nhiều mới đủ lực lượng chiến đấu với quân thù 
được. Người tu cần có sự tỉnh tân cô làm những việc lành 
và trì chí trừ bỏ những việc quấy. Những chiến sĩ đánh với 
quân thù ở bề ngoài còn dễ hơn, những chiến sĩ đánh với 
giặc lòng là sự tham lam, sân hận, si mê, ngã mạng, ganh 
ty... đánh với quân thù bên ngoài ta còn thấy có mặt trận để 
đối phó được dễ dàng. Riêng về mặt trận bên trong là phiền 
não không biết đâu là mặt trận, đâu là chỗ đóng quân của 
kẻ thù để dễ bẻ tiêu diệt. Vì nên Đức Phật dạy người tu 
Phật cần phải tinh tấn theo 4 cách (sammappadhãna) là: 

* Samvarapadhãna: tinh tân cô ngăn trừ những ác 
pháp chưa sanh. 

* Pahãnapadhãna: tinh tấn đoạn trừ những ác pháp đã 
sanh. 

* Bhãvanapadhãna: tỉnh tấn làm cho các pháp lành 
tăng trưởng 

* Änurakkhãpadhäna: cô găng giữ những việc lành đã 
có không cho tiêu diệt. 

Bốn điều này cũng ví như chiến sĩ bên ngoài. Bốn điều 
tinh tấn ấy, chia ra làm hai: một là hai pháp đầu cũng như 
quân đánh trận, hai là hai pháp còn lại cũng ví như quân 
trong thành bắt những kẻ mưu loạn. Điều cần nhất là phải 
tập thêm quân binh. Vì vậy nên các bậc chú giải mới sánh 
quân sĩ như sự tinh tấn. 

Vậy chúng ta là người mong được sự giải thoát, biết 
thương ta, nên cô găng có những đạo binh rất mạnh trong 
tâm, để ngừa và tùy thời trừ diệt quân thù là phiền não, nó 
đã chiếm lấy hạnh phúc và an vui của ta nhiều kiếp không 
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kế hết được, ta cũng vì nó mà trầm luân mãi trong vòng 
thống khô, vì ta dễ duôi. 

© Sgfdgrnd: Có trÍ nhớ giữ mình trong sạch. 

Tại sao trí nhớ ví như quân giữ của thành? Vì người giữ 
cửa thành là người biết rõ răng: kẻ nào nên cho vào, người 
nào không nên cho vào. Cũng như trí nhớ biết rõ Tăng: 
những điều nào làm cho tâm vui vẻ hợp theo lẽ đạo thì để 
cho tâm thọ nhận, còn pháp nào làm cho tâm nhơ đục vì nó 
là pháp ác thì không cho vào. Đức Thế Tôn ví dụ trí nhớ có 
nhiều cách khác nhau. Nhưng nơi đây ngụ ý dạy trí nhớ là 
pháp lừa lọc các pháp ác và thiện. Vì vậy trí nhớ được ví 
như quan giữ cửa thành. 


e Pafiñãvñ: có trí tuệ để thấy rõ sự sanh diệt của các 
phúp. 

Tại sao trí tuệ lại sánh với tường cao? Vì trí tuệ là pháp 
thông hiểu các Pháp có thể nói là chúa của các Pháp. Khi 
xưa, nơi hoàng cung là nơi tốt đẹp và là nơi mà người thời 
ây rất kính trọng, vì họ cho răng: chỗ đó là của người hữu 
phước ở nên Đức Thế Tôn sánh trí tuệ như thành của hoàng 
cung. 

Khi đã có đủ 7 pháp như 7 điều giữ thành được kiên cô 
ây, bên trong thành phải tích trữ lương thực cho nhiều để 
phòng khi quân thù vây thành. Lương thực ây ý chỉ thiền 
định. Một khi hành giả bị một pháp nào có mãnh lực làm 
cho tâm hành giả phải thối chuyền trong sự tu tập, hành giả 
nên cố gắng tham thiền hay dùng trí tuệ quán sát về ba 
tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Hơn nữa, Đức Thế 
Tôn dạy hành giả nên có hành cho đắc được sơ thiền để 
phòng khi gặp những cảnh trần làm cho tâm không thanh 
tịnh lập tức nhập định, để tránh khỏi những sự bực lòng. 

Thời pháp đến đây chấm dứt. 
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BÀI 5 
SÁU BÓNG MÁT 


Sao gọi là sáu bóng mát? Chúng sanh có thể nương nhờ 
sáu bóng mát ây, cho đặng an vui về vật chất, lẫn tinh thân. 
Sáu bóng mát ây là: Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, chồng VỢ, 
vua quan. 


1. Đức Phật là một bóng mát. 

Đức Phật là đẳng hoàn toàn giác ngộ, Ngài đáng cho 
chúng sanh sùng bái, kính mên công đức vĩ đại. Chúng 
sanh nương nhờ nơi gương cao quý, như ánh sáng trăng 
răm, êm diệu và thanh khiết. Nếu tâm thường niệm Phật, 
thì khi sắp lâm chung được đến chỗ an vui vì tâm thanh 
tịnh. 

Tích xưa, trước khi Đề-bà-đạt-đa bị đất rút chết trước 
chùa Kỳ Viên, Đức Ananda cho Phật hay, Ngài ngự ra khỏi 
chùa đên nơi Đê-bà-đạt-đa bị sụp tới cô. Khi thây tướng tôt 
của Đức Phật, Đê-bà-đạt-đa đã chăp tay khỏi đâu đánh lê 
Đức Thê Tôn và ăn năn tội lôi. 

Đức Ananda hỏi 

- Tại sao Đức Phật gặp chi kẻ nghịch? 

Đức Phật đáp: 

- Để cho Đề-bà-đạt-đa thấy ta trong lúc lâm chung đặng 
hôi tâm sẽ đăc quả Phật Độc Giác. 

Đó là do lòng từ bi bác ái nên dầu là kẻ thù nhưng Đức 
Phật cũng luôn luôn tê độ. 

Tích Matthakundali là con một người giàu có, song rất 
hà tiện. Hà tiện đên nôi con đau mà không cho uông thuôc, 
đành đê năm rên siệt đên gân chêt. Đức Thê Tôn biệt 
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Matthakundali có duyên lành và sắp chết. Ngài ngự đến 
gần chỗ ông bá hộ ở. Hào quang chiếu sáng, Matthakundali 
thây Đức Phật đứng trước mặt. Anh ta tượng trong tâm: tôi 
không có gì dâng cho Đức Phật, với tâm trong sạch, tôi hết 
lòng kính mến công Đức Phật. Với bấy nhiêu tư tưởng ấy 
Matthakundali chết được sanh về cõi trời. 

Ấy vậy Đức Phật là bóng mát. Nếu chúng sanh hăng 
niệm tưởng công Đức Phật, nương nhờ lòng từ bị của Đức 
Phật, hành theo Giáo Pháp của Ngài, thì đời hiện tại được 
an vui và kiếp vị lai được sanh cõi trời. 


2. Pháp là một bóng mát. 

Pháp đây chỉ về điều nào mà chúng sanh vâng giữ hành 
theo cho được sự an vui trong kiếp hiện tại này và đời vị lai 
đều gọi là Pháp. Nhưng đây ngụ ý chỉ là giới, điều mà 
chúng sanh thực hành theo cho được an vui. Bây giờ nói 
đến giới, có người nghe lấy làm lạ, nghĩ giới là gì? Giới là 
một khuôn khô để khép thân, khẩu vào nơi yên lặng điều 
tội lỗI. Hay nói cho rõ hơn, giới là một điều luật thiên 
nhiên, nếu chúng sanh nào phạm đến là bị tội. Hoặc nói 
giới là một luân lý dạy con người được thuần mỹ. Nếu 
trong vũ trụ mà không có luân lý, nghĩa là không có giới 
đức thì trở nên một thế giới hỗn độn, dã man, nào là giết 
nhau không lòng thương xót, cướp của nhau giựt vợ con 
nhau, không còn biết anh em, chị em, thân băng quyến 
thuộc. Nói dối nhau, mắng chửi, nói vô ích, nói đâm thọc, 
nói xuyên tạc, uỗống rượu say sưa, thù hại lẫn nhau. 


Đức, Thế Tôn dạy chúng sanh giữ giới không sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Đó là giới lành, 
nếu chúng sanh nào vâng giữ và hành theo thì sẽ được an 
vui kiếp này, không ân hận rằng ta là người làm điều tội lỗi. 
Người mà không có điều chi ân hận thì lòng được an tịnh, 
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trí được thánh thơi, khi ây sẽ được an vui. Khi được an vui 
tâm mới trong sạch, khi tâm được trong sạch thì mau an 
định, khi được an định là nhân sẽ được Vimuttiñänadasana 
(giải thoát tri kiến), khi “giải thoát tri kiến” là diệt được 
tham ái. Đây chỉ rõ giới là một bóng mát của nhân loại vô 
cùng vô tận. Nếu có người hỏi: tại sao Đức Thế Tôn có dạy 
răng: bậc Tu-đà-huờn phải diệt ba sợi dây chướng ngại là tà 
kiến, hoài nghi và giới câm thủ, mà nơi đây lại nói răng: 
nhờ giới mà diệt được ái dục là đến Níp-bàn? Giới cấm thủ 
ở đây chỉ là một cô tục, một thành kiến mà n1ĐƯỜI ta chấp từ 
ngàn xưa, như ta tin có một đắng thiêng liêng cứu độ ta nêu 
ta cầu khân trước khi chết. Hoặc ta nói: nhờ cứu tế mà được 
người tiếp dẫn sanh về cõi an vui. Khi xưa, người Ấn Độ 
cho rằng: sự khô hạnh như nằm gal, hơ lửa trong mùa hè, 
tăm trong mùa đông, ăn cơm đồ dưới đất như các con thú là 
giới giải thoát. Theo Phật Pháp, đó là tà giới nên bậc Tu- 
đà-huờn phải diệt tà giới là vậy. Còn 227 giới, thập giới, 
bát quan trai giới và ngũ giới là Chánh Pháp. 

Kê đây cho chư thiện tín thấy Pháp là bóng mát hơn hết 
vì Pháp dạy ta không nên làm điều tội lỗi, như không nên 
cờ bạc, không đến nhà đàn bà goá, không đi chơi đêm... 
Khi chúng ta giữ giới (Pháp) được trong sạch, sự hỷ lạc 
phát sanh, đúng theo câu Phật ngôn “Dhammo have 
rakkhati dhammacarim”Ì Pháp hộ trì người thực hành theo 
Chánh Pháp và niệm Phật đắc thiền định. 

Chúng ta dùng trí tuệ để quán tưởng về vô thường, khổ 
não, vô ngã. Chúng ta sẽ được giải thoát. 

Nếu tự mình giữ giới trong sạch, khi sắp lâm chung 
mình không ân hận, không kinh khủng, si mê. Chết sẽ sanh 
về CÕi an vui. 


' Khuddakanikãya-Atthakathã/Jataka- 
Atthakathã/Dasakanipata/447.MahadhammapälaJataka 
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3. Tăng là một bóng mát 

Tăng là bóng mát cho chúng sanh. Nhà sư là bậc thừa 
hành các Pháp của Phật, đủ hạnh kiểm dìu dắt tín đồ trên 
con đường tu tập, như được núp dưới bóng mát, là để 
nương nhờ mà hành đạo, tránh được các điều tai hại và tội 
lỗi. 

Nếu chư thiện tín thường gần các nhà sư để nghe thuyết 
Pháp thì được nhiều phước báu ở kiếp hiện tại, là hiểu rõ về 
Sự trì gIới, bố thí, làm các việc lành và tránh các điều ác mà 
các nhà sư thường hay nhắc nhở, khuyên dạy. Như thế, chư 
thiện tín được an vul ở đời hiện tại và sẽ được hưởng phước 
ở kiếp vị lai tùy những nhân lành, nghiệp quả của mình 
làm. 

Như vậy, Tăng là bóng mát của chúng sanh. 


4.Cha mẹ là một bóng mát. 

Cha mẹ là bóng mát của con, công ơn cha mẹ rât cao 
dày. Mẹ, từ khi mới tượng, phải mang nặng, đẻ đau nuôi 
cơm, nuôi áo, cho ăn học. Cha thì lo làm cho có tiên nuôi 
con, rôi lo dựng vợ, gả chông. Cho đên khi khôn lớn có gia 
thât rôi, mà cũng còn lo hoài, vì lòng thương của cha mẹ 
đôi với con không bờ bên. 

Đức Phật dạy: “Các con không nên đôi với cha mẹ như 
con kính”. Con kính là con thú rât cực kì lạ lùng; thú mẹ 
nuôi dưỡng, cho bú mớm, khi lớn lên có răng thì nó ăn mẹ 
nó trước, rôi ăn cha nó sau. 

Các em nhỏ phải vâng lời, phải biệt cung kính và không 
nên làm buôn lòng cha mẹ. 

Các nhà sư xuât gia cũng tỏ lòng hiệu thảo với cha mẹ. 
Thuở xưa có một vị Đại Đức hăng ngày đi khât thực vê 
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dâng cho cha mẹ ăn, chia y cho cha mẹ mặc, gánh nước cho 
cha mẹ tắm. 

Đức Thế Tôn, khi vua Tịnh Phạn thăng hà, chính Ngài 
ăm vua cha đi tắm, thay y phục cho vua, liệm vào quan tài 
và cũng chính Ngài phụ khiêng đi thiêu xác. Chư Thiên 
cung kính bạch Đức Thế Tôn, để các việc ây cho chư Thiên 
làm. Đức Phật đáp: đây là phận sự của Như Lal, công ơn 
cha mẹ sanh dưỡng phận làm con phải lo đến đáp. 

Sau khi Đức Thế Tôn lên cõi trời Đạo Lợi ba tháng, 
thuyết pháp cho mẹ Ngài là hoàng hậu Mãyã nghe, có 
người hỏi: bà Maya sau khi sanh thái tử ST-đạt-ta 7 ngày 
rồi mất, đối với Ngài có công ơn gì cho lắm? Đáp: trong 
100 ngàn kiếp và 2 a-tăng-kỳ kiếp bà Mãyã đêu là mẹ của 
Đức Phật. 

Bà mẹ đây hạnh kiểm hết lòng lo lắng cho Ngài trong vô 
số kiếp quá khứ, ngày nay Đức Phật nhớ công lao ấy nên lo 
tế độ cho mẹ. 

Nhắc đến sự hiếu hạnh của Đức Thế Tôn đây là để nhắc 
chư thiện tín biết rằng: dù Đức Phật là đẳng chí tôn chí 
thánh mà Ngài vẫn còn hết lòng lo báo đáp công ơn sanh 
dưỡng của cha mẹ. Huống chi chúng ta là đệ tử của Ngài, 
lại không noI gương của Ngài sao? 


5.Chông là một bóng mát. 

Chồng là bóng mát của vợ. Ở xứ Ấn Độ, người đàn bà 
rât kính trọng chông và gọi chông là ông chủ (samn). Đôi 
lại, người chông là chủ trong gia đình, biêt phận sự và trách 
nhiệm mình. Thương mên dạy dô vợ con, không cờ bạc, 
hút sách, rượu chè, đàng điêm. 

Đại Đức Mục-kiền-liên khi gặp các chư Thiên nữ hỏi: 
- Quý bà có làm phước gì mà được sanh về cõi Đạo Lợi? 


 b  —— `. 





Các bà đáp: 

- Khi ở thế gian, chúng tôi một niềm cung kính, thương 

mên chông và hêt lòng săn sóc gia đình 

Khi Ngài Mục-kiên-liên hỏi đức Thê Tôn, thì Đức Phật 
nói: người đàn bà kính mên chông, làm tròn phận sự gia 
đình được sanh về cõi trời. 

Chỗng là bóng mát của vợ là vậy. 


6. Vua quan là một bóng mát. 

Vua quan là bóng mát của dân. Bốn phận của vua, quan 
là lẫy sự công bình chính trực đối với dân. Không nên vì sự 
si mê mà hành tội kẻ oan, không nên vì sự si mê mà tây vị 
kẻ không xứng đáng. Sự sĩ mê ấy là cái nhân sanh các điều 
ác. 

Tích xưa có một ông quan xử kiện, ông vẫn tự hào rằng: 
ông là một vị quan sáng suốt, thanh liêm, đối với dân một 
mực công bình chánh trực, không có một điều nào sai lầm. 
Ngày nọ, ông nghĩ lại coi đời ông có làm gì quấy không, 
ông lây làm hài lòng, là không có làm gì đáng ân hận cả. 
Vừa khi ây có người bà con đem trái cây biếu ông, trái 
maddhura là thứ trái rất ngon quý. Ông nảy sanh ý kiến 
muốn thử xem việc làm của ông này. Ông kêu người ở lại 
đếm rồi giao cho nó cất. Nhưng sau khi ây ông lại lén lẫy 
ăn đi hết 4 trái. Qua ngày sau, ông biểu người ở đem ra, 
ông đếm trước mặt cho nó thây thiếu 4 trái đó. Ông làm 
giận, hỏi nó đề ai ăn mất và hăm dọa nếu nó không khai thì 
làm tội cả họ, bằng mà khai thật thì cho nhẹ tội. Người ở 
vội vàng quỳ xuống thưa răng: “Bắm thượng quan, xin ngài 
rộng lòng tha thứ, vì con thấy trái ngon nên thèm đã ăn lỡ 
mây trái”. Nghe qua ông quan bún rủn; ông tự nghĩ rằng: 
“Nếu lẫy việc này mà suy thì bao nhiêu án công đã xử, biết 
đâu không vì vô tình đã làm nhiều người bị oan, một vì sợ 
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oai thế, hai vì sợ bị hại cả gia đình thân tộc”. Ông rất ăn 
năn hối hận (sở kiểm duyệt bỏ phần câu sau). 

Qua ngày sau ông vào trào xin từ chức. 

Thật ra trong đời rất có sự công bằng (sở kiểm đuyệt bỏ 
phân câu sau). 

Bởi vậy các đắng minh quân, các vị quan sáng suốt, 
công băng là bóng mát của dân chúng. 


Kết luận: 
Tôi vừa giảng giải về 6 bóng mát ở trong đời mà chúng 
sanh cân nương nhờ cho đặng sự an vui ở kiếp hiện tại này. 


Phật, Pháp, Tăng là ba bóng mát dành riêng cho chư 
thiện tín đã tỉnh ngộ, thây cuộc đời là bê khổ là ø1ả tạm, tìm 
để nương nhờ, ấy là ba bóng mát rất quí báu cho những 
người có tâm sáng suốt. 

Ba bóng mát sau là vua quan, cha mẹ và chồng là ba 
bóng mát thế gian. Bóng mát của cha mẹ là tình thương lai 
láng để cho con nương nhờ. Bóng mát của chồng là ông 
chủ trong gia đình, để cho vợ nương nhờ. Bóng mát của 
vua quan là sự công bằng minh chánh để cho dân nương 
nhờ. 

Nếu xã hội mà thiếu ba bóng mát này, thì xã hội ấy mất 
trật tự sẽ hỗn độn và sẽ đi lần đến ác đạo. 
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BÀI 6 
BẢY CÁI NHÂN ĐÉ TRÁNH KHỎI TAI HỌA 


Thiện tín muốn tránh khỏi sự tai hại, cần phải hiểu rõ 7 
cái nhân và hành theo như lời Phật dạy. Bảy cái nhân ây là: 


1. Kính trọng Đức Thầy 

Đức thây là Đức Phật. Ngài là bậc hoàn toàn giác ngộ, 
thây rõ đường sanh tử luân hồi. Ngài chỉ bảo cho chúng 
sanh cách diệt trừ các sân hận, si mê; Ngài dạy những pháp 
diệt phiên não ở lòng, hầu cho chúng sanh đi đến chỗ an 
vui tuyệt đối. Vì vậy ta phải kính Đức Phật. 

Có người hiểu lầm về sự kính Phật, viện lẽ rằng còn nhỏ 
tuôi không dám thờ Phật; hoặc trong mình dơ không dám lễ 
Phật nhất là mây bà tín nữ. Thật sự, Phật không chấp những 
điều ấy. Phật chỉ dạy sự trong sạch nơi thân (sự trong sạch 
ở thân về phương diện giới đức là: không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm), khâu, ý của thiện tín mà thôi. 
Điêu thật, Ngài nhận biết rằng thân này hôi thối nhơ nhớp 
kế từ khi mới cấu tạo bởi tinh huyết của cha mẹ. Chư Thiên 
hay ghê gớm người như chúng ta đây, xin lỗi chư thiện tín, 
chắng khác nào chúng ta gớm những con dòi trong thùng 
phần vậy. Vì vậy, khi nào chư Thiên muốn vào hầu Phật để 
nghe pháp, đợi đêm khuya người ngủ hết mới xuống hầu 
nghe pháp. Trong bài kinh Parinibbanasutta (Phật nhập 
Níp-bàn), ở bộ Dighanikãya, đức Ananda, nhân dịp đức Đề 
Thích vào hầu và đồ phân cho Đức Thế Tôn có hỏi răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử nghe Đức Thế Tôn dạy răng 
chư Thiên ghê gớm thân hôi thối của chúng sanh lăm, tại 
sao đức Đề Thích hầu đỗ phần cho Ngài? 

Đức Thế Tôn đáp: 
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- Chư Thiên rất yêu kính ta mà không biết thối, vì bởi 
mùi thơm giới đức của ta. 

Đây đề chúng ta thấy rằng xác thân dơ không băng lòng 
hung ác, miệng nói dối, mắng chửi, ý tà dâm, tham lam. Đó 
mới thật là dơ. 

Trong bài kinh Parinibbanasutta (Phật nhập Níp-bàn) có 
chì răng: khi Đức Thế Tôn bệnh nặng sắp nhập diệt, có chư 
Thiên đem các thứ hoa ở cõi trời đến cúng dường, hoa ấy 
đây mặt đất mà có chỗ vun cao ngất lên. Đức Thể Tôn 
trông thấy, Ngài mới dạy Đại Đức Änanda răng: người nào 
hết lòng làm lễ cúng dường dến Như Lai rất trọng thể như 
vậy, người ấy không gọi là người cúng dường kính trọng 
quý mến Như Lai. Nếu hàng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, thiện 
nam, tín nữ nào hành theo đúng lời của Như Lai giảng dạy, 
những TBƯỜI ấy mới gọi là người cúng dường kính trọng 
quý mên Ngài, không phụ lòng Ngài, là đâng hy sinh cả vô 
lượng kiếp hâu tế độ chúng sanh, cho đến khi đắc quả 
Chánh Đăng Chánh Giác. 

Thuở xưa, con gái ông Cấp Cô Độc, có chồng ở xa. Cha 
chồng cô là người tà đạo. Ngày nọ, ông cha chồng đãi 50 vị 
A-la-hán đạo loã thê, và ông bảo con dâu ra làm lễ các bậc 
A-la-hán loã thể ấy. Khi cô dâu vâng lời ra, thấy các ông 
loã thê ấy, cô không chịu làm lễ và chê các ông ấy không 
phải là bậc A-la-hán. 

Sau khi bị cha chồng quở trách, cô xin cha chồng cho 
phép cô thỉnh Phật và 500 vị A-la-hán đệ tử Phật đến cho 
cô cúng dường, nhân tiện để cho cha chồng cô thấy biết thế 
nào là bậc thánh nhân vô lậu. Đêm ây cô thành tâm khấn 
vái yêu cầu Phật và 500 vị A-la-hán đến, dầu rằng từ nhà cô 
đến nơi Phật ngự tất xa. 
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Quả sáng hôm sau, Phật và 500 vị A-la-hán đến thọ trai 
tăng nơi nhà ông tà đạo. Phật thuyết Pháp cho thí chủ nghe. 
Khi nghe xong, ông tà đạo xIn theo là đệ tử Phật. 

Ông Cấp Cô Độc hỏi Phật tại sau ở cách xa, mà Phật biết 
răng con gái ông thỉnh Phật, Phật đáp: “Người xa ta dầu 
muôn ngàn dặm, mà có lòng kính ta, cũng như người ấy ở 
gần bên ta vậy”. 


2. Kính trọng Pháp: 

Pháp là các sách kinh ghi chép những lời Phật dạy. Có 
người hiểu sự kính trọng Pháp một cách quá đáng: trước 
khi đọc Kinh phải thắp nhang, mặc áo dài, rửa mặt, rửa tay 
cho thiệt sạch, làm như thế là quá đáng. Kính trong Pháp là 
hiểu và hành theo các lời Phật dạy trong kinh. Đức Phật có 
dạy rằng: “Dhammo have rakkhahati dhammacarim”. 
Nghĩa là: Pháp bảo hộ trì người thực hành theo Pháp. Ý nói 
rằng: người muốn được khỏi khô thì phải hành theo pháp. 
Hành theo pháp sẽ được kết quả lành là sự an vui. 

Tôi xin kể một ví dụ. Trong Kinh dạy ta không nên cột 
oan trái, oán thù với kẻ khác. Nếu ta kính Pháp thì ta phải 
hành theo điều dạy ấy. Tích xưa có con gâu năm ngủ nơi 
sốc cây. Rủi một nhánh khô rớt nhăm đâu. Nghi ông thọ 
thần ở cây ấy phá, gẫu căm tức, tìm cách trả thù, mới đi tìm 
anh thợ làm bánh xe, dẫn đến gốc cây, bảo cây này tất 
chắc, nếu đôn làm căm xe thì tốt lắm. Anh thợ đốn cây ấy. 
Ông thọ thần biết con gấu hại mỉnh, giận mới trả thủ lại. 
Ông hiện ra bảo anh thợ rằng: đành răng cây này chắc, 
song nếu nhà ngươi có mỡ gầu thoa ở đùm bánh xe thì càng 
quý hơn nữa. Ông thọ thần dẫn anh tìm con gấu. Khi gặp 
anh kiếm cách gạt con gấu, giết nó mà lẫy mỡ. Đó vì sân 
hận oán thù mà con gấu bị giết. Nếu thiện tín kính trọng 
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Pháp bảo, thì phải thọ trì hành theo Pháp bảo cho đặng 
tránh sự tai hại. 


3. Kính trọng Tăng: 

Tăng là một nhóm từ 4 vị Tỷ-kheo trở lên. Kính trọng 
Tăng là kính trọng hai bậc thánh Tăng và phàm Tăng là 
những bậc thừa hành giáo Pháp của Đức Thế Tôn, y theo 
lời Ngài giảng dạy. Những bậc ấy có hạnh kiểm thanh cao, 
tâm không còn phiền não, là bậc xa lìa các tài tình danh lợi. 
Kính Tăng là noi gương các ngài tu tập, vâng giữ và hành 
theo các điều khuyên bảo của Tăng. Chúng ta không nên có 
tánh “cá nhân tuyên thí” là khi quy y với ông sư nào, thì 
thiên theo một ông sư ấy mà thôi, không còn muốn cúng 
dường đến ông sư khác, cũng không dám đi nghe Kinh học 
Pháp nơi chùa khác. Chúng ta nên nhớ rằng: Tăng là ngọn 
cờ của Phật Giáo, là người thay mặt cho Phật và Pháp để 
dẫn chúng sanh đi đến con đường an vui giải thoát. 


4. Kính trọng điều học: 

Điều học đây là giới. Giới là khuôn khổ, là luân lý của 
nhà Phật. Kính trọng giới là không sát sanh, để vun bồi đức 
từ bi; không trộm cắp, nuôi mạng chơn chánh để dứt lòng 
tham lam; không tà dâm, để ngừa tâm không cho nó say 
đắm trong tình dục; không nói dối, để sửa lòng cho chân 
thật; không uống rượu để được chánh niệm và tránh sự si 
mê. Giới là nắc thang cho thiện tín nương nhờ leo đến chỗ 
an VUI. 


5. Kính trọng thiền định: 
Thiền định là một phương pháp của Phật dạy chúng ta 
khép tâm vào một chô, cho tâm an trú. Tâm thường rung 
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động và khó dạy nhất. Như con cá sống bắt bỏ trong một 
cái đĩa bằng vàng, con cá không thể nào nằm yên được, nó 
dẫy dụa luôn luôn, bởi nó lìa khỏi nước, là nơi nó ưa thích 
hơn hết. Tâm con người cũng vậy, ưa thích trong sự ham 
mê tài tình danh lợi; khi bắt tâm phải trụ, tâm luôn luôn 
phóng túng. Vậy chúng ta phải ráng khép tâm vào một chỗ. 
Đức Phật có dạy 40 đề mục, tuỳ theo căn cơ của mỗi người. 
Nếu giảng cả 40 đề mục ra đây rất dài, xin tóm tắt 4 diều 
chánh là: 

e Nhớ đến ân Đức Phật, Ngài đã hy sinh tận tuy, tìm 
con đường giải thoát cho chúng sanh. 

se Rải lòng từ bị, là không cột oan trái, oán thù, làm hại 
kẻ khác. Cô tâm nguyện cho chúng sanh ở các hướng đông, 
tây, nam, bắc được an vui. 

se Quán tưởng thân mình ô trược. Thói thường chúng ta 
cho thân ta là đẹp, là quý, muốn trẻ hoài. Nếu quán tưởng 
thây thân này không trong sạch, biết nó sẽ già, phải chết, nó 
không là của ta, chúng ta sẽ diệt được lòng ích kỷ. Chừng 
ây tâm ta sẽ được an trú. 

e Cái chết là luật chung của nhân loại, chúng ta không 
thể tránh cái chết, dầu chúng ta có quyên lực đến đâu, giàu 
sang tột bực, khôn ngoan cho mây, cũng không tránh khỏi 
tử thần. Chúng ta có thiên mưu bách kế, để lừa gạt nhau, 
nhưng chúng ta không có một phương kế nào để lừa gạt tử 
thần được. Đức Thế Tôn có dạy rằng: buổi chiều đi theo 
buổi sáng, cũng như cái chết đi theo cái sống luôn luôn. 
Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, không khi 
nào ta yêu cầu mặt trời đừng lặn được, cũng như con người 
phải có sanh thì có tử, không khi nào chạy khỏi cái chết. 
Như lắm người đầu bạc răng rụng rồi mà cũng không nghĩ 
đến cái chết. Lắm người trông thấy đám tang đi ngoài 
đường mà họ cũng thản nhiên, không nghĩ đến ngày kia họ 
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cũng vào một cái hòm như thế ấy và bị vùi trong ba tắc đất. 
Thậm đến những ông chủ trại hòm, bán buôn mỗi ngày, 
những ông ây cũng không nghĩ răng ngày ngày đều có 
người chết, tất nhiên ông ta cũng sẽ chết vậy. 


6. Người dễ dạy: 

Phần đông chúng ta có tánh ngã mạng, cấp cao. Chúng 
ta người khó dạy. Hê là khó dạy, chúng ta không tìm được 
hạnh phúc. Thuở xưa, lúc Phật còn tại thê có ông Bà-la- 
môn có tánh ngã mạng khó dạy. Có người cho ông hay răng 
đức Thích-ca là người đã đắc đạo. Ong Bà-la-môn nói: 

- Thích-ca là con nít, sanh sau ta, làm gì giỏi hơn ta 
được? 

Ông cho các đệ tử đến hỏi đạo với Phật, các đệ tử ấy về 
thưa lại cho ông hay răng: 

- Phật đã giác ngộ thật. 

Ông không tin. Đích thân ông đến ra mắt Phật, thấy 30 
tướng tôt của Phật, còn hai tướng nữa là cái lưỡi và chô kín 
của Phật. Phật biệt răng ông Bà-la-môn ây muôn thây hai 
tướng kia, Phật le lưỡi cho ông xem rôi dùng thân thông 
cho ông thấy luôn tướng tốt thứ 32. Luôn dịp Phật thuyết 
pháp cho ông nghe. Ông Bả-la-môn được giác ngộ và đắc 
quả Tu-đà-huờn, khi ấy ông đã 80 tuổi. Vì ngã mạng mà 
ông rôt chậm trê trong đường giải thoát. 

Vậy ta hãy đè nén sự ngã mạng chấp cao, chúng ta 
hãy dễ dạy, đặng tìm học, hâu mau đến chỗ an vui. 


7. Có bạn lành: 

Ở xã hội ai cũng có bạn bè. Song chọn được bạn lành 
thật không phải dê. Chọn bạn mà chơi, chúng ta phải chọn 
cách nào? Làm sao biệt răng bạn ác hay bạn lành? Nêu 
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muốn biết bạn ác hay bạn lành, thì hãy coi sự hành động ở 
thân, khâu, ý. Phải coi băng cách nào? Chúng ta đâu phải 
thây coi tướng? Ta hãy coi sự hành động của người ây, nêu 
họ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống Tượu, đây là sự hành 
động của bạn ác. Nếu khẩu họ nói đối, nói đâm thọc, chửi 
rủa, măng nhiếc, nói lời vô ích, đấy là biểu tượng của người 
ác. Còn về tâm, nếu họ hăng nghĩ sự oán thù, tham lam và 
s¡ mê, thì họ là người bạn không lành. Xin hỏi: về sự hành 
động nói năng bề ngoài ta có thê nhận thức được, còn điều 
suy nghĩ trong tâm họ ta làm sao hiểu được. Đáp: có thê 
hiểu được, vì ta nên biết tâm làm chủ của thân. Khi nào tâm 
nghĩ điều gì, đều bộc lộ ra ngoài cho ta biết được, ta coi sự 
làm và lời nói thì biết ngay được người lành kẻ dữ. Nếu họ 
là người quá bí mật không cho rành biết bề trong của họ thì 
mình làm sao biết? Thì coi ở thân và khẩu của họ có các 
điều ác nói trên thì ta biết rằng họ là kẻ ác rồi. Vì tâm họ 
quá tham lam, sân hận, si mê nên mới bộc lộ ra ngoài là sát 
sanh, trộm cướp... 

Thuở xưa, khi Phật còn là một vị Bồ-tát, Ngài có một 
người con trai, người con này không muốn ở gần Bỏ-tát để 
lo tu tập, lại muốn theo đời. Bỗ-tát khuyên không nên gần 
những bạn ác có đủ tật xấu là cờ bạc, hút sách, tham lam... 
như lá sen là lá không thối, nhưng khi đã gói cá thôi thì mùi 
thối còn dính hoài trên lá sen ấy. Như vậy là không có bạn 
hơn là có bạn mà chăng lành. Nếu trên quả địa cầu này 
không gặp ai lành để mà làm bạn thì con nên ở gần thú dữ 
còn hơn. Ví như gần con cọp nếu nó ăn thịt con, con có 
chết đi nữa cũng chết một kiếp này thôi. Còn như ở gần 
người ác, con sẽ bị lôi cuốn theo những điền tội lỗi, phải bị 
sa đoạ khô não không biết là bao nhiêu kiếp. 

Lời nói hữu lý thay! 
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Kết luận. 

Tôi vừa giảng giải 7 cải nhân là 7 Pháp của Phật dạy các 
thiện tín nên hành theo đề tránh các điều tai hại. Kính Phật, 
Pháp, Tăng, Tam Bảo là noI gương và hành theo những lời 
quí báu của Phật dạy. Trì giới, tham thiền, dễ dạy, có bạn 
lành là cái nhân làm cho ta được trọn lành, hầu đi đến chỗ 
an vui tuyệt đối. 
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BÀI 7 
GIẢI VỀ CÁI NGHIỆP 


Hôm nay là thuyết pháp lệ, tôi xin trả lời 2 câu hỏi: 
* Ông Mun hỏi: tại sao Phật Giáo suy đồi? 
l Ông Phán Bút hỏi: tại sao về nạn cháy nhà, hàng 
vạn người phải bị một lượt? 


1. Tại sao Phật Giáo suy đôi? 

Phật Giáo bị suy đôi có 3 duyên cớ: 

* Một là: nhà sư bởi thất học, bởi sự biếng nhác, 
không tìm học giáo lý của Phật cho thâu đáo. 

* Những nhà sư có học, mà không đem chân lý giảng 
giải cho thiện tín hiệu biết. 

* Nhiều nhà sư không học, không hiểu và không thực 
hành các pháp của Phật dạy. 

Bởi vậy hồi đức vua A-dục, những nhà sư không đủ 
hạnh kiêm, không giữ 227 điêu giới luật, không thực hành 
những qui tặc của Đức Thế Tôn để lại, đều bị trục xuất ra 
thế gian, hăng mây muôn người. 


Về phần thiện tín, cũng có ba duyên cớ làm cho Phật 
Cáo suy đôi: 

* Thiện tín vì dễ duôi, vì ngã mạn, không thường đến 
chùa nghe Pháp. 

* Thiện tín vì không hiểu Pháp, không tin có nghiệp, 
tà kiên, là ưa câu thân thánh hộ trì. 

* 'Thiện tín ưa cúng tế thần thánh, giết heo, bò, gà, vịt 
đê cúng tê. Sự cúng tê là tà kiên hăng lôi kéo con 
người làm điêu tội lôi. 


Pháp môn Đức Phật Tổ Gotama 6] 





Muốn chấn hưng Phật Giáo, làm cho Phật Giáo được 
thạnh hành, cần nhất về phần nhà sư, là học và hành cho 
đúng các Pháp của Đức Thế Tôn giáo truyền. Về phân thiện 
tín phải tinh tần gần bậc thiện trí thức, học hỏi cho biết Øiáo 
lý Phật Giáo, tinh tân tu tập và hộ trì Chánh Pháp. 


2. Tại sao hàng vạn người tai nạn cháy nhà một lượt? 

Đó là cái nghiệp chung của nạn nhân, kêu là cộng 
nghiệp. Vậy tôi xIn giải vê nghiệp. 

Chữ “nghiệp” tiếng Phạn gọi là “kamma” hay “karma”, 
là những hành vi tạo tác của môi người; chữ nghiệp gôm cả 
nghiệp thiện và nghiệp ác. 

Giải về nghiệp có 12 và nếu chia theo chi phối của sự trả 
quả thì có 3 là: 

a) Trả quả theo thì 

se. DifthadhammavedanTyakamma: hiện nghiệp. Hiện 
nghiệp là nghiệp trả quả trong kiếp hiện tại và cho biết rằng 
đó là nghiệp lành hay ác đã làm, gọi là hiện nghiệp. Lễ cô 
nhiên người làm lành hay làm ác đêu do nơi tâm nghĩ và 
tác ý tạo ra. Tâm khiên cho ta làm tội hay làm phước ây gọi 
là kammavacaraJavana: nghĩa là Javana (tôc lực tâm) ở cõi 
dục phát khởi từ tôc lực tâm thứ nhât rôi đên thứ nhì, thứ 
ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nêu trong lúc ta đang 
làm lành hay làm ác mà tâm chuyên hêt sức mạnh, trong 
tôc lực tâm thứ nhât, các nghiệp ây rât mạnh sẽ trả quả từ 
khi ta làm, đên khi lâm chung, đó gọi là hiện nghiệp. Còn 
nêu nó không trả quả trong đời sông này thì gọi là quá 
nghiệp. 

Nhưng đã gỌI là nghiệp hiện tại thì bao giờ nó không trả 
quả trong kiếp hiện tại này. Nếu không trả quả trong kiếp 
này, phải chăng khi làm điều ác hay thiện, tâm ta không 
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chuyển mạnh, thì không phải là pathamajavana (tốc lực tâm 
thứ nhất) thì không gọi là hiện nghiệp mà thuộc về hậu 
nghiệp hoặc tuỳ nghiệp chăng hạn. Nếu ta có tâm ác đối 
VỚI người có giới hạnh, những bậc có giới đức cao thượng 
chừng nào thì nghiệp trả quả lẹ chừng ấy. 

Tích xưa vua Thiện Giác là cha vợ của thái tử Sĩ-đạt-ta', 
vì thây rể mình đi tu, bỏ con gái mình goá bụa, nên sanh 
lòng oán ghét. Ngày kia, vua nghe tin Đức Phật đi khất 
thực sần tới, vua ra lệnh cắm không cho các quan dâng bát. 
Ngài còn bắt ghế ra ngoài ngồi để chận đường tỏ vẻ khi dê 
và cho Đức Phật là con nít. Khi ấy Đức Phật hiểu ý đức vua 
Thiện Giác nên không đi đến nữa và Ngài mỉm cười rồi về 
tịnh xá. Đức Ananda hỏi: 

- Bạch hoá Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn cười? 
(Các bậc thánh nhân không bao giờ cười vô cớ, nêu Ngài 
cười là có nhân gì). 

Như Lai đáp: 

- Bảy ngày nữa nhà vua sẽ chết vì đất sụp. 

Vua Thiện Giác cho người nom theo, nghe lời tiên tri 
của Phật. Nhà vua sợ lên tầng lầu thứ 7, đặt các võ sĩ canh 
gát các cửa mỗi tần và căn dặn các võ sĩ, nêu thấy ngài đi 
ra, thì phải đây ngài vô. Trong 6 ngày đầu vẫn bình yên, 
qua đến ngày thứ 7 thì con ngựa của nhà vua sút xiêng, 
chạy ra ngoài căn thiên hạ lung tung, con ngựa này dữ lắm, 
chỉ có nhà vua và thái tử ST-đạt-ta, ngoài ra không a1 cỡi nó 
được. Trong lúc ây, nhà vua đứng trên lầu dòm xuống thây 
lật đật chạy đi bắt, các võ sĩ thay vì ngăn nhà vua lại, mà lại 
tuôn theo, không mấy chốc nhà vua xuống tới đất, chạy ra 
đường, đất sụp nhà vua chết. 


' Khuddakanikãya-Atthakatha/Dhammapada- 
Atthakatha/Pãpavagga/Suppabuddhasakyavatthu (Dhp.128) 
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Đó là quả trả bởi cái nghiệp, vì tâm ác phát sanh đối với 
bậc có giới hạnh. 

Đây một tích nữa, nói về tâm thiện phát sanh nghiệp 
thiện'.. Thuở xưa, Bình-sa vương có người làm vườn, 
thường ngày hái hoa dâng cho vua. Ngày nọ khi hái hoa 
xong, ra về anh gặp Đức Phật, thây tướng mạo tốt đẹp, anh 
phát tâm hoan hỷ và trong sạch, anh dâng một bó hoa đến 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng thần thông làm cho bó 
hoa bay lơ lửng trên không, thấy vậy người làm vườn trong 
sạch hơn, anh cũng dâng luôn bó hoa thứ hai, rồi bó hoa 
thứ ba, rồi bó thứ tư, các bó hoa đứng sững trên không, 
chung quanh Đức Phật. Anh làm vui thích vỗ tay reo mừng. 
Khi về nhà thuật chuyện dâng hoa đến Phật cho vợ nghe. 
Người vợ lo sợ nói đến vua hay được chắc sẽ bị chết chém 
vì tội khi quân. Mới biểu chồng làm tờ để, chớ không chịu 
bị tội liên can, chồng không biết phải làm sao phải y theo 
lời làm tờ để. Người vợ vô đền báo cáo hành vi của chồng 
cho Bình-sa vương hay. Vua cho đòi người làm vườn hỏi 
cho rõ tự sự, đã không quở trách mà lại còn hoan hỷ khen 
và ban thưởng cho anh ta nữa. 

Đó là lòng tín thành và tâm trong sạch làm nghiệp lành, 
thì quả phước đến rất mau lẹ. 


® UpapajjavedanTyakamma: hậu nghiệp. Nghiệp trả 
quả trong kiếp thứ nhì. Hậu nghiệp này có là vì tác ý ác hay 
thiện cùng sanh chung với Sattamajavana (tốc lực tâm thứ 
7). Sau khi xong việc của mình làm, kết quả là: sẽ bị hay 
được hưởng trong kiếp nối liền theo kiếp của ta tạo nghiệp. 
Nếu nói về nghiệp thiện, chỉ về thiền hữu sắc có 4 và thiền 
vô sắc có 4. Người được một thiền nào trong 8 thiền ấy, 
chắc chắn răng sau khi chết sẽ sanh vào cõi phạm thiên, tuỳ 


' Khuddakanikãya-Atthakatha/Dhammapada- 
Atthakathã/Bãlavagga/Sumanamaäläkaravatthu (Dhp.68) 
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theo sức thiền định của mình mà sanh. Nếu thiền càng cao 
thì sẽ sanh vào cõi Phạm Thiên càng cao. 

Bằng nói về nghiệp ác, thì có ngũ nghịch đại tội là: giết 
cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho Phật đồ máu, chia rẽ 
Tăng chúng. 

Nếu điều đã làm thiện hay ác nói trên mà không trả quả 
trong kiếp thứ nhì, thì không gọi là hậu nghiệp. Như sức 
tâm đã đi đúng và ta được y như lời giảng, thì thể nào cũng 
là hậu nghiệp. Thí dụ, ta ăm con mèo mà nói là con chuột 
thì đâu có được. Đều nói răng: không trả quả kiếp thứ nhì 
thì không phải là hậu nghiệp. Đây chắc chắn răng: đã gọi là 
hậu nghiệp thì trả quả kiếp thứ nhì. 

Thuở xưa vua A-Xà-Thế làm nhiều điều phước, kết tập 
Tam Tạng lần thứ nhất, song vì tội giết vua cha, mà ngài 
phải sanh địa ngục. 


® AparäpariyavedanTyakamma: tuỳ nghiệp. Nghĩa là 
nghiệp trả quả từ kiếp thứ ba trở đi. Nghiệp này theo người 
mãi mãi, chờ dịp là chen vào trả quả ngay, không bao giờ 
xa bỏ, ví như bóng theo hình vậy, theo đến bao giờ "nhập" 
Níp-bàn mới thôi. Các bậc trí khi xưa ví nó như con chó 
săn theo đuôi con thịt, con thịt chạy đến đâu, con chó cũng 
cứ theo đến chừng nào bắt được mới thôi. Ta đây là con thịt 
còn chó là cái nghiệp. Xin nhắc lại một lần nữa: nghiệp ấy 
kế cả thiện và ác, chớ không phải nghiệp ác không. Người 
mà làm nghiệp này là do nơi tác ý, duyên theo tốc lực tâm 
thứ nhì đến thứ 6, một tốc lực tâm nào trong 5 tốc lực tâm 
ây. Nên nghiệp làm đó gọi là tuỳ nghiệp. 

Đức Mục-kiên-liên là đệ tử của Phật, có đủ pháp thần 
thông, quảng đại. Khi ngài ở trong tư thất, ba lần bị một 
bọn người đến vây đánh. Lần thứ nhất ngài biến ra theo mái 
ngói, lần thứ nhì ngài biến ra theo kẹt cửa, lần thứ ba ngài 
biến ra theo lỗ ống khoá. Lần chót ngài dùng thần thông bỏ 
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xác thân lại cho bọn ấy đánh chết. Khi bọn đó đi rồi. Ngài 
nhập vào xác thân rồi về tịnh xá, lễ bái và kiêu từ Đức Phật 
để nhập Níp-bàn. Đó là vì nghiệp kiếp trước Ngài có đánh 
cha mẹ Ngài, nên kiếp này phải trả quả cho vừa với nghiệp 
ác. Một kiếp nọ, tiền thân đức Mục-kiên-liên là một n8ười 
con rất có hiếu với cha mẹ. Khi lớn lên, cha mẹ khuyên 
Ngài lây vợ, Ngài không chịu mà bà mẹ vẫn cưới dâu vẻ. 
Người vợ ngài có tánh ác, xúi chồng ruông bỏ cha mẹ, Ngài 
không nghe. Người vợ đồ cơm, đập chén dĩa, xé quân áo 
rồi vu cho cha mẹ chồng, vì già quá nên sanh ra những tật 
ây. Có lần chị ta đòi về cha ruột ở, nói là không chịu nỗi 
tánh khó của cha mẹ chồng. Ngài xiêu theo người vợ, ngài 
mới dỗi với mẹ là cha mẹ vợ mời, mới chở cha mẹ trên một 
chiếc xe bò đi, định đem vào rừng giết chết. Khi đi sâu vào 
rừng, Ngài mới đưa cương cho cha mẹ câm, rồi nói rằng ở 
khoảng rừng này có nhiều kẻ cướp, để ngài đi dò đừng 
ngừa trước, trong chốc lát ngài xách cây lại đánh cha mẹ. 
Vị cha mẹ mù loà phân trời tối, bà mẹ hốt hoảng la lớn lên 
rằng: 

- Con ơi! Con hãy chạy cho xa, có kẻ cướp đến đây này; 
cha mẹ già cả, rủi có chết cũng không sao. 

Nghe mây lời ngài hồi tâm, đem cha mẹ về nuôi tử tế. 
Kiếp sau ngài sanh vào địa ngục vì nghiệp ác đánh cha mẹ. 

Vì nghiệp ấy ngài phải luân hồi trả quả cho đến lúc 
"nhập” Níp-bàn. 

e® Ahosikamma: quá nghiệp. Nghĩa là nghiệp không 
trả quả. Ý nói răng: những nghiệp đã trả quả đủ theo sức 
của nó Tôi, không theo nữa được. Vì số nợ ta thiếu ta đã trả 
đủ rồi, chủ nợ sẽ không theo đòi ta nữa được.Hoặc ví như 
mũi tên băn ra, khi mà nó đi hết tầm của nó rồi, thì tự nhiên 
rớt xuống, không còn đi xa hơn nữa được. quá nghiệp cũng 
vậy, sẽ không trả quả được sau khi nó kiệt sức TÔI. 
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b) Nghiệp trả quả theo phân sự 


e® Janakakamma: tạo tác nghiệp. Nghiệp đưa ta đi 
sanh (sanh đây là ngụ ý chỉ ngay sanh làm người, chớ 
không phải là trời, địa ngục, ngạ qui). Những nghiệp nào 
lành hoặc dữ trả quả ngày thứ 50 của thai bào là khác. 
Ngày thứ nhất đến ngày thứ 49 là phận sự của sanh nghiệp 
trả quả, không có nghiệp nào khác xen vào trả quả được. 
Nếu có nghiệp nào mạnh chen vào làm cho hư thai đi là 
được. Nghiệp ấy gọi là Upaghatakamma, nghĩa là nghiệp 
đoạn tuyệt nghiệp trước. Tàu dịch là chuyển tấn nghiệp. 

Sanh nghiệp ví như người mẹ, chỉ có phận sự đẻ con, 
còn vú nuôi là người khác. Ý nói Sanh nghiệp này chỉ là 
nghiệp đi sanh thôi, ngoài ra không biết hơn nữa. Còn nói 
về địa ngục, ngạ qui, súc sanh và chư Thiên cũng vậy. Sanh 
nghiệp có quyền đưa sanh đến đó. Còn được hay bị thọ 
nghiệp vui, khổ, lâu, mau tuỳ theo trì nghiệp. Đường trì 
nghiệp và đoạn nghiệp khác nữa. 


e© Upatthammbhakakamma: trợ tiền nghiệp. Nghĩa 
là trợ giúp vào nghiệp trước. Nếu nghiệp trước thiện trả quả 
cho ta đẹp, thì nó càng thêm đẹp, mà giàu càng giàu thêm. 
Còn nếu nghiệp ác ta bị xấu, thì càng thêm xâu và đang 
nghèo thì càng thêm nghèo. Nghiệp này nếu sanh làm 
người thì bắt đâu từ ngày thứ 50 trở đi. Băng như 3 đường 
ác đạo là ngạ qui, a-tu-la, địa ngục thuộc về hoá sanh thì 
khi sanh có hình thức nó trợ giúp vào. Băng sanh về chư 
Thiên thì khi vừa sanh có hình thức thì nó trả quả liền. 
Riêng về bàng sanh, thì tuỳ theo khi nghiệp đến lúc có hình 
trong thai, băt đầu sanh nhân thì nó trả quả. 

® UpapTlakakamma: đương tiền nghiệp. Nghiệp vào 
đánh đuôi nghiệp kia dang ra, để nó trả quả. Nghĩa là 
nghiệp đen cho sanh, rôi nghiệp vào trợ giúp, trong lúc 
đang trợ giúp ấy, tiểu nghiệp thiện làm cho ta an vul. 
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Nghiệp thiện ấy đã yếu, hay là vẫn còn mạnh, nhưng vì 
nghiệp vào đánh đuôi nghiệp kia là nghiệp ác nó mạnh hơn, 
nên theo kịp vào đánh đuôi nghiệp kia ra, để nó vào trả quả. 
Còn băng nghiệp trợ giúp ác, khi nghiệp thiên theo kịp, thì 
nó cũng đây nghiệp ác ra để nó vào trợ lực. Thì ta thấy có 
kẻ đang giàu hoá ra nghèo, đang nghèo hoá ra giàu, vì sao, 
có phải chăng vì chướng nghiệp. 


© Upaghätakamma: chuyển tấn nghiệp. Nghĩa là 
nghiệp vào đoạn tuyệt nghiệp trước. Nghiệp này khác hơn 
chướng nghiệp, là nó cắt đứt một cái, chớ không đuổi dần 
đi. Nghiệp này có thê đưa ta giàu sang một cách cấp tốc, ấy 
là nói về nghiệp thiện. Bằng mà nghiệp ác là khiến cho ta 
chết bất đắc kỳ tử. 


c©) Nghiệp trả quả theo thứ tự 

Nghĩa là nghiệp theo tuần tự mà trả quả, nếu nặng trả 
trước, nhẹ trả sau. Đành răng nghiệp ta làm sau ây nặng, 
cũng chen vào trả quả trước. 

e Garukakamma: đại nghiệp. Nghĩa là nghiệp rất 
nặng. Nghiệp nặng này tuỳ theo chỗ trả quả: trong kiếp 
hiện tại, gọi là hiện nghiệp; hoặc trả quả kiếp thứ nhì, là 
hậu nghiệp. Nghiệp này nói về thiện là đắc từ sơ thiền hữu 
sắc, hoặc vô sắc. Còn nghiệp ác là ngũ nghịch đại tội. 


e Bahukakamma hay äcinnakamma: trường kỳ 
nghiệp. Nghĩa là nghiệp mình cứ làm mãi mãi một điều gì, 
dù ít, lâu ngày cũng hoá ra nhiều. Cũng như ta đem cái lu 
để hứng nước giữa trời, tuy rằng tù mỗi giọt nhỏ thôi, 
nhưng nhiều giọt lâu rồi cũng đây. Nghiệp thiện và nghiệp 
ác cũng vậy. 

Như tích xưa, có một người đồ tế làm thịt bò trong 45 
năm, anh ăn thịt bò lắm, mỗi ngày đều đê dành cho anh ta 
một miếng lớn. Ngày nọ, người láng giềng có khách, đến 
mua thịt nhà anh ta, như đã hết, người láng giêng nài nỉ 
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quá, vợ anh đem bán miếng thịt của anh để dành. Khi anh 
ta về không có thịt, anh tức tối xách dao chạy ra chuồng bò, 
kéo lưỡi một con ra rồi cắt phăng đi, đem vào bảo vợ 
nướng cho anh ăn. Khi ăn miếng lưỡi nướng, thì lưỡi anh 
nóng bừng lên, la lối, rên siết, trong 7 ngày như vậy rồi anh 
chết. Anh sanh về địa ngục. Ấy là nghiệp nhỏ, nhưng khi 
làm nhiều lần sẽ bị trả quả cấp thời. 

e®© Asannakamma: cận nghiệp. Nghĩa là làm trong khi 
sắp chết. Những nghiệp thiện hay ác, và người nhớ và làm 
trong khi sắp chết, những nghiệp ấy ăn sâu vào tâm ta, thì 
nghiệp ây dù ít, cũng trả quả trước được, ví như một 
chuông bò nhốt nhiều con, con bò già lại đứng gần cửa 
chuông, thì nó sẽ được ra trước, tuy răng nó yêu hơn các 
con bò tơ, nhưng nó đứng gân cửa. 


Tích có ông pháp sư nọ hay tin cha đau, về thăm. Biết 
cha gần chết mà nghiệp của ông ta là nghề làm thịt bò. 
Pháp sư bảo người khiêng cha đến tháp thờ Xá Lợi đức Thế 
Tôn. Khi người cha mở mắt ra thấy nhiễu tràng hoa tươi 
đẹp, treo chung quanh tháp, phát tâm trong sạch, ông chết 
được sanh về cõi trời. 

e Katat(akamma: hoặc nghiệp. Nghĩa là nghiệp làm 
mà không quan tâm đến. Nghiệp này không nói đến trọng 
nghiệp, thường nghiệp, cận tử nghiệp. Cái nghiệp này 
người làm cũng không nhận biết răng có tội hay có phước, 
làm đề gọi là làm vậy thôi, nên khi trả quả, cũng không biết 
được rằng mình thọ quả gì. Lắm người giàu mà không nghỉ 
đến sự bồ thí, sang giảu, cũng không có mâm tu và mâm bố 
thí, vì khi xưa bố thí gọi là bô thí vậy thôi. 

Tích xưa, tiền thân Đức Phật là ông Suvannasäma', ở rất 
có hiểu với cha mẹ. Bữa nọ, ông ôm nồi xuống ao TnÚC 
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nước, vì ông có lòng từ bị, nên các thú rừng như cọp, beo 
theo hầu ông rất tự nhiên. Lúc Ấy, có vua PTliyakkha đi săn, 
thây ô ông Suvanqasama tướng tốt, không biết phải là người 
hay thần tiên nên bắn thử, mũi tên đến trúng ông. Ông than 
răng: ai nỡ lòng nào bắn tôi làm chi, thịt tôi không ăn được, 
tôi có một oan trái với ai đâu? Đức Thế Tôn giải răng: 
“Ông Suvannasama có làm nghiệp mà không để ý. Trong 
một kiếp trước ông là người băn tên rất giỏi. Ngày nọ nhàn 
rỗi, ông muốn băn chơi, nhưng không biết bắn cái gì, chợt 
thấy cái bông trên cành cây, ông nhăm bắn ngay cái nhụy 
bông. Không dè trong nhụy ấy có một con sâu. Vì ông ấy 
vô ý mà con sâu chết. Sau này con sâu ấy là vua 
Pïliyakkha, sanh lên trả quả tiền kiếp”. 

Đó là 12 cái nghiệp mà tôi vừa kê cho thiện tín nghe. 

Còn trả lời cho ông Phán Bút về tai nạn ở xóm Bàn Cờ 
hôm thứ 2 ngày 27/3 năm Nhâm Thìn (21/4/52), trên 1500 
cái nhà bị cháy, hằng vạn người không có nhà ở, tôi đã nói 
đó là cộng nghiệp. Những nạn nhân là kiếp trước có làm 
những nghiệp chung, vì cộng nghiệp; hoặc giả làm riêng 
nhau, như nghiệp ấy tương tự nhau. Thì quí vị hãy coi bao 
nhiêu người đốt rừng, làm đô tế, làm nghề chài lưới giống 
nhau nên khi nghiệp đồng nhau, thì phải chịu ảnh hưởng 
giống nhau. Ta hỏi tại sao ta lại ở chung một chỗ? Và tại 
sao có nhiều nhà ở cách chừng năm mười thước mà không 
bị cháy, có nhà ở khít vách mà không sao, lửa lại bắt lan 
qua chỗ khác? Đây phải chấm một dấu hỏi, để quí vị tự Suy 
nghĩ mà giải quyết có phải chăng vì cộng nghiệp, nên khiến 
kiếp này cùng ở chung một xóm, để rồi phải chịu cái kết 
quả một lượt với nhau. 

Ngày xưa, giòng Thích-Ca bị vua Vidudabha tru diệt 
cùng một lúc Đức Phật cũng không thể làm sao được, vì 
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Ngài biết kiếp trước những người ấy làm nghề chài lưới, 
đánh cá (?), kiếp này phải chịu cái cộng nghiệp ấy. 


Biết đầu những nạn nhân ngày nay, kiếp trước có đốt ô 
ong hay ô ồ kiến hoặc phá ô chim. Kiếp này họ cùng xóm để 
rồi kiếp này bị nạn chung. 

Tích xưa, có 7 vị Tỳ-khưu đi tham thiên trong rừng'. Tối 
lại xin nghỉ nhờ nơi chùa gần đó; chùa chật, vị trụ trì chỉ 
một cái hang trên núi, cho các vị Ty-khưu ây vào nghĩ. Nữa 
đêm có một cục đá to rớt bít kín miệng hang, làm 7 vị Tỳ- 
khưu ra không được. Người ta xúm nhau đây cục đá đi, 
đặng cứu các vị, mà đây không nỗi. Cho đến 7 ngày sau 
mới lăn cục đá ra khỏi hang được, 7 vị Tỳ-khưu bị đói và 
ngộp lã người. Khi về hầu Đức Phật và hỏi tại sao có 
chuyện lạ như vậy, Phật đáp: ngày xưa có 7 đứa trẻ chăn 
trâu; bữa nọ chúng gặp một con kỳ đà, chúng dí bắt, con kỳ 
đà rút vô hang, chúng hè nhau bít các miệng hang, tính 
ngày sau sẽ trở lai bắt kỳ đà làm thịt. Song rồi chúng lại 
quên mất, đến 7 ngày chúng mới nhớ, khi mở các miệng 
hang, con kỳ đà bị đói ngộp gân chết, bò ra không nỗi, 
Chúng thấy tội nghiệp, nên không nỡ bắt làm thịt, nên thả 
nó đi. 7 đứa chăn ấy là các thầy ngày nay đấy. 


Đó, chư thiện tín thây cái cộng nghiệp nó có cái cộng 
quả là vậy. 

Chúng ta hiểu về cái nghiệp rồi, nếu suy xét rằng, trên 
vũ trụ này, tât cả chúng sanh đêu là quyên thuộc. Ngày nay 
ta thấy người xa lạ hoặc người thù biết đâu kiếp trước họ là 
quyên thuộc của ta; nhưng vì cái nghiệp nên khiến kiếp này 
ta xa lạ, khiến ta oán thù. 

Thuở xưa, đức Xá-lợi-phất, trước khi xuất ø1a, ngài đi 
coi hát, thây các đào kép trong tuông, ngài ngụ ý: cuộc đời 
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không khác nào cuộc hí trường: cũng cô đào đó, lớp trước 
làm vợ anh kép, lớp sau làm mẹ anh kép, cũng như anh kép 
lớp đầu làm chông, lớp sau làm con. Trên sân khâu, các vai 
tuông thay đối liền liền, không khác nào kiếp con người 
luân hồi mãi mãi. Bởi vì thế mà ngài xuất gia xin làm đệ tử 
Phật. 

Kết luận 

Giải về cái nghiệp, chư thiện tín nhận thấy khi đã làm tội 
rồi, thì không thể nào tránh khỏi cái quả của nghiệp mình 
làm. Tuỳ trường hợp mà quả ấy đến mau hay chậm. Cái tội 
lỗi không ai đem đến cho mình đặng. Nó ở trong tâm mình 
nó sanh ra bởi tâm không trong sạch. Rồi cái quả ác nó theo 
như bóng theo hình. Như gương vua Thiện Giác cha vợ của 
thái tử Sĩ-đạt-ta mà tôi đã kể trên. Nhà vua khi biết mình sẽ 
bị trả quả, sợ chết ngài ngăn ngừa đủ mọi cách, nhưng mà 
có tránh khỏi đâu. Ngài có biết đâu răng cái chết không 
phải từ ngoài nó vào, mà là từ tâm ngài tạo lây cho ngài mà 
thôi. Chư thiện tín nên suy nghĩ lấy gương này, để ngăn 
ngừa các quả ác, hầu tránh khỏi các nghiệp dữ. 

Vậy chư thiện tín cần cô tâm trong sạch, đặng hăng làm 
các việc lành, các vị sẽ thấy kết quả ở kiếp hiện tại và sẽ 
hưởng các hạnh phúc ở kiếp vị lai. 
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BÀI 8 
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 


Có lẽ từ cỗ chí kim không bao giờ có tín đồ Phật Giáo 
nào làm như vây. Vì lẽ ấy người chỉ trích răng: đạo Phật là 
đạo để thoát ly trần tục, sao còn xu hướng theo tình dục, 
làm lễ cưới nơi chùa? Làm như vậy, có phải là gián tiếp vui 
thích với tình dục và xô người vào vòng thống khổ chăng? 

Đề trả lời cho hai câu trên tôi xin giải rõ. 


A. Sau sáu năm khổ hạnh,dưới cội cây Bồ đề, đức Bồ- 
tát đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Nhưng 
Ngài còn đi khắp nơi thuyết pháp độ đời, chưa về thành đề 
độ quyến thuộc. Riêng vê vua Tịnh Phạn đêm ngày trông 
nhớ người con duy nhất. Ngài hỏi thăm mãi mới biết răng: 
thái tử Sĩ-đạt-ta đã đắc quả và đang giáo hoá nhân sanh tại 
Vương Xá thành. Ngài liền hạ lệnh sai sứ thần đi thỉnh Đức 
Thế Tôn về, vị sứ thần đi đến nghe thuyết Pháp và đắc đạo 
quả, xin xuất gia không thỉnh Đức Thế Tôn về Ca-tỳ-la-vệ. 
VỊ sứ thần thứ nhì cũng vậy. Đến lượt thứ ba là ông Udãyi 
(một trong 7 nhân vật đồng sanh với thái tử Sï-đạt-ta). Ông 
xin phép đức vua xuất gia luôn. Khi đến nơi nghe pháp 
xong đắc quả A-la-hán mới mời Đức Thế Tôn vê Ca-ty-la- 
vệ. Đức Thế Tôn nhân lời cùng chư Tăng ngự về. 


Đến đây có lẽ chư thiện tín hoài nghi rằng: tại sao, sau 
khi thái tử đã thành đạo là một đẳng hoàn toàn giác ngộ lại 
không nhớ đến đẳng sanh dưỡng lại đi độ kẻ khác trước? 
Và hai sứ thần lại quên rước Phật về. 

Đắng giác ngộ hồng danh là Purisadammasãrathi (Điều 
Ngự Trượng Phu). Nghĩa là Đức Thế Tôn là đắng tế độ 
những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn biết răng: 
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trước giờ phút ấy mà Ngài có trở về cũng không tế độ 
quyền thuộc được vì duyên lành chưa đến. Còn các vị sứ 
thần cũng biết rằng dù các ngài có thỉnh Đức Thế Tôn 
chăng nữa. Đức Thế Tôn cũng không về, vì Đức Thế Tôn 
đã biết sự quá khứ của vị lai rồi. 

Trước ngày về của đức Thế Tôn, ngài Udãyi về cho 
dòng Thích-Ca hay trước. Nên quyến thuộc của Ngài hội 
lại lập một cảnh chùa tên là Nirodharama (Ni-cư-đà). 

Khi Đức Thế Tôn về đến ngự tại chánh điện trên pháp 
toà quyên thuộc không chịu lễ bái Ngài vì cho răng: ngài là 
con, cháu, em... Ngài biết thế nên bay lên hư không, (dùng 
thần thông làm cho hình như bụi dưới chân Ngài rớt trên 
đầu những người ngã mạn)(?). Đức vua Tịnh Phạn thấy vậy 
kính phục thân thông của Ngài nên làm lễ trước rồi lần lần 
những quyến thuộc đều lễ bái. Đức Thế Tôn mới ngự về 
chỗ cũ và thuyết pháp cho quyến thuộc nghe. Sau khi nghe 
thuyết pháp xong, đức vua, quyến thuộc và bá quan ra về 
không ai thỉnh Đức Phật đến trai tăng. 

Sáng ngày thứ nhì, Đức Thế Tôn và hai muôn vị Tỳ- 
khưu đồng vào thành khất thực, kẻ mở cửa số, kẻ mở cửa 
Cải Ta COI. 

Riêng về phần bà Da-du-đà-la nghĩ răng: “Trước kia, 
thái tử ngự đi đâu cũng đi bằng long xa có quan hầu rất là 
oai nghiêm. Hôm nay thí phát, khoát cà-sa xIn ăn. Vậy 
Ngài còn cái vẻ đẹp như xưa chăng?”. Lịnh bà mới mở của 
ra coi, trong thấy hào quang sáu màu rực rỡ. Bà mới ngâm 
tám câu kệ ca tụng uy nghiêm và vẻ đẹp của Đức Thế Tôn 
câu kệ ây gọi là Narasihagatha. Rồi bà lật đật chạy đến báo 
cho vua cha hay răng: “Phụ vương, phụ vương hãy coi đức 
thái tử đi xin ăn”. Vua Tịnh Phạn nghe qua lấy làm đau khô 
không kịp bới tóc mặc đồ cho trang nghiêm lật đật từ trên 
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lầu chạy xuống, đứng trước mặt Đức Thế Tôn và phán 
răng: 

- Đức Thế Tôn làm cho trầm thẹn với mọi người. Ngài đi 
khât thực đê làm gì? Có lẽ Đức Thê Tôn nghĩ bây nhiêu vị 
Tỳ-khưu trâm cúng dường không nôi chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Tâu đại vương, sự khất thực đây là phận sự của Như 
LaI. 

- Bạch đức Thế Tôn, dòng vua là dòng của chúng ta phải 
chăng? Đã gọi là dòng vua chúa không aI đi xin ăn cả. 

- Tâu đại vương, sự thật dòng vua là dòng của đại 
vương, riêng về Như Lai là dòng Phật. Tât cả chư Phật đêu 
nuôi mạng băng sự xin ăn. (Qúy hóa thay kim ngôn của 
đâng Cñác Ngộ không phân giai câp trong thời kì giai câp). 

Khi ấy Đức Thế Tôn dạy thêm rằng: 

“Uttitthe nappamaJJeyya, 
Dhammam sucarItam care; 
Dhammacar1T sukham set, 
Asmim loke paramhi ca.”' 
Nghĩa là: người không nên col rẻ vật thực xin ăn. Nên hành 
theo thiện pháp. Vì lẽ người hành theo pháp thì hăng được 
Sự an VUI. 
Dứt câu kệ vua Tịnh Phạn đắc quả Tu-đà-huòn. 
Đức Thế Tôn thuyết câu thứ nhì rằng: 
“Dhammam care sucaritam, 
Na nam duccarItam care; 
Dhammacar1T sukham setI, 
Asmim loke paramhi ca.” 


' Dhammapada 168 
” Dhammapada 169 
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Sau khi dức câu kệ đức vua Tịnh Phạn đắc quả Tư-đà- 
hàm. 

Trong khi ấy, là ngày làm lễ sính hôn cho Nanda (Nan- 
đà) là em một cha khác mẹ với Đức Thế Tôn (ông là con 
của bà GotamT). Đức vua mời Đức Thế Tôn về trai tăng và 
dự lễ ấy. Sau khi trai tăng xong, thái tử Nanda có mặt gần 
bên đức Thế Tôn, Ngài mới trao cái bát cho Nanda, tỏ ý 
bảo Nanda đưa Ngài về chùa. Giờ làm lễ sính hôn vừa đến, 
nhưng vì sự kính trọng Đức Phật nên đành ôm bát theo. về 
đến chùa, Đức Thế Tôn hỏi Nanda rằng: 

- Em có muốn xuất gia không? 

Vì sự rất kính sợ nên đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn muốn. 

Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong tâm không muốn tí nào 
cả Đức Thế Tôn cho xuất gia. Nhắc tích này cho thiện tín 
trông thấy: sự dự lễ sính hôn dù Đức Thế Tôn còn tại thế 
Ngài cũng dự như thường. Đức Thế Tôn biết rõ răng: dù 
duyên lành của chúng sanh khác nhau, không thê bắt buộc 
a1 ai cũng xuất gia được. Vì vậy Ngài có dạy luật của TIEƯỜI 
cư sĩ, để người còn trong gia đình thừa hành theo để được 
an vui trong muôn một. Còn nếu nói gián tiếp vui theo tình 
dục là chuyện rất quấy vì các nhà sư đâu có làm mai, các 
ngài chỉ là người thọ thực, hoặc có phận sự thuyết pháp hay 
là cho quy y mà thôi. 


B. Trái lại sự làm lễ sính hôn tại chùa lại còn được 
nhiều sự lợi ích là: 

e Đôi nam nữ được đến trước Phật đài lễ bái và chiêm 
ngưỡng tôn nhan của đẳng Giác Ngộ. Được mời chư Tăng 
ra lễ bái và sám hối tội lỗi, quy y, trì giới, để thực hành 
theo phận sự của người tại gia cư Sĩ. 


“_—_  Ô......VỀẺẼẺẼỀẼỀẽ ẽ ẽ¬ợợ~ờợớọợỀỔỐ 





e© Sự làm lễ sính hôn theo gia đình Phật tử được những 
người đồng đạo và các bậc có giới đức đến chúc mừng đều 
cao quý hơn hết và không phải giết thứ làm tiệc đãi cơm 
ngon, thịt béo, rượu nông, vì đó là những điều phá giới đối 
với hàng Phật tử. 

e Đây là cuộc lễ kỷ niệm của đôi thanh niên nam nữ ăn 
sâu vào thâm tâm. Bao giờ có sự buồn phiền hay muốn làm 
tội lỗi nhớ ngày thành hôn tại nơi cao quý và trong bầu 
không khí lẫn tinh thần cũng hoàn toàn tinh khiết mà không 
đám làm điều tội lỗi. 

Kết luận nói về vật chất và khỏi phải tốn kém về rượu 
thịt, không phải bỏn xẻn, nhưng đó là một trong năm điều 
răn của Đức Phật được các bậc đồng đạo đến chúc mừng là 
thuộc về hình thức bề ngoài. Còn về tinh thần là được quy 
y Tam Bảo và trì ngũ giới, nghe thuyết Pháp để biết phận 
sự của người tại gia hầu thuận hành theo đấy là về phương 
tiện tinh thần. 

Hôm nay, tôi là một nhà sư được thỉnh để thuyết pháp 
trong cuộc lễ này. Tôi không xu hướng theo, nhưng tôi lại 
dự cuộc lễ này vì tôi có phận sự thuyết pháp. Vậy tôi xin 
thuyết về "hạnh phúc gia đình" để hợp theo cuộc lễ hôm 
nay và hơn nữa để chư thính giả thấy rằng: chắng những 
Phật Giáo dạy về phương pháp giải thoát mà cũng day về 
phương pháp của những người còn trong gia đình, là hàng 
cư sĩ hành theo sẽ lần lần đến nơi giải thoát. 


Hạnh phúc 

Bao giờ còn nhân loại thì khi â ây người cũng vẫn còn 
đến hai tiếng hạnh phúc. Nguôn sống của người đều do nơi 
sự hạnh phúc cả. Nhưng mỗi người đều tìm một điều để 
thực hành cho răng điêu â ây là hạnh phúc. Nhưng CÓ người 
cố công tìm kiếm tiến bạc cho nhiều, vì người cho rằng: có 
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quyền chức lớn là hạnh phúc, những TƯỜI ây phải chạy 
theo ý muốn của họ. Có người nghĩ rằng: ta hy sinh hạnh 
khúc của ta cho kẻ khác đó là sự hạnh phúc, hạng người có 
mà rất ít. Cũng có người nghĩ răng: có ăn mặc đây đủ là 
hạnh phúc lắm rồi. Nhưng than ôi! Không phải giàu sang 
quyền chức, hy sinh cho kẻ khác no ấm là hạnh phúc đâu. 
Tại sao vậy? Vì giàu sang, quyên chức, danh vọng, ấy là bề 
ngoài, còn cái bê trong là sự hạnh phúc ở gia đình đầm âm 
là khác nữa. Giảu sang quyền chức mà trong gia đỉnh 
không yên vui, ông chồng bà vợ gây gỗ nhau, nghi ky nhau 
thì đối với giàu sang quyên chức cũng băng thừa. Đức Thế 
Tôn biết rõ vậy, nên Ngài dạy các hàng Phật tử, người còn 
tại gia phải thực hành theo lời giáo huấn của Ngài mới 
được sự hạnh phúc của gia đình. Những Pháp mà Đức Thế 
Tôn dạy người cư sĩ hành theo hầu được sự an vui có rất 
nhiều đoạn, nhưng trong bài kinh Parabhava sutfa `, 
Singaloväada sutta“, Mangala sutta'... đây tôi xin thuyết sơ 
lược mỗi chỗ một ít cho vừa đủ và thích hợp với thời pháp 
hôm nay. 

Đức Thế Tôn có dạy trong kinh Siñgalovãda sutta rằng: 
Người trong gia đình, ông chồng phải có nhiều tư cách tối 
đối với NĐƯỜI VỢ, đề đáng cho người vợ phải kính sợ, 
thương yêu. 

Pháp ấy có 5 chỉ là: 

e Sarmumñnanãya: thương mến vợ và nói lời dịu ngọt. 
Phàm người chồng đứng đăn, dầu ăn ở với nhau đến răng 
long đầu bạc cũng luôn luôn đối xử với vợ như lúc ban sơ 
mới biết nhau. Dẫu vợ có làm điều gì trái ý nghịch lòng, 


' Khuddakanikãya/Suttanipäta/Uragavagga/Parãbhavasutta 
ˆ Dighanikãya/Pãthikavagga/Singalovãda Sutta 

” Khuddakanikaya/Khuddakapätha/Mangalasutta 

* Dighanikãya/Pãthikavagga/Singaloväda Sutta 
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ông chồng cũng vẫn dùng lời dịu ngọt khuyên dạy không 
mắng chửi, đúng theo câu: vợ chồng nên đóng cửa dạy 
nhau. 

e Avửnñãnanäya: không hà hiếp khinh bỉ vợ. Ông 
chồng đúng đắn không bao giờ dùng quyên thế là chồng hà 
hiếp, đánh đập vợ, không khinh bỉ vợ nhà thiếu những gì 
trong công dung, ngôn, hạnh. 

e Anaficariyäyda: không ngoại tình. Ông chồng luôn 
luôn giữ lây một lòng thương vợ. Đây là một trong ngũ giới 
cắm mà vừa đây trước Phật đài, đôi thanh niên nam nữ vừa 
xin thọ lãnh đễ vâng giữ hành theo. Nhiều gia đình tan nát, 
do nơi điều này một số lớn. 


e Issariyavossaggena: giao chủ quyên trong gia đình 
cho vợ. Ông chồng lo việc ở ngoài như trên quan trường 
hay trên đường thương mãi, giao việc gia đình cho vợ làm 
chủ. Bà vợ lo xuất phát, đối với người ở và người giúp 
việc. Chăng những ông chồng có những điều gì khó khăn 
hay không cũng đem ra bàn với vợ mặc dầu biết rằng: vợ 
không thê giải quyết được việc. Nhưng ta phải đem chuyện 
ra bàn để làm gì? Đây là một phương pháp làm cho vợ vui 
lòng và nhìn thấy rằng: ta cũng có một phận sự lớn trong 
gia đình, thì người vợ càng ráng lo. Vì quí bà trong thấy 
mình có vinh dự được chồng tin cậy. Nếu ông chồng không 
làm như thế, thì có lắm bà thấy mình hình như không được 
chồng tin cậy, thì sự thương mến bị nhạt nhạt, và sự nghỉ 
ky nhau bắt đầu nảy nở. 

e Alankãrñnupadaänena: cho vợ những đồ trang sức. 
Nếu nói phải cho đồ trang sức mỗi ngày hay là hăng tháng 
thì làm gì có đủ mà cho? Đây ý nói răng: tuỳ thời mà cho. 
Chăng hạn ông chồng biết cách cư xử với vợ đến ngày sinh 
nhật của vợ mua một vài món quà cho vợ. Tỏ ra người 
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chồng luôn luôn nhớ đến người vợ duy nhất và bao giờ 
cũng hêt lòng chăm nom như lo cho người em gái nhỏ. 

Lẽ cố nhiên người đàn ông nào có đủ năm pháp này tạm 
gọi là năm đức tánh tốt thì hắn ra bà vợ ấy cũng kiêng nề và 
kính vì, không nghi ky, thì trong gia đình sẽ tránh được nạn 
gây gô nhau. 

Riêng người vợ khi được ông chồng quý báu như vậy thì 
cũng phải có năm pháp, tạm gọi là năm đức tánh lành đề 
đối lại với c để đến lại công ơn ấy. 


5 pháp ấy là': 

e Susamwihitakammamrã: lo sắp đặt việc nhà có thứ 
fự. Bà vợ là người quan trọng nhất trong gia đình, một khi 
có khách lạ đến người ta ngó sơ qua sự chưng dọn trong 
nhà thì người ta có thê đoán ra bà nội trợ là người thế nào. 
Vì vậy bà vợ phải siêng năng sắp đặt mọi việc trong gia 
đình cho có trật tự, sạch sẽ, để ông chồng khỏi thẹn với 
chúng bạn là người có bà vợ vụng về. 

e Susaneahiftaparjanä: tiếp đãi và giúp đỡ quyến 
thuộc của chỗng như của mình. Nghĩa là hết lòng cung 
kính cha mẹ chỗồng tiếp đãi quyến thuộc bè bạn của chồng 
cũng như của mình không tỏ vẻ buôn giận hay lợt lạt tính 
thân mật. Không nên có tánh rầy con, mắng tớ, chửi chó, 
đánh mèo khi có quyên thuộc anh em của chồng đang ở nhà 
mình, như vậy mới gọi là bà vợ biết yêu kính chồng. 

e Sammbhafaica qnurakkhati: biết giữ của cải của 
chông kiếm được đem về giao cho. Nghĩa là khi được 
chồng giao quyền làm chủ giữ của cải, thì tùy theo thời Xải 
tiền bạc, không cờ bạc, không đút nhét cho Tiêng quyền 
thuộc của mình, không nên lãng phí vô ích. Nếu cần bà vợ 
nên có một cuốn số chi tiêu gia đình đề trình bày cho chồng 
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biết sự xây dựng trong gia đình. Đành rằng ông chồng 
không bắt buộc nhưng đây là sợi dây thiêng liêng để cột 
chặt hai tâm hồn không có vật gì chia rẽ được. 

e 4ndafIcãriHT: không ngoại tình. Đây là một trong năm 
điều cấm trong Phật Giáo. Ngoại tình là nhân làm cho gia 
đình phải tiêu diệt. Và sau đó là nhân đưa đến bốn đường 
ác đạo. 

e Dakkhã ca hoti analasä sabbakiccesu: giỏi giăn, 
siêng năng, không lười biếng trong mọi việc của gia đình. 
Nghĩa là bôn phận làm vợ phải lo làm tất cả mọi việc trong 
gia đình từ miếng ăn thức uống, manh quân tâm áo cho 
chồng, trong lúc có bệnh phải hết lòng săn sóc. 

Hiện giờ có lắm bà vợ có công ăn việc làm, ý làm ra tiên 
bỏ bê cả việc gia đình không nghĩ đến, lắm lúc lãng phí tiên 
vô ích, chồng rầy, đáp răng: em xài tiền của em có xài tiền 
của anh đâu. Phải chăng câu này đã chạm tự ái của ông 
chồng, rồi từ ấy trở đi tính thân mật cũng tùy thời gian mà 
phai nhạt. Đã là vợ chồng, không nên vì tiền anh, tiền em, 
nên nghĩ là tiền chung mới phải. Nếu bà vợ hiền, dù đã có 
việc làm ra tiền. Nhưng khi rảnh việc coI lại mâm cơm đã 
làm xong chưa, khâu lại chiếc áo rách của chồng, đan một 
chiếc áo ngự hàn cho chồng. Đành rằng công việc ấy không 
là bao, nhưng bao giờ bản tính của người đàn ông cũng 
thây đó là quý. Chiếc áo ngự hàn không đẹp băng cửa hàng, 
nhưng tự tay người vợ hiền đang ra, nó âm gâp mây lần 
mua ở hiệu. Tại sao vậy? Vì tự tay người vợ hiền làm ra. 
Một khi bà vợ đối với chồng có những đức tánh nói trên thì 
không sợ ông chồng ngoại tình bao giờ. Vì dầu sao ông 
chồng cũng nhận thấy cái phải của vợ nhà, và riêng cũng 
phải kính nề điều phải của vợ. 

Đây là nói riêng bôn phận của vợ chồng đối với nhau. 
Ngoài ra, vợ chồng mỗi một người phải có bốn điều để 
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trong tâm mình luôn. Bốn pháp ấy là nhân làm cho gia đình 
càng đầm âm và càng bền chắc vĩnh viễn không hè chia rẽ. 

Bốn phận chung của chồng và vợ. Nếu muốn cho gia 
đình được an vui và đầm â âm hơn, ngoài ra sự đối đãi nhau 
giữa tỉnh vợ chông, mỗi người cần phải có bốn pháp, gọi là 
bốn pháp đề thăng kẻ thù (kẻ thù đây ý nói sự phiền lòng, 
làm cho tan nát hạnh phúc). Nhưng người có đủ bốn pháp 
này trong tâm cũng có thê thắng kẻ thù ở ngoài, nhưng tôi 
chỉ giải theo kẻ thù là sự phiền não làm hại hạnh phúc của 
ø1a đình thôi. 

4 pháp để thắng kẻ thù là: 

e Sœcca: sự chân thật. Vợ chồng đỗi với nhau cần phải 
có sự chân thật từ lời nói đến việc làm và trong những ý 
nghĩ. Điều quan trọng nhất là tâm đừng nghĩ quây. VÌ sự 
nghĩ quây ây lần đi đên chỗ thật sự là làm quấy, nói quấy. 
Vợ chồng nếu muốn cố xây một nền hạnh phúc gia đình thì 
cần phải có sự chân thật với nhau. Vì sự chân thật ây là tâm 
vách thành kiên cỗ chận đứng sự hoài nghi. Sự nghi ky 
nhau là nhân đưa đến sự tan rã gia đình. Nếu chưa tan rã đi 
nữa thì gia đình ấy khó tìm ra hạnh phúc được. 

e Damưng: dùng trí tuệ suy nghĩ. Vợ chồng cần phải có 
trí tuệ để suy xét hầu dung thứ nhau trong những điều đã 
sai lầm. Lẽ cố nhiên chén trong sóng còn đụng nhau thay, 
huống chi người cùng chung sống trong một gia đình, thì 
làm sao tránh khỏi những lúc bão lòng phát động. Lúc ấy 
người tài công tàu không khéo, sẽ bị chìm tàu, cũng như 
một khi bão lòng sôi nổi ta không đủ trí tuệ để tìm thấy lỗi 
của mình thì hằng bị đi đến nơi hư hoại. Vì ta thấy răng ta 
phải. Nên không thể nén lòng được. Vậy phương pháp hay 
nhất là ta nhận thấy lỗi của ta, thì không bao giờ có sự xung 
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đột nhau. Nếu ta không thể nhận lỗi ấy của ta, thì ta hãy 
nhớ đến những điều phải của người đã làm đối với ta, như 
câu phương ngôn có dạy răng: của một đồng công một 
lượng. Thế thường, người đời hay nhớ cái quấy của người 
khác ít hơn nhớ cái phải của người. Vậy, vợ chồng phải 
dùng trí nhớ suy xét cái phải của nhau. 

e Dhifi: cô tỉnh tấn. Nghĩa là cô gắng làm việc. Vợ 
chồng cần phải có sự cố gắng làm tròn phận sự, cố gắng đè 
nén tâm trong khi tâm sân hận. Hãy cô gắng nhường nhịn 
nhau khuyên bảo nhau trong khi bão lòng nỗi lên, hoặc giả 
trận bão vừa qua làm cho nước tâm đã đục, nên làm cho 
trong lại. Sự tính tấn hay là cố gắng đây là một phương 
pháp làm cho thành tựu được mọi việc mà mình đã nhất 
định làm. 

e Cñøa: dứt bỏ. Nơi đây ngụ ý đứt bỏ tất cả những sự 
phiền phức đã xảy ra trong gia đình. Vợ chồng mỗi người 
đều phải có tánh này để hàn lại những điều chắng lành đã 
Xây Ta. Phần nhiều người vẫn cứ ôm ấp mãi những điều 
quây của kẻ khác không thê bỏ được, vì lẽ ấy làm cho tình 
thân mến lần phai nhạt. Nói tóm lại dứt bỏ là tính khoan 
dung. 

Vậy vợ chồng cần phải có pháp dứt bỏ để dứt bỏ các 
phiền não đã xảy ra trong gia đình. Đó là phương pháp duy 
nhất để đem lại sự an vui cho nhau. 

Còn những vấn đề rắc rối thường xảy ra đáng tiếc trong 
gia đình là vẫn đề tài chánh. Vì lẽ ây Đức Thế Tôn dạy, bổn 
phận làm chủ của gia đình cần phải biết cách chia tiền ra 
xài theo trường hợp. 

4 trường hợp là: 

e_ Trả nợ cũ. Cha mẹ là đâng hy sinh cả của cải và công 
lao nuôi dưỡng chúng ta đến lớn khôn lập nên gia đình, 
ngài là chủ nợ. Ta là người thiếu nợ rất to. Vậy bôn phận 
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làm con phải biết phụng dưỡng mẹ cha để đến đáp công ơn 
muôn một của hai ngài khi tuôi già. Nên gọi là trả nợ cũ. 

e Cho vay nợ mới. Khi ta có con phải nuôi dưỡng con, 
cho ăn học dựng vợ gả chông cho con được an vui. Đây là 
cho vay nỢ TỚI. 

e Đồ xuống hồ sâu. Nghĩa là chi dùng tuỳ theo sức 
mình không phung phí thái quá mà cũng không keo kiệt. 

e_ Chôn để dành. Khi có tiền phải biết cất để dành, hoặc 
gởi cha mẹ, hay đê vào ngân hàng. Dành đê phòng khi có 
chuyện đê xài. Hoặc khi già gặp cảnh đứa con bât hiệu 
không biệt phụng dưỡng cha mẹ, khi ây ta có tiên xây 
dựng. Đê dành đây ý nói răng: làm phước thiện đê dành về 
ngày vị lai. 
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BÀI 9 
TOÁT YẾU 


Trước khi vào đề thuyết pháp, tôi xin làm lễ Phật, Pháp, 
Tăng, mong câu oai lực Tam Bảo hộ trì các vị thính giả 
được muôn điêu hạnh phúc an vui. 

Thưa quý ngài, 

Nhân dịp các hàng Phật tử thiết đại lễ trồng cây bồ đề từ 
đât Phật đem về, tôi lây làm hân hạnh được quan tỉnh 
trưởng Châu Đôc mời đứng ra giảng một bài pháp vê Phật 
Giáo. Irong khi tôi đương suy nghĩ đê chọn lựa một pháp 
cho phù hợp VỚI CuỘc lễ long trọng này, thì có quan tỉnh 
trưởng đến viếng. và yêu câu tôi đem ra đây giải thích hai 
vân đề theo ý muốn của ngài. 

* Tại sao phân đông người trong thế gian không đi tu 
được? 

* Đối với những người tại gia cư sĩ, đương bận lo cho 
gia đình xã hội, Phật Giáo có pháp nào chỉ dạy họ 
thật hành cho thành công đặc quả như người xuât 
ø1a chăng? 


1. Về phần thứ nhứt 

Chư sơn thiên đức cùng thiện nam tín nữ, ngày nay cùng 
hội tại đây với cái tâm thành tín vê cây bô đê, vậy tôi xin 
dựa theo các pháp liên quan mật thiệt với cây bô đê đê giải 
thích câu thứ nhứt. Câu này cũng như câu thứ nhì, thuộc vê 
phạm vi của quý vị tại gia cư sĩ, nên tôi chỉ xin đáp lời 
cùng hàng tại g1a cư sĩ thôi. 

Thưa quý ngài, 
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Cây bô đề, cũng như các thứ cây khác trên quả địa cầu, 
thuộc về loại thảo mộc vô tri vô giác, nhưng về cây bồ đề 
này, nó được đứng trong một trường hợp đặc biệt, là nó ở 
từ đất Phật đem về đây và nó là một chồi trong muôn ngàn 
chôi của cây bồ đề mẹ, mà vì một sự tình cờ, được nêu tên 
trong trang sử vàng của Phật Giáo. Số là trước đây 25 thế 
kỷ, Bồ-tát Sĩ-đạt-ta, là tiền thân của Phật tô Gotama, nhờ 
ngồi tham thiền dưới cội bồ đề ấy mà thành Phật. Nhờ ảnh 
hưởng của cây Bồ đề mẹ, giá trị của nó chỉ có bấy nhiêu 
thôi, kỳ dư, nó cũng bị luật vô thường biến đôi chi phối như 
vạn vật trong vũ trụ, nhưng có lẽ, quý ngài chăng phải vì 
riêng cây bồ đề này, mà phải phế bỏ công việc nhà và chịu 
tốn hao tiền của để đến đây chiêm bái một cái di tích phụ 
thuộc, các ngài gián tiếp tỏ lòng tôn trọng một đẳng Hiền 
Triết cao siêu đã làm những việc phi thường, mà các ngài 
và tôi không thể làm được. Hỏi vậy Hiền Triết ấy làm 
những việc chi mà gọi là phi thường? Ngài không có làm 
việc chi hơn là “từ bỏ gia đình sự nghiệp đề đi tu”. Một vị 
hoàng tử thanh niên, đang sống một cuộc đời hạnh phúc, 
mà can đảm lìa bỏ vợ đẹp, hầu xinh, ngôi báu, đề tách thân 
vào non tuyết lãnh, chịu cảnh màn trời chiếu đất, hành khất 
xin ăn, trọn sáu năm trong non cao rừng thắm, phải chăng 
là một việc hy hữu ở thế gian? Bởi là một việc hy hữu nên 
Bỏ-tát Sĩ-đạt-ta mới thành công đắc quả. 

Từ 25 thế kỷ trở lại đây, có ai làm được như vậy chưa? 
Thế gian chỉ có một, tất nhiên khó nỗi cho người đời đi tu 
được. Đành rằng chúng ta không thê sánh với Phật tổ Như 
Lai, nhưng nêu tu theo trường hợp của các bậc xuất gia 
tưởng cũng không khó mà tại sao phần đông người thế gian 
không đi tu được? Phải chăng tại quý ngài chưa gieo giông 
bổ đề trong tâm! Chính Bồ đề trong tâm mới có mãnh lực 
hấp dẫn người đi ngược trào lưu của thế tục. Bồ-tát Sĩ-đạt- 
ta, nhờ đã gieo mầm Bồ đề trong tâm nhiều kiếp, nên khi 


ˆ __ _ ` ````` ` 





dạo chơi ngoài bốn cửa thành vừa gặp một ông già, một 
người đau, một thây ma và một đạo sĩ. Ngài liền chợt tỉnh, 
thây cảnh đau chết sanh lòng chán nản, ghê sợ, bỏ đi tu, đề 
tìm một cái hạnh phúc chơn thật trong chỗ không già, 
không đau, không chết, chúng ta vì tài sắc lợi danh mà mê 
sa theo ngũ trần, lục dục, hằng sống trong cảnh già, đau, 
chết, mà nào biết ghê sợ, lòng chứa đây những tham lam, 
sân hận, sĩ mê, cho nên mới sanh ra giặc giã chiến tranh, 
cướp giụt, thù oán, giết hại lẫn nhau. Thử hỏi trong cảnh 
tang thương đau khổ, mấy ai lo nghĩ đến tinh thần đạo đức? 

Quý ông, quý bà nhờ hấp thụ Phật Giáo, nên có lòng 
trong sạch với cây bồ đề, tưởng cũng nên nâng cao đạo tâm 
của chúng ta nên một bực nữa, là lo trồng cây bồ đề trong 
tâm. Bồ đề là giác ngộ, có giác ngộ mới có ổi tu, mới thành 
chánh quả. 

Ngoài cây bồ đề tại Buddha Gaya, còn ba di tích quan 
trọng nữa: chỗ Phật giáng sanh là rừng Lumbini, chỗ Phật 
chuyển Pháp Luân là rừng Isipatana, và chỗ Phật Níp-bàn 
là vườn Kusinärä. Theo cô truyên, tín đồ nào đi viếng được 
4 chỗ nói trên, gọi là 4 chỗ động tâm thì khi chết sẽ được 
sanh về cõi trời. Đây cũng là một hiểu lầm, có thể gọi là mê 
tín. Sự thật chắng phải đến bốn chỗ ây, mà được sanh làm 
trời. Động tâm nghĩa là cho tâm cảm xúc, rung động. người 
trí tuệ đến bốn chỗ động tâm, thấy đi tích của Phật, đem 
lòng suy nghĩ nhớ tưởng đến một bậc siêu nhân, giàu lòng 
từ bi bác ái, hy sinh trọn đời để tìm sự ích lợi cho chúng 
sanh. Có suy nghĩ, có cảm mộ, mới có tâm tu hành, mới có 
thành đạo chánh quả. Những người Ấn Độ sanh nơi bốn 
chỗ động tâm ấy, nếu họ không biết tu hành cũng không thể 
về được cõi trời. Lý sự khác nhau là vậy. Cho nên cần phải 
có trí tuệ, là bồ đề tâm, là huệ nhãn, như Bồ-tát Sĩ-đạt-ta, 
mới can đảm bỏ nhà cửa, vợ con mà ổi tu được. Phần đông 
chúng ta không thể đi tu được, vì thiếu bồ đề tâm. Vậy từ 
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nay chúng ta nên phát bồ đề tâm, cùng nhau thề nguyện 
thật hành tôn chỉ từ bi bác ái của Phật tô Như LaI, hâu ngày 
kia xuât gia tu hành cho mau thành đạo chánh quả. 


2. Về vẫn đề thứ nhì 

Đây tôi xin tiếp giải câu thứ nhì. Người tại gia cư sĩ là 
người tập sự trong sự gieo trồng bồ để tâm. Lẽ tất nhiên 
Phật Giáo có chỉ dạy nhiều phương pháp thiết thực, để 
trước nhứt làm cho mình trở nên một phân tử tốt đẹp trong 
gia đình xã hội, hầu cùng nhau tạo lập một cuộc đời vui 
tươi tốt đẹp, sau nữa nung đúc một tinh thần đạo đức, hầu 
lần lần tiến hoá đến trình độ cao cả của các bậc thánh nhân. 

Vì thời giờ eo hẹp, tôi chỉ giải thích một phương pháp 
thôi. Trong gia đình và ngoài xã hội, Phật dạy tín đồ phải 
áp dụng bôn pháp: chơn thật, dạy tâm, nhẫn nại và dứt bỏ. 


g) Chơn thật 
Người đời hay lấy giả làm thiệt. Già, đau, chết là sự thật, 
mà có người cũng già không biết răng mình già, đau gân 
hâp hôi, vân tin tưởng sẽ mạnh, thây người ta chêt, thản 
nhiên không dè răng mình cũng chêt. Cho nên Đức Phật 
dạy tín đô phải hành pháp chơn thật, là: 
* Nói lời chơn thật, dầu cho lời chơn thật ấy có hại 
cho mình cũng phải can đảm nhìn nhận 
* Thấy chơn thật là thấy khổ nhiều vui ít, thấy danh 
lợi như sương trên đâu cỏ, có đó mật đó, thây nhân 
nghĩa như của báu. Vì tranh danh đoạt lợi mà con 
người phải gây ra thù oán, giết hại lẫn nhau. Nhân 
nào quả nấy kết cuộc phải bị lôi cuốn trong vòng 
sanh từ luân hồi, để đền bôi tội lỗi. 
Hàng Phật tử phải khép thân, khẩu, ý trong chỗ chơn 
thật, dâu ơi khuât lâp cũng chăng nên giả dôi. Đừng cho 
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răng trong chỗ mờ tối, mình làm tội mà không ai biết. nếu 
không ai biết, thì có mình biết lây mình. Khi mình biết lây 
mình, tất là mình bị khép vào luật công bình thiên nhiên 
của vũ trụ, là luật nhân quả báo ứng. Vì lẽ ấy mà Đức Phật 
dạy răng chắng nên sợ kẻ khác giết hại mình, mà nên sợ 
mình làm hại cho mình vì thân khẩu ý không chơn thật. 
Nếu mình chơn thật từ trong ra ngoài, thì đi đến đâu cũng 
được mọi người kính mến cảm phục. 


b) Dạy tâm 
Tâm con người thật là khó trị, nếu không kềm thúc nó 
còn dữ hơn cọp và sư tử. Vì tham lam, kẻ mạnh tàn sát kẻ 
yếu không gớm tay. Loài thú đữ có giết người, chỉ giết vừa 
đủ ăn, còn người giết người, thây năm chật đất cũng chưa 
vừa lòng. Những tướng sĩ ra trận thắng quân thù, mà còn 
làm nô lệ cho lòng tham muốn, cũng chưa gọi là toàn 
thăng, người thăng được trận giặc lòng mới gọi là thắng 
cao quý. Thắng lòng và thắng nhơn tâm, dâu có chết giữa 
trận mạc, bậc trượng phu vân vui lòng hy sinh trọn kiếp. 
Muốn sửa trị cái tâm, cần phải có trí nhớ. Mỗi khi tâm 
vừa nóng làm việc ác, thì phải nhớ liền để kèm thúc đừng 
cho tâm duyên theo ác; nếu tâm tính làm việc lành, điều 
phải, thì trí phải dục thức cho tâm dõng mãnh làm lành. 


c) Nhân nại 

Nhẫn nại là nhịn nhục và làm thính, mà không sân hận, 
không uất ức, trong mọi trường hợp. Khi người bề trên la 
tầy đàn áp, kẻ dưới thì sợ thế lực, vì kỷ luật hoặc vì quyên 
lợi mà nhịn nhục nín thinh, chưa phải là nhẫn nại. Trái lại, 
người bề trên bị kẻ dưới tay nhục mạ, gây hân, mà không 
bực tức, không sân hận, ây mới gọi là nhẫn nại, không tham 
muốn, không giận hờn, trong khi ta được trọn quyên ham 
muốn, giận hờn, gọi là nhẫn nại. 
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Phật dạy tín đồ phải nhẫn nại trong sự tham lam, sân 
hận, si mê, con người vì lòng tham không đáy, nên có một 
muỗn mười, có mười muốn trăm, muốn hoài mà không 
thoả lòng, nên sanh ra trộm cướp, lường gạt, mưu sâu kế 
độc, phải khô thân khô trí. Nếu diệt được lòng ham muốn, 
biết tri túc, an phận thủ thường, thì mới được yên vul, tự 
tạ1. 

Nhẫn nại trong sự sân hận là gìn lòng cho mát mẻ, 
không chấp nhất những lời nói thô lỗ, những cử chỉ cộc 
căn, những điều nghịch lòng trái ý. Người có tánh nóng 
giận là người tự thiêu đốt lấy mình. Khi bị xúc tâm thì đỏ 
mặt tía tai, hết biết suy xét phải quấy, phát lời chửi rủa, 
mắng nhiệc, đánh đập lung tung, có khi lỡ tay giết người. 
hết cơn lửa đốt, ăn năn đã muộn, phải bị tù đay khô sở. Nên 
Phật dạy phải nhẫn nại trong sự sân hận, để ngăn ngừa tai 
hại. 

Nhẫn nại trong sự si mê có nghĩa là chúng sanh vì mê 
muội không thấu rõ sự vật trên đời là vô thường giả tạm, 
nên khi lâm bịnh thì than van đau khổ, khi hấp hối thì mến 
tiếc sự nghiệp, gia đình và xác thân. Phật dạy: khi con 
người sanh ra thì phải chịu lẫy cái già, cái đau cái chết và 
khi chết không thể đem theo bên kia nắm mồ những nhân 
vật yêu thương trìu mến được, mà chỉ mang theo cái nghiệp 
lành và nghiệp dữ, tất cả những cái kết quả của sự hành vi 
thiện ác của mình. Bởi thế nhẫn nại trong sự s1 mê, là an 
lòng trước cái đau, cái già, cái chết, để khỏi phải khổ tâm 
trong cảnh vô thường biến đổi thiên nhiên trong đời, nhất là 
trong khi gặp rủi ro tai hại, chớ nên than van uất ức, cũng 
như gặp tài lợi hạnh phúc, chớ nên khinh thường hưởng 
tận, và phải biết răng đây là cái nghiệp ác, kia là cái nghiệp 
thiện. Nếu thấy ác báo, mau mau tỉnh thức hồi đầu hướng 
thiện, bằng gặp duyên may, rán sức làm lành, đặng bôi bô 
ngày vị lai cho thêm phần tráng lệ. 
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dj) Dứt bỏ 

Đem tài sản ra làm việc lợi ích cho gia đình xã hội, như 
cung phụng mẹ cha, nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ cho kẻ tật 
nguyên, đói khó, với một tắm lòng trong sạch và không hối 
tiếc, gọi là dứt bỏ. chắng những không ăn năn tiếc của, mà 
không cần ai biết, không muôn ai khen cũng không mong 
người trả ơn. Đây là bố thí cách cao thượng, khác hơn sự 
bố thí của những người mong cầu phước, cầu lợi, cầu danh, 
khác hơn sự bồ thí với tâm bỏn sẻn. 

Thực hành theo bốn pháp nói trên, chính là gieo giỗng 
bồ để trong tâm, là tiến hoá trên con đường hành trình của 
các bậc thánh nhơn. Tôi mong các vị cư sĩ tính tấn thật 
hành theo, ngày kia các ngài cũng sẽ thành công đắc quả 
chắng sai. 

Tới đây tôi xin tạm dứt thời pháp, để quý Ngài tiếp tục 
hành sự theo chương trình cho kịp thì giờ. Sau khi dút tôi 
cầu xin cho toàn thê Phật tử đem cả tâm tín thành, vun bồi 
đạo đức theo Giáo Pháp của Phật tổ Như Lai, lây tắm lòng 
từ bi bác ái, thương yêu nhau, trợ giúp nhau, để mưu cầu 
hạnh phúc hoà bình cho xứ sở quê hương. 
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BÀI 10 
BÒ ĐÈ ĐẠO TRÀNG 


Bài pháp này tôi thuyết là bài trả lời hai câu hòi của ngài 
tỉnh trưởng. 

* Tại sao chúng sanh luôn luôn khổ mà không tu? 

* Người cư sĩ tu thế nào để giải thoát? 


1. Tại sao chúng sanh luôn luôn khô mà không tu? 

Nhân dịp lễ trồng cây bồ đề, tôi xin dựa theo ý nghĩa 
cuộc lễ ấy mà trả lời câu hỏi thứ nhất của ngài Tỉnh 
Trưởng. 

Cây bồ đề là một loại thảo mộc, cũng như muôn ngàn 
loại thảo mộc khác, cũng chịu cái định luật vô thường của 
vạn vật. Tại sao ta quí cây bô đề? tại ta nhớ lại, khi xưa đức 
Giác Ngộ ở dưới cây bồ đề mà đắc quả. 

Nhắc lại khi thái tử Sïi-đạt-ta được 16 tuổi, vua Tịnh 
Phạn cưới vợ cho ngài và từ đó cho đến 29 tuôi, nghĩa là 
ròng rã l4 năm, Ngài say mê theo cái ái tình, dục lạc. 
Chúng sanh cũng đồng một căn bệnh như Thái Tử lúc ấy, 
nên chăng ai đề ý tới sự tu tập. Bởi nghiệp dày duyên mỏng 
nên chúng ta vẫn miệt mài trong tài sắc lợi danh, bao giờ 
được tỉnh thức mà lo nghĩ đến con được giác ngộ. Trái lại, 
thái tử Sĩ-đạt-ta, lúc vừa được 29 tuôi thì duyên lành bộc 
phát; nên khiến cho tiếng đàn giọng hát của các phi tần, hết 
còn năng lực cám dỗ ngài trong vòng trụy lạc mà lại thúc 
øiục ngài mau tìm sự giải thoát. Buôn, Ngài đi dạo ngoại 
thành, gặp một ông già còm lưng sụm gối, chống gậy từ từ 
bước tới rất khó khăn. Lẫy làm lạ Ngài hỏi Sa-nặc. Sa-nặc 
tầu: 

- Đó là người già, mà tất cả nhân loại ai cũng bị già như 
thế ấy! 
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Đi du ngoạn lần thứ hai. Thái Tử gặp người bệnh đang 
năm rên siêt bên lê đường. Sa-nặc cũng tâu: 

- Đó là người bệnh mà tất cả nhân loại ai cũng phải 
mang lây những cơn khô đau như thê ây! 

Lần thứ ba, khi ra khỏi thành, Ngài lại gặp một người 
bịnh đang năm rên siêt bên lê đường. Sa-nặc cũng tâu: 

- Đó là người chết, mà tất cả nhân loại ai cũng phải đi 
đến kết cuộc như thế ấy! 


Đến lúc đi dạo lần thứ tư, nhăm ngày 14 tháng 6 âm lịch, 
năm Mẹo, thái tử trông thấy một vị Sa-môn, tinh thần xem 
ra khoan khoái, vô tư lự, lạ hơn thường nhơn, cử chỉ đi 
đứng, cho đến xiêm áo trang phục. Thái tử truyền ngừng xa 
giá đến hỏi vị Sa-môn ấy răng: 

- Ngài là a1? 

- Tôi là người xuất gia. 

- Người xuất gia là người thê nào? 

- Người xuất gia là người tìm đường giải thoát khỏi cái 
ø1à, cái đau, cái chết. 

Thái tử nghe qua dường như cởi được mỗi thắc mắc cõi 
lòng. Ngài tự thây: chỉ có xuất gia, xa lìa thế tục như vị Sa- 
môn này, mới có thể tìm được sự giải thoát. CIải thoát được 
bầu tâm sự, thái tử hết sức vui mừng. Ngài liền truyền xa 
giá trở về vườn thượng uyên. Trưa lại, có quan hầu đưa tin 
đến cho Ngài răng: bà Gia-du-đà-la (Yasodharä-vợ Ngài) 
đã hạ sanh được một vị hoàng nam. Thái tử nghe tin không 
vui mừng, trái lại than răng: "Rãhulo jãto bandhanam 
Jatam". Ý nghĩa: lại một sợi dây ràng buộc sanh ra nữa. 
Rahula (Ra-hầu-la) nghĩa là trói buộc, Tàu dịch là Phú 
Chương. Vì tiếng ấy nên con Ngài được đặt tên là Ra-hầu- 
la. 
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Chiều vẻ, thái tử Sĩ-đạt-ta đi ngang qua cung điện của bà 
Gotami, bà trông thấy Ngài rất đẹp và oai nghiêm, bà nói 
ngâm câu kệ ca tụng thái tử rằng: 

“NIbbutä nũna sã maãta 

Nibbuti nùna so pitä 

Nibbutã nũna sã nãr1 

Yassãyam Tdiso pati `” 
Ý nghĩa: thái tử là người diệt trừ khô cho mẹ, ngài là người 
diệt trừ khô cho cha, ngài là người diệt trừ khô cho người 
phụ nữ nào được ngài làm chồng. 

Ý của bà Gotamï muốn tỏ rằng: thái tử là người con 
được vẹn toàn xinh đẹp, hiếu thuận, làm cho cha mẹ vui 
lòng, khỏi khổ, còn người phụ nữ nào rất hữu phước nên 
mới được một người chồng vừa đẹp trai vừa đức hạnh như 
ngài. 

Nhưng trái lại, thái tử Sĩ-đạt-ta hiểu câu kệ ây một cách 
khác như vây: mẫu hậu Gotami biểu ta hãy tìm đường giải 
thoát để cứu độ cha mẹ vợ con. Ngài liền cởi vàng ngọc 
quý báu dâng lên cho bà. 

Bao nhiêu sự gặp gỡ khiến tâm Thái tử sáng suốt, Ngài 
nhứt định xuất ø1a, lìa bỏ ngai vàng, vợ đẹp con thơ. 

Chúng ta hãy tự hỏi: bao nhiêu người được như Thái tử 
Sï-đạt-ta? Lúc Ngài sắp xuất gia, Ngài còn đang nêm các 
mùi cao sang quyên quý, Ngài chưa từng biết khổ, xuất gia 
rÔi, trọn sáu năm trường, Ngài phải trải qua biết bao nhiêu 
cơn hành thân hoại xác trong rừng Tuyết Lãnh. Sự khổ 
hạnh không đem lại kết quả tốt đẹp, Ngài trở lại đi hành 
khất xin ăn và sau rốt, ngồi dưới cây bồ đề, Ngài tham thiền 
và đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Nói tới 


' Khuddakanikãya-Atthakatha/Dhammapada- 
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cây Bồ đẻ, ta nhớ ơn đức Giác Ngộ khi tìm được con 
đường giải thoát, đi giáo hoá nhân loại trọn 45 năm. Pháp 
của Ngài còn duy trì cho đến ngày nay, để chúng sanh noi 
theo mà tu hành. Nhơn loại ngày nay, lắm người đã khổ mà 
vẫn còn lặn hụp trong biến trầm luân, chưa chịu tỉnh ngộ đề 
tìm con đường hạnh phúc thanh cao. Tại sao? Tại chúng 
sanh còn mang nặng cái duyên nghiệp đoạ đày. 

Khi xưa Đức Phật có dạy: đời sau chúng sanh nào đến 
bốn chỗ “động tâm” gieo duyên lành, sẽ được sanh về cõi 
thiên đàng. Bốn chỗ “động tâm” ấy là: 

* Vườn Lumbimi là nơi Đức Phật giáng sanh 

* Bodhigaya là nơi Đức Phật thành đạo 

* Isipatana (Rừng Lộc Giả) là nơi Đức Phật chuyển 
Pháp luân lần đầu tiên 

* Vườn Thượng Uyễn của vua Malla ở kinh đô 
KusinArä, nơi Đức Phật nhập diệt. 

Tại sao gọi là chỗ động tâm. "Động tâm" nghĩa là làm 
cho tâm mình kính sợ. Kinh sợ ở đây không phải là kinh sợ 
thú dữ, mà chính là kinh sợ cái già, cái đau, cái chết, cái tội, 
kính sợ định luật vô thường, khô não,vô ngã của vạn vật 
trong vũ trụ này. 

Khi đến một trong bốn chỗ nói trên, ví dụ như 
Bodhigaya dưới cội cây bồ đề mục kích kỷ niệm sự thành 
đạo của Đức Phật Thích-ca, ta hãy tự dạy tâm ta như thế 
này: nơi đây, 2500 năm về trước, dưới cội cây bồ đề này, 
một đẳng siêu phàm đã được thành đạo, sau bao nhiêu kiếp 
hy sinh để tìm chân lý hầu tự giải thoát cho mình và giải 
thoát cho chúng sanh. Nơi đây, sau khi tham thiền đúng 
theo Chánh Pháp, Ngài đã tìm ra được con đường sáng lạng 
có thể đưa chúng sanh về nơi giải thoát, con đường ây, 
Ngài chỉ dẫn cho chúng ta trong Giáo Pháp mà Ngài để lại 
cho chúng ta noi theo đến ngày nay. Đẳng Cứu Thế đây cao 
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cả đến bực ấy, cũng không thoát khỏi định luật vô thường 
thiên nhiên, Ngài đã nhập diệt. Khi còn tại gia, Ngài hơn 
chúng ta về dòng giống và địa vị sang cả, khi thành đạo, 
Ngài hơn cả chư Thiên, Phạm thiên, nhơn loại, thế mà cũng 
phải chết. Phương chi, chúng ta là chúng sanh còn thấp 
kém hơn Ngài rất xa về mọi phương diện, chúng ta làm sao 
thoát khỏi được tay tử thần? Nghĩ như thế, tâm chúng ta sẽ 
kinh sợ trong sự sanh tử luân hồi, tâm ta sẽ không còn dám 
dễ duôi trong sự tu tập. Quả lành của sự tinh tấn sẽ đưa ta 
được sanh về cõi thiên đàng. 

Chúng ta chớ lầm tưởng như thói quen thường tình rằng: 
miễn có đến viếng một trong bốn chỗ “động tâm” kế trên, 
với tư cách của người đi du lịch, không biết quán tưởng, 
không biết để tâm suy xét như đã nói trên, mà có thê sanh 
về cõi an vui. Sự thật không phải vậy! Nếu sự thật mà được 
như thế, thì rằng hoá ra: những con vật ở bốn nơi ấy, cùng 
những người dân Ấn Độ cư ngụ bốn nơi ấy, khi chết sẽ 
thành thánh, thành chư Thiên hết ư? Vậy ta nên biết răng: 
"động tâm" là làm cho tâm chán nản trong sanh tử luân hồi. 
Và phải rắn tu tập và sửa trị cái tâm đừng cho mê sa theo 
trần cảnh thì mới được kết quả tốt đẹp. 

Chúng ta chớ nên chấp lây cái “sự” mà bỏ cái “lý”. Cũng 
như chúng ta chập rằng: trông cây bô đề, thì sẽ được nhiều 
phước báu, trồng cây Bồ đề như cuộc lễ khởi hành tại đây, 
đó là “sự”. Còn “lý” là cần phải gieo. trồng tâm của môi 
người chúng ta hột giống bồ đề: ấy là bồ đề tâm vậy. 

Cây bồ đề ở ngoài, có thể tiêu hoại vì định luật vô 
thường, duy có “bồ đề tâm” mới có thể tồn tại mãi, nếu 
chúng ta cô công chăm sóc, vun phân tưới nước cho nó, nó 
sẽ đơm bông trô trái, kết quả của nó sẽ đem lại sự an vui 
đến cho chúng ta, chăng những trong kiếp hiện tại này, mà 
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chắc chăn nó sẽ đem lại sự giải thoát hoàn toàn đến cho 
chúng ta trong ngày vị lai. 

Vậy xin quý ngài, cùng tÔI, tự g1eO lấy trong tâm mỗi 
một vị một hột giông bô đề. Và từ nay, chúng ta hãy ráng lo 
sắn sóc cây “bồ đề tâm”, cũng như cây bồ đề mà chúng ta 
vừa hạ thô đây, cho đạo quả Níp-bàn được thành tựu mau 
chóng. 


2. Người cư sĩ tu thế nào cho được giải thoát? 
Đức Phật dạy ngườicư sĩ muốn được giải thoát , cần 
phải hành theo bôn pháp sau đây: 
* Sacca: chơn thật 
* Dama: dạy tâm 
* Khant: nhẫn nại 
* Caøa: dứt bỏ 

e Chơn thật (Phạn ngữ: Satya hay là sacca) 

Chơn thật nghĩ là sự không dối người và dối mình. Chơn 
thật đây thuộc vê pháp ba-la-mật của các đâng Giác Ngộ, 
Chánh Đăng Chánh Giác, Độc Giác, Thính Văn và Duyên 
Giác, gọi là Saccaparami (Chơn thật ba-la-mật). Một khi 
người có lôi mà kẻ khác hỏi, không nhận chịu, chỉ nín thinh 
cũng gọi là dôi người và dôi mình. Chơn thật có 4 điêu: 

* Sự làm chơn thật 
* Sự nói chơn thật 
* Sự suy nghĩ chơn thật 
* Sự thây chơn thật 
a._ Sự làm chơn thật 

Chúng ta chớ nên tưởng răng: khi chúng ta làm tội chỉ 

nơi khuât mặt người, vì lẽ không ai thây mà chúng ta là 
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người vô tội. Đức Phật có dạy: “Natthi loke raho nãma' 
(Trong thế gian này không có chỗ nào kín)”. Ý nói ta đừng 
tưởng răng làm tội nơi kín đáo mà không aI biết. Thật ra 
khi chúng ta đã làm tội rồi thì sự làm ấy là của ta, là nghiệp 
của ta, nó sẽ theo ta mãi mãi. Sự ta đã làm rồi, thật là ta đã 
làm, nó thật là của ta. 

b. Sự nói chơn thật 

Lời nói đã thốt ra, chúng ta không chối, chúng ta không 
nên dối ta, vì dối mình là tự giết mình. Người tín đồ khi 
hiểu Phật pháp, thì không nói dối, chỉ nói lời chân thật. 

Tích xưa, tiền thân của Đức Phật là một bậc Bồ-tát xuất 
gia tu hành, đắc được tứ thiền, có thần thông bay được. 
Ngài thường bay về kinh đô BãrãnasI. Nơi ấy, Ngài được 
đức vua có tâm thành kính cúng dường trọng thê. Thình 
lình trong nước có giặc, đức vua ngự giá thân chinh, vua 
truyền cho hoàng hậu ở nhà phải lo cúng dường đến vị Đại 
Đức ây. Thường ngày, vị đạo sĩ bay đến thọ thực tại hoàng 
cung. Vì sự thân cận và vì nhan sắc của hoàng hậu, mà vị 
đạo sĩ phạm giới tà dâm cùng hoàng hậu. Khi dẹp giặc 
xong, đức vua trở về kinh đô Bãrãnasi, hay biết tự sự, mời 
đạo sĩ đến hỏi, vị ấy nhận tội không chỗi cãi, khi vị ây bị 
đưa ra pháp trường đền tội, trước giờ phút bị hành hình, 
Ngài ngồi trong Sãlã niệm tưởng đến thiền định của mình 
trước khi phạm giới tà dâm, đắc thiền trở lại bay lên hư 
không, thuyết Pháp dạy chúng sanh nên thu thúc lục căn và 
đem việc tội lỗi của Ngài ra làm gương, thuyết xong, vị đạo 
sĩ bay về rừng Tuyết lãnh. 

Nhắc tích này để chư thiện tín nhận thấy rằng: đức Bồ- 
tát phạm lỗi rồi, tự thú nhận không hề nói dối, mặc dầu biết 
răng khi thú nhận sẽ bị tội. Đây là: chân thật ba-la-mật của 
Ngài, vô cùng cao quý vậy. 





' Añguttaranikãya/Tikanipãtapãli/Devadũtavaggo/Ä dhipateyyasuttam 


k¿-:£GBDDDDDDDDDDDDDDDDDDUDDDS....)1.........................., 





Nói đến đây, tôi biết răng thật lòng các vị thường tưởng 
răng: Bồ-tát là đắng hoàn toàn trong sạch, không làm tội 
lỗi, có đủ thần thông, thiên biến vạn hoá. Mà sự thật có 
phải như vậy đâu! Bô-tát, nguyên chữ Phạn là: Bodhisatta, 
người Tàu âm là Bồ-đề-tát-đoả, dịch là Giác Hữu Tình, 
nghĩa là một loại hữu tình, có trí hơn đồng loại, chúng ta 
thây đức Bồ-tát có nhiều trí hơn chúng ta: khi làm vua, 
Ngài có thê dùng trí tuệ thây vô thường, khô não, vô ngã, 
bỏ đi xuất gia được, hoặc bố thí vợ con được. Còn như 
trong tích trên Ngài có trí tự nhận chịu lỗi của mình. Các 
ngài nên biết răng: Bồ-tát là người còn tu theo 30 pháp ba- 
la-mật. Và người còn dùng phương pháp (là 30 phép ba-la- 
mật) để sửa mình (tu là sửa) như thế, thì đâu phải là một 
người đã hoàn toàn rồi! Người còn lo bồi đắp các đức tính 
của mình, chưa phải là người được giải thoát. Cũng ví như 
một sinh viên, Bôồ-tát dù là người hành 30 phép ba-la-mật 
vô cùng cao thượng, cũng vẫn là một chúng sanh. 


c. Sự suy nghĩ chơn thật 
Là suy nghĩ về sự không oán thù, không cột oan trái, suy 
nghĩ về sự giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hôi. 
d. Sự thấy chơn thật 
Là thấy pháp tứ diệu đề. Khô đế: khổ sanh, khổ già, khổ 
đau, khô chêt. Tập đê: là nguyên nhân sanh ra khô, tức là 
lòng tham ái làm cho ta phải còn sanh mãi mãi. Diệt đê: là 
dục tất tât cả lòng tham ái, ây là Níp-bản. Đạo đê: là 
phương pháp hành để dục tắt lòng tham ái và tất cả sự khô 


não, ấy là con đường đi từ khổ đến chỗ an vui tức là bát 
chánh đạo. 


®e Dụạyfâm 

Dạy tâm là ngăn ngừa tâm, không cho phạm các điều tội 
lôi. Đức Phật có dạy răng: tâm khó trị hơn hêt. Các đệ tử 
hãy tinh tân dạy tâm. 
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Thật vậy, thú dữ như cọp, beo rất khó dạy mà người ta 
còn dạy được, tâm con người còn khó dạy hơn cọp và beo. 
Các bậc vua chúa, anh hùng hào kiệt, tự cô chí kim, có thê 
thăng nhiêu trận giặc, song tự thăng cái tâm, không thăng 
nÔI. 

Chúng ta hăng ngày cũng đánh trận giặc lòng, là chiến 
đâu với tâm tham lam, sân hận, si mê. Thăng được trận giặc 
ây là điêu quý báu hơn hêt. Đức Phật dạy ta phải dùng khí 
giới để thắng giặc lòng â ây là “trí nhớ” quan sát, cái tâm của 
mình và nhìn nhận lỗi mình. 

Đây tôi xin nhắc lại tích ông Nangalakulatthera'. Khi 
Đức Thê Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá, có một người kia 
nghèo khô, ăn mặc rách rưới và làm nghê cày mướn. Ngày 
nọ có một vị Tỳ-khưu nói với người ây: 

- Người nghèo như thế, xuất gia không quý hơn sao?. 

- Tôi là kẻ nghèo khó như thế này, có ai chịu cho xuất 
1a. 

- Nếu người muốn tu ta cho tu. 

- Bạch ngài! Nếu vậy hạnh phúc cho tôi lắm!. 

Vị Tỳ-khưu dẫn người ấy về chùa cho tăm rửa sạch sẽ 
rôi cho xuât gia. VỊ Đại Đức dạy đem cày và miêng vải 
rách che thân người ây đê nơi một bọng cây. Từ đó trở đi, 
vị Tỳ-khưu mới xuất gia ấy có tên là Nangalakulatthera. 
Nangalakulatthera được cúng dường đây đủ, ăn mặc âm 
thân. Lăm lúc tâm vọng động, mến tiếc hồng trần, phát 
sanh không thể đè nén được. Ngài quyết định: ta sẽ không 
mặc cà-sa của người cúng dường bằng đức tin nữa. Rồi 
ngài đi đến bọng cây nơi để cái cày và miếng vải rách, tự 
dạy tâm rằng: này kẻ không hồ thẹn tội lỗi kia ơi! Mi muốn 
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mặc miếng vải cũ này, trở về thế tục làm mướn nuôi thân!. 
Khi dạy tâm như thể thì ý muốn hoàn tục tiêu tan đi, đôi ba 
ngày sau lại muốn hoàn tục nữa, ngải cũng đến bọng cây, 
cũng tự dạy tâm như trước, và như thế không biết mấy lần, 
đến đôi các thầy Tỳ-khưu thấy vậy mới hỏi ngài: 


- Thầy Nañgalakulatthera, tại sao thầy đến chỗ đó?. 

- Thưa các ngài, tôi đi đến chỗ ông giáo sư của tôi!. 

Cách đó hai ba hôm, ngài Nangalakulatthera đặc quả A- 
la-hán, nhờ sự dạy tâm ây. Các thây Tỳ-khưu kia, thây lâu 
quá ngài không đên chô bọng cây nữa mới hỏi trêu Ngài: " 

- Này ngài Đại Đức! Con đường đi của ngài, hình như 
không bao giờ có mọc được nôi. Tại sao bây giờ ngài 
không đi đên ông giáo sư của ngài nữa?. 

- Khi phiền não là vật trói buộc còn, tôi còn đi. Nay 
phiên não ây, tôi đã diệt được rôi, tôi không đi nữa. 

Các thầy Tỳ-khưu nghĩ thây Nangalakulatthera này nói 
không thật mới đem việc ây bạch lại với đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nghe xong mới dạy rằng: 


- Này các thầy Tỳ-khưu, phải! Nañgalakulatthera con 
của Như Lai đã tự nhăc nhở mình và đã đên nơi mục đích 
Cuôi cùng của người xuât gia vậy! (Mục đích cuôi cùng ây 
là A-la-hán quả). 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết câu kệ rằng: 

“Attana codayattanam, 
Patimamsetha attana; 


So affagutfo satima, 
Sukham bhikkhu vihãhisi”! 





' Dhammapada 379 


Pháp môn Đức Phật Tổ Goama. [| 





Nghĩa là: các thầy Tỳ-khưu này! Các người nên tự nhắc 
nhở mình, nên tự quan sát mình. Người có trí nhớ tự kiểm 
soát mình, được an vuI1. 

“Attã hi attano natho, 

Ko hi natho paro sIy8; 

Attä hi attano gatI; 

Tasma samyamamattanam, 

Assam bhadramva vãmjo”" 
Nghĩa: ta nương nhờ nơi ta, ta là đường đi của ta. Vì vậy ta 
nên chăm nom ta, như người lái buôn ngựa trông nom ngựa 
đã dạy thuẫn rồi. 

Ý nghĩa câu kệ này dạy ta răng: ta hãy có trí nhớ để tâm 
quan sát tâm ta. Thầy Tỳ-khưu khi được nhắc nhở tâm, 
quan sát tâm, gọi là thống trị được tâm. Người thống trị 
được tâm gọi là người có trí nhớ, có trí nhớ thì hăng được 
hạnh phúc trong mọi nơi, người buôn ngựa, nhờ ngựa mà 
được tài lợi, nên hết sức chăm nom ngựa. Người hãy cô 
găng chăm nom tâm, đừng cho có bịnh là vương điều tội lỗi 
thì sẽ được lợi ích. Chúng sanh chỉ nương nhờ nơi mình mà 
thôi, nương nhờ nơi sự tự mình dạy tâm mình, chớ không 
phải nhờ kẻ khác, họ tự dạy tâm họ, mà mình được hưởng 
nhiều điều lợi ích cho mình được. 

Đức Phật có dạy răng: sự dạy tâm là khó nhứt và Ngài 
có chỉ bảo cho người cô dạy tâm mình như vây: “Sahgãme 
me matam seyyo“”. Có nghĩa là: chết giữa trận giặc “lòng” 
còn hơn. Ý nói răng: thà là mình chết trong khi mình chiến 
đâu với dục vọng của mình còn hơn là sông mà chịu thua 
phiên não của mình. Những kẻ thù oán lẫn nhau, giết hại 
lẫn nhau, thây nằm chật đất, máu chảy thành sông, kẻ thắng 
chỉ chìu theo lòng tham, tâm sân hận, si mê của mình mà 
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thăng giặc bề ngoài, kỳ thật kẻ ấy đã thua trận giặc bề 
trong, là trận giặc lòng, giặc phiên não. Trong vũ trụ này, 
không có gì dữ băng tâm người. Loài thú giết hại nhau cốt 
để ăn no một bụng thôi, còn loài người giết chóc nhau, 
không có ý ăn thịt nhau, mà lại giết đến nỗi thây nằm chật 
đất. Tâm loài người hung dữ đến bực nào! Như vậy, chúng 
ta phải có dạy tâm chúng ta, đừng để cho nó dữ hơn tâm 
của loài thú. Tại gia cư sĩ cũng như xuất gia, ta nên có trí 
nhớ để chế ngự lòng tham, sân, s1, nên noi gương Đại Đức 
Nangalakulatthera mà sửa mình; cho đáng là người tín đồ 
Phật Giáo. 

e Nhẫn nại 

Nhẫn nại là nhịn nhục, là pháp không cho phát sanh các 
điều tham lam, sân hận, si mê, tà kiến. Tôi đã thuyết nhiều 
ở bài pháp đêm 14 tháng 2 Nhâm Thìn (09/03/1952) tôi, 
vậy xin nói tóm tắt. 

Nhẫn nại là một trong 10 phép ba-la-mật của Đức Thế 
Tôn đã thật hành, người nêu muốn biết tâm mình tu được 
đến bực nào thì đợi gặp dịp kinh nghiệm sẽ thấy, chăng 
hạnh như bị kẻ khác măng nhiếc chửi rủa,... mà ta có thể 
nhịn chịu được, chừng ây ta mới biết lòng HÌI5H nại của ta 
đến bực nào. 

Tôi xin nhắc lại tích trong bộ Pháp Cú cuốn thứ tám 
trong đoạn Nagavagga. 

Khi Đức Thế Tôn và đức Änanda vào khất thực ở thành 
Kosambi bị bà hoàng hậu Magandiya xúi dân trong thành 
gặp Đức Thế Tôn nơi nào đều chửi nơi ấy, chửi bằng 
những tiếng thô lỗ. Đức Änanda thấy vậy mới bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn người trong xứ này chửi rủa chúng 
ta. Vậy chúng ta nên đi xứ khác. 

- Đi đâu Ananđa?. 
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- Đi xứ khác, bạch đức Thế Tôn. 

- Nếu người ở xứ ấy cũng chửi rủa chúng ta nữa, chúng 
ta sẽ đi đâu nữa Ananda?. 

- Bạch đức Thế Tôn, chúng ta sẽ đi xứ khác nữa. 

- Ananda này! Làm như vậy không phải việc phát sanh ở 
nơi nào, sẽ diệt ở chô đó. Chúng ta phải ở đây chịu, đên 
chừng nào người ta hêt chửi rủa chúng ta rôi sẽ đi, như vậy 
mới phải. Vậy a1 là người chửi rủa chúng ta?. 

- Bạch đức Thế Tôn, bọn ấy toàn là tôi tớ và làm công. 

- Này Ananda, chúng ta ví như tướng giặc vào trận, phải 
bị tên từ bốn phía bắn tới. Nhẫn nại với sự chửi mắng của 
những kẻ không tu hành, không giới đức là phận sự của 
chúng ta. 

Ý Đức Thế Tôn muốn dạy tín đồ rằng: điều nào phát 
sanh nơi nào, kêt cuộc sẽ yên lặng nơi ây. Cũng như khi ta 
đau nơi nào trong thân ta, khi mạnh cũng mạnh nơi đó. 
Tướng trận không sợ tên bắn giáo đâm, càng bị tên giáo 
càng hăng tiệt, xông vào trận diệt quân thù, hành giả cũng 
thê, càng gặp trường hợp khó khăn khô lòng, càng phải tinh 
tần nhịn chịu và cô găng diệt trừ sự lười biêng, sự dê duôi, 
sự hèn nhát, bôi bô sự nhân nại, hô thẹn và ghê sợ tội lôi. 

Nhẫn nại là phương pháp cao quý. Vật chị vừa lòng, rủi 
mất không nên mến tiếc. Vật chi không vừa lòng, dẫu đến 
cho ta, không nên bất bình. Trong hai trường hợp ấy, người 
nhịn chịu được mới gọi là người trí. 

Người nhẫn nại được an vui, có nhiều bạn tốt và được 
các bậc trí thức yêu mên. 

se Dứt bỏ 

Dứt bỏ đây, ý không nói rằng: ta dứt bỏ một món gì của 
ta đã có, ý nói là dứt bỏ sự tham lam, sân hận, oán thù, s1 
mê, ngã mạn... trong tâm ta. Dứt được của cải ta đem bô thí 
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cho kẻ khác, ấy là dứt lòng bỏn xẻn. Khi bố thí xong, 
không mong ước phước báo nào trong tam giới, chỉ nguyện 
đắc quả Níp-bàn, gọi là bỏ phiền não một cách tuyệt đối. 
Lòng dứt bỏ là lòng mong đoạn tuyệt với ngũ trần lục dục. 
Đành răng chúng ta không thê dứt bỏ hoàn toàn trong kiếp 
này, nhưng đó sẽ là cái nhân để mở đầu, nó sẽ trợ lực cho 
ta dứt bỏ lần lần trong những kiếp vị lai, cho đến dứt bỏ 
hoàn toàn. 


Kết luận: 

Bốn pháp tôi vừa giảng, cần phải có luôn luôn trong tâm 
của người tại gia cư sĩ. Với bôn pháp ây, thi hành tính tân, 
chư thiện tín có thê lân lân đi đên nơi giải thoát. 

Cư sĩ như người đi bộ, tuy chậm hơn người ởi xe, 
nhưng kết cuộc cũng sẽ đến sở nguyện. 
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BÀI 11 
LỊCH SỬ THÁI TỬ SĨ-ĐẠT-TA 


Hôm nay là ngày rằm tháng Tư, ngày ký niệm Đức Phật 
nhập Níp-bàn. Tôi xin giảng giải về lịch sử của đức thái tử 
ST1-đạt-ta. 

Phàm muốn thành một bậc Chánh Đăng Chánh Giác 
không phải là một chuyện dễ. Theo trong bộ kinh 
Jinamahãnidäna có dạy răng: Đức Phật Tổ Gotama trước 
khi đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác, phải hành 
30 phép ba-la-mật trong 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn kiếp, 
chia ra làm ba thời kỳ: 

e Thời kỳ thứ nhứt: Đức Bồ-tát, bất cứ làm một điều 
lành nào, cũng phát nguyện thành Phật, nhưng không 
nguyện ra miệng, chỉ nguyện trong tâm thôi, hành như thế 
gọi là Parami, Tàu âm là ba-la-mật đến bờ bên, tính ra 7 a- 
tăng-kỳ 

e Thời kỳ thứ hai: khi ba-la-mật tròn đến bến bờ ấy đầy 
đủ đức Bồ-tát can đảm nguyện ra miệng, gọi là Upapärami, 
Tàu âm là ba-la-mật đến bờ trên, tính ra 9 a-tăng-kỳ. 

e Thời kỳ thứ ba: Đức Bồ-tát được một vị Phật thọ ký. 
Từ đó, Bồ-tát hết sức tinh tấn hành pháp ba-la-mật, và rất 
khăng khít với quả vị Chánh Đăng Chánh Giác, tính ra 4 a- 
tăng-kỳ và trăm ngàn đại kiếp. 

Đây là trường hợp của đức Thích-ca. Còn chư Phật khác, 
có tánh cách khác thì sự hành ba-la-mật còn phải nhiều hơn 
(đây xin miễn giải vì ngoài phạm vi của thời pháp này). 
Đức Từ Phụ Thích-ca Mưu-ni được 24 vị Chánh Đăng 
Chánh Giác thọ ký, kế từ đức Dĩpankara (Tàu dịch Nhiên 
Đăng) đến Đức Phật Kassapa (Ca-diếp). Đến kiếp chót của 
Ngài tại cõi trần này, trước kiếp thành Phật, Ngài sanh làm 
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vua tên Vessantara. Ngài hành đủ 30 phép ba-la-mật (phàm 
một vị Bồ-tát, mỗi kiếp chỉ hành được 2 hoặc 3 hay 4 phép 
ba-la-mật là cùng, chỉ có kiếp chót mới hành được một lúc 
30 phép ba-la-mật). 

Lẽ cố nhiên, một vị Bô-tát khi tự biết rằng: hành ba-la- 
mật chưa được hoàn toàn, dâu Ngài được sanh vào cõi đời 
nào Ngài cũng không tận hưởng sô tuôi trong CÕI trời ây. 
Ngài muôn mau mau sanh lại làm người để thật hành ba-la- 
mật. Chỉ có kiếp chót trên cõi trời Đầu- -xuất, Ngài mới đợi 
có chư Thiên trong sa-bà thế giới đến thỉnh Ngài mới giáng 
sinh. 

Kiếp Ngài làm vua tên Vessantara hành đúng 30 phép 
ba-la-mật, sau khi chết được sanh về cõi trời Đâu-xuất tên 
là Santusitadevaputta, Ngài hưởng tận tuổi thọ của Ngài 
trong cõi trời ấy là 4 ngàn tuôi, tính năm ở quả địa cầu này 
là 576 triệu năm. Trong khi ấy, có điềm báo trước gọi là 
Buddhakolahala, nghĩa là báo trước cho biết rằng: Sắp CÓ 
Đức Phật ra đời. Theo sử dạy rằng: trong lúc ấy có một vị 
Phạm Thiên ở một trong năm cõi Ngũ Tịnh Phạm thiên 
xuống cho chúng sanh trong cõi Sa-bà thế giới này hay 
rằng: hỡi các bạn! Kê từ đây đến một ức năm nữa, sẽ có 
đức Chánh Đăng Chánh Giác ra đời, nếu các người muốn 
gặp Ngài, phải ráng lo thọ trì ngũ giới tham thiền và làm 
thêm những điều phước thiện. Chư Thiên cả trăm ngàn thế 
giới Sa-bà nghe được tin ấy, mới hội nhau lại và hỏi rằng: 
vị đại Bồ-tát nào sẽ đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác trong cõi trần? 

Một ức năm ấy. qua, thì có 5 điều hiện tượng phát sanh 
đến cho đức đại Bỏ-tát Santusita như vây: 


* Tràng hoa để trang điểm khô héo. 
* Hàng lụa đề mặc mất màu đẹp. 
* Mô hôi chảy ra. 
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* Thân hình yếu đuối, không vui vẻ khoẻ mạnh như 
xưa. 
* Tâm không vul, tỏ ra chán nản cõi trời. 

Trong lúc ây, vị trời nào có hiện tượng Š điều ây, thì chư 
Thiên biệt răng: đây là vị đại Bô-tát. Khi ây chư Thiên 
vương trong các cõi trời hội lại được 4 muôn vị, và vô sô 
chư Thiên trong năm ngàn thê giới hội lại cõi Đầu-xuât vào 
đên của vị đại Bô-tát Santusia và đông nói răng: thưa 
Ngài! Ngài là đâng đã đào tạo nhiêu ba-la-mật, đã phát 
nguyện thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác đặng đưa chúng 
sanh từ biên luân hôi, lên bờ giác ngộ. Vậy hôm nay là lúc 
sắp đăc quả của Ngài, chúng tôi xin cung thỉnh Ngài giảng 
sanh xuông trân. 

Đức Bồ-tát nhận lời và tự Ngài quan sát 5 điều kiện, 
tiêng Phạn gọi là Pañcavilokana: 

e©e Kala-thời kỳ. 

Nghĩa là khi tuổi thọ của chúng sanh hơn một ức tuôi, 
không phải là thời kỳ của Đức Phật giáng sanh. Tại sao? Vì 
chúng sanh ây khó trông thây sự khô của già, chêt, nên có 
nhiêu sự dê duôi, Đức Phật thuyêt vê vô thường, khô não, 
vô ngã không hiêu được. Đôi với hạn người như thê Phật 
Giáo có cũng băng thừa. Còn tuôi thọ của chúng sanh ít 
hơn trăm, Đức Phật cũng không giáng sanh. Vì lẽ, chúng 
sanh trong lúc ây tội dày phước mỏng, nên không thê hiêu 
thầu pháp giải thoát của đâng Giác Ngộ được. 

® Dipa-châu. 

Đức Bồ-tát xem coi các châu, chỉ có Nam Thiện Bộ 
Châu là chỗ Ngài đáng giáng sanh. VÌ cõi này có nhiều 
cảnh đau khô, chúng sanh mới cố tìm sự giải thoát. 


e© Deosq-xứ. 
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Đức Bỏ-tát xem coi xứ nào đáng cho Ngài giáng sanh? 
Ngài thấy chỉ có trung quốc của xứ Ấn Độ 
(Majjhimapadesa), nơi ấy xưa kia có nhiêu vị Phật tô giáng 
sanh cạnh núi Hy-mã-lạp cao hơn hết tất cả các quả núi trên 
vũ trụ này, đây là sự tượng trưng của sự cao cả của đẳng 
cao cả. 

®e Kila-dòng. 

Ngài phải sanh vào dòng Vua. Vì dòng vua là dòng có 
quyên thế nhứt bấy giờ. 

e jMatä-rmc. 

Bà mẹ phải là người có thừa hành theo pháp ba-la-mật 
và có nguyện làm Phật mẫu. 

Sau khi Ngài trông thấy có đủ 5 điều kiện để Ngài giáng 
sanh rồi, Ngài liền nhận lời yêu cầu của chư Thiên. 

Năm ấy nhằm năm Dậu. Theo thường năm, đến ngày 
răm tháng sáu, tại kinh đô Ca-bi-la-vệ (Kapilavatthu) có 
làm lễ rất vui, như có cộ đèn của ta bây gIỜ. Tất cả dân 
trong xứ đều nghỉ việc vui chơi. Ngày ây, đức Ma-da hoàng 
hậu (Mãyädevi) tắm rửa sạch sẽ rôi bố thí 4 ức đồng vàng 
cho những kẻ nghèo khó xong, trở về cung phát nguyện thụ 
bát quan trai giới. Giữa đêm ấy, lịnh bà năm mộng thấy Tứ 
Đại Thiên Vương đến phò long sàng của lịnh bà đi đến 
rừng Tuyết lãnh, để long sàng trên tảng đá cao 60 do tuân 
gần ao Anottasara, đoạn mời lịnh bà xuống tắm, khi tắm 
xong mới đem đồ trang điểm của chư Thiên đến trang điểm 
cho lịnh bà, rồi thỉnh lịnh bà nghỉ trong một toà lầu bạc, 
phía bắc của toà lầu ấy có một quả núi vàng có một bạch 
tượng từ trên quả núi vàng ây đi xuống đi về hướng đông 
rôi vòng xuống hướng nam, đến lâu đài của lịnh bà, nơi VÒI 
có ôm một bó hoa sen trắng nở mùi thơm ngào ngạt, rồng 
một tiếng to đi ngay vào toà lầu, đến long sàng của hoàng 
hậu đang ngự đi quanh ba vòng rồi hình như chun vào hông 
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tay mặt của hoàng hậu. Trong khi hoàng hậu năm mộng ấy, 
chính là đức đại Bỏ-tát giáng sanh vào lòng của lịnh bà. 
Trong lúc đại Bỏ-tát giáng sanh có 32 điều phi thường (xin 
miền kể ra đây). 

Sáng ngày lịnh hoàng hậu mới đem điềm mộng ấy thuật 
lại cho đức Tịnh Phạn vương nghe. Khi lâm triều đức vua 
cho triệu 64 vị Bà-la-môn thông hiểu Phệ-đà đến bàn điềm 
mộng ây. Tất cả các vị ây đều tâu răng: đây là điềm mộng 
rất tốt và chắc rằng hoàng hậu đã thọ thai. Thai â Ấy, là một vị 
thái tử, là một đẳng có đặc ân cao cả, nên Ngài xuất gia tâm 
đạo thì Ngài sẽ thành bực Chánh Đăng Chánh Giác. Đức 
vua nghe qua lấy làm đẹp dạ và từ ấy đi, đức vua truyền 
cho ngự y lo thuốc dưỡng thai cho hoàng hậu. Trong những 
ngày bát quan trai giới, lịnh bà cũng phát nguyện thọ như 
thường. Đến ngày rằm tháng tư (năm Tuất). Hoàng hậu xin 
phép đức vua Tịnh Phạn về kinh đô Devadaha (là quê của 
lịnh bà). Đức vua truyền cho nhân dân làm đường cho bằng 
phăng, treo tràng hoa theo đường cho thơm trong khi lịnh 
bà ngự đi, đức vua có cho rầt nhiều cung phi mỹ nữ và 
quan quân theo hầu. Khi tới rừng cây Sãlã giáp với hai 
nước Ca-bi-la-vệ và Devadaha, chỗ này là nơi có phong 
cảnh đẹp nhứt. Lịnh hoàng hậu truyên lịnh vào nghỉ mát 
trong rừng ấy. Khi hoàng hậu ngự vào rừng Sãlã ấy, lịnh bà 
trông thấy một cây Salã to trô hoa rất đẹp, mà tháng không 
phải là mùa cây Sãlã trô bông. Lịnh bà thấy ' lạ nên mới đưa 
tay lên bẻ thì hình như nhánh cây ây oăn xuống gần tay của 
lịnh bà. Liên trong khi ấy lịnh bà chuyên bụng. Bọn cung 
phi mỹ nữ lo giăng màn ra, lịnh bà sanh trong khi ấy. Khi 
vừa sanh thái tử chưa tới đất thì có 4 vị Phạm Thiên ở cõi 
trời Ngũ Tịnh Phạm Thiên đến tiếp đón với tắm lưới băng 
vàng. Bốn vị ấy mới nói với hoàng hậu rằng: xin hoàng hậu 
hãy hoan hý, vị hoàng tử mà lịnh bà sanh đây là một bậc tài 
đức vô lượng vô biên. Khi ây có 2 dòng nước nóng và lạnh 
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từ trên không xối rồi xuống tắm cho thái tử. Sau khi ấy Tứ 
Đại Thiên Vương mới dùng một tâm da trừu thật mịn tiếp 
bồng Ngài, rồi mới đến bọn thị nữ dùng sâm Dukula tiếp 
Ngài. Khi ấy, từ nay của bọn phi tân, đức thái tử mới bước 
xuống đi về hướng đông 7 bước, có 2 vị chư Thiên bưng đồ 
triều phục của vua chuyền luân thánh vương đi 2 bên. Ngài 
mới nói câu kệ răng: 

“Agsohamasmi lokassa, 

Je†thohamasmi lokassa, 

Se†thohamasmI lokassa, 

Avamantima JatI, 

Natthidäni punabbhavo”" 
Nghĩa là: ta là người cao quý và lớn hơn tật cả trong Tam 
giới. Đây là kiếp chót của ta, ta không còn luân hồi nữa. 


Theo chú giải có dạy rằng: khi sanh đức Bồ-tát ra, có 
bốn vị Phạm Thiên đến tiếp rước, đây là hiện tượng chỉ 
răng: Ngài sẽ đắc được tứ thiền vô sắc. Rồi đến bọn phi tần 
tiếp, là hiện tượng của Ngài đắc thiền hữu sắc. Ngài đứng 
trên mặt đất là hiện tượng Ngài đắc được 4 phép nguyện 
vọng pháp mâu. Ngài ngó về hướng đông là hiện tượng của 
Ngài sẽ thăng tất cả các bực trí thức. Ngài đi 7 bước là hiện 
tượng, sau này Ngài đắc được thất bồ để phân và truyền bá 
Phật Giáo khắp xứ lớn trong thời kỳ ấy. Ngài được chư 
Thiên che lọng là hiện tượng sau này Ngài đắc được phép 
giải thoát. Có chư Thiên bưng 5 món đồ của vua Chuyên 
Luân Thánh Vương theo hầu Ngài là hiện tượng sau này 
Ngài đắc được 5 phép giải thoát. Ngài nói câu kệ ấy là hiện 
tượng Ngài không còn luân hồi nữa. 

Từ khi phát nguyện thành bực Chánh Đắng Chánh Giác 
cho đến khi sanh ra làm thái tử Sĩ-đạt-ta, có 3 kiếp Ngài 





' Dighanikãya/Mahävagga/Mahãpadãnasuttam 
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vừa sanh ra, thì biết đi biết nói là: Mahosatha, Vessantara 
và thái tử ST-đạt-ta. 

Trong khi đức Ma-da hoàng hậu sanh thái tử thì cũng có 
7 nhân vật dông sanh một lượt là: 

* Công chúa Gia-du-đà-la (Yasodhara) 

* Ananda (con đức vua Amitodana là em vua Tịnh 
Phạn) 

* Sa-nặc (Chamna, người đánh xe, sau này đưa thái tử 
đi xuât g1a) 

* Kãludãyi (vị quan sau này thỉnh Đức Phật ngự về 
Ca-bì-la-vệ) 

* Ngựa Kiển-trắc (Kanthaka) 

* Cây bồ đề (Bodhi) 

* Bốn hầm châu ngọc 

Trong ngày ấy, tất cả chư Thiên trong các cõi trời, nhứt 
là Thiên Vương cõi Đạo Lợi làm lê ăn mừng và nói với 
nhau răng: thái tử con đức vua Tịnh Phạn tại đê đô Ca-bì- 
la-vệ đã sanh, Ngài sẽ thành đạo dưới cội Bô đê, rôi chuyên 
pháp luân. Chúng ta sẽ gặp được đức Toàn Giác và được 
thính pháp của Ngài. 

Trong khi ây, có một vị đạo sĩ tên là Kãladevila, đắc phi 
tưởng phi phi tưởng thiên, đang nghỉ mát ở cõi trời Đạo- 
Lợi, được nghe lời ca tụng của chư Thiên, Ngài lập tức trở 
vê thành Ca-bi-la-vệ trong buôi chiêu ây. Ngài vào thành 
xin xem mặt thái tử, nhưng Ngài là người được dòng 
Thích-ca hêt sức kính trọng, nên khi đức vua nghe Ngài 
đạo sĩ xin vào yêt kiên bèn hoan hỷ cho vào liên. Khi vào 
an vị xong, Ngài đạo sĩ mới hỏi đức vua răng: 

- Bần đạo vừa nghe hoàng hậu sanh được một vị hoàng 
nam, có phải vậy chăng đại vương? 

- Bạch Ngài phải. 
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- Bần đạo muốn yết kiến thái tử có được chăng? 

Đức vua lập tức truyền thị nữ bồng thái tử ra làm lễ Ngài 
đạo sĩ. Thái tử không làm lễ, trái lại, Ngài đưa chân ngược 
trở lại phía đầu của Ngài đạo sĩ. Đây là một chuyện lạ, theo 
chú giải có dạy răng: kiếp chót của vị Giác Ngộ không khi 
nào lạy một người nào. Sau khi thây chuyện lạ như vậy, vị 
đạo sĩ hết sức kinh sợ, mới nghĩ răng: “Ta không nên làm 
hại ta”. Vị đạo sĩ lật đật đứng dậy và hết sức thành kính 
quỳ xuống đỡ hai chân của đức đại Bồ-tát. Đức Tịnh Phạn 
vương thấy vậy hết sức kinh ngạc, và rất vui mừng vì Ngài 
nghĩ răng: “Con ta đây ví như Phạm Thiên”. VỊ đạo sĩ này 
là người có trí tuệ, biết được việc đã qua trong 40 kiếp và 
vị lai 40 kiếp, xem tướng của đức Bỏ-tát. Ngài biết răng: 
thái tử sẽ thành bực Chánh Đăng Chánh Giác. Ngài mim 
cười rôi Ngài chỉ thêm răng: vậy ta còn có thể gặp được 
đức Chánh Đăng Chánh Giác không? Ngài thấy Tăng: sau 
khi chết sanh vào cõi trời Phạm thiên Vô sắc, dầu có cả 
ngàn đắng Giác Ngộ cũng không lên độ được Ngài. Ngài 
lây làm thương hại cho mình nên khóc. Đức Tịnh Phạn 
vương lây làm lạ, mới phán hỏi răng: 

- Bạch Ngài! Tại sao Ngài mỉm cười rồi lại khóc ? Vậy 
Đông cung thái tử có chuyện gì chẳng lành không? 

Ông đạo sĩ mới thuật cho đức vua nghe tự sự. Ngài mới 
nghĩ thêm rằng: “Trong quyến thuộc của ta có ai có duyên 
gặp đức Giác Ngộ chăng?” Ngài trông thây người con của 
em gái ngài là ông Nalaka xuất gia. Nãlaka nghe lời ông 
xuất gia, sau gặp Phật đắc quả A-la-hán. 


Năm ngày sau khi sanh thái tử, đức vua mới truyền làm 
lễ quán đính (lễ tắm và đặt tên), có mời các nhà vua dòng 
Thích-ca, bá quan và các vị trưởng giả, có thỉnh riêng 108 
vị Bà-la-môn có tiếng hiểu thông Phệ-đà trong thời ấy đến 
xem tướng và làm lễ đặt tên. Sau khi cúng dường cho các 
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vị Bà-la-môn xong, đức vua chọn lại 8 vị Bà-la-môn giỏi 
nhứt để xem tướng và đặt tên cho thái tử, 8 vị ấy là: 
Ramabrahmana, Lakkhanabrahmana, Yaññabrahmana, 
DhaJabrahmana, BhoJabrahmana, Sudattabrahmana, 
Kondaññabrahmana. Tám vị này là người đoán mộng cho 
lịnh hoàng hậu Ma-da. Trong ấy có 7 vị Bà-la-môn lớn tuôi 
hơn đưa ra 2 ngón tay tiên tri rằng: 

- Đức thái tử có 32 tướng quý, Ngài có 2 lẽ là: nếu Ngài 
trị vì thì sẽ được làm vua chuyền luân thánh VƯƠNg, băng 
Ngài xuất gia thì sẽ đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác. 

Riêng thầy Bà-la-môn trẻ tuổi nhứt là Kondañña (Kiều 
Trần Như), đưa lên một ngón tay quả quyết tâu răng: 


- Tâu đại vương! Theo 32 tướng quý của thái tử chứng 
răng Ngài không trị vì thiên hạ, Ngài sẽ xuât gia và đặc quả 
Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Đức vua nghe như vậy lấy làm lo sợ, mới hỏi răng: 

- Con trẫm sẽ nghe những gì mà xuất gia?". 

Thầy đáp răng: 

- Thái tử sẽ trông thấy Tứ thiên sứ giả là già, đau, chết 
Và người xuât gia. 

Đức vua nghe xong, mới truyền cho bá quan hết lòng lo 
ngăn ngừa 4 điêu ây. Đức vua và các vị Bà-la-môn đông 
lòng đặt tên thái tử là Siddhattha nghĩa là vạn sự như ý. Đặt 
tên Siddhattha có 2 lẽ là: 

* Đức vua đã 60 tuổi mà không có vị hoàng tử nối 
ngôi, nên Ngài hết lòng mơ ước, cầu nguyện, nay 
đã được một vị hoàng nam thì sự mong mới của 
Ngài đã được như nguyện, nên đặt tên là vạn sự 
như ý. 
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* Ý nói rằng: sau khi Ngài thành đạo chúng sanh nào 
theo lời Ngài dạy, hành theo sẽ được sự an lành y 
như ý nguyện của mình. 

Trong cuộc lễ ấy có một muôn sáu ngàn người trong 
hoàng tộc Thích-ca đến dự. Những hoàng tộc nghe lời tiên 
tri ây, mới bản nhau rằng: ' “Thái tử S1-đạt-ta sau này sẽ làm 
vua hoặc xuất gia chăng hạn, cũng là một việc quý, vậy 
chúng ta mọi người phải đưa vào một người con để hầu 
Ngài. Nêu mai sau Ngài là vị Chuyển Luân Thánh Vương, 
hoặc xuất gia thành Phật, cũng có các quyên thuộc trong 
hoàng tộc theo hầu”. Riêng về § vị Bà-la-môn về nhà, 
người nào có con cũng gọi đến dạy rằng: “Cha tất tiếc, vì 
đã già TÔI, không thê gặp được thái tử Sĩ-đạt-ta thành bực 
Chánh Đăng Chánh Giác. Nếu thái tử đắc quả Phật, con 
hãy xuất gia theo giáo pháp của Ngài”. Bảy vị Bà-la-môn 
ây chết trước khi thành đạo của thái tử, chỉ ông ông Kiều 
Trần Như còn sống cùng với các người con của các vị Bà- 
la-môn kia xuất gia đợi hầu thái tử. Sau này ta thường gọi 
là 5 thầy Kiều Trần Như. 

Bảy ngày sau khi sanh thái tử, hoàng hậu Ma-da (Maãya) 
thăng hà. Theo lời chú giải dạy rằng: đây là luật thiên nhiên 
của một vị Phật mẫu là vậy, chớ không phải vì lẽ sanh Thái 
tử mà chết. Vì người đã sanh ra một đẳng Giác Ngộ sau 
này, người ấy không còn làm vợ người nam nào nữa cả và 
hơn nữa trong bụng ấy không thể còn chứa một chúng sanh 
nào nữa được. Sau khi thăng hà, lịnh hoàng hậu sanh lên 
cõi trời Đầu-xuất, cũng sanh làm một vị chư Thiên nam. 
Khi ấy, đức vua truyền giao thái tử cho bà Gotamn, bà là 
em ruột của lịnh bà Ma-da mà cũng là thứ phi của đức Tịnh 
Phạn vương. 

Ngày nọ, nhăm ngày lễ hạ điền, đức vua ngự đi làm lễ 
ây, có đem thái tử theo, lúc ấy Ngài vừa 7 tuổi. Đức vua 
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truyền lấy lụa che một chỗ cho mát dưới cội trâm cho thái 
tử nghĩ, có để phi tần ở lại trông nom Ngài. Vì cuộc lễ rất 
vui, bon phi tần lén trốn đi chơi hết. Lúc ấy, rất thanh tịnh, 
Ngài mới ngồi dậy trông ra xa, thấy đất mới cày có trùng 
dế bò ra, có nhiễu giống chim nhỏ bay đuổi bắt để ăn, rồi 
lại có những chim lớn đuôi chim nhỏ, Ngài có cảm tưởng 
rằng: trên đời, vì lẽ sống mà chúng sanh giết hại lẫn nhau 
không chút thương xót. Thật vậy, đời là trường tranh đấu 
mạnh được yếu thua, ta phải làm sao cứu vãng chúng sanh 
khỏi vòng thống khổ. 

Nghĩ đoạn, Ngài ngôi ngay thắng, niệm số tức quan đắc 
sơ thiển trong lúc ây (xin nhớ lúc ây Ngài vừa được 7 tuổi). 
Lễ hạ điền xong, trời đã xế chiều đức vua trở lại rước thái 
tử về thành; Ngài trông thây chuyện rất lạ. Lúc ấy những 
cây khác đêu xế bóng, chỉ có cây trâm chỗ thái tử ngôi lại 
không chinh bóng, cái bóng đứng ngay để che thái tử như 
một cây lọng. Đức vua thấy chuyện phi thường nhu vậy 
mới quỳ xuống đảnh lễ con. Đây là lần thứ hai đức vua làm 
lễ thái tử (lần thứ nhất là khi Ngài đạo sĩ tên Devila vào 
xem tướng thái tử). Rồi Ngài rước thái tử về thành. Khi 
mùa lúa chín, đức vua đưa thái tử đi xem ruộng đồng phì 
nhiêu, Ngài cô ý cho thái tử trông thây sự giàu sang của 
nhà vua đặng Ngài say mê trong của cải sự nghiệp. Trước 
mặt một cánh đồng bao la bát ngát, lúa chín đưa hương bay 
ngào ngạt. Đức vua phán: “Này con yêu quý của ta! Đây là 
cánh đông ruộng phì nhiêu đem huê lợi cho quê hương ta 
rất nhiều. Còn nhiều cảnh đồng như vây nữa. Sau này, đều 
thuộc về của con cả”. Đức thái tử nghe vậy không vui trái 
lại Ngài có cảm tưởng răng: “Với đồng lúa mênh mông bát 
ngát mà ta trông thấy đây, trên lưng mỗi trâu biết bao nhiêu 
lăn roi, bao nhiêu bò bị đánh, bao nhiêu trùn dễ bị chết. 
Than ôi! Đời có bao sự bất CÔN và đau khổ, ta phải tìm 
phương dập tắt những nỗi khô này”. 
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Trong năm thái tử được 7 tuổi, đức Tịnh Phạn Vương 
truyền đào ao và cất 3 toà lầu cho thái tử ngự. 

Đến năm thái tử được 8 tuổi, đức Tịnh Phạn vương nhớ 
đến lời bàn thầy số năm xưa, Ngài muốn ngừa sự xuất gia 
của thái tử, nên hội tất cả các quan đến hỏi: 

- Chư hiền khanh có biết thầy nào văn hay võ giỏi đáng 
cho Đông cung thái tử học?". 

Bá quan tâu: 

- Tâu đại vương, có thầy Svãmitta là vị giáo sư văn võ 
toàn tài, đáng là sư phó của thái tử. 

Đức vua cho triệu vị gláo sư ây đến, và ø1ao trách 
nhiệm dạy thái tử học. Khi sắp dạy thái tử học, thầy bảo lấy 
bảng và phân để tập viết. Mặc dầu đã lào thông kính sử 
nhưng thái tử tỏ ra rất khiêm tốn, kính trọng thầy và kính 
cần nói: tôi sẽ viết theo thây. Trái lại, Ngài không viết chữ 
theo thầy dạy. Ngài lại viết những thứ chữ mà ít người biết 
như Nagarl NI Mangala, Parusa, Yava, Tirth, Uka, 
Sikhayano Manäa, Madhayäcarä và nhiều thứ chữ của dân 
miền núi. Ông thây lấy làm kinh ngạc nhưng ông không nói 
Ta. Ông mới dạy về số học. Đức thái tử càng tỏ ra lão thông 
hơn thây. Ngài ghi giải những bài mà từ cô chí kim không 
a1 làm được. Ông thầy mới nói rằng: một khi thái tử đã lão 
thông như thế này, còn bảo hạ thần dạy những gì nữa? 
Chính thái tử mới là thầy của hạ thần. Ôi! Thái tử là người 
trẻ tuổi mà có tính khiêm tốn, không kiêu hãnh, Ngài lại 
chịu làm đệ tử với tôi. Với tài của Ngài, không ai sánh kịp, 
thây rõ ràng thái tử thông hiểu hơn các bực viết sách vở. 
Thật thái tử thông hiệu hơn các bực trí thức. Ngài là bực 
đáng kính, vì Ngài có nhiều đức lành. Kế từ ngày ấy đi 
không aI dám lãnh dạy thải tử nữa. 

Ngày nọ, nhằm mùa xuân, cây đơm bông trô trái, những 
đoàn chim trời bay coi đẹp mắt, cảnh vật ấy làm cho thái tử 
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vui say. Đang lúc ấy bỗng dưng có một con phượng bị tên 
nơi cánh rớt trước mặt Ngài. Thái tử trông thấy nơi cánh 
phượng còn mũi tên máu chảy ròng ròng, Ngài lây làm 
thương hại, tới ôm phượng vào lòng, tay trái vuốt lông 
cảnh, tay mặt nhô mũi tên, rôi hái lá đâm với mật cột vào 
vết thương. Từ bé đến lớn, Ngài chưa từng bị đau và cũng 
chưa từng thấy người đau. Trong lúc Ngài nhồ mũi tên ra, 
bất cân đề mũi tên trúng vào tay trái Ngài, Ngài cảm thấy 
đau. Ngài tự nghĩ. Chỉ chạm phải chừng này, mà còn thây 
đau huống chi mũi tên cắm vào xương còn đau đến chừng 
nào. Ngài ôm phượng vào lòng tỏ vẻ an ủI, trong khi ây có 
tên quan hầu của Đề-bà-đạt-đa vào thưa với thái tử rằng: 

- Thưa thái tử! Vừa rồi chủ tôi có bắn trúng một con 
phượng rớt vào huê viên này, xin thái tử cho tôi xin con 
phượng ấy 

Thái tử đáp: 

- Không thê được, nếu con phượng ấy chết thì ta trao lại 
cho ngươi, nhưng phượng vẫn còn sống, chỉ bị thương thôi. 

Đề-bà-đạt-đa đi đến nghe nói như thế mới nói rằng: 

¬ Chim trời, sông hay chết không cần nói, nó chỉ thuộc 
về quyên sở hữu của người băn trúng thôi, vậy Sĩï-đạt-ta 
hãy giao trả cho ta. 

Thái tử ôm chặt phượng vào lòng, vẻ mặt nghiêm nghị 
trả lời răng: 

- Ta đã bảo, ta không trả lại cho a1 cả, vì đây là lần đầu 
tiên ta cứu một con vật với tật cả tâm lòng từ bi. Hiện giờ ta 
hiểu răng đây là nhân ta dạy nhân loại phải có lòng từ bị 
thương hại lẫn nhau. Ta sẽ dạy đời không có sự tối mê, và 
bớt sự làm những điều tội lỗi đau khổ. Nếu ngươi không 
băng lòng thì cứ đi kiện ta đi. 
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Đề-bà-đạt-đa đi kiện tới đức vua, vì Đề-bà-đạt-đa cũng 
là một vị thái tử, nên phải cử các quan thâm án đến xử. 
Không vị nào xử được, bỗng có một vị đạo sĩ xin vào giải 
quyết. Vị đạo sĩ ấy dạy rằng: 

- Nếu sinh mạng của chúng sanh có quyên tự do, có giá 
trị, có quyền làm người bình đăng, thì cứu người hoặc con 
vật khác khỏi chết, người ây, có quyền làm chủ nhân, vật 
mà mình cứu được. Người làm hại nhân, vật khác là người 
có tội. Còn người cứu nhân vật khác là người có công đáng 
thưởng. 

Các vị thâm án nghe câu ấy đều cho là có lý, lẽ phải 
thuộc về thái tử Sĩ-đạt-ta. Vị đạo sĩ ra ngoài biến mất. Ai 
cũng cho là thiên vương hiện đến xử kiện. Kê từ ấy, Đề-bà- 
đạt-đa rất oán ghét thái tử, trái lại thái tử không hề quan 
tâm tới sự oán ghét ấy, chỉ lo chữa vết thương cho con 
phượng thôi. Khi con phượng mạnh thái tử bồng ra giữa 
trời nói: con ơi! Hôm nay, ta trả lại tự do lại cho con, con 
hãy nhập đoàn đi ăn và vui chơi theo rừng núi, đừng dể 
duôi mà phải tai nạn. Rồi Ngài thả phượng bay đi, Ngài nở 
một nụ cười sung sướng. 

Đức Tịnh Phạn vương thây những cử chỉ của thái tử 
Ngài rất lo cho thái tử sau này sẽ xuất gia, nhưng không 
biết làm sao ngăn cản được. Ngài liền cho hội tất cả các vị 
lão thần đến, hỏi cách để ngăn ngừa. Có một vị lão thần tâu 
rằng: 

- Tâu đại vương chỉ có ái tình mới có thê làm cho thái tử 
quên cả mọi viỆc. 

Tất cả bá quan ai ai cũng tán thành. Nhưng đức vua lại 
phán rằng: 

- Nếu tự ta kén vợ cho thái tử sợ thái tử không vừa ý, thì 
có ích gì. Riêng ta nghĩ ta cho hội tất cả những gái đẹp 
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không phân giai cấp lại, để cho thái tử tự do chọn lấy cho 
vừa lòng. 

Bá quan đều cho là phải. Hôm sau có lịnh truyền răng: 

- Tất cả thiếu nữ đẹp không phân giai cấp, đều có quyền 
vêt kiên thải tử tại hoàng cung, Ngài sẽ tuỳ tiện ban thưởng 
vàng bạc ngọc ngà. 

Đây là một dịp may để cho tất cả thiếu nữ trong nước 
được thi đua sắc đẹp trước mặt Đông cung. Thời ây, thái tử 
khét tiêng là đẹp, trẻ tuôi, tài cao, và có đây đủ các đức 
lành... 

khi chưa gặp mặt thái tử thì nàng nào cũng nuôi một 
giấc mộng vàng là sẽ được thái tử lưu ý đến tài sắc của 
mình. Nhưng than ôi! Khi đến trước mặt thái tử lại kinh sợ 
run rây, như thỏ đứng trước mặt sư tử vậy. Thái tử lây làm 
thương hại, ban cho môi cô một phân châu ngọc. Các quan 
đứng rình coi thái tử đê ý yêu một cô nào, nhưng những mỹ 
nữ qua rôi rât nhiêu còn lại rât ít mà thái tử tỏ vẻ thản 
nhiên. Các quan lẫy làm thất vọng và tự nghĩ rằng: vậy cô 
nào có diễm phúc được thái tử lưu ý?. Châu ngọc vừa hết 
thì vừa đến người chót. Người sau hết thảy là công chúa 
Yasodhara (G1ia-du-đà-la). Khi công chúa đên thì bá quan 
đêu trông thây, thái tử tỏ vẻ ngạc nhiên và liêệc nhìn băng 
cách luyên ái, vì công chúa có một vẻ đẹp mơ mộng và 
hiện đức. 

Khi đến trước mặt thái tử, công chúa ngước mặt lên nhìn 
ngay thái tử (cả mỹ nữ chỉ có công chúa mới dám nhìn mặt 
thái tử thôi) chắp tay vái chào rôi mới hỏi răng: 

- Thái tử có gì thưởng cho Yasodhara chăng?. 

Thái tử đáp lại bằng một giọng đầy thân ái rằng: 

- Những vật để thưởng cho mỹ nhân đã hết rồi!. 
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Ngài liên mở tràng châu ngọc đeo ở cô xuông và nói 
răng: 

- Em Yasodhara, chỉ có tràng châu ngọc này mới xứng 
đáng với các sắc đẹp của em. 

Rồi tự tay Ngài đeo xâu chuỗi ngọc vào cô công chúa, 
bốn mắt huyền lại gặp nhau một lần nữa. 


Những quan hầu, rình thấy thế mới đem chuyện ấy về 
tâu lại cho đức Tịnh Phạn vương nghe. Đức vua nghe qua 
lây làm mừng võ về nói răng: 


- Thây chưa! Ta đã được mỗi ngon đề nhử chim trời, để 
ta cứ tưởng răng không chi cột được cánh đại bàng. Vậy ta 
phải làm lễ hỏi Yasodhara cho thái tử. 

Khi cho sứ thần đến hỏi công chúa Yasodharä, đức vua 
Suppabuddha (Thiện GIác) đáp lại răng: 

- Con gái ta đã có nhiều vị thái tử gẫm ghé xin kết hôn, 
ta sẽ gả cho vị hoàng tử nào văn hay võ giỏi nhút trong một 
cuộc thi tài. 

Sứ thần về tâu lại cho đức vua nghe, Ngài lấy làm lo 
buôn vì Ngài biết răng: trong thời kỳ ây có những nhân tài 
có tiêng nhât như Ananda, Nanda, Devadatta, Arajuna chưa 
chắc răng thái tử thắng được các vị thái tử kia. Thái tử ST- 
đạt-ta trông thấy sắc diện vua cha có vẻ lo âu, Ngài mới 
hỏi, đức Tịnh Phạn vương mới tỏ bày tự sự cho thái tử 
nghe, nghe xong thái tử tâu răng: 

- Tưởng chuyện chi lạ, chớ về văn võ xin phụ vương an 
lòng. Phụ vương hãy truyện hội họp tât cả nhân vật có tài 
đên thi đua cùng con. 

Đức vua nghe con tâu như vậy an lòng mà ra lịnh truyền 
răng: 

- Bảy ngày nữa sẽ có cuộc thị tài, vậy các bậc kỳ tài, 
không phân biệt giai câp hãy đên thi tài cùng thái tử. 
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Đến ngày thứ sáu, tất cả trai tài trong dòng Thích-ca, 
dòng Koliya và tât cả võ sĩ các nơi đêu hội lại đê thi tài 
cùng thái tử. 

Trong khi Ấy, cũng có công chúa Gia-du-đà-la đến dự. 
Trước hết thi bắn, Nanda để một cái trỗng để xa 6 8OVO 
(ước độ 434 thước). Arajuna cũng để xa 6 govo, còn Đề- 
bà-đạt-đa để xa 8 govo, riêng thái tử đã để xa 10 govo. 

Ba người kia bắn trúng vào trống mình, tiếng hoan hô 
rên một góc thành. Đên phiên thái tử S1-đạt-ta, Ngài câm 
lây cung giương thử, hai đầu cung đụng với nhau, vì Ngài 
ø1ương rât mạnh. Ngài mới nói răng: 

- Cung này để chưng chơi chớ không dùng vào đâu 
được, trong dòng Thích-ca không có ai có cây cung nào tôt 
hơn sao?. 

Có một vị quan tâu: 

- Có một cây cung tên Sinhahanu, không biết có tự bao 
giờ, không ai giương nỗi, chỉ để thờ mà thôi. 

- Vậy xin phiền Ngài cho người mang đến cho tôi. 

Cả trăm quân khiêng, đem đến không có một võ sĩ nào 
81ương nổi. Thái tử tay trái cầm cung, tay mặt kéo thử dây 
đồng, tiếng vang như sắm. Ngài không cần phải nhắm 
nhưng cũng băn trúng đích, mũi tên băn thủng trống rồi ba 
1a Xa mà rỚt xuống đất, lút tới chuôi sau không ai nhô lên 
nối, chỉ có thái tử mới nhồ lên nổi, khi nhồ lên chỗ ấy thành 
một cái giêng, người ta gọi là giếng Tên (Kupasara). 


Khi ây, Đề-bà-đạt-đa kêu nài xin chặt Cây COI a1 CÓ SỨC 
khoẻ. Tức thì những cây to trong khu vườn bị các võ sĩ thi 
nhau chặt. Chỉ có Nanda chặt cây to hơn hết, thái tử trông 
không còn cây nào to hơn cây của Nanda đã chặt, chỉ có hai 
cây to bằng cây của Nanda đã chặt mọc khít nhau. Thái tử 
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rút gươm ra chặt hai cây đứt một lượt, nhưng vì đứt băng 
quá nên cây không ngã. Người ta võ tay và la lên rằng: 

- Thái tử thua cuộc. 

Công chúa Gia-du-đà-la nghe qua thương hại cho thái tử, 
lạnh cả người. Vừa kia ấy, có ngọn gió thối qua hai cây ngã 
một lượt, tiếng người hoan hô nhiệt liệt. Công chúa nghe 
tiếng ấy tỉnh lại. Đến lúc thi cưỡi ngựa thái tử cưỡi ngựa 
Kiển-trắc, chạy thăng cả các vị thái tử và các võ sĩ. Đề-bà- 
đạt-đa mới la lên rằng: 

- Nếu ta có con ngựa như con ngựa Kiên-trắc thì ta cũng 
thăng cuộc như S1-đạt-ta vậy. Hãy đem con ngựa ô đữ lại 
đây coi ai cỡi được, người ấy mới tải. 

Khi ấy, quan hầu mới dẫn con ngựa ô lại, con này đữ 
như sư tử, màu lông đen sậm, không chịu phục người nào 
cả, ai cỡi đến nó đều bị nó quật chết, NĐƯỜI BIỎI lắm là 
mang bịnh vì nó, nên phải nhốt riêng nó một nơi. Khi đem 
ngựa đến, các võ sĩ ai ai cũng cố cỡi cho được, nhưng kết 
cuộc chỉ chuốc lây cái thện là bị ngựa quật té hay bị căn. 
Chỉ có Arajuna ngồi được trên lưng một chút, nhưng ngựa 
không chịu đi một bước nào cả, kế ngựa lồng lên quật 
Arajuan té xuống, và muốn đạp cho chết, nhưng may, có 
nhiêu quân lính ở gần bắt nó kịp. Những người dự cuộc lễ 
ây mới la lên rằng: 

- Thôi, thôi, đừng đề thái tử Sĩ-đạt-ta cỡi con ngựa nguy 
hiểm ấy. 

Nhưng thái tử điềm nhiên nói rằng: 

- Các người hãy mở xích và cương ngựa cho ta, rồi để 
mặc ta. Thái tử đến, tay trái năm chóp mao ngựa, tay mặt 
vuốt từ mặt ngựa đến cô cũng như bà mẹ vuốt ve đứa con 
nhỏ. Ngựa đứng yên, tỏ vẻ mến phục đức của Ngài, hình 
như nó biết răng: 
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- Đây là đẳng Giác Ngộ. 

Thái tử lên cỡI ngựa, cho ngựa đi từ từ như là một con 
ngựa thật hiền, rồi thái tử xuông ngựa (nên nhớ răng trong 
lúc ây thái tử bảo mở cương ra hết). Tất cả võ sĩ và khán 
giả lây làm ngạc nhiên cho thái độ của con ngựa dữ ây. 
Khán giả đông la lên răng: 

- Thôi đừng ai thách đồ thi đua gì với thái tử nữa, Ngài 
là người hoàn toàn thăng cuộc. 

Các võ sĩ đồng nóI: 

- Chúng tôi phục tài thái tử”. 

Khi ấy, đức vua Suppabuddha (Thiện Giác) đến trước 
mặt thái tử nói răng: 

- Ta chỉ mong thấy tài của con, hôm nay được thấy tận 
mắt. Vậy con hãy cho ta biệt, con làm thê nào được văn hay 
võ giỏi tuyệt vời như thê. Vậy con hãy lãnh món quà danh 
dự này. 

Rồi đức vua Suppabuddha (Thiện Giác) năm lây tay con 
gái mình là công chúa G1a-du-đà-la đê vào tày của thái tử. 
Lúc ây, con ngựa Ô dữ cúi xuông liêm chân thái tử. Riêng 
bà G1a- du- đà- la cầm một xâu ngọc đeo vào cô thái tử rồi 
quỳ xuống nói răng: 

- Hôm nay, em là người hầu hạ thái tử, vậy từ đây xin 
thái tử nhủ lòng thương xót cho em được nhờ. 

Sau lễ cưới, đức Tịnh Phạn vương nhường ngôi lại cho 
thải tử, nhưng vì sợ con tiêp xúc với việc trào chánh sẽ thây 
kẻ già, người bịnh hoặc những sự kiện cáo. Thái tử lại chắn 
VỚI Cái Ø1là và sự Ô trược ở đời, nên đức Tịnh Phạn vương 
vân năm quyên chánh, tóm lại thái tử chỉ mang lầy hư danh 
mà thôi. Đức Tịnh Phạn vương cũng chưa an lòng. Vợ đẹp 
hâu xinh, danh vọng ây là sợi dây buộc ràng thái tử được. 
Truyên lập ba toà lâu thật đẹp đê thái tử ngự trong ba mùa, 
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đức Tịnh Phạn Vương còn tổ chức những cuộc múa hát ca 

vang liên tiếp để làm cho thái tử say mùi tục luy. Ngoài ra 
Ngài còn câm không cho ai nói tới sự buôn rầu, đau khổ. 
Rủi có cô mỹ nữ nào bịnh phải đem thế một cô khác vào 
lập tức. Vì vậy nên thái tử không còn nghĩa hay nhớ đến cái 
khô của nhân loại. 

Trong khi đang vui say theo mùi thế tục như thế, có một 
đêm nọ, Ngài năm mộng thây đi lạc vào một nơi tối tăm 
mờ mịt, tâm thần Ngài bải hoải. Đây là giấc mộng khiến 
Ngài để ý tới, băn khoăn lo nghĩ rằng: “Chắc chắn rằng 
nhân loại có lâm vào cảnh hãi hùng như vậy”. 

Ngày nọ, thái tử nằm gối đâu trên về của bà Gia-du-đà-la 
ngủ quên, Ngài mớ: “Ô! Đời, đời của ta! Ta đã nghe, thây 
và đã đến”. Bà Gia-du-đà-la lẫy làm lo sợ mới gọi thái tử 
tỉnh lại và hỏi tự sự. Thái tử đã tỉnh nhưng còn trông thấy 
cảnh chúng sanh đang lặn hụp trong biến khổ. Nhưng Ngài 
không nói ra vì Ngài không muốn cho vợ buôn mới cười 
nói lãng sang chuyện khác làm cho Gia-du-đà-la quên đi. 
Rồi Ngài truyền đem cây đờn ra trước gió để nó phát âm 
tiếng nghe rất hay (khi ấy có một thứ đờn không cần người 
khảy, chỉ nhờ tiếng gió xuyên qua, kêu nghe rất hay). 

Hôm ấy thái tử nghe tiếng đờn như vây: 

“Ta là tiếng gió, bay ra từ muôn phương xa lạ, để tìm sự 
an vui nhưng không gặp được sự an vui, vậy (thái tử) hãy 
coi đời sống cũng như gió vậy (nghĩa là không có sự an 
vul), đời sống chỉ có những cảnh kinh sợ, bực tức, bận rộn 
và nóng nảy”. 

“Ta không thể biết rõ được đời sông của ta, nguyên nhân 
sanh ra đời, và nơi cuối cùng của đời ta. Ta với người (thái 
tử) cũng đồng một thê với nhau, nghĩa là cũng đồng ở trong 
vòng đen tôi. Vậy chúng ta có gì là hạnh phúc trong khi 


Pháp môn Đức Phật Tổ Goama. [2s 





đang ở trong cõi đời người buồn khổ và trong sự vô 
thường”. 

“Những sự an lạc mà Ngài hằng có, và tình yêu đang 
đem lại cho Ngài sự khoái lạc không bờ bến, và không thay 
đôi chăng nhưng mà Ngài ôi, đời sông ví như ĐIÓ, tất cả 
vạn vật đều không được trường tồn, ví như những tiếng đờn 
này”. 

“Ôi! Thái tử con của hoàng hậu Ma-da ôi! Vì tôi còn 
phải phiêu dạt trên mặt quả địa cầu này, nên tôi mới tỏ ra 
những lời trên dây đàn. Tôi không chịu thọ lãnh sự vui 
sướng, vì trông thấy sự buôn râu thất vọng, than van tất 
nhiều (của nhân loại) người ở tất cả mọi nơi trong vũ trụ 
đượm đôi dòng lệ và đang khoanh tay chịu sự thất vọng”. 

“[rong những thời gian, tôi bay đây đó, tôi chỉ trông 
thây sự bực tức, phải chi nhân loại nhận biết rằng đời sông 
của người không bền vững, dù có quyền đảo lộn trời đất 
giang san, cũng không tồn tại được mãi đâu!” 

“Ngài là người có phận sự độ đời. Thời giờ của Ngài đã 
gần kề, đời không có chỗ nương dựa, chỉ có mong đợi 
Ngài. Đời đang đen tối và đang bị buồn râu thất vọng. Thái 
tử, con hoàng hậu Ma-da ơi! Ngài hãy nhớ đến Ngài và hãy 
cô tìm sự giải thoát!” 

“Tôi là tiếng thiết tha của gió, Ngài hãy nghe theo lời 
tôi, Ngài sẽ gặp được sự an lạc. Ngài hãy dứt bỏ tình yêu, 
đem lòng từ bi thương hại chúng sanh đang buồn râu đau 
khổ. Nên vụt tắt lửa phiền và cứu độ chúng sanh”. 

“Tiếng gió thiết tha đây cũng là vì Ngài không trông 
thây sự thật của đời. Tôi phát ra âm thanh để nhắc nhở Ngài 
đã quên mình (vui say theo tài, sắc, lợi, danh)”. 

Sau khi nghe đòn, thái tử càng buồn chán với đời. Ngày 
nọ, thái tử xin phép vua cha đi xem phong cảnh ngoài thành 
giải buồn. Đức vua cho quan quân đi truyền khắp mọi nơi 
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phải lo nhà cửa cho sạch và đẹp, cắm kẻ già người bịnh lưu 
thông, vì vậy, khi thái tử ngự đi, trông thây toàn là trai lành 
gái đẹp, hoan hô rải tràng hoa vào xa giá của Ngài. Thái tử 
trông thây quang cảnh ây lây làm đẹp dạ, Ngài mới phán 
răng: 

- Ta lẫy làm hài lòng trông thấy dân ta vui vẻ, đẹp đế, 
giàu CÓ. 

Ngài truyền cho Channa (Sa-nặc) đánh xe ra khỏi thành. 
Dân chúng ngoài thành săp bàn hương án tiêp rước và hoan 
hô: 

- Thái tử Sĩ-đạt-ta vạn tuế. Ngài là đẳng có nhiều tinh 
tần, là vị hiên vương. 

Trong khi người người đang vui vẻ hoan hô thái tử thì 
bông dưng có một người ở dưới vệ đường bò lên, chông 
gậy đi khâp khênh, đâu bạc, da nhăn, ôm lòi xương, vừa đi 
vừa khóc tỏ vẻ rât đau khô; đên gân long xa của thái tử tay 
câm gậy, tay ôm ngực thở rât khó khăn và nói: 

- Thái tử ơi! Ngài đoái thương đến kẻ cơ hàn, ban bố cho 
chút phước lành vì tôi già yêu gân chêt nay mail. 

Rồi “Ông gục đầu vào xe ho sụ sụ. Quân hâu trông thấy 
kinh hôn, lại kéo lôi ông già ấy ra và nói: 


- Ngươi không biết thái tử ngự đi xem cảnh vật sao?. 

Thái tử tỏ vẻ từ bi và nói rằng: 

- Người ây sao mà lại thế Sa-nặc? Đầu bạc, da nhăn, ôm 
lòi xương, khóc la, nói với ta răng: thân sẽ chêt nay mai. 

Sa-nặc tâu răng: 

- Thưa thái tử, đây là người già, tám mươi năm trước 
lưng của ông ây khòm, da không nhãn, mắt không lờ, tai 
không điếc, cũng không ốm lòi xương và cũng không run 
rây lọm khọm như hôm nay. Đời thanh niên tráng kiện của 
ông ây mât lần theo thời gian và không gian. Ví như cây 
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đèn càng thắp cháy về lâu, thì dâu lại hết dần đi, rồi đèn 
phải tắt. Đời của ông già này cũng mỏng manh như đèn dâu 
săp tắt vậy. Thôi thái tử đừng bận lòng. 

Thái tử hỏi: 

- Vậy tất cả nhân loại cũng phải bị như ông lão ấy hết 
sao Sa-nặc?. 

- Thưa thái tử, vậy tât cả những người còn sống lại, cũng 
y như ông ây cả. 

- Nếu ta sống đến tám mươi năm sau, ta cũng trở nên 
mặt lờ, tai điệc, yêu ớt, lọm khọm như ông già ây sao Sa- 
nặc? 

- Thưa thái tử, sự thật nó là vậy. 

- Thôi hãy đánh xe về thành ta không ngờ rằng, nay ta 
trông thây một sự thật quá sức tưởng tượng của ta như thê. 

Về đến hoàng cung Ngài đi thăng lại năm trên long sàng, 
không mảng. đến sự tiếp rước của phi tần và sự dùng sữa 
đặc buổi chiều. Những cung phi mỹ nữ đều tỏ vẻ kinh sợ, 
chỉ có bà Gia-du-đà-la đên gân ôm chân thái tử mà hỏi 
răng: 

- Thái tử phiền Gia-du-đà-la chăng? 

- Gia-du-đà-la thân mến! Ta không có chuyện gì buôn 
phiên em như là ai cả. Ta buôn vì ta trông thây sự an vui 
của ngày kia sẽ cạn, sự già sẽ đên với ta. Gia-du-đà-la ơi! 
Khi già, thì vẻ đẹp hiện giờ, lại biên mật đi, lớp da mịn 
mảng tươi đẹp sẽ đôi lại là lớp da nhăn nheo và có đôm 
trăng, lưng còm, tóc bạc, mắt mờ. Sự yêu đương giữa hai ta 
cũng vì lẽ ấy mà phai lợt. Cũng như đêm về làm mất ánh 
sáng ban ngày. Những hiện tượng mà ta thấy đây, tâm ta 
kinh sợ, và đang lo tìm phương pháp đê giải thoát cảnh già 
ây. 

Nói xong thái tử năm lặng yên tới sáng không ngủ. 
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Trong đêm ấy đức Tịnh Phạn vương năm một điềm 

mộng làm cho lòng Ngài lây làm lo lăng. Điêm mộng ây là: 

* Ngài trông thấy lá cờ to treo trên cột cao hào quang 

của đức Đê Thích rọi vào rât sáng. Sau lại có trận gió to 

làm cho cờ ây rớt đi. Lại có chư Thiên bay xuông lượm cờ 
ây lên, đem vê ở cửa cung hướng đông. 

* Ngài trông thấy mười thớt tượng, ngà bạc, từ phía 
nam tiên đên. Người cỡi tượng đi đâu hết là thái tử ST-đạt- 
ta. 

* Ngài thấy có một cỗ xe thắng bốn ngựa rất đẹp, có 
hào quang chiếu sáng, trong mũi ngựa thở ra lửa và khói 
trăng, có thái tử Sĩ-đạt-ta ngự trên xe ấy. 


* Ngài thấy có một cái bánh xe to, lăn không ngừng, 
đùm bằng vàng, có hào quang chiếu sáng, quanh bánh xe 
có nạm ngọc rất quý. Trong khi, bánh xe ấy lăn đi có nháng 
lửa. 

* Ngài thấy có một cái trống rất to, để giữa con 
đường ởi từ cung nội lên núi. Thái tử Sĩ-đạt-ta đánh băng 
cái dùi sắt, tiêng trông vang như sâm. 

* Ngài thấy có một cái pháo đài mọc lên, cứ từ từ cao 
lên mãi đên đôi có thê trông thây khắp hoàng thành, có mây 
lành bao bọc thái tử ngự trên chót, Ngài rãi hao Biruna và 
ngọc lựu, hào quang sáng, có rât nhiêu nhân dân đên dành 
nhau lượm. 

* Ngài nghe tiếng khóc la thảm thiết. Ngài trông thấy 
sáu người khóc và lây tay bụm miệng. 

Sáng ngày, đức vua truyền cho mời các nhà đoán mộng 
chuyên môn đên, không ai đoán được điêm mộng ây cả. 
Đức vua mới phán răng: 
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- Có lẽ trằm phải bị tai nạn chăng? Các thây là người học 
xa hiêu rộng cũng đoán không được. Vậy xin thiên thân 
đên đoán giúp trầm. 

Nói xong Ngài tỏ vẻ thất vọng buôn bực. Vừa lúc ấy có 
một ông già mình đắp da cọp, không a1 biệt từ đâu đên, và 
cũng không aI biệt mặt biệt tên, đên trước hoàng cung nói 
răng: 

- Hãy đưa ta vào châu đức vua để đoán bảy điềm mộng 
của Ngài. 

Ngự lâm quân đưa vào. Vị đạo sĩ làm lễ nhà vua xong 
mới tâu răng: 

- Bần đạo xin có lời chúc mừng dòng hoàng tộc được 
gặp nhiều sự may mắn. Xin đại vương an lòng. Bảy điềm 
mộng làm cho đại vương lo sợ ấy toàn là điềm tốt cả. 


* Đại vương trông thấy cờ bay rất đẹp mắt, đó là hiện 
tượng của Đê Thích, sau cờ ây lại bị gió thôi rớt đi, ây là sự 
sùng bái của Đê Thích (là giáo lý của Bà-la-môn) sẽ không 
được tôn tại nữa và sẽ có một chánh giáo ra đời. 

* Ngài trông thấy mười thớt tượng chạy làm rung 
động cả mặt đât, đó là hiện tượng mười phép ba-la-mật của 
đức đại Bô-tát. Do nhờ mười phép ba-la-mật này, mà thái 
tử S1-đạt-ta sẽ đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Các 
và giúp đời tỉnh mộng, thây rõ chân lý. 

* Ngài trông thấy bốn ngựa kéo xe đẹp, mũi thở ra 
lửa và khói, đây là hiện tượng phép tứ đê, mà thái tử sẽ đc. 
Nhờ ây, mà Ngài không còn hoài nghi, sẽ được giác ngộ. 

* Ngài trông thấy bánh xe lăn đi, đó là hiện tượng của 
luật, mà đâng Giác Ngộ sẽ truyên đê cho tứ chúng hành 
theo. 

* Đức thái tử đánh trống tiếng vang động như sắm là 
hiện tượng Ngài sẽ truyền bá Chánh Pháp khăp mọi nơi. 


ĐỦU_ 





* Ngài trông thây pháo đài cao tận hư không, đây là 
hiện tượng những pho kinh. Từ trong pháo đài, thái tử rải ra 
những châu ngọc, ý chỉ lời pháp quý báu của đẳng Giác 
Ngộ giáo truyền có rất nhiều người tìm đến lãnh giáo và 
vâng giữ hành theo. 

* Còn người khác ây là bọn lục sự ngoại đạo, uất ức 

than van, vì khi thái tử truyền bá Chánh Pháp nên người 
không còn sùng bái theo tà giáo. 
Tâu đại vương! Xin đại vương hãy an lòng. Thái tử là đắng 
vĩ nhân, có nhiễu công đức cao thượng. Vị đạo sĩ nói xong 
kiểu từ ra đi, đức vua nghe đoán qua điềm mộng Ngài càng 
lo, lập tức truyền quân canh tuần hoàng thành rất nghiêm 
ngặt, và bày thêm các trò vui chơi cho thái tử phải say mùi 
thế tục. Nhưng mấy ai cản được người đã dày công đào 
luyện ba-la-mật. 

Đức thái tử muốn đi dạo chơi giải khuây, mới vào xin 
phép vua cha rằng: 

- Tâu phụ vương, xin phụ vương cho phép con dạo xem 
cảnh vật. Kiếp trước nhờ đức lành của phụ vương con được 
trông thấy sự sinh sống của dân gian, cùng các con đường 
và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp. Mặc dầu công cuộc sắp 
rất chu đáo, nhưng con cũng biết rằng, những điều con 
trông thấy không đúng với sự thật như thế, những ngày 
khác dân chúng không được vui vẻ như vậy. Sau này, con 
có phận sự khai hoá thay thế cho phụ vương, con muốn biết 
sự thật trong cuộc sinh sống của dân. Vậy xin phụ vương 
vui lòng cho con đi xem cảnh vật, băng cách bình dân theo 
ý con, không cần có quan quân canh giữ hoặc theo hâu. 


Đức vua nghe mới phán với bá quan răng: 

- Biết đâu kỳ này lại không có những chuyện lạ làm cho 
tâm con ta thay đôi khác hơn kỳ trước. Vậy các ngươi hãy 
đê ý dọ dâm coI có chuyện øì lạ không?. 
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Sáng ngày vừa đứng bóng, thái tử giả dạng thường dần 
ra đi cùng Sa-nặc. Quân giữ cửa thành cũng không biết là 
thái tử, để cho đi tự do. Thái tử đi xem mọi nơi lây làm vui 
vẻ, trông thây rõ sự sinh sống thật sự của dân. Ngài đi xem 
các cửa hành thực phâm, đô trang điêm và hoa quả, có kẻ 
giàu người nghèo, kẻ kéo xe người bưng gánh, khuân vác 
nặng nê. Ngài nhận thấy sự thật của đời sông, không phải 
hoàn toàn vui vẻ như Ngài đã trông thây lần thứ nhứt. Đi 
một đôi nữa, bông dưng Ngài nghe tiêng người la bên lê 
đường phía trước răng: 

- Ngài ơi! Cứu tôi với, làm ơn đỡ tôi dậy, nếu không 
chắc tôi chết. 

Người đang rên la ấy là người bệnh trái trời đang đau 
nhức mình mây đây máu mủ tanh hôi; rôi lại kêu lên nữa 
răng: 

- Ôi! Sao mà đau nhức thế này! Ai là người có tâm từ bi 
hãy cứu tôi với! O1! Đau nhức chêt đi thôi! 

Thái tử nghe tiếng kêu la thảm thiết ấy lấy làm thương 
hại, lập tức quay lại đỡ người ây lên, bê vào lòng, rờ đâu và 
nói rât dịu êm răng: 

- Anh! Vậy anh đau nhức chỗ nào? Đau làm sao? Tại sao 
không đứng lên được). 

Rồi day qua hỏi Sa-nặc rằng: 

- Này Sa-nặc, tại sao anh này kêu la thảm thiết như thế? 
Ta hỏi cũng không trả lời được, thật là đáng thương hại. 

- Thưa thái tử, đây là người bị bệnh trái sắp chết máu đã 
chảy theo khoé mặt. Người đang bị nóng như hơ lửa, tim 
nhảy không đêu. Thái tử hãy coi, người đang uốn mình, các 
thớ thịt đều nổi lên, người đang cô chống lại với sự đau 
khổ. Mặc dầu biết khổ, muốn chết nhưng không chết được 
nào, phải còn bị căn bịnh hành phạt đau khô đên phút cuôi 
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cùng. Ô Thái tử hãy để người bệnh này xuống, vì đó là thứ 
bệnh truyền nhiễm ai ai cũng ghê sợ". 

- Sa-nặc! Chỉ có người này không may phải mang bệnh 
như vây, hay là cũng có một phần đông nhân loại bị như 
thế? Vậy sau này chính Sa-nặc có phải bị như thé không? 

- Thưa thái tử, tất cả chúng sanh không ai tránh khỏi tật 
bệnh, không mặc phải các bệnh này, thì mang bệnh khác 
như cùi, hủi, ho lao... 

- Vậy những bệnh tật ấy, không có ai bắt nó hoặc thấy 
nó sao Sa-nặc? 

- Thưa thái tử! Không ai thấy nó được, mặc dầu người 
cô ngừa đón thê nào cũng không khỏi. 

- Vậy thì nhân loại phải sống trong chuỗi ngày phập 
phông kinh sợ sao? 

- Thưa thái tử sự thật nó là vậy. 

- Nếu vậy, trong đời này không ai dám nói rằng: "Đêm 
hôm ta ngủ ngon, và khi thức giâc, trông thây quanh mình 
ta những nguôn tươi sáng, vu1 sướng” 

- Thưa thái tử, nếu người trí thức thì không bao giờ ai 
đám nói dám nghĩ như thê. 

- Sa-nặc ơi! Tuôi già và bệnh tật lam cho người phải da 
nhăn má cóp, lọm khọm phải không Sa-nặc? 

- Thưa thái tử, phải vậy. 

- Còn như ta không đủ sức chịu với cơn bệnh hung dữ ây 
thì phải ra thê nào Sa-nặc? 

- Thưa thái tử, thì phải chết. 

- Ôi! Con người phải chết sao Sa-nặc? 

Thái tử liền trở về cung với nỗi lo vô hạn. Bảy ngày sau, 
Ngài truyên gọi Sa-nặc đên đê cùng đi xem cảnh vật với 
Ngài nữa. Đang xem vui cảnh vật, bông Ngài trông thây 
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phía trước có một đoàn người khóc than thê thảm từ từ tiến 
đên. Có nhiêu người cạo đâu, mặc đô tang khóc và kêu 
răng: 

- Ôi! Rãma, xin cứu độ linh hồn người quá có. 

Có kẻ la lên răng: 

- Chúng ta đồng cầu nguyện cho người được siêu thoát. 

Sau ây, trên vạt tre có một cái tử thi, mặt mở, há mồm, 
mình nám đen, lòi xương sườn trông ghê tởm. Người ta đê 
tử thi ây lên hoả đài xong, nôi lửa thiêu. Khi ây, thái tử lây 
làm cảm động và phán với Sa-nặc răng: 

- Sa-nặc, có phải đây là cuối cùng của đời sống không? 

- Thưa thái tử phải, tử thi trên đống lửa ấy, trước đây 
cũng biêt nóng, lạnh, vuI, buôn, đói, khát, yêu thương như 
chúng ta. Nhưng nay không còn biệt gì nữa cả. Những nhân 
vật thương yêu quỹ mên đêu bỏ lại cả, và những nhân vật 
thương yêu quý mếễn người ấy cũng không làm sao cho 
người ấy sông lại được, họ chỉ biết than khóc mà thôi. 


Khi nghe những lời của Sa-nặc, thái tử ngước mặt lên 
dòm trời, đôi mắt tuôn hai hàng lệ, Ngài nhìn quanh Ngài, 
hình như Ngài cố tìm một vật gì để cứu khô chúng sanh, rồi 
Ngài mới phán răng: 

- Ôi! Đời là bê khổ, quyến thuộc của ta và toàn thể nhân 
loại đang ở trong vòng thông khô là già, đau, chết. Hôm 
nay ta đã thây, hiệu sự đau khô của đời. Những lạc thú do 
ngũ dục, ngày kia cũng phải lạt mùi vị, khi ta già, bịnh và 
mất hăn khi ta chết. Ôi! Khi chết rồi người phải sanh về 
đâu, ai biết? Người phải luân hồi mãi không cùng tận, chỉ 
chuốc lây tội khổ vào thân tâm. Người mãi thương yêu theo 
đời sống của mình, cứ để cho thời gian trôi qua rồi đến 
chết, có tìm hiểu về đâu, và làm sao giải thoát? Người chỉ 
để đời mình như dòng sông từ từ chảy, chảy mãi đến bể cả 
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là nơi cùng. Ta đây cũng như Các người ấy. Nếu có người 
muốn giải thoát lại muốn cầu khẩn ở một đẳng thiêng liêng 
cứu độ. Nhưng ta có biết răng đắng thiêng liêng ây có cứu 
độ ta chăng? Sự thật, ta hãy tự tìm phương giải thoát lẫy, 
không phải tìm nhờ một tha lực nào. Tại sao người đời lại 
lười biếng chỉ mong nhờ nơi một tha lực, còn tự lực của 
mình để làm gì? Ta không thê ngôi yên để xem chúng sanh 
bị đau khô được. Nếu có đắng thiêng liêng nào tạo ra đời, 
sao lại để cho đời đau khổ như vậy? Vậy sao gọi là đắng 
lập ra vũ trụ? Vậy thì đẳng thiêng liêng ấy không phải là 
một cứu tinh của nhân loại. Này Sa-nặc, hôm nay ta được 
thây một điều lạ, như vậy đủ rồi, thôi chúng ta hãy về cung. 

Đức vua Tịnh Phạn nghe qua câu chuyện ấy, cũng lo sợ, 
mật truyền cho tăng thêm sự canh phòng. 

Đêm 13 năm Mẹo, thái tử đang an giấc, bồng dưng bà 
Gia-du-đà-la đến ôm tay thái tử, khóc và nói rằng: 


- Thái tử ơi! Ngài hãy thức giấc mà khuyên nhủ em đôi 
lời, em lo sợ quá, kinh khủng quá. 

Thái tử kéo bà vào lòng và hỏi rằng: 

- Chuyện øì hở thế Gia-du-đà-la?. 

Bà đáp: 

- Em đang ngon giấc bỗng con của thái tử máy mạnh quá 
làm em đau đớn giựt mình thức dậy, thì trông thành vừa 
điêm canh hai. Em lại ngủ, thây 3 điêm mộng làm cho em 
kinh sợ. Điêm thứ nhât: em thây một con bò đực trăng, 
sừng to, giữa trán có hạt ngọc xanh chiêu sáng như sao mai. 
Bò ây, thư thả đi theo đường thắng vào cửa HOAN Cung, 
không ai bất được. Em có nghe tiêng bảo răng: "nêu không 
bắt được bò ấy, thì sự thạnh vượng ở xứ này sẽ tiêu mắt. 
Em lây làm lo sợ, khóc và chạy lại ôm cô bò. Rồi truyền 
cho đóng cửa thành. Nhưng bò rông lên và vùng em té, từ 
từ đi, không a1 làm gì được. Điêm thứ hai: em thây có 4 vị 
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thiên thần mặt rất sáng, đẹp như Tứ đại thiên vương, từ hư 
không bay xuống, có rất nhiều vị thiên thần khác bay theo 
sau, xuông giữa thủ đô của ta. Em thây rõ ràng ngọn cờ của 
đức Đề Thích bị gió thôi rớt xuống. Khi ấy lại có một lá cờ 
khác hào quang chiếu sáng ngời từ hướng đông bay đến, 
rớt ngay vào hoàng cung. 

Thái tử mới dạy rằng: 

- Không sao đâu Gia-du-đà-la, những điều ấy đều là 
mộng lành cả, không có hại gì cả. 

- Vậy sao thái tử? Nhưng em lấy làm lo sợ quá. Rồi bà 
thuật tiếp điềm mộng thứ ba. 

- Thái tử ơi! Rồi sau ấy em còn nghe tiếng người kêu rất 
tO răng: thời giờ đã đến rôi! Thời giờ đã đến rôi! Em lại 
tiếp tục thầy răng: em muôn TỜ VÀO TPƯỜI của thái tử, 
nhưng em chỉ đụng nhằm gối, thái tử đi đâu văng, thái tử 
ôi! Thái tử là người yêu duy nhứt của em, là nguồn an ủi 
của em, là người mà em kính yêu nhứt, mặc dầu trong giắc 
ngủ em cũng không quên thái tử, vì thái tử là đẳng thiêng 
liêng của em, thiếu thái tử thì đời sống của em không thú vị 
øì cả. Khi em rờ không đụng thái tử nhưng châu ngọc của 
thái tử lại ở trên bụng em, những châu ngọc ây lại trở thành 
rắn căn em. Chiếc nhẫn của thái tử ban cho em lại gãy bể 
nát ra, những tràng hoa trên tóc em lại biến thành tro bụi 
mất, những tắm màn đỏ đều đứt rơi xuống, tai em còn nghe 
tiếng con bò ấy rỗng xa xa. Lại có tiếng kêu “Thời giờ đã 
đến rồi”. Vì điềm mộng ác này, làm cho lòng em băn khoăn 
lo nghĩ, không biết đây là điềm báo trước những gì? Nếu 
em không chết trong khi sanh sản, thì thế nào thái tử cũng 
bỏ em ra đi. Thái tử ôi! Thì là em chết đi còn hơn là xa thái 
tử. 
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Trước tình cảnh ấy, thái tử từ từ lấy tay vuốt tóc vợ, và 
nhìn cặp mắt đầy vẻ thân mến, yêu thương, rồi Ngài thốt 
rằng: 

- Gia-du-đà-la thân mến! Em hãy an lòng! Mặc dầu điềm 
mộng ấy có ra sao chăng nữa, thì lòng ta cũng vẫn không 
quên em. Gia-du-đà-la ơi! Từ trước tới nay, em cũng từng 
nghe ta nói với em rằng: ta đang tìm phương thế để cứu độ 
chúng sanh ra khỏi vòng thống khổ, mặc dầu sự hy sinh ấy 
mắc đến một giá nào em hãy nghĩ xa thêm một chút nữa, 
coi chí hy sinh của ta có cao cả không? Vì ta nghĩ rằng: tất 
cả chúng sanh đều là quyến thuộc ta, mà ta rất yêu mễn và 
thương hại, đang trầm luân đau khổ. Riêng em, cũng là một 
người mà ta rất yêu mến hơn tất cả, vì em là người gần ta, 
biết ta và rất kính mến ta, lại là mẹ của đứa con ta sau này. 
Gia-du-đà-la ơi! Tâm ta đang vơ vân trên vũ trụ đề tìm ra 
phương cách cứu giúp chúng sanh. Nếu điềm mộng ấy có 
đúng với sự thật chăng nữa, thì em cũng nên vui lòng, 
chúng ta đồng hy sinh. Chúng ta hãy yêu nhân loại, cái yêu 
ây là cái yêu cao thượng. Ta đã nói với em răng: không bao 
giờ ta quên em. Thôi em hãy an lòng uống ly nước mát này 
rồi đi ngủ. Dầu sao ta cũng yêu Gia-du-đà-la, còn chí hy 
sinh thì chúng ta phải cô hy sinh vậy. 

Bà Gi1a-du-đà-la tiếp lây ly nước uống, thái tử S1-đạt-ta 
ru vợ ngủ. Trong giâc ngủ thôi miên ây, bà Gia-du-đà-la 
cũng vân còn nghe tiếng kêu văng văng rằng: Thời giờ đã 
đến tồi. 

Sáng ngày 14 âm lịch, đức thái tử cùng Sa-nặc lại dạo 
chơi. Trong lúc đang đi, bỗng thái tử trông thấy người xuất 
gia, vẻ mặt ôn hoà vui vẻ. Ngài trông thấy cách ăn mặc 
khác thường, đến gần lễ phép hỏi: 

- Thưa ông, ông là người chi mà ăn mặc khác thường? 

Người ấy đáp: 
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- Bần đạo là người xuất gia 

- Thưa Ngài, người xuất gia là người thế nào? 

- Người xuất gia là người cố xa lánh việc đời và cô làm 
cho mình được giải thoát khỏi vòng luân hôi đau khô. 

Thái tử nghe qua lây làm đẹp ý, hình như người chỉ con 
đường siêu việt cho Ngài. Ngài tự nghĩ răng: “Lẽ cô nhiên 
đời là khó, thì ít ra cũng phải có con đường siêu thoát khỏi 
chớ chắng không”. Rồi Ngài bảo Sa-nặc răng: 

- Thôi Sa-nặc, chúng ta hãy trở về. 

Khi về, Ngài nghỉ mát tại vườn thượng uyễn. Cũng khi 
ây bà Gia-du-đà-la hạ sanh được một vị hoàng nam. Đức 
Tịnh Phạn vương lây làm đẹp ý, mới truyên cho thị thân 
báo tin cho thái tử hay. Khi thái tử hay tin ây, không mừng, 
trái lại, Ngài than răng: 

- Đây là thêm một sợi dây trói buộc. 

Thị thần về phục chỉ, đức vua hỏi: 

- Khi con ta nghe được tin ấy có nói gì không?. 

Thị thần mới thuật câu than ấy lại cho đức vua nghe. Vì 
lẽ ây, nên Ngài đặt tên cháu là Rahula (Ra-hâu-la) dịch là 
Phú Chướng. 

Thái tử nghỉ mát tại vườn thượng uyễn tới chiều mới về 
cung. Khi đi ngang qua cung điện của lịnh bà Gotami, bà 
trông thây thái tử đẹp quá mới ngâm câu kệ khen răng: 

“NIbbutã nữna sa maãta 
NiIbbutI nùna so pIfa 
Nibbuta nũna sã nãr1 
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Nghĩa: ngài là người tiêu trừ các điều khô của bà mẹ, tiêu 
trừ các điều khổ của ông cha, tiêu trừ các điều khổ của 
người phụ nữ nào được làm vợ Ngài. 

Theo ý của lịnh bà Gotami nói răng: ông cha bà mẹ được 
người con vừa đẹp, vừa tài, và chí hiếu như Ngài, là người 
có phước, không khô. Người phụ nữ nào được người chông 
hoàn toàn như Ngài, thật là hạnh phúc. 

Nhưng trái lại với ý tưởng của bà, thái tử lại hiểu răng: 
“Thái tử, Ni hãy tìm phương pháp dập tắt lửa khổ của cha 
mẹ vợ con”. Ngài liền cởi tràng ngọc đeo ở cô dâng đến 
cho lịnh bà Gotami. 


Khi thái tử về đến lâu, Ngài đi ngay vào phòng, cởi châu 
ngọc, an nghỉ. Tất cả cung phi mỹ nữ trông thấy thái tử an 
giác cũng rủ nhau đi ngủ, vì tưởng rằng thái tử mệt. 

Nửa đêm, thái tử thức dậy, trông thấy cung phi mỹ nữ 
ngủ, kẻ hả miệng nước dãi chảy ra, người thì mô hôi nhê 
nhại làm cho hoen ô phân son trên mặt, kẻ thì năm gác tay 
nhau đê lộ những cái không hay, mùi phân sáp lân nước dãi 
nung lên, làm cho Ngài khó chịu. Ngài có cảm tưởng như 
đang đứng giữa bãi tha ma. Ngài nghĩ: những tử thi ây cám 
dỗ ta truy lạc trong vòng thống khô, từ vô số kiếp, đến hôm 
nay, ta cũng vân còn chung với những tử thi biết cử động 
này. Ta phải xuất gia để tìm đường giải thoát. Rồi thái tử đi 
ra ngoài lâu, đên ngạch cửa thây một người năm, Ngài hỏi: 

- AI đây? 

- Thưa thái tử, thân là Sa-nặc. 

- Này Sa-nặc, đêm nay là đêm ta xuất gia, vậy ngươi hãy 
thăng ngựa Kiên-trăc cho ta 

- Ô! Thái tử, Ngài chưa già, còn mạnh khoẻ, đang hưởng 
sự an vui như vây, tội gì đi xuât gia cho khô? 
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- Sa-nặc, nhà ngươi đã quên rồi, cái chết không chừa 
một ai cả, dầu trẻ hay già. Ngai vàng cũng không đem theo 
được, vợ đẹp hầu xinh cũng chăng chết theo ta, thôi ngươi 
hãy tuân theo lời ta, mau mau đi thăng ngựa Kiên-trắc. 

Sa-nặc vâng lời đi thăng ngựa. Riêng thái tử Ngài nghĩ 
rằng: Ta phải vào xem mặt con ta là Ra-hầu-la. Rồi Ngài đi 
vào phòng của Gia-du-đà-la, Ngài trông thấy bà Gia-du-đà- 
la đang ôm con vào lòng và đang ngon giấc. Ngài muốn 
bồng con lên nhưng sợ vợ hay, nên Ngài vội vã trở ra. Đến 
ngạch cửa Ngài ngó lại và nói răng: thôi bao giờ đắc quả 
Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác rồi sẽ gặp mặt con. 
Đoạn này chú giải có dạy rằng: khi Ngài ra đến cửa, trận 
giặc lòng nổi dậy, khuấy loạn tâm Ngài, Ngài mới dùng 
gươm trí tuệ nghĩ răng: vì tình yêu mà ta phải luân hồi vô 
sỐ kiếp mà hôm nay cũng còn chưa kinh sợ sự luân hồi, 
khổ não ấy sao? Rồi Ngài bỏ xuống lầu. 

Riêng Sa-nặc vâng lời đi thăng ngựa. Ngựa Kiên-trắc là 
ngựa rất đẹp, màu lông trắng như tuyết, cao 18 hắc từ đầu 
chí đuôi cũng dài 18 hắt tay. Khi Sa-nặc thắng ngựa, hình 
như có tánh linh báo trước cho ngựa biết rằng thái tử sẽ 
xuất gia, nên nó cô gào thét dậm chân cho người nghe. 
Nhưng vì đêm ấy đức vua ra lịnh cho quan quân được phép 
ăn uông vui chơi, để mừng ngày sanh của cháu nội Ngài. 
Ai nây ngủ mê không hay biết gì cả. 


Trong khi Sa-nặc thăng ngựa xong, đang đứng chờ thái 
tử, thì thái tử cũng vừa ngự đến. Ngựa Kiên-trắc trông thấy 
chủ, dậm chân la hét. Thái tử mới đến vuốt ve nó và nói 
rằng: 

- Này Kiển-trắc! Ngươi hãy ra công đưa ta đi xuất gia, 
mai sau ta được giác ngộ, cứu độ chúng sanh khỏi vòng 
thống khô đến Níp-bàn, thì ngươi cũng có rất nhiều công 
đức. 
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Hình như nghe được tiếng người, ngựa đứng yên để cho 
thái tử và Sa-nặc lên lưng. Vì sợ thái tử trôn đi xuât gia nên 
đức Tịnh Phạn vương làm cửa thành rât kiên cô, và môi 
cửa đêu có găn chuông báo động, muôn mở cửa thành phải 
có hăng ngàn quân mới đây nôi, khi thái tử đên cửa thành, 
thì chư Thiên đã mở săn. 

Ma vương trông thây thái tử đi xuất ø1a mới nghỉ răng: 

- Thái tử Sĩ-đạt-ta muốn thoát khỏi tay ta, vậy ta phải 
làm thê nào đừng cho giải thoát được. 

khi thái tử vừa ra khỏi thành, Ma vương hiện đứng trên 
không trung kêu thái tử nói răng: 

- Này thái tử! Ngài đừng xuất gia làm gì, chỉ còn 7 ngày 
nữa, Ngài sẽ được làm vua Chuyên luân thánh vương, làm 
chúa cả 4 châu thiên hạ. 

- Người là a1? 

- Fa là vị thiên vương ở cõi trời Vasavati (cõi trời thứ 
sáu của cõi Dục giới). 

- Này Ma vương! Ta cũng biết răng Xe ngøỌc của vua 
Chuyên luân thánh vương sẽ có cho ta. Nhưng ngươi hãy 
tránh chô cho ta đi. Ta không ham mê xe ngọc ây đâu. Ta 
chỉ muốn làm cho trăm ngàn thế gIỚI rung động trong khi ta 
đạt thành Phật quả. Nhà ngươi muôn cám dỗ ta say mê theo 
tình dục. Nhưng không, nhà ngươi không thê lay chuyền 
được lòng ta. Tâm ta đã quyêt định đưa chúng sanh đi đên 
nơi giải thoát. 

Ma vương không thể nào làm lung lạc được lòng của 
thái tử, mới tự bảo thân răng: 

- Từ đây trở đi, ta sẽ theo dõi từng sát-na để xem tư 
tưởng của S1-đạt-ta. Từ ây trở đi, Ma vương cô xem tâm 
thái tử có thiên vê tư tưởng xâu không, đặng thừa cơ hội 
cám dô Ngài. 
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Trong đêm ấy, ngựa Kiên-trắc đưa thái tử đi qua 3 xứ là: 
Sakya (xứ của Ngài), Savatthi (Thắt-la-phiệt) và Vesali, kể 
ra là 30 do-tuần, nếu tính theo bây giờ là 480 cây số ngàn. 
Trời vừa rạng sáng, đến một con sông, thái tử mới hỏi Sa- 
nặc răng: 

- Sông này tên gì Sa-nặc). 

- Thưa thái tử, theo địa dư, đây là con sông Ânoma 

- Này Sa-nặc, Anoma có nghĩa là cao thượng tuyệt đối, 
đây là điêm lành của sự xuât gia cao quý của ta. 

Rồi Ngài mới hỏi Sa-nặc rằng: 

- SỨC ngựa có thê nhảy qua sông này được không). 

Khi ây thái tử dùng gót chân thúc vào bụng ngựa, ngựa 
biết rằng thái tử muốn qua sông, liền nhảy qua được dễ 
dàng. Đây là hiện tượng đến bờ giác ngộ của thái tử. Khi 
ây, thái tử mới xuông ngựa đứng trên bãi cát. Ngài cởi cân 
đai châu ngọc trao lại cho Sa-nặc và dặn răng: 

- Ngươi hãy đem đồ phục sức và ngựa Kiển-trắc về 
thành, ta định xuât gia nơi đây. 

Ngài tự nghĩ rằng: người tu không nên đề râu tóc như ta. 
Rồi Ngài MỚI cắt tóc, chỉ còn dài ước độ 3 ngón tay. Tóc â ây 
quăn lại về mé tay mặt, từ đây cho đến ngày nhập Níp- -bản 
không bao giờ có CạO, tóc cũng không ra thêm. Ngài cầm 
búi tóc nguyện răng: Nếu ta được đắc quả Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, xin cho búi tóc này đừng rớt 
xuông đât. Khi ây, có đức Đê Thích đem mâm xuông hứng 
lây và đem về làm tháp thờ ở cõi trời Đạo Lợi. Tháp â ây tên 
là Culemanicetiya (nghĩa là tháp thờ tóc). Khi ây, thái tử 
mới nghĩ đến đồ phục sức của người xuất Ø1a, VÌ IPƯỜI xuất 
ø1a không mặc tơ lụa sang trọng như Ngài. 

Có vị trời phạm thiên tên Ghattika, là người bạn cũ 
của Ngài trong kiêp sanh làm Jotipala trong thời Đức Phật 
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Kassapa (Ca-diếp), biết răng thái tử xuất gia, mới đem 8 
món vật dụng của người xuât gia xuông, § món ây là: y 
Tăng-già-lê, y vai trái, y nội, bát, dao cạo, ông đựng kim, 
dây lưng, bình lọc nước. Đôi lây y phục Ngài, đem vê thờ ở 
cõi trời phạm thiên 

Khi xuất gia xong, Ngài mới bảo Sa-nặc lần thứ nhì 
răng: 

- Ngươi hãy đêm đồ trang sức của ta và ngựa về, tậu lại 
sư xuât gia của ta cho lịnh phụ vương hay răng: thái tử ST- 
đạt-ta vân mạnh khoẻ và đang tu hành tĩnh tân, cô tìm 
đường giải khổ cho chúng sanh. Xin phụ vương an lòng. 
Thái tử xuất gia vì trông thấy cái khổ của chúng sanh, chớ 
không vì buôn giận người nào trong hoàng tộc. Nếu bao giờ 
thái tử đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác sẽ trở 
về độ mẹ, cha và quyến thuộc. 

Sa-nặc nghe qua lấy làm đau lòng, quỳ xuống ôm chân 
thái tử và tâu răng: 

- Thái tử ơi! Ngài nỡ lòng nào dứt bỏ tôi ở giữa rừng sâu 
này. Khi ra đi có thây trò mà bây giờ tôi phải trở vê có một 
mình. Vậy tôi xin ở lại hâu Ngài. 

- Tại sao ngươi muốn xuất gia với ta? 

- Vì Ngài là chúa của tôi, là người mà tôi rất kính yêu và 
có phận sự phải theo hâu 

- Vậy, nếu ngươi thật có lòng kính mến thương yêu ta thì 
ngươi hãy trở về tâu lại những lời của ta cho phụ vương ta 
rõ, đê Ngài khỏi đau khổ, ngươi không nên chân chờ. 


Sa-nặc biết rằng không thể yêu cầu thái tử cho ở lại được 
nên làm lễ Ngài rôi lên ngựa ra vê. Riêng ngựa Kiên-trắc 
cúi xuống liếm chân Ngài, nước mắt chảy ra nhiễu trên 
chân Ngài. Ngài thấy vậy lấy làm cảm động, lấy tay mặt rờ 
trên lưng ngựa và nói rằng: 
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- Kiên-trắc ơi! Ngươi không nên bi luy làm chi, công 
ngươi đưa ta đi xuât gia cũng cao quy lăm rôi. Bao giờ đắc 
đạo cũng tìm tê độ ngươi khỏi vòng sanh tử luân hôi. 
Ngươi ráng sông đợi ta. 

Khi Sa-nặc trở gót, Ngài trông thấy lòng Ngài thanh 
tịnh. Ngài ngự nơi rừng Anupryavana 7 ngày không ăn 
uông chi cả, vì Ngài lầy làm thoả thích với sự xuât gia của 
Ngài. Đên ngày thứ tám, Ngài mới ngự ra khỏi rừng xoài 
ây, đi vòng Vương Xã thành. Trong lúc Ngài ngự ởi hào 
quang chiếu sáng, khiến cho người trông thấy phải phát tâm 
kính thành, kinh sợ. Có kẻ bảo: 

- Đây là thiên thân. 

Người lại cho là: 

- Càn-thát-bà. 

Kẻ khác lại cải rằng: 

- Đây là Thiên Vương Đề Thích. 

Người khác lại cải rằng: 

- Không đâu, người mà có tướng hảo quang minh như 
thê này là Mahesavara (một trong ba vị thân thiêng liêng 
của Bà-la-môn)). 

Dân chúng trong thành Vương Xá sôi nổi cả kinh thành, 
đâu đâu cũng bàn vê Đức Đại Bô tát. Thám tử bèn theo dò 
xem sự hành động của Ngài. Khi đên gân, thây rõ mặt Ngài 
nhưng không biệt thuộc hạng chúng sanh nào mới vào tâu 
với đức Bình-Sa vương răng: 

- Tâu hoàng thượng, hôm nay có một người lạ mặt, 
tướng mạo phương phi, không biết là Long Vương hay 
Càn-thát-bà hoặc Thiên Thân đang đi xin ăn trong thành 
Đức Vua mới mở cửa sô ở lâu cao, trông xuông thây tướng 
hảo quang minh của Đức Bô-tát. Ngài lây làm lạ mới phán 
răng: 
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- Vậy các ngươi nên theo dõi người ấy. Nếu là phi nhơn, 
thì ra khỏi thành sẽ biến mất, còn nếu là Chư Thiên thì sẽ 
bay lên không trung, còn nếu là Long Vương sẽ chun 
xuống đất, nêu là người sẽ ngồi ăn một chỗ nào. 


Mật thám y lệnh, theo gót của Đức Đại Bồ-tát. Ngài 
không biệt gì cả chỉ lo thu thúc lục căn: được vật thực vừa 
đủ no, Ngài theo đường cũ trở ra, đên chân núi ngôi day 
mặt vê hướng Đông. Ngài là một nhà Vua sang cả chưa 
từng gặp những món ăn xoảng của hạng bình dân. Hôm 
nay, Ngài mới gặp trông thây nó bân thiu làm sao. Nhưng 
Ngài cô quán tưởng và tự dạy tâm mình răng: Này Sĩ-đạt-ta 
ngươi là dòng Vua sang trọng cao quí, chỉ dùng những cao 
lương mĩ vị. Bây giờ ngươi đã xuât gia thì làm gì có được 
những cao lương quí giá ngon lành ây. Rôi Ngài lại quán 
tưởng đên vật trược, Ngài thọ thực được không còn ghê 
tởm nữa. Kê từ ngày xuât gia đên ngày thọ thực được là § 
ngày, Ngài không có dùng vật gì cả. Thám tử trông thây 
vậy lật đật vê báo cho Đức Vua hay đó là người chớ không 
phải là chi cả. Đức Vua lây làm trong sạch, lật đật đên chô 
của Đức Bô-tát đang thọ thực. Khi đên gân, Đức Vua đi 
chân đên cạnh Đức Bô-tát và lê phép hỏi răng: 

- Bạch Ngài, từ đâu Ngài đến đây? 

- Từ kinh đô Ca-ti-la-vệ đến. 

- Ngài là dòng nào? 

- Dòng Vua. 

- Tên chi? 

- Sĩ-đạt-ta. 

Sự thật, khi còn tại ngôi, Thái tử Sĩ-đạt-ta có giao hảo 
với Đức Bình-sa-vương vê lê vật. Nhưng hai Ngài chưa 
từng gặp mặt nhau. Đức Bình-sa-vương nghe qua lây làm 
trong sạch, Ngài tỏ ý muôn chia hai giang sang của Ngài 
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cho Đức Bỏ-tát, nhưng Đức Bồ-tát không chịu nhận lời. 
Đức Vua mới yêu câu Ngài bao giờ đắc đạo quả xin trở về 
độ Ngài với, Đức Bồ-tát nhậm lời. 

Ngài mới tìm đến hai vị đại sĩ có tiếng nhất trong thời kỳ 
ây là Älãra và Uddaka để học đạo nhưng Ngài trông thấy 
răng: triết lý của hai vị ây chưa phải là hoàn toàn giải thoát. 
Đức Bồ-tát mới bỏ ra đi lần đến rừng Uruvela. Ngài trông 
thấy chỗ ây mát mẻ, rất tiện bề hành đạo. Khi ây CÓ 5 VỊ 
đạo sĩ thường gọi là Pañcavaggiya (5 thầy Kiều Trần Như) 
là Kondañña (Kiều Trần Như), Vappa, Bhaddiya, 
Mahanãama, Assaji đến hầu làm đệ tử Ngài. Trong 6 năm 
khô hạnh của Ngài, nào là nhịn ăn, nhịn uống, cực khô vô 
cùng. Đây tôi xin tóm tắt lại chia làm 3 thời kì là: 

* Thời kỳ nhịn ăn. Vì Ngài nghĩ rằng: Sự ăn làm mất 
thì giờ. 

* Ngài muốn nghiên chặt hai hàm răng để lưỡi trên 
nóc glọng rán kìm tâm. Làm như thế bực bội khó 
chịu vô cùng. 

* Ngài cô nín hơi không thở, làm cho hơi ra theo, ta1 
miệng làm như thế than mình nóng nảy khó chịu. 

Sau khi nhịn ăn, thân hình Ngài cảng ngày càng tiêu tụy, 
khổ sở. Nhưng không bao giờ Ngài nhớ đến sự ăn uống 
sang trọng, trong khi còn ở tại hoàng cung. Thật ra thì sức 
người có hạng, ta không thê làm quá sức của ta được. Nên 
một lúc nọ, vì quá đói gầy, không chịu nỗi với sức lạnh, 
nên Ngài xỉiu. Khi ây có một vị chư Thiên nghĩ răng: Đức 
Đại Bồ-tát đã chết rồi. Mới đến cho Đức Tịnh Phạn VƯƠơng 
hay. Đức Tịnh Phạn vương hỏi rằng: 

- Con ta đã đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
rồi chăng?. 

VỊ chư Thiên đáp: 
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- Chưa chặc. 
Đức Vua mới nôi giận phán răng: 





- Ngươi hãy đi đi, đừng nói nữa. Bao giờ con ta chưa đắc 
quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác thì chưa chết đâu. 

Sau khi tỉnh dậy, Đức Bồ-tát nghĩ rằng: nếu ta nhịn 
nhưng còn thở cũng chưa gọi là cao thượng, rồi Ngài lại nín 
thở. Trong khi Đức Bồ-tát đang khổ hạnh thì Ma Vương 
mới nghĩ răng: thái tử Sĩ-đạt-đa rán cô hành để tìm đường 
giải thoát, vậy ta phải làm thế nào để cám dỗ Ngài cho bỏ 
sự khổ hạnh ấy. Nhưng chung quy không làm sao cho Ngài 
ngã lòng được. 

Ngày nọ, Đức Bồ-tát nghĩ răng: “Trong đời này không 
còn có người nào khổ hạnh băng ta. Nhưng hành như vầy 
cũng không phải là con đường giải thoát, vậy phải làm thế 
nào?” Đức Đề Thích biết Đức Bỏ-tát đang suy nghĩ tìm 
một phương pháp cao thượng hơn, nên Ngài liền hóa ra 
một người chăn bò, ngồi trước mặt Bồ-tát khải đờn cho 
Ngài nghe. Cây đờn ấy có ba dây, dây thứ nhất dùn quá nó 
lại không kêu. Dây thứ nhì thăng quá vừa khảy lại bị đứt. 
Dây thứ ba vừa nên tiếng kêu thanh tao mà khi khảy không 
đứt. 

Đức Bồ-tát trông thấy có cảm tưởng: “Ô!Lăm khi kẻ thất 
học cũng cho ta được bài học”. 

Và Ngài liền sanh ra ba điều ngụ ý như vây: 

* Hàng sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân không sa 
ngũ trân tâm còn quyến luyến theo ngũ trần, mà có ý chí 
khổ hạnh cho đến đâu cũng không giác ngộ được. Cũng 
như cây tươi đem ngâm nước, rồi đem cọ để lây lửa, làm gì 
ra lửa được. 

* Hàng sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân đã sa ngũ 
trần tâm còn quyến luyến theo ngũ trần, dâu có khô hạnh 
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cho đến đâu cũng không thể đắc quả được. Cũng như cây 
khô đêm ngâm nước, cũng không thê đem cọ lấy lửa được. 

* Hàng sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân xa trần tục 
tâm vắng lặng không say đắm trong mùi trần tục, cố hành 
đạo tinh tân có thê đắc quả. Cũng như khúc cây khô, không 
đem ngâm nước, đem cọ sẽ ra lửa. 

Sau khi nghĩ thấu 3 lẽ kế trên, Đức Bỏ-tát tự biết răng 
khổ hạnh không bồ ích chi cho Ngài cả. Nên Ngài định bỏ 
sự khổ hạnh Ngài đi tăm rửa và thọ thực lại như xưa. Năm 
thầy Kiều Trần Như thấy vậy mới bàn với nhau rằng: trước 
kia Thái tử Sĩ-đạt-ta cô tinh tấn hành đạo như thế mà không 
được đắc quả thay huỗng chi bây giờ bỏ cả sự tính tấn ấy 
thì làm gì đắc được. Rồi các thầy bỏ Đức Bồ-tát ra đi ở 
vườn Lộc GIả. 

Chú giải có đặt ra những câu hỏi như vầy: năm thầy 
Kiều Trân Như ra đi có hại hay là có lợi cho Đức Bồ-tát? 
Đáp có lợi chi Ngài, vì lúc ấy Ngài cần ở một mình thanh 
tịnh để dạy tâm dễ dàng hơn là chung đụng với nhiều người 
hỏi: Đức Bồ-tát hành khô hạnh có ích chỉ cho Ngài không? 
Đáp sự thật khi Ngài đang khổ hạnh ấy không có ích chi 
cho Ngài cả. Nhưng có ích sau khi thành Phật. Vì người 
thời ấy cho rằng: có khô hạnh mới thành đạo. Còn tu như 
các thây Tỳ-khưu này khó mà thành đạo được. Chừng ấy 
Phật dạy răng: sự hành khổ hạnh của Như Lai, không một 
ai hành nỗi nhưng cũng không kết quả gì, con đường trung 
đạo mới là con đường giải thoát. 

Năm thây Kiều Trần Như ra đi rồi, Đức Bồ-tát ở lại 
thâm tâm thanh tịnh cố găng tham thiên. 

Đến đêm 14 tháng Tư âm lịch năm Dậu (tức đúng 6 năm 
kế từ Ngài xuất gia) Đức Bỏ-tát năm mộng thấy 5 điều là: 

* Ngài thấy, Ngài nằm ngủ trên mặt đất, lấy núi Hy- 
Mã-Lạp làm gối, tay mặt thòng xuống hướng biên 
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đông, tay trái Ngài thòng xuống biến hướng tây, 
hai chân thòng xuông biên hướng nam. 

* Có tranh mọc từ rún của Ngài cao tận mây. 

* Có nhiều dòi mình trăng đầu đen, bò từ bàn chân 
Ngài lên đên gôi. 

* Có 4 dòng chim nhiều màu: loại màu vàng, loại 
màu xanh, loại màu đỏ, loại màu đen từ bôn hướng 
bay đên đậu bên chân Ngài, cùng nhau thành một 
màu trăng. 

* Ngài đi kinh hành trên chót núi nơi ấy toàn là phân 
nhưng những phân ây không dính chân Ngài tí nào 
cả. 

Khi thức giấc, Ngài nghĩ đến điềm mộng tôi tự nói: 
"Nêu ta còn ở tại kinh thành thì ta sẽ đem điêm mộng này 
(âu lại cho phụ vương nghe. Ngài sẽ cho mời các nhà đoán 
mộng đên đoán cho ta. Bây giờ ta ở xa, có ai đầu đoán cho 
ta, vậy ta hãy tự đoán lây, Ngài đoán: 

* Năm trên mặt đất là hiện tượng của sự đắc quả Vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

* Tranh mọc từ rún lên hư không là hiện tượng 
Thuyêt-bát-chánh đạo cho chư Thiên và nhân loại 
nghe. 

* Dòi bò từ chân đến đâu gối là hiện tượng của người 
Cư sĩ vào hâu nghe thuyêt pháp và đăc quả Tu-đà- 
huờn. 

* Có bốn loại chim bốn màu, từ bốn hướng bay đến 
đậu dưới chân Ngài trở thành một màu trăng là 
hiện tượng của bốn hạng người" bỏ gia đình xuất 
ø1a theo kinh, luật của Ngài và sẽ được giải thoát. 


' Bốn hạng người trong thời ấy là Dòng vua, Bả-la-môn, nông dân hay 
thương gia, người lao động. 
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* Đi kinh hành trên chót núi đầy phân mà chân Ngài 
không lắm nhơ là hiện tượng: sau khi Ngài đắc quả, 
tín đồ cúng dường rất nhiều, nhưng lòng Ngài 
không sa-mê theo đồ vật cúng dường ây. 


Đoán xong Ngài mới giải quyết rằng: chắc chắn răng ta 
sẽ thành Phật. 

Sáng ngày Ngài súc miệng rửa mặt xong, mới ngồi dưới 
cội cây Nigorodha, hào quang chiếu sáng. Trong ngày ây, 
có cô Sujãtã con gái của ông Senaka làm lễ cúng dường 
cho Thọ thân ở cội cây Nigrodha â ây. Trước kia, cô có phát 
nguyện răng: nếu tôi có chồng tôi đẹp trai, có nét hạnh, 
giàu có, quí mến tôi. Khi sanh con cho tôi sanh con trai đâu 
lòng. Cô được toại nguyện, nên cô chọn ngày lành tháng tốt 
cúng dường trả lễ cho tô thần. Cô định ngày rằm tháng tư 
trả lễ. Nên tới ngày ấy cô sai người tớ gái là cô Punna ra 
quét cội cây Nigrodha cho sạch đặng cô đem cơm nấu với 
sữa tươi ra cúng dường. Khi người tớ gái đến cội cây 
Nigrodha day mặt vê hướng đông, có hào quang chiếu 
sáng, cô tưởng thọ thần thiện ra để thọ lễ. Lòng mừng khấp 
khởi cô Pumna lật đật chạy về cho cô Sujãtã hay răng: 


- Thưa cô, hôm nay vì lòng thành kính của cô, nên thọ 
thân hiện ra đê làm lê. 

Cô Sujãtã lây làm mừng và nói với Punna rằng: 

- Từ đây ta coI như là con ta vậy. 

Rồi cô đem y phục tốt ra cho Punna mặc. Rồi cô và 
Punna bưng mâm băng vàng đây cơm sữa đên cội 
Nigrodha. Cô trông thây Đức Bô-tát ngôi hào quang sáng 
chói. Cô cũng định ninh răng thọ thân hiện ra thọ lê. Cô 
liên đem mâm vật thực đên thành kính cúng dường. Trong 
khi ây cái bát của Đức Phạm Thiên dang lại mật đi từ bao 
øiờ. Ngài không biệt xử trí làm sao, mới đưa mặt nhìn cô 
SuJata. Cô hiệu ý Ngài hỏi rắng: 
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- Cô có lẫy mâm về không? 

Cô đáp: 

- Bạch Ngài tôi xin cúng dường cả mâm và chén luôn. 

Rồi cô đảnh lễ Ngài và bạch răng: 

- Bạch Ngài, tôi đã cầu nguyện dưới cội cây của Ngài và 
hôm nay đã được đắc kỳ sở nguyện. Vậy đây là lễ vật cúng 
dường trả ơn Ngài. Xin Ngài từ bị thâu nhận cho tôi được 
sự an vui lâu dài. 

Nói xong cô đứng dậy ra về, không mến tiếc mâm vàng. 

Đức Bồ-tát đứng dậy bưng mâm cơm đi thắng đến con 
sông NerañJata (Tàu âm là Ni-liên). Ngài xuống tắm, khi 
tắm xong, Ngài mới vắt cơm ra làm 42 vắt và thọ thực hết 
cả tại con sông ấy. 49 vắt cơm ấy làm cho Ngài no đến 7 
tuần lễ. Khi thọ thực xong, Ngài bưng mâm vàng lên và 
phát thệ nguyện răng: “Nếu ta được đắc quả Vô lượng 
Chánh Đăng Chánh Giác, xin cho mâm này xuôi ngược 
dòng sông, nếu ta không thể đắc giàn quả cao quí ây, thì 
xin cho mâm chìm ngay đến chỗ này”. Rồi Ngài để mâm 
xuống dòng sông. Lạ thay, mâm trôi ngược dòng nước độ 
80 hắc tay rồi chìm xuống. Chỗ mâm vàng chìm, đó là một 
tòa thủy điện của Long Vương. Trong tòa lầu ấy, đã có ba 
cái mâm của ba vị Phật quá khứ xin mâm vàng của Đức 
Bồ-tát chạm phải ba cái mâm kia, tiếng kêu vang lên. Long 
Vương đang ngủ, giật mình thức dậy mới nói răng: mới 
hôm qua đây, có một vị đắc thành Chánh Đăng Chánh 
Giác, hôm nay lại một vị nữa. 

Khi Đức Bồ-tát trông thấy mâm trôi ngược. dòng như 
thế, Ngài đinh ninh rằng: thế nào ta cũng đặc quả Vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Ngài mới trở về rừng sâu, 
hào quang chiếu sáng, có Phạm Phiên Đế-Thích theo hầu, 
rải hoa cúng dường. Khi ấy có Thầy Bà-la-môn tên Sottiya 
đem dâng cho Ngài tám bó tranh. Đức Bồ-tát câm tám bó 
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tranh ây, đi thắng đến cội cây Bồ đề. Trải bỏ vỚI CỘI cây 
ngôi day mặt vê hướng đông. Ngài phát nguyện răng: nếu 
thật ta đắc quả hôm nay, xin cho nơi này nôi lên một bảo 
tọa cho ta ngự. Liền khi â ây một bảo tọa màu xanh, cao 14 
hắc tay, từ dưới đất nỗi lên. Đức Bồ-tát lẫy làm vui lòng và 
ngự trên ngôi bảo tọa, sắp sữa tham thiên. Ngài phát 
nguyện răng: bao giờ lòng ta chưa hết thụy miên phiền não, 
dâu cho thịt ta có khổ , da ta có héo ta cũng không rời bỏ 
bảo tọa này. Trong khi Ấy, có tất cả chư Thiên, Phạm Thiên 
trong sa-bà thế giới đem các thứ hoa lạ đến cúng dường cho 
Ngài và đứng hâu. 

Khi ấy, Ma Vương theo bén gót Ngài để xem Ngài, để 
xem lỗi của Ngài. Hôm nay thấy Đức Bỏ-tát ngồi trên bảo 
tọa lây làm tức giận mới nghĩ rằng: thật Thái tử Sĩ-đạt-ta có 
giải thoát ra ngoài vòng thống trị của ta; đối với chúng sanh 
ta sẽ mất hết uy quyên, vì Thái tử Sĩ-đạt-ta đắc thành Phật 
quả. Vậy ta phải làm cho trở ngại sự đắc đạo của Sĩ-đạt-ta, 
rôi gọi tất cả binh ma đến nói rằng: 

- Này chư tướng, tất cả chúng sanh từ A-tỳ địa ngục cho 
đến cõi Phạm Thiên, chắng có một ai sánh bằng Thái tử S1T- 
đạt-ta. Vì vậy, nên chúng ta không thê đấu chiến trước mặt 
với S1-đạt-ta được phải đánh lén mới xong. Vậy các ngươi 
phải biến hóa ra hình tướng hung dữ, cầm đủ khí cụ đến 
dọa nạt cho Thái tử S1-đạt-ta kinh sợ, bỏ bảo tọa ra đi. 

Quân ma vâng lời biến thành nhiêu tướng kì dị đáng ghê, 
từ 4 phương § hướng bay đến đầy trời. Riêng Ma Vương 
ngồi trên lưng tượng Girimekhala cao 150 do tuần, hai bên 
có quân ma theo hầu, tiếng hét la vang trời như sâm nổ. 
Phạm tiên, Đề Thích, chư Thiên vương trong Sa-bà thế giới 
đều bay đi chỉ để Đức Bỏ-tát ngồi một mình. Khi ấy Ma 
Vương kêu to lên rằng: 

- Chư tướng! Hãy bắt Thái tử Sĩ-đạt-ta cho ta. 
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Rất lạ, là không có một tên tướng nào của Ma Vương 
dám đến gân. Ma Vương thây binh tướng của mình sợ oal 
Đức của Bồ-tát tức giận gầm thét: 

- Phải xông vào. 

Trước tình thế ấy, Đức Bồ-tát nghĩ rằng: “Ma Vương 
đưa binh tướng đên rât đông, đê làm hại ta, nơi đây không 
có quyên thuộc ta mà chư Thiên, Phạm Thiên cũng bỏ ta đi 
hêt. Ngoài ta ra, thì ta chỉ còn có phép Ba-la-mật của ta đê 
chông với Ma Vương, chớ không còn chi chông nôi. Vậy ta 
dùng cặp chân rât mạnh của ta là tính tân đứng trên đât thật 
chắc là giới, tay mặt ta là Đức tin, câm gươm báu là trí huệ. 
Những Ba-la-mật kia ta dùng làm cái khiên đê chông với 
tât cả khí cụ lợi hại của Ma Vương, đê ta giữ vững bảo tọa 
này”. Rôi Ngài kêu: 

- HỡI này ba-la-mật, bố thí, trì giới, xuất gia, tinh tấn, 
hãy hội lại nơi đây và cầm các món khí cụ chỗng với Ma 
Vương. 

Trong khi ấy, hình như có 7 đạo hùng binh có nhiều thân 
thông hiện ra đứng quanh Bô-hoàn và nói răng: Bạch đâng 
Giác ngộ, xin Ngài an lòng. Có chúng tôi là người đã nuôi 
dưỡng từ vô sô kiêp. Ngài đã xem chúng tôi chông với 
quân Ma. 

Bảy đạo binh ấy là: 

* Saddhabala: đạo quân Đức tin 

* Viriyabala: đạo quân Tỉnh tân 

* Satibala: đạo quần Trí nhớ 

* Samadhibala: đạo quân Thiền định 

* Paññabala: đạo quân Trí tuệ 

* Ottappabala: đạo quân Ghê sợ tội lỗi 
* HirIbala :đạo quân Hồ thẹn tội lỗi 
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Vì có 7 đạo binh tinh nhuệ ấy, nên Ma Vương và binh 
tướng không dám đến gần Bồ-đoàn. Ma Vương thấy thế 
càng căm giận làm ra 9 thứ mưa là mưa thường, mưa lửa, 
mưa đá, mưa tro nóng, mưa gươm đao, mưa sình, mưa cát, 
mưa sạn và gió lớn. Những thứ mưa ấy đến gần Đức Bồ-tát 
hóa thành bông hoa thơm và cúng dường Ngài. Khi dùng 
hết thần thông của mình mà không thấy kết quả. Ma Vương 
mới đến gần nói với Đức Bỏ-tát rằng: 

- Này Sĩ-đạt-ta ngươi hãy đứng dậy ra khỏi bảo toạ này, 
nếu không ta sẽ bắt ngươi mà mô tim. 

Đức Bồ-tát không chút kinh sợ và nóng giận mới đáp: 

- Này Ma Vương, chính ngươi không biết rằng: ngươi 
bất tài kém sức, không có hành Ba-la-mật, ngươi làm tôi tớ 
còn chưa đáng (mà đèo bồng). Ta đã đào tạo ba-la-mật. 
Hôm nay ba-la-mật của ta đã đây đủ rồi, Pháp cao thượng 
là quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Quả Chánh 
Đăng Chánh Giác không phải là quả mà ai ai muốn cũng 
đặng. Nếu đem ba-la-mật mà chia làm 16 phân, lấy 1 phần 
trong 16 phân ấy chia ra làm 16 phân nữa và chia như vậy 
16 lần. Công Đức của nhà ngươi không bằng một phần 
trong 16 phân chót ây. Trong kiếp ta sanh làm thỏ, dám 
nhảy vào lửa bố thí sanh mạng ta cho người ăn xin. Vậy 
ngươi có thấy chăng, việc làm của ta không ai làm được. 
Công Đức ấy mới xứng với quả tối cao. Mười pháp ba-la- 
mật ấy câu tạo ra ta là đắng giác ngộ. Chúng sanh tưởng là 
một Chư Thiên hoặc Đề Thích hay là phạm thiên. Nhưng 
những điều ây sai lầm cả, vì ta là một vị đại Bô-tát. Tâm ta 
không quyến ngũ trần. Ta là người thắng quả trong mọi 
nƠI. 

Khi Ma Vương nghe Đức Bồ-tát nói như vậy càng bực 
tỨC MỚI nÓI: 
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- Sĩ-đạt-ta, đứng dậy ra đi, ta không cân ngươi nói nhiêu, 
điêu cân hơn hệt là nhường bảo tọa cho ta, ngươi không 
đáng ngôi nơi bảo tọa này. Bảo tọa này đê cho người quảng 
đại như ta. Vì ta là người cai quản cả Sa-bà thê giới. 

- Vậy lời nói đây là nói thật chứ? 

- Thật vậy. 

- Vậy aI là người làm chứng cho ngươi? 

Ma Vương ngó quân tướng của mình ra đấu, rồi chỉ cho 
Đức Bồ-tát thấy và nói răng: 

- Những kẻ có mặt nơi đây làm chứng cho ta. 

Khi ấy bao nhiêu binh ma điều ứng lên nói răng: 

- Thật bảo tọa này của Ngài:. 

Đức Bồ-tát hỏi: 

- Vậy bảo tọa nay có từ trước kia sao?" 

- Khi trước không có. 

- Nếu khi trước không có, tại sao ngươi nói bảo tọa này 
có là do nơi phước báu của ngươi? Ngươi có làm những 
công Đức gì? 

- Ta cũng có làm nhiều phước lành từ lâu. 

- Nếu ngươi có làm nhiều công Đức thì hãy tự phát 
nguyện cho có bảo tọa mà ngôi. Riêng bảo tọa này, có đây 
thuộc vê của ta nên ta không đi đâu cả. 

- Này Thái tử Sï-đạt-ta. Sao ngươi không tự lượng sức 
mình tay không, còn ta có khí cụ, có quân tướng nhiêu mà 
dám chông cự với ta? 

- Này Ma Vương. Nếu vậy cũng không biết. sức mạnh 
của ta, vũ khí, tướng sĩ của ta đã nuôi từ vô sô kiệp. Nhờ đó 

mà ta có đủ can đảm ngôi giữa trận như vây. 

Ma Vương mới nghĩ rằng: từ xưa đến nay, ta nghe chư 
Thiên ca tụng răng: S1-đạt-ta không bao giờ nói đôi. Tại sao 
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hôm nay lại nói dối. Vậy ta phải hỏi lại mới được. Ròi hỏi 
rằng: 

- Này Sĩ-đạt-ta! Hôm nay ta biết rỏ rằng: ngươi nói dối, 
vì ngươi ngồi đây một mình mà dám nói răng: có quan 
quân câm vũ khí hộ ngươi, tại sao ta không thấy những đạo 
quân ây? 

- Này Ma Vương không bao giờ ta nói dối. Nếu nói dối 
làm sao đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Ta có 
đại đội hùng bình từ khi ta thật hành theo 10 phép ba-la- 
mật cả thảy 4 a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp. Những đại 
đội hùng binh mà ta đã chuẩn bị và nuôi dưỡng từ lâu ấy, 
có thê giúp cho ta được két quả mỹ mãn trong mọi việc, có 
các món vũ khí rất sắc và chắc là trí tuệ. Vì vậy nên ta mới 
bảo ngươi như thế. 

- Này Sĩ-đạt-ta. Ngươi nói rằng ngươi nuôi quân sĩ của 
ngươi , vậy ngươi nuôi băng những gì? 

- Này Ma Vương. Ta nuôi quân sĩ của ta băng các sự bố 
thí gọi là 5 điều đại thí là: puttaparicäg-bố thí con, 
daraparicäpgabô thí vợ, dhanaparicägabô thí của, 
añgaparicäga-bó thí tứ chi, jTvitaparicäga-bô thí sanh mạng. 
Và ba phép lành là: lokatthacariyä-hành hâu đem sự lợi ích 
lại cho thế gian, natathacaricya-hành hầu đem sự lợi ích lại 
cho quyến thuộc, buddhatthacariyã-hành hầu đắc quả Phật. 
Do nhờ phép ba-la-mật, nên hôm nay ta được bảo tọa này, 
bảo tọa này không phải là của ngươi. 

Khi Ma Vương nghe nói vậy lấy làm tức giận, mới liệng 
ra một cái vòng như bánh xe, nhưng có chia ra rất sắc, có 
thể chém nát trái núi Tu-di được, đê giết Đức Bồ-tát. Tiếng 
của vòng ấy kêu vang như sắm nổ và chiếu sáng như trời 
chớp. Đây là món bửu bối nguy hiểm nhất của Ma Vương 
chưa bao giờ dùng tới; bọn binh tướng của Ma Vương có 
phép hay tài lạ cũng đều thi thố ra hết. Đức Bồ-tát không 
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kinh sợ, Ngài ngồi điềm tỉnh như Sư tử ngồi giữa bầy nai. 
Những phép mâu của Ma Vương và binh tướng đêu trở nên 
tràng hoa cúng dường cho Ngài. 

Thây thế, Đức Bô-tát mới gạn hỏi Ma Vương lần thứ nhì 
răng: 

- Này Ma Vương. Ngươi đã nói bảo tọa này của ngươi. 
Vậy ai làm chứng cho ngươi? 

Ma Vương chỉ quân sĩ của mình làm chứng. Rồi hỏi lại 
Đức Bô-tát răng: 

- Còn ngươi có a1 làm chứng? 

- Còn ta thì không có người làm chứng. Vậy thì ta xin 
nhờ quả địa câu là vật vô tri vô giác này làm chứng cho ta. 

Rồi Ngài chỉ tay xuống đất và nói rằng: 

- Bảo tọa này sanh lên do oai đức phước lành của ta, thì 
đâu có ai biệt được mà làm chứng. Ta đã phát nguyện từ vô 
lượng kiệp. Hâu đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh 
Ciác trên bảo tọa. Trong môi kiếp ta đêu thật hành ba-la- 
mật. Như trong kiệp ta sanh làm Vessantara bô thí Bạch 
tượng, ngựa xe, con yêu, vợ quí làm cho quả địa câu rung 
động bảy lân. Hiện giờ ta đang ngôi trên bảo tọa, có Ma 
Vương đên cướp của ta, rôi lại chỉ quân sĩ làm chứng. Vậy 
quả địa câu vô tri vô giác ơi. Ngươi hãy nghe lời ta phân 
trần và làm chứng cho ta. 

Lời nói ấy hình như cảm động đến quả địa cầu, đất 
chuyên động nứt ra, có nhiêu dòng nước chảy rât mạnh làm 
trôi hêt quân ma tướng Qui. Ma Vương trông thây lây làm 
kinh sợ và rât kính phục tài đức của Đức Bô-tát, mới nghĩ 
răng: thật Sĩ-đạt-ta dày công tu pháp ba-la-mật, nên mới có 
thân thông như ý muôn. Rôi lật đật bỏ cả khí cụ, chăp tay 
nói câu kệ ca tụng công Đức của Đức Bô-tát răng: 
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- Bạch Ngài, Ngài là đẳng cao cả hơn chúng sanh. Tôi 
xin đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Ngài sẽ đắc 
thành Chánh quả, Ngài là đắng có oai lực cảm thăng được 
binh ma và Ma Vương là người thông minh hơn tất cả 
chúng sanh, Ngài đã tiếp độ chúng sanh khỏi vòng thống 
khổ đến nơi bờ an lạc là Đại Niết bàn. 

Ma Vương trở về cõi trời. Chư Thiên và Phạm Thiên 
mới trở lại hầu Đức Bồ-tát. 

Có câu hỏi: vậy tại sao chư Thiên và Phạm Thiên lại 
chạy bỏ Đức Bồ-tát ngồi một mình có phải các vị ấy sợ ma 
lực của Ma Vương không? Đáp: cũng có hạng sợ, có hạng 
không. Nhưng Chư Thiên và Phạm Thiên bỏ đi để Đức Bồ- 
tát lại, đặng Ngài thắng Ma Vương bằng oai Đức của ba-la- 
mật. 

Ngài thăng Ma Vương thì mặt trời lặn. Chư Thiên Phạm 
Thiên và Long Vương v.v ... đều đến hầu Đức Bỏ-tát. Ngài 
bắt đầu nhập đại định, kế Ngài dùng trí huệ quan sát tiền 
kiếp của Ngài. Ngài thấy rõ các kiếp sanh làm chư Thiên, 
Phạm Thiên, người, thú v.v... Cho đến khi ngồi trên bảo 
tọa, thăng Ma Vương. Đây gọi là Pubbenivasãnãan (nghĩa 
là trí tuệ trông thấy rõ tiền kiếp). 


Đến canh giữa Đức Bỏ-tát đắc được Dibbacakkhu 
(Thiên nhãn thông) nghĩa là Ngài xem thấy sự sanh của 
chúng sanh sanh lại làm những gì tùy theo duyên nghiệp 
của mình. Chắng những vậy mà Ngài còn trông thây rõ 
những hình ảnh của chư Thiên các hạng phi nhơn... gần hay 
xa vô lượng vô biên Ngài cũng trông thấy như ở gần bên. 

Đến canh chót, Ngài dùng trí huệ quan sát về thập nhị 
nhơn duyên, thuận và nghịch. Mặt trời vừa mọc thì Ngài 
cũng vừa đoạn tuyệt tận gốc phiền não, đắc quả vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Khi ấy Ngài mới thuyết câu kệ 
răng: 
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“AnekaJatisamsaram, 

Sandhävissam anIbbisam; 

Gahakaram gavesanto, 

Dukkhã jãti punappunam”" 
Nghĩa là: khi ta chưa giác ngộ, cố lo tìm kiếm ái dục là thợ 
làm nhà, nên phải bị luân hôi trong biên khổ, phải sanh mãi 
để bị khô. Này ái dục là thợ làm nhà (hôm nay) ta thấy rõ 
ngươi luân hồi. Ngươi không thể làm nhà (là thân) này ta ở 
nữa được. Vì những phiên não là sườn nhà ta đã phá hoại 
rồi; nóc nhà (vô minh) ta đã tiêu diệt rồi. Tâm ta dứt khỏi 
pháp hành đã đến bực không còn tham ái dục nữa, đã đến 
Niết bàn. 

Sau khi đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
Đức Thế Tôn ngự dưới cội bộ đề dưới cội bồ đề 7 ngày 
hưởng vị của sự giải thoát (đây là tuần lễ thứ nhất). Sau đó 
Ngài đứng dậy đi về hướng đông bắc, day mặt ngó về cội 
bồ đề, lây làm thỏa mãn với sự hành ba-la-mật của Ngài. 
Lúc ấy chư Thiên có lòng hoài nghi rằng: không biết pháp 
Giác ngộ của Phật có gì hơn nữa không? Đức Thế Tôn biết 
thế mới dùng thần thông cho chư Thiên biết răng: đã là 
đắng Toàn giác, thì có đủ năng lực về mọi phương diện. 
Đây gọi là Animittacetiya (tuần lễ thứ nhì). 

Kế đó, Ngài đi kinh hành trên con đường giữa khoảng 
cây bồ để và chỗ Ngài đứng ây, 7 ngày đây gọi là 
Ratanacangamacetiya (tuần lễ thứ ba). Tuân lễ thứ tư, Ngài 
ngự tại trong tòa lầu ngọc thuộc vê hướng tây bắc của cội 
bộ đề. Tòa lâu ngọc ấy ngụ ý chỉ các pháp là: tứ niệm xứ là 
nên; bốn phép nguyện vọng pháp mẫu là cột; luật là vách; 
tạng Kinh là ru1, mè, đòn tay; tạng luật là nóc lầu; trên móc 
có chạm trỗ là Đại định. Đây ngụ ý răng: Đức Thê Tôn suy 
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nghĩ về tạng Kinh, Luật, Luận ở hướng tây bắc của cội Bồ 
đề. 

Tuân lễ thứ 5, Đức Thế Tôn ngự dưới cội cây cây 
Ajapälaniprodha ở về phía đông của cội Bồ đề. Ngài nhập 
định nơi ấy 7 ngày. 

Nói về Ma Vương, sau khi bị Đức Bồ-tát cảm thắng rồi 
trở về nửa đường, ngôi bên liền nghĩ răng: "kế từ khi ta 
theo Thái tử Sĩ-đạt-ta đề thọ tư tưởng của Ngài, không thây 
một lỗi nhỏ. Hôm nay Thái tử Sï-đạt-ta được giải thoát khỏi 
lưới của ta. Vì uất hận nên Ma Vương không về cung trời , 
ngôi bên lề đường lấy tay gạch xuống đất 16 lăn và tính 
rằng: vì ta không bồ thí ba-la-mật, ta không trì giới Ba-la- 
mật, ta không xuất gia Ba-la-mật, ta không có trí huệ Ba-la- 
mật, ta không có tinh tân Ba-la-mật, ta không nhẫn nại Ba- 
la-mật, ta không chân thật Ba-la-mật, ta không phát nguyện 
Ba-la-mật, ta không từ Ba-la-mật, ta không xả Ba-la-mật 
nên không thành Phật như Sĩ-đạt-ta, tính cả thảy là 10 điều. 
Mỗi lần kế gạch 1 gạch cả thảy 10 lần. Rồi mới tính thêm 
nữa rằng. Vì ta không hành thêm 6 điều gọi là 
Asadharanañana (nghĩa là tuệ đặc biệt riêng của các bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác). 

* Indriyaparopariyattiñana: nghĩa là trí tuệ thấy rõ ngũ 
căn. 

r säyãnusayäñana: nghĩa là trí tuệ thấy rõ thụ niên 
phiền não, tánh tình mỗi chúng sanh và sự giải 
thoát nghĩa là: biết người nào còn mê ngũ trần, 
người nào còn say đắm trong ngũ trân. 

* Vamakapatihariyañana: trí huệ thông hiểu cách 
dùng thần thông gọi là Yamakapatihãriya. 

* Mahakarunañana: trí huệ của các bực hành theo 
MahakarunasamapattI (nghĩa là lòng đại bì). 
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* Sabbaññutañana: trí tuệ của bậc toàn giác hiểu rõ tất 
cả các pháp hành. 

* Anävarañãna: trí tuệ của các bậc hiểu thông tất cả 
mọi việc không có vật gì ngăn cản được. 

Mỗi điều đã kê ra thì gạch một lăn, tất cả là 16 lăn. Rồi 
Ma Vương kêt luận lại răng: vì ta thiêu l6 điêu này nên 
không thê thành chánh quả được. 

Khi ấy, ba người con gái của Ma Vương là Rãga (Tham- 
á1), AratI (Tật đô), Tanha (ái dục) không thây cha mới hỏi 
nhau răng: 

- Phụ vương đi đâu vắng. 

Ba chị em rủ nhau đi kiếm gặp Ma Vương đang ngồi 
râu. Ba cô mới đên hỏi: 

- Phụ vương có chuyện gì mà ngôi rầu như thế ? 

Ma Vương mới tường thuật tự sự cho ba chị em nghe, ba 
nàng mới nói một cách hăng hái rắng: 

- Phụ vương hãy an lòng, chúng con tình nguyện đi cắm 
đô Thái tử S1-đạt-ta dân vê cho Phụ vương. 

- Này các con. Trong tam giới không có một ai cám dỗ 
Thái tử Si-đạt-ta được đâu. 

- Phụ vương hãy an lòng, ba con sẽ cám dỗ bắt Sĩ-đạt-ta 
băng các thứ lưới, nhât là lưới ái dục. Chúng con là Thái tử 
cảm đô ST-đạt-ta dê hơn. 

Rồi ba nàng đi đến chỗ ngự của Dức Thế Tôn dưới cội 
cây AJapalanierodha bạch răng: 

- Bạch Ngài Sa-môn, chúng em xin hy sinh tâm thân này 
đê hâu hạ Ngài. 

Đức Phật ngồi yên, 3 cô thây vậy mới bàn nhau rằng: "lẽ 
cô nhiên những người đàn ông có tánh khác nhau, có người 
thích con gái, người thích cỡ 20 tuôi, người thì thích đàn 
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bà. Vậy chúng ta phải hóa ra 3 hạng cảm dỗ mới được". 
Rôi ba nàng hóa ra ba hạng phụ nữ khác nhau, đên xin hâu 
hạ Đức Phật. Khi ây, Đức Phật mới dạy răng: 

- Các ngươi hãy tránh đi nơi khác, không nên đến đây 
cám đô Như Lai. Có muôn thì nên chọn những ngừơi tham 
ái. Riêng Như Lai đã tận diệt hết tât cả những phiền não 
Tôi, thì các ngươi làm sao cảm dô được. 

Rồi Đức Thế Tôn ngâm câu kệ răng: 

“Yassa Jitam navajIyatI, 
Jitam yassa no yätI kocl loke; 
Tam buddhamanantagocaram, 


Ỉ 


Apadam kena padena nessatha 


Nghĩa là: những phiền não nào trong thế gian này mà 
Chánh Đăng Chánh Giác đã toàn thăng (phiền não ấy) 
không thê trở lại thắng Đức Chánh Đăng Chánh Giác được, 
không bao giờ tâm của đắng giác ngộ chiều theo phiền não, 
thì các ngươi làm gì cám dỗ được. Lưới ái dục của các 
ngươi chỉ bắt được những chúng sanh quên mình, ham mê 
Ngũ trần. Không có gì làm cho (tâm) Đắng Giác ngộ rung 
động được. Ba cô cả thẹn bỏ ra về. 

Tuân lễ thứ sáu: Đức Thê Tôn ngự đến cội cây 
Mucalinda (cây cà chất) ở về hướng đông của cây bồ đề. 
Gió lớn thôi lên, mưa to rơi xuống cả ba ngày. Có Long 
Vương tên Mucalinda ở tại một cái hồ gân đó, trông thây 
Đức Phật hào quang tươi đẹp, mới nghĩ: "người này là a1? 
Có tướng đẹp hơn cả chúng sanh, có hào quang sáng rỡ, có 
lẽ một vị Thiên Vương chăng? Khi đến gần, nhìn rõ là Đức 
Phật, Long Vương mới nghĩ răng: đây là phước báo của ta 
phải dùng thần thông che cho Ngài được âm áp. Nghĩ xong 
Long Vương quấn quanh Kim thân Đức Thế Tôn 7 vồng, 
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hóa ra 7 cái đầu che như cây lộng, không cho một hạt mưa 
nào xâm phạm vào mình Đức Thế Tôn. Đúng 7 ngày mưa 
lặng, gió êm, Long Vương mới tháo ra, rồi hóa một người 
thanh niên đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn mới nói câu kệ 
rằng: 

“Sukho viveko tutthassa, 

Sutadhammassa passato; 


AbyapaJjam sukham loke, 


' _ | 
Panabhutesu samyamo'” 


Nghĩa: người đã trông thấy rõ đạo quả pháp giải thoát trong 
sự hạnh thanh tịnh là an vui tuyệt đôi. Hơn nữa, an vui nào 
không lẫn lộn với tham ái, do nhờ dứt bỏ khoái lạc của ngũ 
trần và ngã mạn, là an vui độc nhất. 

Tuân lễ thứ bảy: sau khi nói xong câu kệ, Ngài ngự đến 
cây RaJayatana ở phía dưới tay mặt của cây Mucalinda, 
Ngài nhập định nơi cội cây ây 7 ngày. Tổng cộng cả thảy là 
7 tuân lễ. Sau khi xả định ra Ngài cũng vẫn ngồi nơi ấy. 


Khi Đức Thế Tôn vừa xả định, Thiên Vương Đề Thích 
nghĩ rằng: “Đã 49 ngày Đức Thế Tôn hưởng hương vị của 
pháp giải thoát, không thọ thực”. Rồi Ngài đem trái cà-na 
rừng đến dâng cúng cho Đức Phật. Sau khi thọ thực xong 
Ngài đi đại tiện rồi cũng vẫn ngự nơi cội cây ấy. Có hai 
người lái buôn tên Tapussa và Bhallika là hai anh em ruột 
mỗi người có 500 cỗ xe chở đầy hàng hóa đến bán ở xứ 
Ukkalajanapada, đi qua gần chỗ Phật ngự. Có một vị chư 
Thiên trong kiếp trước có sanh làm quyến thuộc của hai 
người ấy khi thấy họ đến gần mới nghĩ răng: "hai người 
này là quyến thuộc ta trong kiếp trước, họ còn say mê trong 
đời, không biết Đức Phật, không quy y được. Vị Thiên ấy 
mới dùng thần thông làm cho cả ngàn cái xe đang đậu bỗng 
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dưng bánh xoay tròn. Nhưng xe năm yên một chỗ. Những 
người ấy lẫy làm lạ, mới đem bò lại bắt kế vào xe cho kéo 
đi, nhưng xe không nhúc nhích chút nào. Họ lẫy làm kinh 
sợ, van vái với chư Thiên. VỊ Thiên ây bèn hiện ra, đưa tay 
chỉ hướng của Đức Phật đang ngự cho hai người lái buôn 
thây và nói rằng: 

- Này bạn, hiện nay Đức Các ngộ đã ra đời, Ngài đang 
ngự dưới cội cây Rãjãyatana, hai bạn hãy đến làm lễ và 
dâng Sattu (bánh làm bằng bột) đến Ngài để được nhiều sự 
lợi ích, bình an lâu dài. 

Nói xong biến mất. Hai người lái buôn ấy vừa lấy làm lạ 
nên hết sức kính thành vâng lời. Khi đến gần thấy Đức Thế 
Tôn có 32 tướng tốt, hào quang chiếu sáng, phát tâm tín 
thành nghĩ răng: đây là hạnh phúc của ta. Cả hai mới đem 
bánh Sutta đến gần Đức Thế Tôn, rồi hết lòng đảnh lễ và 
cúng dường bánh Sutta đến Đức Thế Tôn, ngồi nới phải lẽ 
rôi bạch Phật rằng: 

- Bạch Đức thê tôn. Xin Ngài từ bị thọ lãnh vật thực 
cúng dường của chúng đệ tử, cho đệ tử được lợi ích, bình 
an lâu dài. 

Trong khi ấy Đức Thế Tôn mới nghĩ răng: “ta không có 
bát. Vậy chư Phật trong kiếp quá khứ, có khi nào thọ lãnh 
vật thực băng tay không?. Và ta lại thọ lãnh bánh Sutta 
băng gì bây giờ”. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương biết Đức 
Thế Tôn không có bát nên không thọ lãnh bánh sutta. Bốn 
Ngài, mỗi vị đem dâng một cái bát bằng đá một lượt với 
nhau. Đức Thế Tôn phải nhận lãnh cả 4 cái bánh một lượt 
để khỏi phụ lòng 1 vị nào. Khi thọ xong, Ngài dùng thần 
thông làm 4 cái trở nên một cái, rồi mới thọ lãnh bánh 
Sutta. Khi Ngài thọ lãnh bánh xong, Tapassu và Bhallika 
mới bạch răng: 
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- Bạch Đức Thế Tôn. Hai anh em đệ tử xin quy y Phật, 
quy y Pháp kê từ ngày nay, xin Đức Thế Tôn nhận đệ tử là 
người thiện nam trong Phật Giáo đến trọn đời. 

Rồi mới xin Đức Phật một vật gì để thờ cúng. Đức Thế 
Tôn mới đưa tay lên vuốt tóc, có 8 sợi dính theo tay Ngài. 
Ngài cho 2 người phú thương ấy, họ lấy làm thỏa thích. 
Đây là hai người thiện nam đâu tiên trong Phật Giáo chỉ thọ 
quy y Nhị Bảo là Phật và Pháp vì lúc ây chưa có Tăng. 

Sau đó, Đức Thế Tôn trở lại ngự dưới cội cây 
Ajapalanigrodha, Ngài mới nghĩ rằng: Pháp mà Như Lai đã 
giác ngộ được là pháp rất cao siêu mâu nhiệm, chúng sanh 
là hạng căn cơ thấp kém khó hiểu được. Trừ ra một ít số 
người trí thức hiểu được; những chúng sanh đây dây phiên 
não, làm gì hiểu thấu lý. “THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN” để 
diệt trừ Ái-dục và chấp uân hầu đắc đạo quả Niết-bàn. Nếu 
chúng sanh không thê hiểu rõ được lý giải thoát, ta có độ 
đời cũng hoài công thôi. 

Khi ây vị Phạm Thiên tên Sahampati sợ Đức Thế Tôn 
nhập diệt nên kêu hoảng lên rằng: Ôi! Đời sẽ bị tiêu diệt. 
Do nhờ thần thông của Ngài làm cho tiếng kêu vang dội 
khắp trăm ngàn thế giới Sa-bà. Chư Thiên trong các cõi ấy 
làm sợ không hiểu chuyện gì mới rủ nhau đi hỏi Phạm 
Thiên Sahampati: 

- Thưa Ngài, không biết đời sẽ bị sự tai hại øì? 

- Vậy quí vị sẽ không biết đời sẽ bị sự tai hại sao? 

Chư Thiên đồng thưa: 

- Thưa Ngài. Vị đại Bồ-tát mà chúng ta đã yêu cầu giáng 
xuống trần. Hôm nay đã thành đạo Ngài là đẳng có đủ khả 
năng cứu độ chúng sanh khỏi vòng thống khô thì đời còn 
có tai hại gì nữa. 
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- Này Chư Thiên, các bạn chưa hiểu hiện giờ Đức Thế 
Tôn đang suy nghĩ pháp của Ngài cao siêu, khó chúng sanh 
đoạt được. Ngài đang tính đến sự diệt độ, không thuyết 
pháp độ đời. Vì vậy nên ta mới kêu lên như thế. Vậy chúng 
ta hãy yêu cầu Ngài thuyết pháp độ đời. Chư Thiên đồng 
nÓI: 

- Lành thay. Lành thay. 

Rồi đồng cùng nhau đến cây Rajayatana. Phạm Thiên 
SahampafI có hào quang chiếu sáng vô cùng tận. Quỳ đầu 
gối mặt xuống chấp tay lại, hai củi chỏ để trên đâu gối trái, 
tỏ vẻ tôn kính Đức Thế Tôn và bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn. Ngài là đẳng có Đức hạnh hoàn 
toàn. Xin Ngài mở lòng từ bi thuyết pháp độ đời. Trong đời 
cũng có nhiều chúng sanh lòng ít phiền não, thương hại 
thay những người ấy không nghe được pháp thì mất đạo 
quả. Những người ấy ví như hao sen mọc lên khỏi nước chỉ 
có nhờ ánh thái dương là nở, hạng chúng sanh này chỉ 
mong nghe được một bài kệ cũng có thê đắc đạo quả được. 
Hạng này không phải là ít, kế cũng hằng muôn triệu. Hơn 
nữa Đức Thế Tôn đã vun trồng ba-la-mật trong 4 a-tăng-kỳ 
và một trăm ngà kiếp, cũng chỉ nguyện đưa chúng sanh 
khỏi vòng luân hồi khô. Hiện giờ, Đức Thế Tôn đã đắc quả 
Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác rồi. Tại sao Ngài lại 
không thuyết pháp độ đời. Nếu vậy thì chúng sanh biết 
nương dựa nơi đâu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mới phán rằng: 

- Này Sahampati. Pháp mà Như Lai đã đắc rất tinh tế nên 
Như Lai nghĩ rằng: ta không thuyết pháp cho chư Thiên và 
nhân loại nghe, chỉ e hoài công vô ích. Hôm nay, ngươi đến 
yêu cầu Như Lai sẽ thuyết pháp mở cửa Niết bàn cho 
chúng sanh có duyên lành được giác ngộ. 
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Phạm Thiên Sahampati biết Đức Thế Tôn đã nhận lời 
lây làm vui mừng, làm lễ Phật xong đi quanh ba vòng, rồi 
cùng chư Thiên đi về cõi trời. Sau khi nhận lời của chư 
Thiên và Phạm Thiên. Đức Thế Tôn mới nghĩ rằng: Như 
Lai thuyết pháp độ ai trước?. Kẻ nào mau tỏ ngộ? Ngài nhớ 
đến ông đạo sĩ Älãra Kalãma đã từ trần 7 ngày. Đức Thế 
Tôn mới nghĩ đến ông đạo Uddakaramaputta, thì chư Thiên 
cũng đến bạch răng: 

- Vị ấy vừa từ trần đêm hôm qua. 

Đức Thế Tôn mới nhớ đến 5 người đệ tử cũ là 5 thầy 
Kiểu Trần Như, Ngài mới dùng tuệ nhãn xem biết 5 thầy 
đang ở lại vườn Lộc giả gần kinh đô Bãränasi. Ngài mới 
nghĩ rằng: từ khi Như Lai đắc quả vô thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác đến nay được 8 tuân lễ, kế bỏ ngày nay thì còn 
3 ngày nữa đúng hai tháng. Ngày nay là ngày 14 tháng 6 
Như Lai sẽ đến vườn Lộc Giả. 

Sáng ngày 14 Đức Thế Tôn đi khuất thực vẻ, thọ thực 
xong, Ngài ngự đi bộ tính cả thảy là 18 do tuần. Chư Phật 
quá khứ khi ngự đi thuyết pháp lần đầu tiên đều bay đi chỉ 
có Đức Thế Tôn của chúng ta lại đi bộ, vì Ngài trông thây 
duyên lành của người hoại đạo tên Upakajrvaka nên Ngài 
nghĩ rằng: nếu Như Lai bay đi thì UpakajTvaka sẽ không 
gặp Như Lai kỳ này để hỏi Như Lai, sau này người sẽ 
không có duyên xuất gia theo Phật pháp thôi ta càn gì phải 
bay đi, đi đường bộ cũng được. Ta mà cô đào tạo ba-la-mật 
đây cũng vì chúng sanh. Khi Đức Thế Tôn ngự đi hào 
quang sáng rỡ. Người đi ngoại đạo tên UpakaJrvaka trông 
thấy tướng mạo và hào quang của Đức Thế Tôn lẫy làm lạ, 
phân vân không biết là chư Thiên hay là hạng chúng sanh 
nào, kính cần đến gần, lễ phép hỏi: 
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- Này thầy, lục căn của thây thật là thanh tịnh, trong 
người thầy có hào quang sáu màu chiếu sáng. Thây tên chi? 
Xuất gia với ai? Ai là thầy của thầy? 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Này thây, tâm của Như Lai không còn ham mê trong 
trần cảnh, đứt bỏ hết các pháp ác, không còn ái dục, chấp 
uấn. Ta là người cao cả hơn chúng sanh trong tam giới, tự 
ta đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác, thì đâu có 
ai làm thầy Như Lai. Như Lai là đẳng có 10 hồng danh của 
chư Thiên ca tụng. Nay Như Lai ngự đến vườn Lộc Giả 
chuyển pháp luân đánh trồng pháp cho chúng sanh thức 
tỉnh trong giấc mộng Vô-minh để thấy rõ các pháp. 


khi Upakajivaka nghe vậy mới nghĩ răng: thầy Sa-môn 
này nói giọng rất thanh tao, lời nói dịu ngọt, thân hình đẹp. 
Thây phát tâm trong sạch nói rằng: 


- Thầy có nhiều công đức tự mình ngộ lây. Vậy thây 
đáng được tên là Anatajina (nghĩa là thăng quá đên nơi 
cùng tột). Thây là người hơn tât cả chúng sanh. 

Đức Thế Tôn muốn cho thây thêm đức tin nên mới dạy 
thêm răng: 

- Này UpakajTvaka, những người hết phiền não trong thế 
gian này, là người thăng quả mọi nơi. Không có ai hơn Như 
Lai. Vì vậy Như Lai cũng đáng có tên AnantaJina như 
người vừa tặng. 

Thây Upakajïvaka nghe Đức Thế Tôn dạy thế, gật đầu 
Và nÓI: 

- Đúng vậy, đúng vậy. 

Rồi bỏ đi. 

Chiêu ngày rằm tháng 6 năm Dậu, năm thây Kiểu Trần 
Như tắm xong, ngôi đàm đạo với nhau lại nhớ đến Đức Thế 
Tôn mới nói răng: 
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- Này các bạn, sau khi chúng ta bỏ đi không biết Ngài 
Sa-môn Gotama ở nơi nào, giờ này đang ngôi đâu, không 
biết Ngài có nhớ chúng ta không? 

Nói vừa dứt lời thì Đức Thế Tôn cũng vừa ngự đến, hào 
quang sáng ngời. Năm thầy trông thấy ánh hào quang rực 
rỡ, lây làm lạ và kinh sợ. Mỗi ông ngó một hướng coi ánh 
sáng từ đâu đến. Có một ông thấy trước, mới kêu các vị kia 
nói rằng: 

- Các bạn ơi! Thầy Sa-môn Gotama đi tìm ta, Ngài đã bỏ 
sự tinh tấn, đi khuất thực ăn, khác thường nhiều lắm thì làm 
sao đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác được? 
Chắc ông ở một mình buồn, nên ông đến tìm chúng ta. Vậy 
chúng ta đừng tiếp rước ông. Ông thích chỗ nào ngồi chỗ 
đó. 

Cả 5 ông đều đồng ý với nhau. Nhưng khi Đức Thế Tôn 
ngự đến, thì các ông ấy không thể ngồi yên được vì oai Đức 
của Đức Thế Tôn. Các ông lăng xăng ông trải tọa cụ; ông 
tiếp bát; ông múc nước, rửa chân. Khi Đức Thế Tôn an vị 
xong, 5 thầy mới hỏi: 

- Này thầy Gotama, thầy mạnh giỏi chứ? Đi khuất thực 
cũng được đây đủ chứ? 

Khi nghe 5 thầy kêu tộc của thây mà hỏi như vậy, Ngài 
dạy răng: 

- Này các thầy. Các thầy đừng gọi họ Như Lai như thế vì 
Như Lai đã đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
rồi. Vậy các thầy hãy nghiêng tai thính pháp. Như Lai sẽ 
giảng nơi vô sanh bất diệt là Niết-bàn. Các thầy hành theo 
lời của Như Lai sẽ hưởng được hương vị vô sanh bất diệt là 
Niết-bàn. 

Mặc dầu Đức Thế Tôn dạy như thế, các Ngài cũng vẫn 
gọi tộc của Ngài. Đức Thế Tôn mới dạy: 
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- Này các thầy. Các thầy hãy nhớ lại coi từ trước đến nay 
Như Lai có từng nói với các thầy như thế này chăng? Vậy 
các thầy hãy lăng tai thính pháp. 

Rồi Đức Thế Tôn mới bắt đầu thuyết pháp. Bài pháp này 
gọi là Dhammacakkappavattanasutta (Chuyên Pháp Luân). 

Thời pháp hôm nay tôi không thể thuyết pháp hết bài 
kinh Chuyên pháp luân, vì rất dài. Vậy xin thuyết tóm tắt 
đại cương như vây. Đức Phật dạy: không nên hành khô 
hạnh thái quá và đừng làm cho thân ta sung sướng thái quá, 
phải theo đường trung đạo. Rồi Ngài thuyết thêm về tứ đề. 
Sau khi dứt thời pháp thầy Kiều-trằn-như đắc quả Tu-đà- 
huờn xin xuất gia theo chánh pháp. Bốn vị kia cũng phát 
tâm trong sạch. Khi đức Thế Tôn biết ông Kiều Trần Như 
đắc Tu-đà-huờn quả Ngài mới khen rằng: Aññãsi vata bho 
kondañño `; nghĩa là: này Kiều Trần Như ngươi hiểu thánh 
pháp rồi. Ví lời Phật dạy ấy, nên sau này ngài Kiều Trần 
Như được tên là Aññakondañña tàu âm A-nhã Kiêu-trần- 
như. 

Lễ thì tôi thuyết hết lịch sử của Đức Phật, nhưng tiếc vì 
đã khuya lắm rồi vậy tới đây tạm gọi là dứt. Xin hẹn đến 
sang năm cũng ngày này sẽ thuyết tiếp theo. 





' Samyuttanikãya/Mahävagøa/Dhammacakkappavattanasutta. 
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BÀI 12 
GIẢI VỀ NGỌC XÁ LỢI 


Ngọc Xá Lợi là một Thánh Tích vô giá của Phật Tổ 
Gotama do Phái đoàn Phật Giáo Tích Lan đưa qua Nhật 
Bồn để hiến cho hàng Phật tử xứ ấy. Trong dịp đại hội Phật 
Giáo hoàn câu kỳ nhì tại Đông Kinh (Tokyo), đã được cung 
nghĩnh lên kinh đô xứ Việt Nam, một cách vô cùng trọng 
thể và được trúng tượng cả I ngày I đêm cho công chúng 
chiêm bái cúng dường. 

Chúng ta nên ghi nhớ răng, trong ngàn năm muôn kiếp, 
ngày cung nghinh Xá Lợi vừa rồi là ngày duy nhất trong 
đời tu Phật của chúng ta ấy là ngày 25 tháng 7 Nhâm Thìn 
nhăm ngày 13 tháng 9 năm 1952. Kê lại từ khi Đức Thế 
Tôn nhập diệt đến ngày chúng ta gặp duyên may yết kiến 
Xá Lợi, thời gian đã trôi trải được 2496 năm 4 tháng 10 
ngày. 

Thấy rằng, mặc dầu sanh vào thời kỳ xa cách với niên 
đại nói trên. Chúng ta vẫn còn duyên lành với Phật tô Như 
Lai. Vì chúng ta không mong mà tình cờ lại đứng trước hòn 
ngọc Xá Lợi, để đem tất cả lòng nhiệt thành sùng tín, hoài 
niệm tưởng nhớ đến công đức của một đẳng trọn lành, đã 
tận tụy hy sinh từ vô số kiếp trước, quyết chí tìm phương 
cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng đau khô. 

Trong kiếp chót, khi đạt được mục đích cao cả rồi. Vị 
Chánh Đăng Chánh Giác, ngày đi đêm nghỉ, châu du từ 
thành này sang xứ nọ, trọn 45 năm trường hướng dẫn tín đồ 
trên đường giác ngộ. Vì quá thương xót chúng sanh đương 
bị chơi vơi trong biển khổ mà Ngài hy sinh mệt nghỉ, khỏe 
đi, cho đến mòn mỏi, kiệt sức, giữa đường thọ bệnh nan y. 
Đắng cứu thế đã vì nhân loại với cái tuổi thọ 80, với bao 
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nhiêu sự cam go hiểm trở trên những con đường gỗ ghê 
băng xuyên qua núi rừng, dưới những đám mưa phùn tuyết 
đồ mà Ngài vẫn vui lòng nhẫn nại làm tròn phận sự cho đến 
giờ phút kiệt quệ phải chịu phép vĩnh biệt thế gian.Trên đời 
này còn ai hy sinh trong sự mưu cầu hạnh phúc nhân loại 
hơn Phật tô Gotama. Cao cả thay cái đường sáng lạng của 
đắng hiển triết duy nhất của thế gian. Cao quí thay, cái ân 
Đức từ bi rộng lớn của bậc siêu nhân hi hữu cõi Á Châu. 
Chúng tôi là kẻ đã thọ ân sâu dày của Ngài nhờ giáo pháp 
của Ngài để lại biết cải ác tùng thiện theo dõi con đường 
vạch sẵn của Ngài, xin đem tất cả lòng trong sạch cúi đầu 
tôn kính Ngài. 

Chắng biết dùng lời nào để tán dương ca tụng ân Đức 
của Ngài chúng tôi nhân dịp này xin mượn lời của Đức 
Trời Đề Thích để chiêm bái Ngài: “Namo Tassa Bhagavato 
Arahato Sammasambddhassa”. 

Thưa quí ông bà, 

Phật Gotama, là một Đức Phật đã ra đời tại xứ Ấn Độ, 
dấu tích đã còn băng chứng là ngọc Xá Lợi mà chúng ta đã 
cung nghĩnh trọng thể, năm ngày trước đây. Chúng ta chớ 
nên lầm lộn mà cho N øài là một nhân vật thần thoại khi thì 
biến hóa ra ông Phật này khi thì thị hiện ra ông Phật khác. 

Phật Gotama là một người như chúng ta và nhờ tu hành 
nhiều kiếp mà Ngài tiến hóa đến mức cùng tột trong sự 
biến hóa loài người, gọi là bậc Toàn Giác, đến trình độ ấy 
Ngài không còn bị luật sanh tử luân hỏi tất là Ngài không 
còn biến hóa thị hiện trong thế ø1an nữa nên gọi tịch diệt. 

Đó là sự thật là chơn lý. Nếu còn vịnh theo các pháp 
thần thông của Ngài mà tin rằng Ngài còn thị hiện trong thế 
gian trái với chơn lý. Bởi một khi giải thoát khỏi vòng sanh 
tử rồi mà còn tái sanh trở lại là một việc không thê có được. 
Chúng ta không thể tưởng lầm rằng Phật Gotama vì lòng từ 
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bi mà thị hiện giữa tín đồ cứu vớt họ. Hăn thật Ngài đã có 
lòng từ bi không bờ bến từ vô lượng kiếp. Trong khi Ngài 
còn luân chuyên trong chúng ta trong cảnh tương đối. Khi 
Ngài tiến đến chỗ tuyệt đối rôi thì dầu ta có đem thuyết nào 
ra trưng bày nói Ngài thế này thế nọ đã không đem lợi ích 
cho chúng ta mà trái lại còn gieo mối hoài nghi trong tâm 
trí. Khi tịch diệt rồi Phật chăng gia hộ mà cũng không còn 
độ ai nữa. Giáo pháp của Ngài để lại cho chúng ta hành 
theo ấy là phương pháp độ chúng ta một cách gián tiếp. Lúc 
Phật Gotama còn tại thế, Ngài hướng dẫn chúng sanh đi 
theo con đường của Ngài. Ai nghe lời Ngài chỉ dạy người 
ấy tự tu tự độ. Thật ra Ngài chắng bao giờ nắm tay ai đưa 
đến chỗ yên vui tuyệt đối. 

Vì sự biến chuyên trong lịch sử Phật Giáo nên có nhiều 
thuyết đưa ra làm cho chúng ta hoang mang kẻ tin như thế 
này, người tin theo thế khác. 

Hơn nữa, chúng ta không có dịp khảo cứu kinh điển cỗ 
truyền nên chúng ta tin tưởng một cách mơ hồ. Chúng ta 
dốt cho đến nỗi không biết rõ rệt sử tích của Xá Lợi ra thế 
nào. Nếu không nhờ các nhà sư tham khứu kinh điển và chỉ 
dạy lại cho chúng ta thì chúng ta nào có biết giá trị của Xá 
Lợi ra sao? Tiện đây, tôi xin được thuật một đoạn trong 
kinh "Niết-bàn" để cho quí ông quí bà đôi chút tài liệu về 
sử tích Xá Lợi. 

Ngày kia, Đức Thế Tôn cùng chư thanh văn đến xứ Pãvã 
vì trời tôi nên tạm ngụ trong vườn xoài của con một ngươi 
thợ bạc tên là Cunda. Khi hay tin có Phật ngự trong vườn 
mình chàng Cunda đến yết kiến Phật. Nhân dịp ấy, Đức 
Thế Tôn giảng giải cho chàng hiểu thấu nghiệp quả và 
khuyên dạy lánh dữ làm lành. 

Sáng ngày, Cunda thỉnh Phật và chư tăng đến nhà thọ 
thực. Bữa cơm nay là bữa cơm cuối cùng. Thân già đi bộ 
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ròng rã xứ này qua xứ nọ, tránh sao cho khỏi lao thân, mệt 
xác nên khi Ngài thọ thực xong Ngài thấy trong mình phát 
sanh bệnh kiết ly. Ngài gắng gượng lên đường qua xứ 
Kusinara. Giữa đường bệnh càng thêm nặng Ngài tạm dừng 
nghỉ dưới cội cây. Biêu ông Änanda xuống khe múc nước 
cho Ngài dùng đỡ khát. Ông Ananda đi rồi trở lại bạch 
rằng: bạch Đức Thế Tôn dưới suối nước tất ít lại thêm vừa 
có 500 cô xe thương mãi đi qua làm cho nôi cặn bùn không 
thể uống được. Như Lai khát nhiều (không thể chờ đợi 
được) buộc Ananda cứ đi múc đi cho Ngài dùng. Tội 
nghiệp thay cho một vị Chánh Đăng Chánh Giác bệnh càng 
thêm nặng lại phải cam chịu uống lấy nước khe cho đỡ cơn 
thắc ngặc. Đỡ khát rôi Đức Thê Tôn gắng gượng lên đường 
đến chiều tối tới xứ Kusinãrã thầy trò vào tạm nghĩ trong 
rừng Sãlã. Đức Thế Tôn kêu ông Änanda nói rằng: 


- Này Ananda, Như Lai đã mệt nhọc lắm rồi vậy ngươi 
mau trải y dưới khoảng hai cây đại thọ này cho Như Lai an 
nghĩ và một đêm nay Như Lai sẽ nhập diệt tại đây. Vậy 
ngươi kiếp vào hoàn thành tâu cho Vua Malla hay tự sự để 
sau Vua khỏi phiền trách và hối tiếc không được yết kiến 
Như Lai trong giờ cuối cùng. 

Ông Änanda vội vã vào đên gặp lúc Vua và hoàng tộc 
cùng bá quan đương hội yến đông vầy. Ông Änanda xin 
vào chầu vua Malla và tâu rằng: 


- Bần tăng vâng lịnh Đức Thế Tôn đến báo cho bệ hạ rõ 
răng Ngài vừa ngự đến rừng Sãlã và định nhật Niết bàn tại 
đó nội đêm nay vào canh chót. 

Khi nghe được tin ấy Vua và triều thần đồng cảm xúc 
Phật Gotama là dòng Vua sanh cả mà vì thương xót chúng 
ta băng rừng, lướt bụi chăng nài lao khổ, cam chịu bỏ xác 
giữa rừng, thật đáng cho chúng ta lễ bái cúng dường. Cả 
Vua và triều thân đồng rơi lụy và đồng nhau đến rừng Sãlã 
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xin vào yết kiến Đức Thế Tôn để tỏ lời hối tiếc. Đức Phật 
dùng lời kim ngôn mỹ từ khuyên nhủ Vua Malla và bá 
quan trong đường tu tập lây đạo Đức cùng lòng từ bi mà 
đìu đắt dân chúng đến nới an vui hạnh phúc. Cả Vua chúa 
và triều thân lắng lặng nghe pháp đến cuối canh đầu mới lui 
gót trở về với một tâm lòng cảm mễn và ủ ê. Tới phiên vị 
đạo sĩ tên Subhadda đến yêu cầu ra mắt Phật đà. Vì thấy 
Đức Thế Tôn không được khỏe ông Änanda không cho đạo 
sĩ Subhadda vào. Nghe lời yêu cầu bên ngoài, Đức Phật hay 
được bảo ông Änanda cho đạo sĩ vào. Ông Subhadda vào 
đảnh lễ và vân an Đức Phật rồi xin hỏi đạo Phật vui lòng 
nhậm lời mặc dầu Ngài đã mệt gần đuối sức. 

- Bạch Đức Thế Tôn. Ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn 
còn có lục sư ngoại đạo rất đông tín đồ. Và họ tự cho họ là 
bậc cao thượng, chăng hay các Lục Sư ấy cao thượng đến 
bậc nào? 

- Subhadda này. Điều ấy chăng nên tìm hiểu làm chi. 
Nếu ngươi muốn biết đạo của Như Lai ra thể nào Như Lai 
săn lòng giải thích cho ngươi nghe. 

Subhadda vâng lời cung kính lóng nghe Phật thuyết: 

- Subhadda này, đạo là con đường có tám chi, rất quí 
báu, đưa người đến nơi tận diệt phiền não. Trong tôn giáo 
nào không có con đường tám chỉ ấy, thì Sa-môn thứ nhất, 
thì nhì, thứ ba, thứ tư (đây chỉ về hàng Tứ thánh) chăng có 
trong tôn giáo ấy. Subhadda này nếu có người hành đúng 
theo pháp của Như Lai thì trong cõi đời này vẫn còn có bậc 
A-la-hán. Subhadda này, kinh luật của Như Lai là phương 
pháp đem chúng sanh ra khỏi khổ. Vừa 29 tuôi Như Lai đã 
xuất gia để tìm thiện pháp. Như Lai đã xuất gia được 5l 
năm rôi. Ngoài đạo của Như Lai chăng có vị Sa-môn nào 
xuất thế gian. 
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Đức Thế Tôn chỉ dạy đạo sĩ đạo sĩ Subhadda rất nhiều 
nhưng đây xin tóm tắt bấy nhiêu. Ông Subhadda nghe được 
pháp xin xuất gia đầu Phật liền khi ấy và nhờ Đức Phật 
khai sáng cho, lại thêm duyên lành sẵn có nên hành thiền 
trong giây lát đắc quả A-la-hán. Đây là đệ tử chót của Phật 
có tên là Pacchimavaca nghĩa là ngươi gặt Đức Phật sau 
chót hết. Đức Thế Tôn kêu các thầy Tỳ-khưu lại gần hỏi 
rằng: 

- Các đệ tử có điều nào còn nghi ngờ trong Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo trong đạo quả hoặc trong sự hành đạo 
các thầy cứ đi hỏi đi. 

Đức Thế Tôn hỏi đến ba lượt mà các thầy vẫn làm thinh, 
tỏ ý không nghi ngờ điều chi. Bởi trong 500 vị Thinh Văn 
theo hầu Phật. Những vị có đặc ân nhỏ hơn hết là những vị 
đã đạt quả Tu-đà-huờn các Ngài toàn là Thánh tăng cả. Hỏi 
rôi, Đức Thế Tôn dạy lời di-giáo tối hậu: 

- Này chư Tỳ-khưu. Như Lai xin nhắc các thầy nên nhớ 
răng: các pháp hành có sanh, phải có diệt. Các thầy nên 
tỉnh tấn tự tìm sự lợi ích cho mình, nhất là cỗ găng thực 
hành các pháp cao thượng chăng nên dể duôi. 

Đức Thế Tôn gom cả lời giáo huấn trong 45 năm vào 
một câu là "không nên dễ duôi" để nhắc nhở các môn đệ tử 
đừng đãi trên đường tự tu tự độ. 

Từ đó trở đi Đức Thế Tôn không còn nói câu gì nữa. Lẫy 
Niết bàn làm đề mục Ngài nhập định trong các sắc thiền, 
hữu sắc, vô sắc và diệt thọ vô tương định. 

Lúc ây, có ông Anuruddha là bậc lậu thông thiền định 
làm người báo tin cho chư Thinh-văn Ngài cũng nhập định 
theo dõi Đức Thế Tôn rồi xả thiền cho các đạo hữu biết tôn 
sư nhập định trong thiền nào và sang qua thiền nào. Ông 
Änanda chực sẵn kế bên hỏi hoài: 

- Bạch sư huynh vậy chứ Đức Thế Tôn nhập diệt chưa? 
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Đại Đức Anuruddha vào thiền ra thiền từ chập để trả lời 
ông Ananda. 

Trời vừa rạng đông, quả địa cầu rung động báo điểm 
Phật tô Gotama đã nhập vô lượng thọ Niêt-bàn (đêm 15/16 
tháng 4 năm T\y). 

Trời Phạm Thiên Sahampati cất tiếng ngâm câu kệ động 
tâm như vây: 

- Đức Thế Tôn là đẳng Trọn Lành có đặc ân cao dày tự 
ngộ đạo quả Vô thượng Bô đê mà thân Ngài cũng không 
tránh khỏi quyên chi phôi của luật vô thường sanh diệt. HỡI 
ôi định luật thiên nhiên nó như thê này, thì tât cả chúng 
sanh không sót giống nào, lần lượt nối nhau bỏ xác lại thế 
gian. Ta còn yêu mến chỉ cái kiếp phù sanh giả tạm này. 


Trời Đề Thích tiếp ngâm câu kệ tâm như vây: 

- Ô hôi “Các pháp lành thật không bền vững, sanh rồi 
diệt, diệt rôi sanh. Chỉ có sự dục tắc pháp hành, thì danh 
sắc, ngũ uẫn mới không sanh ra được. 


Đại Đức Anuruddha và Änanda thay phiên nhau thuyết 
về pháp động tâm làm cho ai ai cũng chán nản các pháp 
hữu vi, là pháp danh diệt, chia lìa, đau khô triỀn miên. Ai ai 
cũng nguyện tinh tân thật hành theo giáo pháp của Đức Thế 
Tôn di truyền để mong có ngày Ta khỏi vòng cương tỏa của 
luật vô thuờng, hầu siêu sanh về cõi an vui tuyệt đối là Niết 
bàn. 

Sáng ngày, Đại Đức Anuruddha sai ông Änanda vào đền 
báo tin cho Vua Kusinäara hay tin Đức Phật đã nhập Niết 
bàn tôi. Đến nƠI thấy Vua và các triều thần hội nhau bàn 
tán về ngày cuối cùng của vị Chánh Đăng Chánh Giác, 
quên lo tới việc triều chánh, khi hay tin Phật diệt độ, cả 
Vua chúa và quân thần đều chan hòa giọt lệ mến tiếc và ca 
tụng ân Đức của Đắng Trọn Lành. Đức Vua liền hạ chiếu 
chỉ cho triều thần và các lớp dân chúng trong xứ Kusinärä 
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đem bông hoa. nước thơm và nhạc lễ đến rừng Salavana và 
dạy nội ngày ấy cất rạp cho rồi để thiết đại lễ cúng dường 
Phật Tổ. Công việc tâm liệm thi hài của Đức Thế Tôn Vua 
làm y theo lời bảo của Đại Đức Änanda: lấy 1.000 cây lụa 
trăng bao bọc Thánh thê ướp đã thử nước thơm, để vào 
hòm vàng. Toàn xứ Kusinãrä thiết lễ long trọng cúng 
dường Đức Phật. Cuộc lễ kéo dài đến 6 ngày đêm. Qua 
ngày thứ 7 là ngày Đức Vua định hành lễ hỏa táng. Đúng 
giờ phát hành, đám vị lực sĩ của Vua, sắc phục chỉnh tÈ vào 
động quan, khiên hòm vào cửa, hương bắc thành Kusinãrã 
và sau khi đi cùng khắp thành phố, trở ra cửa hướng đông, 
thăng đến tháp Makutabandhana Cetiya là nơi làm lễ trà kỳ. 
Trong lúc ấy, từ không trung rớt xuống những bông mạn- 
thù cùng khắp thành Kusinärä, mùi thơm bát ngát. Dưới đất 
âm nhạc rên trời. Khi thỉnh hòm để trên hỏa đài rồi, có 4 vị 
Quốc-sư của Vua từ 4 hướng cung kính đem lửa môi châm 
vào 4 góc. Lửa không cháy Vua Malla kinh sợ đến bạch hỏi 
Đại Đức Anuruddha. Ngài trả lời. 

- Nên hưởn lại một chút, chờ Đại Đức Ca-diếp sắp đến 
trong giây lát. 

Một chập sau Đại Đức Ma ha Ca-diếp dẫn 500 đồ đệ đi 
ngay lại hỏa đài, khoác áo vai trái, chấp tay lễ bái rồi đi 
quanh hòm vàng ba lượt lại đứng ngay sau hòm cuối đầu 
lạy dưới chân Thế Tôn 500 vị Tỳ-khưu cũng tiếp làm theo 
y như thể. Khi Đại Đức Mahãkassapa và chư tăng làm lễ 
vừa xong thì lửa bốc cháy rần rộ, chăng bao lâu xong cuộc 
lễ trà-kỳ. Vua Malla đem nước thơm lại tưới lên nước hỏa 
đài và thỉnh Xá Lợi về hoàng thành thiết đại lễ cũng dường. 
Xá Lợi gồm có 7 miếng lớn thuộc về xương trán, xương vai 
và răng nhọn và những xương nhỏ bằng hột đậu xanh, hột 
gạo và hột cải, cân cả thảy được l6 cân. Một mặt khác Vua 
Malla hạ lịnh cho tu bô hào chung quanh đền, tập dượt binh 
mã và canh phòng nghiêm ngặt để ngừa các nước lân bang 
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đến chiếm đoạt Ngọc-Xá Lợi. Hăn thật như lời tuyên đoán 
của Vua Malla, các nước kế cận lần lượt gởi binh mã và xứ 
thần đến xin chia Xá Lợi. Cả thảy 7 đại diện của: vua 
Ajãtasattu (A-xà-thế) xứ Magadha, Vua Sakya (dòng 
Thích-già) xứ Sakya, vua Licchavi xứ Vesali, vua Buli xứ 
Allakappa, vua Koliya xứ Ramagama, vua Kusala kinh đô 
Savatthi xứ Kosala và vị Bà-la-môn Maharahma thủ lĩnh 
xứ Vethadipaka. Bảy vị sứ thân đến yết kiên Vua Malla xứ 
Kusinãrä tỏ rằng: 

- Chúng tôi hay tin Đức Thế Tôn đã nhập Niết bàn trong 
xứ của Đại Vương. Vì Đức Giáo Chủ Gotama làv Pháp 
Vương cao thượng. Chúng tôi đây cũng thuộc dòng cao 
thượng, nên đến xin Đại Vương chia cho một phần Xá Lợi 
để đem vè lập đền thờ cùng chiêm ngưỡng hàng ngày, 
mong Đại Vương nhận lời. 

Bảy vị sứ thần bề ngoài tỏ vẻ khiêm tốn nhưng đã cương 
quyết bố thí binh mã ngoài thành,chờ coi Vua Malla định 
đoạt thế nào. Vua Malla nhất định bát lời yêu cầu của các 
sứ thần nhưng các vị nay cũng không nản chí, cứ nài nỉ xin 
chia mãi. 

Hàng trí thức nên hiểu rằng Đức Phật định nhập diệt tại 
Kusinära là xứ nhỏ, không đủ lực lượng tranh đấu, có lẽ đề 
ngừa sự xung đột về sau.do sự phân chia Xá Lợi với các 
cường quốc liên bang nên khi Đại Đức Änanda yêu cầu 
Phật đến một trong các cường quốc để nhập diệt Ngài 
không chịu nhậm lời. 

Về phần Vua Malla trước sự nhẫn nại và cương quyết 
của các sứ thần. Ngài suy nghĩ: sức mình yếu kém, không 
đủ ngăn chống hùng binh. Vả lại, đức Thế Tôn là bậc thông 
hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai mỗi hành vi của Ngài đều đem 
lại sự lợi ích lâu dài cho chúng sanh. Ngài nhập Niết bàn tại 
xứ ta ban bố Xá Lợi cho ta, để đem lại hạnh phúc cho ta. 
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Nhưng Xá Lợi nay cũng không bền vững lâu dài và không 
băng sự phụng hành giáo ly của Phật để lại, hầu tránh sự 
giết hại lẫn. Không lẽ các cường quốc này lại khai chiến 
với ta nghĩ như vậy, Vua Malla càng có đức tin mạnh nơi 
oai lực của Phật. Một mặt tỏ ý cương quyết không chia Xá 
Lợi, một mặt tinh tân làm lễ cúng dường Xá Lợi để nhăn 
ngừa tai hại cho xứ Kusinäarã. Các sứ thần cũng không chịu 
nhượng bộ, quyết khai chiến với Vua Malla. Khi ấy có vị 
Bà-la-môn tên Dona là quốc sư của Malla, là bậc trí tuệ và 
nhiều kinh nghiệm, xin đứng ra làm tài phán phân giải đôi 
bên. Ông Dona nói rằng: 


- Thưa các Ngài. Chúng ta nên hiểu răng Đức Bồn Sư 
chăng phải là quyến thuộc của chúng ta, chúng ta muốn có 
Xá Lợi chắng qua là chúng ta đã công nhận Đức Thế Tôn là 
một giáo chủ. Chúng ta có lòng ái mộ, muốn phụng thờ và 
hành đạo theo chánh giáo của Ngài. Nếu vì sự sùng bái 
Ngài mà khai chiến với nhau là một việc không phải lẽ và 
làm mất sự thân thiện của nhau. Vả lại, Đức Thế Tôn xưa 
kia chăng hề dạy chúng ta gây chiến cùng nhau. Trái lại, 
Ngài hằng khuyên chúng ta nhẫn nại, từ bi, hoà hợp dứt bỏ 
điều oan kết và sự giết hại lẫn nhau. Lại nữa, khi Đức Thế 
Tôn còn tại thế các tín đồ hăng được gặp, được thấy, được 
cúng dường Ngài cùng khắp mọi nơi. Giờ đây Đức Thế 
Tôn nhập diệt rôi Xá Lợi được phân chia trong các xứ, tiện 
bề cho tín đồ bốn phương chiêm ngưỡng lễ bái hằng ngày 
thì đại chúng lây làm hân hạnh biết bao. Hiện giờ các xứ 
lân bang lớn nhỏ đều có đại diện nơi đây. Nếu chúng ta 
đem Xá Lợi ra chia nhau mỗi xứ mỗi phần băng nhau thì 
tình thân thiện giữa các quốc vương càng kết chặt, thì ai ai 
cũng vui mừng tránh khỏi tai hại tàn khốc của chiến tranh. 
Các Xá Lợi được đem về thờ cúng cùng nơi khắp chỗn, 
người người phát tâm trong sạch nơi Phật bảo và hành theo 
Kinh Luật di truyền xa lánh các điều ác, tạo thêm nghiệp 
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lành, thì kết quả của sự nhẫn nại và hòa thuận hôm nay là 
được đoàn kết giữa các lân bang để cùng nhau tiến bước 
trên đường giác ngộ, diệt tận những mối thù oán, giết hại 
lẫn nhau, như thế ây chúng ta mới tỏ là người có đủ tư cách 
làm đệ tử của Đức giáo chủ Gotama. 

Vua Malla và các sứ thần công nhận lời phân giải của 
ông Dona. Đồng lòng giao cho ông lãnh trách nhiệm phân 
chia Xá Lợi cho các xứ. Ông Dona dùng một cây cân bằng 
vàng cân tám phân Xá Lợi bằng nhau, giao lại đại diện cho 
các xứ luôn cả phần của Malla. Rồi ông xin cây cân vàng 
về phần ông để làm kỷ niệm, ông được như ý nguyện. Sau 
khi chia Xá Lợi rồi có dòng Moriya tại xứ Pipphali phái 
người đến xin lãnh một phần. Vua Malla lấy làm tiếc cho 
hay rằng Xá Lợi chia ra đều đủ cho lân bang rồi và cho sứ 
thân ấy một mớ tro đem về thờ thay thế cho Xá Lợi. 

Sử tích của Xá Lợi trong thời kỳ thượng cô như thế ấy. 
Với các sự thay đổi trong xã hội Ấn Độ và với những sự 
biến chuyển trong lịch sử Phật Giáo. Hiện giờ chúng ta 
không thê biết được rõ rệt các Xá Lợi ấy còn hay mất thế 
nào và chia sớt ở đâu. Vả lại, theo lời của Vua Malla các 
Xá Lợi cũng không tránh khỏi luật Vô-thuờng, chỉ phối chỉ 
có sự thật hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn di truyền 
là điều cân thiết. Vậy chúng ta nên cô găng tu học mãi mãi 
cho đến ngày giải thoát vòng sanh tử luân hồi đến nơi vô 
sanh bắt diệt là đại Niết bàn. 


Cư sĩ: NGUYÊN VĂN HIẾU 
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BÀI 13 
NGƯỜI TA Ở ĐẦU LẠI VÀ SẼ VỀ ĐẦU? 


Buổi thuyết pháp hôm nay tôi xin giải mấy câu hỏi của 
cô Bảy An: người ta ở đâu lại? Sẽ sanh về đâu? 

Hai câu hỏi này không phải mới có đây đã có từ hơn hai 
ngàn trăm năm trở về trước, khi Đức Thế Tôn còn tại thế. 

Lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự đến xứ Älavi, những tín đồ 
mời Đức Thế Tôn trai tăng. Sau khi ấy, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: này chư thiện tín, các ngươi nên niệm tưởng đến các 
sự chết rằng: đời sống của ta không bên vững lâu dài. Ta có 
sự chết là của ta, cái chết là nơi cùng tột của đời sống ta, 
đời sống không chắc chăn, duy có cái chết là chắc chăn, 
những người không niệm tưởng đến cái chết. Khi sắp lâm 
chung thường kinh sợ la khóc vì sợ chết, ví như trông thấy 
rắn độc mà kinh sợ vậy. Riêng những người có niệm tưởng 
đến cái chết, sẽ không kinh sợ. Ví như có người thấy rắn 
độc ở xa, lẫy cây vít nó đi nơi khác vì vậy các người nên 
niệm tưởng đến sự chết. 

Đây tôi xin giải sơ về lời Phật dạy trên đây. 

Câu nói: “Ta có sự chết là của ta, ta không thể đem ra để 
mua chuộc cái sống, khi tử thần đến ta đành phải chịu là kẻ 
bất lực trước cái chết. Thân ta ví như vật mượn của người 
khác sẽ bị người đòi lại cái chết của ta, không ai cướp lây 
và đòi lại bao giờ”. Câu nói: “Đời sống không chắc chắn 
duy cái chết là chắc chắn”. Y nói rằng: ta không biết chắc 
ta sẽ sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày nữa và dù ta sống 
trăm ngàn tuổi cũng không chạy khỏi cái chết bao giờ. 
Ngươi không nghĩ đến cái chết, không lo làm lành khi sắp 
lâm chung trông thấy của cải thân thuộc mến yêu nhất là vợ 
con, đều phải bỏ lại, đem lòng hối tiếc. Người hăng nghĩ 
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đến cái chết, không bao giờ sợ chết. Vì người biết trước 
răng ta sẽ chết, rồi lo làm lành, làm phải cho tới ngày cuối 
cùng. 

Sau khi nghe pháp có con gái của người thợ dệt vừa 
được 16 tuổi. Cô ấy nghĩ trong tâm: thật, lời của Đẳng Chí 
Tôn rất cao quí và thâm thúy vô cùng, vậy ta phải rán hành 
theo. Rồi cô rán niệm tưởng luôn về cái chết, không hè dãi 
đãi. 

Ba năm sau, một buôi rạng đông, Đức Phật ngự tại Kỳ 
Viên tịnh xá dùng thiên nhãn để tìm người hữu duyên nên 
tế độ. Chợt thấy cô con gái của người thợ dệt đúng duyên 
kỳ đắc quả Tu-đà-huờn và sẽ chết trong ngày ấy. Đức Thế 
Tôn mới ngự đến xứ Älavĩ với 500 Vị Tỳ-khưu. Dân chúng 
ây lẫy làm vui mừng, mới thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư 
tăng hoan lâm đến một công đường đề họ cúng dường một 
ngỌ tra1. 

Riêng về cô gái con người thợ dệt nghe tin Đức Thế Tôn 
ngự đến, lấy làm vui vẻ và nghĩ rằng: đã ba năm tồi, ta 
không được chiêm ngưỡng đức đại Từ Phụ, đức Giáo chủ 
của ta, hôm nay ta sẽ được trông thấy tôn nhan và sẽ được 
nghe lời giáo huấn của Ngài. 

Khi ấy, cha cô gọi và bảo cô: này con, khổ vải của người 
mướn dệt, cha dệt còn một gang nữa và phải dệt cho xong 
nội trông ngày nay. Vậy con hãy đi quay chỉ cho kịp đem 
lại cho cha. Cô mới nghĩ rằng: ý ta muốn đi nghe Đức Từ 
Phụ thuyết pháp mà cha lại sai ta như thế này, vậy ta phải 
tính sao? Đi nghe pháp hay là đi quay chỉ, ắt phải đòn, chi 
băng quay xong ta sẽ đi nghe thuyết pháp. Nghĩ xong, cô 
gái đi quay chỉ. 

Những người trong xứ Älavï rủ nhau rân rộ từng nhóm 
đi cúng dường Đức Phật. Sau khi thọ thực, lẽ thì Đức Thế 
Tôn thuyết pháp như thường lệ. Nhưng hôm nay Ngài lại 
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ngôi lặng thinh, vì Ngài nghĩ rằng: “Ta vì con gái của 
người thợ dệt, không quản ngại đường xa 30 do tuần mà 
đến đây. Nếu hết ngày nay mà cô ấy không đến, ta cũng 
không thuyết pháp”. Trong khi Đức Thế Tôn ngồi lặng 
thinh như thê thì dù Chư Thiên, Phạm Thiên hoặc hàng 
Vua chúa cũng không a1 dám hỏi. 

Cô con gái người thợ dệt đi quay chỉ xong để vào gIỏ 
xách vê, khi đên nơi Phật ngự, cô ché vào, liêc mặt nhìn 
Đức Thê Tôn thây Đức Thê Tôn nhìn nàng. Nàng hiệu ý 
Đức Thế Tôn muốn hỏi nàng nơi giữa hàng đại chúng, bèn 
để giỏ chỉ vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi nơi phải 
lễ, 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mới phán hỏi? 

- Này nàng Kumarikä, ngươi ở đâu đến? (Kumarikä 
nghĩa là như tiêng Cô ngày nay). 

- Bạch Đức Thế Tôn con không biết. 

- Ngươi sẽ đi đâu? 

- Bạch Đức Thế Tôn con không biết. 

- Ngươi không biết sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn con không biết. 

- Người biết thật chứ? 

- Bạch Đức Thế Tôn con không biết. 

Hàng đại chúng xôn xao tức giận sao cô gái ấy trả lời vô 
lễ với Đức Thế Tôn và tính buộc tội nàng. Đức Thê Tôn 
bảo hãy yên lặng đê Ngài hỏi thêm cô ây. 

- Này Kumarikã khi Như Lai hỏi rằng ngươi ở đâu đến? 
Tại sao ngươi đáp răng không biêt? 

- Bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã biết rằng: con từ 
ở nhà đến. Nhưng Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: ngươi từ đâu 
đến?. Theo ý câu ấy, Đức Thế Tôn muốn hỏi con rằng: 


HD. — =0 DU, 





ngươi từ đâu sanh đến đây. Con không biết từ đâu con sanh 
lại đây, nên mới đáp răng: không biệt. 

Đức Thế Tôn mới khen cô ấy rằng: 

- Lành thay! Lành thay! Này Kumarika. Thật, ngươi trả 
lời được câu hỏi cuả ta. Còn tại sao khi Như Lai hỏi ngươi 
răng: ngươi sẽ đi đâu?. Người đáp: không biết?. 


- Bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã biết rằng con 
mang giỏ chỉ đi đên xưởng dệt nhưng Đức Thê Tôn hỏi: 
ngươi sẽ đi đâu? Theo ý câu ây Đức Thê Tôn muôn hỏi con 
răng: vậy sau khi bỏ kiếp sống ngươi sẽ sanh về đâu?. Con 
không biết rõ sẽ sanh về đâu nên con mới đáp: con không 
biết. 

Đức Thế Tôn lại khen cô ấy như trước và hỏi răng: 

- Này Kumãrikä. Còn khi Như Lai hỏi: ngươi không biết 
sao?. Ngươi lại trả lời: con biết. 

- Bạch Đức Thế Tôn, con đáp: con biết. Vì con biết chắc 
chắn rằng thế nào con cũng sẽ một lần chết nên con đáp với 
Đức Thế Tôn như thế. 

Đức Thế Tôn lại khen cô một làn nữa và nói tiếp thêm: 

- Này Kumarikã, vậy khi Như Lai hỏi: ngươi biết thật 
chứ?. Tại sao ngươi lại đáp: con không biêt? 

- Bạch Đức Thế Tôn con chỉ biết răng, kết liễu kiếp sống 
này con sẽ có sự chết là chắc chăn, con chỉ biệt chừng ây 
thôi. Ngoài ra, sự chêt sẽ đên cho con băng cách nào, lúc 
nào, ban đêm, ban ngày, trưa hay chiêu, tôi hay khuya, con 
không biệt được. Vậy nên con đáp: con không bit. Khi 
Đức Thê Tôn hỏi: con biệt thật chứ?. 

Khi Đức Thế Tôn khen cô: 

- Lành thay, lành thay. Ngươi thật hiệu rõ ý nghĩa 4 câu 
hỏi của Như Lai. 

Day qua đại chúng Đức Thế Tôn phán răng: 
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- Các ngươi không thể hiểu ý nghĩa của các câu hỏi của 
Như Lai. Chỉ có Kumarikã này hiêu được và trả lời đúng 
thôi. Ngươi mà không có tuệ nhãn vì như người sông trong 
cảnh tôi mịt mờ, như kẻ mù quáng. 

Rồi Đức Thế Tôn mới thuyết câu kệ răng: 

“Andhabhutfo ayam loko, 

Tanukettha vipassatl; 

Sakuno Jalamuttova, 

Appo saggäya gacchati””. 
Ý nghĩa: chúng sanh ví như người mù trong cõi đời này, ít 
aI thây rõ (pháp Tứ đê). It người được sanh vào cảnh thiên 
đàng. Cũng như chim (mắc lưới) khó mà ra khỏi (lưới) 
được. 

Giải rộng ra câu kệ trên có ý nghĩa như vầy: chúng sanh 
vì thiêu tuệ nhãn, không trông thây sự sanh tử luân hôi đây 
dây khô não đê lo tu, chỉ biệt mê sa theo tài sắc lợi danh. 
Biêt bao lân mật, bao lân được những điêu tham muôn, mà 
trước khi được cũng khô, được rôi mât đi cũng khô. Nhưng 
than ôi có mây ai nghĩ đên. Đức Thê Tôn ví chúng sanh 
như đàn chim bị sa vào lưới rập, không làm sao ra được. 
Lưới rập ây là tài săc danh lợi mà chúng sanh lại cho đó là 
của của mình. Đó chính là lưới Ma Vương. Còn tham lam 
sân hận, si mê, chính là Ma Vương vậy. Chúng sanh vân 
còn ngủ say trong giâc mộng vô minh. 

Sau thời pháp của Đức Thế Tôn, cô Kumãrikã và một số 
đông thính giả được đặc quả Tu-đà-huờn. Cô Kumarikä 
đánh lê Phật, mang giỏ ra vê. Đên nhà khi cô xô cửa bước 
vô, người cha đang ngủ gật giật minh đây mạnh cây thông 
hông đâm ngay vào ngực cô. Cô chết liên khi ây. 
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Nhắc tích này, tôi cỗ ý chỉ cho thiện tín trông thây rằng 
Đức Phật đặt ra những câu hỏi, thức tỉnh chúng sanh mau 
tìm phương cứu thê giải thoát khỏi cạm bẫy của Ma Vương 
đó thôi. Chứ sự biết kiếp trước kiếp sau của chúng sanh 
mau tìm phương cứu thế giải thoát khỏi cạm bẫy của Ma 
Vương là hoàn toàn vô ích. Vì nếu biết trước được tiền kiếp 
ta trông thấy trong thời gian quá khứ có kiếp ta giàu có vui 
sướng, mà ngó lại kiếp này ta nghèo khổ, ta sẽ ân hận. 
Hoặc giả ta thấy chung quanh ta những người đã cùng với 
ta có những điều oan trái hoặc đã giết ta, hoặc đã hại ta thì 
ta lại oán thù những người ấy. 


Tiếp đây, tôi nhắc sơ lược một tích nữa cho quí vị thấy 
rõ những điều lợi hại trong sự tìm biết những kiếp quá khứ. 


Ngày nọ, một vị Tỳ-khưu trẻ tuổi nghe 50 vị Tỳ-khưu đi 
hành đạo nơi xa trở về hầu Đức Phật mà bạch Phật rằng: 
chúng tôi một tổng xa xôi nọ, được bà mẹ của ông cai tổng 
nơi ây lo cúng dường không hề thiếu thốn, Tiên bề hành đạo 
rất dễ dàng. Nghe vậy ông Tỳ-khưu trẻ tuổi bèn đi đến nơi 
ây. Hăn thật là bà mẹ ông cai tông là một tín nữ đắc A-na- 
hàm, thấy nhà sư trẻ tuổi có giới hạnh trang nghiêm, ân cần 
tiếp rước và dọn tư thất cho ở. Khi ấy vị Tỳ-khưu ráng lo 
hành đạo nhưng chưa thấy kết quả chi cả, bà tín nữ, mỗi 
đêm đều dùng tha tâm thông để xét coi vị Tỳ-khưu ấy làm 
những gì, nghĩ gì mà không đắc đạo quả? Có đêm bà trông 
thây vị Tỳ-khưu món ăn chắc, khi khác món ăn vật khác 
luôn luôn. Sáng hôm sau bà cho người nhà làm món ấy 
dâng đến cho vị Tỳ-khưu dùng. Nhiều lần như thê, vị Tỳ- 
khưu suy xét trong tâm nghĩ rằng: tại sao tâm ta vừa mong 
vật chi thì bà này lại dâng cho ta vật ấy? vậy thì bà đây là 
một bậc Thánh. Ta không nên dễ nuôi, ta phải ráng hành 
đạo. Sau khi cố gắng ông đắc lần từ Tu-đà-huờn quả đến 
Tu-đà-hàm quả. Đến đây ông mới dùng tuệ nhãn quan sát 
coi bà tín nữ này trong những kiếp trước có thân thuộc gì 
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với ông, mà bây giờ đối đãi với ông rất tử tế. Ông thấy kiếp 
trước bà làm mẹ của ông, kiếp sau nữa làm vợ của ông và 
trong mỗi kiếp bà xử sự vẹn toàn. Tâm ông đến đây vui 
thích, phiền não, yên lặng dùng minh sát tuệ quan sát vô 
thường, khổ não, vô ngã đắc quả A-na-hàm. Vừa đắc A-na- 
hàm quả, vị Tỳ-khưu dùng tuệ nhã quan sát thêm một tiên 
kiếp kế đó nữa, thấy bà tín nữ cũng sanh làm vợ ông và 
trong tiên kiếp ấy, bà vì có ngoại tình giết ông chết. Tâm 
ông liền phát lê bực bội, phần uất, đạo tâm vì đó ngưng trệ. 

Về phần bà tín nữ đã đắc quả A-na-hàm, trong lúc ấy 
cũng đang dùng tha tâm thông theo dõi ông Tỳ-khưu. 
Trong khi Bà đang dụng tâm xem xét coi ông ấy mong vật 
chi để ngày mai Bà cho người đang đến thì bà bắt gặp ông 
1-khưu đang ngưng trệ vừa khi đến mức A-na-hàm quả và 
bà biết rõ nguyên do. Bà mới dùng thiền định để cảm thông 
với ông ây như vây: xin Ngài hãy xét ra thêm một kiếp nữa. 
Ông Ty-khưu y lời dùng tuệ nhãn xét thêm một kiếp, nữa, 
thấy bà tín nữ cũng sanh là làm vợ ông và trong kiếp ấy bà 
có hy sinh cứu ông khỏi chết, vị Tỳ-khưu xét đến đây thấy 
tâm nhẹ nhàng, thơ thới, dùng minh sát tuệ xem rõ vô 
thường, khổ não, vô Ngã và đắc A-la-hán quả. 

Tôi nhắc tích này đề chư thiện tín thấy răng: nếu ta biết 
tiền kiếp của ta, lắm khi sự ân hận thương tiếc, lo sợ làm 
cho ta không thể tu hành được. Và nếu ta biết kiếp vị lai , 
thì lòng ta tham muốn hoặc sự lo sợ cũng phát sanh, làm 
cho ta không thê tu hành được. Ta hãy coi gương vị Tỳ- 
khưu trên đã đắc A-na-hàm quả mà vẫn còn buồn khô. 
Huống hồ là người còn mê muội như chúng ta, khi thấy 
mình ở trong cảnh khổ ta có thê chịu được không? Ấy vậy, 
chúng ta không cân biết đời quá khứ. Ta hãy lo cái tâm 
hiện tại này, làm sao cho nó được giải thoát khỏi tay và 
lưới của Ma Vương là đủ. Cũng như người bệnh không cần 
phải biết răng: bệnh phát sanh do nơi đâu, bệnh ấy có từ 
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bao giờ, có ai chết về bệnh này không?. Khi có bệnh nên 
uống thuốc cho mạnh và khi mạnh rồi nên ăn ở cho đúng 
vệ sinh để ngừa bệnh tái sanh, chăng cần phải lo sợ vươn 
lây bệnh ấy nữa. Bác sĩ khi chữa cho ta khỏi bệnh và đảm 
bảo cho ta khỏi mắc phải nó nữa và khi lành bệnh rồi nếu 
không giữ vệ sinh thì công việc chữa chuyên và đảm bảo 
của bác sĩ cũng hóa ra vô ích. Cũng như sự muốn biết quá 
khứ và vị lai của ta vậy. 

Nếu ta muốn biết tiền kiếp của ta, ta hãy xem xét lại lòng 
ta. Lòng ta đây sự bao dung rộng lượng, hỉ xả đối với người 
với vật, tâm ta sốt săng cứu giúp kẻ đói khô. Ấy là ta là một 
chúng sanh lành từ cõi lành sanh đến đây. Dù kiếp này ta 
nghèo khổ, điều ấy không qua trọng. Đó là chuyện thường 
có hoặc vì ta thiếu bố thí trong những kiếp trước, hoặc là 
quả bố thí của ta chưa trả kịp trong thời buổi này. Người 
hiểu đạo đức, nghèo không buồn, giàu không vui, luôn luôn 
làm cho tâm thỏa thích trong các pháp lành và xa lánh điều 
tội lỗi lầm. Còn nếu lòng ta đây sự nóng nảy, bực tức, giận 
dữ không thương xót cứu giúp kẻ nghèo nàn đói khổ, 
không vui làm việc phước thiện, không kính trọng cha mẹ 
và bậc trưởng lão. Ta thấy đó thì nên biết rằng ta là một 
chúng sanh hung ác trong kiếp trước, từ cõi ác sanh đến 
đây. Biết thế ta phải cố tu tập cho trở nên người giới đức 
trang nghiêm. 

Đây là sự suy xét coi ta từ đâu sanh lại bằng muốn biết 
khi thoát kiếp này ta sẽ đi đâu? Thì ta hãy xem xét hành 
động của ta ở kiếp này. Nếu ta làm toàn việc thiện thì ta sẽ 
sanh về cõi an vui, bằng ta làm ác thì ta sẽ sanh về cõi khổ. 


Cô Bảy An lại còn hỏi nhỏ: tại sao những bậc trưởng lão 
trong gia tộc khi già rôi, lại khó tánh? 

Trước hết tôi xin giải chữ “già". 

Thuở trước Chư Thiên còn hỏi Đức Phật: 
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- Bạch Đức Thế Tôn cái gì già? Cái gì không già? 

Đức Phật đáp: 

- Xác thân này già (cũ). Tên tuổi không già. 

Xác thân như cái xe, dùng nhiều năm nó cũ. Như cái xe 
chở đồ nặng, xác thân chở nào là ngũ uân, nào là tham lam, 
sân hận, si mê. Nào là bao nhiêu những khổ ở đời. Một thân 
con người đã phải chở nặng dường ấy. Rồi lại thêm có vợ, 
phải chở thêm năm cái uân của vợ và chở cái tham lam sân 
hận, cái si mê của vợ nữa. Rồi đến sanh con, đẻ cháu, bao 
nhiêu đứa con là bao nhiêu lần ngũ uân, tham lam, sân hận 
và si mê của chúng nó đè nặng trên xe là xác thân của 
người cha, thảo nào thân ấy, không già không cũ được? 

Tên tuổi không già là được người nhắc nhở để kính mến 
hay khinh bỉ mãi mãi. Tên tuổi không già nhờ lưu danh 
hậu thế hay bị muôn xứ đến ngàn năm. Đức Phật Thích-ca 
xả thân câu đạo, đắc quả chánh đăng chánh giác. Với lòng 
từ bi bác ái, Ngài chỉ dẫn chúng sanh đi đến chỗ an vui và 
giải thoát. Đã 2.500 năm mà tên tuôi Ngài còn được nhắc 
nhở mãi mãi. Đó là tên tuổi không già vì điều thiện. Còn 
như Đề-bà-đạt-đa cô làm hại Đức Phật, chia rẽ tăng chúng. 
Đã 2.500 năm qua mà người ta còn nhắc nhở để khinh khi 
ghét bỏ. Đó là tên tuôi không già vì điều ác. 

Tâm con người cũng vậy, có tâm già và tâm con. Một 
người còn trẻ tuôi như con gái người thợ dệt chăng hạn. 
Tuy còn nhỏ mà biết suy nghĩ đến cái chết, rán lo tu hành, 
tâm cô ấy là tâm già. Còn có nhiều người tuổi đã cao, đầu 
đã bạc, răng rụng mà còn sa mê trần tục không nghĩ suy 
đến cái chết đã gần kê thì những người ấy có thân cũ mà 
tâm non. 

Đáp câu hỏi của cô Bảy An tôi nói răng: bởi con không 
hiểu lòng cha mẹ, nên nói là "già sanh tật”, chớ thật ra cha 
mẹ là người thương yêu lo lắng cho con, dâu con đã trưởng 
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thành cha mẹ vẫn lo. Cha mẹ thấy mình càng già càng lo vì 
sợ chêt đi thì không giữ được của hoặc sợ của ây bị hư hại 
không còn cho con dùng, sau khi cha mẹ quá vãng. Cha mẹ 
sợ con không nhớ những lời khuyên bảo, cứ nhắc đi nhăc 
lại, các con cho răng cha mẹ già sanh tật. Nêu các người 
con suy nghĩ răng cha mẹ nhăc nhiêu lân cho con đừng 
quên thì sẽ thương yêu cha mẹ hơn nữa. 

Vậy bổn phận làm con phải biết suy nghĩ mà chiều lòng 
cha mẹ trong lúc tuổi xế bóng tàn gọi là đền đáp trong 
muôn một công ơn sanh thành dưỡng dục. 

Còn vẻ phần quí ông quí bà tuổi đã cao, có con đã 
trưởng thành. Tôi khuyên quí ông quí bà nên lo tu tập hơn 
vì bớt sự lo lăng thương yêu những đứa con đã trưởng 
thành. Vì sự thương lo lăng là nguôn gôc của cái khô. 
Chăng nên nói nhiêu, nhăc nhiêu, mệt tâm mệt xác mà các 
con cho răng mình khó. Vả lại, hai thê hệ già trẻ không còn 
giông nhau trong các phương diện. Nhiêu ông bà hệt lo cho 
con cho cháu, hết lo cho cháu đên lo cho cháu chít, lo mãi 
cho đên chết lo không rôi mà con đường tu tập không lo, lo 
sợ cho con cháu, thương yêu con cháu, chăt chít mãi, sanh 
ra biệt bao khô sở. Sự thương yêu trìu mên ây, cũng là một 
cách bộc lộ của lòng tham ái trong tình dục vậy. 

Chư Thiên hỏi Đức Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn cái gì sái với con đường đi? 

Đức Phật đáp: 

- Lòng tham ái ham mê trong tình dục là sái con đường 
đI. 

Con đường chánh là bát chánh đạo. 

Còn tham ái ắt dẫn người vào đường tội lỗi. Lửa tham ái 
nóng hơn các thứ lửa. Vì sao? Vì lửa tham ái khiên chúng 
sanh lam nhiêu điêu tội lôi. Khi chết sẽ sanh vê bôn đường 
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ác đạo. Ví như tích của tiền thân đức Änanda mà tôi kề ra 
đây. 

Tiền thân của đức Änanda là con của một vị bá bộ. Lớn 
lên ông không lo nghĩ đến việc tu tập, mãi ham mê theo tửu 
điểm trà đình, cùng với 3 người bạn khác, cũng con nhà 
giàu có, làm những điều tôi phong bại tục. Sau khi chết bởi 
phước lành của ông đào tạo từ mây kiếp trước còn dôi dào 
và đang thời trả quả, nên ông được sanh lại làm một ông bá 
hộ. Kiếp ấy ông lo giữ giới, bố thí rất nhiều. Khi thoát kiếp 
ông bị sa địa ngục đề trả quả cho tội tà dâm. Sau khi ở địa 
ngục một thời gian ông được sanh lên làm con bò đực, rất 
tốt và mập mạp. Người chủ sợ để nó nhảy cái rồi ốm nên 
đem đi thiên, hết kiếp bò, ông lại sanh làm lừa đực cũng tốt 
mập, mạnh lại cũng bị chủ thiến vì lí do nói trên. Hết kiếp 
lừa ông lại sanh làm khỉ đực. Khi còn nhỏ thì đã bị một con 
khi đột căn đứt mất dương vật. Hết kiếp khi đực ông mới 
sanh làm một vị công chúa con một vị đức vua giàu mạnh. 
Lúc ấy là có sự bố thí trì giới đến trả quả lành cho ông 
nhưng còn bị cái nghiệp dư xót của sự tà dâm nó làm cho 
ông phải sanh làm phụ nữ. 

Tích này cho chúng ta thấy răng lửa tham ái, nhút là tình 
dục đốt người nhiều kiếp, bởi thế nên đức Thế Tôn thuyết 
rằng lòng tham ái là sái với con đường đem chúng sanh đến 
ta1 hại. 

Tôi nhắc thêm một tích nữa. 

Xưa, có một vị Tỳ-khưu thuyết pháp rất giỏi. Nhà Vua 
cho thỉnh đến thuyết pháp cho cả triều thần nghe. Công 
chúa nghe danh tiếng của pháp sư cũng xin phép vua cha 
cho dự thính. Vua cha sau nhiều lần cầu khẩn của con cho 
phép công chúa ngôi trong bốn thức rèm để nghe thuyết 
pháp và không được phép đưa mặt ra ngoài. 
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Khi nghe pháp hay quá công chúa dăn lòng không nỗi, 
xén bức rèm, ló mặt ra ngoài ngó pháp sư. VỊ pháp sư đang 
thuyết ngon trớn, liếc thấy công chúa đẹp như tiên. Tâm 
ông xao xuyến quên hết pháp, không thuyết gì được nữa. 
Đức Vua nôi giận, bỏ đi ra, từ đó vị pháp sư và công chúa 
tương tư với nhau. 

Ấy vậy, lửa tham ái nhất là tình dục, rất nóng nó thiêu 
đôt chúng sanh rât dê dàng và tai hại của nó không bờ bên. 

Luôn dịp nói thêm về thám ái, tôi xin nói về tham lam. 

Chư Thiên hỏi Đức Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn. Pháp nào thường làm cho thế gian 
tai hại? 

Đức Phật đáp: 

- Lòng tham lam là pháp thường làm cho thế gian bị tai 
hại hơn hết. 

Tham lam là mong đoạt của người về cho mình. Người 
tham lam có thê giêt anh em, giêt quyên thuộc đê đoạt của. 
Người tham lam dùng chủ mưu chước đê đoạt của kẻ khác. 

Tích xưa, có hai người đi bán vòng vàng. Một người đi 
trước ngang qua nhà một bà già. Bà này trước kia giàu có 
lớn, sau suy sụp nghèo nàn. Cháu bà khi nghe rao hàng 
khóc đòi mua. Bà già suy nghĩ: mình nghèo quá lây gì mà 
mua cho cháu. Rôi bà sực nhớ còn một cái mâm xưa, mới 
kêu anh lái vào nhà năn nỉ đôi (cái mâm xưa của bà mà bà 
không nhớ kỹ mâm ây băng chât gì) lầy một chiêc vàng đê 
cho cháu. Anh bán vàng sau khi coi kỹ cải mâm biệt nó 
toàn băng vàng, làm bộ trê môi nói một cách khinh bỉ với 
bà già: 

- Mâm của bà có giá trị gì mà mong đổi với chiếc vàng 
của tôi?. Bà có cho không tôi cũng chăng lây. 

Rồi anh bỏ đi. 
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Một chập sau, lại có một người bản vòng vàng khác lại 
đi qua nhà và rao hàng. Đứa cháu cũng khóc bà già kêu và 
năn nỉ như khi nãy. Người ban vòng vàng khi xem kỹ cái 
mâm, cung kính thưa với bà: 

- Thưa bà, cái mâm của bà toàn bằng vàng, giá trị nó rất 
cao. Chăng những một chiêc mà đên cả xâu vòng vàng của 
tôi đây cũng không xứng đáng đôi với nó. 

Bà già cảm động nói với người bán: 

- Này anh! Anh là người chơn thật, không tham lam. 
Vậy đê đên đáp bụng tôt của anh, tôi xin đôi cái mâm của 
tôi với một chiệc vòng của anh thôi. 

Người bán hàng thấy ba thành thật muốn có vòng vàng 
cho cháu mới xin đê hệt cả vòng vàng của mình lại đê lây 
cái mâm ởi. 

Một lúc sau, anh bán vòng vàng thứ nhất trở lại, làm bộ 
quảng đại nói với bà già: 

- Này bà. Thôi để tôi đôi một chiếc vòng vàng của tôi 
với cái mâm lúc nãy. Vì tôi thây cháu bà muôn quá mà tội 
nghiệp. 

Bà lão đáp: 

- Anh không thật và anh quả tham lam. Cái mâm của tôi 
cho toàn băng vàng mà anh bảo răng vô giá trị. Tôi đã đôi 
cho anh bán vòng thứ nhì rôi, anh ây chơn thật hơn anh. 

Nghe xong, anh bán vàng thứ nhất toát cả mô hôi, hỏi 
thăm bà lão chớ anh thứ nhì đi vê hướng nào? Bà lão chỉ. 
Anh chạy theo một chập đên bờ sông, thây người buôn 
vàng thứ nhì đã ôm cái mâm ngôi nghe qua được nữa sông. 
Anh kêu trở lại, người ây đáp: 

- Không, tôi biết rằng anh kêu tôi trở lại để giết tôi mà 
cướp cái mâm này. 

Anh buôn vàng thứ nhất bèn phát nguyện rằng: 
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- Ta nguyện rằng từ đây sắp sau, đời đời, kiếp kiếp, kiếp 
nào ta cũng giệt hại cho đặng nhà ngươi. 

Anh buôn vàng thứ nhì mới nguyện. 

- Vậy thì tôi cũng nguyện răng kiếp nào tôi cũng được 
thoát khỏi tay anh và không bao giờ tôi trở lại anh, không 
bao giờ tôi cột oan trái với anh cả. 

Người bản vàng thứ nhất nghe nguyện như vậy lòng sân 
hận nổi lên dữ dội, tức trào máu chết tại bờ sông. 


Người bán vàng thứ nhất là tiền nhân của Đề-bà-đạt-đa, 
còn người thứ nhì là tiên thân của đức Từ phụ Thích-ca 
Mâu NI của chúng ta. 

Đó là khởi đầu của sự oan trái không tiền khoáng hậu 
mà Đề-bà-đạt-đa cột với Đức Phật và sự oan trái ấy làm 
cho Đề-bà-đạt-đa luôn luôn tìm kẻ hại Đức Thế Tôn. 

Nhắc tích này tôi muốn chỉ rỏ sự tai hại của lòng tham 
lam và điêu lợi ích của sự chân thật và không tham lam. 


Kết luận 

Thời pháp hôm nay nhân mấy câu hỏi của cô Bảy An. 
Tôi thuyết về những câu hỏi của Đức Thế Tôn hỏi cô gái 
con người thợ dệt và những câu chư Thiên hỏi Đức Phật. 
Những câu hỏi chư Thiên hãy còn mà tôi thuyết chưa hết. 
Nhưng thời pháp đến đây tạm dứt vì đêm đã khuya. 

Kết luận thời pháp, tôi xin nhắc lại rằng: quá khứ và vị 
lai chúng ta không nên nghĩ đến. Ta hãy lo sao trong kiếp 
hiện tại đây mỗi giờ mỗi phút: thân, khẩu, ý ta được trong 
sạch là đủ. Không tham lam sân hận, oán thù, ganh tỊ, tâm 
không sĩ mê trong trần tục, đó là con đường ra khỏi biển 
trầm luân trong ngày vị lai. 

Chúng ta nên hiểu rõ Giáo Pháp của Đức Từ Phụ chúng 
ta mà lo tìm đường giải thoát đó là chúng ta lo làm tâm 
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chúng ta gIà. Hãy lo làm việc thiện để gương cho con cháu. 
Hãy dứt lần lần tham ái, tham lam vì đó là nguồn CỘI của 
tai nạn, của oan trái, oán thù. Đó là ta tự độ lấy ta, không 
cần van lạy cầu đến ai độ ta khỏi khổ. Vì cái khô nó tự sanh 
từ trong tâm của ta, chăng a1 đem lại cho ta. Nó là vật vô 
hình. Ngoại trừ giáo pháp của Đức Phật chẳng có phương 
thế nào diệt tận được nó. 

Tôi cũng xIn nhắc lại một lần nữa là đạo Phật là tự giác 
giác tha. Khi ta hãy dùng sức lực của ta hành theo những 
pháp cao thượng của Đức Phật rôi thì lần ta tự giải thoát 
cho các phiền não, ta tự giác rồi ta nên dùng sự hiểu biết 
của ta để tỉnh ngộ ít nhiều những người chung quanh ta, 
cho tròn nghĩa vụ tự giác giác tha. 
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BÀI 14 
KHÔNG DẼ DUÔI 


“Appamadarata hotha, 
SacIttamanurakkhatha; 


Dugøza uddharathattanam, 


| 
Panke sannova kuñJaro'ˆ.. 


Nghĩa: các thầy nên thỏa thích với sự không dê duôi, 
phải ráng gìn giữ tâm của mình nên găng đem mình lên 
khỏi sình lên tượng sa lầy tự đem mình lên được. 

Nguyên nhân có câu kệ này vì có tích rằng: 

Đức vua Ba-tư-nặc có một thớt tượng trận. Tượng ây rất 
giỏi và hăng. Khi còn tơ đánh trận nào thăng trận ây. Khi 
già được nghỉ việc đánh trận, thư thả tự do đi kiêm ăn. 
Ngày nọ, vì vô ý tượng bị sa lây. Lẽ cô nhiên khi tượng bị 
sa lây thì không thê nào lên được. Vả lại cũng đã già rôi 
tượng không đủ sức đê đem mình lên khỏi lây và cũng 
không có a1 có thê gì đem tượng lên được. 

Khi ấy, dân chúng lây làm thương hại tượng có nhiều 
chiến công oanh liệt ây, mới nói rằng: 

- Thương hại tượng hung hăng mạnh mẽ, bách chiến 
bách thăng mà khi già bị sa lây đành chịu chêt. 

Chuyện ây thấu tới tai Vua, Ngài mới cho đời quản 
tượng đên dạy răng: 

- Ngươi phải làm thế nào đem Tượng lên được cho 
Trâm. 

Người quản tượng nghĩ ra một kế là: sắp binh như sắp 
xáp trận, trồng trận nôi lên. Tượng nghe tiếng trồng trận, 
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lòng ngã ái và hiếu chiến nổi lên, cô sức vượt được khỏi sự 
chết đâm trong vùng lầy. 

Các thầy Tỳ-khưu thây chuyện ấy đem và bạch với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy răng: này Tỳ-khưu, tượng ây 
ráng lên khỏi sình lây thực tế được, riêng các thầy Tỳ-khưu 
cũng đang ở trong vũng sình “phiền não”. Vì vậy các thầy 
phải ráng bắt đầu tinh tấn lên khỏi sình “phiền não”. Rồi 
Ngài lại thuyết câu kệ ngôn dạy trên. Dù Ngài dạy rằng: 
này các thầy Tỳ-khưu, khi Tượng giả, bị sa lầy, nghe tiếng 
trồng trận lòng tự ái phát sanh, cô hết sức mình vượt lên 
khỏi sình lầy được. Riêng các thây nghe tiếng trống pháp 
của Như Lai cũng phải ráng lên khỏi sình “phiền não”. 

Câu chuyện Tượng trận sa lầy chỉ có chừng ấy thôi, 
nhưng theo câu kệ này có 3 điều đại khái cần phải giải 
thêm là: phải thỏa thích với sự không dễ duôi, phải cố gắng 
gìn giữ tâm mình, phải găng đem mình lên khỏi sình. 

1. Phải thỏa thích với sự không dễ duôi. 

Trước hết tôi xin giải thích sự dễ duôi để thấy rõ quả của 
sự không dễ duôi. Sự dễ duôi là không quan tâm hay bỏ trôi 
thời giờ quí báu của mình. Nghĩa là không làm lợi ích cho 
mình và cho người khác. Người dể duôi thường hay nghĩ: 
bây giờ còn sớm quá, nghỉ đã. Bây giờ khuya rôi, nghỉ đã. 
Ngày mai ta có chuyện phải đi xa, nghỉ cho khỏe đã. Thế 
thì bỏ qua thời công phu lễ Phật hay tham thiền. Còn viện 
ra nhiều lẽ để nghỉ làm việc, đó là nguyên nhân sự dê duôi. 
Hoặc nghĩ bữa nay mưa, thôi đề kỳ khác sẽ đi chùa sám hối 
nghe kinh. Xin Thiện tín hãy suy nghĩ: ta biết có còn sống 
đến ngày mai không. 

Có câu Phật dạy răng: Appamädo amatapadam' 
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Nghĩa: sự dễ duôi là con đường của sự chết. Dù nói rằng: 
khi ta dễ duôi là ta đi đến con đường diệt vong. 

Hắn thiện tín cũng thây răng: khi ta dễ duôi thì giờ quí 
báu với sự ngôi rôi nói chuyện vô ích v.v... thì những thời 
giờ cũng đã chết mất rồi. Thời gian đã qua không bao giờ 
trở lại với ta nữa, cũng như dòng nước chảy từ trên núi 
xuống thì không bao giờ chảy ngược lên. Thiện tín có thế 
kiêm được nhiều tiên. 


Nhưng xin nhắc quí vị rằng: trong các pháp ác, Ngài 
không trông thấy pháp nào có mãnh lực bằng sự dễ duôi, 
cũng như các dâu chân của giống thu, không dẫu chân nào 
to băng dấu chân tượng. 

Không biết chư thiện tín đưa tay gỡ tắm lịch, quí VỊ CÓ 
nghĩ như vậy không?. Đời sông, tuổi thọ ta bị thâu ngắn lại 
một ngày rôi và nghĩ thêm răng: ta đã đến gân cái chết một 
phân nào rồi. Đời sông của ta như hạt sương trên ngọn cỏ, 
vì hạt sương đã ít mà mau tan khi bị sức nóng của mặt trời. 
Đời ta cũng vậy, tuôi thọ đã ít mà tai hại chực chờ đê giêt 
hại ta: bịnh hoạn, rủi ro bị xe đụng, lạc đạn v.v... lại nhiêu. 

Vậy ngày nào cũng như ngày nào, xin thiện tín để một 
hai giờ tu tập cho đời vị lai của mình, không nên dê duôi 
theo ngũ trân lục dục. 

Một khi người dễ duôi thường bị phiền não cám dỗ là: 

“Asatam satarupena, 
Piyaripena appIyam; 


Dukkham sukhassa rupena, 


Pamattamativattati”Ì. 


a) Asãtam sãtarũpenä: chuyện không vui, người dễ 
duôi cho là vui. 
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Như đức Thế Tôn cho rằng: tài, sắc, lợi, danh là nguyên 
nhân đem đến khổ cho ta, có nhiều chừng nào càng khô 
nhiêu chừng ấy. Trái lại, chúng ta cho răng: càng có nhiều 
càng vui. Vì chúng sanh thiếu pháp appamaäda là không dễ 
đuôi. 

Vậy muốn thấy rõ, nơi đây xin nhắc tích bà đại thí chủ 
cũng là một tín nữ có tên tuổi nhất cho chư thiện tín thấy 
rằng: ta càng thương yêu nhiều càng khổ nhiều. 

Khi đức Thế Tôn ngự tại Ky-viên Tịnh-xá tại kinh đô 
Sãvatthi. Buôi sáng nọ có bà tín nữ tên Visakha mặc đồ ướt 
vào hầu đức Thế Tôn. Ngài biết răng trong nhà bà có đám 
tang. Vì cô tục của người Ấn, khi nhà có đám tang thì gia 
chủ bị xối nước. Khi đến nơi lễ Phật ngồi xong đức Thế 
Tôn phán hỏi rằng: 

- Visäkhã này tại sao mặt mày buôn bã và khóc than như 
vậy ? 

- Bạch đức Thế Tôn. Cháu gái yêu quí của Đệ tử là 
Sudatti là đứa có hạnh kiêm tốt đệ tử chưa thấy có người 
nào sánh băng, nay đã chết nên đệ tử buồn rầu than khóc. 

- Này Visäkhãä ngươi trong kinh đô Sãvathi (Thất-la- 
Phiệt) được bao nhiêu người ? 

- Bạch đức Thế Tôn có thật nhiều ạ. 

- Người có muốn số người ấy làm cháu người hết chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn muốn. 

- Người trong xứ Sãvathi chết mỗi ngày mấy người ? 

- Bạch đức Thế Tôn nhiều lắm . 

- Nếu vậy ngươi phải bị buồn rầu đau khổ mãi không 
bao giờ được rảnh phải không? 

- Bạch đức Thế Tôn đệ tử hiệu lời dạy của đức Thế Tôn 


` 
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Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ rằng: 

“Pemato JayafI soko, 

Pemato JayatI bhayam; 

Pemato vippamutftassa, 

Natthi soko kuto bhayam”] 
Nghĩa: sự buôn rầu phát sanh lên bởi tình yêu, sự kinh sợ 
phát sinh bởi tình yêu. Sự buôn rầu không bao người giải 
thoát khỏi tình yêu. Thì sự kinh sợ làm gì có được 2 

Nhắc đây để chư thiện tín thây rõ rằng: sự mà chúng 
sanh cho là vui, đó là nguyên nhân buôn rầu, đau khô, lo 
sọ. Do nơi đâu? Do sự để duôi, khi không đủ trí nhớ để bị 
cảnh trần cám dỗ. 

b) Piyarũpena appiyam: điều không đáng thương, 
người dễ duôi bị cám dỗ cho rằng: đáng thương. 

Như vạn vật trong vũ trụ này nhất là thân ta đây là đáng 
cho ta không nên thương tiếc nó, nhưng chúng ta thương 
tiếc và quí trọng nó, không khi nào chịu xa nó. Vì ta quá 
thương thân này, nên ta dễ duôi không trông thấy lẽ Vô 
thường, Khô não và Vô ngã. 

©) Dukkham sukhassa rũpena pamattamativattati: 
vật khổ, người dễ duôi bị cám dỗ cho là vui. 

Ý nói rằng: những gì mà bực Thánh nhơn cho là khổ 
chăng hạn như thân này là khổ, nhưng chúng sanh cho là 
vui và luôn luôn say mê theo nó. 

Hơn nữa, người dể duôi thường say mê theo hai chiều là: 

e© Say mê trong sự nhơ nhớp. Điều này có 2 nghĩa: 

* Thân này do tứ đại hợp thành nên nó là vật chất rất 
nhớp. Khi ta còn sông đây, trong mình ta phát ra 
những mùi hôi thối. Huống gì khi ta chết thì còn 
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thối biết mây. Chư thánh nhân dạy: thân này có 9 
mụt ghẻ to phát ra những mùi hôi thối, chính mình 
biết răng nó hôi thối nếu trong một hai ngày chúng 
ta không rửa nó. Nhưng chúng ta cũng còn mê đắm 
một cái ngoài ta cũng hôi thối như ta. Vậy đây xin 
để câu này cho thiện tín suy nghĩ lấy. Cái ấy là gì ? 
Và tự giải quyết lây. 

* Sự nhơ nhớp đây là tài, sắc, lợi, danh nó không 
thơm tho bao giờ. Vì nó là món thuốc độc hại tỉnh 
thân. Khi tinh thần bị nó nhiễm vào thì không còn 
biết sắc ấy thối. Tài ấy hôi, danh lợi kia là nhớp, 
dám làm những việc tài trời để đem hữu ích cho 
mình. 

e Ham mê trong cái già cho là thiệt. Nghĩa là không bao 
giờ người trông thấy thân mình này là vật giả. Ngày kia, 
phải thay đôi và tiêu diệt. Hiện giờ, ta còn trai trẻ nhưng 80 
năm sau là một ông già lụm cụm, mắt lờ mờ tai điếc nhưng 
ta cũng vẫn còn có yêu nó không bỏ nó được. 

Tắt cả thiện tín đang ngôi tại chánh điện trước kim thân 
của đức Từ Phụ đây, đêu nhiều tuổi. Ta thử hồi nghĩ lại coi 
đời sống của ta từ nhỏ đến giờ được là bao nhiêu lâu, thì 
hắn cũng như một làng chớp nhoáng. Thế những gì được 
gặp trong hiện tại này. Trong chốc lát nó lại mất đi vì nó 
không bên vững mà cũng tìm phương thê để bảo thủ nó 
mãi. Tại sao vậy? Chúng sanh vẫn nhớ kém trí huệ nên dễ 
duôi thấy giả cho là thiệt. 

Theo đây, tôi xin giải thêm trạng thái của người để duôi: 
người dê duôi là người oán thù (kẻ khác), người dễ duôi là 
người thiếu trí nhớ, người dễ duôi tâm hằng phóng túng, 
người dễ duôi thường tham lam. 
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Người nhiều sự oán thù kẻ khác là người tự chuốt lấy 
khổ vào lòng mình. Đức Thế Tôn biết vậy nên Ngài dạy 
răng: lòng từ là sabbe purafthimãya sattä averä honfu. 
Nghĩa là: cầu xin cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được an vui. 

Nhưng miệng thì đọc vậy chớ những người mà mình 
không ưa dầu có ngôi đọc đề đọc thôi. Vì vậy nên không có 
kết quả gì cả. Vì chỉ từ bi băng miệng chớ không ở không ở 
thâm tâm. Khi con người dễ duôi không rán lo tu bố pháp 
lành, thành ra có nhiều oán thù. Muốn cho đừng có oán thù 
phải tập tâm xả. Xả nghĩa là dứt bỏ những gì người ta làm 
cho mình hờn giận. Người có tâm xả là người hành theo 
pháp giải thoát gọi là ba-la-mật. 

Đến đây tôi xin nhắc lại bài kinh Sihanäsutta, thiên 
Sihanäda, bộ Majjhimanikãya. Đức Thế Tôn có thuyết cho 
đức Xá Lợi Phất nghe răng: này Xá-lợi-phất. Ta đợi coi bò 
nhỏ còn bú, của bò vô chủ đi tiêu ra, ta từ từ dùng phân ấy 
thế cho vật thực. Rồi ngày sau ta đi cầu ra lại bốc dùng lại. 
Đến bao giờ ta không còn đi cầu nữa mới đi dùng lần thứ 
nhì. Xá-lợi-phất này đây là một hạnh thọ thực của ta khi 
khổ hạnh. Này Xá-lợi-phất, Ta vào nơi rừng sau thanh 
văng, nơi ấy đáng sợ (vì sự thanh văng). Người chưa dứt 
được lòng tham ái vào nơi ây phải rùng mình rớn óc. Xá- 
lợi-phất ơi trong mùa lạnh tám ngày (lạnh nhất). Ban đêm 
Ta nguyện ở đồng trống ban ngày ở dưới cội cây. Trong 
mùa hè những ngày nóng bức nhất, ban ngày Ta ở nơi đồng 
trống, ban đêm ở dưới cội cây. Này Xá Lợi Phất khi ấy câu 
kệ mà ta chưa từng nghe biết lại phát sanh cho là: ta đây tự 
khô (nóng) tự ướt lẫy ở trong rừng thanh vắng kinh sợ một 
mình, ta lõa thể không hơ lửa, là người tầm sự thanh tịnh. 
Xá Lợi Phất ơi! Ta ngủ trong bãi tha ma năm trên đống 
xương khô. Những đứa bé chăn bò đến gần kê miệng vào 
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tai ta, la to lên, đại tiểu tiện lên mình ta, lây đất cát rải lên 
mình ta. Lẫy cây nhọn váy tai ta, dùng đót đâm ta, đánh ta. 
Xá-lợi-phất xét lý tâm ta không có oán thù những đứa trẻ 
ây. Xá-lợi-phất đây là hạnh Xả của ta. 

Nhắc đến đây để thiện tín thấy răng: Đức Từ Phụ của 
chúng ta là một nhà vua. Bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, 
cha già lại ra đi tìm lẽ đạo. BỊ người đánh, đại tiểu tiện lên 
người Ngài vẫn không oán giận. Thử hỏi ta có kẻ khác mạt 
sát như cao cả mà Ngài còn xả được huống gì ta, khi chúng 
ta nghĩ thế thấy lòng ta nhẹ đi một phần nào. 

Một khi tôi nhắc những phạm hạnh của Đức Từ Phụ thì 
tôi thấy lòng tôi băn khoăn tự thẹn, vì mình tự cho là Phật 
tử mà trong dòng huyết quản của mình không có một hột 
máu nào của Ngài cả. Ý tôi muốn nói răng: chúng ta tự 
nhận là con của đẳng hoàn toàn có phạm hạnh mà chính 
chúng ta chăng có một hạnh nào. Vậy nên tôi mong răng 
hôm nay, chư thiện tín nên ráng học “hạnh xả' đề dứt một 
phân oán thù và cũng tập thêm hạnh “không dể duôi°. Một 
khi ta tập được là chúng ta có thêm được một vài giọt máu 
của đức Cha Lành. 

Đức Thái tử S1-đạt-ta bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, cha 
già đi tìm đạo cũng vì lòng hy sinh cho nhân loại. 

Tôi còn nhớ đoạn đời của Thái tử Sĩ-đạt-ta đi xuất gia có 
nói răng: Gia-du-đà-la ơi!. Có lẽ nàng hiểu nhiều về ta rằng 
thế nào rỗi đây ta cũng sẽ xa nàng trong ngày gân đây. Tâm 
ta đang bâng khuân lo nghĩ gì đâu. Phải chăng về nhân loại 
và nàng. Ta rất vui lòng nhận chịu tất cả cái khổ gì của 
nhân loại để tìm sự giải thoát và tỏ rằng lòng thương nhân 
loại của ta không bờ bến; hai ta cùng hòa hai dòng máu 
được một đứa con yêu quí mà hôm nay ta phải xa lìa nàng. 
Bao giờ tìm được món ăn bất diệt sẽ đem về cho nàng và 
con. Ta vẫn biết ta đi thì nàng khổ, vì nàng thường than với 


Bái SESSSEDDDC DI... .............0..s) 





ta răng: sự xa thái tử, em coi như một tai nạn tày trời, em 
cầm nặng hơn cái chết của em. Nhưng ta phải xa nàng, vì 
sự thương mến cao cả. Nhất là phái đứt bỏ sự thương mến 
của cá nhân, phải tìm phương pháp giải thoát hay vụt tắt 
khổ cho nhân loại ấy mới gọi là lòng thương cao cả. Gia- 
du-đà-la ơi. Vậy nàng hãy vì ta mà hy sinh mà cố gắng của 
hai ta. Nếu ta ở bên nàng thì làm cho nàng vui như cái vui 
luân hồi không vĩnh viễn. Vậy nơi đây giờ phút này nàng 
hãy nghe và nhận lẫy sự thật ở lòng ta, ngoài ra nàng không 
ai biết được. 

Thái tử nghĩ thêm Tăng: hỡi chúng sanh thân mến của ta 
ơi! Các người hãy cố ráng chịu sự đau khổ trong một thời 
gian nữa, bao giờ ta tìm được Tuệ giác thì các người sẽ diệt 
được sự đau khô ấy. 


Hiện giờ ta đã cương quyết rằng: ta phải xuất gia và 
không bao giờ trở vê nêu trong tay ta không có đuốc tuệ. 
Ta tự tin rằng ta có đủ cương quyết cố công và đủ điều kiện 
tìm được pháp giải thoát trong một thời gian gần đây. 

Chúng ta hãy xem gương hy sinh của đức Thế Tôn khi 
Ngài còn là vị Bồ-tát, xa bỏ mọi việc của Ngài đã có mà 
hôm nay chúng ta vẫn chưa có một đặc ân nào của Ngài đã 
có. Vậy ta nên suy xét cho cùng khi ta gặp phải trường hợp 
sân hận. Ta phải dứt bỏ bằng hạnh xả của Ngài. Khi chúng 
ta nhớ biết gương hy sinh của Ngài như thế thì chúng ta có 
thê xả bỏ được một phần nào của lòng sân hận oán thù. Khi 
ta bị những sự trái ý nghịch lòng như bị mắng chửi. Nói 
xuyên tạc thì ta có thể thấy rõ Tăng: người ây khổ lắm rồi, 
sự tức giận của họ không thể dẫn được nên mới bộc lộ ra 
ngoài. Nên thương hại người ây hơn giận họ. Chúng ta nghĩ 
thêm chút nữa thấy rõ răng: người mà chửi măng ta, họ đã 
bị nghe tiếng xâu ây trước ta hai lần là: khi nghỉ để nói và 
khi nói ra, tai họ ở sần nên nghe trước ta. 
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Ta nghe sau nhưng chỉ có một lần thôi, tội øì mà đi giận 
cho mệt. Hơn nữa chúng ta biết rằng: người ấy là người xâu 
đê tiện, ta lại đi gây với kẻ ây nữa chăng? Vậy muốn không 
có oán hận nhau phải có trí nhớ không đề dể duôi. 

Đành răng hạnh xả khó hành thật nhưng đã có và sẽ có 
biết bao nhiêu là đức Giác Ngộ, ta cố thì ta sẽ thành được. 

Một khi người dễ duôi không rán lo tu hành thì các vị 
Chư Thiên và Dạ-xoa cũng khinh và làm hại được. Vậy tôi 
xin nhắc tích của ông Sa-di Sãnu. 

Sa-di Sanu là một vị Sa-di có giới hạnh trang nghiêm 
tinh tấn tu hành, dễ dạy, làm tròn phận sự của một vị Sa-di 
đối với thây tô và bạn. Ông đọc kệ giỏi, nên chư Thiên, 
Phạm Thiên kính nể ông như một vị Đại-Phật-Thiên vì chư 
Thiên và Phạm Thiên hằng được hướng quả hồi hướng 
Pháp thí của ông. Người mẹ kiếp trước của ông sanh làm 
Dạ-xoa cũng đến nghe pháp của ông, chư Thiên và Phạm 
Thiên đều kính nể bà, vì bà là mẹ của ông Sa-di có giới 
đức. 

Khi lớn lên, ông bị đời cám dỗ, muốn hoàn tục, để tóc 
dài. Y bát trở nên nhớp mà ông cũng chăng lo. Ngày nọ 
ông về nhà, bà mẹ của ông trông thây mới bảo răng: con, 
khi trước con về nhà vơi chư Đại Đức, thầy tế độ hoặc các 
bạn của con, sau hôm nay con lại về một mình vậy? 

Ông thuật sự muốn của của mình cho mẹ nghe. Bà mẹ 
mới nói cái khỗ ở đời cho ông nghe. Nhưng ông cũng 
không chán nản và nhất định hoàn tục. Bà mẹ bảo rằng: 
thôi, nếu con nhất định thời đợi mẹ nấu cơm nước xong sẽ 
đem hàng lụa ra cho con lựa theo ý thích. Bà trải chiếu mời 
ông Sa-di ngồi gần chỗ bà nâu cơm. 

Trong lúc ấy, Dạ-xoa mới nghĩ răng: ông Sa-di ở đâu 
kìa? Ông có được vật thực cho độ chưa? Khi ấy bà thấy 
ông Sa-di đang ngôi ở nhà và định hoàn tục, bà nghĩ rằng: 
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ông sẽ làm cho ta thẹn giữa chư Thiên. Ta phải ngăn Cản SỰ 
hoàn tục của ông. Bà nhập vào ông Sa-di lập tức bẽ cô, mắt 
trợn ngược, té dãy dụa, sôi bọt miếng ra. Bà mẹ ngôi gần 
đây thấy thế mới la khóc lên và ôm con vào lòng rôi khóc 
kế bằng câu kệ răng: 

- Tôi có được nghe những lời dạy bảo của các bậc A-la- 
hán răng: người nào giữ bát quan trai giới ngày 14, 15, 8, 
23, 29, 30 và giữ ngày đưa rước, người hành phạm hạnh 
như vậy Dạ-xoa không bao giờ dám dọa nạt người ây. Hôm 
nay tôi trông thây Dạ-xoa băt ông Sa-dI. 

Dạ-xoa đáp băng câu kệ: 

- Dạ-xoa không bao giờ bắt người thọ trì bát quan trai 
giới như bà đã nghe. 

Rồi nói tiếp: 

- Khi ông Sa-di tỉnh lại, xin bà vui lòng thuật lại câu này 
của các Dạ-xoa cho ông Sa-di Sãnu nghe: ông không nên 
làm điêu ác trong chô có người và nơi khuât tịch. Một khi 
mà ông sắp làm tội hay đang làm tội ông có bay trôn cũng 
không thoát khô. Người làm tội ác mặc dâu có bay được 
như chim cũng không bao giờ thoát khỏi những tội tình như 
thê này. 

Rồi bà xuất ra. 

Khi ấy, ông Sa-di mới tỉnh lại, thấy mẹ lại xả tóc khóc 
và có rât nhiêu thân băng quyên thuộc và người củng xóm 
rất đông ở quanh minh, ông mới nghĩ: hồi nãy, ta ngôi trên 
phế, mẹ ta ngôi nâu cơm, mà bây giờ ta lại năm dưới đất, 
sao vậy kìa ? Ông mới hỏi băng câu kệ răng: 


- Mẹ người ta khóc người đã chết ròi hay là chưa chết 
mà không thây rõ (nơi đây). Mẹ, mẹ thây con còn sông, sao 
lại khóc con hở mẹ ? 

Bà mẹ mới đáp rằng: 
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- Con ơi! Đúng vậy người ta khóc người đã chết rồi mà 
không thấy rõ (nơi đây) (ở đây) người ta thương hại khóc 
cho người đã bỏ trần tục rôi lại còn trở lại với trần. Vì 
người (ấy) có sông chăng nữa cũng chư chết (vì dễ duôi). 
Con ơi! Con là người giải thoát khỏi vòng trói buộc tôi, lại 
trở vào vòng trói buộc, thoát khỏi vực thăm rồi lại rớt vào 
vực thắm. Con gì con hãy ráng cho được tân hóa trong Phật 
pháp. Vậy tôi phải nhờ ai giải quyết sự này là: con yêu quí 
của tôi xuất gia theo Phật pháp, cũng như đem của quí 
trong nhà đang cháy ra. Mà hôm nay lại muốn trở vào nhà 
cháy. Xin quí vị giúp chúng tôi ngăn cản việc này. 

Ông Sa-di nghe vậy chán nản, nói với mẹ sẽ không hoàn 
tục và đúng tuổi sẽ xuất gia Tỳ-khưu. Bà mẹ vui lòng lo 
cuộc lễ cho ông xuất gia Tỳ-khưu. 

Sau chuyện ấy, Đức Phật được biết, Ngài thuyết răng: lẽ 
cô nhiên tâm người hằng đi theo cảnh trần thì tất nhiên tâm 
người ấy không hẻan vui. Vậy người nên cố găng tinh tân 
dạy tâm cho kỳ được như người quản tượng cô gắng dạy 
tượng hăng được. 

Sau khi nghe pháp có nhiều người đắc đạo quả nhất là 
thay Tỳ-khưu Sãnu. Từ ây ông học giỏi trở nên vị Pháp sư 
trứ danh và sống đến 120 tuôi. 

Nhắc đến đây đê thiện tín thấy răng: "khi tâm ta phóng 
túng vì để duôi, sau biết ăn năn tỉnh ngộ, biết ráng lo hành 
pháp không dê duôi, ta sẽ được giải thoát. Vậy ta không 
nên dễ duôi để tâm theo cảnh bên ngoài, vì Đức Phật dạy: 
sự không dễ duôi là nguyên nhân sanh các thiện Pháp. 

2. Gìn giữ tâm 

Phải cố găng gìn giữ tâm mình. Đức Thế Tôn thường 
dạy răng: tâm thuộc về danh pháp khó mà dạy nó được. Vì 
tâm thường hay phóng túng theo các cảnh trần. Người 
muốn dạy tâm luôn luôn phải dùng trí nhớ quan sát và 
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không cho nó đi xa ngoài công việc mình làm, mọi cử chỉ 
øì chăng hạn trong lúc mình đang hành động, bắt buộc tâm 
phải biết đang làm và làm gì. Khi mà mình bắt buộc như 
thế, tâm không đi ngoài công việc làm, phải chăm chú vào 
mọi cử chỉ ấy. Sự bắt buộc ấy ngày càng quen, khi nó làm 
øì nó hay không lo nghĩ ngoài phận sự ấy. Thì chúng ta 
tham thiên thì tâm cũng dễ trụ và dễ đắc đạo quả. 

“Người gìn giữ tâm luôn luôn không cho tâm nghĩ hối 
tiếc việc đã qua không cho nghĩ viễn vông những chuyện 
chưa đến. Làm gì phải biết những việc làm ây, mọi việc 
được kết quả mỹ mãn. Đó là phương pháp dạy tâm giản 
tiện nhất. 

3. Lên khỏi sình 

Có mười thứ phiền não làm cho ta mắc dính vào mà 
không ra khỏi được. Đức Thế Tôn ví 10 thứ phiền não ấy là 
sinh. Mười thứ phiền não ây là: tham lam, sân hận, s1 mê, 
ngã mạn, thành kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng tâm, 
không ghê sợ tội lỗi, không hỗ thẹn tội lỗi. 

Chúng ta là người ở trong sinh như tượng kia vậy. 
Tượng nhờ nghe tiếng trông trận nên cỗ găng. lên khỏi sình 
được. Hôm nay, chúng ta cũng nghe được tiếng Pháp của 
Đức Thế Tôn thì chúng ta cũng phải cô găng lên cho ra 
được khỏi sình ấy. 

Không thể giải một lúc 10 thứ sình được vì thiện tín 
không thể nhớ hết và thì giờ đã khuya nên xin giải một thứ 
sinh là: ngã mạn. 

Ngã mạn nghĩa là chấp ta, một khi cho thân tâm này là 
ta, thì ta lại tìm những gì mà cái ta thích muốn như cái tài, 
sắc, lợi, danh đã mang lấy cái ta phải bị khổ già, đau, chết, 
đói, rét, bịnh hoạn mà ta còn chưa chán, lại có vợ con cũng 
như ta rôi có, v.v ... ngày càng chồng chất nặng thêm. 
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Sự thật những gì mà ta cho là ta, trái lại chăng phải là ta 
nghĩa là vô ngã. 

Nhắc đến đây để chư thiện tín thấy cái chấp ta chỉ có hại 
và khô thêm thôi. Lắm lúc mình cho rằng: mình chấp đúng, 
nhưng cái chấp ấy không đúng với Phật Pháp. Là chấp 
răng: chùa của ta, ông sư này là thây ta, tô ta. Khi có ai nói 
động đến nhà sư ấy thì lại giận. Ấy thể là cái hại, đã dứt bỏ 
sự chấp ở gia đình mà lại đi chấp thêm ông thầy ngoài mình 
ra nữa. Xin nhắc thiện tín nhớ răng: ta qui y Phật là ta 
nương nhờ với tất cả chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. 
Qui y Pháp là nương nhờ các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai 
của Đức Phật đã tìm thấy. Qui y Tăng là nương nhờ nơi 
chư Tăng quá khứ, hiện tại vị lai. Quá khứ đã qua, hiện tại 
đây nhà sư nào có đủ đặc tính lành, học nhiều hiểu rộng thì 
ta nương theo Ngài để Ngài chỉ rõ đường giải thoát cho ta. 
Vì Đức Thế Tôn biết cái chấp của chúng. sanh như thế nên 
Ngài dạy qui y Tăng. Nếu chúng ta chấp riêng một ông 
thầy, khi ông ấy đi hay chết, có chuyện nghi ngờ không 
dám hỏi nhà sư khác là chuyện sai lầm nhất, không nên 
chấp vậy. 

Riêng tôi, tôi tự nghĩ răng: tôi là người của nhân loại, là 
bạn của tất cả những người nào muốn biết sự giải thoát ở 
tôi, mà tôi có thê chỉ được và tôi cũng không muôn ai chấp 
tôi là thầy. Vì vậy sự cho "quy y" hay thầy tiếp dẫn hoặc 
"tế-độ", tôi đều từ chối. Tôi sợ người ta chấp lầm răng: tôi 
là ông thầy. 

Sự qui y của thiện tín được trong sạch là do tác ý muốn 
quy y, xin quy y và được Tỳ-khưu nhắc quy y Tam Bảo và 
năm giới thì là trong sạch. Mặc dầu, vị Ty-khưu ây phàm 
hay thánh, nhỏ hay lớn vì ta quy y với tăng chớ không phải 
với vị thánh nhơn Mít, Xoài hay thầy Tỳ-khưu Ôi v.v... 
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Ta kính mến Đức Thế Tôn mong được giải thoát như 
Ngài thì chỉ có phương pháp cao thượng hơn hệt là hành 
theo Ngài gọi là cúng dường cao thượng. 

Nói đến đây, tôi còn nhớ đến một khi tôi còn đang học 
tham thiên tại Thái Lan. Có một bà triệu phú cũng học 
tham thiên. Đêm ây bà được hỷ lạc mạnh. Cái hỷ lạc này 
tôi không nói băng lời được, chỉ có vị nào có hành mới biệt. 
Khi bà được hỷ lạc bà rât lây làm vui, bà tự nghĩ răng: 
mình có tiên hàng triệu mà không được hưởng sự an vui 
như hôm nay. Sự thật tiên bạc không đem lại sự an vui cho 
ta băng sự an vui của tâm không mê sa theo vật chât. Đê tỏ 
lòng cảm ơn thây bà định mua chết xe hơi Hoa kỳ thật mới 
đẹp đê dâng cho Đại Đức (đây là bà thuật lại vậy). 

Sáng ngày đến hâu. để có sự tham thiền được kết quả của 
mình trong đêm, khi â ây cũng có tôi, bà không nói gì hơn là 
xin về. Lẽ cố nhiên VỊ thiền sư trông thây đáng cho về mới 
cho khi nghe bà yêu câu. Ngài lấy làm ngạc nhiên mới hỏi: 

- Tại sao bà lại muốn về ? 

Bà bạch răng: 

- Bạch Ngài, tôi muốn về mua dâng cho Ngài một chiếc 
xe hơi Hoa kỳ. 

- Tại sao bà lại muốn dâng cho sư chiếc xe ấy ? 

- Vì tôi nhận thấy rằng: tôi có tiền dư rất nhiều nhưng 
tiên ây không đem hạnh phúc đên cho tôi. Đêm hôm tôi 
mới được sự an vui mà đời tôi chưa bao giờ có. Vậy nên tôi 
muôn tỏ sự biệt ơn Ngài, tôi xin mua dâng Ngài chiệc xe 
cực đẹp. 

- Bà nghĩ như vậy không được tốt lắm, xe hơi của bà 
không thê đưa sư đên thiên đàng hay Niêt-bàn được. Trái 
lại, nó làm cho sự bận rộn, nào là tiên xăng nhớt, chô đô xe, 
người lái xe ... thì có ích gì cho sư đâu. 
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Bà cứ nài nỉ mãi. Ngài Đại Đức mới dạy răng: 

- Bà chỉ biết ơn sư thôi sao ? Còn người mà bà đáng biết 
ơn hơn nữa sao bà lại quên ? 

- Bạch Ngài, còn có ai hơn Ngài nữa ? 

- Còn Đức Thế Tôn nữa. Như sư mà biết pháp chỉ dạy bà 
đây cũng nhờ đức Thế Tôn dày công tìm kiếm hàng 4 a- 
tăng-kỳ trăm ngàn kiếp. Chớ chăng phải tự tôi tìm biết 
được để dạy bà. Vậy bà nên biết ơn của người trên tôi nữa. 
Sư xin nhắc câu Phật ngôn này cho bà nhớ và có đền ơn 
đẳng cao cả ấy. Đẳng cao cả có dạy răng: chư Tỳ-khưu, Tỳ- 
khưu Ni, thiện nam, tín nữ, người nào biết vâng giữ và thừa 
hành theo những lời dạy bảo của Như Lai (ây mới gọI là) 
người biết tôn trọng, kính mến và cúng dường trọng thê đến 
Như Lai. Thế tại sao bà không nghĩ đến hành đạo giải thoát 
để làm món cúng dường cao thượng của bà đối với đẳng 
Giác Ngộ? Vậy sư xin bà hãy ráng hành đạo thêm là bà biết 
cúng dường đến Phật đó. Sư chỉ mong là bà được giải thoát 
là bà biết ơn sư rồi. Khi bà nghe được mới chịu thôi. 

Quí hóa thay, vị Đại Đức ây không vì lợi riêng mà lợi 
dụng lòng tốt của thí chủ. Tôi nhắc đây đề chư thiện tín nên 
luôn luôn nghĩ đến Tam Bảo, đừng nghĩ riêng một nhà sư, 
chấp riêng răng: "thây ta", để sa vào một thứ sình rất dẻo. 


Kết luận: 

Thời pháp đến đây tạm dứt. Xin kết thúc lại là: 
1. Xin Thiên tín không nên dê duôi. 
2. Giữ tâm cho sạch. 
3. Cố lên khỏi sình. 
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BÀI 15 
SỰ AN LÀNH 


Sự an lành là điều gì làm cho lòng được vui vẻ, không 
khô. Những điều nào làm cho lòng được vui vẻ, cho tâm 
được nhẹ nhàng, thơ thới, không nhơ đục, không hồi hận vì 
tội lỖI, không tham lam, sân hận, si mê đó là sự an lành. 

Người giàu phú quí gọi là có phước. Sự an lành là ảnh 
hưởng của phước. 

Chúng sanh có thể cầu sự an lành đặng chăng? Tụng 
kinh có cầu được an lành chăng? Đáp: tụng Kinh là một lẽ, 
tâm được an lành là một lẽ khác. Chúng sanh hành những 
điều an lành sẽ được an lành. Tụng kinh mà không thực 
hành theo Kinh, không thê có sự an lành được, tự mình tạo 
sự an lành cho minh, chắng phải tụng Kinh đem lại sự an 
lành cho mình, Đức Thế Tôn dạy: người nào muốn được sự 
an lành, thì phải hộ trì (thực hành) Pháp, muốn an vui phải 
giữ phạm hạnh nào phải g1ữ. 

Trong Pháp Cú Kinh cuốn số 4 có nói răng: có 2 thầy 
Bà-la-môn cùng là bạn thân. Lớn lên một ông xuất gia tu Ít 
lâu, ông đạo sĩ ấy đắc tứ thiền bay về thăm bạn. Khi đên 
nơi, người bạn ra lạy ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ đáp lễ và cầu 
xin cho bạn sống trăm tuổi. Khi bà vợ ra làm lễ, ông đạo sĩ 
cũng cầu cho vợ bạn được sống trăm tuổi. Đến khi đứa con 
còn bông ra làm lễ. Thì ông đạo sĩ làm thính. Bạn thây làm 
lạ hỏi duyên cớ. Ông đạo sĩ đáp: “Con anh bảy ngày nữa sẽ 
bị chế”t. Thây. Bà-la-môn kia hết sức khẩn cầu ông đạo sĩ 
cứu con thầy. Ông đạo sĩ đáp: “Tôi không có quyên lực cứu 
con bạn song tôi biết Ngài Đại Đức Gotama có thê giúp bạn 
đặng”. Vợ chồng thầy Bà-la-môn bồng con đến lạy Đức 
Phật và xin cứu mạng đứa trẻ. Đức Phật dạy về cất trại, mời 
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chư Tăng đến giảng đạo trong 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, 
Đức Phật ngự đến có Đức Đề Thích, chư Thiên và Tứ Đại 
Thiên Vương đến hầu. Một quỷ Dạ- -XxOoa cô giết đứa nhỏ ở 
trong trại ấy, song chăng dám vào giết, vì có các bậc Thánh 
đang ở đó. Đứa trẻ khỏi chết. Thầy Bà-la-môn mới đặt tên 
con là Ayuvadhana (nghĩa là đứa trẻ được thêm tuôi thọ). 
Sau này đứa bé ấy đắc đạo quả Tu-đà-hườn. 

Tích này có lẽ đem lại sự hoài nghi cho chư thiện tín. 
Nói răng đạo Phật là tự giác, giác tha tại sao Đức Phật lại 
cầu an. Đáp: trong l2 cái nghiệp, có nghiệp là 
ppachedaka (chuyên tấn nghiệp), nghĩa là nghiệp vô cắt 
đứt. Song, nêu có nghiệp cao hơn thì nghiệp cắt đứt ấy 
không vào đặng. Đức Thế Tôn biết quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Ngài muốn nhận rõ cậu bé Ayuvadhana có phước cao 
quí, cho nên Ngài cứu và Ngài cứu con Dạ-xoa kia khỏi tội 
và khỏi có oan trái với cậu bé kia nữa. 

Chúng sanh không vì lẽ Đức Thế Tôn cứu cậu bé này, 
mà cho rằng tụng Kinh cầu an đặng. 

Trong hạnh phúc kinh, đức Änanda thuật răng: lúc nọ, 
Đức Phật thuyết về 38 sự an lành cho chư Thiên và các 
hàng đệ tử nghe. Vì sao có bài kinh này? Vì chúng sanh ở 
đời cần có hạnh phúc, không gây oan trái oán thù và lường 
gạt lẫn nhau. Những pháp luật của vua, quan không đủ làm 
cho con người ghê sợ tội lỗi. 

Hỏi: cái gì là an lành? Có người đáp "thấy" là an lành 
nghĩa là sớm mai ra đường quan tài là điềm báo ứng sẽ 
được tài lợi trong ngày ây hoặc sớm mai, thấy bạch tượng 
thì Ngài ấy sẽ gặp sự may mắn. Đó là thuyết "thấy" đem lại 
sự an lành. 

Có người lại đáp "nghe" là an lành. Nghe tiếng chim 
kêu, tiếng chào hỏi, tiếng ca tụng, đem lại sự an lành. 
Phong tục Việt Nam nghe tiếng con thú nào kêu trước trong 


221. 5SSSSBDDDDDDDDD DU...) VU... ....... 





lúc nữa đêm giao thừa để đoán sự an lành của năm mới, ấy 
là thuyêt “nghe” đem lại sự an lành. 

Trong 12 tháng dài đẳng đăng mà không có một vị chư 
Thiên, Phạm Thiên nào giải quyết được điêu nào không an 
lành và điêu nào không an lành. Ngày nọ, chư Thiên mới 
vào hâu và hỏi Thiên Vương Đê Thích vê nhân sanh sự an 
lành. Đức Thiên Vương Đê Thích cũng không giải quyêt 
được. Ngài muôn hỏi: 

- Nhân muốn tìm sự an lành phát khởi từ đâu? 

Chư Thiên đáp: 

- Từ nhân loại, vì lẽ nhân loại phát khô nên muốn tìm sự 
an lành. 

Đức Thiên Vương Đề Thích mới phán: 

- Nếu nhân ấy sanh ở cõi người thì phải đến cõi người 
mà hỏi. Thê thì chỉ có đức cứu thê là Đức Phật Gotama mới 
giải quyêt được. 

Vì vậy chư Thiên mới dẫn nhau đến hầu Đức Thế Tôn 
tại chùa Kỳ Viên của Trưởng Giả Câp Cô Độc xứ Savatthi. 
Một vị Thiên đứng ra hỏi Đức Phật băng lời kệ răng: 

“Bahu devã manussä ca, 

Mangalam! acIntayum; 

Akankhamãnä sotthänam, 

Brũhi magalamuttamam”'. 
Bạch Đức Thế Tôn: tất cả chư Thiên và nhân loại đều cầu 
xin được những hạnh phúc và cô tìm xét những điêu hạnh 
phúc. Bạch Đức Thê Tôn, xin Ngài mở lòng bác áI giảng 
giải vê những hạnh phúc cao thượng. 

Đức Thế Tôn tùy lời hỏi của vị Trời ấy đáp lại 8 điều 
hạnh phúc. Chia ra làm 10 câu kệ và một câu sau kêt luận 





' Khuddakanikãya/Khuddakapätha/Mangalasutta. 
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sự hạnh phúc do sự thật hành theo chánh pháp của Ngài đã 
dạy. 

Hôm nay, tôi xin giải câu thứ nhất. Thế Tôn dạy răng: 

“Asevanä ca bãlanam, 

Panditanañca sevanã; 

Puja ca puJaneyyänam 

Etam mangalamuttamam. 
Nghĩa là: một, tư cách không thân cận với kẻ ác. Hai, tư 
cách thân cận người lành. Ba, tư cách cúng dường. Cả ba 
điêu ây là hạnh phúc cao thượng. 

Trước hết Đức Phật dạy 3 sự an lành đầu tiên là: không 
nên thân cận kẻ ác, nên thân cận người lành, nên cúng 
dường bậc đáng cúng dường. 

1. Không nên thân cận kẻ ác. 

Trong nhơn loại có nhiều chủng loại khác nhau. Khác 
nhau bởi màu da, tiêng nói, khác nhau bởi giai cầp giàu 
nghèo, sang hèn , khác nhau bởi trình độ học vân, cùng 
phong hóa lê nghi, song đôi với Phật pháp có hai hạng 
người mà thôi: người ác và người thiện. 

Làm sao biết được người nào ác người nào thiện?. Đáp: 
phải xem xét hành vi của môi người. Người ác thường ưa 
sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dôi, tà kiên hay oán thù, 
ganh tỊ. 

Người thân cận với kẻ ác sẽ bị ảnh hưởng xấu xa, sẽ trở 
nên người ác. Ví như lá sen trước kia không hôi thôi nhưng 
sau khi gói cá thôi, lá sen ây trở nên thôi. Người có bạn thê 
nào sẽ trở nên thê ây, đúng theo phương ngôn Việt Nam: 
Gân mực thì đen, gân đèn thì sáng. Hay có câu: ở bâu thì 
tròn, ở ông thì dài. Chăng những người cho đên loại cây là 
loại cây vô tri vô giác, mà khi hai thứ khác mọc gân nhau 
cũng có ảnh hưởng với nhau. 
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Như có tích xưa: 


Thuở nọ, đức vua xứ Baranas1 tên Dadhavahana có một cây 
xoài trái có mùi thơm vị ngọt, nhà vua muốn khoe của quý 
nên mỗi năm gửi đến cho quôc vương lân bang. Nhưng 
trước khi gửi, ngài truyền lây cây sắt rất nhỏ nhọn đâm cho 
chết cái giông trong hột xoài vì ngài sợ các nhà vua khác 
trồng được, thì cây xoài của ngài hết giá trị. Các nhà vua ăn 
xoài thì ngon nhưng muốn trồng không được. Có một nhà 
vua suy nghĩ biết thâm tâm của đức vua Dadhavähana nên 
nghĩ kế làm hại cây xoài. Mới cho tiền cho một người làm 
vườn của mình giả dạng xIn vào ở làm vườn cho đức vua 
Dadhavähana để tìm phương tiện giết hại cây xoài ấy. 
Người làm vườn phụng mạng đức vua Dadhavähana bằng 
lòng thâu nhận người làm vườn mới ây thay thế cho người 
làm vườn cũ. Người làm vườn ây mới trồng cây sầu đau 
gần bên cây xoài. Còn dưới gốc cây xoài thì trông dây thần 
thông. Khi dây thần thông bò quân cùng khắp cây xoài và 
cây sâu đâu lớn lên. Hai giống đăng ây làm cho trái xoài 
đăng. Năm sau đức vua dùng xoài thấy vị xoài đăng. Người 
làm vườn biết trước nên lo trốn mất, đức vua Dadhavãähana 
lây làm lạ nói cùng với một vị đại thần (là tiên thân của đức 
Thích-ca) đi xem xét cây xoài ấy. Vua hỏi quan đại thân: 

- Này ngài trí thức vì lẽ nào mà cây xoài trở nên đăng? 
Có phải vì thiếu sự chăm nom săn sóc chăng? 

Quan đại thần đáp: 

- Tâu Đại Vương cây xoài của Đại Vương bị dây thần 
thông quấn cả cây, lại bị cây sầu đâu mọc gần bên, đành 
giao cành vì chung đụng với hai giống đắng ấy mà vị của 
xoài trở nên đăng. 

Đức vua mới truyền nhồ tận gôc dây thần thông, đốt tận 
rễ cây sầu đâu, đổi đất mới, tưới bằng sữa tươi, rồi giao lại 
cho người làm vườn cũ chăm sóc. 
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Đức Thế Tôn giải tích này xong rồi, Ngài có nói rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, sự ở chung với kẻ không lành là điều 
bât lợi đem lại những sự không may, cho đên sự thân cận 
với kẻ ác ây cũng vậy. Cây xoài là loại vô tr1 cô giác mà 
gân sâu đâu thân-thông còn trở nên đăng thay. 

Đây để chư thiện tín thấy rõ sự hại của thân cận với kẻ 
ác. Chúng sanh nếu biết thương mình nên lánh xa người ác 
dầu người ấy là anh em ruột của mình. 


Chúng sanh thường hay sợ kẻ khác hơn sợ mình, sợ kẻ 

khác giận hay thương kẻ khác hơn thương mình. Chúng 
sanh tự mình giết mình. Tại sao? Là bởi chăng biết chọn 
bạn lành hay gân kẻ ác dắt dẫn đi cờ bạc, rượu trà, hút sách, 
tà dâm, vọng ngữ. Vì một người bạn mà làm tội tất là mình 
tự giết mình là vậy. 
Tích xưa, tiền thân Đức Phật là một đạo sĩ tên là Kassapa tu 
ở một nơi hẻo lánh trong rừng, tham thiền đắc tứ thiền, 
thường ngày tự đi hái trái cây ăn. Ngày nọ, đức Đề Thích 
muốn thử vị đạo sĩ ấy, bèn biến thành một Sa-môn chờ lúc 
vị đạo sĩ hái được trái cây đem về để thọ thực, hiện trước 
mặt để khuất thực. VỊ đạo sĩ vui lòng cúng dường thực 
phẩm của ngài cho vị Sa môn và chịu nhịn ăn ngày ây. Hai 
ngày sau vị Sa-môn cũng đón vị đạo sĩ đề khuất thực. Liên 
tiếp ba ngày vị đạo sĩ đều vui lòng nhường bữa ăn của mình 
để bát cho vị Sa-môn. Đức Đề Thích thấy rõ tâm trong sạch 
của vị đạo sĩ mới câu chúc mọi an lành cho vị đạo sĩ, vị đạo 
sĩ không nguyện cầu chi khác, chỉ nguyện răng: xin cho tôi 
đừng thấy kẻ ác, xin cho tôi đừng ở gần, đừng ưa kẻ ác, xin 
cho tôi đừng nói chuyện với kẻ ác. 

Thiên Vương Đề Thích nghe qua lời nguyện ấy lấy làm 
lạ mới hỏi: 

- Này Ngài Kassapa, kẻ ác đã làm gì Ngài? Xin Ngài hãy 
nói cho tôi nghe. Tại sao Ngài lại ghê tởm kẻ ác đến thế? 
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Ý nghĩa câu hỏi của đức Đề Thích muốn hỏi vị đạo sĩ 
chớ kẻ ác đã giết cha, giết mẹ, hoặc làm hại điều chi đến 
Ngài hoặc thân băng quyến thuộc Ngài? Vị đạo sĩ đáp: 

- Kẻ ác, thiếu trí hòng dắt dẫn kẻ khác làm những việc 
không nên làm, những việc không phải phận sự của mình. 
Sự làm ác là việc ưa thích của kẻ ác. Người ác dù được 
khuyên răn phải lẽ, cũng oán giận kẻ khuyên mình. Kẻ ác 
không bao giờ biết rủ người khác làm việc phải. Vì vậy nên 
tôi không muốn gặp, nghe, thấy, ở gần, nói chuyện với kẻ 
ác. 

2. Thân cận bậc trí thức: 

Người thiện là người trí thức chữ trí thức theo ý nghĩa 
trong Phật Giáo không có nghĩa thông dụng của nó ở ngoài 
đời, nghĩa là: có học nhiều môn về khoa học triết lý, văn 
chương. Theo Phật Giáo, bậc trí thức là bậc có thiện tâm, 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không uống rượu, không tham lam, không sân hận, 
không s1 mê. 

Người trí thức hành 4 điều lợi ích sau này: 

* UJtthanasampada: siêng năng làm phận sự, lo trau 
dôi thân, khâu, ý ngoài đời như trong đạo. 

* Ärakkhasampadä: hết lòng giữ của cải, không xa 
phí. Gìn giữ của cải đây là ngụ ý của của cải bề 
trong: biết sử dụng thì giờ quí báu, không cờ bạc, 
không uống rượu, hăng xem Kinh, lễ Phật hoặc đến 
chùa để nghe Pháp, lo trì giới lo bố thí. 

* Kalyanamittata: có bạn lành, biết chọn bạn nên sẵn, 
tìm người đạo đức để học hỏi. 

* SamajIvita: nuôi mạng chơn chánh, không cướp 
bóc, không lường gạt, không buôn bán khí giới giết 
người, không buôn thú vật và các chất làm cho say. 
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Đó là bốn hạnh của bậc trí thức, nơi hiện tại và vị lai, 
bậc trí thức còn 4 hạnh kiêm nữa là: 
* Saddhã: đức Tin. 
* Sila: trì giới. 
* Cãøa: bô thí. 
* Pănnã: trí tuệ. 

Sự thân cận với các bậc tri thức, dù trong một giờ đồng 
hô cũng đem lại hạnh phúc cho con người thân cận. Hơn 
nữa, khi ta đang bị sự nguy biên mà trong nhóm của ta có 
một người tri thức, người trí thức ây sẽ có thê giải nguy cho 
ta hoặc giả khi ây có một người trí thức đi ngang qua ghé 
mắt trông thây cũng tìm phương cứu vãng tình thê cho ta 
đở khô được. 

Đây tôi xin nhắc lại tích của bà hoàng hậu vợ vua 
Pasanadi (Ba-tư-nặc) trong Kinh Pháp Cú, cuôn sô 3 như 
vây. 

Đêm nọ, đức vua Ba-tư-nặc nghe tiếng "Du-Sa-Na-So" 
rât lớn nên ngài lây làm ghê sợ kinh khủng. Sáng ngày lâm 
trào, vua mới cho mời các thây Bà-la-môn chuyên đoán 
mộng đên hỏi vê 4 tiêng kêu rùng rợn ây. Các thây đông 
đáp: 

- Đây là việc tai hại nếu lịnh Hoàng Thượng không tế 
thân Lửa. 

Cách thức tế thần lửa thời ấy của bọn Bà-la-môn rất dã 
man. Lửa được đôt cháy nơi một hầm to, khi ây loại thú, 
giống đực 100, giống cái 100, lại thêm giỗng người: 100 
đồng nhi nam, 100 đồng nhi nữ, bị giết lây máu tươi đồ vào 
lửa đang cháy nơi hầm ấy, đó là tế thần Lửa. 

Những đứa trẻ và các giống thú sắp bị giết kinh sợ la 
khóc om sòm thâu tai bà Hoàng hậu Mallika, bà là một tín 
nữ Phật Giáo rât thông minh. Lịnh bà nghe tiêng ây lây làm 
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lạ mới vào hầu đức vua hỏi thăm tự sự. Nghe xong việc đó 
lịnh bà mới tâu răng: 

- Lịnh Hoàng Thượng thật là thiêu trí. Gân đây có bậc 
đại trí thức sao Lịnh Hoàng Thượng không đi hỏi, đê nghe 
lời bọn Bà-la-môn? 

Đức Vua tỉnh ngộ mới vào hầu Đức Thế Tôn hỏi về việc 
ây. Đức Thế Tôn dạy răng: 

- Chuyện â ây không có hại đến một nhân vật nào cả 

Và Ngài mới giải rõ cho đức Vua biết nhân sanh 4 tiếng 
"Du-sa-na-so" ây. Đó chỉ là bọn Ngạ Quỷ quyên thuộc 
Ngài, chịu đói từ mây kiệp. Phật câu xin Ngài hôi hướng 
phước đến chúng nó. Đức vua trong sạch tin theo lời Phật 
dạy vê truyền thả cả người và bãi bỏ việc thần Lửa. Tất cả 
đều tán dương công đức của hoàng hậu Mallika. Quí vị 
thính giả nên chú ý răng: người trí thức đem sự lợi ích cho 
tât cả mọi người, như bà hoàng hậu, còn kẻ ác như Bả-la- 
môn chỉ đem khô hại cho kẻ khác mà thôi. 

Các thây Tỳ-khưu khi nghe câu chuyện ây mới về hầu 
Phật và đem câu chuyện ây ra nói và khen bà hoàng hậu 
Mallika thật một bậc tri thức, chỉ một lời nói mà cứu bao 
sinh linh. Đức Thế Tôn mới dạy rằng: 


- Chẳng phải trong kiếp hiện tại này mà bà Mallikã mới 
cứu sông bao nhiêu sanh linh ấy thôi. Nàng ấy đã dùng trí 
huệ mà cứu nhiều nhânvật trong kiếp trước nữa. 

Rồi đức Thế Tôn mới nhắc một tích xưa cho các thầy 
Tỳ-khưu nghe răng: trong quá khứ, có một vị thái tử con 
của một đức vua xứ Bãränasĩ. Thái tử ngày nọ đến dưới cội 
một cây dừng to lớn van vải với vị thọ thần nơi cây ấy 
rằng: nếu sau khi phụ vương tôi băng hà, Ngài hộ trì cho tôi 
trước vị và chiếm lẫy thêm 101 nước nữa tôi sẽ cúng dường 
máu của 101 vua và 101 vị hoàng hậu của 101 xứ ấy cho 
Ngài. 
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Sau khi vị Thái tử ấy quả được y như ý nguyện, Ngài y 
theo lời hứa với vị thọ thân bắt 101 nhà vua và I01 vị 
hoàng hậu đên dưới cội cây dừng đê giệt lây máu tê thọ 
thân. Trừ I vị hoàng hậu tên Dhammadinna vì bà đang có 
thai. 

Khi ấy, vị Thọ thân hốt hoảng vì sự tội lỗi ghê gớm ây 
sắp thi hành cũng vì lời van vái của vị fThái tử khi xưa mà 
chính Ngài làm thọ thân. Không có hộ trì vị ây làm được 
vua và chiên thăng 101 nước, nghĩ răng: nêu đê như vây cõi 
Diêm Phù đê sẽ không còn vua và cội cây ta sẽ bị dơ uê. 
Mới day lại hỏi kê chư Thiên vương chỉ có đức Đê Thích 
bày kê cho Ngài, vị thọ thân lãnh kê trở về cây dừng. 

Lúc Đại lễ sắp cử hành, vị thọ thần mặc một y đỏ. 
Trong cội cây bước ra. Đức vua xứ Baranas1 mới yêu câu vị 
thọ thân ở lại thọ lê. VỊ thọ thân đáp: 

- Đại vương có hứa với ta 101 nhà vua và 10T hoàng 
hậu. Ngày nay, thiêu một vị hoàng hậu vợ vua Ugøasana 
vậy nên ta không thọ lê này. Đức Vua nghe qua kinh sợ 
mới băt luôn bà Dhammadinna đê giêt. Khi đên nơi bà 
hoàng hậu Dhammadinna chỉ đảnh lê chông mà thôi. Đức 
vua xứ Baranas! nôi giận hỏi: 

- Ta đây là đâng chúa tê đã chinh phục được 101 nước, 
tại sao nhà ngươi không đảnh lê ta, lại đảnh lê chông nhà 
ngươi, một đức vua đã bị mât nước? 

Hoàng hậu Dhammadinnä trả lời: 

- Tâu Đại Vương. Chồng tôi ban bố cho tôi thức ăn mặc, 
tước vị hoàng hậu này cũng do chông tôi ban cho, nên tôi 
đảnh lê người. Còn Đại Vương. Đại Vương có ban bô cho 
tôi món gì đầu, mà tôi phải đảnh lê Đại Vương. 

Vị Thọ thân liền vỗ tay khen bà: 

- Lành thay. Lành thay. 
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Đức vua xứ BaranasI lại tức giận hỏi bà Dhammadinnãa: 

- Nhà ngươi không làm lễ ta đã đành, nhưng vị thọ thần 
của ta là đầng Chí Tôn có oal lực hộ trì ta chức Đê vương 
và chiên thăng T01 nước tại sao nhà ngươi không đảnh lê? 

Bà Dhammadinna đáp: 

by Tâu Đại Vương. Đại vương được tước vị và chiến 
thăng 101 nước đây là do nhờ hông phước của Đại vương 
đã tạo trong nhiêu kiệp trước, chớ không phải do nhờ ông 
Thân Thánh nào cả. 

Vị thọ thân lại vỗ tay khen ngợi bà một lần nữa. 

Lúc ấy bà Dhammadinnä chợt thấy nhánh mé trái của 
cây dừng bị cháy mới chỉ đó mà nói tiêp: 

- Tâu Đại Vương. Đại Vương phán rằng: tất cả 101 nhà 
vua phải khuât phục Đại Vương do nhờ OãI lực của thọ 
thân. Vậy chớ thân thông của ông thọ thân đâu mà Ngài 
cho nhánh cây của Ngài phải cháy? 

Vị thọ thần lại hoan hô lần nữa: 

- Lành thay. Chí lý thay. 

Tôi nhắc lại tích này để chư thiện tín thấy răng: không 
có thân thánh nào hộ trì giúp đỡ ta hoặc cho ta tội hoặc ban 
phước cho chúng ta cả. Những tội phước mà ta chịu hoặc 
được hưởng trong kiếp hiện tại này đêu do nghiệp duyên 
của ta đã đào tạo từ ngàn xưa lần lượt trả quả cho ta ây thôi. 

Đức Thế Tôn nhắc tiếp tích ấy cho các vị Tỳ-khưu nghe. 

Bà Dhammadinnä nói đến đó bỗng dưng khóc òa lên, rồ 
lại cười sặc sỡ. Đức Vua xứ Baranasl lây làm lạ hỏi: 

- Này Dhammadinnã, nàng điên rồi sao? 

Bà ấy đáp: 

- Tâu Đại Vương. Người như thần thiếp đâu có điên. 

Đức Vua hỏi: 
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- Nếu không tại sao nhà ngươi bỗng dưng khóc lại cười? 

Bà đáp: 

- Thân thiếp nhớ kiếp của thần thiếp. Trong lúc quá khứ 
có một lân thân thiệp làm thịt một con dê đê đãi bạn bè của 
chông. Vì tội sát sanh ây thân thiệp phải đi địa ngục. Khi 
được sanh lên cảnh giới này, lại phải bị người khác giết 
chăng biết bao nhiêu kiếp, đếm ra cũng băng số lông của 
con đê bị thân thiếp giết trước kia. Đại Vương Ngài mà giết 
I0T nhà vua và I0T vị hoàng hậu này sẽ bị tội trả quả nặng 
đên dường bao. Đại Vương sẽ chịu bị kẻ khác giêt trong 
một sô kiêp đên ra băng sô tóc và lông của 101 vị vua và 
I01 vị hoàng hậu này, nghĩ vậy mà thân thiệp khóc, còn 
cười? Thân thiệp mà cười đây, vì thân thiệp biệt răng lân 
này thần thiếp bị giết đay là lần chót, tội của thần thiếp đã 
trả xong hết rồi. 

Vị thọ thân lại hoan hô bà Dhammadinnã: 

- Lành thay. Chí lí thay, nàng Dhammadinna. 

Đức Vua xứ Bãränasĩ nghe đến đây, lấy làm ghê sợ và 
hô thẹn tội lôi, bèn quì xuông xin lôi 101 nhà vua và 101 vị 
hoàng hậu và tha cho trở vê ngôi vị cũ. 

Đức Thế Tôn mới nói: 

- Đức vua xứ BaranasI khi ây là đức vua Ba-tư-nặc hiện 
giờ đây. Nàng Dhammadimna khi ây là bà Mallika hiện giờ 
đây, còn vị thọ thân khi ây là Như Lai hiện giờ đây. Này 
các vị T-khưu, Như-Lai đã nói: chăng phải trong kiệp hiện 
tại này mà bà Mallika đã dùng trí tuệ cứu sông bao nhiêu 
sanh linh. Bà đã dùng trí tuệ mà cứu sông 101 nhà vua và 
LOI vị hoàng hậu trong kiệp trước nữa. 

Tích này cho chư thiện tín thấy rằng bậc trí thức dù nam 
hay nữ đêu đưa Sự an vui đên cho ngƯỜi, cho vật. Theo tác 
ý, tôi cô nhăc tích này đê quý ngài thây răng: ta chỉ nhờ 
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phước ta đã đào tạo để hưởng sự an vui, ngoài ta, không ai 
làm tội hoặc phước cho ta cả. Hơn nữa, quý Ngài nên thấy 
răng sát sanh có tội như thế. Người biết thương vợ, con, tôi 
tớ, không nên vì khẩu dục mà bắt người phải làm tội vì 
mình. 

Điều đáng nhớ nữa là: ta không nên thương người hơn 
thương ta, sợ người hơn sợ ta, mà làm theo sự xÚI g1ục, saI 
bảo của người. Và không nên vì sự sanh sống một kiếp này 
mà phải chịu khô trong vô lượng kiếp ở ngày vị lai. 

Tóm lại, chỉ có làm lành, nói lành và tưởng lành mới 
được an vui. Bằng chứng vậy, dù tụng Kinh trọn đời hoặc 
mướn thây tụng tạng, tụng phẩm và cầu khẫn van lạy cho 
thứ mây cũng chăng hiệu quả chi cả. "Nêu Kinh Phật có 
năng lực đem lại hạnh phúc cho ta thì cần chi phải tu? Xem 
Kinh cho biết nghĩa lý, rồi ăn ở theo lời Phật dạy trong 
Kinh, không cần tụng đi tán lại, ta vẫn được an lành. Đó là 
mục đích của sự cầu an, theo Phật Giáo vậy. 
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BÀI 16 
SỰ AN LÀNH(TT) 


Trong Kinh 38 điều lành, câu kệ thứ nhứt của Đức Thế 
Tôn là: 
“Asevana ca bãlanam, 
Panditanañca sevana; 
PùJã ca pùJaneyyaänam 
Etam mangalamuftamam ”. 
Nghĩa là: không gần người ác, nên gần bậc trí nhân, nên 
cúng đường đến bậc đẳng cúng dường. 
Hai pháp đầu tôi giảng rồi, tôi xin giảng tiếp pháp thứ 
ba. 
3. Nên cúng dường bậc đáng cúng dường 
Cúng dường cũng có nghĩa là đem cho, nhưng cái cho có 
tánh cách khác hơn, là cho người có đặc ân cao cả hơn 
mình và cho băng cách rât kính trọng. Chăng hạn như con 
đem vật đên cho cha mẹ băng tâm lòng thành kính, biệt ơn, 
khi cho đồ đến tay cha mẹ tỏ dấu khép np kính trọng, đây 
gọi là cúng dường. Vì cha mẹ là hai đấng đối với con có 
một công đức cao dây là sanh dưỡng, nên con đem đồ đến 
cho cha mẹ gọi là cúng dường đên cha mẹ. Theo chú giải 
dạy răng: chăng những cha mẹ mà thôi, những quyên thuộc 
trong gia đình, em đôi anh chị, cháu đôi với bác, cô dì ông 
bà HỘI ngOạI, người nhỏ hơn đem một vật cho người lớn 
băng cách kính trọng đêu gọi là cúng dường. Đây là trường 
hợp trong gia đình. Còn đôi ngoại, người tín đô của một 
đạo giáo đem dâng cúng cho người xuât gia trong đạo giáo 
đó gọi là cúng dường, như thiện tín có đức tin cúng dâng 
những vật gì đên các vị Sa-môn thì cũng gọi là cúng dường. 
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Khi Đức Phật còn tại thế, tiếng bố thí được phố thông 
hơn bô thí là đem cho. Thí dụ như tiêng bô thí ba-la-mật 
(Danapäramnta). 

Nếu nói đến bố thí ba-la-mật thì hắn có một số thiện tín 
lây làm nghi ngời: bô thí ba-la-mật chỉ riêng đê cho Đức 
Bô tát mà thôi, ta làm sao bô thí được? Nêu quy vị nào hiêu 
như thê, còn chưa hiệu rõ danh từ Phạn ngữ, chữ ba-la-mật 
do nơi Tàu âm là paramita: nghĩa là đên bờ kia. 

Paramitä chia ra làm ba là: 

* Pãramitã: đến bờ bên 
* UpaparamIta: đến bờ trên 
* Paramatthapäramitä: đến bờ cao thượng. 

Mười phép ba-la-mật, từ bố thí cho đến xả, mỗi phép 
đêu chia làm ba là Dãnaparamitä (bô thí đên bờ trên), Dãna 
upaparamta (bô thí đên bờ trên và Dana 
paramatthaparamrittä (bô thí đên bờ cao thượng). 

Nói tóm lại là người bố thí để diệt lòng tham lam, bồi 
thêm lòng thương nhân loại là từ bi và nguyện vọng giải 
thoát đên bờ bên kia là Niêt-bàn gọi là bô thí ba-la-mật. 
Nhưng nó có khác đên bờ bên, là mình giàu có, nhưng khi 
cúng dường cúng đô không xứng đên sự có của mình gọi là 
ba-la-mật đên bờ bên. Còn đên bờ trên, có thê cho mình 
thương yêu nhứt, chăng hạn: ngôi vua, vợ, con. Còn bờ cao 
thượng như tiên thân Đức Phật là bậc Bô tát, bô thí máu, bô 
thí mắt tay, đâu. Ấy là bô thí bBa-la-mật đên bờ cao 
thượng. 

Hỏi: vậy trên đời này có ai bố thí được như vậy chăng? 
Vậy ta có thê gọi là Bô tát chăng?. Giải: đây hình như lạc 
đê nhưng tôi muôn giải chô bô thí và cúng dường cũng đêu 
là "cho" nhưng khác chô thực hành, như đã giải. 
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Cúng dường có 2 cách: là cúng dường vật thực 
(amisapuJa) và cúng dường hành đạo (PatipattipuJ3). 

e©e Cựýng dường vật thực 

Cúng dường vật thực đến cha mẹ, ông bà, hoặc đến các 
bậc sa môn, thì được phước lớn. 

Có một người phụ nữ rất nghèo ở giữa ruộng bắp cho 
người gần thành RaJagaha (Vương Xá) thường dùng hột 
bắp làm nổ (bắp rang) để sống. Gần thành Rãjagaha có một 
cái hang tên là Pipphall, vì có dây dương ở gân miệng 
hang. Sau 7 ngày nhập đại định, Ngài Đại Đức Ma-ha Ca- 
diếp xuất ra đi khất thực. Ngài để ý coi phải tế độ người 
nào, Ngài trông thấy duyên lành của cô giữ ruộng bắp nên 
Ngài mang bắp đi đến nơi ấy. Khi cô thây Đức Ma-ha Ca- 
diếp, phát tâm tín thành nghĩ rằng: khi ta có vật cúng 
dường, không gặp chư Đại Đức để cúng dường, khi không 
có, lại gặp, hôm nay ta có vật cúng dường mà lại gặp Ngài 
Đại Đức thì quý báu biết dường nào. Rồi cô đem hột nỗ ấy 
để vào bát của Ngài và phát nguyện răng: bạch Ngài, duyên 
lành của đệ tử gieo trồng hôm nay, xin cho đệ tử được làm 
phước lành, lẫy làm thỏa thích niệm tưởng đến phước lành 
và trở về ruộng bắp, khi ấy cô vô ý đạp nhằm rắn độc căn 
cô chết liền tại chỗ. Trong khi tâm cô đang vui với phước 
lành được sanh về cõi trời Đạo lLợi cũng dường như kẻ 
đang ngủ giựụt mình tỉnh dậy. Cô thấy cô ở trong tòa lầu 
bằng vàng. 

Tích này còn nói dài hơn nữa, song tôi nhắc tóm tắc đây 
để cho chư thiện tín thấy răng: sự cúng dường đến xác đẳng 
đáng cúng dường được nhiều hạnh phúc như vậy. Nhắc lại 
cho thiện tín nhớ một lần nữa rằng: sự bố thí của ta ít, 
nhưng tắm lòng của chúng ta nhiều. Chúng ta không nên 
nghĩ rằng: giàu mới làm phước được, nghèo không làm 
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được. Dù giàu, dù nghèo, tùy lượng theo sức mình mà làm, 
thì cũng quý như nhau cả. 

Sự cúng dường về vật thực có phước báu cao quý như 
thế, nhưng sánh với cúng dường về hành đạo, thì kèm vẫn 
còn kém vẫn còn kém vô cùng. 

e Cựng dường hành đạo. 

Ý dạy rằng: người nào muốn cúng dường cho Đức Thế 
Tôn bằng cách cao thượng, hơn thì chỉ có qui y thọ trì giới 
luật, tham thiền, như thế gọi là người cúng dường vật đáng 
cúng dường đến đẳng Giáo chủ. 

Sự thật khi Đức Thế Tôn gần nhập diệt dưới cội song 
long thọ, trong ấy tất cả chư Thiên, Phạm Thiên đem các 
thứ kỳ hoa dị thảo loại cúng dường Đức Thế Tôn, có chỗ 
cao như núi, rãi đây cả mặt đất, như vậy Đức Thế Tôn 
trong thấy sự cúng dường rất nhiều như thế, Ngài mới gọi 
Änanda đến dạy rằng: 

- abbaphaliphullã kho, ananda, vyamakasala 
akalapupphehi. Te tathagatassa sariram okiranti aJ]hokirantI 
abhippakrranti tathagatassa puJaya. DibbanIpi 
mandaravapuppham! antalikkhãa papatantI, tân! tathagatassa 
sarram okirant ajjihokiranti abhippakirant tathãgatassa 
puJaya. DibbanIlpI candanacunnäani antalikkhãä papatanti, 
tam  tathagatassa sairam okiranti aI]hokirant 
abhippakrrant tathagatassa pujaya. DIbbanIpIL turIyam 
antalikkhe vaJjanti tathagatassa pujJaya. Dibbanipi sangTtani 
antalikkhe vattanti tathagatassa puJaya. Na kho, ananda, 
ettavata tathagato sakkato va hotI garukato va maãnifto vã 
pùJito va apacito va. Yo kho, ananda, bhikkhu va bhikkhuni 
vã upasako va upasilka va dhammanudhammappafipanno 
viharati samicIppatIpanno anudhammacärI, so tathagatam 
sakkarotI garum karotI manefi pùJetI apaciyatI, paramaya 
puJaya. Tasmatihananda, dhammanudhammappatipanna 
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viharIssama samicIppatIpanna anudhammacarinotI. Evañhi 
vo, änanda, sikkhitabbam.. 

Này Änanda, hai cây Sãlã trổ bông sái mùa rụng trên mình 
như lai, tỏ ý cúng dường Như Lai, Bông Mandarava (Tàu 
âm bông mạn thù) từ trên hư không rơi xuống trên mình 
Như Lai, là tỏ ý cúng dường Như Lai, nhưng tiếng đờn kèn, 
trống, tiếng ca hát, ở trên hư không, đều là những món 
cùng dường cho Như Lai cả. Này Ananda, nhưng Như Lai 
không gọi rằng cúng dường trọng thê như vậy là kính mến 
yêu thương, ghê sợ cúng dường Như Lai. Này Ananda có 
một tín đồ nào trong hàng tứ chúng chăng hạn là Tỳ-khưu, 
Tỳy-khưu mi, thiện nam tín nữ, là người hành đúng theo 
pháp, theo địa vị của mình, người ấy gọi là: kính mến, yêu 
thương, ghê sợ và cúng dường trọng thê đến Như Lai. Vậy 
các tín đồ trong giáo pháp của Như Lai nên học thuộc lòng 
rằng: chúng ta hành theo chánh Pháp, hết lòng hành không 
dám dể duôi. Änanda này, các ngươi hãy nhớ như vậy. 

Đức Thế Tôn còn dạy thêm răng: 

- Änanda này, Như Lai không phải là đẳng để cho chúng 
sanh cúng dường bằng những vật cúng dường chừng này. 
Ananda này, những công đức mà ta đã tạo và phát nguyện 
dưới chơn của các đâng giác ngộ, nhứt là Đức Dipahkara 
(Nhiên Đăng), không phải ta muốn những vật cúng dường 
như các hoa thơm này vì lẽ ấy mà Như Lai mới dạy răng 
không phải đẳng để cho người cúng dường hương hoa nước 
thơm. 

Ta nên để câu hỏi: trong Kinh, Luật, Luận, nhiều chỗ 
Đức Thế Tôn hăng giải về quả mà sự cúng dường nhỏ nhen 
như một nắm cát của đứa bé, hay là người chỉ nhớ đến ân 
Đức Phật đều được của báu vô lượng vô biên, tại sao trong 


' DIighanikãya/Mahãparinibbãnasutta - Trường Bộ Kinh/Kinh Đại Bát Níp- 
bàn. 
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bài Kinh Mahaparinibbanasutta lại không khen sự cúng 
dường?. Đáp: vì lẽ Đức Thế Tôn muốn cho các hàng tín đồ 
được bước tới một bực cao quí hơn nữa. Đây ta mới nhận 
thây lòng từ bi vô lượng, vô biên của Đức Cứu Thế. Nếu 
Ngài không dạy như câu nói trên định, huệ, mà lại bày chỉ 
cho thiện nam tín nữ, cúng dường vật này, bày ra điều nọ, 
sự thật ra có lập mây triệu kiêu chùa to, mây muôn ngàn cái 
tháp lớn, sự tạo chùa xây tháp ấy cũng không thê làm cho 
Phật Giáo được thanh hành. Chỉ có sự hành chính chắn 
theo giới luật thì mới có thể làm cho Phật Giáo được trường 
tôn. 

Theo lời giảng của Đức Thế Tôn trên có nhiều điều lợi 
ích là: tín đồ hành theo chánh pháp được mau giải thoát, 
khi hành đúng theo kinh luật thì Phật Giáo không bị suy đồi 
và các vị Ty-khưu không thê lợi dụng sự lập chùa đúc 
tượng hưởng tư lợi. Nếu có vị muốn làm, băng tâm trong 
sạch đi nữa, cũng mất thì ø1ờ hành đạo cao thượng, sự hành 
đại cao thượng mới là con đường giải thoát, còn sự cúng 
dường đồ vật là phước báu của nhân thiên. 

Có người hỏi: nếu dạy hành theo lẽ chánh hết, thì có ai 
bố thí cho các thầy Tỳ-khưu?. Đáp: sự bỗ thí ấy cũng là 
một lẽ chánh để dứt lòng tham xan, nhưng ngoài ấy ra còn 
phải trì giới và tham phiền nữa. Đức Thế Tôn dạy như nói 
trên, là sợ sự lợi dụng của các thầy Tỳ-khưu sau này, thấy 
lòng tốt của thí chủ mỗi việc cúng dường, không chỉ tới chỗ 
cao quí cho thiện nam tín nữ biết, một khi mà thiện tín hiểu 
được lý dạo, không ai kêu gọi cúng dường, người cũng 
cúng dường, vì người tự thấy phận sự phải hành để diệt 
tham, sân, s1... 

Đức Thế Tôn chê về sự cúng dường vật dụng như thế. 
Ngài khen về sự cúng dường hành đạo rằng: Änanda, tín đồ 
nào cũng chắng hạn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu mi, thiện nam tín 
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nữ hành đạo hợp theo địa vị của mình, người tín đô ấy gọi 
là người cúng dường, cung kính, yêu mên Như Lai. Vì lẽ 
ây, Änanda này, các ngươi nên nghĩ rằng: chúng ta nên 
hành đúng theo chánh pháp. 


Những câu phật ngôn trên đây thật là quí báu vô cùng, 
Ngày giờ của Đẳng cao cả sắp nhập diệt rồi mà còn không 
quên những đứa con nhỏ đại, sợ sau này hờ hững không 
thật hành theo, nên Ngài căn dặn như vậy. Chúng ta là hàng 
Phật tử nên nhớ câu này mà thật hành theo. 

Ngày rằm tháng giêng, khi Đức Thế Tôn cho các hàng 
đệ tử hay răng: còn ba tháng nữa, ta sẽ nhập diệt. Các vị 
Tỳ-khưu còn phàm than khóc, mến tiếc. Duy có một vị Đại 
Đức tên là Tissa không than thở, không khóc lóc nghĩ răng: 
nghe tin răng Đức Thê Tôn sắp nhập diệt răm tháng tư mà 
tâm ta vân còn phiên não, vậy ta phải đoạt được A-la-hán 
quả trong khi Đức Thê Tôn còn sanh tiên, rôi Ngài kiêm 
nơi thanh văng mà ngôi một mình hành đạo. Chuyện thâu 
tai Đức Thê Tôn, Ngài cho vời Đại Đức đên và hỏi căn 
do. Vị Đại Đức bạch răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử tu lâu chưa đắc quả, đệ tử xét 
răng đệ tử không xứng đáng là một tín đô thật biết thương 
Đức Thê Tôn. 

Đức Phật đáp: 

- Lành thay! Các thây Tỳ-khưu, kẻ nào thật biết thương 
Như Lai kẻ ây nên thật hành theo Tissa, vì những kẻ cúng 
dường Ta băng có người thật hành theo lẽ đạo, gọi là người 
cúng dường Như LaI". 

Rồi Ngài thuyết câu kệ rằng : 

“Pavivekarasam pItva 
Rasam upasamassa ca; 


Niddaro hotI nippäpo, 
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bc : 1 
DhammaptTtirasam pIvam'” 


Nghĩa: các bậc thánh nhơn hưởng vị của viveka - thanh tịnh 
và vị của sự vắng lặng, vị của hỷ lạc trong pháp lành, thì 
các ngài hết sự nóng nảy, đây là nóng nảy phiên não. 
Không có tội. Trong câu này, tiếng “pháp lành” đây ý nói 
Đạo quả và Niêt-Bàn. 

Tích này chỉ cho thiện tín rõ rằng có một cách cúng 
dường Đức Phật, được cao quí hơn hết là phải trì giới, tham 
thiên, bô thí, nghe pháp, giữ hạnh kiêm cho được thanh 
cao. Nêu chư bên vững đên 5.000 năm. 

Nói tóm lạI,theo câu kệ thứ nhứt của Đức Thế Tôn : 

“Một, tư cách không xu hướng,theo kẻ g1ữ. 

Hai, tư cách thân cận các bậc trí-tuệ. 

Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. 
Cả ba điều ây là hạnh phúc, cao thượng”. 


% Câu kệ thứ hai, Đức Thế Tôn day: 
Patirũpadesavaso ca, 
Pubbe ca katapuññata; 
AttasammapanidhI ca, 
Etam mangalamuttamam. 
Nghĩa là: Ở trong xứ nên ở, người làm việc lành để dành 
khi trước, giữ mình theo lẽ chánh. Đó là ba điêu đem lại sự 
hạnh phúc cao thượng. 
1. Ở trong xứ nên ở. 
Theo chú giải nghĩa đen, xứ nên ở là trung tâm Ấn Độ, 
là nơi Đức Phật ra đời, đăc quả, chuyên pháp luân và nhập 
Niêt-Bàn. Chúng ta gọi là 4 chỗ động tâm. 





' Dhp.205 


Pháp môn Đức Phật Tổ Goama. 233 





Trung Tâm Ấn Độ là nơi có nhiều tín đồ Đức Phật khi 
xưa và có nhiêu bậc thánh nhơn đặc quả, lịch sử còn ghi 
chép rõ ràng. Nghĩa rộng của kệ “ở trong xứ nên ở' là xứ 
nào có thê chúng sanh gân được bậc trí-tuệ, nghe thuyết 
pháp, sự giao thông dê dàng, hâu tiệp xúc với các vị Sa- 
môn cho dê bê học hỏi. 

Xứ nên ở là xứ mà chúng sanh gặp được 6 điều cao 
thượng sau này. 

e Dassanñnutfariya: thấy cao thượng. 

Không phải thấy nhà vua, thấy thượng bạch, hay thấy 
chim đại bàng, gọi là thây cao thượng. Thây cao thượng là 
thây Đức Phật. 

Tích xưa có thầy Bà-La-môn tên là Vakkali, khi thây 
Đức Thê Tôn tướng hào quang minh, thây bỏ nhà, lìa vợ 
con, theo Đức Phật xin làm đệ tử, hăng ngày thây cứ nhìn 
Đức Phật đê ngăm sắc đẹp. Có lân Đức Thê Tôn dạy thây: 
gân Như Lai mà nhìn thân Như Lai như vậy không cao quý 
hãy hành theo điêu Như Lai dạy mới là cao quý. 

Dâu dạy thế nào thầy Vakkali vẫn không bỏ tật cứ theo 
nhìn kim thân Đức Phật hoài. Có lân Đức Phật đuôi thây 
Vakkali. Thây buôn túi, leo lên núi cao, tính tự vận. khi ây 
Đức Thê Tôn biệt duyên lành của thây đã đên, hiện ra 
thuyêt pháp cho thây nghe, thây đăc quả. 

Tích này chỉ rằng: dầu thấy Đức Phật mà không hành 
theo Pháp lý của Phật cũng chưa phải là đâng Cao thượng:. 

Xứ nào mà chúng sanh thất được các giáo lý của Đức 
Phật là xứ nên ở. Các giáo lý như là 10 pháp ba-la-mật, tứ 
diệu đê, bát thánh đạo. Vì các pháp ây sẽ đưa chúng sanh 
đên nơi giải thoát. 


® SgVgnñnuffariyq: nghe cao thượng. 
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Nghe ca hát, đờn kèn, nghe lời thêu dệt không phải là 
nehe cao thượng. Nghe cao thượng là nghe các Pháp báu 
của Đức Phật Giáo truyền. 

Tích xưa, có thầy Tỳ-khưu nghe nói có Thánh nhơn 
thuyết pháp nơi chùa nọ, cách xa chỗ thầy đến 40 do tuần 
(640 cây số). Thầy đi bộ bảy ngày bảy đêm, đến nơi để 
nghe thuyết pháp. Khi đến nơi thì cuộc lễ đã vãng và hết 
thuyết pháp. Thầy buôn bực, khóc lóc, có người thấy, hỏi ra 
mới rõ là vì thầy đi trễ, không nghe pháp được nên khóc. 
Câu chuyện thâu đến tai pháp sư, ngài hoan hỷ thuyết pháp 
cho vị Tỳ-khưu ở phương xa vừa đến, nghe xong, vị Tỳ- 
khưu đắc Tu-đà-huờn. 

Cũng có tích, cha con người đốn củi trong rừng, khi 
nghe có đứa nhỏ hái sen dưới dầm hét lớn "hoa sen tuy đẹp, 
song chớm nở tối tàn, đời người vẫn thế". Hai cho con đốn 
củi nghe câu hát, suy nghĩ, tâm được trong sạch, hiểu thấu 
sự thật và đắc Độc Giác. 

Hai tích trên chỉ rằng, nghe cao thượng là nghe những 
lời Phật dạy, những chơn lý, xứ nào được nghe như vậy là 
xứ nên ở. 

e LAbhãnutfariyd: được cao thượng. 

Được cái gì gọi là cao thượng? 

Được tiền của nhiều, được quyên tước cao không phải là 
được cao thượng. Vì tiền của, quyền tước lăm khi làm cho 
chúng sanh say mê, làm nhiều tội lỗi và phải luân hồi mãi 
mãi. Tiền của không đem lại hạnh phúc, lắm lúc vì tiền của 
nhiều nên bị người ta giết hại để họ cướp lây. Hạnh phúc là 
sự không lo, không buôn, không sợ, không uất ức. Nói tóm 
lại là sự an tịnh ở cõi lòng. 


Được đức tin cao thượng. Có đức tin, chúng sanh mới 
tìm chân lý, thấy đời là vô thường, khổ não. Khi thấy được 
chân lý rôi thì mới mong tìm đường giải thoát. Ấy vậy, 
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được đức tin là cao thượng, hơn cả ngọc ngà, châu báo. Vì 
vậy, nên Đức Phật dạy: đức tin là chiệc thuyên đưa người 
qua bê khô, đên bờ giác ngộ. 

Khi Đức Phật còn tại thế, biết bao nhiêu vua chúa, khi 
nghe Phật thuyêt pháp phát sanh đức tin, xin xuât gia, theo 
làm đệ tử Phật. Đức tin đem lại sự giải thoát cho chúng 
sanh. 

Xứ nào có cái được cao thượng là xứ nên ở. 

® ŠJ7kkhãnuffariyd-: học cao thượng. 

Sự học cao thượng là trì giới không sát sanh, không trộm 
cặp, không tà dâm... 

Chúng sanh hằng giữ tâm trong sạch, không tham lam, 
sân hận, si mê. Vâng giữ điêu học là học giới luật và hành 
theo. Các vị Ty-khưu vâng giữ điêu học là học 227 giới luật 
và hành theo cho đúng đăn, cho hạnh kiêm được thanh cao. 
Ấy là pháp học. Học đây là ý nói một người đang cô làm 
một việc gì, cũng như một người học sinh đi thi lây băng 
câp, không phải học thuộc lòng mà thôi, còn ráng thực 
dụng điêu mà mình học. 

Pháp hành là vào rừng tham thiền, xứ nào chúng sanh có 
thê gặp được sự học ây là xứ nên ở. 

e Pãricariyãnutftariya: hầu hạ cao thượng. 

Hầu hạ cao thượng là hầu hạ Tam Bảo: Phật - Pháp - 
Tăng. 

Nương nhờ theo Tam Bảo đặng gìn giữ điều học, không 
xao lăng việc tu tập, hâu được sự an vuI, giải thoát. 

Về bậc xuất Ø1a, Sự hầu hạ cao thượng là các bậc thấp hạ 
phải cung kính, vâng lời bậc cao hạ đê học hỏi vê kinh luật 
và thiên định. 

Về cư sĩ, sự hầu hạ cao thượng là phải có đủ năng lực, trì 
chí, học và hành giáo lý của Đức Phật. Dầu gặp khó khăn 
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cách mấy cũng không nản chí mỏi lòng. Ấy là hành cao 
thượng, là hành theo Pháp Bảo. 
e 1nwssafAnuftariyd: nhớ cao thượng. 

Nhớ cao thượng là nhớ những điều gì không đem cho 
người khác sự phiền não, khổ tâm, khô trí, bởi chúng sanh 
có xác thân ngũ uân này nên hăng nhớ đến sự đòi hỏi vật 
chất, như sự ăn mặc, sự se sua, sự khoe khoang bề ngoài. 
Vì tâm chúng sanh còn tham lam, sân hận, si mê cho nên 
chúng sanh còn khô mãi mãi. Muốn hết khô, cần phải nhớ 
cao thượng, là nhớ xác thân này vô thường, xác thân này 
rồi sẽ già, sẽ chết, nhớ khi chết không đem theo cái chỉ 
khác hơn là tội và phước. 

Có 6 điều nên nhớ là: Buddhãnussati - nhớ đến ân Đức 
Phật Dhammänussati - nhớ đến ân Đức Pháp, 
Sañghãnussati —- nhớ đến ân Đức Tăng (như trong kinh 
Tam Bảo có giải thích rồi), Silãnussati —- nhớ đến giới, 
nghĩa là luôn luôn có trí nhớ quán sát coi giới ta có trong 
sạch không và ngăn không cho phạm giới, CaganussatI — 
nhớ đến sự diệt lòng bỏn xẻn, nghĩa là bố thí. Ý nói sau khi 
bồ thí, ta vui mừng rằng: Đã diệt được lòng bỏn xẻn, keo 
kiệt, giúp đỡ người túng thiếu và nhớ đã bồi bổ lòng bồ thí 
thêm, Devatãnussati - nhớ đến ân đức của chư Thiên 
(nghĩa là nhớ răng: chư Thiên có bốn đặc ân là: đức tin — 
saddha, giới hạnh — sila, bồ thí — caga, trí tuệ — paññâ). 

Nên các ngài được sanh làm chư Thiên. Ta hãy có bồi bô 
những công đức ấy. 

Tích Đức Phật khi còn là thái tử Sĩ-đạt-ta, là một tắm 
gương cao thượng. Từ 16 tuổi đến 29 tuổi, nghĩa là từ ngày 
thái tử có vợ cho đến 29 tuổi, thái tử cũng vui say trong tài, 
tình, danh lợi. Nhưng bởi duyên dày nghiệp mỏng khiến 
ngài có trí nhớ cao thượng. Đối với thái tử, tiếng đàn ca 
không còn giọng quyến rũ mà là lời cảnh cao oai nghiêm. 
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Bởi nhớ cao thượng là thái tử xuất gia, bỏ ngôi báu, vợ đẹp 
con thơ đê tìm con đường giải thoát. 

Nơi nào mà thiện tín có thể được nhớ cao thượng là xứ 
nên ở. 

Tóm tắt, cúng dường sự hành theo chánh pháp là cao 
quý nhất, các đâng Giác Ngộ hăng ngợi khen. 

Còn ở xứ nên ở là nơi nào có giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn giáo truyện, ta có thê học hỏi, hành theo mau đên nơi 
giải thoát. 

Vậy xin chư thiện tín nhớ cúng dường bằng cách hành 
đạo và ở nơi chô phải là hạnh phúc cao thượng. 
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BÀI 17 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Trong Hạnh Phúc Kinh về 38 sự an lành, câu kệ thứ 2, 

Đức Thê Tôn dạy: 

“Patiripadesavaso ca, 

Pubbe ca katapuññata; 

AttasammapanidhI ca, 

Etam mañgalamuttamam'. 
Nghĩa: tư cách ở trong xứ đang ở, tính cách người làm việc 
lành đê dành trong khi trước, giữ mình theo lẽ chánh. Đó là 
ba điêu đem lại sự hạnh phúc cao thượng. 

Kỳ thuyết pháp lệ vừa qua, tôi có giảng rôi điều thứ 
nhứt: tư cách ở trong xứ đang ở. Tôi xin giảng tiêp hai điêu 
sau: 

2. Tính cách người làm việc lành để dành trong khi 
trước 

- Theo Phạn ngữ, nghĩa là tánh cách của người làm phước 
đê dành khi trước mà ngày nay người ây thọ hưởng. 

Có người hiểu lầm, mỗi khi được sự an vui do nhờ 
phước lành lại tưởng răng đó là sự tình cờ, thật ra sự an 


hưởng ấy là quả phước do nhân đã tạo trong kiếp trước 
hoặc trong kiếp này. 


Phước là gì? Là những lạc thú ở đời, như giàu sang, 
quyên tước chức phận, nêu phân tách cái phước thì chúng 
ta thấy có 3 điều 

* Cái “Nhân” của cái phước là điều mình làm với tâm 
trong sạch, đã không ăn năn, hối tiếc lại thấy trong 
lòng hân hoan thỏa thích. 
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* Cái “Quả' của cái phước là sự an vui mà mình 
hưởng, giàu sang, quyền chức, nhiều người kính 
nỆ, không bị oán thù, không bị oan trái. 

* Cái “Lý” của cái phước là các sự may mắn đến cho 
chúng ta, tránh khỏi sự tai nạn, Cái “Lý” này người 
không tu Phật gọi là sự tình cờ. Thí dụ mình tính đi 
chuyến xe đò sớm mai, song khi ra đến bến xe vì đi 
trễ xe đã chạy, rồi mình phải chờ chuyến xe sau. Té 
ra chuyến xe sớm, dọc đường bị tai nạn, nhờ phước 
mình tránh khỏi tai nạn rủi ro. Đó là “Lý” của cái 
phước mà người đời thường gọi là may mãn. 

Chư thiện tín đã hiểu cái phước. bây giờ tôi xin hỏi: làm 
phước cách nào? Cái nhân nào sanh ra phước? 

Cái nhân sanh ra phước có ba điều: tâm trong sạch, ba 
cửa thanh tịnh, tâm rung động. 

a) Tâm trong sạch 

Là tâm kính ngôi Tam Bảo, hăng tin nơi Phật Pháp, hành 
theo các lời giáo truyền của Đức Phật. Trái lại tâm nhơ 
nhuốc là tâm si mê, ỷ quyên cao, tước lớn, mạnh hiếp yếu, 
sang hiếp hèn. 

Tích xưa, ông Matthakundali là con một nhà phú hộ rất 
bỏn xẻn. Khi Matthakundali đau, ông phú hộ không cho 
uống thuốc, đề ông năm trên chiếc đệm, ngoài hàng ba. Bởi 
ông có duyên lành, nên Đức Thế Tôn biết Ông gần chết nên 
đến độ ông, Đức Phật dùng phép thân thông hiện ra trước 
mặt ông Matthakundal. Với tâm trong sạch, ông 
Matthakundali tỏ vẻ vui mừng thấy dung nhan Đức Phật, 
ông nói thầm rằng: ta vô phước sanh làm con người bỏn 
xẻn. Rồi ông cô đưa tay lên trán lễ bái Đức Thế Tôn, nhưng 
không thể đưa tay lên được, chỉ hét lòng trong sạch và tự 
nói thầm răng đệ tử không có chi cúng dường Đức Thế 
Tôn, đệ tử xin dâng Đức Phật tắm lòng thành kính của đệ 
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tử. Nói rồi ông tắt thở. Nhờ tâm trong sạch, tưởng đến Đức 
Phật, nên Ong được sanh vệ cõi trời Đạo Lợi. 
b) Ba cứa thanh tịnh 


Là thân, khâu, ý phải cho trong sạch. Thân trong sạch là 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Khẩu 
trong sạch là không nói dối, nói lời đâm thọc, không mắng 
nhiếc, không nói lời vô ích. Ý trong sạch là không oán thù, 
không tham lam, không tà kiến. 

Muốn diệt lòng tham lam, người tín đồ phải trì giới cho 
chín chắn. Muốn diệt lòng bỏn xẻén phải bố thí. Muốn diệt 
lòng sân hận phải từ bi. Muốn diệt lòng si mê, cần phải suy 
xét sự vô thường, sự khô não, vô ngã của chúng sanh. 

Có người hiểu lầm răng thân trong sạch là phải tắm gội 
và ướp nước thơm. Nghĩ, như thế là hiểu “sự” xong chưa 
hiểu “lý”. Thân trong sạch là thân không tội lỗi, một người 
kia dầu cùi đài mình mây ghẻ chốc, mà không tội lỗi, người 
ây cũng được gọi là thân trong sạch vậy. 

c) Tâm rung động 

Là tâm kinh sợ điều đáng kinh sợ. Ý nói rằng chúng 
sanh hăng mê say trọng tài, sắc, danh, lợi mà không có tâm 
rung động là kinh sợ để suy xét rằng: ngày kia họ sẽ Đ1à, SẼ 
bịnh, sẽ chết. Người sao cả đời tàn tật, người sao chết êm 
thâm, kẻ chết thảm khốc, bao nhiều suy xét, làm tâm rung 
động, kinh sợ cái quả của nghiệp, khiến không làm tội lỗi, 
lo tu tập, vì tu là cội phước. 

Sau khi chuyền pháp luân tại vườn Lộc Giả xứ Baranasi, 
Đức Thế Tôn tạm ở lại với 5 vị Kiều Trần Như. Lúc ây tại 
thành Baranasi có người con của một vị trưởng giả, tên là 
Yassakulaputta, được cha cưng như ngọc ngà, cất cao 3 tòa 
lầu, để ở trong ba mùa, ngày đêm yến tiệc ca hát luôn luôn. 
Đêm nọ, Yassakulaputta đang xem các mỹ nữ múa hát, 
phát tâm chán nản năm ngủ quên. Khuya lại 
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Yassakulaputta tỉnh giậc thây những mỹ nữ ấy hình như 
những tử thi hôi thối. Ông có cảm tưởng là ông ở giữa bãi 
tha ma, Ông mới thốt rằng: “Thế gian này bân chật quá!” Ý 
ông nói thế gian này hoàn toàn là những vật nhơ nhớp, 
người bị trong vòng cương tỏa của sự đau khổ, không 
nương vào đâu dược. Rồi ông bỏ lầu ra đi về hướng vườn 
Lộc Giả. Đức Thế Tôn biết duyên lành của ông đã đến nên 
ngôi đợi nơi một chỗ nọ. Yassakulaputta vừa đi vừa lặp lại 
câu: “Thế gian này bân chật quá”. Đức Thế Tôn kêu 
'Yassakulaputta nói: 

- Đây không bân chật không bực bội, người hãy đến đây. 

'Yassakulaputta nói: 

- Đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết về Anupubhikatha cho ông nghe, 
liền khi ấy ông đắc quả Tu-đà-hườn, đến sáng đắc A-la- 
hán, nhờ ông hành pháp minh sát tuệ. Ông đắc quả A-la- 
hán sau 5 vị Kiêu Trân Như Ông là vị A-la-hán thứ sáu. 

Đức Phật giải cho các đệ tử nghe: kiếp trước của ông 
Yassakulaputta, là làm nghề thiêu thây ma. Có ngày nọ, 
ông thiêu thây của một người đàn bà có thai. Khi đốt cháy, 
ông thấy đứa nhỏ lòi ra rất ghê gớm. Ông phát tâm ghê sợ 
chán nản về sự nhơ nhớp của xác thân, đó là cái nhân, đến 
kiếp này khiến cho ông trông thấy mỹ nhân là những tử thi. 

Quý Ngài đã hiểu cái 'nhân' sanh ra phước. Khi chúng 
ta tạo được nhân lành rồi, chắc chắn chúng ta sẽ hưởng 
phước, hoặc trong đời này hoặc trong kiếp sau. Có ai dành 
giựt hoặc cướp mất phước của ta được không. 

Đức Thế Tôn dạy: “Phước ấy đến cho ta như bóng theo 
hình không ai có thê giựt được”. Người ta có thể cướp tiền 
của, ruộng nương xong không khi nào cướp cái phước 
được. Kẻ cướp cướp của người được nhưng nếu người có 
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phước kẻ cướp cướp lẫy không được dầu tìm thế lường 
lường gạt, hay là tin cũng không được. 

Tích xưa, ông bá hộ Cấp Cô Độc hay làm phước bố thí, 
có thầy Bà-la-môn để ý xem coi tại sao bá hộ giàu rôi 
nghèo, rôi giàu lại, Thây Bà-la-môn ấy thấy trên đầu con gà 
trồng trăng của ông bá hộ có cục ngọc phước SuI. Thầy 
đến xin ông bá hộ cho thầy con gà vì thầy cần có con gà 
gáy đúng canh để thầy và các đệ tử dậy dạy và học cho 
sớm. Ông bá hộ chịu cho. Khi ấy cục ngọc SurI bay đậu 
trên cây gậy của ông bá hộ. Thây Bà-la-môn xin luôn cây 
gậy của ông bá hộ và nói răng: tôi cần dùng cây gậy đặng 
chống vì chân tôi yếu. Ông bá hộ chịu cho cây. Khi ây cục 
ngỌC SUTI bay đậu trên đầu bà vợ của ông bá hộ. Chừng â ây 
thầy Bà-la-môn thú thật: tôi xin trả con gà trống trăng, cây 
eậy lại cho ông. Thật ra khi vào nhà ông tôi thây có cục 
ngọc phước ở đầu con gà, rồi cục ngọc bay qua cây gậy, 
hiện giờ nó bay đậu trên đầu bà bá hộ. Ông có cục ngọc 
quý ây không ai lẫy được. 

Tích này nhắc cho chư thiện tín thấy rằng khi mình đã 
tạo nhân lành thì cái quả lành đến, quả lành ấy là phước, 
giông như ngọc Suri không ai cướp giật được. Bởi cớ ấy 
nên Đức Thế Tôn dạy: phước không ai cướp giựt dược. 

Quý Ngài nên biết răng khi ta làm việc lành với tâm sốt 
săng, quyết định thì quả lành đến mau lẹ. Trái lại, nếu ta 
làm phước cách chân chờ, dãi đãi, dụ dự thì sau này cái quả 
lành nó cũng chậm chạp cũng dãi đãi. 

Khi Đức Thê Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá (Jetavana) của 
bá hộ Cấp Cô Độc xứ Sãvatthi, có một thầy Bà-la-môn tên 
là Culekasetaka (nghĩa là người chỉ có một cái khăn choàng 
nhỏ) 2 vợ chồng chỉ có một cái khăn choàng thay nhau mà 
choàng. Ngày kia nghe tin Đức Thế Tôn thuyết pháp tại Kỳ 
Viên tịnh xá, hai vợ chồng mới bàn với nhau col a1 đi nghe 
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pháp ban ngày, ai đi nghe ban đêm. Bà vợ nói: chàng là đàn 
ông, thôi đi nghe ban đêm để tôi đàn bà đi nghe ban ngày. 
Trong khi bà vợ đi nghe thuyết pháp, ông chông ở nhà cả 
ngày. Đêm lại, ông chồng mới đi nghe thuyết Pháp. Trong 
khi nghe thuyết pháp, 5 điều hỷ lạc phát sanh, thầy Bà-la- 
môn muôn cởi choàng cúng dường cho Đức Phật, rôi lại 
nghĩ răng: nếu ta cúng dường choàng này, thì vợ ta không 
có choàng nào khác, khi ây tâm bỏn xẻn phát sanh. Sự thật, 
tâm con người, khi một tâm lành sanh lên, cả ngàn tâm ác 
kéo lại. Vì tâm ác quá mạnh níu lại, thầy Bà-la-môn 
Culekasetaka không thể bố thí được. Khi hai tâm chiến đầu 
bằng nhau: phải cúng dường hay không? Như thế hết canh 
thứ nhất (thời kỳ ấy chia một đêm có ba canh mà thôi). Đến 
canh thứ nhì, cũng không, thể bố thí được. Qua tới canh thứ 
ba, tâm thiện cương quyết nói rằng ta phải chiến đấu với 
tâm bỏn xẻn cả hai canh rôi, thì thây tâm bỏn xen rất mạnh, 
nó sẽ không cho ta giải thoát khỏi 4 đường ác đạo. ta nhứt 
định cúng dường cái choàng này. Khi ấy, thầy Bà-la-môn 
Culekasetaka đè được lòng bón xẻn, cởi choàng đem ra để 
dưới chơn Đức Phật rồi la lên răng: “Tôi thắng TÔI, tôi 
thăng rôồi!”. Đức vua Pasenadi nghe tiếng ây mới truyền 
quan hầu cận đến hỏi coi tên Bà-la-môn ấy thăng ai? thắng 
cái gì? Nhà vua trong thời kỳ ấy đại ky với tiếng thắng. Các 
quan hỏi, thầy Bà-la-môn thuật rõ tự sự. Đức vua mới nghĩ 
răng: “Thầy Bà-la-môn này làm chuyện rất khó, ít người 
làm được”. Rồi vua ban cho thây Bà-la-môn ấy hai choàng 
cái choàng, thầy Bà-la-môn ấy đem choàng của nhà vua 
ban cho dâng đến Đức Thế Tôn. Đức vua ban cho lần thứ 
nhì 4 cái, lần thứ ba 8 cái, lần thứ tư 16 cái, lần thứ năm 32 
cái, thầy Bà-la-môn ấy cũng đem dâng cho Đức Thế Tôn 
hết. Đức vua mới truyền đem cho thây 64 cái, đến lần thứ 
sáu, thây Bà-la-môn mới lấy 4 cái để cho vợ 2 cái và thấy 2 
cái, còn lại 60 cái thây cũng dâng hết cho Phật. Theo thây 
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thì muốn bố thí luôn, nhưng e sợ có người dị nghị rằng thầy 
ý lại nơi nhà vua rồi cho mãi. Đức vua trông thấy Bà-la- 
môn Culekasetakabố thí choàng đến 7 lần như vậy, ngài 
mới phán với vị đại thần ngồi gần ấy rằng: hiền khanh, thầy 
Bà-la-môn này làm việc mà người ta khó có thể làm được. 
Ngài mới dạy, vậy khanh hãy về cung đem lại hai cái 
choàng thứ Kambola (nhung đỏ) giá mỗi tâm một muống 
đồng để cho thầy Bà-la-môn. Thây Bà-la-môn dâng đến 
Đức Phật một tâm, còn một tâm để trao làm trần nhà đặng 
thỉnh Đức Phật và chư tăng đến cúng dường. Đức vua thấy 
vậy mới bố thí thêm cho thây mỗi 4 món là: 4 ngàn đồng, 4 
con tượng, 4 con ngựa, 4 người tớ trai, 4 người tớ gái, 4 
làng để thâu thuế. Sau khi ấy, các thây Tỳ-khưu mới xúm 
nhau lại nói rằng: 

- Thật quả sự bố thí của thây Bà-la-môn lạ lùng quá, chỉ 
trong nháy mắt mà được kết quả đầy đủ, thật thây gieo 
giống nhăm ruộng tốt. 

Đức Thế Tôn nghe nói, dạy rằng: 

- Này các thầy Tỳ-khưu, nếu thây Bà-la-môn ấy dâng 
cúng lúc canh một, sẽ được mỗi vật 16 món, còn bồ thí lúc 
canh hai được mỗi vật 8 món. Vì thây Bà-la-môn ây chân 
chờ gần sáng nên chỉ được có 4 món thôi. Sự thật, trong khi 
người muôn làm phước, không nên để tâm lành sanh lên rồi 
diệt mất khi nào đã nghĩ thì phải thật hành liền. Vì việc 
phước thiện mà người làm bằng cách chậm trễ thì quả cũng 
trả một cách chậm tuỳ theo tâm lành mạnh yếu, vậy hãy 
làm việc phước thiện bằng tâm mới phát khởi. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết câu kệ. 

“Abhittharetha kalyane, 
Päpa ci1ttam nIvaraye; 
Dandhañh1 karoto puññam, 
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Pãpasmim ramatTI mano”” 

Nghĩa là: người cần phải tìm làm điều lành nên ngừng 
tâm không cho làm ác, vì khi làm việc lành chậm thì tâm sẽ 
vui thích vê điêu ác. 

Tích này chỉ cho chư thiện tín thấy răng nếu tâm làm 
phước còn do dự, suy tính, so đo, thì cái quả lành đên 
không mạnh. 

Mỗi khi ta muốn làm một việc lành, thì cả trăm tâm ác 
nó ngăn cản nó kéo ta lại không cho ta làm việc thiện ây. 
Môi khi ta muôn làm một việc quây, thì cả trăm tâm ác nó 
xô đây ta, xúi dục ta mau mau thi hành việc quây ây. Thí 
dụ ta muôn ởi chùa trước sám hôi, sau nghe thuyêt pháp, thì 
nghe trong mình không đặng khoẻ hoặc trời gân mưa hoặc 
cân phải đi thăm người bạn ở xa mới đên hoặc viện lẽ đê kỳ 
tới sẽ đi chùa. nêu có người bạn đên mời ta đi xem khiêu vũ 
thì tâm ta vui thích, nhận lời ngay không chút dụ dự. 

Bởi vậy chư Thiện tín cần phải có trí nhớ, đề phân biệt 
đâu là thiện đâu là ác có can đảm đê nén lòng dục vọng bơi 
tâm ác nó bông bột, dục ta vào con đường quây. 

3. Giữ mình theo lẽ chánh 

Theo Phạn ngữ, nghĩa là để tâm chúng ta theo lẽ phải, 
Chữ “mình” đây có nghĩa là “tâm”. 

Vậy chúng ta để tâm thế nào? 

Nếu tâm ta tham lam thì ta kéo tâm ấy theo lẽ chánh là 
bô thí, bởi bô thí sẽ diệt lòng tham lam, nêu tâm ta tà kiên 
không thây sanh tử luân hôi, khiên ta làm những điêu ác, ta 
sẽ kéo tâm ta vào lẽ chánh, là chánh kiên thây nghiệp là của 
ta. 

Đề tâm theo lẽ phải, là kéo tâm thực hành theo chánh 
đạo, không sân hận, tham lam, oán thù, ganh tỊ. Đức Phật 
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dạy chúng sanh nên giữ mình theo lẽ chánh, là con đường 
đi có § nhánh là Bát Chánh Đạo, con đường đi ây dân dăắt 
chúng sanh đên chô an vui và giải thoát. 

Hơn nữa tâm ta khi xưa hay cột oan trái, oán thù với kẻ 
khác, ngày nay hiêu đạo trông thây oan trải và oán thù là 
“nhân” (dân vào con đường sanh tử luân hòi, khô không bờ 
bên. Vì vậy nên ta đưa tam ta từ trong chỗ tội đê vào nơi 
trong sạch gọi là đê tâm chúng ta theo lẽ phải hay gọi là giữ 
mình theo lẽ chánh. Người vì không đê tâm mình nơi lẽ 
phải, nên hăng chịu đau khô. Vì vậy, Đức Thê Tôn dạy đê 
tâm theo lẽ phải thì đầu còn khô nữa? Vậy chúng ta muôn 
được an lành không phải câu cạnh ở nơi nào hơn là tự ta 
sửa mình ta, giữ ta theo lẽ phải. 

Tới đây tạm dứt thời pháp và tóm tắt câu kệ thứ hai. Đức 
Thê Tôn dạy: 

“Patiripadesavaso ca, 
Pubbe ca katapuññata; 
Attasammapanidhi ca, 
Etam manñgalamuttamam'”. 
Nghĩa: Tư cách ở trong xứ nên ở. 
Tánh cách người làm việc lành, để dành trong khi 
trước. 
Ciữ mình theo lẽ chánh. 


Là ba nguyên nhân đem lại sự hạnh phúc cao 
thượng. 
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BÀI 18 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Thuyết tiếp theo, câu kệ thứ 3: 

“Bahusaccañca sippañca, 

Vinayo ca susikkhito; 

Subhasitä ca yã vaca, 

Etam mañgalamuttamam”. 
Nghĩa: tư cách của người nghe nhiều học rộng, có nghề 
nghiệp, học thông thuộc Luật, nói lời ngay thật, đây là sự 
an lành cao thượng. 


1. Bãhusacca: người nghe nhiều học rộng 

Người nghe nhiều học rộng chia làm hai bực là: người 
tại gia có nghe nhiều học rộng, người xuất gia có nghe 
nhiều học rộng. 

Sự nghe nhiều học rộng ấy lại chia ra làm hai phần khác 
nhau là: sự nghe nhiều học rộng theo đời, sự nghe nhiều 
học rộng theo đạo. 

Người đời, khi còn phải làm lụng để nuôi sống, thì người 
ây cần phải nghe những việc phải nghe và học những việc 
phải học. Nghe những điều nhảm nhí không nên nghe, học 
những điều nhảm nhí không nên học. Học những điều nào 
có hại như cờ bạc, rượu chè đối với đời là cho vui, nhưng 
đối với đạo đức đó là những điều không tốt. Còn nghe về 
đạo đức là nghe luận đạo thuyết Pháp. Học đạo đức là học 
làm lành, làm tròn phận sự của người cha, mẹ, vợ, con, ông 
chủ và làm một công dân của nước nhà. Người cư sĩ nhờ 
nghe nhiều học rộng, tự mình hành đạo không lầm lạc và 
không bị kẻ khác lừa dỗi mình. Những điều lầm lạc mà tín 
đồ hăng có là: đốt giấy tiền vàng bạc, giấy áo giấy quân, 
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làm chay thí giàn, không dám đi cúng chùa, nghe thuyết 
pháp, sợ nghe rôi không hành đăc tội. Nghe pháp được mở 
mang trí tuệ, còn hành hay không là việc khác. Hơn nữa, 
người dù biết răng điêu nào là tội dù không biêt mà phạm 
điều tội ây thì cũng ví như người biệt đó là lửa cùng không 
biệt mà bóc đên cũng bị phỏng như nhau, chớ lửa không 
tha người không biết răng nó là lửa. 

Đức Thế Tôn dạy: sự nghe nhiều học rộng đem lại cho ta 
an lành cao thượng. Vậy an lành thê nào? 

Một khi người nghe nhiều học rộng nhờ sự nghe nhiều 
học rộng ấy mả người kiểm chế tâm. Khi ta tự kiềm chế 
được tâm ta ấy là con đường giải thoát. Người vì không 
được nghe nhiêu học rộng mà làm tội mãi, khi được nghe 
Pháp bảo nhận thây lôi của mình, bỏ lôi, thật hành theo 
Chánh đạo thì sẽ được an lành chăng những cho mình mà 
cho kẻ khác nữa. 

Đây tôi xin nhắc lại tích của cô Khujjuttarã trong Pháp 
Cú cuôn thứ nhì: 

Cô Khujjuttara là thị nữ của hoàng hậu SamavafI ở xứ 
Kosambi rất được hoàn hậu và đức vua tin dùng, mỗi ngày 
đức vua giao cho cô tám đông để mua hoa trang điểm cho 
hoàng hậu. Ngày kia, cô đến chỗ mua hoa, người bán hoa 
nÓI VỚI CÔ: 

- Xin cô chịu khó đợi tôi một chút vì hôm nay tôi có 
thỉnh Đức Từ Phụ của tôi đên đê trai tăng và Ngài sẽ thuyêt 
pháp. 

Cô KhuJJuttara đáp: 

- Được. 

Và vì tánh hiếu kỳ cô cũng muốn ở lại để xem có Đức 
Từ Phụ của anh hàng hoa ra thê nào và nghe xem Ngài sẽ 
thuyêt pháp những gì? Sau khi nghe Đức Thê Tôn thuyết 
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pháp cô KhujJuttara đắc quả Tu-đà-hườn, chừng ấy nàng 
rất ăn năn tội lỗi của nàng làm hàng ngày, là ăn lời một nửa 
số tiên mua hoa cho hoàng hậu. Bữa đó cô mua hết cả tám 
đông hoa đem vê cung. Hoàng hậu trông thây hoa nhiêu 
hơn mọi bữa mới phán hỏi: 

- Này KhuJjuttaral Hôm nay có phải hoàng thượng cho 
thêm tiên hay sao mà em mua được nhiêu hoa như vậy? 

Cô đáp: 

- Tâu mẫu hậu, không có ạ! 

- Vậy sao hoa được nhiều? 

- Tâu mẫu hậu, những bữa trước tôi ăn lời mất một nửa! 

- Thê mà tại sao bữa nay không ăn lời? 

- Tâu mẫu hậu! Vì hôm nay tôi được nghe Pháp của Đức 
Từ Phụ Gotama và được hiệu Pháp! (theo ý cô KhujJuttara 
nói hiêu Pháp là được đặc quả Tu đà hườn). 

Hoàn hậu thấy thái độ của cô thú nhận tội lỗi và rất trầm 
tĩnh dường như được no lòng với hương vị của Pháp bảo 
không buồn phiên và tây la cô chỉ hết, trở lại còn yêu câu 
cô cho lịnh bà nếm hương vị cao quý ấy với. 

Cô KhuJJuttara mới tâu: 

- Tâu mẫu hậu, Pháp bảo là món ăn cao quý của tinh 
thân. Cách thức của người muôn nghe Pháp là phải hêt sức 
kính trọng người thuyết. 

Hoàn hậu mới nhường lại cho cô tất cả nước hoa của 
lịnh bà sắp dùng đê tăm gội, tât cả trang sức của lịnh bà đê 
trang điêm cho cô. Lại nhường tọa vị của lịnh bà cho cô 
ngôi thuyêt pháp, còn tự lịnh bà ngôi xuông đât cùng với 
các thị nữ khác. Sau khi thời pháp dứt hoàng hậu SamavafI 
và 500 thị nữ đăc quả Tu-đà-hườn. 
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Về sau, Đức Thế Tôn có để lời ngợi khen cô Khujjuttarã 
là một tín nữ có tài thuyết pháp giỏi hơn cả các tín nữ khác 
trong Phật Giáo. 

Chư thiện tín nên thấy: nhờ nghe Pháp và hiểu được 
Pháp mà cô KhuJjuttarä là một thị nữ mà được Hoàng hậu 
kính nê và được Đức Thế Tôn ngợi khen. 


Nghe nhiều học rộng đem hạnh phúc lại cho mình cho 
người khác là vậy. 

Trong câu kệ thứ ba của Đức Thế Tôn mà tôi đem ra 
thuyết đây ý của Đức Phật nói nghe nhiều học rộng đây là 
sự nghe, học và hiểu rộng về đường giải thoát. Vì Đức Thế 
Tôn biết chắc rằng sự nghe nhiều học rộng ở ngoài đời dù 
đến bực nào đi nữa cũng bởi còn: sanh- già- đau- chết, chỉ 
hiểu rõ con đường đạo mới được giải thoát. 

Đó là về phần nguời tại gia. 

Còn sự nghe nhiều học rộng của hàng xuất gia lại càng 
có nhiều điều lợi ích đến hàng thiện tín, chắng hạn như khi 
Đức Nãgasena là một Tỳ-khưu thông hiểu Tam Tạng 
thuyết pháp cho một vị bá hộ nghe, sau khi dứt thời pháp, 
pháp sư cùng thính pháp cả hai đều đắc quả Tu-đà-hườn. 

Đức Thế Tôn khi còn tại thế thường ngợi khen các bậc 
thông suốt Kinh Luật. Những bậc học thông Tam Tạng và 
đem ra dạy bảo kẻ khác những bậc ấy gọi là Pháp bảo mà 
cũng là những thầy Tỳ-khưu được tạm gọi là Tăng (thay 
mặt cho Tăng chúng) hay gọi cho dễ nghe là: tủ chứa Tam 
tạng. 

Tôi xin nhắc một tích chỉ rõ răng nhà sư học thông Tam 
tạng có thể gọi là Pháp bảo tích này ở trong bài kinh 
Mahagosingasalasutra: 

Có một thầy Bà-la-môn nghĩ rằng: “Sự cúng dường Phật 
Bảo và Tăng Bảo ta thấy rõ rệt, còn cúng dường Pháp bảo 
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là thế nào?” Nghĩ vậy, thầy vào hầu và hỏi Đức Thế Tôn, 
Đức Thê Tôn đáp: 

- Này thầy Bà-la-môn! Thây muốn cúng dường Pháp bảo 
thì hãy cúng dường đên thây Tyỳ-khưu nào được nghe nhiêu 
học rộng. 

- Bạch Đức Thể Tôn! Thây Tỳ-khưu nào được nghe 
nhiêu học rộng? 

- Nhà người hãy đi hỏi thăm các vị Tỳ-khưu. 

Thây Bà-la-môn y lời dạy. Các thầy Tỳ-khưu bảo: 

- Chỉ có Đức Änanda! 

Thây Bà-la-môn đem lễ vật đến dâng cúng Đức Änanda. 

Đức Phật có dạy trong DutIiyavagga-Dutiyapannasakam- 
Anguttaranikaya răng: này các thây Tỳ-khưu! Các đệ tử vê 
hạng thánh nhơn, diệt được tâm ác, bôi đăp điêu thiện được 
là do nơi sự nghe nhiêu học rộng. 

Theo chú giải, có dạy rằng: nghe nhiều học rộng là an 
lành. Vì có quả hiện tại là: sự khen tặng, sự cúng dường 
của người; còn quả trong ngày vị lai là: do nhờ diệt bỏ tâm 
hung ác xấu xa, kiếp này không bị người chê, không ân hận 
trong lòng mà kiếp sau được sanh về cõi an vui. Còn nêu 
hành đạo cao thượng hơn nữa sẽ đắc đạo quả Niết Bàn. 


2. Sippa: có nghề nghiệp. 

Nghề nghiệp ở đây theo chú giải có giải rằng: hiểu một 
nghê nào làm băng tay, gọi là biệt nghê. Nghê chia ra làm 
hai: nghê lành hay là thiện nghiệp, thuộc vê Chánh nghiệp 
và Chánh mạng nghĩa là không phạm vào ngũ giới; nghê dữ 
hay là ác nghiệp, thuộc về tà nghiệp và tà mạng nghĩa là 
phạm vào ngũ giới. 

Trong Phật Giáo lại có phân biệt: nghề của người tại gia 
cư sĩ và nghề của các bậc xuất gia. 
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Nghề của người tại gia cứ sĩ có rất nhiều nhưng ta chỉ kể 
những nghề nào vô tội. Đức Thế Tôn dạy con người: từ lúc 
âu niên hãy ráng lo học tập một nghề nào đó cho thật rành, 
thật giỏi thì sẽ được an vui. Tục ngữ Việt Nam có câu: nhứt 
nghệ tinh, nhứt thân vinh. 

Tôi xin nhắc một tích để quý vị thấy răng: nghề nào 
chăng hạn dù hèn mọn thế nào nếu mình rành thì cũng sẽ 
được trọng dụng. 

khi xứ tại kinh đô BaranasI (Ba-nai-la) có một người hai 
chân đau bại nhưng có tài búng sạn thật giỏi. Những trẻ 
nhỏ trong thành thường đây xe chở anh ra ngoài cửa thành, 
để anh dưới cội cây biểu anh lẫy sạn búng lá cây lủng lỗ 
thành hình thú này hay thú nọ chơi, rồi cho anh tiền. Ngày 
nọ, đức vua ngự chơi vườn thượng uyên đi ngang qua chỗ 
ây, những đứa trẻ kinh sợ bỏ chạy chỉ còn anh què ở lại. 
đức vua trông thấy bừa bãi dưới đất lá cây lủng lỗ có hình 
thú rất ngộ mới phán hỏi quan hầu cận. Quan ấy biết rõ mới 
tâu qua mọi lẽ. Đức vua đòi anh què đến hầu rồi phán: 

- Này ngươi, trầm có vị quân sư, có tật ham nói, khi trẫm 
muốn nói điều chi thì quân sư Cướp lời nói hết, trãm không 
nói được gì. Ngươi có phương kế chi làm cho ông ấy không 
nói nhiều được không? 

Anh què đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, nếu có vài cân phân dê hạ thần có 
phương kế làm được. 

Đức vua truyền đem anh què về triều, để anh ngôi một 
bên ngaI, sau một tắm màn có khoét một lỗ và đề gần anh 
một cân phân dê khô. Đoạn, ngài hội trào thần bàn luận 
việc quốc gia. Vị quân sư quen tật cướp cãi lời nói của mọi 
người. Khi ông hé miệng, thì bị anh què do theo lỗ rèm 
búng một viên phân dê khô vào miệng. Ham nói quá, ông 
nuốt riết viên phẩm dê để nói nữa. Đến chừng đức vua 
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trông thấy anh què đã búng hết cân phân, Ngài mới bảo 
Quân sư: 

- Này quân sư! Vì ham nói, nên khanh đã nuốt hết một 
cân phân dê khô mà vân chưa biết mình. Dạ dày của khanh 
không thê tiêu hoá được cân phân dê ây, vậy khanh nên 
uông thuôc xô đi. 

Quân sư cả thẹn ra về. Từ ấy không còn nói nhiều nữa. 
Đức vua mới phán răng: 

- Nhờ người bại này, mà lỗ tai của trẫm đỡ bực. 

Rồi ngài ban cho anh què thâu thuế bốn làng được ước 
độ mười muôn dân sô. 

Một vị quan Đại thần thuộc về hàng trí thức, thấy thế 
mới tâu răng: 

- lâu Đại vương, trong đời này, dù nghệ nào, người 
cũng cân phải học. Coi như nghê búng sạn của anh bạn mà 
cũng được hoàng thượng ban thưởng. 

Rồi quan ấy nói câu kệ rằng: 

“Sadhu kho sIppakam nãma, 

ApI yadIsa kidisam; 

Passa khañJappahãrena, 

Laddhã gãmã catuddisäti”'. 
Nghĩa: đã gọi là nghề dầu một nghề gì cũng làm cho ta 
được kêt quả. Xin đại vương hãy xem gương người bại 
được thưởng nhờ tài búng phân dê. 

Đó là áp dụng phải thời, dầu nghề mọn cũng cho ta sự an 
VUI. Bằng áp dụng sai thời, nó sẽ đem đến cho ta quả khô. 
Tôi xin nhắc luôn đây một tích. 

Có một người nọ đến học nghệ với anh bại nói trên. Sau 
khi học rành nghê, người ây muôn thử tài mình, mới suy 
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nghĩ, nếu mình búng sạn mà nhắm búng thử vào bò, heo dê, 
ngông cùng gà, vịt của người thì sợ bị họ đền và mình bị 
phạt. Ngày nọ chợt thây Đức Phật Độc giác Sunetta đi khất 
thực anh ấy mới nghĩ: nếu ta thử tài với người khác sẽ bị 
cha mẹ vợ con anh em họ kiện thưa, còn người này cô độc, 
là kẻ vô thừa nhận, dù ta thử mà nó chết cũng không sao, 
Nghĩ thế, anh mới búng một viên sạn vào lỗ tai Đức Phật 
Độc Giác, viên sạn đi xuyên qua từ lỗ tai bên này thấu qua 
lỗ tai bên kia, theo như người thường phải chết tại chỗ, 
nhưng Đức Phật Độc Giác dùng thiền định về đến tư thất 
mới nhập diệt. Anh nọ tìm đến tư thất của Ngài, thấy tín đồ 
bận lo hoả táng và than khóc anh mới khoe: 

- Mẫy người biết không? Ngài mà chết đây là do tài 
búng sạn của tôi. 

Tưởng khoe như vậy ta khen mình, nào ngờ tín đồ tức 
mình lôi anh ra đánh chết. Vì tội giết chết Đức Phật, nên 
anh bị sa vào A tỳ địa ngục. 

Đây là một tích để cho chư thiện tín thấy răng nghề hay 
mà áp dụng sai chỗ, sai trường hợp có hại rất lớn. Vậy thiện 
tín nên chọn lấy nghề nào chánh nghiệp chánh mạng mà 
làm thì mới được an lành cao thượng. 

Nói về nghề của bận xuất gia, như câu của Đức Thế Tôn 
thuyết trong bài kinh Sattama Sutta ở đoạn Dutiyavagga 
của bộ Dasakanipata-Aủguttaranikäya, dạy răng: 

- Này các thầy Tỳ-khưu, thầy Tỳ-khưu trong Phật Giáo 
phải siêng năng giúp việc với nhau bất luận trong việc lớn 
nhỏ, nhẹ nặng. Nên dùng trí tuệ quan sát mọi việc, coI đáng 
làm hay không. Đây gọi là một nghề của thầy Tỳ-khưu. 

Theo câu trên, Đức Thế Tôn dạy các bận xuất Ø1a CÓ 
nghề trong phạm vi của hàng xuất gia, đó là hạnh phúc cao 
thượng. Nghề trong phạm vi ấy là: phận sự nhỏ, ví như 
giúp nhau cắt, may, nhuộm, vá y, ..., phận sự quan trọng 
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hơn, ví như làm lễ xuất gia cho giới tử, lễ phát lồ, lễ thọ y, 
lễ nhập hạ, lễ ra hạ và lễ lớn nhất là lễ SIma (kết giới) đó là 
những phận sự lớn trong Phật Giáo mà bồn phận Tỳ-khưu 
phải biết cho rành rẽ và giúp nhau làm cho vuông tròn. Cả 
hai phận sự nhỏ lớn ấy là nghề của thầy Tỳ-khưu. Hành 
đúng đắn, nó sẽ đem sự lợi ích dễ dàng trong sự tu tập đến 
các Ngài và đem sự lợi ích lớn lao đến cho Phật Giáo, vì 
nếu các bậc xuất gia được thông suốt phận sự của mình và 
hành theo không sơ sót, Phật Giáo không bị suy đôi. 

Trái lại, nêu thầy 1-khưu không thông hiểu điều luật về 
y: y bao lớn, có mây miêng, tên gì, tại làm sao mà có tên 
ây,..., không hiểu sự quan trọng của lễ xuất gia là ở nơi nào 
và G sao Đức Thế Tôn lại bó buộc khô như vậy để rôi ai 
muốn xuất gia cứ tự ý cạo đầu đắp y mang bát, Phật Giáo 
gì đó phải suy đổi, một phân lớn do nơi lỗi của bậc xuất gia 
tiền bối không thông suốt hoặc thông suốt mà dể duôi 
không hành đúng đắn phận sự của mình. Vậy cũng là một 
sự thiếu sót lớn lao cho nên thầy Tỳ-khưu cần phải biết rõ 
nghề của mình. 


3. Vinayo ca susikkhito: học thông thuộc Luật 

Luật nơi đây có 2 giai đoạn khác nhau: agariyavInaya - 
luật của người tại gia và anagarIyavInaya - luật của bực 
xuât g1a. 

a) 1gariyavinayd: luật của người tại gia 

Là những điều răn của Đức Thế Tôn truyền ra để chế 
ngự thân, khâu, ý của người không thê xa lia những người 
và vật thương yêu quý mên. Luật của người tại g1a là mười 
điều chế ngự thân, khẩu, ý, cũng có chỗ gọi là thập thiện, 
đối chiếu với thập ác. Đây tôi xin giải về thập ác để quý vị 
thiện tín biết mà lánh. 


Mười điều thập ác chia làm ba phân: 


2 SSSSSEDDDDDDDDDDDDDDD.../.................. 2 





* Panatipata :sát sanh 

* Adinnädänã: trộm cướp, nghĩa là thấy đồ vật của 
người mà người không băng lòng cho ta hoặc chưa 
cho ta băng thân hoặc khâu. 

* Kamesu micchacarä: tà dâm. 

e Pãnäfipä(ä: sát sanh 

Vadhakacetanä: người có tác ý muốn giết người hoặc 
động vật có sự sông, người hay động vật ây chêt vì ta giêt 
hay xúi kẻ khác giệt, gọi là sát sanh. 

Trong sự sát sanh, nếu ta giết con thú nhỏ thì tội ít, con 
thú lớn thì tội càng nặng, nêu giêt người thì tội càng nặng 
hơn. 

Muốn biết phạm giới sát sanh hay không, ta cần xét lại 
những chi tiêt nhỏ của giới, tât cả có 5 chị, nêu phạm đủ Š 
chi thì phạm hăn giới nặng. Š chị của giới sát sanh là: 

* Pana: chúng sanh có thực tánh. 

*Pãnasaññĩ: biết răng chúng sanh có thực tánh. 

* Vadhakacitta: cô ý giết. 

*-Upakkamo: cố găng tìm cách giết chúng sanh ấy. 

* Tenamaranam: giết chúng sanh có thực tánh ấy 

được nhờ sự cô găng. 

Giết người hoặc giết thú vật đây đủ theo 5 chi này gọi là 
phạm giới sát sanh, băng không đủ theo 5 chi ây, không 
gọi là sát sanh nhưng gọi là giới bât tịnh (nhơ đục). 

se Adinnädänä: trộm cướp. 

Theyyacetanä: có tác ý trộm cướp, khi biết rằng món đồ 
ây có chủ, chủ không băng lòng cho, mà ta cô ý trộm cướp 
lây hoặc xúi kẻ khác trộm cướp lây vê làm của mình, phạm 
giới trộm cướp. Tuy theo của ây nhiêu ít, đáng giá nhiêu Ít 
và tuy theo giới hạnh của người bị trộm cướp mà tội trả quả 
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nặng nhẹ. Nếu ta trộm Cướp của người có tâm từ thiện và 
giới đức trong sạch thì tội càng nặng. Giới trộm cướp cũng 
có 5 chi như giới sát sanh, ây là: 

* Parapariggøahitam - của có chủ gìn g1ữ. 

* ParapariggahitasaññT - biết răng của có chủ. 

* Theyyacitam - cô tâm trộm Cướp lây. 

* Upakkamo - cô tìm mưu kế trộm cướp lấy. 

* Tena haranam - trộm cướp được nhờ sự cô gắng ấy. 
Phạm đủ 5 chi ây là hoàn toàn phạm giới trộm cướp, bằng 
không đây đủ gọi là giới nhơ đục. 

e© Kãmesu micchãcärä: tà dầm. 

Kãma: theo tiếng Phạn có nghĩa là vật mà chúng sanh 
mơ ước- thường được dịch là trân, nhưng ở đây phải dịch là 
dâm. Dâm có hai cách, phạm tội và không phạm tội. 

* Sedasassanftoso: sự ăn ở với vợ nhà không phạm tỘI. 

* Paradaragamana: sự ăn ở với vợ kẻ khác, phạm tội. 

_ Tà đâm là một điêu mà các bậc trí thức nhứt là Đức Phật 
hăng chê pháp thâp hèn, làm cho chúng sanh tội lôi, đau 
khô trong luân hôi. 

Trong giới tà dâm này, theo Phật Giáo cắm phạm đến 20 
hạng phụ nữ kê ra sau đây (gọi là người bât khả xâm phạm, 
phạn ngữ - Agamanriyatthanam): 

* Mãturakkhita: người phụ nữ còn có mẹ gìn giữ, ý 
nói mẹ của người ấy hằng coi chừng săn sóc đến 
con, sợ con hư, tóm lại là người phụ nữ có chủ coi 
chừng. 

* Piturakkhita: người phụ nữ còn có cha gìn giữ, cũng 
như mẹ (nói trên). 

* Matapiturakkhita: người phụ nữ còn có cha mẹ gìn 
giữ. 
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* Bhaturakkhita: người phụ nữ còn có anh gìn giữ, ý 
nói cha mẹ đã quá vãng, hoặc còn mà em gái ở với 
anh, anh có phận sự gìn giữ anh. 

* Bhaginrrakkhita: người phụ nữ còn có chị hay em 
gái gìn g1Iữ. 

* Ñatirakkhita: người phụ nữ còn có quyến thuộc giữ 
gìn. 

* Œottarakkhita: người phụ nữ còn có người trong họ 
gìn g1ữ. 

* Dhammarakkhita: người phụ nữ tu, ý nói người phụ 
nữ đã xuất gia, còn có nhiều người cùng đạo giữ 
gìn. 

* Sarakkhã: người phụ nữ đã có chồng hoặc đã có 
người ổi hỏi. 

* Saparidandä: người phụ nữ phạm luật nnước, Ý nói 
người phụ nữ bị nhà chức trách không cho hành 
động theo ý muôn của mình hoặc không cho người 
nam đên giao thiệp. 

* Dhanakkïtä: người phụ nữ đã có người mua đổi 
băng tiên của, dâu nhiêu ít. 

* Chandavasim: người phụ nữ theo trai mà người tra1 
băng lòng đem về làm vợ. 

* Bhogavasin: người phụ nữ ưng làm vợ người vì 
tiền nghĩa là người phụ nữ ây đã ưng thuận lấy tiền 
của người nam để về làm vợ người, dầu ít nhiễu 
cũng gọi là có chồng. 

* Patavasim: người phụ nữ ưng làm vợ người vì y 
phục, ý nói chịu lãnh một sô quân áo đê vê làm vợ 
nĐƯỜI. 

* OdapattaginT: người phụ nữ bằng lòng để cho người 
khác đem bàn tay mình đê vào bàn tay một người 
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nam khác rồi nhúng vào chậu nước mà nói rằng: 
hai người hãy ở với nhau như nước này, không bao 
giờ chia rẻ nhau. Đây là phép cưới ngày xưa ở xứ 
Ấn Độ. 

* Obhatasumbattãä: người phụ nữ đội đồ trên đầu nhờ 
người nam đề xuống, rồi người ấy đem về làm vợ. 


* Das1 ca bhariya ca: người phụ nữ đã làm tớ mà cũng 
làm vợ, nghĩa là trước làm tớ sau lại ăn ở với ông 
chủ. 

* KammakärI ca bhariya ca: người phụ nữ làm công 
mà cũng làm vợ (như đoạn trên). 

* Dhajãha{ã: người phụ nữ bị quan quân bắt vẻ, ý nói 
nữ tù binh. 

* Muhuttika: người phụ nữ có tình với người nam, họ 
gặp nhau một đôi giờ (như tiêng vợ bé thời bây 
Ø1Ờ). 

20 hạng phụ nữ này gọi là bất khả xâm phạm, đây là nói 
vê người nam, còn người nữ khi biêt mình thuộc vê một 
trong 20 hạng ây mà còn ngoại tình thì cũng gọi là tà dâm. 

Cũng như hai giới trên, giới tà dâm nếu phạm vào người 
ít giới đức thì ít tội, băng phạm vào người có nhiều giới đức 
nhiều tỘI. 

Giới tà dâm có 4 chị, để cho người biết mình có phạm 
giới hoặc giới bị nhơ đục. 

*  AoamanIyavatthu: người mà ta không nên hành 
đâm (20 hạng phụ nữ kê trên) 

* Tasmim sevanäcitam: tâm muốn hành dâm với 
người không nên hành dâm. 

*-Upakkamo: cô găng tìm cách hành dâm. 

* Magsena maggappatipadanam: đã hành dâm được 
do sự cô găng ây. 
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Trong ba giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm kê trên, sát 
sanh và trộm cướp do hai cửa thân và khâu, còn tà dâm chỉ 
thuộc về cửa thân mà thôi. 

Theo Luật của Đức Phật, đều ác sanh lên nơi thân và 
khâu. Luật không bắt tội về tâm, vì khi tâm chỉ mới toan 
tính mà chưa thi hành hoặc xúi kẻ khác thi hành, thì nhân 
vật mà ta tính làm hại ây chưa bị hại vì sự suy nghĩ quây 
của ta. 


Khẩu có 4 điều : 
* Musäväda: nói dối , 
* PIsunavaca: nói đâm thọc, 
* Pharusavaca: nói ác, hung dữ 
* Samphappalapa: nói vô ích. 

e Musäväda: nói dối. 

Theo chú giải có giải răng: chăng những nói dối bằng 
miệng mà thôi, người có thể dùng thân để ra dấu hiệu để 
dối gạt người khác, để cho người lầm, hoặc giả dùng thơ từ 
dối gạt người, các hành động ấy đều bị khép vào tội nói 
dối. Hơn nữa, kẻ đã làm tội, mà người khác hỏi đến, sợ, 
chôi thì phạm tội bằng thú nhận thì sợ hình phạt, cứ nín 
thinh, như vậy cũng phạm tội nói dôi. 

Nói dối, nếu hại ít người thì nhẹ tội, bằng hại nhiều 
người thì tội nặng. 

Bốn chi của giới nói dối là: 

* Atatham vatthu: chuyện, sự nhãn, hay là vật không 
thật. 

* Visamvädanacittam: tâm muốn nói sai sự thật. 

* Tajjo vãyãmo: cố găng nói sai sự thật theo ý muốn 
nÓI. 
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* Parassa tadatthavijananam: làm cho người khác biết 
rõ chuyện (mà mình nói) ây. 

Có chỗ nói giới nói dỗi có 3 chi khác nhau hơn là: 

* Abhutam vacanam: lời không thật. 

* Visam vadanacittam: tâm muốn nói sai sự thật. 

* Parassa tadatthavijãnänam: làm cho người khác biết 
rõ chuyện (mà mình nói) ây. 

e Pisunaväcä: nói đâm thọc. 

Tác ý con người bị sự tham lam, sân hận si mê làm mờ 
ám, khiên người phải mưu toan chia rẽ những kẻ đang 
thương yêu quý mên nhau, hoặc đê cân thân với một phía, 
hoặc làm cho những kẻ ây chia rẻ nhau, thù oán lân nhau, 
cho bỏ ghét cho đã hận gọi là PIsunavaca nói đâm thọc. 

Lời nói đâm thọc, nếu chia rẽ được những người ít giới 
đức thì tội nhẹ, người nhiều giới đức chừng nào thì tội càng 
nặng. Còn nếu nói mà không kết quả, không chia rẽ được ai 
cả, thì tội có Ít. 

Bốn chi của giới nói đâm thọc là: 

* Bhinditabbo paro: người có thê chia rẽ. 

* Bhedapurakkhäarata và Piyakamyata: sự muốn chia 
rẽ hoặc muôn cho một bên thân thiện với mình. 

* Tajjo vãyãmo: sự cô gắng cho được vừa ý. 

* Tadatthaviyananam: làm cho hai bên biết rằng họ 
ghét nhau (thành công trong mưu toan chia rẽ ây). 

Phạm đủ 4 chi trên, gọi là nói đâm thọc. 

e Pharusaväcä: ác ngữ 

Ác ngữ là hung ngữ, chửi rủa. Theo chú giải có dạy 
răng: khi ta giận, chửi rủa kẻ khác, muôn cho kẻ khác bị tai 
nạn, nói những đêu xâu của kẻ khác cho người mâãt danh 
giá, ây là ác ngữ. Riêng vê phân cha mẹ, khi chửi rủa con, 
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không gọi là ác ngữ, vì mặc dầu ngoài miệng chửi rủa mà 
trong lòng thương yêu không muôn cho con phải bị tai, nạn 
như lời rủa của mình. 

Như có tích xưa: 

Có một gả thanh niên kia cãi lời mẹ đi chơi trong rừng. 
Bà mẹ sợ con tai nạn, cản ngăn không được mới kêu rủa: 
mây đi sẽ bị trâu rừng dữ nó rượt mây! 

Người con đi vào rừng sâu quả bị trâu rừng rượt. Nhắm 
thế chạy không khỏi, người ấy phát nguyện: mẹ tôi có rủa 
tôi lúc tôi ra đi. nễu mẹ tôi có tác ý muốn cho tôi chết, tôi 
xin chịu chết, bằng mẹ tôi chỉ hăm dọa cho tôi sợ, xin cho 
tôi được an vuiI. 

Người thanh niên vừa dứt nguyện, trâu rừng tự trở gót, 
không làm hại người ây. 

Nhắc tích này, tôi muốn chỉ cho chư thiện tín thấy răng: 
dâu lời nói ác nhưng tâm không cô vào, không gọi hoàn 
toàn là ác ngữ. Nhưng ây là tư cách của con người mât dạy, 
làm giảm mật giá trỊ con người, thì chúng ta không nên 
dùng lời ác và đó không phải là subhasita - lời nói hay, lời 
nói dịu ngọt, mà tôi sẽ giải sau: 

Ác ngữ mà ta dùng đối với bậc ít giới đức thì tội ít, còn 
đôi với bậc giới đức thanh cao chừng nào thì tội càng nặng 

Ba chi của ác ngữ là: 

* Akkositabbo paro: có kẻ khác để ta chửi rủa. 
* Kupitacittam: tâm ta giận. 
* Akkosana: đã chửi rủa. 

Phạm đủ 3 chỉ ấy gọi là ác ngữ. 

®© Samphappalapa: lời nói vô ích 

Tác ý ác khiến cho thân và khâu thực hành những điều 
vô ích. 
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Giới này có 2 chi là: 
* Bharatayuddhasita haranadiniratthaka thapurakharata 

- sự muôn nói lời vô ích, có những chuyện giặc của 

Mahabharata và nói vê chuyện nàng Sita. (Đây là 

chuyện xưa, hiện giờ ta nói chuyện tàu hoặc nói vê 

chuyện thê giới, tiêu thuyêt... ) 

* Tatharupikathakathanam - đã nói những chuyện kế 

trên. 

Phạm đủ 2 chị này, gọi là phạm giới nói vô ích. 

CIới của phân khâu có 4 ĐIỚI kế trên, nói chung lại là 
Vọng ngữ. Bất luận dùng khâu để phạm vào Vọng ngữ, 
hoặc dùng thân ra dấu hiệu, hoặc làm cử chỉ nào có thể dối 
gạt người, đầm thọc người chửi rủa người, nói vô ích, hoặc 
dùng thư từ thay thê lời nói dâu hiệu, cũng bị khép vào tội 
vọng ngữ cả. 

Tâm có 3 gọi là ác ý - Manokamma: 

* Abhijjha: tham lam thái quá. 

* Byapada: oán thù. 

* Micchadifthi: tà kiên. 

se Abhijjhã: tham lam thái quá 

Sự tham lam có hai chi là: 

*- Parabhandam: của của kẻ khác. 

* Attano pariaämanam: đã tìm xem thế đem về cho 
mình (dù cho mới tính răng: ta sẽ đem vê cho ta, 
cũng phạm chi này) 

Về sự tham lam, nếu ta muốn được của người, nhưng 
tâm chưa quyết răng: ta sẽ chiêm đem vê cho ta thì chưa 
phạm giới. Băng ta đã định chiêm lây, dù chưa chiêm về 
được thì cũng phạm hăn giới này. 
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Về khoản này, giới luật rất gắt và phải gắt như thế mới 
có thê buộc tâm hành giả vào khuôn khô. Hành giả muôn tu 
cho được giải thoát, cân phải có trí nhớ và công bình đê 
làm quan toà xử mình cho phân minh mà không thiên vị. 

e Byapäda: oán thù 

Oán thủ là ác tâm tìm thế làm hại người, tìm mưu chước 
đê làm mật lợi ích và an vui của người. 

Oán thù có hai chi là: 

* Parasatto: nhân vật khác. 

* Tassa vinäsacinto: suy nghĩ để làm hại kẻ khác. 

Sự oán thù lên bởi lòng nóng giận kẻ khác. Khi nóng 
giận kẻ khác mà chưa có ý hại TIEƯỜI, đem sự tai hại đên 
cho người thì chưa hắn phạm điều học này, chừng nào tâm 
đã quyết và lập thế hai người mới phạm hắn. 

e Micchädi((thi: tà kiến 

Sự hiểu biết sai lầm trái với sự thật gọi là tà kiến. Ấy là 
sự nhận thức trái với chân lý, ví dụ như tin tưởng răng một 
khi đã làm tội rôi, có thê yêu câu kẻ khác rửa tội cho mình, 
hoặc chịu tội thê cho minh, tin răng có kẻ khác cho phước 
đên cho ta được, chớ không chỊu tin răng: hành vi của ta 
theo ta như bóng theo hình, ta làm điêu nào thì sẽ được hay 
gặt quả ây, ăn đô bô thì được khỏe mạnh, ăn đô độc thì phải 
mặc bệnh hoặc phải chết. 

Tà kiến có 2 chỉ là: 

* Vatthuno gahI takaravIiparitata: tánh cách của sự 
châp điêu sai với sự thật. 

* Yatha ca tam ganhati tathabhavena tassupatthanam: 
Châp với tảnh cách hiệu lâm, những điêu sa1 với sự 
thật, mà cho răng đúng, không chịu bỏ. 

Phạm đủ hai chi ấy mới gọi là tà kiến. 
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Đó là thập ác trái với thập thiện, là 10 điều luật của hàng 
tại gia cư SĨ. 

Ngoài ra, Đức Phật còn dạy người cư sĩ phải làm tròn 
phận sự của một người cha, một người mẹ, một người 
chồng, một người vợ, một đứa con, một ông chủ, một 
người làm công, một công dân của một quốc gia... Nếu 
thuyết ra đây dài quá, vậy tôi tạm dứt nơi đây, về sau tôi sẽ 
thuyết về hai đoạn kinh Parathavasuta và 
Singalovädäsutta, dạy thêm về luật sư sĩ. 

Thời tháp đến đây tạm ngưng. Kỳ sau sẽ nói tiếp về Luật 
xuất gia và lời nói chân thật. 
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BÀI 19 
SỰ AN LÀNH (TT) 

Giải về Anägäriya vinaya. 

Đúng theo Phạn ngữ nghĩa là: luật của người vô gia 
đình. Y nói: luật của người xuât gia, là những điêu răn của 
Đức Thê Tôn đã khâu truyên đê dạy các người không còn 
bận việc trân thê. Nói một cách vi tÊ hơn, luật xuât Ø1a CÓ ý 
chỉ sự không phạm một điêu học nào trong 227 điêu. 

Trong 227 điều học ấy, gọi là cụ túc giới, nếu phạm đến 
phải tuỳ theo điều nào sám hối được, hoặc không thê sám 
hỗi được, phải bị phạt, cấm phòng, hoặc phải bị cho hoàn 
tục, nghĩa là bị trục xuât khỏi Tăng Gà. 

Cụ túc giới chia ra làm 7 phân: 

* Pãrãjika: bất công trụ. 

* SanphadIsesa: tăng tàng. 
* Thullaccaya: tội trọng 

* Pãcittiya: ứng đối trị 

* PatidessanTya: ứng phát lộ 
* Dukkata: tác ác. 

* DubbhasIta: ác ngữ. 

Thây Tỳ-khưu phạm bất công trụ phải bị trục xuất, bị 
cho hoàn tục, phạm tăng tàng phải bị phạt cầm phòng, còn 
phạm Š phân sau có thê xin sám hôi được. 

Đừng nói chi đến sự phạm vào bất công trụ và tăng tàng, 
thầy 1y-khưu phạm vào một điều học nào của 5 phần sau, 
có thê xin sám hối được, mà lại quên mình không xin sám 
hôi, thì điêu tội lôi ây, dù nhỏ cũng ngăn con đường thiên 
đàng và Niệt bàn vậy, như câu của Đức Thê Tôn dạy răng: 
Sapattikassa bhikkhave niriyam vadamitiracchanayanimval 
Này các thây Ty-khưu! Như Lai nói răng: địa ngục hay là 
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súc sanh là cảnh giới dành đề cho các thầy Tỳ-khưu phá 
giới đi sanh. 

Đây tôi xin nhắc sơ lược một tích của vị Tỳ-khưu, chỉ 
phạm một giới nhỏ quên sám hồi, mà phải sanh vào cảnh 
Ø1ớI súc sanh. 

Thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa (Ca-diếp) có một 
vị Tỳ-khưu hành đạo trong rừng 8 muôn năm, giới hạnh 
trang nghiêm. Ngày nọ, đi ghe theo sông Ganga, tới một 
chỗ nước chảy mạnh ghe ởi rát đôi mau, ông kinh sợ, níu 
một bụi tranh mọc nới bờ, rủi đứt một tội rất bất tịnh, ông 
quên sám hối, tưởng đó là một tội rất nhỏ thôi. Khi sắp lâm 
chung, ông thây dường như có lá tranh đến, quân vào cô. 
Chừng ấy, ông muốn sám hối, nhưng rủi thay! Trong lúc â ây 
không có một vị Tỳ-khưu nào khác ở đó, để cho ông sám 
hói, nên ông rất ân hận mà thấy răng giới hạnh của mình 
không hoàn toàn trong sạch. Vừa lúc ấy ông lại tắt hơi, 
được sanh làm vị Long Vương tên Erakapatta, sống từ thời 
Đức Phật Kassapa đến đời Đức Thế Tôn hiện tại của chúng 
ta, mới được Ngài thuyết pháp cho nghe. Long Vương nghe 
pháp xong chỉ thọ tam quy ngũ giới thôi, vì còn mang xác 
thân súc sanh mà không đắc đạo quả gì được. 

Vì lẽ ấy, nên các thây Tỳ-khưu có dễ duôi phạm một 
điều học nào, dầu nhỏ thế mấy, cũng nên sám hối liền, bằng 
không, dầu có hành đạo tinh tấn đến đâu sắp đắc quả được 
cũng phải rớt không đắc quả trong bài kinh 
Aggikkadhipamasutta nói rằng: một lúc nọ Đức Thế Tôn đi 
ngang qua xứ Kosala, trông thấy ở lễ đường một cay cô thọ 
có bông và lửa đang cháy trong bông, đốt thân cây, xem 
phê gớm và rất nguy hiểm cho cây ây. Dức Thế Tôn ngụ Ẻ 
đem cây cô thọ và lửa đang đốt nó, làm ví dụ, để thuyết 
một bài rất dài, dạy các thầy Tỳ-khưu về lửa phiền não 
hăng đốt thân con người... Trong khi nghe Đức Phật thuyết, 
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có 60 vị Tỳ-khưu, vì có phạm bắt công trụ mà dấu lỗi, phát 
tâm nóng nảy ân hận, mữa máu tươi ra chết tại chỗ, có 60 
vị khác vì có phạm tăng tàng mà dấu lỗi tự xét trong tâm, 
"Phạm hạnh của Đức Phật dạy thật là cao quý, mà ta không 
thể hành được" suy nghĩ như thế rồi xin hoàn tục còn có 60 
vị nữa, tự xét thây mình rất trong sạch, đắc quả A-la-hản. 

Quý vị nghe đến đây, có lẽ hoài nghi. Phải, và quý vị 
nên hỏi: nếu vậy, thời pháp của Đức Thế Tôn độ được 60 vị 
Tỳ-khưu đắc quả A-la-hán quả mà làm cho 60 vị nóng nảy 
mà chết và 60 vị phải xin hoàn tục. Thời pháp ây có kết quả 
lành thì ít mà tai nạn thì nhiều, vậy sao Đức Phật thuyết? và 
lòng từ b1 bác ái của Ngài ở đâu? 

Đáp: chúng ta chỉ thấy gần mà không thây xa. Đức Thế 
Tôn thấy xa hơn, hiểu nhiều hơn nữa, Nếu Ngài không 
thuyết thời pháp ấy, thì hai nhóm Tỳ-khưu, phạm bất công 
trụ và tăng tàng mà dấu lời, tha hồ lợi dụng lòng tín ngưỡng 
của tín đồ, mà làm hại cho nên Phật Pháp không ít, nhút là 
khi các tội lỗi của các thầy thấu đến tai bọn ngoại đạo vè 
nếu Đức Thế Tôn cử để yên các thầy, các thầy mượn lá cờ 
Phật Pháp mà làm tội mãi, càng ngày càng chôồng chất thì 
các thầy càng đi xa và đi sâu vào 4 đường ác đạo. Hơn nữa, 
Đức Thế Tôn không phải thuyết thời pháp ấy để làm hại 
các thầy. Đó là tự nới cái nghiệp của các thầy tạo, và do nơi 
sự suy xét và ân hận của các thây ấy thôi! 

Theo luật, nêu thây Tỳ-khưu biết mình có lỗi xin hoàn 
tục tội lỗi ấy sẽ không theo trả quả cho thây nữa. 

Anägãriya vinaya: luật của người vô gia đình đây nói về 
tứ thanh tịnh giới của các thây Tỳ-khưu trong Phật pháp. 

Catuparisuddhistla - tứ thanh tịnh giới là: 

* Patimokkhasamvarasila: ba la đề mộc xoa thụ thức 
ĐIỚI. 
* Indriyasamvarasrla: lục căn thu thúc giới. 
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* Äjïvaparisuddhisamvarasila: chánh mạng thanh tịnh 
GIỚI. 

*  PaccayasannIssitasamvarasrla: quán tưởng thọ vật 
dụng thanh tịnh giới. 

a) Patimokkhasamvarasila: ba la đề mộc xoa thu 

thúc giới 

Người cô tâm ráng thọ trì và thu thúc từ giới trong 227 
giới cho được trong sạch cả 227 của Đức Thê Tôn đã giáo 
truyên gọi là ba la đê mọc xa thụ thúc giới hay là biệt giải 
thoát giới. Thây Ty-khưu phải giữ cho được trong sạch tính 
khiết, dù một giới nào nhỏ thê mây cũng không nên phạm. 
Khi xưa, có nhiêu vị Tỳ-khưu, thà chịu chêt chớ không 
chJru phạm một giới thật nhỏ. 

Tôi xin nhắc một tích. 

Có một vị Tỳ-khưu đi trong rừng gặp một bọn cướp, bắt 
ngài cột băng thứ dây bò theo cây, ví như dây bình bát, rôi 
bỏ đi, vì sợ ngài về thành mách với nhà cầm quyên đên truy 
nã, chúng trôn đi không kịp chớ không có ác ý gì khác. 
Thây Tỳ-khưu ây không dám làm đút sợi dây, sợ phạm ứng 
đôi trị (trong điêu học làm hại thảo mộc). Thây cam chịu bị 
cột và nhịn đói trong 7 ngày, ráng tham thiền hết ngày thứ 
7 đắc quả A-la-hàm chết sanh về cõi trời Ngũ Tịnh Phạm 
Thiên. 

Nên có câu kệ. 

Patimokkham visodhento, 
Appeva JTvitam Jahe; 
Paññattam lokanathena, 
Na bhinde sïlasamvaram'. 





' Visuddhimagga. 
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Nghĩa: hành giả, có đức tin, hành ba la đề mọc xa giới được 
thanh tịnh, có đủ can đảm bỏ mình, không chịu để phạm 
giới mà Đức Lokanatha (Đắng cứu thế) đã giảng giải. 

Nehe tích này, trong quý vị có lẽ vi cảm động tư cách xử 
sự của vị T-khưu Ấy, có vị cho rằng ngài câu nệ một giới 
rất nhỏ. Tôi xin bào chữa cho ngài như vậy, người như 
ngài, thật là biết yêu quý chơn giá trị của sự giải thoát và 
hết sức ghê sợ và hỗ thẹn tội lỗi, nên ngài được giải thoát, 
riêng chúng ta, còn làm nô lệ cho lòng phiền não cho nên 
khổ mãi trong vòng sanh già đau chết. 

Gương sáng lạng ấy, chắng những hàng xuất gia, mà quý 
vị tại gia cư sĩ cũng phải noi theo để gìn giữ tỉnh khiết giới 
hạnh của mình và nâng cao trình độ dũng cảm tinh thần của 
mình trên con đường giải thoát. 

b) Indriyasamvarasilla: lục căn thu thúc giới. 

Thây Tỳ-khưu muốn được lục căn thu thúc giới, phải 
trông thấy quả báu cao thượng của sự thu thúc và tai hại 
của sự buông lung. 

Đức Phật có dạy về hai điều ấy trong đoạn kinh 
Pathamasangeyyasutra rằng: chỗ sanh ra xúc có 6 là: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thây 1-khưu, khi gìn giữ (6 cửa 
ây) cho cân thận sẽ được an vui, bằng không, sẽ bị khổ tâm 
bực lòng. 

Trong bài kinh Adittapariyayasutta, Đức Phật có dạy 
răng: các Thây Tỳ-khưu dùng miếng sắt móc tròng con 
mặt, đao thật bén nạo lỗ tai, dao bén cắt lỗ mũi, dao cạo cắt 
đứt lưỡi, gươm lót từng miếng thịt, còn hay hơn dùng mắt 
tai mũi lưỡi thân ấy mà thu nạp các cảnh trần và cho rằng 
đó là đẹp, hay, thơm, ngon, mềm địu, vui SƯỚNG. Thọ 
những vui sướng trong trần tục ấy, khi chết, thầy Tỳ-khưu 
chắc chăn đi về một trong bốn đường ác đạo. 
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Hơn nữa, thà ngủ quên đi còn hơn, vì ngũ quên chỉ là 
mọt tội nhỏ hơn khi thức ra mà thây Tỳ-khưu suy nghĩ 
quấy. Vì suy nghĩ quây lâu ngày, sự suy nghĩ quây ây sẽ 
dắc dẫn thây Tỳ-khưu vào con đường tội lỗi. 

Nhắc tóm tắt bài kinh này để quý vị thính giả thấy răng: 
nói vi tế, thì dầu chỉ sự suy nghĩ trong tâm, Đức Phật cũng 
cấm sự suy nghĩ quấy mặc dâu chưa phạm tội. 

Vậy, không riêng gì các bậc xuất gia, mà hàng cư sĩ 
cũng phải nói theo điều học của bài kinh này là lo thu thúc 
lục căn. 

Người không thu thúc lục căn thường bị mất lợi lộc và bị 
sự taI hại trong kiếp hiện tại. 

Tôi xin nhắc một tích. 

Khi xưa, có nhiều trừu ở tại một hang núi gần Tuyết 
Lãnh. Trong bầy có một con trừu cái rất khôn ngoan tên 
Mendanata. Gần hang ấy có một hang khác của hai vợ 
chồng SÓI ở, SÓI đực tên Putimamsa, sói cái tên VenI, 
thường bắt trừu ăn thịt, bây trừu sợ nên kéo nhau đi ở xa. 
Vợ chồng sói không còn bắt được thịt ăn, sói đực mới bàn 
với vợ: nàng hãy đến tìm cách làm quen VỚI trừu cái 
Mendanäta khi thân nhau, nàng sẽ nói với nó rằng chồng 
tôi đã chết tôi không còn thân thuộc nào cả, chỉ có bạn, vậy 
bạn hãy đến giúp tôi an táng chồng tôi. Khi nào trừu đến tôi 
sẽ vật nó để chúng ta ăn thịt. Sói cái y lời rủ mãi đem trừu 
cái về được. Trừu cái Mendanata luôn luôn đề phòng việc 
bất trắc, còn sói đực PũtIimamsa giả bộ chết khi nghe tiếng 
VỢ VỀ, SỢ không rủ được trừu cái về ngóc đầu lên COI, trừu 
Mendanãäta thấy mình trúng kê lật đật bỏ chạy về rất mau. 
Sói cái VenT tức giận mắng chồng: 


““Ƒvam khosI samma ummatf(o, 
Dummedho avicakkhapo; 
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'Yo tvam matälayam katva, 

Akãlena vipekkhasi””. 
Nghĩa: ông bạn! Bạn là người khùng, tính quấy, không có 
trí tuệ suy xét, đã giả chêt mà còn ngóc đâu lên xem, không 
hợp thời. 

Đức Thế Tôn kết luận tích này bằng câu kệ: 

“Na akale vipekkheyya, 

Kale pekkheyya pandIto; 

Putimamsova pajJJhäy1 

'Yo akale vipekkhati”. 
Nghĩa: bực trí thức không nê xem sắc trong lúc không nên 
xem, nên xem hợp thời. Người xem không hợp thời sẽ thất 
vọng buôn khổ như sói Pũtimamsa vậy. 


Quý vị nên thấy sự tai hại của sự không thu thúc lục căn. 
Vậy tại gia cũng như xuất gia, chúng ta nên thu thúc. 

©) AjTvapãrisuddhisamvarasTla: chánh mạng thanh 

tịnh giới. 

Chánh mạng thanh tịnh giới được trong sạch do do nơi 
sự găng sự nuôi mạng cho được trọn chánh ý theo Phật dạy. 
Trong bài kinh Mahasatipatthanasutta, Phật có dạy: này các 
thầy Tỳ-khưu! Thế nào gọi là cố găng nuôi mạng chơn 
chánh? Này các thây Tỳ-khưu! Thinh văn đệ tử trong Phật 
Giáo, cô dứt trừ tà mạng và nuôi mạng chơn chánh. Các 
thây Tỳ-khưu này! Thây Tỳ-khưu hành như thế mới gọi là 
nuôi mạng chơn chánh. 

Chú giải có giải thêm răng: tà mạng, mà Phật ngôn đề 
cập ở trên, đó là phương pháp bất chánh mà thầy Tỳ-khưu 
không nên dùng để được dâng cúng tứ vật dụng, 26 điều tà 
mạng ấy là: 

















' Jã.437 - PũtimaL_'sajãtaka. 
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* Giả làm cách tê chỉnh. 

* Cả làm cách vui vẻ. 

* Nói ướm. 

* Giả bộ dọa hẳm. 

* Được đồ nơi đây đem đi nơi khác. 

* Cho tre. 

* Cho lá cây. 

* Cho bông hoa 

* Cho trái cây 

* Cho cây xỉa răng. 

* Cho nước rửa mặt 

* Cho vật để tăm (như sa-von) 

* Cho vật thoa, dỗi (khi xưa Đức Phật có cho phép 
các thây Tỳ-khưu có dâu đê thoa thân trong mùa rét 
cho khỏi nứt da) 

* Cho đất của tăng. 

* Tôn kính kẻ thê. 

* Thật ít, dỗi nhiều. 

* Giữ con cho người. 

* Làm tay sai cho người. 

* Làm thầy thuốc cho nguời. 

* Đem tin cho người. 

* Chịu cho người sai khiến. 

* Đem cơm cho người rồi đi khất thực sau mà ăn. 

* Cho đi cho lại 

* Xem thiên văn địa lý. 

* Xem ngày, tháng, sao hạn cho người. 

* Xem tay, xem tướng và xem thai đàn bà. 
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Trong 26 điều tà mạng kế trên, có điều thuộcvề thân có 
điêu thuộc về khâu, thây Tỳ-khưu nào có lòng tham muôn 
lợi lộc đê nuôi mạng, hành theo I trong 26 điêu, hoặc nhiêu 
điêu trong 26 điêu, hoặc cả 26 điêu kê trên gọi là tà mạng, 
là nuôi mạng không chơn chánh. 

Các bậc thánh nhơn nuôi mạng chơn chánh luôn. Tôi xin 
nhặc một tích. Một lúc nọ, Đức Xá Lợi Phât (Sariputta) đau 
bụng, Đức Mục Kiên Liên thây vậy mới hỏi: 

- Khi sư huynh chưa xuất gia mấy cơn đau bụng như thế 
này, uông thuôc chi mới mạnh? 

- Ăn cơm đề hồ (cơm nấu băng sữa tươi) tôi mạnh được. 

Có một vị Chư Thiên nghe được câu chuyện đi mách với 
một bà thí chủ của Đức Xá Lợi Phât, bà nầu cơm đê hâu 
dâng bát cho Đức Mục Kiên Liên, Đức Mục Kiên Liên đem 
vê cho Đức Xá Lợi Phât. Đức Xá Lợi Phât từ chôi hăn, 
không thọ, vì Ngài tự nguyện đã nói phải nói ăn cơm đê hô 
mới mạnh. Đức Mục Kiên Liên yêu câu mây lượt, Đức Xá 
Lợi Phât trả lời: 

- Ruột tôi có đứt ta từ đoạn và nó có thê chun ra bò trên 
mặt đât (như răn) đi nữa, tôi cũng không thọ vật thực này, 
vì tôi đã nhăc đên nó đêm hôm qua. 

Rồi Ngài nhứt định không thọ. 

Theo luật, dầu Đức Xá Lợi Phất có thọ cũng vô tội, song 
các bậc Thánh nhơn thọ trì giới luật rất chơn chánh và 
chỉnh chấn như vậy, rất đáng khen và đáng kính phục. 


Những bậc xuất gia nên noi theo gương cao cả ây mà cô 
giữ mình đừng cho phạm vào 26 điêu tà mạng. 

Đây là giải sơ lược về Chánh Mạng thanh tịnh giới. 

d) PaccayasannissitasamvarasTla: quán tưởng thọ vật 
dụng thanh tịnh giới 
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Quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới đây ý nói khi 
thọ lãnh, khi dùng và lúc dùng xong tứ vật dụng của đàn 
bà, thí chủ dâng cúng, thầy Tỳ-khưu phải quan tưởng theo 
những lời của học bài Kinh quán tưởng bằng Phạn ngữ, 
bằng không hiểu Phạn ngữ thì cần học nghĩa của bài Kinh 
dịch ra tiếng mẹ đẻ, để lãnh hộ bài kinh để ngăn ngừa tâm 
không cho duyên theo dục lạc của trần thế. Bài kinh quán 
tưởng rất dài, nơi đây tôi xin miễn kế ra, sợ e mất nhiều thì 
ø1ờ của quý vị thính giả. 

Khi Đức Phật vừa thành đạo đến 15 năm sau, lúc ây các 
đệ tử của Ngài toàn là bậc Thánh nhơn, băng chăng vậy 
cũng là bậc Tỳ-khưu biết yêu kinh giới đức của mình, nên 
các ngài không xao lãng về quán tưởng. 

VỀ sau, có các vị Tỳ-khưu không quán tưởng vật dụng 
của thí chủ dân cúng, Đức Thế Tôn biết thế mới dạy rằng: 
này các Thầy Tỳ-khưu! Tứ vật dụng mà các thây dùng, cần 
phải quán tưởng. Vậy từ đây trở đi, các thầy nên quán 
tương trước rồi sẽ dùng sau. Đức Thế Tôn bèn dạy cách 
quán tưởng. 

Đức Thế Tôn có dạy răng: các thầy Tỳ-khưu thọ tứ vật 
dụng của người cúng dường mà không quản tưởng, cũng 
như thọ thuốc độc. 

Thây Tỳ-khưu không nên dễ duôi mà suy nghĩ răng: vật 
dụng này của con ta, em ta, chị ta, anh ta, cha mẹ ta, ta 
kông cân quán tưởng cũng được vì nếu ta không xuất 1a, 
những người ây vân cho ta như thường. Vì thầy Tỳ-khưu, 
khi đã xuất gia, là người không còn gia đình, là người ly cắt 
ái đề thuộc dòng tăng lữ nhắm mục đích giải thoát, mà thôi, 
không nên tự nghĩ mình như khi còn ngoài thế tục nữa. 

Đức Thế Tôn có dạy: thây Tỳ-khưu ăn cục sắt nướng đỏ 
còn hơn là thọ vật thực của thí chủ dâng cúng, nếu giới 
hạnh mình không trong sạch và khi thọ không quán tưởng. 
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Tôi xin nhắc lại lời nói của ông Sa-di 

Bhãgineyyasahgharakkhita `: 

“UpajJjhayo mam bhuñJamanam, 

Salikuram sunibbutam; 

Mã heva tvam samancra, 

Jivham Jhãpes1 asaññato. 

UpajJhãayassa vaco sutva, 

Samvegamalabhim tada; 

Ekasane nIs1dItvä, 

Arahattam apapunm. 

Soham parIpunnasankappo, 

Cando pannaraso yathã; 

Sabbasavaparikkhmo, 

Natthi dãn1! punabbhavo” 
Nghĩa: tôi đang ăn cơm sali rất ngon, rất mát, thây tế độ tôi 
mới kêu tôi mà dạy: này Sa-di người không nên tự đê cháy 
lưỡi người, vì không quán tưởng. Tôi nghe lời dạy ây làm 
kinh sợ và lo quán tưởng, tôi đăc quả A-La-hán khi còn 
ngôi tại chỗ ây (nhờ sự kinh sợ và lo quán tưởng, đặc quả 
ngay khi ây). Tôi suy nghĩ rât ráo như trăng trong ngày 
răm. Tôi đã hêt phiên não. Tôi sẽ không còn sanh lại nữa. 

Vì vậy nên có câu kệ. 

'““Tasma aññopI dukkhassa, 

Patthayanto parikkhayam; 

YonIso paccavekkhitva, 

PatIsevetha paccaye” 
Nghĩa: bởi vậy các bực hành giả muốn đi đến chõ dứt khổ 
phải dùng trí tuệ quán tưởng vật dụng trước rôi thọ sau. 





' Visuddhimagga. 
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Trên đây tôi đã giải tóm tắt về luật xuất gia đáng lẽ phải 
giải đầy đủ hơn, nhưng nếu như thế thì giải đến bao nhiêu 
năm cũng chưa hết. Vậy quý vị thiện tín muốn hiệu hãy đọc 
luật xuất gia lại cho nhuân nhã để biết ai là người mua bán 
Phật Giáo bằng cách làm màu mè, loè mắt thiện tín bằng 
những đều tà mạng như đã kế trên. Các vị Tỳ-khưu ấy hành 
tà mạng cũng ví như người bắt tôm để nhử cá lớn, Các vỊ ây 
lợi dụng Thiện tín, Thiện tín thây vậy đừng tưởng rằng: Đại 
Đức ấy thương ta, tốt với ta, mà phải cô tránh tai nạn ây, và 
ráng loại trừ các con chiên phẻ phá hoại nền Phật Pháp một 
cách ngẫm ngầm như mối ăn cây, ăn bên trong ăn ra, tuy ở 
ngoài còn tươi tốt mà ở trong đã bọng. 


4. Subhãsita: người nói lỗi ngay thật (hay chân thật) 

Tiếng Phạn Subhãsita rất khó dịch ra tiếng Việt, một 
tiêng Subhãsita mà gôm nhiêu ý, đại khái là lời nói không 
hại người không hại mình (là người nói) đem sự lợi ích cho 
người, cho mình, lời nói không làm cho người bị khó chịu 
(nghĩa là nói dịu ngọt và hợp thời) 

Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Subhäsitasutta: này 
các vị Tỳ-khưu! Lời nói nào có đủ 4 chiị, lời nói ây mới gọi 
là Subhasita, lời nói ây không ai chê được, không có tội 
lỗi. Lời nói có 4 chi ây là thê nào? Này các vị IỲ-khưu? 
Các thây ở trong Phật Giáo nên nói đúng theo 4 chi là: 

* Nên nói lời chân thật (Subhäsita), không nói lời giả 
đôi (Dubhasita) 

* Nên nói Pháp, không nên nói ngoài Pháp. 

* Nói lời mà người ưa thích, yêu mến, không nên nói 
những lời mà người ghét. 
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* Nói lời thật, không nói lời hoang đàng. Thây Tỳ- 
khưu nói đúng theo 4 chi ây gọi là lời (Subhãsita) 
chân thật. 

Theo chú giải TIkã của Sacokammadvarakatha có dạy: 
người nói đúng 4 chị này gọi là lời Subhasita, 4 chị ây là: 

* Không nói đâm thọc. 

* Không nói chuyện hoang đàng. 

* Không nói lời hung ác. 

* Không nói dối. 

Theo bài kinh Sabhalahusutta, Đức Thế Tôn có dạy: 
người hăng nói đôi, nói đâm thọc, nói vu vơ, nói hung ác, 
sẽ bị sanh vê 4 đường ác đạo. Vì đó không phải là 
Subhasita. 

Theo chú giải Atthasalim, nói về khẩu nghiệp, có dạy 
thây Ty-khưu nói đúng theo 4 chi này gọi là nói lời 
Subhasita nói ngay thật, không nói đê tiện, nói lời vô tội, và 
nói lời mà các bận trí thức khen ngợi. 

Về trạng thái để ta nhận thức đều là lời Subhasita, có 5 
chi mà Đức Thê Tôn có dạy trong kinh Subhasitasutta: này 
các vị Tỳ-khưu! Lời nói nào có đủ 5 chi, gọi là lời nói chơn 
thật Subhastta. Năm chi ây là gì? Năm chi ây là: 

* Nói hợp thời 

* Nói lời chơn thật 

* Nói lời dịu ngọt. 

* Nói lời có lợi ích, 

# Nói lời đầy vẻ từ bị. 

Này các vị Tỳ-khưu! Lời nói có đủ 5 chỉ ấy, được cả bậc trí 
thức hăng ngợi khen. 

Đây tôi xin giải về 5 chi kê trên. 

a) Kãlena ca bhãsita hoti: lời nói hợp thời. 
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Người ở đời muốn nói, một chuyện gì cần phải xem coi 
thời buổi có thuận tiện cho mình nói hay không. Lắm khi 
nói sái thời có hại đến cho mình, cũng như tích của con rùa 
và hai con hạc mà tôi kê ra đây: 

Tích xưa, có con rùa ở một cái ao rừng gần Bãränasĩ mỗi 
ngày, có một cặp hạc đến ao kiếm ăn. Rùa và hạc lâu ngày 
làm quen nhau trở nên thân mật, rùa mới hỏi thăm chỗ ở 
của hạc, biết hạc ở rừng nơi núi Hy Mã Lạp Sơn. Rùa muốn 
viêng xứ bạn mà ngại đường xa, mới nghĩ ra một kế đem ra 
bàn với cặp hạc, cặp hạc ngậm hai đầu của khúc cây, đề rùa 
ngậm giữa khúc, cặp hạc bay thì rùa được kéo theo bay 
được. Cặp hạc băng lòng và căn dặn rùa khi nghe thấy gì lạ 
cũng chăng nên nói, hỏi chỉ cả. Rùa chịu. Khi bay ngang 
qua Baranasl, trẻ con thấy lạ la lên răng: coi con rùa biết 
bay! Rùa ta muốn cải chánh rằng nó được khiên chớ có bay 
được đâu, vừa mở miệng, rủa té rớt xuống đất, bề mai chết, 
ngay trước mặt đức vua và vị quân sư. VỊ quân sư mới thừa 
dịp chỉ và nói với đức vua rằng: người nói không tuỳ thời 
thì bị tai nạn như vậy. Sau khi nhắc tích này xong, Đức Thế 
Tôn dạy rằng vị quân sư là tiền thân của Ngài, tuỳ phương 
tiện nhắc nhở nhà vua hay nói không hợp thời. 

Chúng ta nên xem gương ấy mà răn mình. Đừng nói 
những việc không nên nói, nên nín thính trong trường hợp 
nên nín thinh, dầu cho mình biết răng nói ra được hơn 
người. Nói hơn người mà không hợp thời thì lời nói ấy hóa 
ra vô ích. Vì vậy nên phương ngôn SanscrIt có câu: cầm ởi 
còn hơn nói không hợp thời. 

b) Sacca ca bhãsita hofi: lời nói chân thật 

Lời nói chân thật có nhiều lẽ, một là ta làm điều nào nói 
điều ấy, không nao lòng vì tai hại có thể đến cho ta vì nói 
thật như thế, đây là tánh cách không nói dối. Còn lẽ thứ hai, 
là nói lời chơn thật tức là nói: tứ diệu đế. Đức Thế Tôn 
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thuyết diệu đề hơn hai ngàn mấy trăm năm về trước mà đến 
ngày nay cũng không ai chối cãi được vì Ngài nói đó là sự 
thật, là chân lý. Đức Thế Tôn có dạy: sự chân thật có, mà 
không mấy người nhận thấy. Ý Ngài dạy: đời đầy khổ não, 
nào già, nào đau, nào chết, những chúng sanh ở trong khổ 
não, già, đau, chết ấy không chịu nhận rằng già, đau, chết. 
Khi quy vị gặp bạn, chào hỏi xong quỹ vị nói: sao bạn mau 
gìa quá vậy? Thì ý bạn xem như buôn, còn nếu quý vị nói. 
Bạn coIi trẻ quá, thì ý bạn vui tươi. Sự thật, chúng chìm 
trong khổ não, mà đa số không nhìn nhận. Cho nên Đức 
Phật mới dạy rằng sự chân thật hiển hiện mà ít người trông 
thấy. 

Đức Phật thuyết tất cả 8 muôn 4 ngàn pháp môn, toàn là 
lời chân thật, là chân lý, cho nên đến ngày nay vẫn còn 
nguyên vẹn, và rất nhiều bậc học thức uyên thâm quan tâm 
khảo cứu để học và hành theo, đúng theo câu của Đức Thế 
Tôn dạy: Saccam ve vaca. Nghĩa là: lời nói chân thật là lời 
nói bất diệt. 

c) Saha ca vãcã: lời nói dịu ngọt: 

Lời nói dịu ngọt là lời không cộc căn, không làm cho 
người nghe khó chịu. Lắm người nham hiểm, không mắng 
chửi, nói nghe ngọt như mật, mà ý nghĩa mai mỉa, nhứt óc 
người nghe, lời ấy không gọi là lời dịu ngọt được. Bao giờ 
nói lời đã dịu ngọt êm ái mà ý nghĩa lời nói không làm cho 
ai phải khô, mới phải là lời dịu ngọt. Trên đời này, chăng 
có a1 ưa lời thô bỉ, chắng có a1 ưa bị măng nhiếc và bị chọc 
tức. Lời nói thô bỉ lời mắng nhiếc sẽ có ảnh hưởng tai hại 
đến người nói như trong tích dưới đây. 

Tích xưa, tại xứ Takkhasila, một thầy Bà-la-môn có một 
con bò đực tên Nandivisäla, mà thây thương như con. Bò 
Nandivisãla lớn lên, cảm mến ơn đức của chủ mới nói với 
thây Bà-la-môn: 
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- Thây hãy đi đánh cá với ông bá hộ như vây: bò tôi có 
thê kéo một trăm cô xe nôi liên nhau và chở đây. 

- Vậy tôi đánh cá với bò của ông. 

Thầy Bà-la-môn y lời, hai bên ưng thuận với số tiền cá 
là một ngàn đông. Băt kê xong, thây Bà-la-môn ngôi trên 
xe la lên: 

- Con bò chết giầm, hãy kéo đi. 

Bò Nandivisäla nghe lời thô bỉ ấy thôi chí không kéo xe 
nôi. Thây Bà-lamôn thua cuộc vê nhà buôn râu. Bò 
Nandivisala thây thê mới nói: 

_- Thôi bây giờ thây hãy cá gấp đôi! Nhưng đừng dùng 
tiêng bât nhã với tôi nữa. 

Thây Bà-la-môn y lời. Khi bắt kế xong, thây đến vuốt ve 
Bò NandivIsäla và nói: 

- Con ơi! Con ráng kéo xe cho cha, không thì khổ cho 
cha lăm! 

-_ Bò nghe lời dịu ngọt ây, phần khởi trong lòng kéo trăm 
cô xe đi dê dàng. Thây Bà-la-môn thăng cuộc. 

Đức Thế Tôn nhắc xong tích này mới dạy rằng: bò 
Nandivisäla â ấy là tiền thân của Ngài. Rồi Ngài thuyết răng: 
ngày các thầy Tỷ-khưu! Đã là lời thô bỉ thì không ai ưal. 
Rôi Ngài ngâm câu kệ răng: 

“Manuññameva bhãseyya, 
Nãamanuññam kudacanam; 
Manuññam bhãsamanassa, 
Ciarum bhãram udaddhar!; 
Dhanañca nam alabhesI, 


ssÏ 


Tena cattamano ahuti 





' Jã.28 — Nandivisãlajãtaka. 
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Nghĩa: bao giờ người cũng nên nói lời cho người khác vừa 
lòng, không nên nói lời làm phật lòng người khác. Khi 
Thây Bà-la-môn nói lời dịu ngọt vừa lòng bò Namdavisala, 
bò kéo nôi xe nặng, giúp thây được của. 

Tôi nhắc lại tích này để quý vị thấy răng: đối với loài 
thú, nó còn không ưa lời thô bỉ cộc căn, vậy ta không nên 
dùng lời ây với bât cứ là a1, ta nên dùng lời dịu ngọt. Lăm 
lúc, có người săn sàng giúp ích cho ta, mà nghe ta nói lời 
không vừa họ thì họ không giúp ta. 

d) Atthasanhitä ca thasitä hoti: lời nói có lợi ích 

Lời nói có lợi ích là trái lại với lời nói vô ích, là nói 
chuyện giặc giã, tiêu thuyết, truyện đời xưa, chuyện trào 
phúng. Nói lời lợi ích là đôi với đời chỉ cho người làm việc 
hợp theo chánh nghiệp chánh mạng, còn đôi với đạo, là nói 
Pháp hợp cho người nghe hoặc khuyên người đừng thù oán 
làm hại lân nhau, hoặc giải những nôi khô lòng người tuỳ 
theo trường hợp. Nói tóm lại, lời nói làm cho người được 
của hợp theo lẽ đạo và làm cho người được sự an vui trong 
ngeày vị lai, mà không có hại cho kẻ khác, không hại mình 
là người nói pháp dạy đạo, là nói có lợi ích. 

e) Mettäcittena ca bhãsita hoti: lời nói đầy vẻ từ 
bì. 

Lời nói đượm vẻ từ bi khi muốn nói điều chi với người 
thân hoặc kẻ nghịch, trong thâm tâm ta cô tránh những biên 
nhẻ, xuyên tạc, chỉ nói lời dịu ngọt và tâm ta co1 kẻ thù của 
ta cũng như ta nghĩa là ta nói không phải vì thù nghịch 
hoặc tư lợi. 

Vậy trong tiếng nói Subhãsita, cân phải có đủ 5 chi nói 
trên, và lời nói như thê đem lại an vui cho người nói. 

Kết luận: 

Câu kệ thứ ba, Đức Thế Tôn đạy: 


Pháp môn Đức Phật TổGoama. q3 





Bahusaccañca: tư cách người nghe nhiều học rộng. 
Sippañca: có nghề nghiệp. 

Vinayo ca susikkhito: học thông thuộc Luật 
SubhasIfta ca vã vãca: nói lời ngay thật. 

Ây là 4 điều an lành cao thượng. 

Nhờ nghe nhiều hiểu rộng mới xét đoán được đâu là 
chân lý, đâu là Phật Giáo của kẻ lợi dụng Đạo Phật. 

Có nghề hạp với khả năng của mình thì tránh được sự 
nghèo khỏi đói khó. 

Người hiểu rõ luật của mình phải hành theo, hay nói dễ 
nghe là người biết bôn phận của mình, là người có hạnh 
kiêm cao quy, không phạm điêu tội lôi. 

Người nói lời ngay thật (Subhãsita) được bề trên kẻ dưới 
cùng bạn tác yêu kính vì. 

Thực hành 4 điều trên đây, ta sẽ được hạnh phúc cao 
thượng không cân câu cạnh nơi một tha lực nào. 
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BÀI 20 
TU VỀ NHÂN ĐẠO - SỰ AN LÀNH (TT) 

Tôi xin giải về tu nhân đạo 

Từ xưa đến nay, người nghe đến tiếng tu, đều có cảm 
tướng là phải làm một nhà sư, hay là một ni cô mới gọi là 
tu. Thành ra, người đời coi Phật Giáo như là một giáo lý đê 
cho người yếm thế, nhưng kỳ thật Phật Giáo là một giáo lý 
để dạy chung cho tất cả các hạng NgƯỜI, Các giai cấp trong 
xã hội. Phật Giáo ví như bề cả có thê chứa đủ các thứ nước 
trong lục địa chảy vào. 

- VÌ lẽ ấy nên hôm nay tôi muôn giải "tu vệ nhân đạo”. Có 
lăm người nói răng: ta tu nhân đạo là đủ rôi. Nên có ai cặc 
cớ hỏi: tu nhân đạo là tu thê nào? Thì người ây không ngân 
ngại sẽ đáp răng: nghĩa là phải ăn ở hiên lành. Bởi nhân 
đạo nói trên nên tôi xin rút câu kệ thứ tư trong bài Hạnh 
phúc kinh giải ra đây cho thây răng: Phật Giáo chăng 
những dạy người xuât gia mà thôi, lại dạy cả hàng cư sĩ, đê 
làm cho mình ra một nhân vật đáng gọi là hiên nhân quân 
tử được. 

Câu kệ ấy như vây: 
“Matapitu upatthanam, 
Puttadärassa sangaho; 
Anäakula ca kammanta, 
Etam mañgalamuttamam'” 
Nghĩa: 

Một: nết hạnh phụng sự Mẹ. 

Hai: nết hạnh phụng sự Cha, 

Ba: sự tiếp độ vợ con, 

Bốn: làm xong công việc của mình làm 
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Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Như trong thời pháp số 14 (18/4 al) với nhan đề báo ơn 
cha mẹ và lê quy y. Hôm nay, tôi chỉ xin nhăc sơ lược lại 
một ít nơi đây. Quý vị nên xem thêm bài pháp tôi kê trên. 


1. Nết hạnh phụng sự mẹ cha 

Chúng sanh có xác thân này, là nhờ công ơn cha mẹ 
sanh dưỡng săn sóc từ nhỏ đến lớn. Lớn lên cha mẹ còn lo 
cho con ăn học, cho có nghệ để sau này nuôi mạng chơn 
chánh. Bởi vậy, bốn phận làm con, trước hết phải lo cho 
tròn chữ hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ. Trong sự phụng 
dưỡng, người con phải tỏ vẻ luôn luôn cung kính cha mẹ, 
chăng làm lấy rồi lấy có. Lắm gia đình, con nuôi cha mẹ 
băng một cách miễn cưỡng, cho nên có câu phương ngôn: 
cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính 
tháng tính ngày. 

Vậy bồn phận làm con không nên để tệ hơn cây gậy của 
cha mẹ, như có tích trong Pháp Cú Kinh dạy răng': 

Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá, khi 
ây có một vị Bà-la-môn rất giàu, ông có năm (?) người đã 
lập nên gia đình cả. Sau khi bà vợ quá vãng, ông muốn 
cưới vợ bé để coi việc gia đình. Năm con dâu nghe mới bàn 
với chồng rằng: cha đã già rồi cưới vợ để làm øì, để chúng 
tôi thay phiên nhau chăm sóc cho cha có hơn không? Năm 
người con trai vào hầu cha thuật tự sự. Ông cha băng lòng 
chia của cải ra làm năm phần cho năm người con, ông chỉ ở 
đậu đề dâu nuôi dưỡng. Ban đầu còn tử tế, sau lần lần phai 
lợt, cả năm người dâu bỏ ông không lo chăm sóc, trải lại 
còn đuôi xô ông nữa. Ông không thê chịu nổi tình cảnh ấy, 


' Khuddakanikãya-Atthakatha/Dhammapada- 
Atthakathãa/Nãgavagga/Par1jinnabrahmanaputtavatthu (Dhp.324) 
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cùng cực ông phải đi xin ăn thật là khô sở. Ngày kia ông 
øặp người bạn cũ tự thuật lại hoàn cảnh của ông và xin 
người bạn tìm phương cứu giúp. Người bạn đáp: tôi không 
biết phương thế nào cứu giúp bạn được. Vậy bạn hãy vào 
chùa Kỳ Viên để nhờ đẳng cứu thế là đức Gotama. Ngài có 
khả năng cứu người cả vật chất lẫn tinh thần. Ông Bà-la- 
môn ấy nghe lời vào hầu Phật và xin Đức Phật phương 
pháp nào khỏi khổ về gia đình của ông. Đức Thế Tôn dạy 
cho ông tối răm đến nghe pháp và sau thời pháp phải làm 
như vây... Như vây... 


Đêm rằm, có nhiều tín đồ trong đó cũng có con ông Bà- 
la-môn ấy và có đức vua Ba-tư-nặc ngự đến thính pháp. 
Sau khi nghe pháp xong, tín đồ đứng dậy ra vẻ, ông Bà-la- 
môn đứng lên nói: xin chư quý thiện nam, tín nữ và đàn na 
thí chủ hãy tạm ngừng để cho lão bộc bạch đôi lời. Có lẽ 
quý vị không quên già này, trước đây là một phú hộ trong 
thành Thất-la-phiệt (Sãavatthï) này. Hôm nay già phải đi xin 
ăn, thật ra già có con mà con của già không bằng cây gậy 
này, vì cây gậy này già chông đi ngừa lúc chân rung tay 
yếu, hoặc đuối chó đánh mèo, nhưng riêng con của già khi 
được chia của cho lại bỏ già đói lạnh xin ăn như thế này. 
Các tín đồ tại nơi ấy, nhất là đức vua mới hỏi: ai là con 
ông? Ông chỉ đức vua và công chúng muốn biết rõ. Nhưng 
những đứa con ây biết ăn năn xin đem cha về nuôi dưỡng. 
Khi đem về vợ tỏ vẻ bất bình, những người con trai ây mới 
nói rằng: nếu các người không, bằng lòng thì cứ tự nhiên ra 
đi, riêng chúng tôi không thể hèn hơn cây gậy của cha 
chúng tôi. 

Nhắc tích này, tôi muốn chỉ răng: làm con không biết 
phụng dưỡng cha mẹ, hoặc phụng dưỡng một cách miễn 
cưỡng còn thua loài ăn cỏ. Và điều thứ nhì là Đức Thế Tôn 
chăng những cứu người ra khỏi vòng luân hồi khổ mà thôi, 
riêng về vật chất ngài cũng tìm phương tế độ. 
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Chúng ta hãy coi theo gương của Đức Thế Tôn đối với 
vua cha là đức Tịnh Phạn vương và hoàng hậu Ma-Da hết 
lòng hiếu thuận. Sau khi đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác rồi, ngài ngự trên cõi trời Đạo Lợi, độ mẹ là 
hoàng hậu Ma-Da đắc quả Tu-đà-huờn, về triều độ vua cha 
đắc quả A-la-hán, và sau khi vua cha thăng hà, tự ngài lo 
liệm xác vua cha và thân hành khiêng quan tài đến chỗ trà 
tỳ tự tay ngài nôi lửa thiêu đốt. 

Đức Phật có dạy rằng: các bậc trí thức đều kính trọng 
những người biết phụng dưỡng cha mẹ và người biết phụng 
dưỡng cha mẽ sẽ được nhiều sự an vui nhờ quả của sự 
phụng thờ cha mẹ. Như trong túc sanh truyện có tích như 
vây. Khi xưa có con kên kên rất hiếu thảo với cha mẹ. Vì 
già nên không thấy đường, không thê đi kiếm ăn được, hai 
kên kên già chỉ nhờ con đi kiêm môi đem về nuôi và vải 
đem về làm ô cho âm. Bữa nọ, kên kên đi kiếm môi, rủi 
mặc chân vào bẫy của một anh thợ săn. Anh thợ săn liền 
hỏi kên kên răng: 

- Ta nghe loài kên kên mắt trông thấy xa ngàn dặm, 
sao ngươi đề cho mặc bẫy của ta? 

Kên kên trả lời: 

- Thưa ông, thật mắt tôi thấy xa, nhưng khi cái nghiệp 
nó đến rồi, không có tài lực nào mà ngăn nó được khiến 
cho mắt sáng thành ra vô dụng. Nay tôi sa vào lưới của ông 
rôi, tôi đàng chịu chết, không oán trách, song tôi thương hại 
cho cha mẹ tôi, mù lòa, già cả, không ai nuôi dưỡng, rỗi 
phải chết, mà cái chết đáng thương là chết đói. 

Anh thợ săn thấy kên kên có hiếu với cha mẹ nên 
thương, liền mở bẫy ra. Con kên kên này là tiền thân của 
đức bốn sư Thích-Ca. Nếu con người không biết lo phụng 
dưỡng cha mẹ thì còn tệ hơn loài cầm thú kia vậy. Tôi nhắc 
tích này để chư thiện tín tông thấy răng: người có hiểu có 
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thể làm cho những người dầu hạng nào cũng thương hại ta 
được. 


2. Giúp đỡ vợ con 
Bồn phận làm cha mẹ đối với con có 5 điều': 
* Pãpã nivärenti: không cho con làm điều tội lỗi 
* Kalyano nivesenti: dạy con làm việc 
* SIppam sikkhapentI: cho con đi học chữ hoặc làm 
nghê 
* Patiruipena darena samyoJentI: khi con lớn nên định 
vợ hoặc gả chông 
* Samaye dayalJJam niyyadenti: chịu chia gia tài cho 
con khi con đã có gia đình (nêu giàu có). 

Chắng những vậy, về phần tinh thần, cha mẹ cũng phải 
dạy cho con biết, nếu con không có đức tin thì nên liệu thế 
nào dắt dẫn cho con trở thành người chánh tín, cũng như bá 
hộ Câp Cô Độc. Ong bá hộ Câp Cô Độc có người con trai 
tên là Kãla”. Người con này không tin Phật Pháp, ưa theo tà 
kiên. Ong kiêm đủ phương thê đê cho con trở nên chánh 
kiên nhưng không thể cảm hóa được, bữa kia ông mới kêu 
con mà nói rằng: nếu con chịu thọ bát quan trai giới với 
Đức Phật thì cha sẽ cho con một trăm ngàn đồng. Người 
con vâng lời đên thọ giới cho có chừng, rôi vê nhà lãnh một 
trăm đông vàng. 

Lần khác, ông Cấp Cô Độc kêu con đến bảo rằng: NếU 
con đên nghe Đức Phật thuyêt pháp và con nhớ được một 
câu Phật ngôn, chỉ một câu thôi, cha sẽ thưởng con một 





' Dighanikãya/Pathikavagga/Singalovädasutta 
. Khuddakanikaya-Atthakatha/Dhammapada- 
Atthakatha/Lokavagga/Anathapindakaputtakalavatthu (Dhp.178) 
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ngàn đồng vàng. Người con chịu đi nghe, thầm tín ráng nhớ 
một câu rôi rút lui không khó. 

Khi cậu Kala vào giảng đường nghe thuyết pháp, cậu cô 
nhớ một câu rồi đứng dậy ra về, khi ra về lại quên đi, đây là 
do thần thông của Đức Thế Tôn. Cậu lây làm tức mình, 
chăm chú nghe đặng nhớ một câu. Hôm ây, Đức Thê Tôn 
thuyêt vê sự chêt, không chúng sanh nào thoát khỏi cái 
chêt. Cậu Kala hiêu và phát tâm kinh sợ, diệt trừ phiên não 
đặc Tu-đà-huờn quả. 

Về nhà, cậu nhớ đến số tiền cha sẽ thưởng, cậu rất hồ 
thẹn đóng cửa ở trong phòng một mình. 

Sáng ngày, nhân dịp Đức Thế Tôn đến trai tăng nơi nhà, 
ông bá hộ Câp Cô Độc mới kêu con ra lãnh sô bạc một 
ngàn đông vàng, người con mặc cỡ không chịu ra và không 
chịu lãnh sô tiên thưởng. Đức Thê Tôn biết Kala đang lúng 
túng và rât hô thẹn trước mặt chư Tăng và cha mẹ nên ngài 
dạy câu kệ răng: 

“Pathabya ekaraJJena 
Sagøassa gamanena va 
Sabbalokadhipaccena 
Sotäpattiphalam varam”' 


Nghĩa: Tu-đà-huờn quả cao quý hơn đê VỊ, Sự an vui trên 
CõI trời, và tật cả Sự may mắn chủ quyền trong vũ trụ (ý nói 
làm Chuyên Luân Thánh Vương) 
Theo ý Đức Thế Tôn dạy răng: không thể đem vật gì ở 
trong tam giới này lại sánh với quả Tu-đà-huờn được. 
Khi đã đắc quả Tu-đà-huờn rồi, thì vàng bạc ngọc ngà 
đôi với Kala không còn có giá trỊ gì hết. 
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Tích này chỉ cho ta thấy rằng: một người cha sáng suốt 
có thê đăt con đi vê con đường chánh được. Vậy bôn phận 
làm cha mẹ chăng những lo cho con được an vui trong kiêp 
hiện tại này mà thôi. Cân phải lo cho con khỏi phải đi lạc 
vào đường tà và phải tìm phương pháp cho con đi vào 
chánh đạo đê khỏi sa đọa vào 4 đường ác, như thê mới gọi 
là làm tròn bôn phận làm cha mẹ đôi với con. 

Không nên vì tiền bạc hay danh vọng mà bán rẻ con hay 
đây con vào con đường mờ tÔiI. 

Bồn phận người chồng đối với vợ có 5 pháp là : 

* Sammananaya: thân mến nói toàn lời ngọt dịu 

* Anavamananaya: không làm khô, đánh đập, mắng 
chửi vợ 

* Anaticariyaya: không ngoại tình 

* Issariyavossaggena: để cho vợ làm chủ cai quản gia 
đình 

* Alankãranuppadãnen: mua đồ trang điểm cho vợ 

Đối với ông Phán khi bà Phán đã quá vãng rồi, ông có 
bôn phận là làm việc lành như niệm Phật, bô thí, trì giới, 
hâu hôi hướng các phước báu ây đên cho bà, như thê tâm 
linh của bà phán ở cảnh giới khác sẽ được an vui. Người 
quá vãng không thê ăn uông các vật thực cúng kiên, không 
thê mặc những đô băng giây đôt dâng, mà cũng thê dùng 
những giây tiên vàng bạc đôt cúng cho đê mua ăn được. 
Người quá vãng cân được phước báu của người trong cõi 
đời này hôi hướng cho, cũng như người ổi trong bãi sa mạc 
cân nước vậy. 

Người quá vãng mà ta có than khóc thương tiếc người ấy 
cũng chăng nghe biết tới, như có câu Phật ngôn răng”: 


' Dighanikaya/Pathikavagga/Singalovädasutta 
: Khuddakanikaya/Khuddakapatha/Tirokuttasutta (Tirokuddakanda Sutta) 
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“Na h1 runnam vã soko vã 

'Yacañña paridevana 

Na tam petanamatthaya 

Evam titthantI ñatayo”. 
Nghĩa: các sự than khóc, uất ức hoặc thương tiếc, thảy đều 
vô ích. Nhât là sự than khóc chăng có ích chi cho người 
quá vãng. Khi người khóc lóc, thương tiệc, uât ức, ăn năn 
sau này đêu là sự vô ích, vì người quá vãng chăng được 
nghe và thây những điêu ây. 

Vậy nếu trong gia đình ta có người quá vãng thì nên 
dùng trí tuệ mà nghĩ răng: trong vũ trụ này từ hàng vua 
chúa đên một người ăn xin không aI tránh khỏi tay tử thân. 
Đây tôi xin kế lại tích trong Túc sanh truyện' để chư thiện 
tín nghe và lây làm gương suy nghĩ, đừng đê phải đau khô 
trong khi quyên thuộc có người quá vãng. 

Khi xưa có một nhà vua có chín anh em. Khi thái tử 
chêt, đức vua lây làm buôn râu, bỏ ăn bỏ uông, cả ngày chỉ 
than khóc thôi, không ai khuyên được ngài. Trong chín 
người em của đức vua có một người em trai tên 
Ghatapandita. Ong này ra đường đứng khóc hoài, mọi 
người đêu hỏi ông: 

- Tại sao ông khóc? 

Ông đáp: 

- Tôi muốn bắt con thỏ ở cung trăng mà không biết làm 
sao băt được. 

Ai cũng cho rằng ông điên và đem câu chuyện ấy thuật 
lại cho vua hay. Trong chín người anh em đức vua thương 
ông Ghafapandita hơn hệt. Khi nghe chuyện ây, ngài lật đật 
chạy ra đường năm tay em và nói răng: 


: Khuddakanikaya-Atthakatha/Jataka-Atthakathã/Dasakanipata/454. 
GhatapanditaJataka 
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- Tại sao em đi lang thang cùng thành đòi bắt thỏ như là 
kẻ mất trí vậy? Em muốn thỏ bằng vàng, bạc, ngọc ngà, 
xích châu... Vương huynh sẽ bảo thợ kim hoàn làm cho em, 
hay em muốn thỏ thật. Vậy em muốn thứ thỏ nào bảo cho 
vương huynh biết nào? 

GhatapandHita đáp: 


- Những loại thỏ nào có mặt trong quả địa cầu này em 
đều không muốn, em chỉ muốn thỏ trên cung trăng thôi. 


Đức vua nghe như thế lấy làm rầu khổ vì nghĩ rằng 
Ghatapandita đã điên rôi. Nên nói răng: 

- Này GhatapandIta, chắc thế nào em cũng chết về chứng 
bệnh này, có lý nào em lại muôn được thỏ trên cung trăng. 

Vương huynh biết rằng: 

- Người mơ ước thỏ trên cung trăng sẽ bị chết, vì không 
bắt được thỏ buôn râu thât vọng mà chết. Tại sao vương 
huynh lại than khóc hoàng tử đã ly trần, vì ngươi đã chết 
rồi không còn trông thấy hình ảnh nữa. 

Chatapandita mới dạy thêm răng: 

- Tâu vương huynh câu nói rằng con sanh ra không khi 
nào chêt, câu này tât cả chư Thiên và nhân loại không có aI 
được nghe, vương huynh khóc con đã chết, vương huynh 
cũng không thể đem quân đi đáng tử thần để cướp con về 
được. Đã gọi là chết thì không a1 đem của cải ra mua chuộc 
hoặc đem quân ra chiên đầu hay dùng mưu trí đê trôn được, 
mà cũng không thê dùng quyên chức đê đe dọa được. Tât 
cả nhân loại từ vị hoàng đê đên kẻ ăn xin, các nhà trí thức 
cùng các vị đạo sĩ cũng không trôn thoát, đên các bậc Ciác 
ngộ cũng phải nhập Níp-bàn. 

Đức vua Vãsudeva nghe qua hiểu rõ sự chết là của 
chung của nhân loại nên không buôn phiên nữa. 
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Nhắc tích này, trước là ông Phán và chư thiện tín nên 
dùng trí tuệ quan sát thây rõ rằng: tất cả nhân loại đều đi 
chết mà trong ấy ta là một. Khi đã quan sát như thế không 
còn buôn thương uất ức đôi với người đã quá vãng và chính 
mình cũng không dám làm tội lỗi, mà khi sắp lâm chung 
cũng không kinh sợ, vì mất nhân vật yêu thương quý mến 
nhất là thân này. 

Như đã thuyết ở đoạn trên đối với người quá vãng có 
buôn than là việc vô ích, đôi với người chỉ có hôi hướng 
phước báu là họ mới được thọ lãnh, đây tôi xin nhặc lại tích 
trong bộ kinh Petavatthu đê quý vị thây quả của sự hôi 
hướng. 

Có ba chục vị Tỳ-khưu hành đầu đà ở rừng, sáng sớm 
các ngài ra xóm khât thực. ĐI đên mé sông Ganga (Hăng 
hà) gặp một con ngạ quỷ đứng ở bờ sông, các ngài mới hỏi: 

- Ngươi làm gì đứng đó? 

Ngạ quý đáp muốn đi tìm nước uống. Các vị Tỳ-khưu 
nÓI: 

- Nước đây cả sông sao không xuống mà uống? 

Nøạ quỷ đáp: 

- Bạch chư Đại Đức, một khi tôi xuống đến mé sông thì 
nước đêu hóa ra lửa. 

Chư 1-khưu nghe tình thế ây lây làm thương hại, nên 
bảo ngạ quỷ năm xuông, các thây dùng bát múc nước đồ 
vào miệng từ rạng đông cho đến mặt trời gác ngọn cây mới 
hỏi ngạ quỷ răng: 

- Ngươi đã đã khát hay chưa? 

Nøạ quỷ đáp: 

- Bạch chư Đại Đức, không có một giọt nước nào vào 
đên cô tôi cả. Nêu tôi mà có nói dôi, tôi xin nguyện vĩnh 
đọa mãi trong địa ngục. 
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Nhắc đến đây để cho chư thiện tín thấy rằng: đồ nước 
vào miệng mà còn không được uống thay, phương chỉ 
chúng ta cúng vái mà có ăn chịu vào đâu. Đáng ghê sợ thay 
cái nghiệp ác. 

Buổi chiều, trong lúc Đức Thế Tôn đang dạy đạo cho 
chư thiện tín, ba chục vị Ty-khưu mới đem chuyện ây bạch 
hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Chỉ có hồi hướng phước báu đến mới được. 

Đức Thế Tôn có dạy cách làm. Ba chục vị Tỳ-khưu đi 
nấu nước, thiện tín thì bố thí đường, sữa, trà, mời chư Tỳ- 
khưu đến cúng dường. Ba chục vị Tỳ-khưu ấy mới hồi 
hướng phước ấy cho ngạ quỷ. Đêm ấy, trong khi ba chục vị 
đang ởi kinh hành có một vị chư Thiên hào quang sáng rỡ 
bay đến đảnh lễ các ngài và cho biết răng là ngạ quý buôi 
sáng do nhờ quý ngài hồi hướng phước báu đến, cho nên 
được sanh làm chư Thiên, nói xong bay về trời. 

Đây để chư thiện tín thấy rằng: người sanh về cảnh giới 
khác không ăn uống được đồ của ta, người ấy cũng có đồ 
vật dụng như ta ở trong cõi đời này. Vì vậy nên xin nhắc lại 
cho chư thiện tín biết răng khi ta muốn làm phước ngày nào 
thuận tiện thì làm liền chúng ta không cần phải làm ngày 
kỷ niệm, biết đâu người ấy đang đau khô đợi ta cho phước. 


3. Làm xong công việc của mình làm 

Theo Phạn ngữ câu kệ này có nghĩa là làm việc đàng 
hoàng không bỏ mứa. Như người định cât nhà lo mua đủ 
gạch ngói, lo dựng cột, làm vách, rán làm cho rôi chứ 
không bỏ mứa, làm nửa chừng rôi đê đó. 

Người cư sĩ hay là hàng xuất gia cũng vậy. Khi mình đã 
quyết định làm một việc gì thi trước nhất phải suy xét cho 
rốt ráo, rồi khi bắt tay vào làm công việc ấy, dâu có gặp 
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điều gì trở ngại cũng không thối chí ngã lòng, cương quyết 
làm tròn phận sự, không nên viện một cớ gì mà bỏ dở, điều 
cần thiết là nói ít làm nhiều hơn nói nhiều nhưng làm ít. 
Chúng ta hãy noi gương của một vị Tỳ-khưu tham thiền 
tinh tân, tích ấy như vây: 

Có một vị Tỳ-khưu tham thiền, SOnØ Cứ mỗi lần tham 
thiền ông hay buồn ngủ. Muốn làm tròn bốn phận mình, 
ông tìm đủ phương chước trừ tật buôn ngủ. Trong mùa lạnh 
tại sông Gangã (Hăng hà) là nơi rất lạnh, khi ô ông buôn ngủ 
ông lây cỏ khô quân lại đội lên đâu rồi xuỗng trầm mình 
xuông nước sông, ông tự bảo răng: Ta thả trôi sự buồn ngủ 
rồi. Thầy Tỳ-khưu ấy tinh tấn kiên nhẫn như vậy 12 năm 
mới đắc quả A-la-hán. 

Kiếp chót của Đức Phật là thái tử Sĩ-đạt-ta, sau khi xuất 
gia, phải 6 năm khổ hạnh, còn xương bọc lẫy da, Ngài 
không nản chí. Trong khi Ngài chưa đắc quả Ngài tinh tấn 
quá sức trờ nên khổ hạnh. Sau Ngài tỉnh ngộ trông thấy 
răng khổ hạnh không phải con đường giải thoát, Ngài bỏ đi 
và trở lại hành theo con đường trung đạo. Sau rốt, dưới cội 
Bỏ đề, Ngài mới phát nguyện răng: nếu ta không thành đạo 
quả, dầu xương tan thịt nát cũng không rời cội Bồ đề này. 
Với lòng kiên nhẫn chí cương quyết, Ngài tìm thấy con 
đường giải thoát và thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 
Đây là những gương quý chúng ta hãy noi theo gương ây 
và hãy cô đem lại soi lòng ta trong khi ta không được tỉnh 
tấn đề làm tròn phận sự. Đức Phật có dạy không phải mang 
cái giống đực đó là người nam được, trong cái giông ây còn 
cần phải có sự cương quyết kiên nhẫn làm tròn phận sự mới 
gọi là nam nhân được. Cũng như chăng phải cạo đầu, đắp 
y, mang bát đó là Tỳ-khưu. Một vị Tỳ-khưu cần phải xuất 
gia hợp luật, học giữ giới hạnh thanh cao đúng theo lời giáo 
huấn của đức giáo chủ. “Nhung than ôi! Lắm kẻ lợi dụng 
lòng tôn kính của tín đồ lợi dụng ngay bộ cà-sa để nuôi 
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mạng. Hoặc có kẻ cũng xuất gia đúng theo Chánh Pháp 
nhưng không ở chung với các hàng trí thức để các ngài chỉ 
bảo thêm cho, chỉ muốn ở riêng biệt một mình vì nhiều lẽ 
là: khi ở chung với các vị cao Tăng Đại Đức thường hay bị 
các ngài khiến trách vì làm không tròn phận sự của một vị 
Sa-môn. Vì muốn ra lãnh một cái chùa để có tín đồ riêng, 
hoặc muốn cho nĐØười biết rằng: cũng là một vị trụ trì, một 
vị pháp sư. Những kẻ này rất đáng thương và đáng sợ, đáng 
thương là người đã xuất gia mong được giải thoát ngoài 
vòng của sự bận lòng, mà trái lại mang vào một cái gia đình 
khống lô khác; còn đáng sợ là sợ vì ham mê danh lợi khó 
chạy khỏi 4 đường ác, chăng những cho mình mà còn đưa 
những người nghe theo mình đi đến nơi không lành. Vậy 
chư thiện nam, tín nữ không phải thấy đắp y mang bát là tin 
được. Cần phải xem luật xuất gia để hiểu rõ tránh và đào 
thải những con chiên ghẻ của Phật Giáo. 

Giáo Pháp của đắng Cứu Thế đã để lại rõ ràng, chúng 
sanh nên noi theo mà thực hành cho được an vul, an vui 
trong đời hiện tại và kiếp vị lai, còn chúng sanh nào duyên 
dày, nghiệp mỏng thì được giải thoát nhập Níp-bàn, hưởng 
sự bất sanh bắt diệt. 

Đức Thế Tôn tiên đoán biết răng: giáo lý của Ngài rất 
cao sâu khó cho chúng sanh thông thấu được nên Ngài luôn 
luôn chỉ dạy những pháp phù hợp theo duyên của chúng 
sanh. Có nhiều người thường nói rằng: theo Phật toàn là đê 
cho người thoát tục, vậy chúng ta lo tu nhơn đạo trước tốt 
hơn. Vì vậy hôm nay tôi mới giải về cách tu nhơn đạo của 
nhà Phật là : 

* Nết hạnh phụng sự mẹ 

* Nết hạnh phụng sự cha 
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* Sự tế độ vợ con 
* Làm xong việc của mình làm 
Bồn tánh cách trên, khi người đã thực hành hoàn toàn rồi 
mới tạm gọi là người tu tròn nhơn đạo. 
Đến đoạn này đáng ra là dứt thời pháp, nhưng thì giờ còn 
sớm tôi xin nhặc thêm câu kệ là: 
“SupInena yathapI sangatam, 
Patibuddho puriso na passatI; 
EvampI pIyAy1tam Janam, 
Petam kalakatam na passati”" 
Nghĩa: người đã tỉnh mộng tôi, thì không thây cảnh trong 
mộng nữa. Cũng như người còn sông không thê gặp người 
yêu đã quá vãng. 
Huống chi, Đức Phật có dạy rằng: trong đời này có 4 
hạng ngựa là: 

* Ngựa bắt kế vào xe biết phận sự mình nên kéo xe 
chạy 

* Ngựa bắt kế vào xe rồi, cần phải thấy bóng roi rồi 
mới chịu chạy 

* Ngựa bắt kế vào xe rồi, cần phải bị một roI cho đau 
mới chịu chạy 

* Ngựa bắt kế vào xe rồi, dẫu đánh chết cũng không 
chạy 

Cũng như bốn hạng người là: 

* Người khi sanh ra có xác thân này ví như ngựa kép 
cái xe. Một khi người biết răng: có thân này tật 
nhiên phải chết. Nên người ây hết sức kinh sợ cái 
chết, ráng lo tu hành để giải thoát khỏi vòng sanh 





' Khuddakanikãya/Suttanipãta/Atthakavagga/Jarãsutta 


298 


Pháp Sư Maha Thongkham Medhivongs 





x 


tử. Cũng như ngựa bị bắt kế vào xe nó biết rằng: 
chỉ có phận sự là chạy nên nó cố chạy. 

Người thứ nhì, không nghĩ đến cái chết, đến khi 
thây người hành xóm chết, mới nghĩ răng: ngày kia 
ta cũng phải chết như người ấy. Nên kinh sợ, ráng 
lo tu hành. Cũng như con ngựa thứ nhì khi trông 
thây bóng roi kinh sợ rán chạy. 


* Người thứ ba, không khi nào nghĩ đến cái chết mặc 


dầu đã trông thây người hàng xóm chết cũng chăng 
màng. Đến khi có người trong gia quyên chết mỚI 
biết kinh sợ cái chết sẽ đến mình, chừng ấy mới 
ráng lo tu. Cũng như ngựa thứ ba, phải bị một roi 
rất đau mới chịu chạy. Một đại đa SỐ người biết ăn 
năn nhờ trường hợp này. Hôm nay tôi nhắc câu 
Phật ngôn này cố ý nhắc lại cho ông Phán nhớ 
thêm rằng: bà mà quá vãng đây, phải chăng là một 
vết thương mà cũng là một điều nhắn nhủ ông hãy 
rán tu hành tinh tấn thêm lên, không vì lẽ mất 
người thân mà buồn khổ. Xin ông nhớ câu kim 
ngôn của đức Giáo Chủ mà tôi đã lập lại lúc nãy để 
cố quên sự buôn rầu, và nên thương hại lẫy mình 
cô găng tu tập. Chỉ có quả lành mới thấu đáo đến 
người quá vãng. Khi ta buồn thương chăng có ích 
chi cho người quá vãng, mà trái lại mất thì giờ của 
ta tu học, Đức Thế Tôn gọi hạng người như thế là 
người quên mình thương kẻ khác hơn thương mình. 
Vậy chúng ta là hàng Phật tử hãy cố bỏ sự thường 
tình ở thế gian là sự ăn năn, uất ức, thương tiếc, 
buôn rầu, nên rán lo tu hành để mau giải thoát khỏi 
vòng thống khô. 


* Người thứ tư khi trông thấy người trong gia đình 


mình chết cũng không nghĩ đến ngày của mình 
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cũng sẽ chết như người ấy, chỉ biết khóc than rồi 
sau chuỗi ngày qua lòng nhớ thương lần lần phai 
lợt. Cũng trở vào vòng của tài, sắc, lợi, danh, đến 
chết cũng để cho cái nghiệp dẫn đi. Cũng như con 
ngựa bị bắt kế vào xe, dầu bị đánh đến chết cũng 
chịu, chớ không chịu chạy. 

Rất mong tất cả hành đệ tử Phật, không bi lụy trước cảnh 
tang thương biến đổi, không quên mình như hạng người thứ 
tư, và rất có trí nhớ trong mỗi phút về sự giải thoát khỏi cõi 
đời ô trược dãy đây sự đau khổ này. 
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BÀI 21 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Trong Hạnh Phúc Kinh câu kệ thứ 5, Đức Thế Tôn có 
đạy răng: 
“Danañca dhammacariyä ca, 
Ñãtakãnañca sangaho; 
Anava]janI kamman1, 
Etam mangalamuttamam'” 
Nghĩa là: 
Một: nết hạnh bố thí. 
Hai: nết hạnh theo Phật pháp. 
Ba: hạnh giúp đỡ quyến thuộc, 
Bốn: những điều vô tội, 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


1. Hạnh bố thí 

Bồ thí là đem tiền của, hoặc vật thực hay áo quân cho kẻ 
khác 

Đức Phật dạy chúng ta bồ thí để diệt lòng bỏn xẻn và bồi 
bô thêm đức từ bi. Nhiều người vì bỏn xẻn có tiền dư, 
không cho kẻ khác đói khó hơn mình, họ bo giữ của hoặc 
tìm phương làm cho sanh lợi thêm, lo tích trữ thêm cho 
nhiễu. Những người ấy càng làm cho lòng dục vọng tăng 
trưởng thêm. Đành răng những việc làm của họ không ác 
nhưng với tánh tham lam và bỏn xẻn ây không phải là tánh 
tốt, nên không gọi là người tu được. Những người ây chúng 
ta có thê gọi là người không làm ác thôi. Nhưng trái lại 
những người này, họ cho răng họ là người tu. Vì họ nói 
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rằng: tôi không có làm điều gì ác. Nên đây tôi xin nhắc lại 
rằng: sự không làm dữ là cướp của người về cho mình ấy vì 
phê sợ có tội đối với quốc gia hoặc vì danh dự, hay vì chưa 
øặp trường hợp thuận tiện mà thôi. Trái lại, người tu là 
người phát nguyện cô xa lánh những điều tội lỗi vì ghê sợ 
tội lỗi trong ngày vị lai và rất thẹn với lương tâm, nên cố xa 
lánh những điều tội lỗi. Hơn ấy nữa, người ấy cố làm thêm 
việc lành như bố thí để diệt lòng bỏn xẻn và bồi bố thêm 
đức từ b1. 

Chúng ta nên suy nghĩ coi, vạn vật trên đời này đều 
không bền vững. Một tai nạn xảy ra như lửa cháy, nước lụt, 
trộm cướp, giặc giã thì bao nhiêu của cải của ta tích trữ sẽ 
vì nạn ấy mà tiêu tan. Thậm chí như không có tai nạn gì 
xảy ra, đến khi ta chết cũng không đem của cải ấy theo 
được, ta không thê nhờ của cải mà mua chuộc cái già và lo 
lót với tử thần cho khỏi chết. Vậy của cải là vô thường, nó 
không đem lại sự hạnh phúc cho ta. Vì vậy nên Đức Thế 
Tôn có dạy rằng: tiền tài là món thuốc độc hại kẻ thiếu trí. 
Trái lại, các bậc trí thức tiền tài là món đại bố. Theo ý của 
câu Phật ngôn này dạy răng: người thiếu trí vì say mê theo 
tiền bạc không hê làm việc lành, chăng những vậy, khi thấy 
của người tới mắt dám giết người, hoặc tìm phương này thế 
nọ để lường gạt người đem về cho mình. Hơn ấy nữa vì 
lòng bỏn xẻn keo kiệt, những người có nhiều của cải ham 
mê theo của cải ấy không bố thí được. Khi sắp lâm chung 
nhớ đến của cải của mình đã có mà mến tiếc, phải bị luân 
hồi vào nơi khổ sở. Tôi xin nhắc tích của ông bá hộ tên 
Macchariya (Bỏn xẻn) 

Tại xứ Savatth, có một ông bá hộ rất bỏn xẻn, người fa 
đặt tên ông là Macchariya. Ông có chôn rất nhiều khạp 
vàng, khi ông sắp chết ông sực nhớ đến khạp vàng của ông 
chôn nhưng sức đã kiệt không thể chỉ cho con được. Ông 
lây làm tiếc của ấy, nên sau khi chết, ông sanh làm con chó 
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trong gia đình ấy. Vì có tình quyến thuộc khi xưa nên con 
ông bá hộ rât cưng con chó mới sanh. Khi đã lớn, con chó 
ây rât lo giữ của. Ngày nọ, Đức Phật đi khât thực ngang 
qua nhà ông bá hộ, con chó ây chạy ra sủa Đức Phật. Ngài 
hỏi răng: 

- Bá hộ Macchariya ngươi đã sanh vào nhà này rồi há? 

Nhờ oai đức của đắng Chí Tôn nên khiến cho chó ta nhớ 
lại tiên kiêp của mình, lây làm buôn khô, lâm lỗi vào nhà 
tìm nơi yên tính mà năm. Khi ông bá hộ con đi vê không 
thây chó ra mừng như thường ngày, lây làm lạ đi kiêm, 
thây chó năm buôn, mới hỏi những người trong nhà: 

- Tại sao hôm nay chó thấy ông vẻ không mừng? 

Có người biết đáp rằng: 

- Không biết khi nãy, thầy Gotama nói những gì với nó 
làm cho nó buôn. 

Ông bá hộ đi mời Đức Thế Tôn đến hỏi. Khi Đức Thế 
Tôn đên ngài không trả lời câu hỏi, trái lại ngài hỏi con chó 
răng: 

- Này Macchariyal Ngươi còn chôn vàng ở đâu sao 
không chỉ cho con ngươi? 

Chó líu ríu lại moi chỗ chôn vàng. Bá hộ con mới moi 
những chô ây lên được những khạp vàng. 

Nhắc tích này lại để chư thiện tín trông thấy răng: lòng 
bỏn xẻn, sự tham mê, quyên luyên của cải có hại như vậy. 
Vậy các bậc trí thức biệt dùng của cải làm vào việc từ thiện 
là bô thí, gởi của cải mình vê ngày vị lai. Người bỏn xén 
trong kiêp này tuy ăn dư ăn đê nhưng kiếp sau sẽ trơ trọi 
nghèo nàn, tại sao vậy? Bởi người bỏn xẻn không có kết 
được duyên lành với kẻ khác, không có lòng từ bi thương 
hại kẻ khác đang chịu cảnh thiêu thôn cơ hàn. Vì quả của 
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sự bỏn xẻn ấy nên kiếp sau sẽ thiếu hụt, không người giúp 
đỡ và không có bạn hiền. 

Hiện nay, đông bào bị nạn lụt nhiều nơi, cả ngàn người 
không nhà ở, không cơm ăn, không áo mặc. Quý ông, quý 
bà đọc báo cũng thấy rõ tình cảnh nguy nan của dân chúng 
trong các nơi như Phan Thiết, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ 
Dầu Mội... đồng bào đang lâm vào cảnh khổ, họ cần sự 
giúp đỡ của ta. Trong lúc chúng ta đang ngồi nơi âm áp, ăn 
món ngon, bỏ những đồ thừa thải, thì biết bao nhiêu đồng 
bào của chúng ta đang mong được của thừa ây. Vậy hôm 
nay, sư không ngân ngại gì xin chư thiện tín hãy mở lòng từ 
bi thương xót đến những người đang thiếu thốn ấy. Nên 
giúp đỡ ít nhiều, ra tay tế độ, như thế chúng ta mới đáng 
gọi là người con biết noi gương theo đức Từ Phụ. Đem ánh 
sáng đến chỗ tối tăm, đem chén cơm tâm áo đến nơi đói 
lạnh. 

Đức Phật dạy răng: người có tác ý lành bố thí là người 
được nhiều hạnh phúc. Vì người ấy diệt lòng bỏn xẻn và 
bồi đắp đức từ bi, người ấy đem sự an vui đến cho kẻ thiếu 
thốn tức là người ây được sự hạnh phúc cao thượng. 

Quý vị được duyên may ở nơi chỗ không bị tai nạn, quý 
vị thấy vui vẻ. Nếu quý vị chịu khó đem mình để vào cảnh 
của người dành dụm của cải hăng mấy mươi năm, hôm nay 
hết sạch, không có cơm ăn, áo mặc, mất vợ lạc con, mất 
cha mẹ, anh em, thì chắc quý vị thấy rùng mình lo sợ tai 
nạn ấy. Nếu quý vị muốn không bao giờ gặp cảnh tượng 
hãi hùng ấy, thì bây giờ ta hãy tìm kế bài trừ nó trước đi. 
Phải bài trừ bằng cách nào? Theo lời Phật dạy thì người 
muốn được sự an vui, hãy cho sự an vui đến kẻ khác. Hiện 
giờ đây, những kẻ bị tai nạn đang muốn được sự an vui, ta 
hãy chia sự an vui một phần ít tùy theo sức của mình cho 
những người thiểu hụt ây. Trong khi ta đang vui chơi nơi hí 
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trường, nơi các hiệu cao lầu thì biết bao nhiêu kẻ khóc vì 
thiếu ăn, con đau vợ bệnh phải ăn khoai củ qua ngày. Vậy 
xin quý vị hãy nghĩ đến cảnh đau khổ ấy nhịn chút ít vui 
thừa để tiếp độ đồng bào đang đói khó. Sự bố thí như thế 
gọi là diệt lòng bỏn xẻn, hay gọi là nung đúc thêm đức từ 
bi. Phải chỉ 2 triệu dân ở Sài thành này (bấy giờ) mỗi người 
nhịn ăn quà bánh, hoặc coi chiếu bóng, cải lương một buổi, 
một đêm, số tiền ây đem giúp cho đồng bào bị nạn lụt, thì 
biết bao nhiêu người nhờ của thừa thải ấy được no ấm trong 
bao nhiêu ngày. 

Đức Phật dạy bố thí, đây, ý Ngài muốn chúng sanh chia 
sớt sự sung sướng của mình cho nhân loại. Vậy xin nhắc lại 
cho thiện nam, tín nữ và các nhà có đạo tâm, nên nhớ đến 
đắng Chí Tôn cả đời tận tụy hy sinh bỏ sự an vui của đời để 
vương, tâm đường giải thoát và tiếp độ chúng sanh. Chí 
hướng của ngài chỉ muốn cho nhân loại được an vui. Vậy 
chúng ta là đệ tử của Ngài, mặc dầu không thê làm được 
như ngài, thì chúng ta cũng nên tập cho được đôi chút đức 
hạnh của ngài, là hy sinh chút ít hạnh phúc của ta cho đồng 
bào đang trông sự giúp đỡ của chúng ta. 


2. Hành theo pháp 

Pháp là những điều nào đúng theo ta gọi là Pháp, Phạn 
ngữ là Dhamma. Ý nghĩa của tiếng Dhamma là phàm vật 
chỉ nó giữ được tánh chất của nó không thay đối gọi là 
Dhamma (Pháp). Có lẽ chư thiện tín phân vân răng: tại sao 
thiện cũng là Pháp mà ác cũng là Pháp? Như đã giải trên 
răng: Pháp là những điều đúng theo sự thật. Nghĩa là dù 
thiện hay ác cũng đều là sự thật, nhưng nó chỉ khác nhau 
tính cách là ác hay thiện mà thôi. Một khi ta làm điều thiện 
thì tức nhiên quả của điều thiện ấy sẽ gìn giữ ta không cho 
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ta sanh vào bốn đường ác. Nếu ta làm ác thì quả của cái ác 
cũng không cho ta sanh vào chô an vuI. Nên gọi là Pháp. 

Nói đây, ý dạy răng: hàng Phật tử hành theo pháp là 
hành theo 10 điêu lành, gọi là thập thiện, thân có 3 pháp 
lành, khâu có 4 pháp lành, ý có 3 pháp lành, gọi là hành 
theo pháp. 

e Thân phải cho trong sạch là phải tránh sự sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. Có ngƯỜI hiểu lầm rằng: muốn giữ 
thân cho trong sạch là phải tắm gội cho thường, xổ cho 
sạch ruột, ây gọi là trong sạch. Hiêu như vậy là hiệu bê 
ngoài về vệ sinh thôi. 

Đức Phật dạy ta giữ thân cho sạch về tỉnh thần, chắng 
phải tăm dưới sông Hăng mà hết tội, chăng phải uông nước 
cam lô mà sạch ruột. 

Nếu một khi người đã phạm vào sát sanh, trộm cướp, tà 
đâm, thì thân của người ây đã nhơ bân rôi, không thê dùng 
nước sông, nước biên mà rửa sạch được. Duy có một thứ 
nước là trì giới của Đức Phật mà thôi. 

Tích xưa, khi Đức Phật còn tại thế, chư Thiên thường 
xuông nghe thuyêt pháp, lúc đêm khuya. Đức Änanda mới 
bạch hỏi Phật răng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tại sao chư Thiên, Phạm Thiên 
hăng chờ đên đêm khuya mới xuông nghe thuyêt pháp? 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

- Vì các bậc trời rất chê tởm thân trược của chúng sanh, 
nên chờ đên đêm khuya văng lặng, nhân loại an nghỉ hêt 
mới xuông. 

Có lần Đức Phật bị bệnh kiết. Ban đêm, Đức Đề Thích 
xuông săn sóc và đô phân cho Đức Thê Tôn, Đức Änanda 
mới bạch hỏi Phật răng: 
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- Bạch Đức Thế Tôn, nghe nói các bậc trời phê tởm thân 
của con người, tại sao đức Đề Thích lại đến đồ phần cho 
đức Thế Tôn? 

Đức Phật đáp Ngài là đẳng có giới đức thanh cao, trời 
Đề Thích rất kính mến giới đức â ây, nên không còn biết vật 
øì sạch hay dơ, chỉ biết giới đức là cao cả. Nhắc đây để 
thiện tín trông thấy rằng giới đức mới là một hương vị cao 
thượng hơn các hương vị khác. Vì hương thơm chỉ bay theo 
chiêu gió, còn giới đức dầu ở nơi nào cũng thấu đáo. 

e Khẩu phải giữ cho trong sạch là không nói dỗi, 
không nói đâm thọc, không nói lời vô ích, không chửi rủa 
măng nhiếc kẻ khác 

Một khi mà người đã phạm vào trong 4 điều tội ác kế 
trên rồi, thì miệng ấy là miệng dơ bân, dầu dùng phấn thơm 
đến đâu để súc miệng cũng vẫn dơ. Duy chỉ có một thứ 
phần của Đức Phật có thể làm cho miệng trong sạch là phấn 
trì giới vọng ngữ. Trong giới vọng ngữ có ý bao gồm cả nói 
đâm thọc, nói lời vô ích, chửi rủa, mắng nhiếc kẻ khác. 


e Y là phải giữ cho trong sạch là không tham lam, 

sân hận, si mê 
Chúng ta bị luân hồi từ vô số kiếp đến nay, cũng vì 
chúng ta không kềm được ý ác của chúng ta. Đành răng sự 
dạy tâm là một việc rất khó, song đức Từ Phụ đã có dạy ta 
các phương pháp để dạy tâm ta. Trước hết phải có trí nhớ. 
Trí nhớ ví như cây đót của người cày ruộng, dùng để chích 
con bò trong lúc nó lười biếng và quên làm phận sự. Muốn 
diệt lòng tham lam, ta phải thường hay bố thí, nệm tâm từ. 
Muốn diệt lòng sân hận (nóng giận) ta cần phải tập tánh từ 
bị và nhẫn nại. Sự sân hận làm cho người nói quấy, làm 
quây, nghĩa quây. Vì sân hận khiến ta cột oan trái, oán thù 
với người khác, không được bạn lành. Những kẻ có tánh 
sân hận thường hay phao vu cho kẻ khác bị tai hại. Đây tôi 
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xin nhắc lại tích của Đại Đức Sãriputta (Xá- lợi" phất) bị một 
thầy Tỳ-khưu phao vu cho đã giận của thây ấy! 


Lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá. Khi ây 
nhằm lúc ra hạ, đức Xá-lợi-phất muốn vào an nghỉ tham 
thiền ở rừng. Ngài vào hầu Đức Thế Tôn xin phép đi rừng. 
Có rất nhiều vị Tỳ-khưu đến đưa ngài đi, trong khi ngài 
tiếp các vị Tỳ-khưu, có một vị Tỳ-khưu nhỏ tuôi, lạ, ngài 
không biết mặt và tên rõ, nên ngài không kêu gọi và nhắc 
nhở sự tu hành. Hơn nữa vì nhiều VỊ quá nên cũng không 
tiếp chuyện cho được đây đủ mỗi vị. Thầy Tỳ-khưu ấy mới 
nghĩ răng: ông Xá-lợi- phất không hỏi han gì ta cả, khi ta 
quá. Thầy cột oan trái và kiếm kế phao vu cho ngài Đại 
Đức phải xin lỗi thầy. Thừa lúc ngài Đại Đức đi ngang qua 
mặt thầy, chéo y của ngài chạm nhằm, được dịp may, thây 
đợi cho đức Xá-lợi- phất ra khỏi chùa rôi hâu Phật và tố cáo 
rằng: Ngài Xá- lợi-phất ý mình là đại đệ tử Phật, khi ra đi 
còn bộp tai đệ tử thật là đau, mà ngài cũng không xin lỗi đệ 
tử nữa. Đức Thế Tôn không nói gì cả, cho các thầy Tỳ- 
khưu ra gọi đức Xá-lợi-phất vào. Khi ấy đức Mụuc-kiền-liên 
và đức A-nan-đa nghĩ răng: chắc Đức Phật biết rằng sư 
huynh ta không có đánh vị Tỳ-khưu này, nhưng ngài muốn 
tự miệng của sư huynh ta nói sự thật. Hai vị Đại Đức đi mở 
cửa chùa gọi các thầy Tỳ-khưu vào nghe đức Xá-lợi-phất 
thú tội. 

Khi đức Xá-lợi-phất vào đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, 
ngồi nơi phải lẽ, Đức Thế Tôn mới hỏi: 

- Tại sao ngươi đánh thây Tỳ-khưu này? 

Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi đáp rằng ngài ví 
thân ngài như mặt đất, như nước, như gió, như vải dơ, như 
người Candala (Chiên-đà-la), như bò bị rụng sừng, sự 
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mang lấy cái thân này nặng nẻ cực nhọc như con rắn mang 
cái xác nặng nề, sự rán tập thân này như chén mỡ đặc. Sau 
khi Đại Đức Xá-lợi-phất ví ngài với 9 điều ấy, quả địa cầu 
là vật vô tri vô giác mà cũng rung động như tỏ lòng kính 
phục đức từ bi và nhẫn nại của ngài. Các thây Tỳ- -khưu có 
mặt nơi ây đều rơi lụy. Riêng thầy 1-khưu phao vu ây, lây 
làm ăn năn hối hận việc làm của mình, đến quỳ dưới chân 
Đức Thế Tôn xin ngài tha lỗi. Đức Thế Tôn dạy đức Xá- 
lợi- -phất tha lỗi cho thầy Tỳ-khưu ấy. Đức Xá-lợi-phất quỳ 
xuống bạch răng: 


- Bạch Đức, Thế Tôn đệ tử vui lòng tha thứ tội lỗi cho 
thầy T-khưu â ấy và xin thầy vui lòng tha lỗi cho đệ tử, nếu 
đệ tử có lỗi với thầy. 

Nhắc tích này để thiện tín thấy răng: tâm từ bi, nhẫn nại 
nhận lỗi của mình có thể dứt được lòng sân hận, oán thù 
của mình, còn hơn ấy nữa ta là người làm gương cho những 
người tu Phật sau này. Đây tôi xin giải 9 điều ví của ngài. 
Ngài ví ngài như mặt đất. Vì lẽ có nhiên, người ta đem các 
thứ hoa thơm rưới trên mặt đất, hoặc các thứ xe đi trên mặt 
đất, hay chúng ta đại tiểu tiện trên mặt đất, thì mặt đất cũng 
không vì lẽ được người rưới nước hoa mà vui hay bị người 
đại tiểu tiện mà buôn. Ngài ví ngài như nước. Vì lẽ cỗ 
nhiên người có đem nước đi uống, tắm hoặc rửa đồ dơ bắn 
ây mà cũng không vui mà cũng chắng buồn. Ngài ví ngài 
như lửa. Lẽ cô nhiên, người ta có đem lửa đi cúng, thờ (tục 
lệ Ấn Độ khi xưa thờ thần lửa), lửa cũng không vui, nếu 
đem đi đốt tử thi thì lửa ấy cũng không buồn và không bao 
giờ lửa chọn vật để cháy, nghĩa là vật gì cũng có thê cháy 
được hết. Ngài ví ngài như vải dơ chùi chân. Lẽ cố nhiên, 
vải lau đồ dơ nó không khi nào biết phàn nàn tại sao đem 
nó đi lau đồ dơ. Ngài ví ngài như hạng Candala (Chiên-đà- 
la) vì hạng này là hạng hèn nhất ở Ấn Độ trong thời ấy, ai 
muốn đánh, chửi, mắng nhiếc, thậm chí đến dầu cho giết 
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chết cũng vô tội. Ý ngài muốn nói rằng ai làm gì ngài, ngài 
cũng cam chịu không buôn than gì cả. Trong khi ngài ví 
ngài như hạng người này, làm cho thầy Tỳ-khưu phao vu 
ngài lẫy làm hồ thẹn và rất cảm động. Ngài ví ngài như bò 
bị rụng sừng, nó rất sợ chạm phải vật cứng, nhất là sự gây 
chuyện với kẻ khác. Ý ngài nói ngài Tất Sợ sự gây chuyện 
với kẻ khác. Ngài ví ngài với con răn mang cái xác nặng nê 
cực nhọc. Ý ngài nói ngài mang lấy ngũ ! uấn này rất nặng 
nề khô sở. Ngài không ham chuyện gây gỗ, kiện tụng nhau, 
ngài chỉ mong sự giải thoát mà thôi, ngài không vì cái thân 
đem sự đau khổ này mà đi tranh giành những gì với kẻ 
khác. Ngài ví ngài như chén mỡ đặc, ý ngài muốn nói rằng 
chén mỡ đặc không đụng vào đâu được. 

Trong 9 điều này, ý ngài đều chỉ răng: ngài là người 
không thích sự tranh tụng gây gỗ, hơn nữa ngài là người mà 
ai ai muốn làm gì cũng được. Ngài không quyên câm cản aI 
và cũng không chống lại với ai cả, ngài chỉ biết sống ngày 
nào hay ngày ấy thôi. Nếu toàn thể chúng ta đều là người 
nghĩ như ngài là nhìn lỗ, mặc dâu mình là người phải thì 
không bao giờ có sự gây oán thù cột oan trái nhau. Vì vậy 
nên Đức Phật sánh lòng sân hận như đống lửa đang bừng 
cháy, cần phải có nước mới tắt được. Vậy tôi xin ví nước 
ây như lòng từ, vật đựng nước là sự nhãn nại, người tưới 
nước vào lửa ấy là trí nhớ, sức mạnh của người vụt lửa ấy 
là sự tỉnh tấn đại cường. Người muốn trừ lòng sân hận phải 
có trí nhớ, nhẫn nại, từ bi, tính tấn mới vụt tắt được lòng 
sân hận. 

S¡ mê là tin những điều không đáng tin như tin ở tha lực, 
tin sự cúng tế cầu phước, tin có người cho ta giàu nghèẻo,... 
các sự tin ấy gọi là tin lầm hay mê tín. Đức Phật dạy chỉ tin 
ở cái nghiệp mà thôi, tin ở luật nhân quả và điều đáng nhớ 
nhất là tự ta giải thoát cho ta. 
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Muốn diệt lòng si mê cần phải gần bậc thiện trí thức và 
học hỏi thêm về các phép giải thoát. 


3. Giúp đỡ quyến thuộc 

Quyến thuộc là bà con cả hai bên nội và ngoại, từ ông bà 
xuông đên con cháu. 

Nếu hiểu nghĩa rộng theo giáo lý nhà Phật thì quyến 
thuộc là cả người trong một xứ và rộng hơn nữa, quyên 
thuộc là gôm cả nhân loại. Tại sao? Vì từ vô sô kiêp, chúng 
sanh luân hôi mãi mãi, trở đi trở lại, hoặc làm người, hoặc 
làm vật. Trong vô sô kiệp ây, chúng ta cũng như các vai 
tuông trên sân khâu, cũng anh kép đó khi thì làm cha, làm 
con, làm chông, cũng một cô đào đó, khi thì làm mẹ, làm 
vợ, làm con. 

Chúng sanh đều là quyến thuộc nhau, chúng ta nên niệm 
lòng từ bị, giúp đỡ quyên thuộc trong khi bị những điêu 
khôn khô như nạn lụt, chảy nhà,... 

Giúp đỡ quyến thuộc là một trong ba hạnh của các bậc 
Bô-tát. Ba hạnh (Buddhacariy3) ây là: 

* Lokatthacariyä: hành hầu lợi ích cho thế gian, nghĩa 
là ngài tìm phương thê làm cho đời được an vui 

* Ñatatthacariyä: hành hầu lợi ích cho quyên thuộc 
nghĩa là ngài làm cho quyên thuộc ngài khỏi tai hại 
hay là giúp cho quyên thuộc được an vui 

* Buddhatthacariyä: hành hầu đạt quả Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Nghĩa là ngài hành theo 
30 pháp ba-la-mật hầu giác ngộ cứu nhân sinh. 

Người có của lo bo bo giữ của, không biết giúp đỡ quyến 
thuộc, người ây không phải là đệ tử Phật. Vì nêu đệ tử Phật 
hăng noIi theo gương của Phật cô tìm sự an vui cho quyên 
thuộc. 
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Như có tích rằng': tiền thân của Đức Phật là một Con quạ 
ở tại thành Baranasl. Bữa nọ, có một ông quan ởi tắm ở 
sông Hằng, trong bầy quạ có một con nói với bọn nó rằng: 

- Đề tôi đại tiện trên đầu tên này chơi. 

Trong đoàn có con cản răng: 

- Người ấy là vị đại thần xứ này, nếu làm cho người này 
giận thì chúng ta không thê ở yên và sẽ bị người tru diệt. 

Nhưng con quạ kia không nghe lời, đại tiện trên đầu ông 
quan ây. Ong này tức giận nói răng: 

- Ta sẽ tru diệt hết bọn bây. 

Trong thâm tâm ông tìm cách trả thù loài qua. 

Lúc ấy, trong thành vua, chuông tượng cháy, những thớt 
tượng bị phỏng thành bịnh ghẻ không phương thuôc chi trị 
hêt. Đức vua buôn râu nên phán hỏi bá quan coi vị nào có 
phương pháp chi đặng chăng. Thì ông quan ây mới tâu vua 
răng: 

- Chỉ có mỡ quạ trị được bệnh ấy. 

Vua nghe theo, truyền khắp dân chúng phải bây bắt loài 
quạ trị bệnh cho tượng. Lúc ây loài quạ bị bắt giết rất 
nhiều. Quạ là tiền thân của Đức Phật thấy quyến thuộc của 
mình bị giêt hại rât nhiêu, mới phát nguyện xin nhờ phép 
ba-la-mật cho biệt nói và khi bay vào đên vua không có aI 
bắt được. Trong khi đức vua đang lâm triêu, quạ ta bay vào 
và chun dưới bàn của nhà vua mà năm, quan hâu muôn bắt 
nhưng đức vua thây lạ nên không cho bắt. Sau khi nghỉ 
khỏe, quạ ra đứng trước bản cúi đâu kính cần chào và tâu 
răng: 

- Xin hoàng thượng mở lòng dung thứ cho loài quạ vô 
tội. Loài quạ không bao giờ có mỡ, dâu có mỡ cũng không 
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trị được bệnh của tượng. Đó chắng qua là lời vu cáo của 
ông quan kia vì muốn trả thù một con quạ ỉa trên đâu, lúc 
ông đang đi tắm ở sông Hằng. 

Đứa vua nghe qua hiểu rõ tự sự, truyền chỉ tha cho loài 
quạ còn sót và không cho bắt nữa. Đây chỉ cho thây rõ nhờ 
sự hy sinh của đức Bồ-tát mà quyến thuộc ngài khỏi bị tru 
diệt. 

Hôm nay, tôi nhắc tích này để chư thiện tín thấy răng 
chúng ta là đệ tử của đắng từ bi, vậy ta phải noi gương của 
ngài là cứu giúp quyến thuộc. Lúc này là lúc hết sức hợp 
thời vì nhằm lúc đồng bào ta đang bị nạn bão lụt. Thật 
chúng ta không thê hy sinh như đức Bồ-tát nhưng cũng có 
thể giúp được ít nhiều. Rất mong răng quý vị không bỏ qua. 
Lẽ ra hôm nay phải thuyết cho hết câu kệ này nhưng đêm 
khuya rồi xin để thời khác tôi sẽ giải làm điều vô tội. 
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BÀI 22 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Vậy xin tiếp tục giảng câu kệ thứ 5 của bài kinh An lành 
Một: hạnh bố thí 
Hai: hạnh theo Phật pháp 
Ba: hạnh giúp đỡ quyến thuộc 
Bốn: hạnh làm những việc vô tội 
Ba điều trên tôi đã giảng ở thời pháp trước, hôm nay tôi 
giảng tiệp theo điêu thứ tư là: hạnh làm những việc vô tội 
(anäva]Jani kamman1) 


4. Làm những việc vô tội 

Kamma đây chỉ việc làm. Theo chú giải Mangalasutta 
dạy rằng: sự thọ trì bát quan trai giới, sự giúp đỡ và sự 
trồng cây trong chùa "cho mát”, sự làm cầu là VIỆC VÔ |ỘI. 
Vì § điều học ấy, cốt ý làm cho tâm người sạch phiền não 
bên trong và đánh đuổi, ngừa đón phiền não bên ngoài 
không cho xâm nhập vào. § điều ấy là: không: sát sanh, 
trộm cướp, thông dâm, nói dối, uông rượu, ăn sát giờ, 
không múa hát, xem múa hát, trang điểm vòng vàng, dồi 
phấn, thoa vật thơm, không năm ngồi nơi cao sang và đẹp. 


Trong 8 điều, từ 1 tới 5 giới (ngũ giới) chỉ khác giới thứ 
tư là thông dâm và tà dâm. Tà dâm đây ý nói rắng không 
cho tư tình với vợ con kẻ khác. Còn thông dâm đây ý dạy 
trong ngày thọ bát quan trai giới dầu vợ nhà cũng chăng 
đặng gân. 

e Không ấn súi giờ 

Theo nguyên văn của Pali nói răng: không nên ăn quá 
giờ. Khi Đức Thê Tôn còn tại thê, Ngài không dùng đông 
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hồ chỉ dùng mặt trời để đo bóng mà thôi. Khi mặt trời mọc 
đến đứng bóng gọi là trong thời, xế bóng một sợi tóc gọi là 
ngoài thời. Ngài biết rằng: nếu đúng giờ thì mỗi chỗ giờ 
khác nhau thì các thầy Tỳ-khưu ở các xứ khác thì làm sao 
thọ thực được. Nhưng nếu ta giải nghĩa không ăn sái giờ thì 
rất chướng tai và khó hiểu. Giới này Đức Thế Tôn còn dạy 
để con người bớt tham ăn, bớt mất thì giờ về sự ăn, không 
tốn kém nhiêu. Đức Thê Tôn dạy điều này để chúng ta biết 
tri túc trong sự ăn uống, chúng sanh khổ cũng vì sự tìm lẽ 
sông là món ăn, lắm lúc gây oan trái oán thù, như vậy với 
sự ăn uống phải mất thì giờ tu tập. Người không có ăn cơm 
chiêu mới thấy mình nhẹ nhàng thơ thới dễ chịu. Nói tóm 
lại là không ăn chiều làm cho trong mình nhẹ nhàng, dễ 
chịu và dễ bề niệm Phật khi yên tịnh. 

e Không múa hát, dờn kèn 

Không xem múa hát, không nghe đờn kèn. Vì múa hát, 
nghe và xem múa hát chăng những làm mất thì giờ quý 
báu, mất tiền mà còn làm cho ta lung lạc vì hoàn cảnh bề 
ngoài lắm lúc vui buôn, giận, ghét thương lẫn lộn, phải 
chăng đây là một phiền não tự mình đem tiền đi mua, hay 
tự mình làm cho có. Không trang điểm và thoa vật thơm là 
cô ý diệt bớt cái lòng thương bê ngoài của ta là thân. Và 
gián tiếp nhắc nhở răng: hãy thương cái ta bề trong là tâm 
phải mài dũa phiền não và trang điểm tâm bằng các đức 
tính là giới, định và tuệ. 


e_ Không năm ngôi nơi quả cao sang và xinh đẹp 

Đức Thế Tôn biết chúng sanh còn phiên. não và ham mê 
trong sự vui sướng vê vật chất là năm chỗ chạm trô đẹp, 
mêm dịu, ấm áp, khi được cảm xúc ây, lòng dục vọng phát 
sanh. Vì lòng dục vọng ấy mà chúng sanh mới luân hỏi, 
không biết đâu là sơ khởi mà đâu là nơi cùng tột. Dù không 
có chỗ cao rộng tốt đẹp thái quá ấy, người cũng không chết 
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không hại, mà có nó phải giữ nó, tìm nó. Đây là một 
phương pháp mà Đức Thế Tôn chế ngự phiền não từ ngoài 
xâm nhập vào. 

CIường cao đây không cho cao quá § ngón tay của Đức 
Phật (mỗi ngón tay của Đức Phật lớn bằng 3 ngón tay của 
người bậc trung) tính ra là 27 ngón tay của người bậc trung. 
Còn vật nằm xinh đẹp là có thêm những con thú hoặc hình 
lõa thể chạm ở chân giường thì chớ nên làm. 

Bát quan trai giới có 3 cách khác nhau là: 

* Pakati uposattha là bát quan trai giới thường. Bát 
quan trai giới này thọ trì trong một ngày một đêm. 
Mỗi tháng có 8 ngày là 5, §, 15, 20, 23, 29, 30 
tháng thiếu thọ ngày 28, 29. Đây là nói người có 
đức tin thọ đủ 8 ngày muốn thọ 2 ngày, 4 ngày ... 
Thì tùy tiện sức mình chớ không bị bắt buộc 

* PatIJagara uposattha nghĩa là bát quan trai giới nhắc 
theo trật tự. Ý nói rằng trước ngày chánh của bát 
quan trai giới phải nhớ sửa mình trong ngày ấy, rồi 
ngày sau là ngày chánh, nên tạm gọi là bát quan 
trai giới thọ ngày rước và đưa. Bát quan trai này 
trong mỗi tháng có 12 ngày là: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 1ó, 
19, 21, 22, 24, 28 (tháng thiếu ngày 27). Hai bát 
quan trai này nếu người thọ đủ mỗi tháng phải thọ 
20 ngày 

* Patihariya uposatha là bát quan trai giới thọ trì l6 
tháng 6 cho tới răm tháng 9. Nghĩa là thọ theo 
trong ba tháng của nhà sư nhập hạ 

Trong bộ chú giải của bài kinh Uposathasutta có dạy: 
người muốn thọ trì bát quan trai giới cho trong sạch thì 
trước ngày thọ phải coI sóc việc trong nhà cho hoàn toàn, 
rÔi sáng lại đi thọ, người thọ chín chắn trong một ngày một 
đêm ấy không nên nói tới gạo trăng gạo đen, cơm khô, 
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nhão, nói tóm lại là chuyện gì trong trần thế còn lẫn phiền 
não hãy bỏ đi. 

Chúng ta không nên thọ bát quan trai giới như người 
chăn bò. Người chăn bò sáng ngày đến lãnh bầy bò lùa ra 
đồng, bỏ đó, đến tối lại lùa về giao cho chủ, mặc kệ bò no 
đói, xin cho đủ số là được. Cũng như người thọ bát quan 
trai vậy, sáng ra đến thọ vì nhà sư, khi thọ xong về tha hồ 
không nghĩ gì cả, chỉ gọi thọ cho có chừng là được phước, 
cả ngày lẫn đêm â ấy không có niệm tưởng đến ân đức Tam 
bảo, không nghĩ đến cái chết gì cả, nên gọi là người thọ 
giới như kẻ chăn bò. 

Trong bài kinh Uposattha, Đức Thế Tôn có dạy bà tín nữ 
tên Visakhã răng: nhà vua trị được 16 nước lớn trong đời 
ây có cả 7 thứ báu, là người có quyên hành, giàu có, sang 
trọng nhất, nhưng cái phước ấy cũng không băng một phần 
16 của công đức thọ bát quan trai giới ngày và đêm trọn 
vẹn. 

Đây tôi xin nhắc tích của đức vua Udaya lại để các vị 
nhớ (J. II, 444). Trong lúc trú ngụ tại xứ Baranas1 có một 
ông trưởng giả tên SucIparivara chỉ thích làm phước. 
Những người trong gia đình ông từ vợ con cho đến tôi tớ 
trong nhà đều dạy phải thọ bát quan trai giới ít lắm là 6 
ngày. Khi ấy, có một người đến xin làm công với ông, 
nhưng ông sơ ý, không. nói cho người mới xin ở biết răng 
tất cả người nhà ông đều thọ bát quan trai giới. Người ấy 
làm công việc rất siêng năng. Ngày nọ nhằm ngày giới, ông 
trưởng giả mới bảo những người nâu ăn răng: ngày nay là 
ngày bát quan trai giới, hãy nẫu cơm cho nhân công trong 
nhà ăn sớm vì họ chỉ có ăn một buổi. Họ làm theo lời của 
ông. Riêng người làm công ấy cứ đi làm theo thường lệ vì 
không ai cho anh biết. Trong khi những người khác thì ngồi 
vên niệm Phật, hoặc quan sát lại phẩm hạnh của mình. Sau 
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khi làm xong phận sự về, người làm bếp mới dọn cơm ra 
cho anh ăn. Anh lầy làm lạ hỏi: 

- Mỗi khi chừng này, người ta ăn uỗng om sòm, bữa nay 
họ đi đầu hêt? 

Người làm bếp đáp: 

- Những người ấy giữ bát quan trai giới nên họ về chỗ 
nghỉ của họ hêt. 

Anh ấy mới nghĩ răng: ta ở chung với toàn thể người có 
giới đức, vậy ta không nên đê cho ta là kẻ không có giới 
đức. Anh không ăn cơm, vào hâu ông trưởng giả và nói 
răng: 

- Thưa ông, nếu tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới 
vào giờ này thì tôi có được phước báu của bát quan tra1 ØIới 
ây không? 

- Ngươi không phát nguyện thọ từ sớm mai, nếu ngươi 
thọ từ bây giờ thì ngươi chỉ được có phân nửa thôi 

Anh ấy nghĩ răng: dầu phân nữa cũng được, băng hơn là 
không có. Rồi anh mới xin phát nguyện thọ. Sau khi â ây mới 
về chỗ nghỉ và quan sát vê giới của mình. Vì cả ngày làm 
lụng vất vả, tôi không được ăn uống gì, nên khuya lại anh 
bị ngộ gió độc. Ong trưởng giả đem thuôc và vật thực lại 
bảo răng: 

- Đây, con hãy dùng thuốc và vật thực đi. 


Người ây nghĩ: ta nguyện không nên phạm giới. Mới trả 
lời răng: Tôi giữ giới trong sạch đến chết. Lúc rạng đông, 
anh không chịu nôi với chứng bệnh làm anh mê man. 
Người nhà mới nghĩ rằng: người này. sắp chết, mới khiêng 
ra ngoài hiên. Người thời ấy cử kẻ chết trong nhà. 


Ngày Ấy, đức vua BãränasT ngự đi quanh thành để xem 
sự sinh sông của dân. Anh ở mướn ấy trông thấy sự sang cả 
của vua liền ước muốn được như thê. Anh chết liền khi ấ ây, 
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anh vào lòng hoàng hậu của xứ BaranasI do nhờ quả của 
anh thọ bát quan trai giới. Sau khi sanh ra, đức vua liên đặt 
tên là Udaya. Khi lớn lên thái tử nối ngôi của vua cha. Ngài 
nhớ kiếp trước nên nói rằng: đây là nhờ quả của bát quan 
trai giới mà ta đã thọ trì. Từ ấy ngài càng cố công tu. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết tích này xong, Ngài mới dạy 
rằng: này chư thiện tín, một khi các người thọ trì bát quan 
trai giới gọi là làm những việc lành mà các bậc trí thức xưa 
kia được hưởng quả cao quý. 

Đây đề chỉ thấy bát quan trai giới là một việc làm vô tội 
mà trái lại còn có rất nhiều phước, mà hơn nữa việc ấy lại 
là một phương pháp để diệt trừ phiền não mới từ ngoài vào 
như 3 giới đã giải trên. 

Cũng trong sự anh lành này, chú giải có nói: sự g1úp đỡ 
cũng như sự an lành. Giúp đỡ đây là sự giúp đỡ nhũng 
người già cả mang nặng, đi lạc đường, chúng ta chỉ dùm 
hay chỉ đường cho các vị Sa-môn đi khất thực. Nói tóm lại 
là làm những điều gì lợi người, không hại mình và kẻ khác 
gọi là làm điều vô tội. 

Sự trồng cây để có bóng mát hay là làm cầu, đắp đường 
cũng là việc làm đem sự hữu ích lại cho mọi người cũng 
đều gọi là làm việc vô tội. 


* Hôm nay còn dư thời giờ, vậy tôi xin tiếp tục giải câu 
kệ thứ 6 của bài kinh An lành là: 
“Ärati virafI päpä, 
MalJapana ca samyamo; 
Appamado ca dhammesu, 
Etam manñgalamuttamam'. 
Nghĩa: 
Một: nết hạnh chê sợ và tránh xa tội lỗi 
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Hai: sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu 
Ba: sự không dê duôi Phật pháp. 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


1. Nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi 

Tiếng ãrati nghĩa là tránh xa hay không ưa. Virati nghĩa 
là chừa hay xa. Trong câu này ý nói răng: sự không ưa và 
cô tránh xa điều tội lỗi. Trong sự xa lánh tội lỗi này có 3 
điều khác nhau là: 

e Sampaffavirati nghĩa là xa lánh nhất thời trong khi 
gặp phải. Trong điều này, đại ý nói rằng: một người kia 
không biết tu hành là gì nhưng có lúc gặp việc có thể giết 
con vật được nhưng không giết vì thương hại. Như tánh của 
Cakkana khi còn trẻ chưa quy y với Tam bảo. 

Khi Cakkana chưa hiệu Phật Pháp. Ngày nọ, mẹ của ông 
đau, lương y dạy rằng: cần có máu thỏ tươi mới làm thuốc 
cứu mẹ ông được. Anh của ông sai ông bắt thỏ, ông vào 
rừng bắt được thỏ, khi đi gặp thỏ, thỏ hoảng hốt chạy, ông 
rượt theo, thỏ vướng vào bụi chạy không được, ông bắt 
được thỏ ô ôm vào lòng. Thấy thỏ run rây sợ chết, ông mới tự 
nghĩ: sự giết một sinh mạng khác vì bệnh tình của mẹ ta 
thật là một chuyện không đáng làm, vì chúng sanh ai cũng 
sợ chết mà mình lại giẾt. một mạng để cứu một mạng. Ông 
liền vuốt ve thỏ và nói rằng: thôi ta trả tự do lại ngươi, xin 
ngươi hãy vui vẻ về bầy. Ông về tỏ thật với người anh, 
người anh rây mắng ông, ông vào ôm mẹ phát nguyện rằng: 
từ khi SƠ: sanh đến nay tôi không hề cô ý sát sanh, nhờ oai 
đức ấy cầu xin cho mẹ tôi mạnh. Do lời nguyện vọng và 
phước báu của ông nên mẹ ông lành bệnh. Đây để chỉ rõ sự 
xa lánh khỏi điều ác trong khi gặp mà không làm. 
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® Sanqddãnaviradfi nghĩa là xa lánh những ơì mà có 
phát nguyện thọ trì. Ý nói rằng: một khi thiện nam tín nữ 
có phát nguyện thọ trì giữa Tam bảo hay là với một nhà sư. 
Người ấy có thể thà chịu chết chớ không chịu phạm vào 
điều học mà mình đã phát nguyện vâng giữ hành theo. Đây 
tôi xin nhắc lại một chuyện tích của một thiện nam giữ bát 
quan tra1 ØIỚI. 

Có một thiện nam ở Uttaravaddhamana thọ bát quan trai 
giới VỚI ngài Đại Đức Pingalabuddharakkhita tại chùa 
Ambariya, sau khi thọ xong ông đi cày ruộng, khi ấy bò 
của ông mất, ông mới lên núi tìm, ông vô ý bị một con trăn 
to quân ông, lúc bầy giờ trên tay ông có câm một con dao 
bén, ông mới nghĩ răng: một khi ta đã thọ giới với một bậc 
có đức hạnh thanh cao, không nên để giới hạnh ta hư hại. 
Ông nghĩ như thế ba lần, ông mới định tâm răng: ta nhất 
định thà chết còn hơn là phạm giới, rồi ông liệng dao ra rất 
xa, VÌ Ông sợ còn cầm dao trên tay, ông sẽ bị tâm ác làm 
cho ông bị phạm giới sát sanh. Vì oai lực hy sinh, cố gìn 
giữ giới cho trong sạch, hình như làm cho con trăn cảm 
động tháo ra bỏ đi mắt. 


e Sarmucchedavirati nghĩa là xa lánh tuyệt. Ý nói: một 
khi đã đắc đạo quả rồi, gọi là bậc đã sanh vào dòng thánh 
nhân, vị ây không bao giờ nghĩ đến việc giết hại sanh 
mạng. Nói tóm lại về phân giới đức hoàn toàn trong sạch. 
Theo chú giải có nói rằng: tâm là nhân phạm vào ngũ giới 
của các bậc thánh nhân đã bị diệt tận. Vì lẽ ây nên các ngài 
không bao giờ bị sự kinh khủng lo sợ về 5 điều tội ác, nhất 
là sát sanh. 

Bốn điều tội ác gọi là Kammakilesa nghĩa là tội, 
Kammakilesa theo chú giải có giải răng: chúng sanh hăng 
bị nhơ đục vì việc làm (nghiệp) bởi vậy nên việc làm 
(nghiệp) ấy, Đức Phật gọi là kammakilesa. Kilesa nghĩa là 
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phiền não hay là sự nhơ đục, kamma là nghiệp hay là việc 
làm, ý nói rằng: vì còn có phiền não nên làm điều tội lỗi. 

Bốn điều Kammakilesa (Tàu dịch là tứ trọng) ấy là: 

* Panatipata: sát sanh 

* Adinnädäna: trộm cắp 

* Kamesumicchacara: tà dâm 
* Musavada: vọng ngữ 

Theo lời dịch của Phạn ngữ và lời dịch của Tàu là tứ 
trọng thì thây khác nhau xa, vậy quý vị tự hiệu lây. 

Những tội lỗi mà chúng ta làm sẽ là nguyên nhân đưa 
chúng ta sanh vào cảnh khô, vì nó mà chúng ta phải bị chịu 
những điêu khô trên đời này nên gọi là tội. Vậy ta phải biệt 
kinh sợ và tránh xa. Trong 4 điêu kê trên, chỉ có điêu nói 
dối, có lẽ gần trong vòng trần tục nhiều hơn hết rất khó 
tránh khỏi. Trong giới nói dối còn ấn ý nói đâm thọc, nói 
lời vô ích, chửi rủa, mắng nhiếc kẻ khác. Nói đâm thọc là 
chăng phải tự mình nói ra mới gọi là nói đâm thọc, việt thơ 
hoặc làm cách gì cho 2 người ghét nhau, thù nhau hoặc 
không thù ghét nhưng xa nhau đều có tội cả. Vậy tôi xin 
nhắc tích này trong bộ kinh Dhammapada Pháp cú.. 


Kế từ khi vị Ty-khưu tên Kondadhana xuất 1a, thầy đi 
đến đâu thì sau lưng thầy cũng có một người phụ nữ theo 
sau, riêng thây thì thầy không hiểu biết gì cả, nhưng a1 a1 
cũng đều thây. Những thí chủ đặt bát đề vào bát ngài hai 
muông cơm, muông thứ nhất nói rằng: muỗng này thuộc về 
phần ngài và muông thứ nhì về phần cô bạn của ngài. 

Các vị Tỳ-khưu thây như vậy đinh ninh răng thây phạm 
bất cộng trụ mới đi nói với trưởng giả Cấp Cô Độc và yêu 
cầu ông đuôi thây Tỳ-khưu Kondadhäna ra khỏi chùa. Ông 


' Khuddakanikãya-Atthakatha/Dhammapada- 
Atthakatha/Dandavagga/Kondadhãnattheravatthu (Dhp. 133-134) 
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trưởng giả không dám, chư Tỳ-khưu cho bà tín nữ VIsakha 
biệt, bà cũng không dám. Các thây mới vào châu đức vua 
Pasenadi (Ba-tu-nặc) và thuật tự sự, đức vua nhận lời, 
chiêu lại vào chùa, ngài cho quan quân bao chánh điện, 
thây Kondadhana nghe ôn ào mới ra coI, thì đức vua thây 
sau lưng thây có một phụ nữ, riêng thây khi biệt đức vua 
ngự đên ngài trở vô, đức vua đảnh lê nhưng ngài lại không 
thây hình người phụ nữ lúc ở ngoài, ngài tìm coi trong kẹt 
cửa, dưới gầm giường cũng không thấy, mới hỏi: 

- Bạch ngài, trẫm vừa thấy một người phụ nữ ở tại đây, 
cô ây đâu rôi? 

- Tâu đại vương, bần đạo cũng chăng thấy. 

- Chính trằm thấy một người phụ nữ đứng sau lưng ngài. 

Thây cũng quả quyết răng không biết và không thấy. 
Đức vua nghĩ chuyện này sao kỳ thê, mới nói: 

- Vậy xin ngài hãy đi ra ngoài. 

Khi ngài đi thì lập tức có người phụ nữ đi theo sau lưng. 
Đức vua trông thây rồi mới mời vào. Thây trở vào và ngôi 
xuống. Đức vua trông chừng theo hình của người phụ nữ 
ây, nhưng bông dưng lại biên mât đi. Đức vua lây làm lạ 
mới hỏi: 

- Bạch ngài, còn người phụ nữ ấy đâu? 

- Tâu đại vương, bần đạo chăng thấy người phụ nữ nào 
cả. 

- Xin ngài thành thật nói cho trẫm rõ 

- Tâu đại vương, hàng đại chúng đều nói rằng có một 
người phụ nữ đi sau lưng bân đạo, mà bân đạo không thây. 

Đức vua mới nghĩ rằng đây là hình giả, nhưng hãy còn 
nghi, nên lại phán răng: 


- Vậy xin mời ngài đi khỏi chô này lần nữa. 
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Thây ra đứng ngoài thì hình người phụ nữ lại hiện ra 
đứng sau lưng. Đức vua hỏi, thây vân trả lời như trước, 
ngài mới nghĩ răng quả thật là hình giả. Ngài mới nói: 

: Bạch ngài, một khi có điều không được trong sạch như 
thê này, thì không có ai trong sạch cúng dường cho ngài, 
vậy ngài cứ vào cung nội, trầm xin cúng dường những vật 
dụng cho ngài. 

Các thầy Tỳ-khưu mới nói nhau răng: 

- Các ngài hãy COI nhà vua ương hèn thái quá, một khi 
chúng ta mời vào đê coi tình tệ như thê này lại không chịu 
đuôi thây Ty-khưu phá giới ây, lại mời vào cung mà cúng 
dường. 

Rồi các thầy mới nói với thây Kondadhãna răng: 

- Này kẻ phá giới! Nhà vua cũng là kẻ hèn như ngươi 
vậy. 

Lúc trước thây không có bằng cớ để đáp lại, nhưng bây 
giờ đã được nhà vua làm chứng nên liên trả lời răng: 

- Các người là kẻ phá giới, các người là kẻ dẫn gái đi. 

Các thầy 1-khưu mới đem chuyện ây vào bạch với Đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn gọi thây vào hỏi thây xem có măng 
các vị Ty-khưu kia chăng. Thây bạch: 

- Vì các thầy ấy nói đệ tử. 

Đức Thế Tôn hỏi các thây kia: 

- Tại sao các thây lại mắng vị Tỳ-khưu này?. 

Các thầy đáp: 

- Bọn đệ tử thấy có một cô phụ nữ đi theo sau lưng của 
thây Tỳ-khưu này. 

- Đức Thế Tôn mới phán hỏi thây Tỳ-khưu Kondadhãna 
răng: 
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- Các thây Tỳ-khưu này có thấy một người phụ nữ đi 
theo sau lưng ngươi. Vậy tại sao ngươi lại không thây mà 
lại gây với các thây Tỳ-khưu ây. Quả này cũng do nghiệp 
đê tiện của ngươi kiếp trước, vậy mà hiện nay tại sao ngươi 
cũng không bỏ tánh đê tiện ây?. 

Các thây Tỳ-khưu đồng bạch hỏi rằng: 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, thầy Kondadhäna làm nghiệp 
thê nào trong quá khứ? 

Đức Thế Tôn mới dạy rằng: 

- Trong thời kỳ đức Chánh Đăng Chánh Giác tên 
Kassapa, có hai vị Tỳ-khưu yêu thương nhau chăng khác 
nào anh em cùng một cha mẹ. Thời kỳ Ấy, môi năm chư 
Tăng hội lại làm lễ phát lồ một lần. Gần đến ngày phát lô, 
hai thầy rủ nhau ra đi định làm lễ phát lô. Có một vị chư 
Thiên ở cõi trời Đạo Lợi thây hai vị thương nhau mới nghĩ 
răng: hai vị Tỳ-khưu này rât thương nhau, ta có thê chia rẽ 
được không. Trong khi đang nghĩ kê chia rẽ thi một trong 
hai thây nói răng: 

- XIn ngài đợi tôi đi sông một chút. 

Vị chư Thiên ấy mới đợi thầy Tỳ-khưu đi sông xong, từ 
trong bụi chui ra liền hóa ra một người phụ nữ, một tay 
năm lấy quần, một tay vén {óc làm như mới ân ái với vị Tỳ- 
khưu xong. VỊ chư Thiên â ây biết thầy 1ỷỳ-khưu kia thây rồi 
nên liền biến mất. Khi vị Iy-khưu kia đến mới nói với vị 
Tỳ-khưu vừa đi sông răng: 

- Thây là người phá giới. 

Thây Tỳ-khưu nọ mới trả lời rằng: 

- Bạch ngài đâu có. 

- Vừa rồi chính tôi trông thấy một cô gái đi sau lưng 
thây. 

- Bạch ngài, chuyện này thật tôi không có. 
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Hai thầy cãi nhau, kết cuộc, 2 thầy chia đường đi vì 
không bao giờ hợp nhau vì không băng lòng làm lễ phát lồ 
chung nhau. 

VỊ chư Thiên thây vậy mới nghĩ rằng: ta đã làm nên tội 
quá đáng lắm rôi, nên hiện xuông nói răng: giới đức của vị 
Tỳ-khưu này vẫn trong sạch, đây là do nơi tôi muốn thử hai 
ngài thôi, xin hai ngài cùng làm lễ phát lồ chung. Chừng đó 
hai vị Tỳ-khưu mới chịu nghe theo và cùng làm lễ phát lô. 
Vì nghiệp đê tiện ấy, sau khi chết, vị chư Thiên mới bị đọa 
vào Avici (A-tỳ địa ngục) một khoảng thời gian bằng với 
thời gian của một vị Phật, đến nay mới sanh lại làm 
Kondadhana. 

Khi nhắc tiền kiếp xong, Đức Thế Tôn mới phán răng: 
thây Tỳ-khưu vì nghiệp đê tiện ấy nên mới có chuyện phi 
thường như hôm nay mà người vẫn còn giữ tính đê tiện ấy. 
Không nên, ngươi không nên nói tiếng gì với các thầy Tỳ- 
khưu, ngươi hãy làm ra người không có lời (ý nói người 
câm, cũng như cái công mà người ta bỏ cục u ở chính gIữa) 
khi ngươi làm như thế thì ngươi SẼ đắc quả Níp-bàn. Rồi 
Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ rằng: 


Sace neres1 atfanam 

Kamso upahato yatha 

Esa pattosi nbbanam 

Sãrambho te na vijjati.' 
Nghĩa là: ngươi không nên nói lời bất nhã với ai, nhưng 
người mà bị ngươi nói sẽ trả lời lại với ngươi, sự kình 
chống nhau là nguyên nhân đem sự khô đến, những sự 
đánh đập kẻ khác sẽ trở lại ngươi. Nếu ngươi làm ra người 
không lay động cũng như cái cồng mà người ta đã bỏ cục u, 
ngươi sẽ đến Níp-bàn, ngươi không còn kình chống với ai 
cả. 
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Sau khi dứt câu kệ Kondadhana đắc quả A-la-hán 


Ý nghĩa câu kệ nói: không nên mắng chửi kẻ khác. Nếu 
ta măng chửi kẻ khác ta sẽ bị người ây mắng lại, sự kình 
chống nhau phân nhiều đều bị khô. Sự đánh đập, nó sẽ trả 
lại khi đánh đập kẻ khác, một khi làm cho tâm không bị 
hoàn cảnh lung lạc như cái công bị mất cái u ra, không khi 
nào đánh kêu. Người không bị lung lạc bởi hoàn cảnh bên 
ngoài thì sẽ đến Níp-bàn. 

Nếu ngươi muốn mau đến Níp-bàn thì hãy làm như cái 
ống tre cắt đứt hai đầu, đỗ nước không đọng lại. Một khi 
tâm người không thâu nạp cảnh trần thì đâu có tham VỌng, 
s1 mê nữa. 

Nhắc tích này lại để quý vị thấy răng: sự làm chia rẽ và 
phao vu cho kẻ khác có nhiều tai hại như thế. Vị chư Thiên 
ây không chia rẽ bằng lời nói nhưng băng việc làm cũng 
thuộc về sự đâm thọc, vì cốt ý của sự đâm thọc là làm chia 
rẽ nhau. Vậy việc gì ta gặp ở trên bờ bỏ trên bờ, gặp dưới 
sông bỏ dưới sông, ở ngoài đường bỏ ngoài đường, đừng 
đem về nhà, đừng đem đi nơi khác, như thê mới mong giữ 
được khẩu thanh tịnh. 


2. Thu thúc sự uống rượu 
Các thứ chất say, người ta làm băng ngũ cốc, bằng trái 
cây có chât ngọt, có men. 
Tại sao uống rượu là một tai hại? 
Theo lời Đức Phật dạy thì sự uống rượu có những điều 
tai hại là: 
* Phí tiền của để mua rượu. 
* Phí thì giờ quý báu. Nghĩa là khi say rôi không làm 
việc gì được chỉ ngủ mà thôi, như thê những công 
ăn việc làm bị đình trệ lại. Có người nói răng: tôi 
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uống vừa phải để ngủ, những hạng này không thấy 
thì giờ là vàng bạc, những thì giờ ây ta có thê đê 
coI sách xem kinh, quan sát lại những việc làm của 
ta coi có làm điêu gì sai với lương tâm bỏ đi, hay 
sửa lại, mà dù uông ngủ cũng không chạy khỏi sự 
mât tiên vô ích. 

* Khi say sưa chửi vợ mắng con, làm cho gia đình vì 
đó mà buôn bực, không hòa nhã yên vui, chăng 
những vậy thôi, có khi còn gây chuyện với người 
cùng xóm. 

* Khi say la lối om sòm theo dọc đường không biết 
hô thẹn. 

* Người say rượu dù có tài giỏi cũng không ai dám 
mướn hoặc giao phó một điêu gì quan trọng. 

* Bao nhiêu sự kín đáo bí mật đều khai ra hết. Chính 
bọn cướp giêt hại Đại Đức Mục-kiên-liên vì uông 
rượu say nên khai ra hêt mới bị mật thám của vua 
Ba-tư-nặc bắt vê giêt. 

* Người uống rượu say sanh nhiều bệnh khó trị, hay 
bị cảm gió sương, chêt theo đường xá. 

* Người uống rượu trí óc lu mờ, mất cả sự khôn 
ngoan. Đây là cái hại của kiệp này, vê kiêp sau 
nghiệp còn dư sót, sanh lại làm người tôi tăm học 
không thuộc, nêu thuộc cũng không nhớ lâu. 

Một khi say rồi dám làm tất cả những điều gì mà người 
ây khi chua say không dám làm. Vì những tai hại ây cho 
nên Đức Thê Tôn dạy không nên uông rượu. 

Nếu người không uống rượu, thì người ây sẽ tránh khỏi 
những điêu tai hại kê trên. Người ấy được an vui trong cõi 
này khỏi cần phải cầu cạnh với ai, khỏi phải lo sợ những tai 
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nạn sắp tới. Vì vậy nên sự không uông rượu hay là các chât 
say là sự an lành cao thượng. 


3. Sự không dễ duôi các pháp 

Dề duôi là tánh người không làm tròn phận sự hoặc hay 
lừa đảo để kiếm cách không làm phận sự. Có người nói tôi 
chưa già chưa khổ cần øì phải tu. Mà họ quên rằng: của cải 
nhiều, con cái đông không phải là hạnh phúc, vì có của 
nhiều lo sợ mất, mà nhất định là nó phải mất như khi ta 
chết không thê đem theo được, hay bị kẻ cướp guụt, nhiều 
con cháu thì khi đứa này đau, đứa kia bệnh càng làm cho ta 
khổ và điều họ quên là trong nghĩa địa không phải chỉ có 
mộ ông già mà thôi, bao nhiêu mộ của người trẻ tuôi hơn 
họ cũng có. Đây là sự dễ duôi. 

Theo chú giải nói rằng: sự mến tiếc việc trần tục gọi là 
dễ duôi. Có lời Phật dạy rằng: hai pháp là dễ duôi và không 
dễ duôi ấy như thế nào? Sự bỏ qua những việc làm. Sự để 
tâm phóng túng theo ngũ trần làm cho thân hoặc thân hay ý 
nhơ đục gọi là dễ duôi. Hơn nữa sự không chú tâm làm, sự 
không tiếp tục làm mãi mãi, sự làm gián đoạn, sự lười 
biếng, sự bỏ dở việc làm; không sốt săn, không cô tâm làm 
những việc làm đều gọi là dễ duôi. Sự dễ duôi, sự không 
quan tâm, sự trụy lạc trong trần tục như thế, Như Lai gọi là 
để duôi. 

Theo chú giải rằng: sự không đầy đủ trí nhớ để đè nén 
tâm phóng túng lung lạc theo tài, sắc, lợi, danh øọI là dể 
duôi. 

Hai pháp là dễ duôi và không dễ duôi có quả báo khác 
nhau. Vì dê duôi nên phát sanh những điều tội lỗi, không dễ 
duôi là nhân sanh phước thiện. Vì vậy nên có câu Phật 
ngôn rằng: “Naham, bhikkhave, aññam ekadhammampi 
samanupassami yena anuppanna va akusala dhamma 
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uppaJjani uppannx vã kusalã dhammaäa partihayanti 
vathayidam, bhikkhave, pamado. Pamattassa, bhikkhave, 
anuppannäa ceva akusala dhammaã uppalJJantI uppanna ca 
kusala dhamma parthAyantfTti” 


“Naham, bhikkhave, aññam ekadhammampi 

samanupassami yena anuppanna vã kusala dhamma 
uppaJjani uppanna va akusala dhammaä parihayanti 
vathaviddam, bhikkhave, appamado. Appamatftassa, 
bhikkhave, anuppanna ceva kusala dhamma uppalJanti 
uppannä ca akusalä dhammä parihäyanfr ti” 
Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! Như Lai suy nghĩ không 
thấy pháp nào là nguyên nhân làm cho các ác pháp chưa 
phát sanh và là nguyên nhân làm cho pháp lành đã sanh rồi 
phải bị tiêu diệt băng pháp dê duôi. Này các thầy Tỳ-khưu! 
Vì một người dễ duôi thì tất cả các pháp ác chưa sanh cũng 
phát sanh và các pháp thiện đã có lại từ từ tiêu diệt. 

Rồi ngài dạy thêm răng: này các thầy Tỳ-khưu! Như Lai 
không thấy một pháp nào là nguyên nhân sanh các pháp 
thiện, là nguyên nhân làm cho các pháp ác bị tiêu diệt bằng 
pháp không dễ duôi. Này các thầy Tỳ-khưu! Một khi người 
không dê duôi làm thì các thiện pháp chưa sanh lại phát 
sanh và các ác pháp đã có rôi cũng phải bị tiêu diệt. 

Đức Phật có dạy trong kinh Pháp Cú Dhammapada, 
Appamada thiên không dễ duôi trong tích của bà SamävatT 
rằng: 

“Appamado amatapadam 
Pamado maccuno padam 
Appamatfa na miyanti 

Ye pamattã yathã matã”“ 


' Ahguttaranikaya/Ekakanipäta/Accharaãsahghãtavaggo 
“ Dhammapada 21 
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Nghĩa là: sự không dễ duôi gọi là không chết. Người dễ 
duôi mặc dâu sống cũng như chết. 

Ý nói rằng: sự không dễ duôi không làm nên tội và diệt 
trừ phiền não là con đường đi đến Níp-bàn, là nơi vô sanh 
bất diệt. Còn người dễ duôi cứ làm nô lệ mãi cho phiền não 
là để tâm chạy theo tài sắc, lợi danh. Người ấy quên rằng: 
đời sống con người như một chậu nước đầy mà dưới đáy 
chậu có một lỗ mọt nhỏ nước từ từ chảy, nước kia sẽ cạn. 
Nước trong chậu ví như tuôi thọ của loài người, ngày lần 
lượt qua, tuôi thọ lần lượt giảm đến ngày chết. Khi sắp 
chết, ta muốn làm một việc lành cũng chăng đặng nào, vì 
tâm ta bắn loạn ân hận. 

Đức Phật có dạy trong Pháp Cú, thiên Sahassavagga 
rằng: 

“Yo ca vassasatam JTve 

Apassam dhammamuttamam 

Ekaham jIvitam seyyo 

Passato dhammamuttamam”' 
Nghĩa là: sự sông một ngày của một người thấy pháp cao 
quý (pháp giải thoát) cao quý hơn người sông trăm năm mà 
không thấy pháp cao quý. 

Ý nói rằng: người sống lâu nhiều tuổi, nhưng người ấy 
không biết kinh sợ sự sinh, già, bệnh, chết cứ mãi ham mê 
trong tài tình danh lợi thì cái sống ấy như sống thừa, sống 
một đời sống vô vị, không biết tìm hạnh phúc cho mình, 
mặc dâu sống nhưng cũng như xác chết chưa chôn. Người 
trẻ tuôi trông thấy đời hoàn toàn ảo mộng như một sân 
khẩu mà chúng ta là kép trên sân khấu, khi mang râu đội 
mão là vua chúa, khi hết lớp tuồng là người thường. 





' Dhammapada 115 
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Cũng có lắm người cố tu, nhưng vì sự dễ duôi tùy lòng 
của chúng bạn làm hư hại điều lành của mình. Thí dụ như 
ngày bát quan trai chỉ ăn một bữa trưa, song chiều lại có 
một người bạn lại mời đi dự tiệc. Vì sợ bạn phiền hay vì 
tính dễ duôi nên nghĩ răng: một lần không đến đâu, thôi thì 
ta đi dự tiệc. Đây là sự dễ duôi làm cho đức lành của ta 
phải bị tiêu diệt, rồi khi dự tiệc ấy bị các bạn khác cám dỗ 
ta phạm vào điều khác vì ta không đủ cương quyết, lại 
nghĩ: thì một lần có đến đâu, bất quá ta sắm hối. Thế tội lại 
nảy sanh, thế là ta đã liều lĩnh một lần, hai lần, ba lần cứ 
như thế hóa ra là một thói quen, chỉ hẹn lần sau sẽ rán trong 
sạch, đó là dễ duôi. Như thế, ta không bằng người đầy tớ 
của ông bá hộ mà tôi vừa nói khi nãy. 

Trong câu chú giải có vẫn như vây: tại sao người dễ duôi 
ví như người chết?. Đáp: Vì người ấy không làm xong 
nhiệm vụ. 

Nghĩa là không bao giờ người ấy nghĩ rằng: ta làm điều 
thiện là bố thí, giữ giới, thọ trì bát quan tra1 giới, niệm Phật. 

Nói tóm lại, người làm một việc gì không dễ duôi bỏ mất 
thì giờ, lười biếng, thì người ấy sẽ được kết quả theo ý 
muốn. Nên Đức Thế Tôn gọi đó là sự an lành cao thượng. 
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BÀI 23 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Trước khi thuyết tiếp theo sự an lành, hôm nay nhân 
dịp rằm tháng 10, phần đông người Việt Nam chúng ta cho 
là rằm lớn, rủ nhau vào chùa làm lễ cúng bái, thành ra một 
thói quen, theo Phật Giáo Nguyên Thủy thì không có 
những cái răm ấy, nghĩa là không có ngày nào xấu, Tigày 
nào tốt, ngày nào lớn, ngày nào nhỏ cả, phải chăng xấu tốt 
là do ở lòng ta, nghĩa là ở chỗ nói ác, nghĩ ác, làm ác mà 
thôi, còn tốt là nghĩ lành, nói lành, làm lành, đây là ngày tốt 
cả. Theo Phật Giáo Nguyên Thủy có rằm tháng giêng là 
ngày Đức Thế Tôn có thuyết pháp cho 500 vị đại A-la-hán, 
tự các ngài hội lại không ai mời, trong nhóm ấy không có 
vị nào đặc Tu-đà-huờn và hơn nữa toàn là những bậc xuất 
gia với đức Thế Tôn, mà cũng sẵn đó làm lễ ngày của đẳng 
giác ngộ hứa với Ma vương răng: ba tháng nữa, Ngài sẽ 
nhập diệt. Còn răm tháng tư, là lễ quan trọng vì là ngày kỷ 
niệm của Đức Thế Tôn nhập diệt, đản sanh, thành đạo. 
Trong 2 ngày răm này là ngày có tính cách kỷ niệm chứ 
không có tính cách cúng cầu phước. Nếu nói trong Phật 
Giáo Nguyên Thủy không có 3 cái rằm ấy có lẽ làm cho 
chư thiện tín thấy nghi ngờ. Vậy 3 cái răm ấy từ đâu đến? 
Theo tôi thiết tưởng cũng nên kế sơ lai lịch của 3 cái rằm 
này cho chư thiện tín hiểu. 

Trong một năm có 3 cái răm lớn là: răm tháng giêng gọi 
là thượng nguơn, răm tháng 7 gọi là trung nguơn và răm 
tháng 10 gọi là hạ nguơn. Ba cái rắm này không phải của 
Phật Giáo tạo ra. Số là bên Tàu hồi đời nhà Đường mới lập 
quốc, ông vua đầu tiên tên là Đường Thế Dân, khi lên cầm 
chánh quyên, nhà vua là một người rất thành tâm kính 
trọng Phật Giáo. Vì vậy nên các chi đạo khác lần lượt bị 
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suy đôi. Ước chừng năm thứ 7 sau khi ngài trị vì có bọn 
đạo sĩ nghĩ răng: lúc này nhà vua và phân đông dân chúng 
nghĩ vê Phật Giáo, vậy không bao lâu giáo lý của chúng ta 
sẽ bị tiêu diệt. Khi ây có 7 thây đạo sĩ vào hâu vua viện lý 
răng trong một năm có 3 ngày răm lớn là: răm tháng giêng 
gọi là thượng nguơn thiên quan trì phước, răm tháng 27 gọi 
là trung nguơn địa quan xá tội, rắm tháng 10 gọi là hạ 
nguơn thủy quan giải ách và yêu câu vua cho phép làm lê. 

Vì không muốn. làm phiền lòng các vị ấy nên đức vua 
chuẩn tấu. Từ â ây về sau, các đệ tử Phật dựa theo đó mà làm 
chay cúng tế. Sự thật theo Phật Giáo thì không cúng tế như 
thê, vì người chêt còn năm đây mà không thê ngôi dậy ăn 
cơm thay thì cúng chi vô ích. 

Hôm nay tôi nhắc sơ lược lại, theo thân tâm tôi muốn 
cho tín đô Phật Giáo Nguyên Thủy bao giờ cũng hướng vê 
Nguyên Thủy không vì phong tục, chúng ta tu hành khó 
thành chánh quả được vì chúng ta theo cô tục rât nhiêu chứ 
theo chánh lý là ít. Thậm chí đên lăm người trong lúc làm 
lê sính hôn không dám nói đên sự tang tê, sợ e răng nói thê 
lại có cái không hay. 

Giờ xin trở lại giải tiếp câu kệ thứ 7 trong 38 điều an 
lành là: 

“Œaravo ca n1vafo ca, 
Santufthi ca kataññutã; 
Kalena dhammassavanam 
Etam mañgalamuttamam”. 
Nghĩa là: 
Một: sự tôn kính các bậc nên tôn kính 
Hai: nết hạnh khiêm nhường 
Ba: vui mừng vì đã có của (tri túc) 
Bốn: nết hạnh biết ơn người 
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Năm: nết hạnh tùy thời nghe pháp 
Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 

1. Gãravo: sự tôn kính các bậc nên tôn kính 

Theo ý nghĩa Phạn ngữ nói răng: những điều mà ta đáng 
làm cho nặng gọi là garu, tiếng garu này ý là cao cả, có 
nghĩa là thây (những bậc đáng cho ta phải làm cho cao 
cảnghĩa là kính thờ cha mẹ, thây tô nên gọi là garu). 

Tôn kính tính cách của người biết kính trọng các bậc cao 
thượng gọi là gãrava. Theo chú giải có dạy răng: người biết 
tôn thờ, kính trọng các đẳng có đặc ân cao cả như Phật, 
thinh văn đệ tử Phật, chư Độc Giác, thầy tô, cha mẹ, anh 
chị, chú bác, gọi là người có sự tôn kính. Chăng những phải 
kính trọng người trong gia quyến mà thôi; dù là người 
ngoài mà có tuôi hơn ta, mặc dầu người có phần nghèo hơn 
ta, ta cũng nên kính người, không vì ÿ tài cao, giàu có, 
quyên chức, dòng quý phái mà khinh bỉ người. 

Sự kính trọng nhau Đức Thế Tôn gọi là nguyên nhân của 
sự an lành. 

Trong Phật ngôn (M. L 196) dạy Subha trong 
Cũlakammavibhaigasutta rằng: 

- Này Subha! Người nữ hoặc nam trong đời này là người 
cường ngạnh, ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng lễ 
bái, không chịu đứng dậy tiếp TƯỚC những bậc đáng tiếp 
rước, không chịu ngường chỗ ngôi cho bậc đáng nhường, 
không tiếp đãi bậc đáng tiếp đãi, không kính trọng các bậc 
đáng kính trọng, không thân mến các bậc đáng thân mến, 
không cúng dường bậc đáng cúng dường... Người ấy sau 
khi chết sẽ bị sanh vào ác đạo vì nghiệp mà tự mình đã làm 
lây. Nếu người ấy không sanh về 4 đường ác đạo, khi được 
sanh lại làm người sẽ bị sanh vào gia đình đê tiện. Này 
thanh niên Subha, người mà có tính cường ngạnh, ngã 
mạn... không cúng dường các bậc đáng cúng dường, chính 
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người ấy tự làm để đi đến gia đình dòng họ đê tiện. Này 
thanh niên Subha! Trái lại nam hay nữ trong đời này không 
cường ngạnh, ngã mạn, chịu lễ bái bậc đáng lễ bái, cúng 
dường bậc đáng cúng dường. Người ấy sau khi thác sanh sẽ 
được về cõi thiên đàng, vì người ấy đã tạo ra thiện nghiệp 
vậy. Nếu người ấy không sanh về cõi trời, sanh lại làm 
người đều được sanh vào gia đình cao cả, quý phái. Này 
thanh niên Subha, người không cường ngạnh, ngã mạn, lễ 
bái bậc đáng lễ bái... cũng dường bậc đáng cúng dường, đó 
là hành vi đi đến an vui. 

Theo Phật ngôn này thì ta thấy răng: sự kính trọng này 
không phân giai cấp trong xã hội, chỉ biết kính trọng người 
có tuôi tác, đức hạnh mà thôi. 

Đây tôi xin nhắc lại một tích trong túc sanh truyện 37: 
Có lúc nọ, chư Tăng hội lại rất đông để hầu Phật. Nhiều 
thầy Ty-khưu choán chỗ rộng lớn, có vị một mình chiếm 2 
hoặc 3 chỗ. Đại Đức Xá-lợi-phất đến sau, không có chỗ ở, 
đành phải ở ngoài trời, khuya lại đi kinh hành gặp Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã biết chuyện ấy, nhưng để đến khi ĐặP 
đức Xá-lợi- phất, ngài mới hỏi tại sao ở ngoài đông, thây 
mới bạch rằng vì tới trễ nên không có chỗ nghĩ. 


Nhân chuyện ấy, sáng ngày Đức Thế Tôn mới cho nhóm 
chư vị Tỳ-khưu lại nhắc một tích như sau: 

Lúc quá khứ, tại rừng Tuyết lãnh có một cây vừng to, 
cây vừng ấy là nơi tụ họp của ba con thú và cũng là ba 
người bạn thân là chim đa đa, khi và tượng. Ba con thú ấy 
chơi với nhau rất thân nhưng không biết ai lớn nhỏ, ba con 
mới nói nhau rằng: 


' Khuddakanikãya-Atthakathã/Jataka- 
Atthakathãa/Ekanipata/Kulävakavagga/37.T1ttirajataka 
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- Chúng ta chơi với nhau như vầy chưa đủ vì chúng ta 
thiêu phép cung kính nhau, vì không biệt kẻ lớn người nhỏ 
đê dạy nhau, vâng lời nhau. 

Rồi mới hỏi nhau rằng: 

- Vậy chúng ta ai biết cây vừng này từ bao giờ? 

Tượng đáp: 

- Này các bạn, trong khi tôi còn là tượng con, mẹ tôi dẫn 
đi ăn thì cây này còn ở dưới bụng tôi. Tôi biệt cây vừng 
trong khi ây. 

Khi đáp: 

- Này các bạn, khi tôi còn bú, tôi ngồi trên đất không cần 
ngước đầu lên, cũng có thê dùng miệng căn ngọn cây này 
được. Vậy tôi biết cây vừng này từ khi ấy. 

Chìm đa đa đáp: 

- Này các bạn, khi trước ở bên kia có cây vừng to, tôi ăn 
trải vừng về đại tiện nơi đây nên mới có cây vừng này. Vậy 
tôi biêt cây vừng này trong khi ây. 

Từ lúc ây đi, khỉ và tượng tôn chim đa đa lên làm anh cả, 
cả hai phải kính trọng, vâng lời chỉ bảo, hai con khỉ và 
tượng vâng lời chim đa đa xa việc ác là: sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, vọng ngữ, uông nước say, sau khi chêt được 
sanh về cối trời. 

Sau khi nhắc tích này xong, Ngài mới dạy các thầy Tỳ- 
khưu răng: 

- Này các thầy Tỳ-khưu! Loài thú mà nó còn biết kính 
trọng nhau thay, huông chi các thây xuât gia hành theo 
Ciáo Pháp chân chánh của Như Lai sao không biệt kính 
trọng nhau. 

Sau khi ấy, Đức Thế Tôn có dạy thêm câu kệ rằng: 
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- Kẻ nào thông hiểu pháp biết kính trọng bậc cao thượng 
hơn mình, kẻ ây trong đời này đáng là người (mà được kẻ 
khác) ngợi khen. Về đời sau được sanh về cõi trời. 


Theo chú giải có nói gom ý câu kệ như vây: này các thây 
Ty-khưu! Chúng sanh bât luận hạng nào, vua chúa, Bà-la- 
môn, nông gia, người xuât gia, hoặc Chiên-đà-la hoặc Thủ- 
đà-la chăng hạn là người thông hiệu về sự tôn kính các bậc 
nên tôn kính, người lớn tuôi hoặc người có đức hạnh thanh 
cao, chúng sanh ây trong đời này được lời ca tụng ngợi 
khen, vê vị lai được sanh về cõi trời. Tích này để chỉ ta 
rằng: nên kính trọng bậc niên cao kỷ trượng, người có đức 
hạnh, dù người ấy thuộc về hạng người nào trong xã hội, để 
diệt lòng ngã mạn, tính khi kẻ khác. 

Hơn nữa, sự tôn kính gọi là hạnh phúc, vì nơi sự tôn 
kính ây đưa người qua khỏi sự tai hại, được những đặc ân 
là thi quan và minh sát. Vì vậy nên có một vị chư Thiên 
vào hâu Phật bạch với Đức Phật răng: 

- Bạch đức Thế Tôn, 7 pháp này là pháp làm cho các 
thây Tỳ-khưu khỏi bị tai hại. 7 pháp ây là 7 pháp gì? 

* Buddhagãravatã: tư cách người biết kính trọng Phật 

* Dhammagäravatä: tư cách người biết kính trọng 
Pháp 

* Saighagaravatã: tư cách người biết kính trọng Tăng 

* Sikkhãpãravatã: tư cách người biết kính trọng điều 


học (giới) 

* Samadhigaravata: tư cách người biết kính trọng 
thiên định 

* Appamadagaravatä: tư cách người biết kính sự 
không dê duôi 


* Patisandhãragäravatä: tư cách người biết kính trọng 
sự tiệp đãi 
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Bạch đức Thế Tôn, 7 pháp làm cho vị Tỳ-khưu khỏi bị tai 
hại. 

Đến sáng ngày, Đức Thế Tôn thuật câu chuyện ây cho 
chư vị Tỳ-khưu bằng câu kệ rằng: 

“Satthugaru dhammagaru, 

Sanghe ca tIbbagaravo; 

SamadhIgaru äfäpT, 

SIkkhaya tibbagaravo. 

Appamadagaru bhikkhu, 

PatIsantharagaravo; 

Abhabbo parihanäya, 

Nibbanasseva santike”. 
Nghĩa là: thây Ty-khưu có sự kính trọng Phật, có sự kính 
trọng Pháp, có sự kính trọng Tăng... là người không bị tai 
hại (là xa đạo quả) thì thây Tỳ-khưu ây đã ở gân Níp-bàn. 

Câu kệ này Đức Thế Tôn dạy trong Anguttaranikãäya / 
Sattaka / Nipata / Pathamapannasaka / Devatavaggo / 
Appamadagaravasutta. 

Đây tôi xin giải về 7 điều kính trọng ấy: 

Sự kính trọng là một pháp rất cần cho mọi người dầu ở 
đời cũng như trọng đạo. Một khi người biệt kính trọng bậc 
trưởng thượng thì làm gì cũng được an vui dê dàng, vì có 
người giúp đỡ. 

q) Kính trọng Phật. 

Trước hết nói về sự kính trọng Phật, ta phải tự hỏi: tại 
sao ta phải kính trọng ngài? Ta kính trọng ngài vì hai lẽ: 

* Dù là người còn tại gia, ngài cũng là một vị đề 
vương, dòng cao sang. 

* Khi ngài đã xuất gia tìm được mối đạo, ngài là đẳng 
cứu thê dùng đuôc tuệ rọi đường phá tan bâu không 
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khí mờ tôi mà đã làm cho nhân loại phải lạc lầm. 
Tất cả chư Thiên, phạm thiên đều hoan hô, ca tụng 
ngài có 10 đặc ân cao thượng là Araham (Ứng 
Cúng), Bhagavä (Thế Tôn)... 

Trong chú giải có dạy răng: khi Đức Thế Tôn còn tại thê, 
các bậc Tỳ-khưu biết kính trọng Phật mỗi ngày đều vào hầu 
Phật, đề nghe những kim ngôn của ngài giáo huấn. Khi đi 
kinh hành, thấy Đức Thế Tôn đi dưới gió hoặc đi nơi thấp 
hơn thì không bao giờ dám ởi trên gió hoặc đi nơi cao hơn, 
đây gọi là các thây Ty-khưu biết trọng Phật về mặt vật chất. 
Nhưng sự cung kính ấy cũng không cao quý băng vâng giữ 
hành theo lời giáo huấn của ngài. 

Riêng chúng ta hôm nay cũng đã xa không gặp được 
Phật, chúng ta muốn kính trọng ngài phải làm sao? Không 
phải môi ngày ngôi trước kim thân của ngài khấn vái lạy 
cầu mà cho là kính trọng ngài. Điều đúng đắn hơn hết là 
phải hành theo lời ngài đã dạy. 

b) Kính trọng phúp. 

Pháp tiếng Phạn gọi là Dhamma, Sanskrit gọi là 
Dharma, Tàu âm là đà-la-ni, nghĩa là tổng trì, ta thường gọi 
là Pháp. Trước hết xin giải nghĩa tiếng Dhamma — Pháp 
cho dễ hiểu. Dhamma - pháp nghĩa là: phàm vật gì có bản 
tính là giữ gìn tính chất của nó không cho hư hại hay bị tiêu 
diệt. Tôi xin ví dụ cho dễ hiểu: như miếng vải trắng, nó giữ 
được màu trắng của nó, khiến cho người trông thấy đều 
nhận biết là miếng vải trắng, chứ không ai hiểu răng đó là 
vải đen. Nói cho dễ hiểu là vật gì mà có 2 lẽ: giữ chắc cái 
tính chất của nó và phô bày ra kiểu, cảnh, màu sắc cho 
người nhận định, phân biệt được đều nên gọi là pháp. Nói 
kính trọng Đức Thế Tôn đây tức là kính trọng pháp, ý nói 
rằng: ta hết lòng học và hành theo lời giáo huân của ngài. 
Pháp có 3 điều khác nhau là: 
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*  Parivatffidhamma: Pháp học, đây ý chỉ 8 muôn 4 
ngàn pháp môn, người muốn thông hiểu phải găng 
thông hiểu phải găng công trì chí học, không dể 
đuôi. 

* Patipatidhamma: Pháp hành, là giới, định, tuệ, là 
pháp mà hành giả vâng giữ hành theo đúng sẽ được 
giải thoát. 

* Pat†ivedhadhammma: Pháp thành, là chỉ các bậc một 
khi đã được đắc quả từ Tu-đà-huờn trở lên là các 
bạc trông thây Níp-bàn đây gọi là thành pháp. 

Ba pháp trên có quả báo khác nhau. Pháp học sẽ làm cho 
người thông minh hiểu rõ chân lý đề hành theo đúng chánh 
đạo. Pháp hành làm cho con người được có phâm hạnh 
thanh cao. Pháp thành là pháp làm cho các bậc trông thấy 
rõ lý của các pháp mà dứt bỏ được tham ái, phiền não,... mà 
đắc đạo quả và Níp-bàn. Một khi người đã học hiểu chân lý 
và hết lòng hành theo sẽ đắc được đạo quả thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hồi nên gọi là sự kính trọng là pháp đem lại sự 
an lành. 

Riêng nơi đây, tôi muốn giải thêm cho chư thiện tín thây 
răng người mà hết lòng nghe pháp rất cung kính cũng được 
sự an lành, như có tích trong pháp cú 368-376 (DhpA.) tích 
Sambahulabhikkhu rằng: ngài Đại Đức Kaccäana ở truyền 
đạo tại xứ Kurara tại AvantI gần núi Pavatta có một người 
thiện nam tên Sonakotikanna xuất ø1a Sa-di 3 năm sau mới 
xuất gia Iy-khưu. Sau khi xuất gia xong, ông xIn phép thây 
tế độ đi đến Kỳ Viên tịnh xá hầu Phật. Khi vào hầu Đức 
Thế Tôn, Ngài cho cùng ở chung một tư thất với Ngài. Đến 
gần sáng Đức Thế Tôn bảo ngài đọc solasasutta (16 bài 
kinh) bằng sarabhañña (đọc như ta ngâm thơ) (16 bài kinh 
này có trong Tam tạng ở Atthakavaggo, Suttanipata, 
Khuddakanikaya). Sau khi đọc xong, Đức Thế Tôn khen 
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rằng: Hay lắm! Hay lắm! Lành thay! Lành thay! Một khi vị 
1y-khưu hoặc thiện nam tín nữ hay là chư Thiên được Đức 
Thê Tôn khen thì tât cả thọ thân chư Thiên và các bậc thiên 
vương đêu hoan hô nhiệt liệt. Vì vậy nên ngài Sona được 
chư Thiên và Phạm Thiên ca tụng. 

Trong khi ây tại nhà bà tín nữ mẹ ngài ŠOña, xa chùa Kỳ 
Viên 120 do tuân, có một vị vô tay ca tụng răng: 

- Lành thay! Lành thay! 

Bà tín nữ lấy làm lạ hỏi: 

- Tiếng ai hoan hô vậy kìa? 

VỊ Thiên đáp: 

- Ta, 

- Ngài là a1? 

- Ta là chư Thiên ở tại nhà này 

- Tại sao từ trước đến nay ngài không hoan hô cầu chúc 
cho tôi như vây? 

- Hôm nay đâu phải ta hoan hô bà 

- Nếu vậy ngài hoan hô ai? 

- Ta hoan hô vị Đại Đức Sonakotikamna là con của bà 

- Con của tôi làm gì mà ngài hoan hô 

- Con của bà ở chung với Đức Thê Tôn một tư thất và 
thuyêt pháp cho Đức Thê Tôn nghe. Sau khi dứt lời pháp, 
Đức Thê Tôn ca tụng con bà nên ta ca tụng ngài Đại Đức vì 
hoan hô theo lời của đâng giác ngộ 

- Thưa ngài, con của tôi thuyết pháp cho Đức Thế Tôn 
nghe hay là Đức Thê Tôn thuyêt cho con tôi nghe? 

- Con bà thuyết cho Đức Thế Tôn nghe 

Bà tín nữ nghe qua lây làm thỏa thích đắc được 5 điều 


hỷ lạc và nghĩ răng: nêu con ta được ở chung một tư thật 
với Đức Thế Tôn và dám thuyết pháp cho ngài nghe thì 
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cũng có thê thuyết cho ta nghe. Khi nào con ta về ta sẽ yêu 
câu con ta thuyết pháp, ta sẽ nghe 

Về sau ngài trở về xứ, đi khất thực, mẹ ngài trông thấy 
mời vào nhà hỏi răng: 

- Này con, mẹ có nghe rằng: con ở chung một tư thất với 
Đức Phật rôi thuyêt pháp cho Đức Phật nghe có phải 
không? 

- Chuyện này ai thuật lại với mẹ? 

- chư thiên trong nhà này hoan hô con 

Đoạn bà thuật chuyện lại và nới thêm răng: 

- Mẹ nghĩ, nếu con có thể thuyết pháp cho Đức Thế Tôn 
nghe được, thì có lẽ con cũng thuyêt cho mẹ nghe được. 
Vậy con cũng nên thuyêt cho mẹ nghe với. 

Ngài Đại Đức vui lòng nhận lời hứa. Bà nghĩ rằng: trước 
khi nghe pháp, ta phải cúng dường cho chư Tăng trước, nên 
bà cho tôi tớ trong nhà nâu đô vật thực quý giá đem vào 
chùa trai Tăng săn dịp nghe thuyêt pháp luôn. 

Trong lúc đang nghe pháp có 900 tên cướp kiếm thế vào 
nhà bà. Vì nhà giàu, sự trông nom chu đáo nên chúng 
không có dịp, nay nhân khi bà vào chùa nên bọn cướp tìm 
cách vào nhà. Sau khi vào nhà đôt đuôc tìm lây của thì 
người tớ gái của bà đên nói cho bà hay răng: 

- Thưa bà, một bọn cướp, rất nhiều, đã vào nhà lây tiền. 

- Bọn cướp ấy tìm được bao nhiêu tiền trong nhà thì 
ngươi cứ đê cho chúng lây hêt đi, đê cho ta yên tịnh nghe 
Pháp 

Riêng bọn cướp lây hết tiền xong mới đến kho chứa bạc, 
phá cửa và hôt bạc. Người tớ gái lại đên kêu bà nữa. Bà 
đáp: 

- Ngươi để cho bọn cướp muốn lấy bao nhiêu thì lấy, 
đừng làm hại sự nghe pháp của ta. 


Pháp môn Đức Phật Tổ Gotama 343 





Bọn cướp lây hết bạc lại đến kho vàng. Người tớ gái lại 
đên kêu bà lân nữa. Bà nói: 

- ÔI Cái con nhỏ này, ngươi đến làm rộn ta nhiễu lần rồi, 
ta đã bảo rằng: bọn cướp muốn lẫy bao nhiêu thì lây, ngươi 
đừng đến làm hại sự nghe pháp của ta, nếu còn đến nữa sẽ 
bị đòn, ngươi hãy về đi. 

Cô tớ gái về thuật tự sự cho tên tướng cướp nghe, tên 
tướng cướp mới nghĩ răng: nêu chúng ta lây của người như 
thê này thì sẽ bị trời đánh. Nghĩ vậy, tên tướng cướp mới 
đên bảo bọn lâu la răng: 

- Các ngươi nên đem đồ đạc của bà tín nữ này đề lại chỗ 
cũ. 

Bọn cướp vâng lời trả lại như cũ. 

Đây để cho quý vị thấy rằng: người rán thực hành theo 
lời của Phật thì được nhiêu sự an lành, đúng theo kim ngôn 
của Đức Thê Tôn dạy răng: 

Dhammo have rakkhati dhammacarim, 

Dhammo sucInno sukhamavahatI; 

EsanIsamso dhamme sucInne, 

Na dugsatim gacchati dhammacärï.. 
Nghĩa là: Pháp ấy hằng hộ trì người thực hành theo pháp. 
Một khi người thực hành đúng theo pháp rôi, sẽ đem sự an 
vui đên cho. Đây là quả báu của sự hành theo Chánh Pháp. 

Ý nói rằng: người vâng giữ hành theo chân lý của Đức 
Thê Tôn đã dạy thì khỏi phạm vào những tội mình đã lánh 
xa tức là mình được pháp hộ trì mình khỏi khô. 

Bọn cướp đến nghe thuyết Pháp. Khi vừa rạng đông thì 
dứt thời Pháp. Tên cướp đên quỳ mọp dưới chân bà thí chủ 
và nói răng: 





' Khuddakanikãya/Theragäthã/Dhammikattheragãthã 
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- Thưa bà, xin bà xá tội cho tôi. 

Bà lấy làm lạ hỏi rằng: 

- Chuyện gì thế? 

- Thưa bà, tôi là người oán ghét bà, định đến đây giết bà. 

- Nếu vậy ta miễn lỗi cho con 

Bọn cướp thấy chủ tướng của mình làm như vậy cũng 
bắt chước làm theo, bà cũng nói như trước. Bọn họ mới 
nÓI: 

- Thưa bà, nếu bà tha lỗi cho chúng tôi thì xin bà hãy nói 
với con bà cho chúng tôi xuât gia. 

Bà mới nói với ngài Đại Đức răng: 

- Con ơi! Những tướng cướp này trong sạch với con, 
muôn xuât gia theo con. Vậy con hãy vui lòng cho người 
xuât Ø1a VỚI. 

Đại Đức đáp: 

- Lành thay! 

Rồi ngài cho xuất gia, 900 vị Tỳ-khưu ấy lên núi tham 
thiên. Đức Thê Tôn ở cách xa 120 do tuân, Ngài hiêu rõ 
câu chuyện ây, dùng thân thông cho các vị Ty-khưu mới 
thây Ngài và thuyêt 9 lân kệ. Khi Đức Thê Tôn thuyêt một 
câu kệ thì có 100 vị Tỳ-khưu đắc A-la-hán quả bay vê hâu 
Đức Thê Tôn. 

Tôi nhắc tích này lại để quý vị thấy răng: người hết lòng 
nghe pháp, hêt lòng thực hành theo pháp thì được sự an 
lành như thê, đây cũng là cái gương đê ta thực hành theo. 

Trong tích này, đáng cho quý vị nghĩ rằng: một khi xuất 
ø1a Tôi tại sao bà mẹ vân kêu là con và ông con cũng vân 
kêu băng mẹ? Theo trong Phạn ngữ là vậy chứ không phải 
tùy ý tôi muôn nói. Theo tôi biệt dâu xuât gia hay tại gia, 
bà mẹ không thê quên tiêng con và ông con cũng không thẻ 
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quên tiếng mẹ. Hơn nữa, đây là tiếng xưng hô giữa mẹ con 
cũng không thấy có chỗ nào cấm. 


c) Sanohagaravat - kính trọng Tăng 


Tăng có 2 bậc là phàm Tăng và thánh Tăng. Phàm Tăng 
là những bậc xuất gia cô nghiêm tri giới luật của Đức Thế 
Tôn đã khâu truyền. Người thiện tín biết kính trọng Tăng, 
vì họ hiểu rằng: Tăng là bậc thừa hành theo giáo lý của 
Phật, các ngài là bậc cô xa lìa phiền não, là người dẫn 
đường sáng suốt, các ngài là ngọn cờ Phật Giáo. Vậy tín đồ 
muốn cho Phật Giáo được trường tồn, cũng nên biết cách 
kính trọng chư Tăng, không phải tôi là nhà sư muốn cho 
quý vị kính trọng mà nói thế. Theo thâm tâm tôi muốn cho 
quý vị biết thế nào gọi là nhà sư. Vì hiện giờ có lắm kẻ lợi 
dụng y bát của Phật cho rằng: ta là người xuất gia. Thật ra 
thì không hiểu giáo lý của nhà Phật là gì cả, chỉ dẫn những 
người tìm theo ý kiến của mình, làm cho người cố tìm sự 
giải thoát càng lạc thêm. Phải chăng những người ấy lợi 
dụng bộ cà-sa để nuôi sống dễ dàng. Lắm người nói rằng: 
người ấy giàu có đi tu thì họ có gì gọi là lợi dụng? Những 
nĐØười ây không lợi dụng về lợi nhưng họ còn muốn lợi 
dụng danh, vì họ muốn làm một vị giáo chủ. Sự thật người 
ta có thê bỏ lợi để mua danh. Vậy thiện tín muốn kính trọng 
Tăng phải phân biệt băng cách nào? Nếu muốn biết rõ cho 
dễ phân biệt xin mời quý vị gai công học cho rõ thông phận 
SỰ CỦa nĐØƯỜI xuất gia, trước là khỏi bị bọn lợi dụng Phật 
Giáo lường gạt và những kẻ muốn lợi dụng cái chưa được 
thông suốt của ta để họ đễ làm một giáo chủ. Hai nữa là, đề 
biết đâu là Chánh Pháp để thực hành theo, hoặc để trông 
thấy cái quấy của các nhà sư quên mình và thành thật nhắc 
nhở các ngài, đó là ta giúp cho Phật Giáo được trường tôn. 
Khi ta học rõ luật ta mới phân biệt được Phật Giáo được 
trường tồn đến năm ngàn năm chăng cũng nhờ sự hiểu 
thông kinh, luật của hành tứ chúng. 
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d) Sikkhãgãravatã: tư cách người biết kính trọng điều 
học 

Điều học đây ngụ ý chỉ là: giới hạnh của người đã thọ trì 
rôi không cho phạm vào, nghĩa là luôn luôn trông coi giới 
hạnh của mình như người đã mù một mắt rồi rán lo săn sóc 
mắt kia không cho đau, vì sợ rủi ro mù nốt. Đại ý dạy rằng: 
rất cô găng bài trừ những phiền não còn trong lòng ta, 
không dám dê duôi. 

e) Samñdhigãravatä: kính trọng thiên định 

Kính trọng đây là cố hành không dám xao lãng. Thiên 
định là một phép dạy tâm, kềm chế tâm không cho xao lãng 
phóng túng theo trần cảnh, bắt buộc cho tâm phải yên trụ. 
Nhất là các bậc xuất 1a, thiền định là điều quan trọng hơn 
hết, nhờ có thiền định là nắc thang thứ nhì của sự giải thoát 
đến Níp-bàn. 

Trong bộ chú giải Visuddhimagga có sánh trân cảnh như 
một thứ nhựa rất dẻo và rất dính. Mùa năng, nhựa ấy chảy 
ra dưới gốc cây, trông thấy như một miêng nhung đẹp. Có 
một con khỉ lại gần, thấy nhựa tưởng là tắm nhung ngôi 
lên, bị dính cứng vào nhựa. Khi chống hai tay đề đứng lên, 
tay lại bị dính luôn, dùng 2 chân để chỏi đặng đứng dậy 
cũng bị dính. Khi tìm đủ mọi cách để thoát thân nhưng vô 
hiệu quả. Sau rốt khi dùng miệng để căn đặng gỡ nhựa thì 
cả mồm cũng bị dính luôn, trước tình cảnh ấy, chúng ta 
đáng thương hại cho khi ấy lắm. 

Riêng người, không mắc phải nhựa ấy nhưng lại mắc 
một thứ nhựa càng dẻo, càng dal, càng dính chắc hơn các 
thứ nhựa khác là trần tục. Khi còn nhỏ ở trong gia đình thư 
thả, sau có vợ là bắt đầu dính như khi mới dính cái đít, sau 
có con cũng như khi mới dính hai tay, khi có tiền của cũng 
như khi mắc thêm hai chân, đến có quyên chức cũng như 
khi mắc luôn các cái mồm, chỉ còn chịu chết thôi. Thật ra 
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tâm con người thường bị dính vào tài, sắc, lợi danh, khó mà 
gỡ ra được, chỉ do nhờ thiền định là phương pháp chữa và 
sửa lần, không cho tâm say mê theo trân cảnh nữa. 

Thuở xưa xứ Ấn Độ, trước khi làm lễ hỏa táng, người 
nhà dùng chỉ buộc hai tay và hai chân cùng cô. Không ai 
hiểu ý nghĩa ây ra sao, có người đên hỏi Đại Đức Kala, 
ngài giải rằng: con là cái vòng cột cố, vợ là cái vòng buộc 
chân, của cải là cái vòng buộc tay. Vì thương con nên 
không thể tu hành gì được, chỉ lo kinh doanh hầu để lại sự 
nghiệp cho con mà quên mình già và chết. Cũng vì thương 
vợ nên ráng lo bòn tảo để tìm chút danh VỌnE để vợ được 
hãnh diện với chúng bạn, không nhớ răng: những tội lỗi mà 
ta đã làm không a1 chịu thế cho ta được. Vì thương mến vợ 
con nên không thê đem tiền của ra giúp đỡ đồng bào vì sợ 
hết tiền của cho vợ con dùng, vì vậy nên ví cũng như sợi 
dây cột tay. 

Tục lệ này dùng để dạy người một cách gián tiếp rằng: 
con người khi đến chết vẫn còn phải bị cột chặt vào 3 nơi là 
con, vợ, và của cải. Thật ra tâm người cũng còn mến tiếc 3 
điều kế trên như sợi dây trói chặt lại không bao giờ giải 
thoát được. 

Đức Thế Tôn dạy ta phải kính trọng thiền định nghĩa là 
phải cô chuyên trì hành theo không cho gián đoạn. Như tôi 
đã nói, thiền định là nắc thang thứ nhì (sau gIỚI) để đi đên 
giải thoát. Vậy một khi quý vị biết đời là bể khổ, nên cố 
găng niệm Phật, đành răng ta không thể giải thoát trong 
kiếp này nhưng đó là duyên lành đề trợ lực về sau, vì là 
nhân mài dũa một phần nào phiền não hiện tại. Đời không 
phải giàu sang quyên tước là hạnh phúc. Tôi xin nhắc sơ 
lược tích của Đại Đức Anuruddha để quý vị thấy gương 
lành của ngài. Đức Anuruddha là dòng Thích-Ca, được kế 
vị cho đức Tịnh Phạn vương. Sau lại ngài xuất Ø1a, ngài 
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hăng ở dưới cội cây hay nơi rừng vắng. Khi ngài ở những 
nơi ây, ngài thường nói răng: hạnh phúc thay! Hạnh phúc 
thay! Các vị Tỳ-khưu nghe vậy mới vào bạch với Đức Thê 
Tôn răng: 

- Ngài Anuruddha có ý muốn khoe mình về đạo, quả. 

Đức Thế Tôn cho kêu ngài vào hỏi có phải như vậy 
không. 

Ngài đáp: 

- Có, 

- Tại sao ngươi nói như vậy? 

- Bạch đức Thế Tôn, khi đệ tử còn trị vì, có thành trì 
kiên cô, có ngự lâm quân canh tuân nghiêm ngặt, nhưng đệ 
tử vân còn e ngại có kẻ thích khách, ngoài ra còn sợ quan 
xâm lãng của các cường quôc. Ngày nay đệ tử xuât gia bỏ 
ngai vàng ở nơi rừng sâu thanh văng, cội cây mà lòng đệ tử 
vẫn được an vui hạnh phúc, không sợ kẻ cướp của giật đồ. 
Vì đệ tử trông thấy quả của sự không có của cải như vậy 
nên đệ tử nói răng: hạnh phúc thay! 

Nhắc tích này lại để chư thiện tín thấy rằng: của cải 
quyên chức không đem lại sự an vui, trái lại làm cho ta 
kinh sợ, lo lăng. Hạnh phúc thật sự là sự không lo mât còn, 
có không, người muôn cho lòng mình thơ thới như vậy chỉ 
có trì giới, tham thiên thì mới nêm được hương vị của sự an 
vui ây. Vì Đức Thê Tôn biệt lòng chúng sanh còn rât nhiêu 
phiên não và nên cô găng đừng xao lãng, ây gọi là kính 
trọng thiên định. 

 Appamidagaravatñä: tư cách biết kính trọng sự 
không dê duôi 

Sự không dể duôi là sự không phung phí thì giờ quý báu 
của mình mà làm những điêu vô ích. 
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Sự không dễ duôi ấy chia làm hai phân là: sự không dể 
duôi bậc thâp và sự không dê duôi bậc cao 
Sự không dê duôi bậc thấp có 3 điều là: 
* Không dê đuôi trong sự diệt trừ các điều tội lỗi do 
thân, khâu, ý và làm thêm điêu thiện. 
* Không diệt trừ các điều tội lỗi do khâu nghiệp và cô 
nói những điêu lành. 
* Không dám nghĩ đến sự hung dữ xấu xa, vì cỗ dạy 
tâm những việc lành. 
Vẻ bậc cao có 3 là 
* Không dê duôi trong sự quan sát gìn giữ tâm không 
cho tâm tham mên theo trân tục, trong khi có cơ hội 
gần trân tục 
* Không dê duôi để tâm si mê, giải đãi, phóng túng 
* Không dê duôi để tâm sân hận, trong khi gặp phải 
trường hợp sân hận 
Ba điều này thuộc về bậc cao vì ba điều này là nhân 
nhận thây rõ Níp-bàn. Người mà không dê duôi trong 
những điêu kê trên hoàn toàn rôi, gọi là biệt kính trọng sự 
không dê duôi. 
&) PafisandhãragñravafÄ: tư cách người biết kính 
trọng sự tiêp đãi 
Sự tiếp đãi này thuộc về phép lịch sự ở đời. Nhưng trong 
sự tiêp đãi có hai cách là: 
e Amisapatisandhãra: tiếp đãi bằng vật thực 
Nghĩa là khi có khách đến nhà ta tiếp băng những bữa cơm 
hoặc đãi nước, vui vẻ tiêp chuyện 
© Dharmmapdafisandhara: tiếp đãi bằng pháp 
Nghĩa là trong trường hợp nào có thê thuận tiện cho ta 
khuyên người bỏ dữ, hoặc giải những nguyên nhân gì làm 
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cho người nhận thấy lẽ phải, hoặc ta dạy bảo quyến thuộc. 
Sự tiếp đãi sẽ được kết quả nhiều sự lợi ích là cột được sự 
thân ái với tất cả mọi người, được nhiêu bạn lành, sau khi 
chết được sanh về cõi trời, sanh về ngày vị lai có nhiều 
quyến thuộc, và nếu có lầm lạc có các bậc trí thức nhắc 
nhở. 

Vậy trong câu kệ này có năm điều an lành, tôi chỉ giải có 
một. Trong bảy điều kính trọng. Kính trọng Tam bảo là để 
làm cho tâm ta càng dính chắc vào ba ngôi cao quý, kính 
trọng điều học, thiên định, sự không dễ duôi và sự tiếp đãi 
là phương pháp diệt trừ phiên não là ý lại, dễ duôi, lười 
biếng, tỏ vẻ nhã nhặn về xã giao hơn nữa là tùy dịp dạy 
pháp lành. Vậy bảy pháp này là pháp cần yếu cho Phật tử, 
mong răng chư thiện tín cô thực hành theo. 
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BÀI 24 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Câu kệ thứ tám: 
“Khanfi ca sovacassata, 
Samananañca dassanam; 
Kalena dhammasäkaccha, 
Etam mangalamuttamam””. 
Ngha: 
Một: sự nhịn nhục. - 
Hai: nêt hạnh người dê dạy. 
Ba: sự được thây được gặp các bậc Sa-môn. 
Bôn: tánh cách biện luận về Phật pháp theo thời. 
Cả bôn đêu ây là hạnh phúc cao thượng. 


1. Khanti nghĩa là nhẫn nại. 

Nhẫn nại nghĩa là nhịn, nín, ý nói cỗ gắng mà chịu 
những sự bực tức. KhantI (nhẫn nại) lại có ý là nhịn chịu 
nghĩa là gắng chịu những điều sỉ nhục bằng lời nói hay là 
băng sự đánh đập, mặc dầu oan hay là ưng chịu của người 
lớn hơn mình. Khant (nhẫn nạ!) lại có ý nghĩa đặc biệt là 
nhịn chịu với những lời hỗn láo của kẻ nhỏ hơn mình. Đại 
cương trong tiếng khanti (nhẫn nại) ấy dạy răng: dù kẻ lớn 
hay nhỏ, họ dùng lời thô lỗ cộc căn, mắng nhiếc, đá, đánh 
đập ta, mà ta nhịn chịu được, không đánh măng lại gọi là 
khanfi nhẫn nại . 

Theo chú giải có dạy rằng: thầy Tỳ-khưu có lòng nhẫn 
nại là người có tánh cách như là điếc, không cân nghe 
những lời kẻ khác khen hay chê hoặc chửi măng, hay làm 
như bại xuôi không đánh trả lại khi người ta đánh đập mình 
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cũng như vị đạo sĩ Khanti hằng cô gắng làm cho tâm của 
ngài trong sạch băng đức nhân nại, hoặc như ngài Đại Đức 
tên Punna là vị được Đức Thê Tôn khen là một vị đại đệ tử 
có nhiêu đức nhân nại. Đây tôi tôi xin nhăc lại 2 tích ây. 

Trong lúc quá khứ, đức Bồ-tát sanh vào dòng Bà-là-môn 
tên Kundakakumãra'` tại kinh đô Baranasl, ngài xuât gia 
làm đạo sĩ ở tai rừng Tuyết Lãnh rât lâu, Ngài vê thành 
Baranasr ở tại vườn Thượng Uyên. Lúc ây đức vua 
BaranasI tên Kalabu uông rượu say, dân phi tân. Vào Vườn 
thượng uyền. Các phi tần thấy nhà vua đã an giấc rủ nhau 
đi chơi, gặp vị đao sĩ đang ngôi dưới sốc cây vừng mới làm 
lễ ngài rôi ngôi nghe pháp. 

Sau khi tỉnh rượu đức vua tỉnh dậy, không thấy có một 
phi tân nào hâu ngài, nôi giận xách gươm đi kiêm. Khi ây 
có một bà vương phi mà đức vua yêu nhât giựt gươm của 
ngài. Khi đi đên cội vừng, thầy vị đạo sĩ đang ngôi thuyêt 
pháp mới hỏi: 

- Này sa-môn, ngươi hằng dạy (người) những gì? 

- Tâu đại vương bân đạo hăng dạy về sự nhẫn nại. 

- Nhẫn nại là gì? 

- Nhẫn nại là sự không sân hận trong khi kẻ khác chửi 
măng đánh đập, khinh bỉ mình. 

- Nếu vậy, ta sẽ trông thấy ngươi có nhẫn nại hay là 
không. 

Rồi ngài truyền răng: 

- Giám sát, ngươi hãy đè vị đạo sĩ này xuống, hãy đánh 
khăp châu thân hai ngàn roi cho trâm. Cñám sát làm y theo 
lời. 

Rồi đức vua hỏi: 


' Khuddakanikãya-Atthakathã/Jataka- 
Atthakathãa/Catukkanipato/Pucimandavaggo/3 1 3.Khantivadijataka 
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- Ngươi hằng dạy (người) những gì? 

- Tâu đại vương, bân đạo thường dạy về nhẫn nại. Có lẽ 
đại vương tưởng răng: nhẫn nại theo da của bần đạo chăng? 
Nhẫn nại không theo da của bần đạo đâu, nhẫn nại trong 
thân tâm của bân đạo. 

- Các ngươi hãy chặt tay chặt chân vị đao sĩ này cho 
trầm. 

Sau khi chặt tay và chân xong đức vua hỏi như trước. 
Ngài đạo sĩ tâu răng: 

- lâu đại vương, bần đạo hăng dạy về nhẫn nại. Đại 
vương tưởng răng: nhẫn nại theo tay chân của bần đạo 
chăng? Nhẫn nại không theo tay chân đâu. 

- Các ngươi hãy lắt tai xẻo mũi tên đạo sĩ này cho ta. 

Sau khi thực hành xong, đức vua cũng hỏi như trước, vị 
đạo sĩ cũng trả lời như trước. Đức vua tức giận vô củng 
mới nện gót chân lên ngực của vị đạo sĩ, rồi bỏ ra đi. Mặt 
của quả địa cầu chịu nỗi sức nặng của Tuyết Lãnh, nhưng 
không chở nôi tội lỗi của nhà vua đã làm, nên nứt ra một 
lăn. Đức vua bị sụp đât chêt, sanh vào địa ngục tên AvIci 
(A-ty). Sau khi đức vua ra đi, có một vị đại thân vào lau 
máu cho ngài đạo sĩ và nói răng: 

- Bạch ngài, nếu ngài có giận, xin ngài giận nhà vua làm 
hại ngài, đừng giận chúng tôi. 

VỊ đạo sĩ đáp: 

- Nhà vua nào truyền chặt tay chân, cắt tai, lắt mũi ta, ta 
xin nhà vua ấy được sống lâu. Vì người như ta không bao 
giờ biết giận. 


Tích này trong bộ Túc sanh truyện (Jataka). 

Quý hóa thay hạnh của đắng cao cả, mặc dù đã chết 
nhưng hôm nay vân còn lưu lại hương lành. Hôm nay tôi 
nhăc đây đê chúng ta thây gương của ngài đê hành theo đức 
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nhẫn nại ấy. Người muôn biết ta có tu hay không là biết 
trong khi gặp trường hợp phải sân hận, tham lam nhưng ta 
nhịn chịu được, như thế mới gọi là người có tu, hay là tu 
đến bậc nào. Nếu muốn tu pháp nhẫn nại thì luôn luôn phải 
có trí nhớ, nhớ rằng: những trường hợp nào làm cho ta lung 
lạc đó là những chuyện thử thách lòng ta, coi ta tu được đến 
mực nào, ta phải dùng nhẫn nại để thắng những điều ấy. 
Nếu người có đủ lòng nhẫn nại là chúng ta có đủ những vũ 
khí đề thắng kẻ hung ác như tích của Đại Đức Punna. Tích 
ây như vầy: 

Có một người phú thương tên Punna ở xứ Sunaparanta 
đi đến kinh đô Thất-la-phiệt (Sãvatthï) để buôn bán, được 
vào hầu Đức Phật và nghe pháp, phát tâm tín thành muốn 
xuất gia, nên mới gọi người quản lý đến bảo rằng: 

- Ngươi hãy đem hết gia tài của ta về trao lại cho em ta 
là Cùlapunna. 

Rồi ông xin xuất gia học tham thiền với Đức Thế Tôn. 
Khi ông ở tham thiền tại Thát-la-phiệt không có kết quả tốt 
đẹp. Ngài mới nghĩ răng: chỗ này không hợp phong thổ với 
ta. Ngài muốn đi về xứ _Sunaparanta, nên vào hâu Phật, xin 
phép Đức Thế Tôn đi về xứ Sunãparanta. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Thầy muốn đi ở nơi nào? 

- Bạch đức Thế Tôn, đệ tử xin đi ở xứ Sunaparanta. 

Đức Thế Tôn biết rõ Punna là người có tính nhẫn nại vô 
lượng vô biên. Nhưng Đức Thế Tôn muốn cho ngài giải 7 
điều nhẫn nại cho các thây Tỳ-khưu khác nghe và cho thiện 
tín thấy cái đức nhẫn nại của ngài. Tích này có trong tạng 
kinh bộ MaJjhimakikaya, Uparipannasa, Salayatanavagøa, 
bài kinh Punnavadasutta như vậy. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Punna, nếu người xứ ấy sẽ chửi ngươi, dọa nạt 
ngươi, thì ngươi có phương pháp chi đối với người ây? 
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- Bạch. Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sunaparanta, chửi 
măng, dọa nạt đệ tử, đệ tử sẽ nghĩ rằng: những người xứ 
Sunaparanta tử tế quá, thật là tử tế, vì họ không đánh ta 
bằng tay. Bạch đức Thế Tôn, theo trường hợp này, đệ tử 
nghĩ vậy. 

- Này Punna! Nếu những người xứ Sunãparanta đánh 
ngươi băng tay, theo trường hợp này ngươi nghĩ đối phó 
thế nào? 

- Bạch đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sunãparanta 
đánh đệ tử băng tay đệ tử sẽ nghĩ rằng: những người xứ 
Sunäparanta thật là tử tế, vì những người ấy không chọi ta 
bằng gạch. Bạch đức Thế Tôn, theo trường hợp này, đệ tử 
nghĩ vậy. 

- Này Punna! Nếu những người xứ Sunäparanta chọi nhà 
ngươi bằng gạch đá, theo trường hợp này ngươi nghĩ đối 
phó thế nào? 

- Bạch đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sunãparanta 
chọi đệ tử bằng gạch đá, đệ tử vẫn nghĩ răng: những người 
xứ Sunãparanta thật là tử tế, vì họ chưa đánh ta bằng cây. 
Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này, đệ tử suy nghĩ 
như vậy. 

- Này Punna! Nếu những người ở xứ Sunãparanta, họ sẽ 
đánh nhà ngươi băng cây, theo trường hợp này nhà ngươi 
nghĩ đối phó thế nào? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sunäparanta 
đánh đệ tử bằng cây, đệ tử sẽ nghĩ răng: những người xứ 
Sunaparanta thật là tử tế, vì họ chưa đâm ta bằng kiếm, 
chém ta bằng đao. Bạch đức Thế Tôn, theo trường hợp này, 
đệ tử suy nghĩ như thế. 

- Này Punna! Nếu những người ở xứ Sunaparanta, họ sẽ 
đâm nhà ngươi bằng kiêm, chém nhà ngươi băng đao, theo 
trường hợp này nhà ngươi nghĩ đôi phó bằng cách nào? 
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- Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sunäparanta 
đâm đệ tử băng kiếm, chém đệ tử băng đao, đệ tử sẽ nghĩ 
răng: những người xứ Sunãparanta thật là tử tế, vì họ chưa 
giết ta. Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này, đệ tử nghĩ 
như vậy. 

- Này Punna! Nếu những người ở xứ Sunãparanta, họ sẽ 
giết ngươi, theo trường hợp này ngươi nghĩ đối phó bằng 
cách nào? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Sunäparanta 
họ sẽ giết đệ tử, đệ tử sẽ nghĩ răng: chư Thinh Văn đệ tử 
Phật, chán nản gớm ghê thân này, các Ngài hằng muốn trừ 
nó, riêng về phần đệ tử không kiếm nhưng may lại được. 
Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này, đệ tử suy nghĩ 
như thế. 

Đức Thế Tôn nói lời hoan hý rằng: 

- Lành thay! Lành thay! Punna ngươi là người có tâm 
thanh tịnh là sự nén lòng, ngươi có thể đi đến ở xứ 
Sunaparanta được. Vậy ngươi hãy tùy tiện ở. 

Tôi nhắc tích ngài Punana nhẫn nại với 7 điều ấy là: chửi, 
doạ nạt, mắng nhiếc, đánh bằng tay, chọi băng đá gạch, 
đánh bằng cây, chém băng đao, đâm bằng kiếm và giết 
chết. 

Đề cho thiện nam tín nữ trông thấy đức nhẫn nại cao cả 
của ngài như thế mới xứng đáng gọi là đệ tử Phật. Nhờ đức 
nhẫn nại ây mà ngài chính phục được tất cả lòng người 
trong xứ ây, những người chửi mắng ngài đều trở nên tín 
đồ của ngài cả. Riêng ngài, ngài nhờ sự nhẫn nại ấy nên 
ngài hành đắc quả A-la-hán trong xứ Sunãparanta. Chúng 
ta hãy coI gương ngài mà vâng giữ hành theo, nhờ có kẻ 
hung dữ nên ta mới thấu sự tu của ta tới bậc nào, cũng như 
có vật đen mới biết vật trăng: nếu hai vật đều đen hết thì 
làm sao phân biệt được. Nhắc đây để quý vị thấy răng câu 
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nói: gặp Phật thì tu, gặp quý thì trừ. Đối với Phật, Ngài nào 
có làm cho ta sân hận, oán ghét ngài đâu, mà dầu ta là kẻ 
dữ không tu hành ở gần Ngài cũng được an vui mát mẻ. 
Còn ở gần kẻ ác là quỷ ấy nó làm cho ta bực tức khó chịu, 
ta nhịn chịu được với trường hợp ấy mới gọi là người tu. 
Theo tôi nên sửa câu này như vậy: gặp Phật phải ráng học 
cách tu, khi gặp quỷ ta phải thực hành những phương pháp 
tu mà ta đã học, nghĩa là rắng tu với quỷ. Tu đây ý nói là 
sửa chữa lầm lỗi của ta. Lẽ cô nhiên, người ta tìm loại đá để 
thử vàng, chớ không bao giờ người tìm vàng để thử đá. 
Cũng như người tu, bao giờ gặp phải sự khổ lòng nhịn chịu 
được vì nghĩ răng: đây là phương pháp tập cho ta tu, đây là 
điều thử lòng ta, coi tu đến bậc nào. Trường hợp mà ta gặp 
là phương pháp thử lòng ta. Những điều chạm phải như đá 
để thử lòng vàng. 

Người mà có đủ nhẫn nại như ngài Đại Đức Punna mới 
đáng làm hướng đạo dạy đời hai tiếng nhẫn nại. Nhắc đến 
gương của ngài thì ta trông thấy hai điều là: 

* Nøài là bậc hy sinh cho lẽ đạo, mặc dầu biết răng 
nơi ấy là nơi khó khăn 

* Một khi ngài xuất gia cô giải thoát thì ngài không 
nài lao khô miễn là giải thoát là toại lòng và nhờ ấy 
mà truyền bá Phật pháp được dễ dàng. Tiếc vì các 
vị pháp sư thời bây giờ hình như thiếu đức tính ấy, 
không thê chịu được sự chỉ trích của tín đồ, không 
săng thế chịu được sự chỉ trích của tín đồ, không 
săng thế chịu được mọi sự khó nhọc trong các 
trường hợp khi truyền đạo, còn thiện tín thì không 
đủ nhẫn nại để khuyên rủ người tu, và trước cảnh 
trời mưa, có khách, hoặc vì sự trái ý nghịch lòng 
đôi chút giữa bạn đồng đạo lại bỏ rơi sự tu tập xa 
lần chùa, đây là do nhân thiếu sự nhẫn nại. Khi mà 
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quý vị trông thây có những gì làm cho lòng ta giải 
đãi thì nên nghĩ và nhớ đến tích của hai vị tôi kể 
trên làm gương thì sẽ phá tan được sự lười biếng và 
thêm lòng nhẫn nại. 

Theo chú giải của bài kinh Sangtitisutta (D. LH, 207) có 
dạy răng: sự nhẫn nại là sự nhịn chịu không làm hại kẻ 
khác, không làm cho kẻ khác khóc than buôn khổ. Theo 
TIkã của bài kinh này lại dạy rằng: sự nhẫn nại là sự nhịn 
chịu với sự làm ác, nói ác của kẻ khác đối với mình, và hơn 
nữa không oán giận (vì phần đông, nhịn được nhưng sự bực 
tức vân còn trong tâm). Vậy ta cân phải có trí nhớ để quan 
sát co lòng ta còn có sự bực tức không, nếu còn thì ta nên 
biết rằng: ta chưa đủ đức tính nhẫn nại trong tâm, chỉ mới 
học được sự nín thinh thôi, vì mầm oán giận hãy còn. Nếu 
ta thấy lòng ta mát mẻ vui vẻ thì ây mới thật là nhẫn nại. 
Người làm chủ tâm của mình được thì ngoài mặt như trong 
lòng, không chút giận hờn oán ghét và vui vẻ như thường. 
Nhất là rất hài lòng vì thấy sự tu tập của mình có tiến bộ, 
như thế mới øọ1 là làm chủ được tâm, tạm gọi là đủ đức 
tính nhẫn nại. Hơn nữa tâm người khi gặp cảnh trái ý 
nghịch lòng nhưng vẫn hoan hỷ không nóng nảy, bực tức, 
giận dữ, gọi là người làm chủ tâm mình. 

Theo TIkã của bài kinh Sabbasavasutta trong 
Mũlapannãsa (Majjhimanikäya) có dạy rằng: nhẫn nại là sự 
nhịn nhục ý nói, sự nhịn chịu những điều sỉ nhục của kẻ 
khác (đối với mình) mà mình không oán giận. Theo chú 
giải bộ kinh Sabbasavasutta dạy rằng: nhẫn nại là sự nhịn 
chịu với tất cả sự khó khăn, như đối với sự nóng, lạnh, đói, 
rét. Vậy tôi xin nhắc tích của hai vị Đại Đức cho quÍ vị thấy 
để làm gương noi theo. 

Có vị Đại Đức tên Lomasanagatthera (MA. I, 65). Ngài 
ở hành đạo tại hang tên Piyañgũ núi Cetiyapabbata, khi ấy 
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nhăm mùa năng, trời thật nóng nhưng ngài vẫn tự nhiên 
ngôi tham thiên giữa trời mô hôi đồ ra. Các đệ tử thấy vậy 
nóng lòng, nên đến bạch xin ngài vào ngôi trong mát. Ngài 
đáp: vì tôi sợ nóng lắm nên mới ngôi vào đây. Rồi ngài mới 
quan sát đến cái nóng của địa ngục còn băng mấy trăm 
triệu lần cái nóng mặt trời, nhờ vậy ngài đắc quả A-la-hán 
tại chỗ ấy. Đây là một gương lành chúng ta nên soi vào để 
noi theo, khi truyền đạo cũng như lúc hành đạo, đừng câu 
nệ năng, mưa, đói, rét, thất vọng v.v... Hãy ngó ngay vào 
ích lợi chung của toàn thê chúng sanh và sự giải thoát của 
ta. 

Lại còn một tích của một vị Đại Đức, khi đi khất thực 
thiểu cơm ăn đã hai ba ngày, sự đói khát làm cho ngài rất 
khô. Nhưng không vi lẽ ây mà thối chí ngã lòng, ngài càng 
suy nghĩ đến cái khô như vây: khi ta còn luân hôi trong cõi 
sa-bà này, thì biết bao nhiêu lần ta sanh làm ngạ quỷ phải 
bị đói khát gấp trăm triệu lần như thế này. Ngài lại nghĩ đến 
lúc sanh làm A-tu-la và vào địa ngục... Khi ấy tâm ngài 
kinh sợ trong sự luân hồi khổ, ngài dùng trí tuệ quán sát 
thân này vô thường, khổ não và vô ngã, ngài đắc quả A-la- 
hán. Vậy ta không vì những sự đói lạnh, hoặc lẽ khác gì mà 
giải đãi sự tu tập của ta. 

Những thành tích vẻ vang của các bậc vĩ nhân mà tôi 
vừa nhắc lại, để chư thiện tín trông thấy rằng: các ngài làm 
được sự lợi ích cho mình và cho người là nhờ sự nhẫn nại. 
Vì vậy nên nhãn nại øọI1 là một điều hạnh phúc, mà toàn thê 
chúng ta đều ước mong. Vậy chúng ta nên cô gắng hành 
theo pháp nhẫn nại. 

Trong Túc sanh truyện tên Sarabhaigajätaka!' nói rằng: 
có một vị đạo sĩ tên Sarabhanga nói với đức Đề Thích rằng: 
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người dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự than 
van. Các bậc đạo sĩ hằng khen tặng sẽ không quên ơn 
người. Những người nhịn chịu được sự chê bai, khinh bỉ 
của kẻ khác, các bậc trí thức gọi là sự nhẫn nại cao thượng. 

Cũng ngài đạo sĩ Sarabhañga có dạy rằng: người nhịn 
chịu được những lời nói của người lớn hơn mình vì lẽ sợ. 
Nhị chịu được lời nói của người băng mình vì sợ không 
chống trả (vì sợ có oan trái). Chỉ có người nhịn chịu được 
với những lời của những kẻ nhỏ hơn mình, hèn hơn mình. 
Các bậc trí thức hằng ca tụng người ấy là người nhẫn nại 
cao thượng. Theo câu nói của ngài đạo sĩ cho ta trông thấy 
răng: bao giờ ta nhịn chịu được những lời khinh bỉ của kẻ 
hèn hơn ta, mới gọi là sự nhẫn nại thật sự. 

Như có tích rằng: khi xưa thường có trận giặc giữa chư 
Thiên và A-tu-la vương. Lúc nọ đức Đề Thích thăng trận 
bắt được A-tu-la vương tên là VepacIttI đem về, cột tại cột 
cờ. A-tu-la vương chửi đức Đề Thích rằng: 

- Ngươi là kẻ cướp, là kẻ hung ác, là kẻ ngu s1, ngươi là 
bò, là lừa, là lạc đà, là loài địa ngục, là súc sanh, là người 
không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ sanh vào ác đạo 
thôi. Không phải ngươi được thắng trận mãi đâu, bao giờ 
A-tu-la thăng, khi ấy, ta sẽ cột ngươi như thế này, để năm 
trước thành của A-tu-la rồi sẽ đánh ngươi. 

Khi ấy có một vị Thiên tên Mãtali mới hỏi đức Đề Thích 
rằng: 

- Đại vương nhẫn nại chịu cho A-tu-la vương chửi mắng 
mắng như thê này vì sợ hay vì sự nhẫn nại? 

Đức Đề Thích đáp rằng: 

- Không phải vì ta sợ Vepacitti mà ta nhịn đâu. 

Rồi ngài mới thêm răng: 
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- Tất cả những sự lợi ích, chỉ có sự lợi của ta là cao quý 
hơn hết, trong những sự lợi ích ấy chỉ có nhẫn nại là sự lợi 
ích cao thượng tuyệt đối. Kẻ nào có sức mạnh (các thứ thế 
lực) mà lại nhẫn nại đối với kẻ yếu sức hơn, vì kẻ yếu hơn 
ta có thể ức hiếp được trong mọi trường hợp (nếu ta muốn). 

Ý đức Đề Thích nói rằng: A-tu-la vương trong tay ngài, 
ngài muốn làm sao cũng được, nhưng đây là ngài nhẫn nại 
thật. Trong câu này chú giải có dạy răng: làm lợi ích cho ai 
cũng không bằng làm lợi ích cho mình, mà những phương 
pháp làm lợi ích cho mình chỉ có nhẫn nại là cao thượng 
hơn hết 

Đức Phật có dạy trong Pháp Cú kinh răng: người không 
làm hại kẻ khác chửi (mình), đánh (mình) và bắt (mình). 
Người mà nhẫn nại được như vậy, Như Lai gọi người ấy là 
người có sức mạnh là nhãn nại, có một đạo hùng quân (là 
nhẫn nại) gọi là Bà-la-môn'... Theo chú giải có dạy răng: 
người nhịn nhục được với tất cả các sự làm khổ nhục của 
kẻ khác, không buồn giận, vì có nhiều lòng nhẫn nại, Đức 
Thế Tôn gọi rằng: người ấy là người có đạo quân tinh nhuệ 
là nhẫn nại, đánh đuôi được tội lỗi một cách dễ dàng. Theo 
chú giải bài kinh Vãsetthasutta” có dạy răng: người nào 
giận trả lại người đang sân hận, người ấy càng tệ hơn kẻ 
sân hận. Người không giận người sân hận là người thắng 
trận giặc mà khó có người thăng được. 

Theo câu này cho ta thây rằng: sự giận dữ trả lại người 
sân hận là sự rất hèn. Vậy một khi người trông thây cái hại 
của sự không nhãn nại, nên cỗ gắng nhẫn nại, vì người 
nhẫn nại là người được danh là thanh tịnh, văng lặng. 
Người muốn trở nên người có nhẫn nại, trước hết phải có 
trí nhớ để quan sát những sự suy nghĩ của ta, và các điều 
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mà ta bị cảm xúc. Trí nhớ sẽ nhắc ta không cho ta sân hận, 
không uât ức, buôn phiên. Nhờ trí nhớ làm cho ta nhớ răng: 
người đang giận dữ không khác nào con thú đang hăng 
máu. Khi ta tập được tánh nhân nại thì ta sẽ được câu của 
Đức Phật khen như vây: sự nhân nại sẽ thăng được các sự 
khó khăn trên đời. Sự nhân nại ví như lưỡi gươm rât bén 
căt đứt những sự trở ngại. 

Nhẫn nại có rất nhiều quả báo cao thượng, như tôi đã 
thuyết trong bài pháp sô I (14/2 âl Nhâm Thìn, 9/3/52). 
Vậy nơi đây tôi xin nhặc Š điêu quả báo nhân nại là: 

* Piyomanãäpo: (người có nhẫn nại) là người có nhiều 
người thương mên. 

* Naverabahulo: (người có nhẫn nại) không bị nhiều 
Oan trái. 

* Navajjabahulo: (người có nhẫn nại) không có nhiều 
tội lôi. 

* Asammulho: (người có nhẫn nại) không kinh khủng 
si mê trong khi sắp chêt. 

* Supatim: (người có nhẫn nại) sau khi chết được 
sanh về cõi trời. 

Một khi người có đầy đủ nhẫn nại, được những sự hạnh 
phúc như đã kê trên, nên Đức Thê Tôn gọi răng: nhân nại là 
một sự an lành. Vậy người muôn được an lành, không cân 
câu cạnh với aI cả, chỉ rán hành hạnh nhân nại là được. 
Nhân nại là Ï trong 10 pháp ba-la-mật mà các đâng giác 
ngộ đã thực hành theo. 


2. Sovacassatä: nết hạnh người dễ dạy 
Nghĩa là người có tính cách khi có người dạy điều hay lẽ 
phải, không tỏ vẻ buôn giận hay làm như không nghe, trái 
lại tỏ vẻ biệt ơn người chỉ điêu lâm lôi của mình. 
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Người đời làm sao khỏi sự lỗi lầm, nhưng khi có người 
nhắc nhở nên rán ăn năn chừa lỗi thì mới mong đi đến nơi 
an vui. Ta hãy coi, những vật mà ta đang dùng, như con 
dao chăng hạn, nếu thép ấy cứ năm THãi trong mỏ, không 
nhờ các vị kỹ sư tìm được, đem về nâu lọc, rèn mãi ra lưỡi 
đao, thì nó đâu được ta nâng niu dùng nó. Người cũng vậy, 
không đi qua những sự sai lầm, có người dạy bảo, làm sao 
trở nên người tốt được. Người dễ dạy các bậc trí thức nói 
răng: người ấy có một bảo vật để nương nhờ. Vì có câu 
Phật dạy trong Sattamasutta bộ Añguttaranikãya răng: này 
các thầy Tỳ-khưu! Các thầy Tỳ-khưu dễ dạy, có nhẫn nại, 
vui lòng vâng giữ người chỉ dạy, pháp (hạnh) này là pháp 
(hạnh mà các thây) nương nhờ. Trong câu này theo chú giải 
có giải răng: trong lúc đã phạm vào điều quây bị người chỉ 
trích không bao giờ buôn, hơn nữa nếu làm phải mà có 
người chỉ trích cũng không cãi lại. Như thế mới hoàn toàn. 

Tính cách của người dễ dạy, Đức Thế Tôn dạy rằng: đó 
là một điều an lành. Vì người dễ dạy thì hằng được các bạn 
đồng đạo, hay các bậc trí thức vui lòng chỉ những điều lầm 
lỗi, làm những việc lành. 

Trong bài kinh Ammanasutta (?) đức Mục- kiên- liên có 
dạy răng: nếu có vị Tỳ-khưu nào trình bày rằng: xin quý 
ngài vui lòng chỉ bảo những điều sai lầm để tôi lánh, điều 
chánh đề tôi hành. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi chỉ 
bảo không tuân theo, đây không gọi là người dễ dạy. Người 
dễ dạy dầu không yêu cầu các bậc trí thức chỉ, nhưng khi 
nghe hay thấy điều xâu của kẻ khác cô xa lánh những điều 
xâu ấy, có hành điều lành nên cũng gọi là người dễ dạy. 


Người dễ dạy có hai hạng là: một hạng nên khen và một 
hạng đáng chê. Theo câu Phật dạy trong bài kinh 
Kakacipamasutta' răng: này các thầy Tỳ-khưu! Vị Tỳ- 
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khưu nào là người dễ dạy, có tính dễ dạy vì lẽ là được lợi 
lộc như y, vật thực, chỗ ở, thuốc. Như Lai không gọi người 
ây là người dễ dạy. Này các thây 1-khưu! Vì nêu các thây 
ây không được y, vật thực, thuốc, chỗ ở thì cũng khó dạy. 
Đây ý Đức Phật dạy rằng: người làm bộ vâng lời để được 
kẻ khác thương cho đồ chớ không thật tâm hành theo, chỉ 
có vị nào muốn hành hầu giải thoát mới đáng khen, như câu 
Phật ngôn dạy: này các thây Tỳ-khưu! Các thây Tỳ-khưu 
nào không vì lẽ được lợi lộc cúng dường, mà vì lẽ đạo mà 
dễ dạy. Như Lai mới gọi là người có tánh cách dễ dạy. Vậy 
các thầy Tỳ-khưu, các thầy nên nhớ rằng: chúng ta chỉ cúng 
dường (sự hành đạo) cho Pháp bảo, kính trọng Pháp làm 
người dễ dạy (không phải vì lẽ lợi lộc mà vâng lời làm như 
dễ dạy). 

Những người hết lòng cung kính Giáo Pháp, không ÿ 
mình là Sang trọng giàu có, quyền chức, niên cao kỷ 
trưởng, dễ dạy, những người ấy gọi là người biết hành theo 
đường giải thoát. Như tích của ngài Rãdha', trong Pháp cú 
có nói vệ tích của ngài rất nhiều, nhưng đây tôi xin nhắc sơ 
lược như vây. Ngài Rãdha trước kia là Bà-la-môn. Sau phát 
tâm tín thành muốn xuất gia theo Phật Giáo nhưng vì già 
nên các thầy Tỳ-khưu không cho, vì các ngài sợ không đủ 
sức và trí nhớ để hành phạm hạnh, nhất là những người có 
tuổi cao ít chịu nghe lời ông thầy nhỏ tuổi hơn. Chỉ có đức 
Xá-lợi-phất còn nhớ ơn ông có dâng cúng cho ngài một vá 
cơm nên cho ông xuất gia. Sau khi xuất 81a xong, tự ông 
thây mình đã già, đời sông còn thừa rất ít, nên ông cố hết 
sức vâng lời, ba tháng sau ông được đắc quả A-la-hán. Đức 
Xá-lợi-phất mới dẫn ông về lạy Phật. Đức Thế Tôn hỏi 
răng: 
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- Xá-lợi-phất, đệ tử của thây có dễ dạy không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, thầy Radha thật là dễ dạy, một khi 
đệ tử chỉ bảo điêu nào thì vâng giữ hành theo không buôn 
giận. 

Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn mới dạy răng: 

- Này các thây Tỳ-khưu! Lẽ cố nhiên khi làm một vị Tỳ- 
khưu nên dê dạy như Radha, mặc dâu bị người chỉ trích 
cũng không nên buôn. Này các thây Ty-khưu! Người dạy 
bảo ta không khác người chỉ mỏ vàng cho ta. 

Theo ý nghĩa câu này Đức Phật dạy răng: có người kia 
nghèo bị người nọ măng chửi, song họ lại chỉ cho một hầm 
vàng, người nghèo ây không bao giờ giận, trái lại mang ơn 
vì được hâm vàng. Cũng như ta khi làm tội, có người trông 
thây chỉ dạy cho ta, ta bỏ đi và thực hành theo Chánh Pháp, 
thì sẽ khỏi khô được vul, đây là người chỉ kho tàng vô giá, 
thì ta dại øì mà giận người. 

Người dễ dạy hằng gặp được nhiều sự an lành, nhất là 
khỏi khô và được giải thoát. Vậy tôi xin nhắc thêm Túc 
sanh truyện tên Valahakassajãtaka” như vây: 

Có 500 người lái buôn, sắm vật liệu để đi buôn xa, phải 
trải qua những biển to. Nói về tại hòn đảo tên Tambapanni 
có nhiều Dạ-xoa cái. Khi có thuyền bị đăm, vớt về trước là 
thỏa mãn tình dục, sau ăn thịt. Trong khi ấy, ghe của 500 
người lái buôn bị đăm, Dạ-xoa vớt về. Khi vớt vê đên đảo, 
Dạ-xoa nói răng: 

- Hôm nay tôi vớt được các người về thật là may, vì 
chông chúng tôi cũng là lái buôn, trước đây ba tháng bị 
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chìm ghe chết hết, chúng tôi ở đây thiếu người bầu bạn, vậy 
các người ở lại lại đây làm bạn với chúng tôi. 

Những người ấy ham mê sắc đẹp của Dạ-xoa nên nhận 
chịu liền, bọn Dạ-xoa đem những người chồng trước đi ăn 
thịt hết. Trong ấy có người thuyền trưởng lấy làm lạ là mỗi 
đêm vợ ông cứ đi văng một lúc rồi về, ông sanh nghi mới 
rình coi thì bắt øặp vợ ông hiện nguyên hình Dạ-xoa ăn thịt 
người. Ông mới thừa dịp kêu các người kia trồn, chỉ có 250 
người nghe lời ông trỗn thôi còn những người kia ham mê 
theo trần tục nên không nghe lời. Trong khi â ây có con ngựa 
tên là Valahaka ở tại rừng Tuyết Lãnh, có thần thông bay đi 
cùng mọi nơi. Ngày ây, ngựa đến Tambapanm gặp 250 
người ấy hỏi muôn trở về quê hương không. Những người 
ây xin vê, ngựa cho lên trên lưng bay đưa những người ây 
tới quê nhà được an vuI. 


Sau khi thuyết tích này xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: 
này các thầy Tỳ-khưu! Những người lái buôn vì say đắm 
sắc đẹp của Dạ-xoa nên bị hại, những người biết nghe lời 
khỏi chết được sự an lành. Nếu hàng tứ chúng không nghe 
theo lời giáo huấn của Như Lai sẽ bị khổ trong 4 đường ác 
(vì làm những điều ác). Nếu biết thực hành theo lời của 
Như Lai thì sẽ được 3 điều lợi ích: được sanh vào cõi trời, 
cõi phạm thiên và Níp-bàn. Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ 
rằng: kẻ nào không thực hành theo lời của Như Lai, kẻ ấy 
sẽ bị tai hại như những người đi buôn ấy vậy. Còn kẻ nào 
biết vâng lời Như Lai, người ấy được đi đến nơi an vui. 

Vậy chẳng những người tại gia thôi, dầu bậc xuất gia 
cũng phải hết lòng vâng giữ theo lời chỉ dạy của Đức Phật. 
Người tín đồ muốn cho Phật Giáo thịnh hành phải làm cho 
mình ra người dễ dạy.Theo Chattasutta bộ Ahguttaranikãya 
có dạy răng: này các thây Tỳ-khưu! Các thầy khó dạy, hành 
theo pháp làm cho ra người khó dạy, không nhãn nại, 
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không chịu nghe lời giảng dạy. Hai điều này là nhân làm 
cho Phật Giáo suy đôi. Các thầy Tỳ-khưu dễ dạy hành theo 
pháp, trở nên người dễ dạy, nhẫn nại, hăng chịu nghe lời 
dạy bảo. Này các thầy Tỳ-khưu, hai pháp này là hai pháp 
làm cho Phật Pháp được trường tồn, không tiêu hoại và 
không làm hại Phật Pháp. 


3. Samanänañca dassanam: sự được thấy, được gặp 
các bậc Sa-môn 

Theo chú giải dạy rằng: nếu các thầy Tỳ-khưu vào hầu, 
giúp đỡ được nghe, được gặp các bậc Sa-môn có giới đức 
trang nghiêm, lòng thanh tịnh, người đã dạy thân, khẩu, ý 
được hoàn toàn, gọi là được gặp các bậc sa-môn. 

Tại sao sự được thấy, được gặp các bậc sa-môn là sự an 
lành cao thượng? Đức Thế Tôn có dạy trong 
Bojjhahgasamyutta' răng: này các thây Tỳ-khưu! Vị Tỳ- 
khưu nào có giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến 
đây đủ. Này các thầy 1-khưu, sự trông thấy, gặp các vị ây 
Như Lai gọi là sự -thây đem lại lợi ích, khi được vào hâu 
các vị ây, được ngồi gân các vị ây, nhớ đến các vị ấy, được 
xuất gia theo các vị ây, Như Lai gọi là thây và gặp sự lợi 
ích nhiều. Tại sao vậy? Các thây 1-khưu, khi người được 
nghe pháp các vị ây sẽ được 2 điều là: xa thân 
(vupakattho), xa khẩu (anussarati) (ý nói thân xa nơi đo thị 
Ở nƠI văng lặng, khẩu thanh tịnh, nghĩa là làm cho thân và 
khẩu đều thanh tịnh xa các pháp ác). Một khi các thầy Ty- 
khưu xa hai điều ấy thì hằng nhớ đến các pháp, hăng suy 
nghĩ đến các pháp, hằng niệm tưởng đến các pháp thì 
satisambojjhahga (niệm giác chi) nghĩa là nhờ sự niệm ấy 
mà giác ngộ (ý nói niệm tứ niệm xứ) phát sanh. Một khi 
được có trí nhớ niệm các pháp được đầy đủ rồi, thì có trí 
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tuệ hiểu các pháp. Khi có trí tuệ suy nghĩ các pháp rốt ráo 
thì đắc được dhammavicayasambojjhaiga (trạch pháp giác 
chi) nghĩa là nhờ sự suy nghĩ mà giác ngộ. Một khi cô găng 
suy nghĩ các pháp được thấu đáo thì đắc được 
vicayasambojjhanga (tỉnh tấn giác chi) nghĩa là sự tính tấn 
mà giác ngộ. Khi cô gắng tinh tấn được hoàn toàn rồi thì 
đắc được sự hỷ lạc (đặc biệt) không phải sự vui của tình 
dục, hý lạc phát sanh do sự tính tân ấy gọi là 
pItIsamboJJhanga (hỷ giác chi) nghĩa là hỷ lạc là nhân giác 
ngộ. Khi thầy Tỳ-khưu cố gắng hành thêm hoàn toàn thì 
tâm sẽ được thanh tịnh, khi thân tâm được thanh tịnh thì 
passaddhisambojJjhanga (trừ giác chi) nghĩa là thân tâm 
thanh tịnh là nhân giác ngọ phát sanh. Khi thân tâm được 
trong sạch, thanh tịnh, an vui triệt đề phát sanh chừng ây 
samadhIsamboJjhanga (định giác chi) nghĩa là sự an vui của 
tâm là nhân giác ngộ phát sanh. Này các thây Tỳ-khưu, khi 
mà tâm được hoàn toàn an trụ thì upekkhasamboJjhanga 
(xả giác chi) nghĩa là sự xả bỏ hết (mọi việc có tính cách 
còn sanh trong tam giới) là nhân giác ngộ phát sanh. 

Theo bài kinh Sampannasilasutta', Đức Phật có dạy 
rằng: này các thây Tỳ-khưu, sự thật, sự thây các vị Tỳ-khưu 
ây, Sự vào hâu các vị 1-khưu ây, Sự vào ngôi gân các vị 
1-khưu ây, này các thầy Tỳ-khưu, sự xuất gia theo các 
thầy Tỳ-khưu ấy, Như Lai gọi là có được nhiều sự lợi ích. 
Tại sao vậy? Các thây 1-khưu này! Vì khi thầy 1-khưu 
thân thiện, vào hâu, vào ngôi gần các vị Tỳ-khưu như thê (ý 
nÓI VỊ ây có giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tr1 kiến) thì 
làm cho giới đức của ta chưa trong sạch được trong sạch, 
thiền định của ta chưa đến tuyệt đối được đi đến tuyệt đối, 
trí tuệ chưa được viên dung được viên dung, giải thoát ta 
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chưa được hoàn toàn thì được hoàn toàn, giải thoát tri kiến 
của ta chưa được mỹ mãn được mỹ mãn. Theo lời nói được 
thấy được gặp các bậc Sa-môn, không phải thấy lỏ mắt trao 
tráo ra ngó, hay gặp như một con vật lạ, một người không 
quen, sự thấy và gặp đây ý nói thân cận, hầu học những 
điều giải thoát, những lời giáo huấn và noi theo hạnh kiếm 
của các ngài để hành cho mau đến nơi giải thoát, nên gọi là 
thây gặp cao thượng. 


4. Kälena dhammasäkacchä: tánh cách biện luận về 
Phật pháp theo thời. 

Khi các thầy Tỳ-khưu thuộc về pháp học, khi học bộ 
kinh nào có chỗ nghi ngờ, khi gặp bạn đồng học, nên đem 
đoạn nghi ngờ của mình ra biện luận để giải sự nghi ngờ và 
hiểu thêm chỗ mình chưa học hay là vô ý không thây cái 
tinh hoa của bài học, hơn nữa có dịp ôn lại những điều mà 
ta đã quên. Còn riêng về thiện tín cũng vậy, khi gặp người 
đồng đạo nên đem đạo lý ra bàn với nhau, không nên nói 
chuyện thế sự hay quốc gia, vì những chuyện ây không 
đem ích lợi chi cho ta và trái lại đem sự phiền lòng cho ta 
nhiều hơn, hoặc có nhiều chuyện taiI hại bất ngờ. Đức Phật 
dạy tính cách biện luận về Phật Pháp được an vui, vì lẽ 
tránh khỏi những điều tai hại như nói những lời vô ích mất 
thì giờ quý báu. Sự biện luận Phật Pháp theo thời được sự 
hạnh phúc như lời Phật dạy trong bộ kinh Anguttaranikaya 
như vây: các thầy Tỳ-khưu! Bốn thời này mà người thường 
hành theo sẽ dứt được phiền não và ngũ trần trong tâm. 


Bốn thời ấy là: 
* Kalena dhammassavanam: tùy thời thính pháp. 
* Kalena dhammasakaccha: tùy thời luận đạo. 
* Kalena desanä: tùy thời thuyết pháp. 


s ——————``SŠ`........ 





* Kalena vipassana: tùy thời hành minh sát. 

Này các thầy Tỳ-khưu! Người thực hành theo bốn 
điều này sẽ làm tiêu lần những phiền não. Các thầy Tỳ- 
khưu này! Ví như đám mưa to, nước tử trên núi chảy xuống 
những chỗ thấp, theo những khe nước, những dòng suôi 
nhỏ, rôi làm cho các thung lũng ngập, rồi chảy ra sông nhỏ 
sông lớn, những con sông ây đầy hết mới chảy ra biến. 
Cũng như bốn thời kề trên làm cho phiền não bị tiêu diệt. 


Trở lại vẫn đề tư cách biện luận Phật Pháp theo thời. Xin 
chư thiện tín nhớ răng: sự biện luận Phật Pháp chứ không 
phải cãi hơn thua với nhau đê lây danh tiếng. Ý tôi muốn 
nói răng: khi ta đem ra một vẫn đề nào đề bàn với nhau cho 
ra lẽ, tìm cái chính nghĩa của câu ấy. Một khi lý thuyết ta 
không đủ nhân và quả hay ta không có lý thì ta hãy nhìn 
nhận câu của người có đủ lý hơn không vì ngã mạn cãi lấy 
hơn người. Phàm sự biện luận Phật Pháp phải căn cứ vào 
Kinh, Luật, Luận làm gốc, không nên tùy theo ý kiến phàm 
phu của ta mà giải những lời của đẳng hoàn toàn giác ngộ. 
Điều quan trọng hơn hết là phải cố dứt bỏ ngã mạn trước 
đã. Sự biện luận Phật Pháp đem lại sự an lành là khi nào 
người biện luận ấy là người thật lòng muốn tìm phương 
giải thoát thật sự, muốn hiểu chân lý để hành theo. Lăm 
người biết chân lý nhưng không rõ chân lý. Y tôi muốn nói 
rằng: có kẻ học võ vẽ đôi ba Túc sanh truyện, một hai câu 
Phật ngôn, xem qua đôi ba quyên sách tạm gọi là nói sơ về 
Phật Giáo, họ tự hào rằng: ta đây là người rất thông hiểu 
Phật Pháp. Nhưng than ôi! Triết lý của Phật đâu phải chỉ có 
chừng ấy đâu. Riêng về người hiểu đạo đức học chừng nào 
càng thấy mình dốt chừng ấy. 

Tóm lại sự biện luận Phật Pháp là nhân đem lại sự an 
lành, là bao giờ người muốn tìm hiểu chân lý để hành theo 
chớ không phải để cãi nhau, tranh lây cái hơn và được thêm 
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tiếng đời ca tụng: là người hiểu thông học giỏi. Nếu ta có 
tâm ấy thì không được an lành, trái lại còn gây thêm oan 
trái vì sự ngạo mạn của mình. Nói về sự biện luận Phật 
Pháp, tôi không thể quên tích của Đại Đức Xá- dợi- phát. 
Vậy tôi xin nhắc lại cho quý vị nghe, tích ấy như vầy': 


Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là hai người bạn rất thân, 
hai người cũng là con của trưởng giả ở gần thành Vương 
Xá. Ngày nọ trong thành Vương Xá có lễ, hai người rủ 
nhau đi xem cuộc lễ. Trước nhất đến xem hát, ngày ấy hình 
như duyên lành nhắc nhở hai ông, nên khi coI hát hai ông 
đều có cảm tưởng răng: đời người không khác nào kép hát 
trong một vở tuông. Khi mang hia đội mão là vua chúa, có 
khi vợ chồng lại làm mẹ con hoặc người thù, khi bỏ râu 
mão thì là anh kép hát, cuộc đời thay đổi như thế thì có gì 
vui đẹp. Hai ông đông lòng đi tu tìm pháp giải thoát, nhưng 
duyên lành chưa đến nên chưa gặp Giáo Pháp của đức Thế 
Tôn, hai ông mới học đạo với Sañjaya. Hai ông thấy rằng 
đây không phải là con đường giải thoát, nên mới bảo nhau 
rằng: hai ta, nếu ai tìm được chánh pháp trước phải bảo cho 
nhau. Hai người mỗi người đi một ngã. 

Trong khi ây, Đức Thế Tôn đã thành đạo và đã có 60 vị 
đại A-la-hán. Đức Thế Tôn cho mỗi vị đi mỗi nơi để truyền 
Chánh Pháp. Ngài Đại Đức Assaji là một trong 5 vị Kiều 
Trần Như đi về thành Vương Xá. Ngài ở tại Trúc Lâm tịnh 
xã (Veluvana). Sáng ngày, ngài đi khất thực, cũng trong lúc 
ây Xá- lợi-phất cũng khất thực đến nơi thanh văng thọ thực 
xong và về chùa của ông. Ông gặp Đại Đức Assaji giữa 
đường, trông thấy tướng mạo trang nghiêm của ngài, phát 
tâm kính thành ông nghĩ rằng: từ xưa nay ta chưa từng thấy 
bậc xuất gia nào có hạnh kiêm trang nghiêm như thế này, 
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và cũng chưa từng có vị nào đắc quả A-la-hán, mà vị này 
có lẽ là một trong các vị A-la-hán chăng? Vậy ta phải đi 
theo đến chỗ vị này để hỏi pháp giải thoát. Ông nghĩ thêm 
rằng: giờ này là giờ hóa trai của ngài, ta không nên làm bận 
ngài, phải đợi ngài thọ thực xong sẽ hỏi. Ông cứ theo sau 
ngài Đại Đức mãi. Sau khi khât thực vừa đủ, ngài Đại Đức 
tìm nơi thanh văng ngôi thọ thực. Ông Xá-lợi-phất biết ý lật 
đật lây ghế của ông mang theo trãi cho ngài Đại Đức ngôi 
(luật của bọn ngoại đạo đi đâu đều mang ghế ngôi bầu nước 
theo), lây bầu múc nước đem lại dâng cúng, còn ông thì 
ngôi hầu một bên. Khi thọ thực xong, ông mới hỏi răng: 


- Bạch ngài, ngài là vị Sa-môn tướng mạo quang minh, 
vậy ngài xuất gia với ai? Ai là đẳng tế độ ngài? Ngài học 
đạo với a1? 

Ngài AssaJ1 đáp: 

_¬ Này đạo hữu! Ngài đại Sa-môn dòng Thích-Ca là thầy 
tê độ tôi. Tôi xuât gia với ngài và học đạo với ngài. 

- Bạch ngài, thầy của ngài dạy những gì? 

Ngài Đại Đức nghĩ răng: lẽ cố nhiên những người ngoại 
đạo thường hay chỉ trích Phật Giáo, mà Xá-lợi-phât là 
người thông minh có tiếng, vậy ta phải nói pháp cao mới 
được. Rồi ngài mới nói răng: 

- Này đạo hữu! Tôi cũng mới vừa xuất gia theo Phật, tôi 
không thê giảng giải lý đạo cho rõ được. 

- Bạch Đại Đức, tôi tên Upatissa (đây là tên thật của 
ông) người cứ tùy tiện thuyết nhiều ít cũng được. 


Ngài Đại Đức thuyết câu kệ rằng: 
“Ye dhamma hetuppabhaväa 
Tesam hetum tathagato 
Tesañca yo mrodho ca 
Evam vadI mahasamano”. 
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Nghĩa là: những pháp nào sanh lên do nhân, một khi nhần 
ây diệt thì các pháp ây cũng diệt theo. Đức giáo chủ thuyêt 
như thê 

Sự thật theo câu kệ này ngài Đại Đức chỉ về 3 điều diệu 
đê, ngài không nói vê đạo đê, mà điêu quan trọng nhât là 
diệt đê. Ong Xá-lợi-phât chỉ nghe hai câu đâu là hiệu rõ 
chân lý, đăc quả Tu-đà-huờn. Ong nói: 

- Thôi ngài Đại Đức, chừng này được rôi. Vậy đẳng giáo 
chủ của chúng ta, ngài ngự ở đâu? 

- Ngài ngự tại Trúc Lâm tịnh xá (Veluvana) 

Ông nghe nói vậy, liền day mặt về hướng ấy làm lễ. Rồi 
ông nói với Đại Đức AssaJ1 răng: 

- Tôi còn phải đi tìm người bạn tôi và chỉ chân lý cho 
bạn tôi. 

Câu chuyện còn dài, nhưng tôi nhắc tích này lại để cho 
quý vị thây Tăng: sự tùy thời hỏi pháp được kết quả mỹ 
mãn như thế. VÌ vậy nên Đức Thế Tôn dạy rằng: Sự tùy 
thời biện luận về Phật Pháp được an lành như thế. 

_ Hơn nữa theo ý tôi muốn nhắc tích này cho quý vị thấy 
răng: Đại ĐứC Xá- lợi-phât vì muôn học đạo giải thoát, nên 
ngài cỗ ý nghe Giáo Pháp chứ không ÿ mình là người thông 
minh, cật vân để cho người phục tài. 


Sau khi tìm được bạn, ông mới thuật lại những lời châu 
ngọc của Đại Đức Assaji. Ong Mục-kiên-liên cũng đắc Tu- 
đà-huờn quả. Cả hai mới rũ nhau đi khuyên ông thây cũ là 
SañJaya. Ong SañJaya không băng lòng nghe theo và lại 
hỏi: 

- Trong đời này, người thông minh nhiều hay kẻ ngu dốt 
nhiêu? 

- Thưa thầy, người thông minh ít 
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- Vậy hai ông đi theo thầy Gotama đi, để kẻ ngu dốt cho 
ta. 

Biết răng ông Sañjaya không thê đi theo đường chánh 
nên hai ông mới đi đến Trúc Lâm tịnh xá. 500 đệ tử ông 
Sañjaya đi theo hai ông hết. Rất căm hờn vì mắt hết đệ tử, 
ông Sañjaya thổ huyết ra chết. Than ôi! Vì lòng ngã mạn tự 
cao không chịu làm đệ tử người khác. Nói đến đây tôi còn 
nhớ câu châm ngôn Sanskrit dạy răng: người nhiều ngã 
mạn, thà làm đầu con cầy chứ không chịu làm đuôi con sư 
tử. Lại cũng có câu: thà là đi trước bầy gà hơn đi sau bầy 
phượng. 


Kết luận 
Câu kệ thứ 8 trong bài kinh An lành, Đức Phật dạy: 
I_ Sự nhẫn nại 
2. Nết hạnh dễ dạy. 
3. Sự được thấy được gặp các bậc sa-môn. 
4. Tánh cách biện luận về Phật pháp theo thời. 
Là 4 điều an lành cao thượng. 
Dứt câu kệ thứ 8 
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BÀI 25 
SỰ AN LÀNH (TT) 


Thuyết tiếp theo, câu kệ thứ 9 Thế Tôn dạy: 
'““[apo ca brahmacarIyañca, 
Ariyasaccana dassanam; 
Nibbanasacchikiriyä ca, 
Etam mangalamuttamam””. 
Nghĩa là: 
Một: sự cô găng đoạn tuyệt điều ác. 
Hai: nết hạnh hành theo pháp cao thượng. 
Ba: nết hạnh thấy các pháp diệu đề. 


Bốn: nết hạnh làm cho thâu rõ Níp-bàn. 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 

1. Sự cố găng đoạn tuyệt điều ác. 

Pháp ác là điều làm cho tâm ta đau khổ, bực bội khó 
chịu, đem lại những điều tội lỗi. Các pháp ác cần phải có 
pháp đề thiêu đốt. Pháp để tiêu trừ thiêu đốt các ác pháp gọi 
là Tapa. Chú giải có dạy răng: pháp gọi là tapa vì nó có tính 
cách là thiêu đốt tất cả pháp ác 

Có rất nhiều pháp tapa, vì theo Phạn ngữ, tapa có nghĩa 
là làm cho các pháp ác nóng nảy (thiêu đốt). Bởi thế nên 
pháp lành nào có tánh cách làm cho tội lỗi phát sanh lên 
không được, hoặc diệt trừ được điều tội lỗi, đều gọi là tapa. 
Có câu Phật dạy răng: Tapassapajähanti pãpakammam. 
Nghĩa: bực trí thức dựt được ác nghiệp nhờ pháp tapa. 

Sự nhẫn nại là một pháp tapa Phật ngôn có câu: khanti 
tapa tapasIno. Nhẫn nại là pháp tapa của người hành hạnh 
tinh tấn. Lại có câu Phật dạy nữa rằng: khantã paramam 
tapa titikkha. Sự nhịn nhục là pháp tapa cao thượng. 
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Giới là một pháp tapa trong kinh ›omasakassaJ ataka (túc 
sanh truyện tên Somasaka) có nói răng: ta sẽ dứt bỏ những 
dục trần băng tapa. Ý nói: sự trì giới không cho phạm. 


Bát quan trai giới là một pháp tapa. Bát quan trai giới là 
một pháp ngăn ngừa các ác pháp không cho phát sanh và 
không cho thâm nhập vào tâm, đánh đuôi không cho chúng 
nó ở trong tâm 

Hôm nay tôi thuyết 3 pháp tapa rất quan trọng là: 

* YonIsomanasikara: dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát 
tâm 

* Viriya: tỉnh tấn 

* Indriyasamvara : sự thu thúc lục căn 

d) Yonisomanasikara: dùng trí nhớ và trí tHỆ quan sáf 
tâm. 

Trí tuệ quan sát là dùng trí tuệ để suy nghĩ. Bất cứ 
trường hợp nào ngoài đời cũng như trong đạo, cân phải 
quan sát không tin càng, điêu cân yêu ta phải có trí nhớ 
trước, rôi dùng trí tuệ quan sát sau, như thê mới phân biệt 
được điêu hay lẽ phải. Trí tuệ quan sát là một pháp nóng rât 
cao quý, có thê tiêu trừ các pháp ác trong tâm ta. Chúng ta 
vì có xác thân này, nên trong môi giây môi phút đêu thọ lây 
trần cảnh, tâm ta bị cảnh trân chi phôi, nên phải làm nô lệ 
cho lòng ham muôn, sân hận, oán ghét, si mê, nên ta phải bị 
bao nhiêu sự khô sở. Vì vậy nên Đức Thê Tôn dạy ta phải 
có trí tuệ quan sát g1úp cho ta tiêu trừ tam độc là tham, sân, 
sI. Tôi xin nhắc tích của em ngài Đại Đức Xá-lợi-phât cho 
quý vị thây cái quý của pháp dùng trí tuệ đê quan sát 

Khi đức Xá-lợi-phất xuất gia, Ngài còn một người em 
trai và một người em gái. Mẹ Ngài là người tà kiên, không 
tin theo Phật Giáo, nên Ngài có căn dặn chư Tăng, khi nào 
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em trai Ngài có xuất gia thì cứ tự tiện cho, không cần chờ 
sự ưng thuận của mẹ Ngài. 

Bà mẹ thấy người con trai lớn của bà là Ngài Đại Đức 
Xá-lợi-phất xuất gia bà sợ con trai út cũng xuất gia theo 
anh nên bà lo đi cưới vợ cho con. Ngày làm lễ rước dâu, 
theo phong tục người thời ấy thì phải chọn một người rất 
già mà còn đủ vợ chồng đến xôi nước lên tay cô dâu và chú 
rễ. Trong khi ấy chọn được bà ngoại của cô dâu là người có 
đủ điều kiện, khi làm lễ bà ngoại vợ lại năm tay cặp tân 
nhân rồi xối nước và nói răng: bà cầu chúc hai con được 
như bà vậy (ý của bà nói răng: bà câu xin cho hai cháu ăn ở 
với nhau cho đến răng long tóc bạc như bà vậy). Em của 
đức Xá-lợi-phất nhìn vợ thật là đẹp, khi day qua nhìn bà 
ngoại vợ giả, miệng thì móm, da nhăn tóc bạc, coi rất xấu. 
ông mới có cảm tưởng rằng: bà ngoại vợ ta trước kia cũng 
đẹp mà hôm nay cái đẹp ây không còn, thì sau này vợ ta 
cũng phải chịu cái cảnh già này. Vậy thì sắc đẹp đâu có tồn 
tại mãi đâu? Trên đời này không có chi trường tồn bền 
vững. Khi mà sắc đẹp của ta phai lạt với thời gian, thì còn 
thú vị gì nữa? Thảo nào mà anh cả ta lại đi tìm đường giải 
thoát. Suy xét đến đó, ngài phát tâm chắn nản mùi giàu 
sang, vợ đẹp, ý ngài muốn xuất gia theo gương của anh, 
ngài mới nghĩ ra một kế, khi rước dâu theo đường làm bộ 
đau bụng cứ đòi xuống sông đi mãi. Nhiễu lần như vậy, bà 
mẹ tưởng con mình bị kiết nên không để ý, cho để ngài tự 
do và cho xe rước dâu về trước, để ngài đi sau. Dịp may 
của ngài, ngài chạy thăng vào chùa ở rừng, xin chư Tăng 
cho phép xuất gia. Chư Tăng hỏi: 

- Người có được sự ưng thuận của cha mẹ chưa? 

- Bạch Đại Đức chưa. 
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Chư Tăng không dám cho phép xuất gia vì theo luật Đức 
Thê Tôn câm không cho người xuât gia trong khi cha mẹ 
chưa cho phép. 

Khi hết sức yêu cầu chư Tăng mà quý ngài không băng 
lòng cho xuất gia, ngài mới la lên rằng: 

- Bớ người ta! Ăn cướp! Nó cướp của tôi đây này. 

Chư Tăng lấy làm lạ mới hỏi rằng: 

- Gã kia! Ngươi đã điên rồi chăng? Tại sao ở giữa Tăng 
chúng đây, có ai cướp của ngươi mà ngươi la lên như thê? 

Ngài đáp: 

- Bạch chư tăng, trong vòng sanh tử luân hồi, đệ tử đã bị 
Ma Vương cướp lây duyên lành của đệ tử rât nhiêu rôi, và 
hơn nữa tử thân đã cướp lây sinh mạng của đệ tử nhiêu 
không kê xiêt. Hôm nay chư Tăng không cho tôi xuât gia, 
tôi sẽ bị Ma Vương cướp mất con đường giải thoát của đệ 
tử, tử thần sẽ đến giết cướp lấy sinh mạng này đi, thì làm 
sao gặp được chơn lý giải thoát như Phật đạo. 

Chư Tăng nghe nói có lý mới hỏi: 

- Ngươi là con của a1? 

- Bạch chư Tăng, đệ tử là em của ngài Xá-lợi-phất. 

Chư Tăng mới sự nhớ đến lời của Đại Đức Xá-lợi-phất, 
nên cho em ngài xuât g1a. 

Nhắc đây để chư thiện tín thấy răng: trong lúc đám cưới, 
ngài đã trông thây sự thay đôi của thân này, đem trí tuệ 
quan sát thây vô thường, khô não, vô ngã mà bỏ sự nghiệp 
to, vợ đẹp mà đi xuât gia. Nhờ vậy nên ngài đắc A-la-hản 
được dê dàng. Trí tuệ quan sát có quả báo cao thượng vô 
cùng như thế. Vậy ta nên áp dụng trí tuệ trong mỗi trường 
hợp, dầu chuyện rất nhỏ. Nhờ ấy mà ta tránh khỏi những tai 
nạn là tội lỗi, và hơn là con đường giải thoát của chúng ta. 


b) Viriya: tỉnh tân. 
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Trong bộ kinh Aguttaranikäya, Đức Thế Tôn có dạy 
rằng: sự cố găng tiêu trừ những sự lười biếng cũng gọi là 
Tapa. Vì sự cố găng diệt trừ lười biếng sẽ đắc được minh 
sát và đạo quả Níp-bàn. Người đời cũng vì sự lười biếng 
nên không tu hành tinh tần được, nhờ sự tu hành tỉnh tấn ây 
mới tiêu trừ sự lười biếng được. Ta nên nhớ rằng: những 
điều ta làm chưa xong là món nợ ta trả chưa hết. 

Trong bộ kinh Aiguttaranikãäya, Đức Thế Tôn có dạy 
rằng: không bao giờ Như Lai giải đãi, vì Như Lai nghĩ 
răng: mặc dâu máu thịt của ta khô đi, chỉ còn lại da, gân và 
xương ta cũng chăng màng. Nếu một khi ta không đoạt 
được quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác băng sự cố 
tỉnh tấn của người nam, không khi nào ta thối chí (nghĩa là 
đi khỏi chỗ này). Này các thầy Tỳ-khưu, Như Lai đắc được 
tuệ giác vì không dê duôi. Pháp an vui tuyệt đôi là sự giải 
thoát khỏi bê trầm luân, Như Lai đắc được băng sự không 
dễ duôi. Các thây 1-khưu! Vậy các thầy hãy ráng tĩnh tấn 
đừng thối chuyền cô phát nguyện tinh tắn như vây: máu thịt 
của ta có khô đi cũng mặc kệ, bao giờ ta không giải thoát 
hoàn toàn băng sự tinh tấn của người nam thì ta không thối 
chuyền. Này, các thầy Tỳ-khưul Trong thời gian không lâu, 
thì các thầy sẽ đắc quả an vui tuyệt đối, sẽ đến nơi cùng tột 
của phạm hạnh. Vì lẽ ấy các thây Ty- -khưu này! Các thầy 
1ỷ-khưu này! Các thây nên học năm lòng răng: chúng ta là 
người tinh tấn, không có sự giải đãi, ta phát nguyện rằng: 
mặc dầu máu thịt ta có khô đi ...v.v... 

Theo chú giải bài kinh Caturangaviriya có giải răng: Đức 
Thế Tôn dạy câu này ý nói rằng: các thầy Tỳ-khưu này! 
Khi Như Lai chưa đắc quả Vô thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác. Như Lai cỗ hành theo pháp tính tân không hè thối 
chuyển, mặc dâu thân này còn tiều tụy còn da bọc xương 
mà không đắc đạo quả, thì cũng không bỏ sự cô diệt trừ 
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phiên não, nhờ vậy mà dưới cội bồ để thăng Ma vương và 
diệt tận gốc phiền não. 

Vậy chúng ta là hàng đệ tử Phật không nên thối chí ngã 
lòng. Nếu đã có giải đãi với sự tu tập vì trường hợp nảo rôi, 
khi sực nhớ lại nên cứu vãng lại, đừng nghĩ rằng đã lỡ rồi 
đi luôn. Trong mọi trường hợp ta có thê cứu vãng lại được, 
cũng có vị Tỳ-khưu trẻ tuổi thối chí không muốn tu nữa, 
sau biết ăn năn hành lại, tôi xin nhắc sự tích này để quí vị 
trông thấy cái lợi của sự tinh tấn. 

Có vị Tỳ-khưu nhỏ tuôi, học thiền định với Đức Thế Tôn 
xong vào rừng cô tham thiền. Ròng rã 3 tháng hạ, ông rất 
tỉnh tấn nhưng không có kết quả gì cả, ông mới nghĩ răng: 
Đức Thế Tôn có dạy rằng: có bốn hạng người mà ta là một 
trong hạng người không thể đắc đạo quả được trong kiếp 
này. Vậy thì sự ở rừng của ta rất vô ích, ta sẽ trở về chùa để 
chiêm ngưỡng dung nhan của đức Từ Phụ mà nghe pháp. 
Rồi thầy trở về chùa Kỳ Viên. Có nhiều vị Tỳ-khưu khác 
biết chuyện ây, mới vào bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! VỊ Tỳ-khưu này đã bỏ sự tính tấn 
về đây. 

Đức Thế Tôn mới phán răng: 

- Thầy Tỳ-khưu! Thây là người xuất gia theo giáo lý của 
Như Lai, là con đường giải thoát, sao ngươi không làm cho 
kẻ khác biết răng: ngươi là người tri-túc, ít tham vọng, 
người thanh tịnh, không chung đụng với thiện tín, là vị Tỳ- 
khưu có nhiều tinh tấn? Rất nhiều người do nhờ sự cương 
quyết tinh tân của một mình ngươi mà được nước uống, 
trong khi ở giữa bãi sa mạc. Tại sao, bây giờ ngươi lại thối 
chuyền bỏ sự tinh tấn? 

Khi ấy có nhiều vị Tỳ-khưu muốn hiểu rõ chuyện quá 
khứ, yêu cầu Đức Thế Tôn thuyết lại. Đức Thế Tôn mới 
thuyết răng: 
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- Lúc quá khứ, có người đi buôn băng xe, có năm trăm 
cô xe kéo đồ đi bán tại xứ BãrãnasT. Khi ấy phải đi qua một 
bãi sa mạc 60 do tuần. Vì vậy nên mọi người đi qua bãi sa 
mạc đều phải chuẩn bị đủ nước, củi, Đạo, CỎ, ...V.V... cho 
đủ dùng. ĐI trong bãi sa mạc chỉ đi vào ban đêm. Nên 
người dẫn đường thường hay mệt mỏi. Khi ấy, đoàn xe đi 
được 59 do tuần (một do tuần ước chừng 16 cây số ngàn 
bây giờ) Người hướng đạo mới bỏ hết đồ cần thiết như 
nước cho nhẹ xe đỡ mệt bò. Vì nhiều đêm đi đường mệt 
người hướng đạo ngủ quên đề bò đi trở lại chỗ cũ, khi xem 
sao mai thì biết đã đi lạc, không thê nào cứu vãng tình thế 
ây được vì đã sáng rồi. Thôi đành dừng xe lại nghỉ nhưng 
chuyện tối cần hơn hết là vấn đề nước. Người hướng đạo 
phải lo cho có nước. Người hướng đạo phải đi cùng hết mới 
thấy chỗ nọ có cỏ mọc, mới nghĩ rằng phía dưới thế nào 
cũng có nước nên cỏ mới mọc được, ông liền kêu cả đoàn 
lại đào chỗ ấy. Khi đào sâu đến 60 hắc tay mà không có 
nước ai ai cũng ngã lòng. Người hướng đạo xuống coi thì 
thấy một tảng đá to. Ông kê sát tai vào nghe có tiếng nước 
chảy. Ông mới gọi người ở của ông lại bảo răng: này con! 
Một khi mà ta bỏ sự trì chí thì cả đoàn đều phải chết khát, 
vậy con hãy đến lây khúc sắt Tiày xuống đập cho bể tảng đá 
thì sẽ có nước uống. Người ấy vâng lời xuông đập bề tảng 
đá tức thì có một mội nước to bằng cây thốt nốt, nhờ có 
người đó mà cả đoàn khỏi bị chết khát. 

Khi nhắc tích này xong, Đức Thế Tôn thuyết rằng: 

- Những người không nản chí đào giếng giữa bãi sa mạc, 
cũng như các bực trí thức kiên chí, không lười biếng, 
không dễ duôi, sẽ được sự yên lặng cõi lòng. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết thêm về pháp tứ đế, vị Tỳ-khưu 
ây niệm về minh sát đắc A-la-hán quả. Đức Phật mới dạy 
răng: 
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- Người hướng đạo ấy là Như Lai, còn người đập tảng đá 
ây chính là Tỳ-khưu trẻ tuổi này. 

Pháp tapa là sự tính tấn là pháp an lành như tích tôi đã 
nhắc trên, vậy thiện tín muốn được an lành nên hành hạnh 
tỉnh tấn. 

C) Indriyasartmvara: thu thúc lục căn. 

Theo chú giải bộ Maigalasutta có giải rằng: sự thu thúc 
lục căn gọi là tapa, vì có cầu nói rằng: sự thu thúc lục căn 
gọi là tapa, vì tapa là pháp thiêu hủy các ác ý như tham 
lam, sân hận, si mê. Hơn nữa, tapa có nghĩa tổng quát là 
ngăn ngừa, tiêu trừ tất cả ác pháp. 

Sự để trí nhớ không cho tâm phóng túng theo cảnh trần 
øọI là SAInvaTa, nghĩa là thu thúc. Theo chú giải bài kinh 
Sabbãsavasutta' có giải răng: Pháp gọi là sarmvara (thu 
thúc) vì pháp â ây là pháp chận đứng (không lục căn tiếp xúc 
với lục trân). Lẽ cô nhiên người biết chận đứng không cho 
lục căn tiếp xúc với lục trần, gọi là người thiêu hủy ác pháp 
hay là người thu thúc lục căn. Đức Thế Tôn dạy ta thu thúc 
lục căn vì ngài biết răng: khi một căn nào chạm phải cảnh 
trần tức nhiên sẽ bị cảnh trần chi phối, làm cho tâm phải 
tham hoặc sân hay là s1, tùy theo trường hợp mà ta đã gặp. 
Vậy đây tôi xIn nhắc lại tích của vị đạo sĩ vì không thu thúc 
lục căn nên bị sắc đẹp cám dỗ, để quý vị thấy cái hại của sự 
không thu thúc. 

Lúc quá khứ có một vị đạo sĩ tên Lomasakassapa” là tiền 
thân của đức từ phụ Thích-ca Mâu Ni. Ngài hành đạo tại 
rừng Tuyết Sơn. Vì sự hành đạo cao thượng của ngài nên 
nóng đến đức trời Đề Thích. Đức Đề Thích lấy làm lạ, mới 


' Majjhimakikaaya- 
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tìm coI vì sao có sự nóng nảy ngôi đứng không yên, hoặc 
có chuyện gì? Ngài trông thấy vì oai lực của vị đạo sĩ ây. 
Ngài nghĩ ra một kế để làm cho vị đạo sĩ ấy bớt sự hành 
đạo tinh tân. Đêm khuya lại, ngài hiện ngay vào long sàng 
của đức vua, hào quang chiếu sáng, kêu đúc vua dậy nói 
răng: Đại vương! đại vương! Hãy tỉnh dậy. Trấm đây là Đề 
Thích, đến mách cho đại vương biết răng: nếu đại vương 
muốn làm chúa. tế cõi diêm phù này, hãy đem công chúa 
giao cho vị quốc sư seyyaha cho ông ây đem đến rừng 
Tuyết Lãnh cám dỗ cho được ông đạo sĩ tên 
Lomasakassapa. Rồi đại vương nhờ vị đạo sĩ ấy giết thú tế 
thần lửa (nhờ quả ấy) đại vương không già đau chết như 
thiên vương Đề Thích và được làm chúa cả cõi diêm phù. 

(Ta thấy tâm của đức Đề Thích này thật là ác, nhưng kỳ 
thật ngài biết rằng bao giờ Bồ-tát cũng không làm những 
điều ác như thể. Ngài chỉ muốn cho đức Bỏ-tát bớt sự hành 
đạo tỉnh tân như thế. Vì sự hành đạo tinh tân của đức Bồ-tát 
làm cho ngài nóng nảy vì kém đức hơn). 

Sáng ngày, đức vua lâm triều thật hành theo lời của đức 
Đề Thích lập tức. Vị quốc sư đem công chúa Candadevĩ 
đến trêu chẹo vị đạo sĩ ây. Vì không thu thúc nên bị sắc đẹp 
làm cho vị đạo sĩ quên cả lẽ phải nghe theo lời của vị quốc 
sư bằng lòng về thành làm lễ tế thần lửa để được vợ. 

Sự tế thần lửa của Bà-la-môn khi â ây phải giết tất cả mỗi 
con thú trên đời này mỗi giống một con đực và một con cái, 
có cả đồng nhi nam và nữ nữa. Khi trông thấy vị đạo sĩ ây 
mình mặc đồ đạo sĩ mà đi sát sanh, nên những người ây 
mới la lên rằng: Ông đạo sĩ, ông làm chuyện không hợp lẽ 
đạo. Rồi họ mới nói câu kệ răng: 


“Balam cando balam surIyo 
Balam samanabrahmana 
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Balam vela samuddassa 

Balatibalamitthiyo”' 
Nghĩa: mặt trăng có sức mạnh (làm cho sáng bầu trời đen 
tối), mặt trời có sức mạnh, Sa-môn và Bà-la-môn có sức 
mạnh (là nhẫn nại), bờ biển có sức mạnh là chứa được 
nhiều nước. Nhưng chỉ có hành phụ nữ có sức mạnh hơn tất 
cả sức mạnh khác. Vì bà công chúa Candadevĩ cám dỗ 
được vị đạo sĩ tên là Lomasakassapa là người hành được 
phép tapa, phải về làm lễ tế thần lửa cho phụ vương của bà. 

Ý câu kệ nói rằng: những sức mạnh nào cũng không 
băng sức mạnh của phụ nữ. Các bậc xuất gia tu hành tinh 
tân làm cho thiên vương Đề Thích phải nóng nảy, mà còn 
phải bị lụy về sắc của bà Candadevi. Vì vậy các vị trí thức 
nên biết răng: chỉ có sức mạnh của phụ nữ là mạnh hơn tất 
cả sức mạnh khác. 

Đông thời khi người ta đang thốt ra câu kệ ấy, thì vị đạo 
sĩ ây cũng vừa đưa đao lên chặt đầu tượng. Trước cái chết 
ây làm cho tượng kinh SỢ rồng to lên, kế trâu, bò và những 
con thú khác cũng la rống lên nghe vang rên. Vị đạo sĩ 
nghe tiếng la rỗng của thú lẫn tiếng khóc của người, làm 
cho ông có cảm tưởng răng: chúng sanh đều kinh sợ cái 
chết, mà ta hăng tự giết bao nhiêu người vật để đối lây 
hạnh phúc dục tình một mình ta, thật là đáng thẹn với các 
bậc trí thức. Ông mới tự dạy lẫy ông rằng: việc làm của nhà 
ngươi thật là đê tiện. Ông liền bỏ đao xuống, rôi niệm lại đề 
mục của ông khi còn ở rừng, ông đắc tứ thiên lại như trước. 
Ông liên bay lên hư không, dạy nhà vua hãy bãi bỏ sự cúng 
dường không hợp lẽ đạo và phóng sanh những con thú ấy 
đi. Nhà vua trông thấy sự lạ thường ấy, ngài vâng lời, làm 
theo lời của ngài đạo sĩ. 
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Nhắc tích này lại để quý vị trông thấy rằng: nếu vị đạo sĩ 
ây biết thu thúc lục căn không nhìn xem sắc đẹp của công 
chúa, ông nhập đại định thì đâu có phải đến phải ăn năn và 
bị người đời chỉ trích. 

Vì vậy nên trong bộ chú giải Sabbasavasutta có dạy 
rằng: sự thu thúc nghĩa là bắt buộc lục căn không cho chạm 
phải lục trần và phải có trí nhớ kiểm soát tâm trong mọi 
trường hợp. Một khi thiếu trí nhớ đề lục căn thọ lây lục trần 
rôi khó mà sửa trị được. Cũng như nhà vua muốn cho dân 
chúng được an vui, thì một mặt tra xét kẻ bất lương cho 
nghiêm ngặt, một mặt phải tuần phòng và phải đóng cửa 
thành. Cũng như cách đắc định cần phải thu thúc lục căn, 
không nên hững hờ. Còn những bậc xuất gia chưa đắc được 
những øì thì sự thu thúc càng phải có nhiều hơn nữa. Vậy 
người tu, dầu xuất gia hay là tại gia cũng phải thu thúc lục 
căn trước đã, rôi sẽ tới thiên định. 

2. Brahmacariyä: hành theo phạm hạnh 

Phạm hạnh tôi đã có thuyết rồi, thiết tưởng nơi đây tôi 
chỉ thuyết tóm tắt để không thiếu một trong 38 điều an lành 
thôi 

Theo chú giải sự an lành có dạy răng: các bực trí thức là 
hạnh chánh kiến hành theo hạnh cao thượng, sự hành động 
cao thượng ấy gọi là brahmacariya nghĩa là phạm hạnh. Vì 
những hành động ấy không lẫn với pháp ác, trái lại làm cho 
lòng từ bị tăng trưởng. 

Brahmacariya, phạm hành ây ngài Đại Đức Sirimahgala 
có giải rằng: phạm hạnh có 10 điều là: 

* Dãna: bố thí nghĩa là sự chia tài sản của mình cho 
người. 

* Veyyävacca: sự ráng tầm kiếm (giúp đỡ) sự phước 
thiện của người khác. 
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* Pañcasrla: thọ trì ngũ giới. 

* Appamañña: niệm tứ vô lượng tâm. 

* MethunavrratI: xa lánh sự dâm dục. 

* Sadarasantosa: sự tri túc với vợ nhà (không tà dâm, 
nghĩa là không ngoại tình) 

* Viriya: sự tinh tấn. 

* Uposatha: bát quan trai giới. 

* ArIyamaøgøa: thánh đạo. 

* Sãsana: lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. 

a) Dãna: bố thí 

Vì trong túc sanh truyện Vidhura' có nói rằng: Đức bổn 
sư Thích-Ca khi còn là một vị Bô-tát tên Vidhurapandita có 
tiêng là thông minh và có đức lành. Ngài được đến cõi long 
vương tên Varuna, trông thây sự cao sang của long vương, 
ngài mới hỏi răng: 

- Tâu đại vương, trong kiếp quá khứ, đại vương hành 
pháp nào? Phạm hạnh gì? Ngài có nhiêu oa1 lực, sức mạnh, 
hào quang trong cõi này, do nhờ quả của nghiệp chỉ? Vậy 
đây có phải đên đài của đại vương chăng? 

Long vương đáp: 

“Ahañca bharIya ca manussaloke, 
Ahañca bhariyäa ca manussaloke, 
Saddhã ubho dãnapafI ahumhä; 
Opanabhutam me gharam tadasI, 
Santappita samanabrahmana ca. 
Malañca gandhañca vilepanañca, 
Padipiyam seyyamupassayañca; 
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Acchadanam sãyanamannapanam, 

Sakkacca daãnãn1 adamha tattha. 

Tam me vatam tam pana brahmacariyam, 

Tassa sucInniassa ayam vIipako; 

Iddh1jutibalavririyipapattI, 

Idañca me dhrra mahavimanarn”. 
Nghĩa: trong hai người trẫm và hoàng hậu khi sanh làm 
người, là người có đức tin làm chủ sự bô thí, nhà của trâm 
ví như giêng nước nghĩa là nơi hội họp của Bà-la-môn và 
sa-môn, trẫm lo phụng sự nuôi dưỡng đầy đủ. Trong cõi 
người, trầm hết lòng thành kính bồ thí, là những tràng hoa, 
vật thơm, vật thoa, đèn, chô ngủ, nhât là nệm chiêu, chỗ cư 
ngụ (là nhà), y phục, cơm nước, sự bồ thí là pạhm hạnh của 
trầm. Tất cả những gì trằm được trong cõi này đêu nhờ quả 
của sự phạm hạnh trẫm đã tạo ra. Này thiện trí thức, đây là 
đên đài của trâm. 

Theo câu của vị long vương nói trên thì sự bố thí là 
phạm hạnh của ngài. Vì lẽ ây nên các bậc chú giải dạy 
răng: bô thí là một trong những phạm hạnh. 

Hơn nữa, bô thí là nguyên nhân phát khởi lên rôi dẫn 
cho tác ý của ta đem của của mình ra cho kẻ khác. Người 
muôn cho phước báu của sự bô thí được đây đủ phải làm 
cho tròn đủ 6 nguyên nhân. Như trong bộ kính 
Anguttaranikaya Đức Thê Tôn có dạy răng: lúc Đức Thê 
Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả câp cô độc, gân 
thành Sãvatthi (thât-la-phiệt). Có một cô tín nữ tên 
Velukandakinandamatä đang bô thí hợp theo 6 pháp đên 
chư Tăng, trong ây có Đại Đức Xá-lợi-phât và Mục-kiên- 
liên. Đức Thế Tôn trông thấy băng thiên nhãn của Ngài, 
nên ngài gọi các thầy Tỳ-khưu đến và bảo rằng: 
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- Có cô tín nữ tên Velukandakinandamätä đang bố thí 
hợp theo 6 điêu đên chư Tăng có Xá-lợi-phât và Mục-kiên- 
liên làm tọa chủ. Vậy 6 điêu ây là những gì? Sáu điêu ây, 
thí chủ có 3 điêu, người thọ thí có 3 điêu. 3 điêu của thí chủ 
là: các thây Ty-khưu! Thí chủ phải có tâm trong sạch trước 
khi cho, lúc đang cho tâm cũng trong sạch, khi cho xong 
cũng làm cho tâm trong sạch, đây là 3 điêu của thí chủ. 
Người thọ lãnh cũng có 3 điêu là: này các thây Tỳ-khưu 
người thọ lãnh trong Phật Giáo này, hêt tham ái hoặc hành 
đê diệt trừ lòng tham ái, hêt sân hận hoặc hành đê diệt trừ 
lòng sân hận, hêt sĩ mê hoặc hành đê diệt trừ lòng si mê. 3 
điều này là 3 điêu người thọ thí phải có. 

Người bồ thí được 5 điều quả báo là: 

* Dãnam saggasopäna: bố thí là cái thang đi đến cõi 
trời. 

* Dãnam ãpãyassa channam: bố thí ấy che được 4 
đường ác đạo. Nghĩa là nhờ sự bô thí khỏi sanh vào 
ác đạo. 

* Danam sahaya sambhutam: bố thí là người bạn ởi 
đường, trong cảnh giới vị lai. 

* Patheyya mutramam: bố thí là tư lương (vật thực 
riêng) rất cần yêu cho người đi đường 

* Mokkhappathavaram: bố thí là con đường đi đến 
Níp-bàn. 

Đây là phạm hạnh thứ l. 

b) Veyyãvaca: sự ráng tìm kiếm. 

Theo bộ chú giải an lành có dạy rằng: ráng tinh tân giúp 
đỡ người trưởng thượng, người có ơn, hay là các bậc xuât 
øia như Sa-môn, Bà-la-môn trong khi lạc đường, hoặc chỉ 
đường cho các Ngài đi khât thực. 

Đây là phạm hạnh thứ 2. 
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c) Paicasila: thọ trì ngũ giới 
qNgũ giới là điều luật. Chắng phải khi có Phật mới có 5 
điều luật ấy, đã có trước rôi. Nếu trong đời người này 
không ai giữ ngũ giới thì thế giới không thế tôn tại được, vì 
nạn giết hại lẫn nhau, dù sao vân còn nhiều bậc trí thức 
quan tâm đến trong một hay là điêu. Ngũ giới là một trong 
những phạm hạnh. Vì nhờ có phạm hạnh nên chúng sanh 
trở nên người lành và được nhiêu hạnh phúc. Như có câu 
Phật dạy trong bộ kinh Anguttaranikäya răng: 
“Yo panam nãtipätetl, 
Musäavadam na bhãsatI; 
Loke adinnam nAdiyatI, 
Paradaram na gacchati; 
Suramerayapanañca , 
Yo naro nanuyuñJati. " 
Pahaya pañca veram, 
STlava 1tI vuccafI; 
Kayassa bheda sappañño, 
Sugatim sopapajjati"' 
Nghĩa: trong đời này, kẻ nào không sát sanh, không nói dối, 
không lây của người (trong khi người không cho), không tà 
dâm, hơn nữa, kẻ nào không uông nước say. Kẻ ây, gọi là 
người dứt được 5 nghiệp chướng. Thiện trí thức gọi người 
ây là người có giới đức, người có trí, sau khi quá vãng thê 
nào cũng sanh về cõi trời. 
Theo lời Phật dạy trên, thì chúng ta trông thấy rằng: ngũ 


giới là pháp đưa mình tới chỗ an vui, không cần phải xuất 
tiền ra mua chi, ta cố làm cho ngũ giới trong sạch. 





' Ahguttaranikãya/Pañcakanipäta/Upäsakavaggo/Verasuttam 
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Có một lúc nọ Đức Thế Tôn ngự tại Pataligama. Ngài có 
dạy quả báu của sự trì giới có 5 điều trong bài kinh 
Mahãparinibbanasuta bộ Dighanikäya rằng: Pañcime, 
øahapatayo, anIsamsa silavato silasampadaya. Katame 
pañca? Người có giới hạnh trong sạch được năm điều quả 


báu là: 
kò3 


Idha,  gahapatayo, sillava  sllasampanno 

appamadadhikaranam mahantam bhogakkhandham 
adhipacchatl. Ayam pathamo änisamso silavato 
silasampadaäya. 
Nghĩa: này các gahapati (nghĩa: người chủ gia 
đình), người có giới hạnh tròn đủ sẽ được nhiều tài 
sản quý báu, nguyên nhân bởi không dê duôi. Đây 
là quả thứ nhất. 

Puna caparam, øahapatayo, s1lavato 
silasampamnassa kalyano kittsaddo abbhuggacchat. 
Avyam dutfiyo anisamso silavato silasampadaya. 
Nghĩa: này các gahapatI, một lẽ nữa người có giới 
đức tròn đủ sẽ được tiếng tốt đồn đi khắp nơi. Đây 
là quả thứ nhì. 

Puna caparam, gahapatayo, silava sllasampanno 
vaññadeva parisam upasankamatI vadI 
khatiyaparisam vadl brahmanaparlsam  yadi 
gahapatiparisan vyadi samanaparisamn visarado 
upasankamatI amankubhuto. Ayam tatiyo anisamso 
silavato s1lasampadaya. 

Nghĩa: này các gahapatl, hơn nữa người có giới 
đức đây đủ, trong sạch, khi hợp với dòng nào như 
dòng vua,... Cũng không kinh sợ gầm mặt xuống 
(nghĩa là không hỗ thẹn vì mình là người có lỗi). 
Đây là quả thứ ba. 
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* Puna caparam, gahapatayo, silava silasampanno 
asammulho kalankaroti. Ayam catuttho anisamso 
s1lavato silasampadaya. 

Nghĩa: này các gahapatI, một lẽ nữa, người có giới 
hạnh đây đủ trong sạch là người không si mê trong 
khi quá vãng. Đây là quả thứ tư. 

* Puna caparam, gahapatayo, silava silasampanno 
kayassa bhedaparam maranä sugatqm saggam 
lokam upapalJal. Ayam pañcamo nIsamso 
silavato sIlasampadaya. 

Nghĩa: này các gahapati, một lễ nữa, người có giới 
hạnh đầy đủ trong sạch, sau khi thân này hư hoại 
được sanh về cõi trời. Đây là quả thứ năm. 

Ngũ giới đã giải trên gọi là phạm hạnh thứ 3. 

dj) 1ppamafñiiia: tứ vô lượng tâm 

Trong bài kinh Mahagovindasutta, bộ DIighanikaya, Đức 
Thế Tôn có dạy rằng: có lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại 
Gijjhakũta gần vương xá thành. Khi ấy có vị Càn-thát-bà 
tên Pañcasikha từ cõi trời đến hầu Đức Thế Tôn trong lúc 
giữa đêm, ông mới bạch hỏi Đức Thế Tôn theo lời ông đã 
nghe tại chỗ của vị phạm thiên tên Sanankumära có thuyết 
pháp cho chư Thiên nghe rằng: 

- Có thầy Bà-la-môn tên Mahägovindabrahmana là một 
trong 7 vị đại thần của vua Renu xuất gia, sau này có nhiều 
người xuất gia làm đệ tử của ông, phần đông đều là dòng 
hoàng phái và quan. Thây Bà-la-môn Mahägovinda tham 
thiền về tứ vô lượng tâm đạt đến phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiên. Ngài thường giảng dạy giáo lý của ngài cho các 
đệ tử, vị nào nghe và thực hành theo, thì được sanh về các 
cõi trời. Sự xuất gia của những người ấy, được kết quả tùy 
theo sức của mình. Bạch đức Thế Tôn, ngài có nhớ chuyện 
ây không? 
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- Này Pañcasikhal Như Lai biết rõ chuyện ấy lãm, vị 
Mahãgovindabrahmana ây, không ai xa lạ, chính là Như 
Lai vậy. Như Lai có thuyêt pháp chỉ cõi trời phạm thiên 
cho đệ tử. Nhưng Pañcasikha này! Những phạm hạnh ây 
không phải pháp hành cho thoát khỏi luân hôi, không phải 
hành đê xa lia dục vọng trong luân hôi, không phải hành đê 
hiệu rõ luân hôi, không phải hành tỉnh thức khỏi sự luân 
hôi, không phải hành hâu đăc Níp-bàn, hành như thê chỉ 
đên cõi phạm thiên là cùng. Này Pañcasikhal Nhưng phạm 
hạnh là bát chánh đáo, mới là pháp hành hâu đặc được chỉ, 
quán, đạo, quả và Níp-bàn. 

Đoạn này cốt chuyện là ngài dạy tứ vô lượng tâm là 
phạm hạnh. Theo tứ vô lượng tâm mà Đức Phật dạy, môi 
một chi có hai điêu quả báo như tôi đã thuyết rôi, nhưng 
môi chi có kêt quả cho người khác nhau là: 

* Sự dút bỏ oán thù là quả của tâm từ 

* Sự dứt bỏ làm hại người là quả của tâm bị 

* Sự dứt bỏ lòng bực tức hoặc sự không vừa lòng là 
quả của tâm hỷ 

* Sự tiêu diệt tham ái là quả của tâm xả 

Hơn nữa, tâm từ là phương pháp làm cho người không 
có sự oán thù. Tâm bị là phương pháp làm cho người không 
có sự làm hại kẻ khác. Tâm hỷ là phương pháp làm cho 
người không có nhiêu sự bực tức, không vừa lòng. Tâm xả 
là phương pháp làm cho người dứt được lòng tham ái. 

Người muôn hành theo hạnh này thì phải cố gắng rãi 
lòng từ, bi, hỷ, xả cho chúng sanh. Sự rãi tâm từ, bị, hỷ, xả 
có 3 cách là: 

* AnodhIso bharana - rãi không phân biệt nam, nữ 
* OdhIso bharapä - rãi còn phân biệt nam, nữ 
* DIsa bharana - rãi đi cùng các hướng 
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e 4nodhiso bharatd: rãi không phân biệt nam, nữ. 

Có 4: 

* Sabbe sata avera abyapalha anipha sukhi attanam 
pariharantu. 
Nghĩa: tất cả satta (chúng sanh) đừng có cột oan 
trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khô, hãy giữ 
mình cho được an vuI. 

* Sabbe pana avera... 
Nghĩa: tất cả pãna (loại có thức tánh) đừng có cột 
oan trái, đừng oán thù nhau, đừng có khô, hãy giữ 
mình cho được an vuI. 

*Sabbe bhufa averä... 
Nghĩa: tật cả bhũta (hạng đã sanh) đừng có cột oan 
trái, đừng oán thù nhau, đừng có khô, hãy giữ mình 
cho được an vui. 

*- Sabbe attabhavaparIyapanno... 
Nghĩa: tất cả attabhäava (những người có sanh mạng 
còn sông) đừng có cột oan trái, đừng oán thù nhau, 
đừng có khô, hãy giữ mình cho được an vuI. 

Chú giải những tên satta (chúng sanh) nghĩa là người 
còn dính (nghĩa là còn ham mê ngũ trần, như khi dính nhựa 
cây, hay là như cá mặc câu). Pana nghĩa là sông băng hơi 
thở ra vô. Bhuta nghĩa là sanh trong cảnh giới. Puggala 
nghĩa là người. Attabhavapariyapanna nghĩa là thuộc vê 
hạng có thức tánh hoặc là biệt có thân này. 

Bốn điều kê trên tuy là khác tiếng nhưng cũng chỉ chúng 
sanh cả 

e ()dhisopharanäa: rãi còn phân biệt. 
Có 7 điều là: 
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* Sabbe 1thiya avera abyapajjha anipha attanam 
pariharantu... 
Nghĩa: tất cả hàng phụ nữ đừng có cột oan trái lẫn 
nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khô, đừng làm 
hại nhau, hãy giữ mình cho được an vuI. 

* Sabbe purIsa avera... 
Nghĩa: tất cả người nam đừng cột oan trái lẫn 
nhau... 

* Sabbe ariya avera... 
Nghĩa: tất cả các thánh nhân đừng cột oan trái lẫn 
nhau... (sự thật thì các bậc thánh nhân không bao 
giờ cột oan trái với nhau, nhưng đây là một bài 
kinh kê cho đủ các hạng, và đê tương đôi với câu 
sau 

* Sabbe anarIya averä... 
Nghĩa: tất cả hạng không phải thánh nhân (phàm 
nhân) đừng cột oan trái lân nhau... 

* Sabbe deva avera... 
Nghĩa: tất cả chư Thiên đừng cột oan trái lẫn 
nhau... 

* Sabbe manussã avera... 
Nghĩa: tất cả nhân loại đừng cột oan trái lẫn nhau... 

* Sabbe vinipatikã avera... 
Nghĩa: tất cả hạng sanh vào các đạo đừng cột oan 
trái lần nhau... 

e Disãpharanä: rãi đi khắp mọi nơi. 
Có 10 điều là: 

* Sabbe puratthimaya disaya avera abyapaJjha anigha 

atfanam pariharantu... 
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Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng đông, xin đừng 
cột oan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khô, 
hãy giữ mình cho được an vui 
* Sabbe pacchimaäya disaya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng tây... 
* Sabbe uttaraya disaya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng bắc... 
* Sabbe dakkhinäya disaya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng nam... 
* Sabbe puratthimäya anudIsäya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng đông... 
* Sabbe pacchimaya anudIsäya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng tây... 
* Sabbe uttaraya anudisäya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng bắc... 
* Sabbe dakkhinäya anudIsaya averã... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng nam... 
* Sabbe hetthimaya disaya averã... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng dưới... 
* Sabbe uparimaya disaya avera... 
Nghĩa: tất cả chúng sanh ở hướng trên... 
Cách rãi lòng bị, hỷ, xả cũng như cách rãi lòng từ vậy 
Tứ vô lượng tâm muốn rãi tóm tắt, rãi như vầy: 
* Tâm từ: Sabbe satta avera hontu. 
Nghĩa: tất cả chúng sanh không nên cột oan trái 
nhau 
* Tâm bị: Sabbe satta dukkhã pamuñcantu. 
Nghĩa: tất cả chúng sanh hãy khỏi khô 
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* Tâm hỷ: Sabbe satta laddhasampattito ma 
vIpacchantu. 
Nghĩa: tất cả chúng sanh đừng bị hư hoại tài sản, là 
sự an vui thạnh lợi cho mình 

* Tâm xả: Sabbe satta kammasaka kamadayäda. 
Nghĩa: tất cả chúng sanh nghiệp là của mình, 
nghiệp là di sản (của mình, phải thâu nhận không 
thê từ chôi được) 

Theo những lời giảng trên, các bực trí thức nên biết 
răng: Người muôn rãi lòng từ thì hãy nghĩ đên nôi khô sự 
cột oan trái của chúng sanh làm đê mục. Đê mục của tâm bị 
là trông thây chúng sanh đau khô mà thương hại. Đề mục 
tâm hỷ là nghĩa đên của cải người đã được mà vui theo, chớ 
không ganh ty. Đê mục của tâm xả là thây chúng sanh được 
vui hay bị khô đêu nghĩ răng: đây là do nơi cái quả của họ 
đã tạo ra từ kiêp trước nên không bị quan hay vui mừng. 

Tứ vô lượng tâm đã giải trên là phạm hạnh thứ 4. 

e) Medhunavirati: sự xa lánh điều dâm dục 

Tại sao phải xa lánh dâm dục? Vì sự dâm dục là pháp 
của người còn sự ham mê trong luân hôi của thê tục, không 
phải của bậc xuât gia. Người phải giêt hại nhau một phân 
cũng vì sự không cao quý ây. Nên người xa lánh dâm dục 
gọi là người hành phạm hạnh. 

Sự xa lánh dâm dục là phạm hạnh thứ 5. 

) Sadãrasantfosa: sự biết tri túc vợ nhà 

Nghĩa là người có vợ nhà, chỉ thương yêu vợ nhà thôi, 
không tư tình với kẻ khác. Riêng vê đàn bà cũng chỉ biệt 
thương chông của mình thôi. Rât nhiêu gia đình bị tan vỡ 
cũng vì tại ông chông hay bà vợ không biệt tri túc trong 
tình dục là phạm hạnh của người tu tại g1a. 

Sự biết tri túc trong tình dục là phạm hạnh thứ ó6. 
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ø) Viriya: sự tỉnh cân, không bỏ qua sự làm những 
việc lành. 


Đây tôi xin nhắc lại Phật ngôn để quý vị nghe mà hành 


theo 


* Jdha bhikkhave, bhikkhuna kammam kattabbam 


hotI. Tassa evam hotI “ˆkammam kho me kattabbam 
bhavissat, kammam kho mayäa karontene ne 
sukaram buddhanam sasanam manasi katum. 
Handaham  patlkacceva viriyam sarabhami 
appattassa pattiya anadhigatassa adhipgamaya 
asacchikatassa sacchikirIyayA'tI. So viriyam 
arabhai appattassa patiya anadhigatassa 
adhipamaya asacchikatassa sacchikiriyaya. Idam, 
bhikkhave, pathamam arambhavatthu. 

Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! vị Tỳ-khưu trong 
Phật Giáo, khi còn có phận sự cần phải làm không 
thể bỏ qua được, thầy Tỳ-khưu ấy nghĩ răng: thế 
nảo ta cũng làm chuyện này. Khi ta làm xong rồi 
chưa chắc ta có giờ hành đạo được. Vậy ta phải cố 
săng tinh tấn hành trước, hầu được được đặc ân mà 
ta chưa được. Thây Tỳ-khưu ấy liền cố tinh tấn. 
Đây là nguyên nhân sanh sự tinh cần siêng năng. 
Puna caparam, bhikkhave, bhikkhuna kammam 
katam hotI. Tassa evam hotI “aham kho kammam 
akasim. kammam kho panaham karonto nasakkhim 
buddhaãnam sãasanam manasi katum. Handaham 
patkacceva viriyam arabhami appattassa pattiyäa 
anadhIgatassa adhIpgamaya asacchIkatassa 
sacchikrriyaya'tI. So viiyam arabhamI. Idam 
bhikkhave dutiyam aärambhavatthu... 

Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! một lẽ nữa, khi thầy 
Tỳ-khưu lànm xong việc mới nghĩ răng: ta đã làm 
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việc ấy xong, trong khi ta làm việc, ta không cô 
găng hành đạo. Vậy bây giờ ta phải cố gắng hành 
đạo để được đặc ân mà ta chưa được. Đây là 
nguyên nhân sanh sự siêng năng thứ nhì. 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhuna maggo 
gantabbo hotI. Tassa evam hoti “mageo kho me 
gandhabbo bhavissal. maggam kho pana me 
øacchantena na sukaramn buddhanam säasanam 
manasi katum. Handaham viriyam... pe.... Idam, 
bhikkhave tatIyam aärambhavatthu 


Nghĩa: này các thây 1-khưu! thầy 1-khưu có 
việc cần đi xa, thầy Tỳ-khưu ấy nghĩa rằng: thế nào 
ta cũng phải đi xa, trong khi đi ta không thê hành 
tròn phận sự được. Vậy trước hết ta phải cố gắng 
hành (tròn phận sự) hâu được đặc ân mà ta chưa 
được. Thầy ấy cô gắng tinh tấn. Đây là nguyên 
nhân thứ ba phát sanh sự siêng năng. 


* Puna caparam, bhikkhave, bhikkhunaã magøo gato 


hot. Tassa cevam hot “aham kho magsgam 
agamasm. magsam kho panaham gacchanto 
nasakkhm buddhãnam sasanam manasi kãtum. 
Handaham  viiyam arabhamI... pe... 1dam, 
bhikkhave catuttham arambhavatthu 

Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưul Khi thầy Tỳ-khưu 
nghĩa rằng: ta đã đi đường xong trôi, trong khi đi, ta 
không thể chú ÿ hành phận sự được. Vậy ta nên cô 
săng tỉnh tân hành đạo, hầu được đặc ân mà ta 
chưa được. Thầy Tỳ-khưu ấy cô hành. Đây là 
nguyên nhân thứ tư phát sanh sự siêng năng. 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu gamam vã 
nieamam va pindaya caranfo na labhatI lukhassa va 
pamtassa va bhoJanassa yäavadattham pãripurim. 
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Tassa evam hoti “aham kho gamam vã nIgamam va 
pndäya caranto na labhati lukhassa va parTtassa vã 
bhoJanassa yavadattham pãrIipurim. Tassa me kãyo 
lahuko kammañño. handaham viriyam arabham... 
pe... Idam, bhikkhave pañcamam arambhavatthu 
Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! Thây Tỳ-khưu vào 
làng xóm để khất thực, không được vật thực mặc 
dù rấy rẻ tiên, hoặc không đủ no, vị ấy nghĩ răng: ta 
khất thực được vật thực không đủ no, thân ta được 
nhẹ nhàng và hành thiền định được. Vậy ta ráng cô 
tỉnh tấn hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thây 
Tỳ-khưu ấy cố gắng hành. Đây là nguyên nhân thứ 
năm làm cho phát sanh sự siêng năng. 

* Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu gamam vã 
nieamam va pindaya caranto labhati lũkhassa vã 
pamtassa vã bhoJanassa yavadattham parIpurim. 
Tassa evam hoti “aham kho gamam vã nigamam vã 
pIindaya caranto na labhati luikhassa va parnIftassa va 
bhoJanassa yavadattham pãrIpurim. Tassa me kãyo 
balava kammañño. handaham viriyam arabhãm... 
pe... dam, bhikkhave chattham arambhavatthu 
Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! Thầy Tỳ-khưu vào 
làng xóm khất thực, khi được vật thực vừa đủ no. 
VỊ ây mới nghĩ răng: ta khất thực vật thực vừa đủ 
no, thân ta được an vui vừa với sự hành thiền định. 
Vậy ta nên cô hành hầu được đặc ân mà ta chưa 
được. Thầy Tỳ-khưu ấy cố gắng hành. Đây là 
nguyên nhân thứ sáu làm phát sanh sự siêng năng. 

* Puna caparam, bhikkhave, bhikkhuno uppanno hoti 
appamattako abadho. Tassa evam hofi “uppanno 
kho me ayam appamattako abadho. |hanam kho 
panetam vijjai yam me abadho pavaddheyya. 
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handaham patilkacceva viriyam arabham... pe... 
Idam, bhikkhave sattamam arambhavatthu 

Nghĩa: này các thầy Tỳ-khưu! Thầy Tỳ-khưu có 
chút ít bệnh, nghĩ rằng: ta có bịnh, thế nào bịnh 
cũng tăng thêm. Vậy ta nên ráng tinh tấn hành đạo 
hâu đắc được đặc ân mà ta chưa được. Thây Tỳ- 
khưu ây cố gắng hành. Đây là nguyên nhân thứ bảy 
của sự tinh tấn, siêng năng. 

* Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu gilãnã vutthito 
hotI aciravutthito gelañña. Tassa evam hoti “aham 
kho gilana vutthito acrravufthito gelañña. |hanam 
kho panetam vijJati yam me abadho pavaddheyya. 
handaham  patlkacceva viiyam arabhami 
appattassa pattiya anadhigatassa adhipgamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. 1dam, bhikkhave, 
atthamam arambhavatthu.. 


Nghĩa: này các thây Tỷ-khưu! Khi thầy Tỳ- -khưu 
vừa lành bệnh, thầy ây nghĩ răng: ta đã mạnh TÔI, 
nhưng những bệnh ấy có thê trở lại được. Vậy ta 
phải cố găng tinh tân trước hầu được đặc ân mà ta 
chưa được. Thầy Tỳ-khưu ấy cô hành. Đây là 
nguyên nhân thứ tám sanh sự siêng năng. 
Người cô tâm hành theo thiện pháp, khi biết. nhân phát 
sanh sự lười biếng và siêng năng thi hãy cô găng dứt sự 
lười biếng, không nên đề thôi chuyên. 


Đây là phạm hạnh thứ 7. 
h) Uposatha: bút quan frai giớt. 
Bát quan trai giới là tám điều răn của Đức Thế Tôn giáo 


truyền. Tôi có giải rõ trong những thời pháp trước rồi, như 
là trong 10 điều phạm hạnh. 
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Trong bộ kinh Mahanipaäta có tích của đức vua NImriralJa 
rằng: Đức vua Nimiräja trị vì tại xứ Mithilã thành Vedeha. 
Ngài là nhà vua rất nhân từ. Trong những ngày thọ bát 
quan trai giới, ngài thọ bát quan trai giới xong, ngài đi bố 
thí, còn ngày thường, ngài để cho các quan coi bồ thí. Ngày 
nọ, nhằm ngày bát quan trai giới, ngài thọ xong, đêm lại 
ngài nghĩ răng: bố thí và thọ bát quan trai giới điều nào cao 
thượng hơn. Ngài không giải quyết được. Đức Đề Thích 
mới hiện ra. Đức vua Nimiräja biết là thiên vương Để 
Thích mới hỏi sự hoài nghi của mình. 

Thiên vương mới đáp băng câu kệ răng: 

Hinena brahmacarIyena, 

Khattiye upapaJJatI; 

Maljhimena ca devattam, 

Uttamena visuJJhat. 

Na hete sulabha kaya, 

'Yacayogena kenacl; 

Ye kaye upapaJJantI, 

Anägãrã tapassino'. 
Nghĩa: người nào được sanh vào dòng vua do nhờ phạm 
hạnh bậc thấp. Sanh làm chư Thiên do phạm hạnh bậc 
trung. Sanh vào phạm thiên do nhờ phạm hạnh rất trong 
sạch. Người xuất gia nếu có tapa thì sẽ được sanh vào cõi 
phạm thiên. Trong cõi phạm thiên thí chủ không thê sanh 
được. 

Theo chú giải dạy rằng: phạm hạnh bậc thấp là sự trì 
giới của bọn ngoại đạo là chỉ cô xa sự dâm dục mà thôi. Vì 
những hạng này, không thể có phương pháp nào hơn phạm 





' Jã .541 - Nimijãtaka. 
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hạnh bực trung là thọ trì bát quan trai giới. Vì quả bố thí 
không cho sanh vào cõi phạm thiên. 

Chư thiện tín nào muốn coi rõ hơn xin coI trong thời 
pháp sô 7, 13, 16 có giải rõ về bát quan trai giới. 

Ù Ariyamagøa: thánh đạo 

Thánh đạo nghĩa là con đường cao quý hay là con đường 


của bậc thánh nhân, các ngài đi theo con đường ấy đến Níp- 
bàn. 


Trong bài kinh Brahmacariyasutta bộ Sampayuttanikaya. 
Đức Thế Tôn có dạy về thánh đạo như vây. 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá của 
trưởng giả Câp Cô Độc gân thành Thât-la-phiệt. Khi ây có 
một vị Tỳ-khưu vào hâu Đức Thê Tôn và bạch răng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn có thuyết phạm hạnh, 
vậy phạm hạnh là những chi. Một lẽ nữa đâu là nơi cùng tột 
của phạm hạnh? 

- Này thây Tỳ-khưu! Có § con đường cao thượng quý 
báu gọi là phạm hạnh, 8 con đường ây là: chánh kiên, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Nơi hệt tham ái, 
sân hận, si mê là nơi cùng tột của phạm hạnh. 

Theo trong bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy thánh đạo là 
phạm hạnh. 


Đây tôi xin nhắc lại những câu Phật dạy để giải sơ về 
thánh đạo cho thiện nam, tín nữ dễ hiệu: 


Này các thây Tỳ-khưu! sự thấy rõ điều khổ, thấy rõ tham 
ái là nguyên nhân sanh khổ, thấy rõ Níp-bàn là nơi diệt 
khổ, biết con đường hành đi đến Níp-bàn là nơi diệt khổ. 
Các Ty-khưu này! Như lai gọi là chánh tư duy 
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Này các thầy Tỳ-khưu! sự xa lánh điều nói dối, nói 
biếm, nói đâm thọc, mắng nhiếc chửi rủa, nói vô ích. Như 
lai gọi là chánh ngữ 

Này các thây Tỳ-khưu! sự xa lánh sát sanh, trộm cướp, 
tà dâm. Như lai gọi là chánh nghiệp 

Này các thầy Tỳ-khưu! Các bậc thánh nhân trong Phật 
đạo dứt bỏ tà mạng, hành theo chánh mạng. Như lai gọi là 
chánh mạng 

Này các thầy Tỳ-khưu! Vị Tỳ-khưu trong Phật Giáo, 
thỏa thích trong sự tính tấn, hành tinh tấn và cố tỉnh tẫn 
øom tâm lại, làm cho tâm trụ một chỗ, hầu ngăn ngừa các 
pháp ác chưa phát sanh không cho phát sanh. Thây Tỳ- 
khưu thoả thích trong sự tinh tân, cố tinh tấn gom tâm lại, 
cô làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu để vun trồng mâm 
phước thiện chưa phát sanh cho sanh lên. Thầy Tỳ-khưu 
làm cho sự thoả thích phát sanh là tinh tấn, cố tinh tân gom 
tâm lại, làm cho tâm trụ một chỗ hầu làm cho phước thiện 
đã có càng mạnh mẽ thêm. Này các thầy Tỳ-khưu! bốn điều 
tinh tấn này gọi là chánh tinh tấn. 

Này các thầy Tỳ-khưu! Thây Tỳ-khưu trong Phật Giáo, 
hăng quan sát (thân này là vật trược "niệm thân`'). Cô tinh 
tân tiêu trừ phiền não, là người không dễ duôi, dứt bỏ tham, 
sân, si, không chấp răng: ngũ uấn là ta. Như Lai gọi là 
chánh niệm. 

"Này các thầy Tỳ-khưu! thầy Tỳ-khưu trong Phật Giáo 
văng lặng (nghĩa là không say mê theo ngũ trần) đắc được 
từ sơ thiền đến ngũ thiền, có trí nhớ đầy đủ. Như Lai gọi là 
chánh định." 


j) Sãsanã - giáo huấn 

Lời giáo huấn là lời giảng giải của đức Thế Tôn. Theo 
trong bài kinh Mahaparinibanasutta, bộ DIghanikaya có 
dạy răng: khi Đức Thê Tôn săp nhập diệt có dạy răng: 
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trước khi còn 3 tháng nữa ngài nhập diệt có Ma vương đến 
thỉnh Đức Thê Tôn nhập diệt. Ma vương có bạch răng: 

- Bạch đức Như Lail Xin ngài nhập diệt. Vì lúc trước 
(khi thành đạo dưới cội bô đê) ngài có dạy tôi răng: này Ma 
vương! Như Lai chưa nhập diệt đâu, vì phạm hạnh của Như 
Lai chưa phô cập đi mọi nơi, chưa có nhiêu người hiệu biệt, 
hàng chư Thiên và các bậc trí thức chưa (có ai thuyêt 
được). Bây giờ, phạm hạnh của Đức Thế Tôn đã được phố 
cập mọi nơi rồi, có nhiều người hiểu rõ, chư Thiên và các 
bậc trí thức đã thuyết được, vậy xin Đức Thế Tôn nhập 
diệt. 

- Này Ma vương! Ngươi chớ nên lo, không lâu đâu, chỉ 
còn ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. 

Lời nói phạm hạnh trên đây ngụ ý chỉ Phật ngôn. Theo 
Phật ngôn chia ra làm 3 điêu quan trọng là: 

* AdhisTlasikkhã: giới chỉ về Ba-la-đề-mộc-xoa 

* Adhicittasikkhã: tâm chỉ về thiền tịnh là chỉ quán 
minh sắt 

* Adhipaññäsikkhã: chỉ về minh sát tuệ, là trí tuệ 
quan sát thây rõ ba tướng là vô thường, khô não, vô 
ngã 

Vì những lẽ kế trên, nên các bậc chú giải dạy rằng: kim 
ngôn của Đức Thê Tôn giáo truyền là phạm hạnh. Vì § 
muôn 4 ngàn pháp môn đêu là những phương pháp đưa 
chúng sanh đên nơi giải thoát. 


Thời pháp đến đây tạm dứt, kỳ sau sẽ giải tiếp theo 
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